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NamoTassa Bhagavafo Arahato Sanmtmnasambuddhassa. 


Con đem hết lòng thành kính đánh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 


Buddhavandanäa 


Buddham dhammam samghañceva, 
Acariyafca vandiya. 
Sabhavadhamnavannanarm, 
Dipayami yathasutam. 


Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-báo, Đức- Tăng-bảo, 
Cùng với các bậc Ti hy Tổ khả kính. 

Con xin giảng giải về thực-tánh-pháp, 

Tùy theo khả năng hiểu biết của con. 
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Namo fassa Bhagavato Arahato sammasambuddhassa. 
_ Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ây, Đức A-ra-hán, Đức-Phát Chánh-Đăng-Giác. 


VI-DIỆU-PHÁP HIỆN-THỰC TRONG CUỘC SÓNG 


Soạn-giả T)-khưu Hộ-Pháp 
Dhammarakkhia Bhikkhu 
(Aggamahapangita) 


Lời Nói Đầu 


“Wi-diệu-pháp hiện-thực trong cuộc sống” là 
quyển sách giảng giải về sự thật sinh hoạt hằng 
ngày đêm trong cuộc sống bình thường của môi 
người trong đời. 


Vi-diệu-pháp (Abhidhamma) là pháp vồ cùng 
vi-fẾ, vô cùng sâu sặc rất khó hiểu, bởi vì vi-diệu- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) gôm có 4 pháp là cÌa: tâm, cetasika: 
tâm-sở, rữpa: sắc-pháp, Nibbãna: Niễ-bàn. 
Trong mỗi chúng-sinh nói chung, mỗi người nói 
riêng đêu có đủ ba pháp là sắc-pháp (rñpa), tâm 
(citta), tâm-sở (cetasiRq). 

Còn Niết-bàn (Nibbãna) là đối-tượng siêu- 
tam-giới ở bên ngoài thân của mỗi chúng-sinh. 
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Niết-bàn chỉ là đối-tượng của 4 Thánh-đạo, 4 
Thánh-quả mà thôi. 

Mỗi người đêu có 3 chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) là tâm (ci4), tâm-sở 
(cetasika), săc-pháp (Tñpa). 

- Tâm (ciiia) gồm có 89 hoặc 121 tâm. 

- Tâm-sở (cetasika) gồm có 52 tâm-sở. 

- Săc-pháp (rupa) gốm có 28 săc-pháp. 

Mỗi người gôm có thân và tâm riêng biệt luôn 
luôn Nương nhờ lân nhau, nêu khi tâm rời khỏi 
thân (chết) thì thân này liên trở thành tử thí. 


* Thân của mỗi người bình thường chỉ có 27 
săc-pháp mà thôi. 

- Nếu là người nam thì trừ sắc-nữ-tính. 

- Nêu là người nữ thì trừ săc-nam-tính. 

Trường hợp nếu người nào bị ẩui mù, câm 
điếc thì người ấy bị giảm săc-pháp theo bệnh tật. 

* Tâm sôm có tâm (citta) và tâm-sở (cetasika). 

- Tâm: cita gôm có 89 hoặc 121 tâm. 

- fám-sở: cetasika gôm có 52 tâm-sở luôn luôn 
tu) thuộc vào tám, có 4 trạng-thái. 

- Đồng sinh với tâm (ekuppäda). 

- Đồng diệt với tâm (ekanirodha). 

- Đồng đồi-tượng với tâm (ekalambamd). 

- Đồng nơi sinh với tâm (ekavatthuka). 
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Khi mỗi tâm phát sinh thì ắt có một số tâm-sở 
đồng sinh với tâm, động diệt với tâm, đồng đối- 
tượng với tâm, đồng nơi sinh với tâm. 

Mỗi chúng¬sinh có số lượng tâm nhiễu hoặc ít 
không ging nhau, tùy theo môi loài chúng-sinh, 
môi hạng chúng-sinh trong tam-giới gôm có 3l 
Cối-giới với bốn loài là thai-sinh, noãn-sinh, 
thấp-sinh, hóa-sinh. 


Vi-diệu-pháp hiện thực trong cuộc sống như 
thể nào? 

Để tìm hiểu về vấn đê này, cần phải nêu ra 
các câu hỏi ván đáp như sau: 

r- Thấy sư hay không? 

Đ- Dạ, tháy q. 

r- Vậy, ai thấy? 

Ð- Dạ, con tháy ạ. 

r- Nhắm đôi mắt lại, con có thấy hay không? 

Đ- Nhăm đổi mất lại, con không tháy ạ. 

v- Vừa rồi nói: 'con thấy) sao bây giờ nói: 
'con không tháy ? 

Đ- Vừa rồi mở mất, nên con thấy, báy giờ 
nhăm mất, nên con không tháy ạ. 

r- Vậy, sự thấy đó là con thấy hay mắt thấy? 

Ð- Dạ, mắt thấy, không phải con thấy ạ. 


r- Khi mở đôi mắt nhưng tâm chăm chú suy 
nghĩ điễu quan trọng nào đó, thì đôi mất có tháây 
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được đối- -tượng trước mặt hay không? 
Ð- Dạ, mắt không thấy ạ. 


r- Tại sao mở đôi mắt mà không thấy? 

Đ- Bởi vì tâm không chủ ý tiệp nhận đồi-tượng 
trước mắt, dù cho mở đổi mắt cũng không tháy q. 

v- Nếu nhắm đôi mắt, rồi tâm chú M đến đối- 
tượng thì có tháy được đôi-tượng trước mặt hay 
không? 

Đ- Tâm không tháy được ạ. 

Tóm lại những câu trả lời: 

* Con không thể thấy được, bởi vì con chỉ là 
danh từ chê định mà thôi, không có thật-tánh. 

* Chỉ có mặt cũng không tháy được. 

* Chỉ có tâm cũng không tháy được. 

Thấy là sự thật hiển nhiên, vậy, do nhờ tâm 
nào mà thấy được? 

Để hiểu rõ câu hỏi khó hình dung này, nên nêu 
ra thí dụ cụ thê băng cáu hỏi vân đáp như sau: 

y- Con có từng nghe tiếng chuông hay không? 

Đ- Dạ, con đã từng nghe tiêng chuông q. 

y- Trong dùi chuông có tiếng chuông hay 

không? 

Đ- Trong dùi chuông không có tiêng chuông ạ. 

v- Trong cái chuông có tiếng chuông hay không? 

Đ- Trong cái chuông không có tiêng chuông q. 


LƠI NÓI ĐẦU 5 


r- Vậy, tiếng chuông do đâu mà có? 
Đ- Tiêng chuông phát sinh do cái dùi chuông 
đánh đụng vào cải chuông. 


Cũng tương tự như vậy, đối-tượng sắc 
(rñpärammana) bên ngoài tiếp xúc với nhãn- 
tịnh-sắc (cakkhupasäda) (mắt) bên trong, do sự 
tiếp xúc ấy, nên phát sinh nhãn-thức-tâm 
(cakkhuviññãna) làm phận sự thấy đồi-tượng sắc. 

Vì vậy, chỉ có mắt tốt (cakkhupasäda) bên 
trong không thấy được và chỉ có tâm cũng 
không thấy được. 

Nếu khi đỗi-tượng sắc (rupãrammana) bên 
ngoài tiếp xúc với nhãn-tịnh-sắc (cakkhu- 
pasãda) (mắt tốt) bên trong, do sự tiếp xúc ấy, 
nên phát sinh tâm ấy gọi là nhãn-thức-tâm là 
tâm phát sinh do đối-tượng sắc bên ngoài tiếp 
xúc với nhãn-tịnh-sắc (mất) bên trong, cho nên, 
chỉ có nhãn-thức-tâm này làm phận sự thấy 
đối-tượng sắc ấy được mà thôi. 

Ngoài nhãn-thức-tâm ra, không có chúng- 
sinh nào thấy đồi-tượng sắc ấy được. 

Nếu nói đúng theo sựụ-thật chân-nghĩa-pháp 
(paramatthasacca) thì chỉ có nhãn-thức-tâm làm 
phán sự thấy đối- -fượng sắc mà thôi, không phải 
ta thấy đối- -tượng sặc, cũng không phải người 
thấy đổi-tượng sắc, không phải chúng-sinh nào 
thấy đồi-tượng sắc được. 
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#T heo bộ Abhidhammafthasangaha: Vi-diệu- 
pháp-yêu-nghĩa, cakkhuviNiiana: nhấn-thức-tâm 
phát sinh do hội đủ bôn nhán-đduyên: 

1- Nhãn-tịnh- -sắc (mắt tô) không bị mù. 

2- Đối- -tượng sắc rõ ràng tiếp xúc với nhãn- 

tịnh-sắc. 

3J- Ảnh sáng đủ thầy được. : 

4- Ngũ-môn-hướng-tâm tiêp nhận đồi-tượng sắc. 

Khi hội đủ bốn nhân-duyên ấy thì cakkhu- 
vinRana: nhãn-thức-tâm phát sinh làm phận sự 
thấy đôi-tượng sắc. 

Nhãn-thức-tâm phát sinh do nhân-đuyên, nên 
thuộc về pháp-vô-ngã (anafi4). 

Trong ở9 tâm, chỉ có 2 nhãn-thức-tâm làm 
phận sự thấy đỗi-tượng sắc mà thôi, còn lại 7 
tâm không có phận sự thấy đối-tượng sắc. 


Nhãn-thức-tâm có 2 tâm thấy đồi-tượng sắc 
tính chất khác nhau: 

- 1 nhãn-thức-dâm thuộc về thiện quả vô- 
nhân-tâm là quả của đại-thiện-nghiệp làm phận 
sự thấy đỗi-tượng sắc tốt đáng hài lòng. 

- I nhãn-thức-tâm thuộc về bất-thiện-quả vô- 
nhân-tâm là quả của bất-thiện- nghiệp (ác-nghiện) 
làm phận sự thấy đỗi-tượng sắc xấu không 
đáng hài lòng. 

- Tương tự như trên, đối-tượng âm-thanh 
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(saddärammana) bên ngoài tiếp xúc với nhĩ- 
tịnh-sắc (sotapasäda) (tai) bên trong, do sự tiếp 
xúc ấy, nên phát sinh nhĩ-thức-tâm (sotaviñfñaäna) 
làm phận sự nghe đối-tượng âm-thanh. 

Vì vậy, chỉ có tai tốt (sotapasäda) bên trong 
không nghe được và chỉ có tâm cũng không 
nghe được. 

Nếu khi dỗi-tượng âm-thanh (saddarammana) 
bên ngoài tiếp xúc với nhĩ-tịnh-sắc (sofapasada) 
(tai tốt) bên trong, do sự tiếp xúc ấy, nên phát 
sinh tâm ấy gọi là nhĩ-thức-tâm là tâm phát 
sinh do đối-tượng âm-thanh bên ngoài tiếp xúc 
với nhĩ-tịnh-sắc (mắt) bên trong, cho nên, chỉ có 
nhĩ-thức-tâm này làm phận sự nghe đỗi-tượng 
âm-thanh ấy được mà thôi. 

Ngoài nhĩ-thức-tâm ra, không có chúng-sinh 
nào nghe đối-tượng âm-thanh ấy được. 

Nếu nói đúng theo sựụ-thật chân-nghĩa-pháp 
(paramaftthasacca) thì chỉ có nhĩ-thức-tâm làm 
phận sự nghe đối-tượng âm-thanh mà thôi, 
không phải ta nghe đối-tượng âm-thanh, cũng 
không phải người nghe đối-tượng âm-thanh, 
không phải chúng-sinh nào nghe đối-tượng âm- 
thanh cả. 

* J1heo bộ Abhidhammatthasangaha: Vi-diệu- 
pháp-yếu-nghĩa, khi sotaviññäna: nhĩ-thức-tâm 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 
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1- Nhĩ-tịnh-sắc (tai tốt) không bị điếc. 

2- Đối- tượng âm-thanh rõ ràng tiếp xúc với 
nhĩ-tịnh-sắc. 

3- Không gian không bị vật cản bao kín. 

4- Ngĩũ-môn-hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng 
âm-thanh. 

Khi hội đủ 4 nhân-duyên ấy thì sotaviñfñiäna, 
nhĩ-thức-tâm phát sinh làm phận sự nghe đối- 
tượng âm-thanh. 

Nhĩ-thức-tâm phát sinh do nhán-duyên, nên 
thuộc về pháp-vô-ngã (anatiä). 

Trong ö9 tám, chỉ có 2 nhĩ-thức-tâm làm phận 
sự nghe đối-tượng âm-thanh mà thôi, còn lại 87 
tâm không có phận sự nghe đối-tượng âm-thanh. 

Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm nghe đối-tượng âm- 
thanh tính chất khác nhau: 

- 1 nhĩ-thức-tâm thuộc về thiện-quả vô-nhân- 
tâm là quả của đại-thiện-nghiệp làm phận sự 
nghe đối-tượng âm-thanh hay đáng hài lòng. 

- 1 nhĩ-thức-tâm thuộc về bắt-thiện-quả vô- 
nhân-tâm là quả của bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
làm phận sự nghe đỗi-tượng âm-thanh dở không 
đáng hài lòng. 

Tương tự như trÊn: 

- Ghanavinfana: Tỷ-thức-tâm làm phận sự 
ngửi đối-tượng mùi hương. 
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nếm đổi- -fượng vị. 

- Kayavinfana: Thán-thức-tâm làm phán sự 
xúc-giác đối-tượng xúc. 

Thật ra, 5 thức-tâm: Nhãn-thức-tâm, nhĩ- 
thức-tám, tj-thức-tám, thiệt-thức-tâm, thân-thức- 
tâm này chỉ có khả năng biết đối-tượng chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhammna) mà thôi, không 
thể biết đốitượng chế-định pháp (paRññaHi- 
dhamma). 

- Manoviñliana: Ý-thức-tâm làm phán sự biết 
đối-tượng pháp gôm có đối-tượng chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) và đối-tượng chế- 
định-pháp (paññatHidhamma). 

Mỗi tâm phát sinh đêu do nhân-đuyên của mỗi 
tâm nên thuộc về pháp-vồ-ngã (anatiÄ). 

Tuy nhiên, nói theo sự-thật chế-định- pháp 
(sammutisacca) là sự-thật do ngôn ngữ chế định, 
ví dụ: nếu tiếng Việt thì nói rằng: 


- Ta thấy đồi-tượng sắc ấy, ... 

- Ta nghe đối-tượng âm-thanh á ấy, SẺ 
- Ta ngửi đối-trợng mùi hương ây, ... 
- Ta nếm đối- -tưỢng Vị ây,... 

- Ta xúc-giác đổi-tượng xúc đi sêu 

- Ta biết đồi-tượng pháp áy, ... 


Nhưng nếu nói đúng theo sự-thật chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) không phải ta tháy 
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đối-tượng sắc, mà sụ-thật là cakkhuviññäna: 
nhãn-thức-tâm làm phận sự thấy đối-tượng sắc. 

- Không phải ta nghe đối-tượng âm-thanh, mà 
sụ-thật là sotavinfana: nhĩ-thức-tâm làm phận 
sự nghe đối-tượng âm-thanh. 

- Không phải ta ngửi đồi-tượng mùi hương, 
mà sự-thật là ghanavinñana: tỆ-thức-tâm làm 
phận sự ngửi đồi-tượng mùi hương. 

- Không phải ta nếm đồi-tượng vị, mà sự-thật 
là jivhavimana. thiệt-thứctâm làm phận sự 
nếm đối-tượng vị. 

- Không phải ta xúc-giác đối-tượng xúc, mà 
sự-thát là kayaviñnana: thán-thức-tâm làm phận 
sự xúc-giác đồi-tượng xúc. 

- Không phải ta biết đồi-tượng pháp, mà sự- 
thật là manovifñfana: ý-thức-tâm làm phận sự 
biết đối-tượng pháp, ... 

Như vậy, trong cuộc sống hằng ngày đêm, đổi 
với môi người nói riêng, đối với tất cả mọi 
chúng-sinh nói chung, đêu sống với vi-diệu- 
pháp, chết cũng với vi-diệu-pháp mà không một 
ai biết cả, cho đến khi có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác xuất hiện trên thể gian, thuyết pháp 
giảng giải dạy dỗ các hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật, khi ấy các chúng-sinh có duyên lành 
mới hiểu biết về vi-diệu-pháp này, nên mới hiểu 
biết về sự-thật chân-nghĩa-pháp này được. 
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Hiểu biết sụ-thật chân-nghĩa-pháp 


Trong thờikỳ không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác xuất hiện trên thể gian, tất cả “mọi 
chúng-sinh trong các cõi-giới chỉ có biết về sự- 
thật chế-định-pháp (paññattidhamma) gọi là 
sammutisacca là sự-thật do mỗi loại ngôn ngữ 
chế định mà thôi, hoàn toàn không có một vị 
đạo-sự nào có khả năng biết về sự-thật chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) cả. 

Trong thời-kỳ) Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác 
xuất hiện trên thế gian, Đức-Phật có trí-tuệ siêu 
việt thuyết pháp giảng giải dạy dỗ các hàng 
thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật, hiểu biết về sự- 
thật chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) này. 


Vậy, các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
hiểu biết sự-thật chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamma) này được sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự 
an-lạc như thế nào? 


Các hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật hiểu 
biết về sự-thật chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
dhamdhamma) này, sẽ được sự lợi ích như sau: 

- Nếu khi thấy đồi-tượng sắc, thì có trí-tuệ- 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ nhãn-thức-tâm thấy 
đối-tượng sắc, không phải là ta thấy đối-tượng 
sắc hình dáng, nên diệt được tà-kiến thấy sai 
chấp lâm nơi chủ thể là nhãn-thức-tâm cho là 
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ta thấy, đông thời diệt được tà-kiến thấy sai 
chấp lâm nơi đỗi-tượng cho là tốt hoặc xáu, nên 
diệt được tham-ái trong đối-tượng ấy, cũng động 
thời diệt được ngã-mạn cho là ta nữa. 

- Nếu khi nghe đồi-tượng âm-thanh, thì có trí- 
tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ nhĩ-thức-tâm nghe 
đồi-tượng âm-thanh, không phải là ta nghe đối- 
tượng âm-thanh, nên diệt được tà-kiến thấy sai 
chấp lâm nơi chủ thể là nhĩ-thức-tâm cho là ta 
nghe, đồng thời diệt được tà-kiễn thấy sai chấp 
lâm nơi đỗi-tượng cho là âm thanh hay hoặc đở, 
nên diệt được tham-ái trong đồi-tượng ấy, cũng 
đồng thời diệt được ngã-mạn cho là ta nữa. 

- Nếu khi ngửi đối-tượng mùi hương, thì có 
trí-tuệ-thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ tỷ-thức-tâm 
ngửi đối-tượng mùi hương, không phải là ta 
ngửi đối-tượng mùi hương, nên diệt được tà- 
kiến thấy sai chấp lâm nơi chủ thể là tỷ-thức- 
tâm cho là ta ngửi, động thời diệt được tà-kiến 
thấy sai chấp lầm nơi đối-tượng cho là thơm tho 
hoặc hôi thối, nên diệt được tham-ái rong đối- 
tượng ấy, cũng động thời diệt được ngã-mạn 
cho là ta nữa. 

- Nếu khi nếm đối-tượng vị, thì có trí-tuệ- 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thiệt-thức-tâm nếm 
đối-tượng vị, không phải là ta nếm đối-tượng vị, 
nên diệt được tà-kiến thấy sai chấp lâm nơi chủ 
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thể là thiệt-thức-tâm cho là ta nễm, động thời 
diệt được tà-kiến thấy sai chấp lâm nơi đối- 
tượng cho là vị ngon hoặc vị dở, nên diệt được 
tham-ái trong đồi-tượng ấy, cũng đông thời diệt 
được ngã-mạn cho là ta nữa. 

- Nếu khi xúc-giác, đồi-tượng xúc, thì có trí-tuệ- 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ thân-thức-tâm Xúc-giác 
đối-tượng xúc, không phải là ta xúc-giác đối- 
tượng xúc, nên diệt được tà-kiến thấy sai chấp 
lâm nơi chủ thể là thân-thức-tâm cho là ta xúc- 
giác, động thời diệt được tà-kiến thấy sai chấp 
lâm nơi đối-tượng cho là mêm mại hoặc thô 
cứng, nên diệt được tham-ái trong đồi-tượng ấy, 
cũng đông thời diệt được ngã-mạn cho là ta nữa. 

- Nếu khi biết đối-tượng pháp, thì có trí-tuệ- 
thiền-tuệ thấy rõ, biết rõ ý-thức-tâm biết đối- 
tượng pháp, không phải là ta biết đối-tượng 
pháp, nên diệt được tà-kiến thấy sai chấp lâm 
nơi chủ thể là ý-thức-tâm cho là ta biết, đồng 
thời diệt được tà-kiến thấy sai chấp lâm nơi đỗi- 
tượng cho là hài lòng hoan-hỷ hoặc khổ tâm sâu 
não, nên diệt được tham-ái trong đối-tượng ấy, 
cũng đồng thời diệt được ngã-mạn cho là ta 
mữa, V.V... 

Tù-kiễn, tham-ái, ngã-mạn ba pháp này gọi 
là papañcadhanưna là pháp-trì-hoãn sự giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 
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Đức-Phật thuyết pháp giảng dạy các hàng 
thanh-văn đệ-tử nên cô sắng tinh-tấn thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ để diệt tận tà-kiến, tham- 
ủi, Hgã-HẠH này. 


Thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 


Hành-giả thực-hành pháp-hành thiên-tuệ, 
điều trước tiên cần phải học hỏi hiểu biết rõ đối- 
tượng thiền tuệ đó là sắc-pháp, danh-pháp 
thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma), 
không phải là chế-định-pháp (paññattidhamma). 

- Nếu sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chế-định- 
pháp (panñattidhamma) thì không có thật-tánh 
không phải là đối-tượng thiền-tuệ, bởi vì không 
có sự sinh, sự điệt; không có 3 trạng-thái-chung: 
trạng-thái vồ-thường, trạng-thái khổ, trạng-thái 
vô-ngã. 

- Nếu sắc-pháp, danh-pháp thuộc về chân- 
nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì có thật- 
tánh là đối-tượng thiền-tuệ, bởi vì có sự sinh, 
sự diệt của sắc-pháp, danh-pháp, có 3 trạng- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải khổ, 
trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, danh-pháp. 


- Sắc-pháp(ripadhamma) gôm có 28 sắc-pháp. 


- Danh-pháp (nãmadhamma) gôm có tâm (citta) 
và tâm-sở (cetasikq). 
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Tâm (cita) gốm có 89 hoặc 121 tâm. Tâm-sở 
(cetasika) gôm có 52 tâm-sở luôn luôn tuỳ thuộc 
vào tâm, có 4 trạng-thái: 

- Đồng sinh với tâm (ekuppäda). 

- Đồng diệt với tâm (ekanirodha). 

- Đồng đồi-tượng với tâm (ekalambamd). 

- Đồng nơi sinh với tâm (ekavatthuka). 

Khi mỗi tâm nào phát sinh thì chắc chắn có 
số tâm-sở đồng sinh với tâm ấy, số tâm-sở íí 
hoặc nhiễu tùy theo năng lực của mỗi tâm ấy. 

Mỗi tâm với tâm-sở có 3 sát-na-tâm: 

- Uppadakkhana: Sát-na-sinh. 

- ThiHkhana: Sảt-na-trụ. 

- Bhangakhana: Sát-na-diệt. 

Đức-Phật dạy trong Chi-bộ-kinh, phân Ekaka- 
nipafa răng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy pháp 
nào có sự sinh, sự điệt liên tục vô cùng mau lẹ 
như tâm. 

Trong bộ Chú-giải giảng giải rằng: 

“Chỉ một lần búng đầu ngón tay, tâm với tâm- 
sở sinh rồi diệt 1.000 tỷ lân. ” 

Tám có 89 hoặc 121] được phân chia làm sáu 
loại tâm, biết 6 arammana: đồi-tượng, phát sinh 


: Chú-giải Sam. Khandhavagøsa, kinh Phenapindũpamäsuttavannanä. 
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do nương nhờ 6 vafthuripa: nơi sinh của tâm với 
tâm-sở. Tâm phân chia theo phận sự có 14 
kicca: phận sự. 

Có số tâm có l phận sự, có số tâm có 2 phận 
sự, có số tâm có 3 phận sự, có số tâm có 4 phận 
sự, có số tâm có nhiêu nhát 5 phận sự. 

Nêu có ai hỏi răng: “tâm ở đâu?” đó là câu 
hỏi không chỉ định rõ ràng, nên khó trả lời chính 
xác được, mà nên đặt lại câu hỏi răng: 


«« 


uốn biết tâm nào trong 89 hoặc 121 tâm?” 

Bởi vì mỗi tâm với tâm-sở phát sinh do nương 
nhờ 6 nơi sinh (vatthu) khác nhau, biết 6 đôi- 
tượng (arammana) khác nhau, làm l4 phận sự 
(kicca) khác nhau, V.V... 

Để hiểu biết về 6 loại tâm, 6 đối-tượng của 
tâm, sảu nơi sinh của tâm, 14 phận sự của tâm, 
v.v... và 52 fâm-sở, 28 săc-pháp, ... thì độc giả 
nên học hỏi nghiên cứu bộ Vi-diệu- pháp yêu 
nghĩa (Abhidhammatthasangaha). 

* Danh-pháp (nãmadhamma) gồm có 89 
hoặc 12] tâm và 52 tâm-sở. 

* Sắc-pháp (rũpadhamma) gôm có 28 sắc-pháp. 

Sắc-pháp (rũpadhamma) phát sinh trong thân 
chúng-sinh do 4 nhân-duyên: 

1- Kanuna: Nghiệp làm nhán-duyên phát sinh 
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sắc-pháp, đó là 25 loại nghiệp (trừ 4 vô-sắc-giới 
thiện-nghiệp và 4 siêu-tam-giới thiện-nghiệp). 

Nghiệp làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp 
gọi là kamumajaripa: sắc-pháp phát sinh do 
nghiệp này trong thân của chúng-sinh suốt mỗi 
sát-na-tâm (khanacitta) kế từ khi tái-sinh, ... 

2- Cifta: Tâm làm nhân-duyên phát sinh sắc- 
pháp, có 75 tâm. 

Tâm làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp gọi 
là cittqjariipa: sắc-pháp phát sinh do tâm trong 
thân của chúng-sinh suốt môi sảt-na-sinh 
(uppädakkhana) của tâm kề từ hộ-kiếp-tâm đâu 
tiên sau tải-sinh-tâm, v.V... 

3- Ufu: Thời-tiết làm nhân-đuyên phát sinh 
sắc-pháp, đó là sự nóng, sự lạnh bên trong và 
bên ngoài thán. 

Thời-tiết nóng, lạnh làm nhân-duyên phát 
sinh sắc-pháp goi là utujaripa: sắc-pháp phát 
sinh do nóng, lạnh trong thân của chúng-sinh 
suốt mỗi sát-na-trụ (thitikhana) của tâm kể từ 
tái-sinh-tâm, V.V... 

4- Ahãra: Vật-thực làm nhân-duyên phát sinh 
sắc-pháp, đó là chất bồ trong các món vật-thực 
đã dùng vào trong thân của chúng-sinh. 

Vật-thực làm nhân-duyên phát sinh sắc-pháp, 


! 89 - 14 (10 thức tâm + 4 vô-sắc-giới quả tâm) = 75. 
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gọi là ähãrajaripa: sắc-pháp phát sinh do vật- 
thực trong thân của chúng-sinh suốt mỗi sát-na- 
tâm, V.V... 

Sắc-pháp phát sinh do tâm 

Tứ oai-nghi là sắc-pháp phát sinh do tâm 
(cittqJaripa). 

T- Nhân-duyên phát sinh oai-ngli đi 

Oai-nghi đi phát sinh do tâm qua quá trình 
diện biên do nhiêu nhân-duyên liên tục như sau: 

- Tạm nghĩ đi. 

- Do fám nghĩ ải, nên làm cho phái sinh chát gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm áy làm cho toàn 
thân chuyên động. — - 

- Toàn thân chuyên bước đi môi tự thê đi, 
dáng đi do năng lực của chát gió phái sinh do tâm. 

Vì vậy, gọi là “thân đi” hoặc “sắc đi” là sắc- 
pháp phái sinh do tâm (citajaripa). 

2- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi đứng 

Oai-nghi đứng phát sinh do tâm qua quá trình 
diện biên do nhiêu nhân-duyên liên tục như sau: 

- lãm nghĩ đứng. 

- Do tâm nghĩ đứng, nên làm cho phát sinh 
chất gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm áy làm cho toàn 
thán cứ động. 

- Toàn thán từ chân đên đâu đứng yên theo 
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mỗi tư thế đứng, dáng đứng do năng lực của 
chát gió phát sinh do tâm. 

Vì vậy, gọi là “thân đứng ” hoặc “sắc đứng” 
là săc-pháp phát sinh do tâm (ci1qjarHipd). 

3- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi ngôi 

Oai-nghi ngôi phát sinh do tâm qua quả trình 
diện biên do nhiễu nhân-duyên liên tục như sau: 

- Tâm nghĩ ngồi. 

- Do tâm nghĩ ngồi, nên làm cho phát sinh 
chát gió. 

- Chát gió phát sinh do tâm áy làm cho toàn 
thán cứ động. 

- Toàn thân, phân trên ngồi yên, phân dưới co 
theo môi tự thể ngồi, dáng ngôi do năng lực của 
chát gió phát sinh do tâm. 

Vì vậy, gọi là “thân ngôi” hoặc “sắc ngôi” 
là săc-pháp phát sinh do tâm (ci1qjarHpd). 

4- Nhân-duyên phát sinh oai-nghi nằm 

Oai-nghi nằm phát sinh do tâm qua quá trình 
diện biên do nhiêu nhân-duyên liên tục như sau: 

- Tám nghĩ năm. 

- Do tâm nghĩ năm, nên làm cho phát sinh 
chát gió. 

- Chất gió phát sinh do tâm áy làm cho toàn 
thán cứ động. 

- Toàn thân năm yên trên mặt phăng theo môi 
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tư thế năm, dáng năm do năng lực của chất giỏ 
phát sinh do tâm. 

Vì vậy, gọi là “thân nằm” hoặc “sắc nằm” 
là sắc-pháp phát sinh do tâm (citfajaripa). 

Như vậy, đúng theo sự-thật chân-nghĩa-pháp 
(paramatthasaccaq) thì không có ta đi, ta đứng, ta 
ngôi, ta nằm, không có người đi, người đứng, 
người ngồi, người nằm, mà sự-thật chỉ có thân 
đi, hoặc sắc đi, thân đứng, hoặc sốc đứng, thân 
ngôi, hoặc sắc ngôi, thân năm, hoặc sắc nằm mà 
thôi, V.V... 


* Ngoài 4 oai-nghi chính đi, đứng, ngồi, năm 
ra, còn các oai-nghi phụ khác như co fay vào, co 
chân vào, duôỗi fay ra, duối chân ra, v.v... đêều là 
sắc-pháp phát sinh do tâm cả (citajaripd). 


Đức-Phật ví: “sắc thân” như “chiếc xe”, 
“tâm ” nh “tài xế xe ”. 

Thật vậy, sắc thân của mỗi người gôm có 27 
sắc-pháp mà thôi, nếu là người nam thì trừ sắc- 
nữ-tính hoặc nếu là người nữ thì trừ sắc-na1n- 
tính, hoặc nếu người nào bị mắt mù, tai điếc thì 
sắc-pháp giảm theo bệnh lật. 

Sắc thân hoàn toàn không biết 6 đối-tượng, 
chỉ là nơi tiếp xúc 6 đối-tượng làm nhân-đuyên 
phát sinh tâm mà thôi. 


Vĩ như chiếc xe gôm có các bộ phận lớn nhỏ 
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được ráp lại với nhau ft lby thể chạy mau, chạy 
chậm, rẽ phải, rẽ trái, v.v... Sở đĩ chiếc xe chạy 
mau, chạy chậm, rẽ phải, rẽ trải, v.v... là do tài 
xế điêu khiển. 

Cũng như vậy, sắc thân này gôm có 27 sắc- 
pháp không thể đi, đứng, ngồi, nằm, co fay vào, 
co chân vào, đuối tay ra, duối chân ra, v.V... SỞ 
dĩ thân này có thể đi, đứng, ngôi, nằm, co fay 
vào, co chân vào, duối tay ra, duôi chân ra, 
v.v... là do tâm điêu khiển. 

Nếu trường hợp thiếu nhân- duyên hỗ trợ nào 
M thân đi, thân đứng, thân ngồi, thân năm, 

.. không thể phát sinh được. 

Vĩ dụ: Người bị bệnh tê liệt, dù tâm của họ 
muốn đi, đứng, ngôi, cứ động, v.V... nhự người 
bình thường nhưng không thể được, bởi vì chất 
gió (vayodhatu) trong thân của họ không ẩu 
năng lực để cử động toàn thân được vì có chất 
đất (pathavidhätn) và chất nước (äpodhäãm) 
nặng nê trong thân. 

* Hơi thở ra, hơi thở vào, sự nói năng, V.V... 
cũng là sắc-pháp đêu phát sinh do tâm cả thảy. 

Những điêu đã trình bày đó là sự sinh hoạt 
hằng ngày bình thường xảy ra trong cuộc sống 
hằng ngày của mỗi người nói riêng, đối với tất 
cả chúng-sinh nói chung chỉ có tâm (ci1ta), tâm- 
sở (cetasika), sắc-pháp (rũpadhamma) đó là 3 
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chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) mà thôi 
thuộc về vi-diệu-pháp (abhidhamma). Cho nên, 
vi-diệu-pháp hiện thực trong cuộc sống hằng 
ngày đêm của mỗi chúng-sinh. 


Tâm với tâm-sở gọi là danh-pháp (namadham- 
ma) là pháp không có hình dáng màu sắc rõ 
ràng, chỉ có khả năng biết bằng ÿ-thức-tâm mà 
thôi và sắc-pháp (rũpadhamma) là pháp rõ ràng 
có khả năng biết qua 6 loại tâm: nhãn-thức-tâm, 
nhĩ-thức-tám, tý-thức-tâm, thiệt-thức-tâm, thân- 
thức-tâm, ÿ-thức-tâm tùy theo mỗi đối-tượng, 
thuộc về pháp-vô-ngã (anattãädhamma) không 
phải là ta, cũng không phải là người, không phải 
là đàn ông, không phải là đàn bà, không phải là 
chúng-sinh, mà chỉ có danh-pháp (naãmadhamma) 
và sắc-pháp (rũpadhamma) mà thôi, thuộc về 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). Vì vậy, 
gọi là vi-diệu-pháp hiện thực trong cuộc sống. 


Như vậy, trong mỗi người chúng ta hiện hữu có 
3 sự-thật chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
là tâm, tâm-sở và sắc-pháp. 

Trong quyền sách nhỏ “Vi-Diệu-Pháp Hiện 
Thực Trong Cuộc Sống” này, chỉ giảng giải về 
12 bắt-thiện-tâm và 8 đại-thiện-tâm gôm có 20 
tâm và 52 tâm-sở đồng sinh với 20 tâm là chính, 
các dục-giới tâm còn lại chỉ là phụ mà thôi. 
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Đối với các hạng phàm-nhân trong đời có đủ 
12 bất-thiện-tâm (ác-tâm), nếu khi bắt-thiện- 
tâm (ác-tâm) nào phát sinh, thì tạo bất-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) và có 8 đại-thiện-tâm, nếu 
khi đại-thiệntâm nào phát sinh, thì tạo đại- 
thiện-nghiệp bình thường trong cuộc sống hằng 
đêm ngày của mỗi người. 

Ban đêm khi nằm ngủ say (không mộng mị) 
thì dòng hộ-kiếp-tâm (bhavangacitta) thuộc về 
quả-tâm sinh rồi diệt liên tục không ngừng, có 
đối-tượng trong kiếp quá-khứ, nên không tạo ác- 
nghiệp hoặc đại-thiện-nghiệp nào cả, đến khi 
tỉnh giác, thì có ác-tâm hoặc đại-thiện-tâm phát 
sinh biết đối-tượng kiếp hiện-tại theo các lộ- 
trình tâm, nên mới tạo ác-nghiệp hoặc đại- 
thiện-nghiệp. 


Mỗi người phàm-nhân trong cuộc sống hằng 
đêm ngày trong đời khi thì bất-thiện-tâm (ác- 
tâm) phát sinh tạo bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp), 
khi thì đại-thiện-tâm phát sinh tạo đại-thiện- 
nghiệp tuỳ theo nhân-duyên của mỗi tâm. 

- Người nào có bắt-thiện-tâm (ác-tâm) phát 
sinh tạo bắt-thiện-nghiệp nào (ác-nghiệp nào) 
rồi, nếu bắt-thiện-nghiệp ấy (ác-nghiệp ấy) có 
cơ hội cho quả thì người ấy phải chịu quả khổ 
trong kiếp hiện-tại. 
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Sau khi người ấy chết, nếu bất-thiện-nghiệp 
ấy (ác-nghiệp ấy) trong 11 bắt-thiện-tâm (trừ sỉ- 
tâm hợp với phóng-tâm f?) có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có 1 quả-tâm là suy-xét-tâm đông sinh với thọ 
xả là quả của bất-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) gọi 
là úc-giới tái-sinh-tâm (pafisandhicita) làm 
phận sự tải-sinh kiếp sau 1 trong 4 cõi ác-giới 
(địa-ngục, q-su-ra, ngạ-quỷ, suc-sinh), chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giởi ấy, 
rồi tái-sinh kiếp sau trong cõi-giởi nào tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của chúng-sinh ấy. 

- Người nào có đại-thiện- tâm phát sinh tạo 
đại-thiện-nghiệp nào rôi, nếu đại-thiện-nghiệp 
ấy có cơ hội cho quả thì người ấy được hưởng 
quả an-lạc trong kiếp hiện-tại. 

Sau khi người ấy chết, nếu đại-thiện-nghiệp 
ấy trong 8 đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có 9 
quả-tâm là 8 đại-qud-tâm và I suy-vét-tâm 
đồng sinh với thọ xả là quả của đại-thiện- 
nghiệp gọi là thiện-giới túi-sinh-tâm (pafisandhi- 
citta) thì làm phận sự tái-sinh kiếp sau 1 trong 7 


' Si-tâm hợp với phóng-tâm có năng lực yếu, nên không có khả 
năng cho quả tái-sinh kiếp sau, nhưng có thê cho quả sau khi 
đã tái-sinh, kiếp hiện-tại. 


LƠI NÓI ĐẦU 25 


cối thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cối trời 
dục-giới, hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp 
ây cho đêến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp áy, 
mới rời khỏi cối thiện-dục-giới ấy, rồi tái-sinh 
kiếp sau trong cối-giới nào tùy theo nghiệp và 
quả của nghiệp của chúng-sinh áy. 

* Bát-thiện-tâm (ác-tâm) có 12 tám. 

* Đại-thiện-tâm có tâm. 


Mỗi tâm nào phát sinh đếu do các nhân-sinh 
của tâm ấy, cho nên, độc giả nên tìm hiểu rõ các 
nhân-sinh của mỗi tâm ấy. 

Vĩ dụ: Nếu không muốn ác-tâm nào phát sinh, 
nên tránh xa nhân-sinh của ác-tâm ấy, thì ác- 
tâm ấy không phát sinh, không tạo ác-nghiệp áy. 


Nếu muốn đại-thiện-tâm nào phát sinh, nên 
làm cho đủ nhán-sinh của đại-thiện-tâm ấy, thì 
đại-thiện-tâm ấy phát sinh, tạo đại-thiện-nghiệp 
theo khả năng của mình. 


Thật ra, người thiện có đức-tin trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-báo, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết hồ- 
thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, có quyên chủ 
động lựa chọn tránh xa mọi ác-nghiệp, và có 
quyền chủ động lựa chọn tạo đại-thiện-nghiệp 
nào theo khả năng của mình. 
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Trong quyền sách nhỏ “Vi-Diệu-Pháp Hiện- 
Thực Trong Cuộc Sống” này giảng giải về 12 
bắt-thiện-tâm, nhân-sinh của môi bắt-thiện-tâm 
(ác-tâm), và nhân-diệt của môi bất-thiện-tâm 
(ác-tâm); giảng giải về 8 đại-thiện-tâm và nhân- 
sinh của môi đại-thiện-tâm; và giảng giải. về 52 
tâm-sở, số tâm- -sở nào đông sinh với môi bắt- 
thiện-tâm và mỗi đại-thiện-tâm, còn giảng giải 
thêm các tâm liên quan như 23 dục-giới quả-tâm 
và 11 dục-giới duy-tác-tâm. Như vậy gồm có 54 
dục-giới-tâm mà thôi, không đề cập đến 15 sắc- 
giới-tâm, 12 vô-sắc-giới-tâm và 8 hoặc 40 siêu- 
tam-giới-tám. 

Độc giả là người thiện-trí hiểu biết nhán-sinh 
của môi ác-tâm và nhán- diệt của mỗi ác- tâm; 
hiểu biết nhân-sinh của mỗi đại-thiện-tâm, cho 
nên, người thiện-trí có 4 pháp tinh-tấn như sau: 

- Tỉnh-tấn ngăn cản ác-tâm nào chưa phát 
sinh, thì không cho ác-tâm ấy phát sinh. 

- Tỉnh-tần diệt ác-tâm nào đã phát sinh. 

- Tỉnh-tấn làm cho đại-thiện-tâm phát sinh. 

- Tỉnh-tấn làm tăng trưởng đại-thiện-tâm đã 
phát sinh. 

Bần sư đã cố công sưu tâm gom nhặt từ nhiều 
nguôn tài liệu, để trình bày giúp cho độc giả 
hiểu biết về I2 bất-thiện-tâm tạo 10 bất-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) bằng thân, bằng khẩu, bằng 
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ý, có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) trong cối ác-giới (địa-ngục, 
a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), và trong thời-kỳ sau 
khi đã tái-sinh (pavatfikala), kiếp hiện-tại, chịu 
quả khổ trong cõi ác-giới ấy. 


Và hiểu biết về 8 đại-thiện-tâm tạo 10 đại- 
thiện-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý, và 
tạo 10 phước-thiện puññakriyavatthu có cơ hội 
cho quả trong thời-kb tải-sinh kiếp sau (pali- 
sandhikala) làm 3 hạng người: người tam-nhán, 
người nhị-nhân, người vô-nhân cối thiện-giới 
trong 7 cối thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cối 
trời dục-giới, và cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã tái-sinh (pavatikäla), kiếp hiện-tại, hưởng 
mọi sự an-lạc trong cối thiện-dục-giới ấy, chỉ 
được bấy nhiêu! 

Tuy bẩn sư có găng hết sức mình giảng giải để 
cho độc giả hiểu vê 12 bất-thiện-tâm (ác-tâm) và 
8 đại-thiện-tâm, song vì khả năng có hạn, nên 
chắc chắn không tránh khỏi những điễu sơ sói, 
thậm chí còn có chỗ sai ngoài khả năng hiểu 
biết của bân sư. 

Kính mong chư bậc thiện-trí có tâm-từ chỉ 
giáo, góp ý chân tình, để tái bản lân sau cho 
được hoàn hảo. 

Kinh xin quỷ bậc thiện-trí xem soạn phẩm này 
như là của chung mà mỗi người trong chúng ta, 
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ai cũng có bổn phận đóng góp xây dựng, để cho 
soạn phẩm này được hoàn hảo, hấu mong đem 
lại sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự an-lạc cho phần 
động chúng ta. 

Bần sư kinh cần đón nhận những lời đóng 
góp phê bình xây dựng ấy của chư bậc thiện-trí, 
và kính xin quý Ngài ghỉ nhận nơi đáy lòng chân 
thành biết ơn sâu sắc của bần sư. 

Quyển sách nhỏ “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực 
Trong Cuộc Sống ” được tải bản lần thứ nhì này 
được hoàn thành do nhờ Dhammavara sãmanera 
xem kỹ bản thảo, Dhammananda upasikä đã tận 
tâm xem kỳ lại bản thảo, dàn trang, làm thành 
quyển sách, lo việc ấn hành và được Nhà xuất 
bản Tôn giáo cho phép ấn hành. 


Bán sư vô cùng hoan hỷ biệt ơn tất cả quỷ vỊ. 


Nhán dịp này, con là Dhammarakkhita 
Bhikkhu (f)-khưu Hộ-Pháp) thành kính dâng 
phân pháp thi thanh cao này đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Hộ-Tông, Varmmsarakkhitamahathera 
là sự phụ của con, đồng thời đến Ngài Đại- 
Trưởng-lão Thiện-Luật, Ngài Đại-Trưởng-lão 
Bứu-Chơn, Ngài Đại-Trưởng-lão Giới-Nghiêm, 
Ngài Trưởng-lão Hộ-Giác (chùa Từ-Quang), 
Ngài Trưởng-lão Hộ-Nhân (chùa Thiên-Lâm, 
Huế) cùng chư Đại-Trưởng-lão, đã dày công đem 
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Phật-giáo Nguyên-thủy (Theravãda) về truyền 
bả trên quê hương Việt Nam thân yêu, và xin 
kính dâng phần phước-thiện thanh cao này đến 
chư Đại-Trưởng-lão ở nước Thái-Lan, nước 
Myanmar (Miến-Điện), đã có công dạy đỗ con 
về pháp-học và pháp-hành. 


Con kính mong quý Ngài hoan hỷ. 


ldam no ñãHnam hotu, sukhitã hontu ñatayo. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này, xin hồi 
hướng đến tất cả bà con thân quyến của chúng 
con, fừ kiếp hiện-tại cho đến vô lượng kiếp trong 
quá khứ, cấu mong quỷ vị hoan hỷ nhận phần 
phước-thiện thanh cao này để thoát khỏi cảnh 
khổ, được an-lạc lâu dài. 


lmam puñnnabhagam  mãtä-pifI-äcariyd- 
ñati-miHananceva sesasabbasattnanca dema, 
sabbepi te puñfiapafttim laddhana sukhitã hontu, 
dukkha muccantu sabbattha. 


Chúng con thành tâm hôi hướng, chia phần 
phước-thiện pháp-thí thanh cao này đến ông bà, 
cha mẹ, thây tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tất cả 
chúng-sinh từ cối địa-ngục, q-su-ra, ngq-QUỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong các cối trời 
dục-giới, ... 

Xin tất cả quỷ vị hoan hỷ nhận phần phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này, cầu mong quý vị 
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thoát mọi cảnh khổ, hưởng được mọi sự an-lạc 
lâu đài trong khắp mọi nơi. 


ldam me dhammadanan ãsavakkhayävaham hotu. 


Phước-thiện pháp-thí thanh cao này của mỗi 
người chúng con, xin làm duyên lành dân dắt 
mỗi người chúng con đến chứng đắc A-ra-hản 
Thánh-đạo, A-ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, 
diệt tận mọi phiên-não trâm-luân, giải thoát khổ 
tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Nếu mỗi người trong chúng con chưa diệt tận 
được mọi phiên-não trâm-luân, chưa giải thoát 
khổ sinh, vẫn còn tử sinh luân-hôi, thì do năng 
lực phước-thiện pháp-thí thanh cao này ngăn 
cản mọi ác-nghiệp không cho có cơ hội cho quả 
tải-sinh trong 4 cõi ác-giới: địa ngục, q-su-ra, 
ngạ quỷ, súc sinh; và cũng do năng lực phước- 
thiện pháp-thí thanh cao này chỉ hỗ trợ đại- 
thiện-nghiệp cho quả tải-sinh trong 7 cõi thiện- 
giới: cối người và 6 cối trời dục-giới mà thôi. 

Được sinh kiếp nào, mỗi người trong chúng 
con đêu là Hgười có chánh-kiến, có đức-tin 
trong sạch nơi Tam-bảdo, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có duyên lành được gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí, lắng nghe chánh-pháp của bác 
thiện-trí, tỉnh-tấn bôi bố các pháp-hạnh ba-la- 
mật cho sớm được đây đủ trọn vẹn, để mong 
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sớm chứng ngộ chân} tứ Thánh-để, mong 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bản, trở thành bác Thánh A-ra-hán. 

Trong kiếp tử sinh luân-hôi, mỗi khi chúng 
con được nghe tin lành Đúc-Phát, Đức-Pháp, 
Đức-Tăng ngự nơi nào, dù gần dù xa, chúng con 
cũng liên phát sinh đại-thiện-tâm hỷ lạc, có ẩức- 
tin trong sạch nơi Đức-Phật, Đúc-Pháp, Đúc- 
Tăng, quyết tâm tìm đến nơi ấy, để hầu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, hoặc chư Thánh thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức- 
Phật, thực-hành theo chánh-pháp của Đức-Phát, 
để mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba 
giới bồn loài. 

Nay, chúng con hết lòng thành kinh thọ phép 
quy-y Tam-bdo và thành tâm hộ trì Tam-bảdo: 
Đức-Phát-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
cho đến trọn đời, trọn kiếp. 


Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này, cầu mong cho mỗi người chúng con 
luôn luôn có duyên lành, tạo được nhân tốt sâu 
sắc trong Phật-giáo, có cháảnh-kiến đúng đấn, 
tin những bậc đảng tin, tôn kính những bác đáng 
tôn kính, cúng-đdường những bác đáng được 
cúng-dường, ... 

Do nhờ năng lực phước-thiện pháp-thí thanh 
cao này theo hỗ trợ, nhắc nhở cho mỗi người 


32 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 


chúng con trong mỗi kiếp, dù có được thành tựu 
quả-bảu ở cối người (manussasampaffi), hưởng 
được mọi sự an-lạc như thế nào cũng không 
đắm say trong cối người; hoặc dù có được thành 
tựu quả-bảu ở cối trời (devasampdtti, hưởng 
được mọi an-lạc như thế nào cũng không đắm 
Say trong CỐi trời. 


Thật ra, mục đích cứu cánh cao cả của mỗi 
chúng con chỉ có cầu mong sớm được thành tựu 
quả-bắu chứng ngộ Niết-bàn (Nibbanasampati) 
mà thôi, để mong giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 


Tcchitam patthitan amha1m, 

khippameva samiJjhafu. 

Điều mong ước, ý nguyện của chúng con 
Câu mong sớm được thành tựu như ÿ. 
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TÀI LIỆU THAM KHẢO 


Abhidhamma: Vi-Diệu-Pháp 1 


Namo Tassa Bhagavaio Arahato Sammasambuddhassa. 
: Con đem hết lòng thành kính đảnh lễ Đức-Thế-Tôn 
ấy, Đức A-ra-hán, Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác. 


Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong Cuộc Sống 


Vĩi-diệu-pháp dịch tù chữ Pa] Abhidhamma. 

* Abhidhamma = Abhi + dhamma 

- Abhi nghĩa là Vï-diệu. 

- Dhamma đó là paramatthadhamma: Chân- 
nghĩa-pháp là pháp có thật-tánh rõ ràng, không 
phải là chế-ãịnh-pháp. 

Abhidhamma nghĩa là Vi-diệu-pháp. 


Trong Tam- Tạng (Tipitakapaj) có 3 tạng: 

1- Vinayapitakapali: Tạng-Luật Pa]i. 

2- Suttantapifakapal: Tạng-Kinh PHỊ:. 

3- Abhidhammapifakapdl]i: Tạng-Vï-điệu-pháp 
PAI. 

* Tạng Abhidhamunapifaka: Tạng-Vi-diệu-pháp 

Paji gôm có 7 bộ: 

1- Bộ Dhammasanganipali: Bộ Pháp-hội-tụ. 

2- Bộ Vibhangapdl]i: Bộ Pháp-phân-tích. 

3- Bộ Dhatukathapdl]i: Bộ Pháp-phân-loại. 

4- Bộ Puggalapafñnattipali: Bộ chúng-sinh 
chê-định. 
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5- Bộ Kathavatthupali: Bộ Pháp-luận-đề. 
6- Bộ Yamakapdl]i: Bộ Pháp-song-đổi. 
7- Bộ Patthanapdl]i: Bộ Pháp-duyên-hệ. 


Tạng Abhidhammapifaka gồm có 7 bộ lớn 
này được ĐÐức-Phật Gofama thuyết giảng trên 
cối trời Tam-thập-tam-thiên trong hạ thứ 7 của 
Đức-Phật, suốt ba tháng mùa mưa ở cõi người '?. 

* Bộ Abhidhammafthasangaha ' (Vi-diệu-pháp 
yếu-nghĩa) của Ngài trưởng-lão Anuruddha gồm 
có 9 chương: 


1- Citasangaha: Tâm yếu-lược. 

2- Cetasikasangaha: Tâm-sở yếu-lược. 

3- Pakinnakasangaha: Các pháp-chỉ yêu-lược. 

4- Vũhisangaha: Lộ-trình-tâm yêu-lược. 

5- VIthimuttasangaha: Pháp ngoại lộ-trình- 
tâm yếu-lược. 

6- Rũpasangaha: Sắc-pháp yếu-lược. 

7- Samuccayasangaha: Pháp nhóm-tông-hợp 
yếu- lược. 

8- Paccayasangaha: Pháp-duyên yếu-lược. 


' Ba tháng ở cõi người, so sánh với thời gian trên cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên khoảng 3 phút 36 giây, bởi vì I ngày I đêm trên 
cõi trời này bằng 100 năm ở cõi người. 

Ngài Đại Trưởng-lão Anuruddha biên soạn ba bộ là 
Paramatthavincchaya, Nãmaripapariccheda, Abhidhammat- 
thasangaha, trong khoảng thời gian sau thời Ngài Đại- Trưởng- 
lão Mahabuddhaghosa. 
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9- Kammatthanasangaha: Pháp-hành thiên 
yêu- lược. 


Chín chương tóm lược ý nghĩa cốt yếu của 
Tạng-Vi-diệu-pháp Päji gồm có 7 bộ gom lại có 
5 pháp chính là ca (0m), cetasika (tâm-sở), 
rũpadhamma (sắc-pháp), Nibbäna (Niễt-bàn) và 
pafñifattidhamma (chế-định-pháp). 

Ciftta, cefasika, rupadhamma, Nibbana gồm 4 
pháp gọi là paramatthadhamna: chân-nghĩa-pháp. 


Puramatthadhamna nghĩa là gì? 


* Paramatthadhamma: Parana+attha+dhama. 

- Parama: Thật-tánh chân-thật không biến 
thê theo thời gian và không gian. 

- aftha: Ý nghĩa sâu sắc. 

- dhamma: Pháp có 4 là cifta, cefasika, rữpa- 
dhamma, Nibbana. 


Paramafthadhamma là chân-nghĩa-pháp có 4 
pháp là cifa: âm, cefasika: tâm-sở, rupadham- 
ma: sắc-pháp, Nibbana: Niêt-bản. 

Paramatthadhamma: Chân-nghĩa-pháp là pháp 
có 3 tính chât: 

* Chán-nghiapháp có thật-tánh chân-thật 
không biên thê theo thời gian, không gian. Ví 
dụ: 7m có trạng-thái biệt đôi-tượng, nhãn-thức- 
tâm có phận sự nhìn thây đổi-fượng sắc, địa-đại 
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có trạng-thái cứng hoặc mềm, v.v... trong thời 
quá-khứ, thời hiện-tại, thời vị-lai, tại nơi này, 
nơi khác vẫn không biên thê, vân có trạng-thái 
của nó như vậy. 

* Chán-nghĩa-pháp là pháp vô cùng vi-điệu 
mà chỉ có các bậc thiện-trí có trí-tuệ thiên-tuệ 
mới thây rõ, biệt rõ (hár-tánh của chán-nghĩa- 
pháp mà thôi. 

* Chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) là 
pháp làm nơi nương nhờ cho tất cả mọi chế- 
định-pháp (paññattidhamma) bằng ngôn-ngữ, ý- 
nghĩa đê hiệu biết lần nhau. 

Chân-nghĩa-pháp có 2 pháp: 

* Sankhatadhamma: Pháp-hữu-vi đó là cita, 
cefasika, rñpa, là những pháp do 4 nhân-duyên 
câu tạo là kamưna: nghiệp, cittq: tâm, ufu: thời- 
tiết, ahãra: vát-thực. 

* Asankhatadhamma: Pháp-vô-vi đó là Nibbana, 
là pháp không do nhân-duyên nào câu tạo. 

Ciffa: Tâm 

Cïfta nghĩa là gì? 

Định nghĩa C?a: Tâm 

“4rammanam cintefti cittam. ” 
Trạng-thái biết đồi-tượng gọi là tâm. 
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Arammana: Đôi-tượng có 6 loại: 


1- Ripärammana đó là đổi-tượng sắc, các 
hình dáng. 

2- Saddarammana đó là đối-tượng thanh, các 
loại ám thanh. 

3- Gandhärammana đó là đối-tượng hương, 
các thứ mùi hương. 

4- Rasarammana đó là đổi-hượng vị, các thứ vị. 

5- Pholthabbarammana đó là đối-tượng xúc 
(đất, lửa, gió), cứng mêm, nóng lạnh, phông xẹp. 

6- Dhammäãrammana đó là đối-tượng pháp 
(tâm, tâm-sở, 5 tịnh-sắc, 16 sắc vi-tể, Niết-bàn, 
và chế-định-pháp). 


Trong Chú-giải có những danh từ Pã|i đồng 
nghĩa với ca như sau: 

- Cifta là trạng-thải biết đối-tượng. 

- Mano là hướng đến đối-tượng. 

- Hadaya là tích lũy bên trong tâm. 

- Maãngasa là trạng-thái hài lòng trong tâm. 

- Manãyatana là ãyatana liên kết. 

- Manindriya là indriya chủ. 

- Viññäna là trạng-thái biết đồi-tượng. 

- Viiiiãnakkhandha là thức-uẩn. 

- Manoviñiiãnadhätu là tụ-tánh biết đối-tượng. 


Cia thuộc về chân-nghĩa-pháp, có 4 trạng- 
thái riêng biệt (visesalakkhana) là lakkhanad: trạng- 
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thái, rasa: phận sự, paccupafthana: quả hiện 
hữu, padafthäna: nguyên-nhân gân phát sinh tâm. 

1- Vijananalakkhanam có trạng-thái biết các 
đối-tượng. 

2- Pubbangamasasam có phận sự dẫn đầu 
trong tất cả các pháp. 

3- Sandhaänapaccupafthanam có sự sinh, sự 
diệt liên tục không ngừng là quả hiện hữu. 

4- Namaripapadafthänam có sắc-pháp, danh- 
pháp là nhân-duyên gần phát sinh ci/a. 


Tính chất của tâm (citta) 


Tất cả các pháp đều do z@m dẫn đầu, tâm làm 
chủ, thành tựu tất cả các pháp đều do ứâm. 

* Người nào có bát-thiện-tâm (akusalacitfa), 
nếu khi hân hành điều ác, khẩu nói điều ác, ÿ 
nghĩ điểu ác thì ác-nghiệp â ấy, có cơ hội cho quả 
khổ đôi với người ấy trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai. 

* Người nào có đại-thiện-tâm (mahãkusala- 
citfa), nếu khi ứhân hành điều thiện, khẩu nói 
điều thiện, ý nghĩ điễu thiện thì đại-thiện- -nghiệp 
ấy có cơ hội cho guả an- -lạc đối với người ấy 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


Tỉnh chất của tâm (cia) là rất huyền diệu 
như sau: 
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* Tâm huyền diệu bằng việc làm 

Tất cả mọi công trình đồ sộ, mọi thứ máy móc 
hiện đại hiện hữu trong đời này được thành tựu 
đều do tâm tạo nên. 

* Tâm huyền diệu tự tâm 

Thật-tánh của tâm phân chia nhiều loại tâm 
như là bái-thiện-tám, dục-giới thiện-tâm, dục- 
giới quả-tâm, dục-giới duy-tác-tâm, vô-nhân- 
tâm, săc-giới thiện- tâm, Sác-giới quả-tâm, sắc- 
giới duy-tác-tám, vô- sắc-giới thiện-tâm, vô- sắc- 
giới quả-tâm, vô-săc-giới duy-tác-tâm, siêu-tam- 
giới-tâm đó là 4 Thánh-đạo-tâm và 4 Thánh- 
quả-tâm. 


* Tâm huyễn diệu do lưu trữ tất cả các nghiệp 
và mọi tật xấu 

Mỗi chúng-sinh nào từ vô thủy trong vòng tử 
sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, trải qua vô 
số kiếp, từ kiếp này sang kiếp kia, đã tạo tất cả 
mọi đục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp), mọi 
bắt-thiện- nghiệp (ác-nghiệp) dù nặng, dù nhẹ 
vẫn đều được lưu trữ đây đủ trọn vẹn ở trong 
mỗi tâm, không hề bị mất mát một máy may nào 
cả. Mỗi kiếp dù cho Øhân thay đối tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp, còn ẩm vẫn sinh rồi 
diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia, nên tất cả 
mọi dực-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp), 


§ VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 


 bắt-thiện- nghiệp (ác-nghiệp) dù nhẹ dù 
(SP và mọi tật xâu đều được lưu trữ đây đủ 
trọn vẹn ở trong zmối fâm của mỗi chúng-sinh ấy. 

Nếu nghiệp nào có cơ hội thì nghiệp ấy cho 
quả ngay trong kiếp hiện-tại. 

Nếu nghiệp nào có cơ hội thì nghiệp ấy cho 
quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala), và cho quả trong thời-k) sau khi đã tái- 
sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, cử tiếp tục như 
vậy, đối với tất cả mọi chúng-sinh cho đến kiếp 
chót của bậc Thánh A-ra-hán, trước khi tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIớI. 

* Tâm huyền diệu do giữ gìn quả của nghiệp 
và phiên não 

Mỗi chúng-sinh đã tạo mọi đại-thiện- nghiệp 
nào, mọi ác-nghiệp nảo, dù nặng, dù nhẹ chắc 
chắn guả của nghiệp ấy không bao giờ bị mất, 
dù nghiệp nhẹ, dù nghiệp nặng đã trải qua thời 
gian lâu bao nhiêu kiếp đi nữa, mọi 7ighiệp đ ấy có 
cơ hội vẫn cho quả của nghiệp ấy. 


* Tâm huyện diệu do lưu trữ các thói quen tự 
nhiên của môi chúng-sinh 

Tâm khiên tạo công việc chuyên môn, nghề 
nghiệp, môn học, tài nghệ nảo, v.v... đã trở 
thành thói quen được lưu trữ trong môi fâm sinh 
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rồi diệt liên tục, tâm trước diệt chuyên sang tâm 
sau sinh, do măng lực của các pháp-duyên 
ananfarapaccayd: liên-tục-đuyên, samananfara- 
paccaya. liên-fuc-năng-duyên,.... cử tiêp diễn 
như vậy từ kiệp này sang kiệp kia, từ kiệp quá- 
khứ đên kiêp hiện-tại. 

* Tâm huyền diệu do biết các đối-tượng khác 
nhau 

Mỗi tâm phát sinh chỉ biết một đối-tượng duy 
nhât mà thôi. Theo Chú-giải, fâm sinh rồi diệt 
vô cùng mau lẹ. 

Ví dụ: Chỉ một lẫn búng đầu móng tay, tâm 
sinh rồi điệt I 000 tỷ lân. 

Cho nên, khi tâm biết đối-ượng sắc, khi biết 
đối-tượng thanh, v.v... thay đôi nhau trong 6 
đôi-tượng sắc, đôi-tượng thanh, đôi-tượng hương, 
đối-tượng vị, đồi-tượng xúc, đôi-tượng pháp tùy 
theo nhân-duyên của 6 lô-frinh-tám. 

Số lượng của citta 

Cita chỉ có một trạng-thái là biết đồi-tượng 
mà thôi, nên củtd: tâm chỉ có một mà thôi, DởI 
vì khi nào mới ứm phát sinh, khi ây /đm chỉ biệt 
một đôi-tượng ây mà thôi. 

Cifta: Tâm có khả năng biết đối-tượng khác 
nhau do năng lực của các cefasika: fâm-sở đông 
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sinh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng đồi-tượng 
với tâm, đồng nơi sinh với tâm, làm cho ciffa có 
khả năng biệt đôi-tượng khác nhau. 


Cho nên, phân chia ciø theo 4 cõi-giới gồm 
có ổ9 fứâm hoặc 121 tâm. 


Bộ 4bhidhammatthasangaha (Vi-diệu-pháp- 
yêu-ngh1a) của Ngài trưởng-lão Anuruddha có 9 
chương. 


* Chương citasangaha: Phần tâm-yêu-nghĩa: 
89 hoặc 121 tâm phân chia theo 4 cõi-g1ới: 


I- Dục-giới-tầm (kãmävacaracitta) có 54 tâm, 
có 5 loại tâm: 

- Bắt-thiện-tâm (akusalacifta) có 12 tâm. 

- Vô-nhán-tâm (ahefukaciffa) có 18 tâm. 

- Đại-thiện-tâm (mahãkusalaciffa) có 8 tâm. 

- Đại-qguả-tâm (mahãvipäkaciffa) có 8 tâm. 

- Đại-duy-tác-tâm (mahakRriyacifa) có 8 tâm. 

2- Sắc-giới-tâm (Rũpãvacaracitta) có 15 tâm, 
có 3 loại tâm: 

- Sắc-giới thiển thiện-tâm có 5 tâm. 

- Sãc-giới thiên quả-tâm có 5 tâm. 

- Sãc-giới thiên duy-tác-tâm có 5Š tâm. 

3- Vô-sắc-giới-tâm (Arũpävacaracitta) có 12 
tâm, có 3 loại tâm: 
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- Vô-sắc-giới thiên thiện-tâm có 4 tâm. 

- Vô-săc-giới thiên quả-tâm có 4 tâm. 

- Vô-săc-giới thiên duy-tác-tâm có 4 tâm. 

4- Siêu-tam-giớitâm (Lokuttaracita) có 8 
tâm hoặc 40 tâm, có 2 loại tâm: 

- Siêu-tam-giới-thiện-tâm có 4 tâm hoặc 20 tâm 
gọi là 4 hoặc 20 Thánh-đạo-tâm (Maggaciia). 

- Siêu-ftam-giới-quả-tãm có 4 tâm hoặc 20 tâm 
gọi là 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm (Phalaciia). 


Quyền sách nhỏ “Vï-Điệu-Pháp Hiện Thực 
Trong Cuộc Sống” này chỉ giảng giải về 12 bắt- 
thiện-tâm (akusalacifa) và 8 dục-giới thiện- 
tâm (kamavacarakusalacitfa) gọi là 8 đại-thiện- 
tâm là chính, bởi vì 20 loại tâm này thường phát 
sinh trong cuộc sông hăng ngày đối VỚI Các 
hàng phàm-nhân, bắt đầu từ khi thức giấc, suốt 
ngày, cho đến ban đêm nằm ngủ say, không có 
mộng mỊ. 


Tuy nhiên, giảng giải về /2 bá?-thiện-tâm 
(ác-tám) và 8 dục-giới thiện-tâm (đại-thiện-tâm) 
nảy có liên quan đến các đực-giới-tâm khác như 
18 vô-nhân-tâm, Š dục-giới quả-tâm (đại-quả- 
tâm), 8 dục-giới duy-tác-tâm (đại-duy-tác-tâm). 
Như vậy gồm có tất cả 54 duc-giới-tâm mà thôi, 
không đề cập đến /5 sắc-giới-tâm, 12 vồ-sắc- 
giới-tâm và 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 
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* Akusalacitta: Bắt-thiện-tâm 

Bắt-thiện-tâm có 12 tâm chia ra 3 loại tâm: 

- Lobhaminlacifa là tâm có nhân tham 
(lobhahefu) gọi là tham-tâm, có 8 tâm. 

- Dosamiilaciffa là tâm có nhán sân (dosa- 
hefu) gọi là sân-tâm, có 2 tâm. 

- Mohaminlacifa là tâm có nhân sỉ (moha- 
hefu) gọi là si-tâm, có 2 tâm. 


1- Lobhamnlacitta 


Lobhamilacifa là bẫt-thiệntâm có nhân 
tham (lobhahetu), hoặc bẫt-thiện-tâm có tham 
tâm-sở (lobhacetasika) nhiều năng lực dẫn dắt 
các tâm-sở đồng sinh với bất-thiện-tâm ấy, nên 
gọi là fham-tâm (lobhacit/a). 

Tham-tâm (lobhaciffa) này có tham tâm-sở 
đứng đâu dắt dẫn các tâm-sở đồng sinh với 
tham-tâm. 

Tham tâm-sở (lobhacetasika) có 4 tính chất 
riêng biệt. 

1- Arammanagahanalakkhano: Có trạng-thái 
chấp-thủ trong đôi-tượng. 

2- Abhisangaraso: Có phận sự giữ chặt trong 
đối-tượng. 

3- Aparicagapaccu{fhano: Không buông bỏ 
đối-tượng là quả hiện hữu. 
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4- Sanyojanya dhammesu assadadassana 
padajfhano: Các pháp ràng buộc đáng hài lòng là 
nhân-duyên gân phát sinh 'obhacefasika. 

Lobhacita: Tham-m phát sinh do nương 
nhờ 3 pháp là wedana: thọ trong đồi-tượng, 
diffhi: tà-kiên, sankhqrd: tác-động, nên tham- 
tâm phân chia ra làm 8 tâm như sau: 

Lobhacitta có S tâm: 


1- Somanassasahagatamn đif†higafasampayuttam 
asankharikam. 

Tham-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, hợp 
với tà-kiến, không cân tác-động. 

2- Somanassasahagdatam dithigafasampayuttamn 
sasankhariRam. 

Tham-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, hợp 
với tà-kiễn, cần tác-động. 

3- Somanassasahagatam dif†thieafaviDDayutIam 
asankhariRam. 

Tham-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tà-kiến, không cân tác-động. 

4- Somanassasahagatam difthigafaviDpayufttam 
sasankharikam. 

Tham-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tà-kiến, cân tác-động. 

5- Upekkhasahagatam difthigafasampayuttam 
asankhariRam. 
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Tham-tâm thứ năm động sinh với thọ xả, hợp 
với tà-kiến, không cân tác-động. 

6- Upekkhasahagatamn difthigafasampayuttam 
sasankharikam. 

Tham-tâm thứ sảu đông sinh với thọ xả, hợp 
với tà-kiến, cân tác-động. 

7- Upekkhasahagatam difthigafaviDpayuttam 
asankharikam. 

Tham-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiến, không cân tác-động. 

ổ- Upekkhasahagatam difthigafaviDpayuttam 
sasankharikam. 

Tham-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiến, cần tác-động. 


Giải nghĩa từ Päã]i trong 8 tham-tâm 


* Somanassasahagafa: Somanassa+sahagafa 

- $omanassa: Thọ hỷ: tham-tâm tiếp xúc với 
đối-tượng tốt đáng hài lòng nhiều, nên phát sinh 
thọ hỷ. 

- Sahagata: Đồng sinh với 

- Somanassasahagatam: Đồng sinh với thọ hị. 

* Upekkhasahagatam: Upekkha+sahagata 

- Upekkhã: Thọ xả: tham-tâm tiếp xúc với 
đối-tượng không tốt không xấu, hải lòng ít, nên 
phát sinh £họ xả. 

- Sahagata: Đồng sinh với 
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- Upekkhãsahagatam: Đồng sinh với thọ xả. 

* DitthigatasampayutIa: di††thigatfa+sampayutta 
- difthieata: theo tà-kiên thấy sai, cháp lâm 
- 94/nDayufta: hợp với 

- difthigatasampayuttam: hợp với tà-kiến. 

* DifthigafaVviDpayutta: dithigafavippayutta 
- difthigata: theo tà-kiến thấy sai, chấp lầm 
- Vippayufta: không hợp với 
- dithigatavippayuttam: không hợp với tà-kiễn. 

* Asankharikam-: a+sankharika 
-  =na: không 
- sankharika: tác-động 
- asankhärikam: không cần tác-động. 

* Sasankharikam: (sa=saha) + sankharika 
- sahq: cùng với 

- sankharika: tác-động 

- sasankhärikam: cần tác-động. 
Tham-tâm có 8 loại tâm do căn cứ vào 3 pháp: 

vedana: thọ, đi†thi: tà-kiến, sankhara: tác-động. 

* Tham-tâm có 8 tâm chia theo /họ: 

- 4 tham-tâm đông sinh với thọ hỷ. 

- 4 tham-tâm đồng sinh với thọ xả. 

* Tham-tâm có 8 tâm chia theo /à-kiến: 

- 4 tham-tâm hợp với tà-kiễn. 

- 4 tham-tâm không hợp với tà-kiên. 
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* Tham-tâm có 8 tâm chia theo /ác-động: 

- 4 tham-tâm không cân tác-động. 

- 4 tham-tâm cân tác-động. 

* Nhân phát sinh 8 tham-tâm 

Tám tham-tâm phát sinh do 4 nhân: 

1- Lobhaparivarakammapafisandhikata: Sự 
tái-sinh của người với đại-quả-tâm có ảnh hưởng 
đên tham-tâm. 

2- Lobha ussannabhavato cavanaiã: Sự chuyển 
kiêp (chêt) của chúng-sinh từ cõi-giới có tham- 
tâm nhiêu. 

3- Ithärammanasamäyogo: Tiếp xúc với đỗi- 
tượng tôt đáng hài lòng. 

4- Ussädadassanam: Thấy đôi-tượng thật 
đáng hải lòng ham thích. 

Nếu hội đủ 4 nhân này thì tham-tâm phát sinh. 

* Nhân phát sinh tham-tâm đồng sinh với thọ hỷ 

Tham-tâm đồng sinh với thọ hý do 4 nhân: 

1- Somanassapafisandhikafa: Sự tải-sinh của 
người với đại quả-tâm đông sinh với thọ hỷ. 

2- Agambhirapakafika: Không có tâm suy xét 
sâu sắc trong đôi-tượng. 

3- Ithärammanasamäyogo: Tiếp xúc với đỗi- 
tượng tôt đáng hài lòng. 
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4- Byasanamutri: Không gặp 5 điều thiệt hại: 
- Ñatibyasana: Sự thiệt hại về thân quyến. 
- Bhogabyasana: Sự thiệt hại về của cải tài sản. 
- Rogabyasana: Sự tai hại do bệnh nặng. 
- Difthibyasana: Sự tai hại do tà-kIÊn. 
- Silabyasana: Sự tai hại do phạm giới. 
Nếu hội đủ 4 nhân này thì tham-tâm đồng 
sinh với thọ hỷ phát sinh. 
* Nhân phát sinh tham-tâm đồng sinh với thọ xả 
Tham-tâm đồng sinh với thọ xả do 5 nhân: 
1- Upekkhapafisandhikafa: Sự tái-sinh của 
người với đại quả-tâm đồng sinh với thọ xả. 
2- Gambhirapakatika: Có tâm suy xét sâu sắc 
trong đôi-tượng. 
3-Majjhatãrammanasamayogo. TIÊp XÚC 
với đôi-tượng không tôt không xâu (bậc trung). 
4- Byasanamufii: Không gặp Š điêu thiệt hại. 
3- Migadhatukarfa: Người có tính si-mê. 
Nếu hội đủ 5 nhân này thì tham-tâm đồng 
sinh với thọ xả phát sinh. 
* Nhân phát sinh tham-tâm hợp với tà-kiến 
Tham-tâm hợp với tà-kiến do 5 nhân: 
1- Ditthjjjhäsayatã: Tâm tính hay có tà-kiến. 
2- Diffhivippannapusgalasevandtä. Thường 
hay gần gũi thân cận với người có tà-kiến. 
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3- Saddhammavimukhara: Không thích nghe 
chánh-pháp. 

4- Micchaävitakkabahulata: Hướng tâm nghĩ 
sai lầm nhiều về tà-kiến. 

5- Ayomiso uưuunajjanam: Phát sinh suy nghĩ 
điều không hợp pháp. 

Nếu hội đủ 5 nhân này thì tham-tâm hợp với 
tà-kiến phát sinh. 

* Nhân phát sinh tham-tâm không hợp với tà-kiến 

Tham-tâm không hợp với tả-kiến do 5 nhân: 

1- Sassata ucchedadithi anajjhaãsaydfãä: 
Thường-kiến và đoạn-kiến không có trong tâm 
tính từ tiền-kiếp. 

2- Diithivippannapusgala asevanaía: Không 
gần gũi thân cận với người có tà-kiến. 

3- Saddhammasammukhafta: Thích nghe 
chánh-pháp. 

4- Sammavitakkabahulata: Hướng tâm đúng 
đắn về chánh-kiến. 

5- Ayoniso na tuưu„najjanam: Không phát sinh 
suy nghĩ điều không hợp pháp. 

Nếu hội đủ 5 nhân này thì tham-tâm không 
hợp với tà-kiến phát sinh. 


* Nhân phát sinh tham-tâm không cần tác động 


Tham-tâm không cần tác động phát sinh do 6 
nhân: 
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1-_ AsankharikakammadjamitapafisandhiRata: Sự 
tái-sinh của người có ảnh hưởng từ ác-nghiệp 
không cần tác động. 

2- Kalalahayaciiafa: Thần và tâm được an-lạc. 

3- Sfunhadinam khamanabahulafa: Có tính chịu 
đựng sự nóng, sự lạnh, v.v... trở thành thói quen. 

4- Kattabbakammesu difthãnisamsata: Đã 
từng thấy rõ hiệu quả trong công việc nên làm. 

3- Kammesu cinnavasi4: Có tính chuyên 
môn trong công việc làm ấy. 

6- Urubhojanädisappäyalabho: Có được đầy 
đủ thuận lợi về thời tiết, vật thực, v.v... 

Nếu hội đủ 6 nhân này thì tham-tâm không 
cần tác động phát sinh. 

* Nhân phát sinh tham-tâm cần tác động 

Tham-tâm cần tác động phát sinh do 6 nhân: 

1-_ Sasankharikakammajanitapafisandhikata: 
Sự tái-sinh của người có ảnh hưởng từ ác-nghiệp 
cần tác động. 

2- Akalalakayacitfafa: Thần và tâm không 
được an-lạc. 

3- Sifunhadinam akhamanabahulaia: Không 
có tính chịu đựng sự nóng, sự lạnh, v.v... trở 
thành thói quen. 


4-Akattabbakhammesu difthänisamsafa: Không 
từng thây hiệu quả trong công việc nên làm. 
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3- Kammesu acitmavasia: Không có tính 
chuyên môn trong công việc làm ấy. 

6- Ufubhojanadi asappayalabho: Không có 
được đầy đủ thuận lợi về thời tiết, vật thực, v.v... 

Nếu hội đủ 6 nhân này thì tham-tâm cần tác 
động phát sinh. 


Giảng giải về 8 tham-tâm 

Do nguyên nhán nào gọi là tham-tâm? 

Bắt-thiện-tâm nào có nhân tham (lobhaheti) 
hoặc có tham tâm-sở (lobhacetasika) nhiễu 
năng lực dắt dẫn các tâm-sở khác đồng sinh với 
tham-tâm ấy biết đối-tượng tốt đáng hài lòng, 
gọi tâm ấy là tham-tâm (lobhacitia). 

Tham-tâm có nhân tham (lobhahetu) và chắc 
chăn cũng có nhân sỉ (mohahetu) hoặc có tham 
tâm-sở (lobhacetasika) và chắc chắn cũng có sỉ 
tâm-sở (mohacefasika) che phủ thật-tánh của 
đối-tượng, nên /am-íảm mù quáng muốn được 
đối-tượng tốt đáng hài lòng ấy để mong đem lại 
sự an-lạc cho mình. 

Lobhacifa (tham-ftm) phát sinh do nương 
nhờ 3 pháp căn bản: 

1- Vedana (thọ tâm-sở) đó là somanassa- 
sahagata (đồng sinh với thọ hỷ) và upekkhä- 
sahagata (động sinh với thọ xả). 

2- Difthi (tà-kiến tâm-sở) đó là difthigata- 
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sampayutta (hợp với tà-kiến) và đif†thigafavippa- 
yutta (không hợp với tà-kiên). 

3- Sankharika (tác-động) đỗ là asankharika 
không cân tác-động và sasankharika cẩn tác- 
động. Cho nên fham-fâm chia ra làm 8 loại tâm. 

* Somanassasahagata: Đông sinh với thọ hỷ. 

KHI 4 /ham-tâm biết đối-tượng tốt thật đáng 
hài lòng nhiêu nên đông sinh với (họ hỷ. 

* Upekkhãsahagata: Đông sinh với thọ xả. 

Khi 4 /ham-râm biết đối-tượng không tốt, 
không xâu, hài lòng vừa phải, không đên nôi 
hoan-hÿ nên chỉ đông sinh với họ xả mà thôi. 

* Difthigatasampayutta: Họp với tà-kiến. 

Khi 4 /ham-tâm hợp với tà-kiến nghĩa là tà- 
kiến tâm-sở (dithicetasika) đông sinh với 4 
tham-tâm thấy sai, chấp lầm nơi đổi-tượng và 
chủ thể (tâm biết đối-tượng) cho là ta (ngã), tà- 
kiên này gọi là micchadifthi. 

Tà-kiến thấy sai, chấp lầm như thế nào? 

Micchädifthi: Tà-kiến 

Tà-kiến có nhiều loại: 

- Trong bộ Pafisambhidamagga, phần diithi- 
kathä có 20 loại tà-kiến chấp ngã PONE ngũ-uẩn. 

- Trong kinh Brahmajälasutta ”? cô 62 loại 


' Dĩ.STlakkhandhavagga, Brahmajãlasutta và Sãmaññaphalasutta. 
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tà-kiễn và kinh Sãmafñiñaphalasutfa có 3 loại tà- 
kiến cố-định. 

Tù-kiến là gì? 

Định nghĩa: 

Miccha passaf tỉ micchadithi. 

Trạng-thái thấy sai sự thật gọi là tà-kiến, đó 
là tà-kiễn tâm-sở đồng sinh với 4 tham-tâm hợp 
với tà-kiến. 

Như vậy, tà-kiến là thấy sai, biết sai sự thật, 
rỒi chấp lầm cho là sự thật. 

Ngũ-uẫn chấp-thủ có 5 uẫn là: 

I- Sắc-uẩn chấp-thủ đó là 28 sắc-pháp 
thuộc về sắc-pháp. 

2 - Thọ-uẩn chắp-thủ đó là thọ tâm-sở đồng 
sinh với 8] tam-giới-tâm 

3- Tưởng-uẩn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở 
đồng sinh với 81 tam-giỏi-tâm. 

4- Hành-uẩn chấp-thủ gồm có 50 tâm-sở (trừ 
thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng sinh với 81 
tam-giới-tám. 

5- Thức-uẩn chấp-thủ gồm có 81 tam-giói-tâm. 

(1i họ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn 
thuộc về đanh-uẩn.) 

Trong bộ Pa/isambhidamagga, phần diithi- 
kathä trình bày tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẫn 
có 20 loại. 
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z Sakkayaditthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẫn 
châp-thủ 

Sakkãäyadifthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngĩũ- 
uấn chấp-thủ cho là ta (ngã). 

I- Tà-kiến chấp ngã trong sắc-uẩn chấp-thủ 
có 4 loại: 

- Sắc-uẩn là ta. - Ta có sắc-uẩn. 

- Sắc-uẩn trong ía. - Ta trong sắc-uẩn. 

2- Tà-kiến chấp ngã trong thọ-uẫn chấp-thủ 
có 4 loại: 

- Thọ-uẩn là ta. - Ta có thọ-uẩn. 

- Thọ-uẩn trong ta. - Ta trong thọ-uẩn. 

3- Tà-kiến chấp ngã trong tưởng-uẫn chấp-thủ 
có 4 loại: 

- Tưởng-uẩn là ta. - Ta có tưởng-uẩn. 

- Tưởng-uẩn trong ta. - Ta trong tưởng-uẩn. 

4- Tà-kiến chấp ngã trong hành-uẫn chấp-thủ 
có 4 loại: 

- Hành-uẩn là ta. - Ta có hành-uẩn. 

- Hành-uẩn trong ta. - Ta trong hành-uẩn. 

5- Tà-kiến chấp ngã trong thức-uẫn chấp-thủ có 
4 loại: 

- Thức-uẩn là ta. - Ta có thức-uẩn. 

- Thức-uẩn trong ta. - Ta trong thức-uẩn. 

Đó là 20 loại tà-kiến chấp-ngã trong ngũ-uẩn 
chấp-thủ: sắc-uẩn chấp-thủ, thọ-uẩn chấp-thủ, 
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tưởng-uẩn chấp-thủ, hành-uẩn chấp-thủ, thức- 
uấn chấp-thủ đối với tất cả các hàng chúng-sinh 
thuộc về hạng phàm-nhân (chưa phải bậc 
Thánh-nhân) trong tam-giới. 

- Tất cả chúng-sinh có ngũ-uẫn trong I1 cõi 
dục-giới. 

- Tất cả phạm-thiên có ngũ-uẩn trong 1Š 
tầng trời sắc-giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên Vô-tưởng-thiên). 

- Tất cả phạm-thiên có nhất-uẩn là sắc-uẩn 
trong tầng trời sắc-giới phạm-thiên Vồ-tưởng- 
thiên. 

- Tất cả phạm-thiên có tứ-uẫn là thọ- -uẩn, 
tưởng-uẩn, hành-uẩn, thức-uẩn trong 4 tầng 
trời vô-săc-giới phạm-thiên. 


Sakkäyadifthi- Tàả- -kiến chấp ngã trong ngũ- 
uấn chấp- thủ cho là ta này có ảnh hưởng thể 
nào đổi với mọi chúng-sinh? 


Tàù-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp-thủ 
cho là ta đó là tà-kiễn tâm-sở đồng sinh với 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến. 

Đối với tất cả mọi chúng-sinh còn là phàm 
nhân đều có loại sakkãyadifthi: tà-kiến chấp ngã 
trong ngũ-uẩn chấp-thủ cho là ta. Sakkãyaditthi 
không có ảnh hưởng, không có cản trở nào đối 
với những người tạo mọi /hước-thiện như 
phước-thện bố-th, phướcthiện giữ-giới, 
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phước-thiện hành-thiên, v.v..., cũng không cản 
trở đối với các hành-giả thực hành pháp-hành 
thiên-định, không cản trở sự chứng đắc 5 bác 
thiên săc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vô-sắc-giới 
thiện-tâm, cũng không cản trở chứng đắc 5 
phép-thân-thông thế-gian (lokiya abhiññä). 

Cho nên, ứà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn 
chấp-thủ cho là ta không cản trở dục-giới thiện- 
nghiệp trong Š dục-giới thiện-tám cho quả tãi- 
sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới; không 
cản trở săc-giới thiện-nghiệp trong 5 bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm cho quả tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên 16 tầng trời sắc- 
giới phạm-thiên, không cản trở vô-sắc-giới 
thiện-nghiệp trong 4 vô-sắc-giới thiện-tâm cho 
quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị phạm- 
thiên trên 4 tâng trời vô-sắc-giới phạm-thiên. 


Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẫn cần trở 
pháp-hành thiên-tuệ 


Sakkãäyadifthi: Tà-kiến chấp ngã trong ngĩũ- 
uấn chấp-thủ cho là ta, ngã này chỉ có cản trở 
đối với các hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ mà thôi, bởi vì đối-tượng thiên-tuệ là 
ngũ- uấn chấp-thủ: sắc-uẩn chấp-thủ, họ- -uẩn 
chấp-thủ, tưởng-uẩn chấp-thủ, hành-uẩn chấp- 
thủ, thức-uẩn chấp-thủ hoặc sắc-pháp, danh- 
pháp thuộc về chân-nghĩa-pháp (paramattha- 
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dhamma) có thật-tánh của các sắc-pháp, các 
danh-pháp rõ ràng đêu là pháp-vô-ngã, không 
phải là ta, không phải là người, không phải là 
đàn ông, không phải là đàn bà, không phải là 
chúng-sinh,... nhưng tà-kiên cháp ngã trong 
ngũ-uân cháp-thủ cho là ta, là người, là đản 
ông, là đàn bà, chúng-sinh, v.v... cho nên, tả- 
kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn chấp-thú chỉ làm 
cản trở đối với hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ mà thôi. 

* Tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẫn chấp-thủ 

1- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong sắc-uẫn 
cháp-thủ cho là ta như thể nào? 

Sắc-uẩn chấp-thú đó là thân gồm có 28 sắc- 
pháp: 

- Sắc-uẩn chấp-thủ trong thân của người nam 
gôm có 27 sác-pháp (trừ săc-nữ-tính). 

- Sắc-uẩn chấp-thủ trong thân của người nữ 
gôm có 27 sác-pháp (trừ sắc-nam-tính). 

Ví dụ: Khi ấi, khi đứng, khi ngồi, khi năm, ... 
Đúng theo sự-/hật của chán-nghĩa-pháp 
(paramafthasacca) thì chỉ có thân đi, thán đứng, 
thán ngồi, thân năm mà thôi. 

Thân thuộc về sắc-uấn (sắc-pháp), nên gọi là 
sắc đi, sắc đứng, sắc ngôi, sắc nằm mà thôi. 
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- Nếu khi fhân đi hoặc sắc đi thì tà-kiến thấy 
sai chấp lầm nơi sắc đi cho là ứ đi. 

Ta đi vốn không có thật, sự-thật đúng theo 
chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có 
sắc đi mà thôi. 

Sở đĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta đi là 
vì fà-kiến đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với tà- 
kiến thấy sai chấp lâm nơi sắc đi cho là ta đi. 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp đều là pháp-vô-ngã (anaffä), 
không có ngã. 

Như vậy, ngã () vốn không có thật, nên 
không có phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai 
chấp lầm nơi sắc đi thuộc về sắc-uẩn đó là sắc- 
pháp cho là fa đi. 

Như vậy, fà-kiến có thật nên chắc chắn có 
phương pháp diệt tà-kiến được. 

Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người fam- 
nhân có giói-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành 
pháp-hành thiên-uxệ dẫn đến phát sinh trí-tuệ- 
thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của sắc- 
pháp danh-pháp tam-giỏi, trí-tuệ-thiên-tuệ thấy 
rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vồ- 
thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã của 
sắc-pháp danh-pháp tam-giởi, dân đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
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Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, 
diệt tận được 2 loại phiên-não là tà-kiến (difthi) 
trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến và hoài-nghi 
(vicikiccha) trong sitâm họp với hoài-nghi 
không còn dư sót, trở thành bác Thánh Nhập- 
lưu vĩnh viễn không còn fà-kiến thấy sai chấp 
lâm trong sắc-uẩn chấp-thủ (cùng với 4 danh- 
uấn) cho là fa, là ngã, đồng thời không còn fhấy 
sai chấp lâm cho là người, là đàn ông, là đàn 
bà, là chúng-sinh nào nữa. 

Cũng tương tự như vậy, 

- Khi thân đứng hoặc sắc đứng, bậc Thánh 
Nhập-lưu không còn fà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi sắc đứng cho là fa đứng nữa. 

- Khi fhân ngôi hoặc sắc ngôi, bậc Thánh 
Nháp-hưru không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi sắc ngôi cho là £a ngôi nữa. 

- Khi thân nằm hoặc sắc nằm, bậc Thánh 
Nhập-lưu không còn tà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi sắc nằm cho là f4 nằm nữa... 


2- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong thọ-uẩn 
cháp-thủ cho là ta như thể nào? 


Thọ-uẫn chấp-thủ đó là thọ tâm-sở (vedanä- 
cetasika) đồng sinh với 81 tam-giỏi-tâm. Thọ 
tâm-sở có trạng-thái cảm thọ trong đối-tượng, có 
3 loại thọ: 
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- Dukkhavedanã: Thọ khổ là cảm thọ khỗ khó 
chịu trong đồi-tượng xấu. 

- Sukhavedanä: Thọ lạc là cảm thọ lạc dễ chịu 
trong đối-tượng tối. 

- Adukkhamasukhavedanä: Thọ không khổ 
không lạc là cảm thọ không khổ không lạc trong 
đối-tượng không xấu không tốt. 

Ba loại thọ này là £họ-uẩn thuộc về đanh- 
pháp. 

- Nếu khi cảm thọ khổ (dukkhavedanđ) thì tà- 
kiến thấy sai chấp lâm nơi thọ khổ cho là ta khổ. 


- Nếu khi cảm thọ lạc (sukhavedan3) thì tà- 
kiến thấy sai chấp lâm nơi thọ lạc cho là ta an-lạc. 

- Nếu khi cẩm thọ không khổ không lạc 
(adukkhamasukhavedana) thì tà- kiến thấy sai 
chấp lâm nơi thọ không khổ không lạc cho là ta 
không khổ không lạc. 

Ta khổ, ta an-lạc, ... vôn không có thật, sự thật 
đúng theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) 
thì chỉ có #họ-uẩn cảm thọ mà thôi. 

Sở đĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta khổ, 
ta an-lạc, ... là vì tà-kiến đồng sinh với 4 tham- 
tâm hợp với tả- kiến thấy sai chấp lâm nơi thọ- 
uấn chấp-thú cho là ta khổ, ta an-lạc, .. 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi Nng TẾ) 
đều là pháp-vô-ngã (anaffä), không có ngã. 
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Như vậy, „gã vốn không có thật nên không có 
phương pháp diệt ngã được. 

Sở đĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai 
châp lâm nơi fhọ-uân cháp-£fhú thuộc về danh- 
pháp cho là ta khổ, ta an-lạc, ... 


Như vậy, fà-kiến có thật nên chắc chắn có 
phương pháp diệt tà-kiên được. 


Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người fam- 
nhân có giớihạnh trong sạch trọn vẹn, thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến phát sinh ứrí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của 
sắc-pháp danh-pháp tam-giới, tri-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thải 
vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã 
của sắc-pháp danh-pháp tam-giới, dẫn đến 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh để, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết- 
bản, diệt tận được hai loại phiên-não là tà-kiễn 
(dithi) trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến, và 
hoài-nghỉ (vicikiccha) trong si-tâm hợp với 
hoài-nghỉ không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tà-kiến 
thấy sai chấp lầm trong thọ-uẩẫn chấp-thủ (cùng 
với 4 uẩn còn lại) cho là ta, là ngã, đồng thời 
không còn /hấy sai chấp lâm cho là người, là 
đản ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 
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3- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong tưởng-uẩn 
cháp-thủ cho là ta như thể nào? 


Tưởng-uẩn chấp-thủ đó là tưởng tâm-sở 
(saññãcetasika) đồng sinh với 81 tam-giới-tâm. 

Tưởng tâm-sở có trạng-thái tưởng nhớ trong 6 
đối-tượng đó là: 

- Ripasaññä: Sắc tưởng là tưởng nhớ đối- 
tượng sắc. 

- Saddasañfñä: Thanh tưởng là trởng nhớ đối- 
tượng âm-thanh. 

- Gandhasafñna: Hương tưởng là tưởng nhớ 
đối-tượng hương. 

- Rasasaiifä: Vị tưởng là tưởng nhớ đồi-tượng vị. 

- Phofthabbasanna: Xúc tưởng là tưởng nhớ 
đồi-tượng xúc. 

- Dhammasanna: Pháp tưởng là tưởng nhớ 
đối-tượng các pháp. 

Sảu loại tưởng này là tưởng-uẩn thuộc về 
danh-phúp. 

- Nếu khi tưởng nhớ đến đối-tượng sắc thì /à- 
kiến thấy sai chấp lâm nơi sắc tưởng cho là ta 
tưởng sắc. 

Ta tưởng sắc vốn không có thật, sự-thật đúng 
theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) thì 
chỉ có øởng-uẩn mà thôi. 

Sở đĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta trồng 
là vì tà-kiến đồng sinh với 4 tham-tâm hợp với 
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tà-kiến thấy sai chấp lâm nơi tưởng-uẩn chấp- 
thủ cho là fa tưởng. 

Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp đêu là pháp-vô-ngã (andff4), 
không có ngã. 

Như vậy, ngã vốn không có thật nên không 
có phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai 
châp lâm nơi fưởng-uấn cháp-thủ thuộc về 
danh-pháp cho là fa tưởng. 

Như vậy, à-kiến có thật nên chắc chăn có 
phương pháp diệt tà-kiên được. 


Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người fam- 
nhân có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến phát sinh trí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của 
sắc-pháp danh-pháp tam-giới, tri-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thải 
vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã 
của sắc-pháp danh-pháp tam-giới dẫn đến 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-dạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niất-bàn, diệt tận được 2 loại phiên-não là tà- 
kiến (difthi) trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến, 
và hoài-nghỉ (vicikiccha) trong si-tâm hợp với 
hoài-nghỉ không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tà-kiến 
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thấy sai chấp. lâm trong tưởng-uẩn chắp-thú 
(cùng với 4 uẩn còn lại) cho là fa, là ngã, đồng 
thời không còn ¿ứháy sai chấp lâm cho là người, 
là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 


4- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong hành-uẩn 
cháp-thủ cho là ta như thể nào? 


Hành-uẩẫn chấp-thủ đó là 50 tâm-sở (cetasika) 
(trừ thọ tâm-sở và tưởng tâm-sở) đồng sinh với 
61 tam-giới-tám. Trong 50 tâm-sở có tác-ÿý tâm- 
sở (cetanäcefasika) dẫn đầu /go thiện-nghiệp, 
hoặc tạo ác-nghiệp. 

- Nếu khi /ạo thiện-nghiệp thì tà-kiển thấy sai 
chấp lâm nơi hành-uẩẫn chấp-thủú cho là ta tạo 
thiện-ng hiệp. 

- Nếu khi fạo ác-nghiệp thì tà-kiến thấy sai 
chấp lâm nơi hành-uẩẫn chấp-thú cho là ta tạo 
úc-nghiệp. 

Ta tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác-nghiệp, ... vôn 
không có thật, sự-thật đúng theo chân-nghĩa- 
pháp (paramatthadhamma) thì chỉ có hành-uẩn 
tạo thiện-nghiệp, tạo ác-nghiệp mà thôi. 

Sở dĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta tạo 
thiện-nghiệp, ta tạo ác-nghiệp... là vì tà-kiến 
đông sinh với 4 tham-tâm hợp với tà-kiến thấy 
sai chấp lâm nơi hành-uẫn chấp-thú cho là ta 
tạo thiện-nghiệp, ta tạo ác-nghiệp, ... 
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Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi danh-pháp, 
mọi sắcpháp đêu là pháp-vô-ngã (anaff4), 
không có ngã. 

Như vậy, ngã vốn không có thật nên không 
có phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai 
châp lâm nơi hành-uân cháp-thứú thuộc về 
danh-pháp cho là ta tạo thiện-nghiệp, fa tạo 
úc-nghiệp, ... 

Như vậy, /à-kiến có thật nên chắc chắn có 
phương pháp diệt tà-kiên được. 


Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người fam- 
nhân có giói-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ dẫn đến phát sinh frí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của 
sắc-pháp danh-pháp tam-giới, tri-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thải 
vô-thường, trạng-thái khổ, trạng-thải vô-ngã 
của sắc-pháp danh-pháp tam-giới, dẫn đến 
chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh để, chứng đắc 
Nhập-lưu Thánh-dạo, Nhập-lưu Thánh-quả, 
Niễt-bàn, diệt tận được 2 loại phiên-não là tà- 
kiến (ditthi) trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiễn, 
và hoài-nghỉ (vicikiccha) trong si-tâm hợp với 
hoài-nghỉ không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh-Nhập-lưu vĩnh viễn không còn fà-kiễn 
thấy sai chấp lâm trong hành-uẩn chấp-thủ 
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(cùng với 4 uẩn còn lại) cho là fa, là ngã, đồng 
thời không còn /(háy sai chấp lâm cho là người, 
là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 


5- Tà-kiến thấy sai chấp lâm trong thức-uẩn 
cháp-thủ cho là ta như thể nào? 


Thức-uẩn chấp-thủ đó là 81 tam-giới-tâm 
chia ra 6 loại thức tâm: 

- Cakkhuvinnana: Nhãn-thức-tâm có 2 tâm. 

- Sofavinnana: Nh1-thức-tâm có 2 tâm. 

- bi tt) 6022306 10) T n -thức- tâm có 2 tâm. 

- Kia ayiff/aNA: Thân- s1 tâm có 2 jÖm: 

- Manovifñfana: Y-thức-tâm có 71 tâm. 

Sáu loại tâm này gọi là thức-uẩn thuộc về 
danh-phúp. 

- Nếu khi nhãn-thức-tâm có phận sự thấy 
đối-tượng sắc thì tà-kiên thấy sai chấp lám nơi 
nhãn-thức-tâm cho là fa thấy sắc. 

Ta thấy sắc vốn không có thật, sự-thật đúng 
theo chán-nghĩa-pháp (paramafthadhamma) thì 
chỉ có nhãn-thức-tâm thấy sắc mà thôi, nhãn- 
thức-tâm thuộc về thức-uẩn. 


Sở đĩ có sự thấy sai chấp lâm cho là ta thấy 
sắc là vì tà-kiến đồng sinh với 4 tham-tâm hợp 
với tà-kiến thấy sai chấp lâm nơi nhãn-thức- 
tâm thuộc về thức-uẩn cho là fa thấy sắc. 
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Đúng theo thật-tánh của tất cả mọi sắc-pháp, 
mọi danh-pháp đêu là pháp-vô-ngã (andff4), 
không có ngã. 

Như vậy, ngã vốn không có thật nên không 
có phương pháp diệt ngã được. 

Sở dĩ có sự chấp ngã là vì tà-kiến thấy sai 
châp lâm nơi hãn-thức-tâm thuộc vê thức-uân 
cháp-£hú thuộc về danh-pháp cho là ta thây sắc. 

Như vậy, fà-kiến có thật nên chắc chắn có 
phương pháp diệt tà-kiên được. 


Thật vậy, hành-giả thuộc về hạng người fam- 
nhân có giói-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực- 
hành pháp-hành thiển-tuệ dẫn đến phát sinh rrí- 
tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của 
sắc-pháp danh-pháp tam-giới, tri-tuệ-thiên-tuệ 
thấy rõ, biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thải 
vồ-thường, trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của 
sắc-pháp danh-pháp tam-giới, dân đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễ-bàn, 
diệt tận được 2 loại phiên-não là tà-kiến (dithi) 
trong 4 tham-tâm hợp với tà-kiến, và hoài-nghi 
(viciiiccha) trong sitâm hợp với hoài-nghi 
không còn dư sót, trở thành bậc Thánh Nhập- 
lưu vĩnh viễn không còn fà-kiến thấy sai chấp 
lâm trong thức-uẩn chắp-thủ (cùng với 4 uấn 
còn lại) cho là fa, là ngã, đồng thời không còn 
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thấy sai chấp lâm cho là người, là đàn ông, là 
đản bà, là chúng-sinh nào nữa. 

Cũng tương tự như vậy, 

- Nếu khi nhĩ-thức-tâm nghe âm-thanh, thì 
bậc Thánh Nhập-lưu không còn fà-kiễn thấy sai 
chấp lầm nơi nf-thức-tâm cho là fa nghe âm- 
thanh nữa. 

- Nếu khi Ø-fhức-tâm ngửi mùi hương, thì 
bậc Thánh Nhập-lưu không còn fà-kiễn thấy sai 
chấp lầm nơi Ø-£hức-đâm cho là fa ngửi mùi 
hương nữa. 

- Nếu khi fhiệt-thức-tâm ném vị, thì bậc Thánh 
Nhập-lưu không còn fà-kiến thấy sai chấp lầm 
nơi fhiệt-thức-tâm cho là fa nẾm vị nữa. 

- Nếu khi £hân-thức-tâm xúc-giác cứng mêm, 
.. thì bậc Thánh Nhập-lưu không còn tà-kiến 
thấy sai chấp lầm nơi fhân-thức-tâm cho là fa 
xúc-giác cứng mê, ... nữa. 

- Nếu khi ý-fhức-tâm biết các pháp, thì bậc 
Thánh Nhập-hưu không còn fà-kiến thây sai chấp 
lầm nơi ý-£hức-tâm cho là ta biết các pháp nữa. 


* Niyatamicchadifthi: Tà-kiến cố-định là tà- 
kiến chấp-thủ cô-định, không thay đổi. 

Tà-kiến cố-định có 3 loại: 

- Natthikadifthi: Vô-quả tà-kiển. 

- lhetukadifthi: Vô-nhân tà-kiến. 

- Akiriyadifthi: Vó-hành tà-kiến. 
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1- Vô-quả tà-kiễn như thế nào? 

Natthikadifthi: Vô-quả tà-kiến cô-định là tà 
kiến thấy sai chấp lâm cô-định, không thay đôi 
rằng: “Không có quả của nghiệp. ” 

Người có vồ-guả iả- kiến cô-định này thấy sai 
chấp lầm rằng: “Không có quả khổ của ác-nghiệp, 
cũng không có quả amlạc của thiện-nghiệÐ. 
Người đã tạo ác-nghiệp hoặc đã tạo thiện-nghiệp 
rồi đêu không có quả khổ của ác-nghiệp, cũng 
không có quả an-lạc của thiện-nghiệp. 

Tất cả chúng-sinh chết rôi là hết, không có 
nghiệp nào cho quả tải-sinh kiếp sau. ” 

Người có vô-guả tà-kiến cô-định này còn gọi 
là đoạn-kiến (ucchedaditthi) chết là hết, không 
có kiếp sau. 

Như trong bài kinh S:maññaphalasutta “? vị 
đạo-sư ngoại đạo Ajifakesakambala có tà thuyết 
natthikadifthi: vô-quả tà-kiến cô-định thấy sai, 
chấp lầm rằng: “không có quả của nghiệp ệp ” như sau: 

1- NaHhi dinnam: Tàù-kiến thấy sai rằng: 
Phước-thiện bồ-thí không có quả tốt, an-lạc. 

2- Natthi yiltham: Tàù-kiến thấy sai rằng: Phước- 
thiện cúng dường không có quả tốt, an-lạc. 

3- NaHhi hutam: Tù-kiển thấy sai rằng: 
Phước-thiện củng dường, đón rước cũng không 
Có quả lỐI, an-lạc. 


' Dĩ. STlakkhandhavagga, kinh Sãmaññaphalasutta. 
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4-  NaHhi sukatadukkatãnam Kamimanam 
phalam vipäkam: Tà-kiến thấy sai rằng: Đã tạo 
thiện-nghiệp, ác-nghiệp rôi, không có quả an-lạc 
của thiện-nghiệp, không có quả khổ của ác-nghiệp. 

5- Natthi ayam loko: Tà-kiến thấy sai rằng: 
Không có cõi-giới này nghĩa là không có chúng- 
sinh tái-sinh đến cỗi-giới này. 

6- Natthi paro loko: Tà-kiến thấy sai rằng: 
Không có cõi-giới khác nghĩa là chúng-sinh chết 
rồi là hết, không có tái-sinh kiếp sau trong cối- 
giới khác. 

7- Natthi mãtã: Tà-kiến thấy sai rằng: Tạo 
phước, tạo tội đối với mẹ của mình, không có 
quả tÕI, quả xấu. 

8- NaHhi piã: Tà-kiến thấy sai rằng: Tạo 
phước, tạo lội đối với cha của mình, không có 
quả tÕI, quả xấu. 

9- Nathi sadtã opapälikã: Tà-kiến thấy sai 
rằng: Không có các loài chúng-sinh hóa-sinh to 
lớn ngay tức thì như chư-thiên cối dục-giới, chư 
phạm-thiên cõi sắc-giới, chúng-sinh địa-ngục, 
loài ngạ-quỷ, loài a-su-ra. 

10- Natthi loke samanabrahmana samaggafta 
sammapafipannad ye imañca lokam parafca 
lokam abhiññãä sacchikatvä pavedemi: Tà-kiển 
thấy sai rằng: Trong đời này, không có các Sa- 
môn, Bà-la-môn thực-hành pháp-hành thiên- 
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định dân đến chứng đắc các bậc thiên sắc-giới, 
các bậc thiên vô-sắc-giới, chứng đắc các phép- 
thân-thông, thực-hành pháp-hành thiên-tiệ 
chứng đắc Ti hánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn, 
thấy rõ, biết rõ cõi-giới này, các cõi-giới khác. 

Người có vô-guả tà-kiến cô-định này là người 
phủ nhận guở của ác-nghiệp, quả của thiện- 
nghiệp, cũng có nghĩa là phủ nhận nhân là ác- 
nghiệp, thiện-nghiệp. 


2- Vô-nhân tà-kiễn như thế nào? 


Ahetukadiffhi: Vô-nhân tà-kiển cố-định là tà- 
kiến thấy sai chấp lầm cố-định, không thay đổi 
rằng: “Không có nhân là không có nghiệp.” 

Người có vó-nhân tà-kiến cô-định thấy sai 
chấp lầm rằng: “Không có nghiệp sinh cho quả 
0anakahetu), cũng không có nghiệp hỗ trợ cho 
quả của nghiệp. Nghĩa là không có thiện-nghiệp 
cho quả an-lạc, không có ác-nghiệp cho quả 
khổ; cũng không có thiện-nghiệp hỗ trợ cho quả 
của nghiệp, không có ác-nghiệp hỗ trợ cho quả 
của nghiệp. ” 

Như vậy, người có vó-nhân tà-kiến cố-định 
thấy sai chấp lầm răng: “7á cả mọi chúng-sinh 
hiện hữu trong cối đời này theo tự nhiên, không 
do quả của thiện-nghiệp, không do quả của ác- 
nghiệp nào cả. Tất cả mọi chúng-sinh bị ô nhiễm 
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tự nhiên, đến thời-kỳ được trong sạch thanh-tịnh 
tự nhiên. Cho nên, tất cả mọi chúng-sinh là 
người ác và người thiện, kẻ ngu và bậc tri, trải 
qua tử sinh luân-hôi nhiều đời nhiều kiếp, đến 
thời-kỳ nào đó cũng đêu giải thoát khổ cả thảy. ” 

Như trong bài kinh Sãmaññaphalasutta '? vị 
đạo-sư ngoại đạo Makkhaligosãla có tà thuyết 
Ahetukadifthi: vô-nhân tà-kiến cô-định thây sai, 
chấp lầm răng: “Không có nhân là không có 
nghiệp ” như sau: 

- Không có nhân nào, không có duyên nào 
làm cho tất cả chúng-sinh bị ô nhiễm. Tất cả 
chúng-sinh bị ô nhiễm tự nhiên, không do nhân 
nào, duyên nào cả. 

- Không có nhân nào, không có duyên nào làm 
cho tất cả chúng-sinh được trong sạch thanh- 
tịnh. Tất cả chúng-sinh được trong sạch thanh- 
tịnh tự nhiên, không do nhân nào, duyên nào cả. 

- Không có nghiệp riêng của mình, không có 
nghiệp của người khác. Tất cả chúng-sinh sống 
tùy thuộc vào sự may, sự rủi, thọ khổ tự nhiên, 
thọ lạc tự nhiên. 

- Tất cả chúng-sinh là người ác, người thiện, 
kẻ ngu, bậc trí, trải qua tử sinh luân-hôi nhiễu 
đời nhiễu kiếp, đến thời-kỳ nào đó cũng đêu giải 
thoát khổ cả thảy. ” 


' DI. STlakkhandhavagga, kinh Sãmaññaphalasutta. 
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Người có vó-nhân tà-kiến cố-định này là 
người phủ nhận nhận đó là thiện-nghiệp, ác- 
nghiệp, cũng có nghĩa là phủ nhận gui an-lạc 
của thiện-nghiệp, quả khổ của ác-nghiệp. 

3- Vô-hành tà-kiến như thế nào? 

Akiriyaditthi: Vô-hành tà-kiến cô-định là tà- 
kiến thấy sai chấp lầm cố-định, không thay đổi 
rằng: “Không có hành ác, không có hành thiện. ” 

Người có vó-hành tà-kiến cô-định thây sai chấp 
lầm rằng: “Người tạo ác-nghiệp không có hành 
ác, người tạo thiện-nghiệp không có hành thiện. 
Hành chỉ là hành mà thôi, không có hành ác, 
không có hành thiện. ” 

Như trong bài kinh Sưmaññaphalasutfa VỊ 
đạo-sư ngoại đạo Puranakassapa có tà thuyết 
Akiriyadifthi: vô-hành tà-kiến cố-định thẫy sai, 
chấp lầm rằng: “Không có hành ác, không có 
hành thiện ” như sau: 

e Tự mình hành ác, sai khiến người hành ác 
đêu không có hành ác như: 

- Tự mình sảt-sinh, sai khiến người khác sảt- 
sinh đêu không có hành ác sát-sinh. 

- Tự mình trộm- -cấp, sai khiến người khác 
trộm-cắp đều không có hành ác trộm-cấp, v.V.. 

- Tự mình bồ-thí, khuyên dạy người khác bồ- 
thí đếu không có hành thiện bô-thi. 
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- Tự mình cúng dường, khuyên dạy người 
khác cúng dường đêu không có hành thiện cúng 
dường, v.V... 

Người có vô-hành tà-kiến cố-định này là 
người phủ nhận nhận đó là thiện-nghiệp, ác- 
nghiệp, cũng có nghĩa là phủ nhận guả của 
thiện-nghiệp, ác-nghiệp. 

Ba loại tà-kiển cố-định này là ác-nghiệp cực 
kỳ nặng hơn 5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội là 
giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh A-ra-hản, làm 
bằầm máu bàn chân của Đức Phật và chia rẽ chư 
tb-khuu-Tăng, bởi vì, người có loại tà-kiến cố- 
định này hoàn toàn không tin nghiệp và quả của 
nghiệp của họ. 

Tuy người ấy không tin nghiệp và quả của 
nghiệp, nhưng sự thật người ấy đã tạo ác-nghiệp 
cực kỳ nặng, nên sau khi người ấy chết, chắc 
chăn ác-nghiệp tà-kiến cố-định ấy có quyền ưu 
tiên cho quả tái-sinh kiếp sau trong cỡi đại-địa- 
ngục Avwfci, phải chịu quả khổ thiêu đốt suốt thời 
gian lâu dài, không có hạn định. 


Tù-kiễn phát sinh do nhân nào? 
Trong Chi-bộ-kinh, phần 2 chi-pháp, Đức 
Phật thuyết dạy răng: 


“Dveme bhikkhave, paccayä micchddithiya 
uppadaya. Katame dve? 


44 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 


Parato ca ghoso, ayoniso ca manasikãro. lme 
kho bhikkhave, dve paccayä micchdditthiya 
uppädäya. ” 02 

- Này chư t)-khưu! Hai nhân duyên phát sinh 
tà-kiến. Hai nhân duyên áy là gì? 

1- Parafo ca ghoso: Lắng nghe tà-pháp từ 
hạng người có tà-kIÊn. 

-2- Ayoniso ca manasikaro: Do sỉ mê biết sai 
lâm trong tâm không đúng theo thật-tánh của 
các pháp. 

- Này chư t-khưu! Hai nhân duyên này 
phát sinh tà-kiên. 

Chánh-kiến phát sinh do nhân nào? 

“Dveme bhikkhave, paccayaä sammddifthiya 
uppadaya. Katame dve? 

Parato ca ghoso, yoniso ca manasikäro. lme 
kho bhikk†he, đwe paccayä sammadithiya 
uppadaya. ” 

- Này chư t)-khưu! Hai nhân duyên phát sinh 
chánh-kiếên. Hai nhân duyên áy là gì? 

1- Parato ca ghoso: Lắng nghe chánh-pháp 
từ Đúc-Phát, chư Thánh Thanh-văn đệ-H của 
Đức-Phật, các bậc thiện-tri. 


' Anguttaranikãya, DukanipätaPäli, Äsãduppajahavagga. 
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2- Yoniso ca manasikäro: Do nhờ trí-tuệ hiểu 
biết trong tâm đúng theo thật-tánh của các pháp. 

- Này chư tỳ-khưu! Hai nhán duyên này phát 
sinh chánh-kiển. 

Chánh-kiến có 5 loại: 

1- Kammassakhatä sammaditthi: Chánh-kiến 
sỏ-nghiệp nghĩa là tríi-tuệ thấy đúng, biết đúng 
thiện-nghiệp và ác-nghiệp mà mình đã tạo rồi là 
của riêng mình. 

2- Vipassanä sammaditthi: Chánh-kiến thiên- 
tuệ nghĩa là tri-tuệ-thiên-tuệ tam-giới thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của sắc-pháp danh-pháp là 
pháp vô-ngã, thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của 
sắc-pháp danh-pháp, thấy rõ, biết rõ 3 trạng- 
thải-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thải 
khổ, trạng-thải vô-ngã của sắc-pháp danh-pháp 
tam-giới. 

3- Magga sammadlifthi: Chánh-kiển Thánh-đạo- 
tuệ nghĩa là tri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới chứng 
đắc 4 Thánh-đạo-tuệ, có đổi-tượng Niết-bàn siêu- 
tam-giới. 

4- Phala sammaditthi: Chánh-kiến Thánh-quả- 
tuệ nghĩa là tri-tuệ-thiên-tuệ siêu-tam-giới chứng 
đặc 4 Thánh-quả-tuệ, có đồi-tượng Niết-bàn siêu- 
tam-giới. 

5- Paccavekkhanä sammadiftthi: Chánh-hiến 
quản-triệt nghĩa là trí-tuệ-thiên-tuệ quản-triệt 
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Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn đã chứng đắc; 
quán-triệt phiên-não đã diệt tận và phiên não 
chưa diệt được. 

* Difthigafavippayufta: Không hợp với tà-kiển 

- Đôi với các hạng phàm-nhân khi 4 /ham-tâm 
không hợp với tà-kiến nghĩa là không có tà-kiến 
tâm-sở (dilthicetasika) đồng sinh với 4 tham-tâm 
này, nên không thấy sai, không chấp lầm, nhưng 
không có nghĩa là 4 /ham-tâm không hợp với tà- 
kiến này thẫây đúng, biết đúng, mà chỉ là không 
quan tâm, không liên quan đến tà-kiến thấy sai, 
chấp lầm mà thôi. 

- Nếu có ngã-mạn tâm-sở (mãnacetasika) 
đông sinh với 4 tham-tâm không hợp với tà-kiến 
này thì tự cho fa hơn người, hoặc bằng người, 
hoặc kém thua người. 

Thật ra, chỉ có bậc Thánh Nhập-lưu đã diệt 
tận được 4 tham-tâm hợp với tà- kiến rồi, nên 
mới vĩnh viễn không còn tà-kiến thấy sai, chấp 
lầm nơi cả chủ-thê lẫn các đối-tượng nữa. 

* Asankhärika: Không cân tác-động 

Khi 4 tham-tâm phát sinh không cần tác-động 
có nghĩa là /ham-tâm phát sinh do chính tự mình 
tác-động, không cần nương nhờ đến người khác 
tác-động. 

Cho nên, ⁄ /hzm-iâm này có nhiều năng lực. 


Akusalacitta: Bất-Thiện-Tâm 47 


* Sasankhärika: Cân tác-động 

Khi 4 /ham-tâm phát sinh cẩn tác-động cô 
nghĩa là /ham-tâm phát sinh do nương nhờ đến 
người khác tác-động, sai khiến, chính tự mình 
không có khả năng tác-động. 

Cho nên, 4 /ham-fđm này có ít năng lực. 

Tác-động có 3 cách: 

1- Kayapayoga: Thán-tác-động là tác-động 
băng thân như năm tay, chỉ tay, vẫy tay, gật đầu. 

2- Vacipayoga: Khẩu-tác-động là tác-động 
bằng khẩu, dùng lời thuyết phục, nói lời ca tụng, 
nói lời động viên khuyến khích, v.v... 

3- Manopayoga: Ý-tác-động là tác-động bằng 
tâm, tự mình tác-động mình, do suy nghĩ sâu sắc 
thấy rõ, biết rõ sự lợi ích, nên phát sinh tâm hài 
lòng trong công việc ấy. 

Trường hợp hành-giả thực-hành pháp-hành- 
thiền-định hoặc thực-hành pháp-hành thiền-tuệ 
luôn luôn cần đến ý-/ác-động. 

Nếu tự mình tác-động mình thì có đủ 3 cách 
là kãyapayoga, vacI]Dayoga và man0Day08d. 

Nếu có người khác tác-động thì chỉ có hai 
cách là kãyapayoga và vacipayoga mà thôi. 


Nhận xét về 8 tham-tâm 


Trong § tham-tâm, “fharm-tâm thứ nhất đông 
sinh với thọ hỷ, hợp với tà-kiên, không cân tác- 
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động” gồm có 19 tâm-sở đồng sinh với tham- 
tâm thứ nhất này. 

Trong 19 tâm-sở này, có /ác-ý fâm-sở gọi là 
ác-nghiệp. Ác-nghiệp trong tham-tâm thứ nhất 
thuộc về ác-nghiệp nặng hơn 7 tham-tâm còn 
lại, bởi vì tham-tâm thứ nhất này đồng sinh với 
thọ hỷ, hợp với tà-kiến, không cần fác-động. 

Và “tham-tâm thứ tám đông sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiễn, cần tác-động” gồm có 
20 tâm-sở đồng sinh với tham-tâm thứ tám này. 

Trong 20 tâm-sở này, có /ác-ý fâm-sở gọi là 
ác-nghiệp. Ác-nghiệp trong tham-tâm thứ tám 
thuộc về ác-nghiệp nhẹ hơn 7 tham-tâm còn lại, 
bởi vì tham-tâm thứ tám này đồng sinh với fhọ 
xđ, không hợp với fà-kiến, cần tác-động. 


Quả của tham-tâm 


* Tham-tâm (lobhacifa) là bẫt-thiện-tâm có 
tham tâm-sở (lobhacefasika) nhiều năng lực dẫn 
dắt các tâm-sở đồng sinh với tham-tâm. 7hzm 
tâm-sở gọi là tham-ái (tanhã), là nhân sinh khổ 
trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với tham-tâm tạo ác- 
nghiệp. Nêu ác-nghiệp trong tham-tâm ấy cô cơ 
hội cho quả ứrong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikãla) có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ 
xổ là quả của ác-nghiệp trong tham-tâm gọi là 
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tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tải- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm chúng-sinh trong cối 
ngạ-quý, hoặc trong cối a-su-ra, chịu quả khổ 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp â ấy mới thoát 
ra khỏi cõi ác-g1ới ây. 


2- Dosamnilacitta 


Dosamilacifa là bẫt-thiện-tâm có nhân sân 
(dosaheiu) hoặc bẫt-thiện-tâm có sân tâm-sở 
(dosacetasika) nhiều năng lực dân đắt các tâm- 
sở đồng sinh với bắt-thiện-tâm ấy nên gọi là sân- 
tâm (dosaciia). 

Sân-tâm (dosaciffta) này có sân tâm-sở đứng 
đâu dắt dẫn các tâm-sở đồng sinh với sân-tâm. 

Sân tâm-sở (dosacetasika) có 4 tính chất 
riêng biệt: 

1- Cangdikalakkhano có trạng-thái hung đữ. 

2- Nissayadahanaraso có phận sự làm nóng 
nảy thiêu đốt trong tâm của mình và người khác. 

3- Dũsanapaccufthäno gây tai hại đến đối- 
tượng là quả hiện hữu. 

4- Aghãtavathupadafthäano có đối-tượng hận 
thù là nhân-duyên gần phát sinh đosacefasika. 

Dosacifa: Sán-tâm phát sinh do nương nhờ 3 
pháp là domanassa: thọ ưu, pafgha: hận thù, 
sankhara: tác-động, nên sân-tâm phần chia ra 
làm 2 tâm như sau: 
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1- Domanassasahagatam pafighasampayuttam 
asankhariRkam. 
Sân-tâm thứ nhất động sinh với thọ ưu, hợp 
với hận, không cân tác-động. 
2- Domanassasahagatam pa{ighasampayuttam 
sasankharikam. 
Sân-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp với 
hận, cần tác-đdộng. 


Giải nghĩa từ Pä]i trong 2 sân-tâm 


* Domanassasahagafa: domanassa+sahagafa 
- Domanassa: Thọ ưu: sân-tâm tiếp xúc với 
đối-tượng xấu, cảm nhận nỗi khổ tâm nên phát 
sinh fhọ ưu. 
- Sahagata: đồng sinh với 
- Domanassasahagatam: động sinh với thọ ưu. 
* Patighasampayutta: pafigha + sampayutta 
- pafigha: hận thù. 
- Sgmpayufta: hợp với. 
- Pafighasampayuttan: hợp với hận. 
* asankhärikam: không cân tác-động. 
* sasankharikam: cần tác-động. 
Dosaciffa (Sán-tám) có 2 tâm: 
1- Sán-tâm đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, 
không cân tác-động. 
2- Sân-tâm đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận, 
cân tác-động. 
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* Nhân phát sinh 2 sân-tâm 

Hai sân-tâm phát sinh do 5 nhân: 

1- Dosajjhasaydafa: Người có tính hay sân hận. 

2- Agambhirapakhafiia: Thói quen không suy 
xét sâu sắc, không tế nhị. 

3- Appassufafa: Người có ít học hỏi, kém 
hiểu biết trong các thiện-pháp. 

4- Anitthärammanasamayogo: Tiếp xúc với 
đối-tượng xấu không hài lòng. 

5- Aghãtavatthusamäyogo: Tiếp xúc với đối- 
tượng hận thù với mình hoặc người thân của mình. 


Giảng giải vê 2 sân-tâm 
Do nguyên nhán nào gọi là sân-tâm ? 


Bắt-thiện-tâm nào có nhân sân (dosahefu), 
hoặc có sân tâm-sở (dosacetasika) nhiều năng 
lực dắt dẫn các tâm-sở động sinh với bắt-thiện- 
tâm ấy biết đối-tượng xấu, phát sinh khổ tâm, 
gọi bắt-thiện-tâm ấy là sân-tâm (dosacita). 

Sân-tâm có nhân sân (dosahew) chắc chắn 
cũng có nhân sỉ (mohahefu) hoặc có sản tâm-sở 
(dosacetasika) chắc chắn có sỉ tâm-sở (moha- 
cefasika) che phủ thật-tánh của đối-tượng nên 
sân-fâm mù quáng gây tai hại đối-tượng. 


Dosacifa (Sán-ftám) phát sinh do nương nhờ 
3 pháp căn bản: 
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1- Vedana (Thọ tâm-sở) đó là domanassa- 
vedana: thọ ưu. Domanassasahagatam: đồng 
sinh với thọ ưu. 

2- Pafigha (Sản hận) đó là sân tâm-sở. 

Palighasampayufta: Họp với hận. 

3- Sankhãrika (Tác-động) đó là asaiikharika 
không cân tác-động, sasankharika cần tác-động. 

Cho nên, sán-/@m phân chia ra làm 2 loại. 

* Domanassasahagata: Đông sinh với thọ ưu 


Khi 2 sán-âm biết đối-tượng xâu, cảm nhận 
nỗi khổ tâm khó chịu, nóng nảy, sầu não, v.v. 
đó là đomanassa: thọ u thuộc vê 0e0itiivinlin, 

Thọ tâm-sở (Vedana) có 5 loại: 

1- Dukkhavedanä: Thọ khổ. 

2- Sukhavedana: Thọ lạc. 

3- Somanassavedana: Thọ hỷ. 

4- Domanassavedana: Thọ ưu. 

5- Upekkhavedana: Thọ xả. 

* Domanassavedanä: Thọ ưu này chỉ đồng 
sinh với 2 sân-zâm mà thôi, không đồng sinh với 
tâm nào khác cả. Cho nên, khi nào sân-âm phát 
sinh thì khi ấy chắc chắn có đomanassavedanä: 
thọ ưu đồng sinh. 

Vì vậy, gọi là domanassasahagata: Đông sinh 
với thọ ưu. 

* Pafighasampayutffa: Hợp với hận 
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Khi 2 sán-tâm hợp với hận nghĩa là khi sân- 
tâm tiếp xúc với đối-tượng xấu thì pz/igha sân 
hận, khổ tâm khó chịu gây tai hại, phá hoại đối- 
tượng xấu Ấy. 

Pafigha này là dosacefasika: sán tâm-sở luôn 
luôn chỉ đồng sinh với đomanassavedanäa mà 
thôi, không đồng sinh với veđanã nào khác. 

Domanassavedanä và pafigha có 2 tính chất 
thật-tánh khác nhau như sau: 

- Domanassavedana là I trong Š loại vedana- 
cetasika: thọ tâm-sở thuộc về vedanä-kkhandha: 
thọ-uẩn thụ hưởng đối-tượng xấu, cảm giác nỗi 
khổ tâm. 

- Pafigha đó là dosacefasika thuộc về 
sankhãrakkhandha: hành-uẩn gây tai hại, phá 
hoại đối-tượng xấu ấy. 

Domanassavedana và pafigha tuy có 2 tính 
chất fhậf-tánh khác nhau, nhưng do năng lực 
của đosacifippäda (các tâm-sở đồng sinh với 
sân-tâm) cho nên khi sân-tâm phát sinh thì ấắt có 
domanassavedanä và pafigha luôn luôn đồng 
sinh với sân-tâm ấy. 

* Asankhärika: Không cân tác-động 

Khi sân-tâm tiếp xúc với đối-tượng xấu, quá 
bực tức, sân hận pafigha có năng lực mạnh, sán- 
fâm tự mình phát sinh với asankharika không 
cân tác-động. 
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Cho nên, sân-íâm này có năng lực mạnh, ác- 
nghiệp trong sân-tâm này rất nặng. 

* Sasankhãrika: Cân tác-động 

Khi sân-tâm tiếp XÚC VỚI đối-tượng xấu, sản 
hận pafigha có năng lực yếu, khi có người khác 
đến tác-động nên sán-Zôm mới phát sinh với 
sasankhärika cần tác-động. 

Cho nên, sân-tâm nảy có năng lực yếu, ác- 
nghiệp trong sân-tâm này nhẹ. 

* Nguyên nhân gần để phát sinh sân-tâm 

Nguyên nhân gần để phát sinh 2 sân-tâm đó là 
anifthãrammana: đối-tượng xấu và ãghãta-vatthu: 
đối-tượng hận thù. 

Aghãtavatthu (Đối-tượng hận thù) có 10 loại: 

1- Hận thù do nghĩ rằng: Người ấy đã từng 
gây tai hại cho ta. 

2- Hận thù do nghĩ răng: Người ấy đang gây 
tại hại cho ta. 

3- Hận thù do nghĩ rằng: Người ấy sẽ gây tai 
hại cho ta. 

4- Hận thù do nghĩ rằng: Người ấy đã từng gây 
tại hại cho người thân yêu của fa. 

5- Hận thù do nghĩ rằng: Người ấy đang gây 
tại hại cho người thân yêu của fa. 

6ó- Hận thù do nghĩ rằng: Người ấy sẽ gây tai 
hại cho người thân yêu của ta. 
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7- Hận thù do nghĩ rằng: Người ấy đã từng 
làm lợi ích cho kẻ thù của ta. 

đ- Hận thù do nghĩ rằng: Người ấy đang làm 
lợi ích cho kẻ thù của ta. 

9- Hận thù do nghĩ rằng: Người ấy sẽ làm lợi 
ích cho kẻ thù của 1a. 

10- Hận thù do gặp phải rủi như vấp ngã đau, 
đạp gai đâm vào bàn chân đau, v.v ... 

Nhận xét về 2 sân-tâm 

Sán-fâm có 2 tâm: 

* Sân-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, hợp 
với hận, không cần tác-động. 

* Sân-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp 
với hận, cần tác-động. 

- Tâm-sở đông sinh với sân-tâm thứ nhất có 
20 tám-sở, trong 20 tâm-sở này có fác-ý tám-sở 
(cetanacetfasika) gọi là ác-nghiệp, cho nên ác- 
nghiệp này thuộc về ức-nghiệp nặng nhất, bởi 
vì sân-tâm này đồng sinh với thọ ưu, hợp với hận 
không cần tác-động, có năng lực mạnh. 


- Tâm-sở đồng sinh với sân-tâm thứ nhì có 22 
tâm-sở cô hai tâm-sở thina: buôn-chản và middha: 
buồn-ngủ, nên làm sân-tâm có năng lực yếu. 

Trong 22 tâm-sở này có /ác-ý tâm-sở (cetana- 
ccíasika) gọi là ác-nghiệp. Ác-nghiệp này thuộc 
về ác-nghiệp nhẹ nhất, bởi vì sân-tâm này đồng 
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sinh với thọ ưu, hợp với hận, cẩn fác-động, có 
năng lực yêu. 


Trình bày 2 sán-râm tiếp theo sau ở /ham-tâm 
bởi vì £ham-tâm là nhân, sân-tâm là quả, nêu 
không có /#zm-fâm thì chắc chắn cũng không có 
sán-tâm. 

Thật vậy, bậc Thánh Bắt-lai diệt tận được 
tham-ái trong 5 đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, 
xúc trong cối dục-giới, cũng đồng thời điệt tận 
được 2 sân-fãâm không còn dư sót nữa. 

Bậc Thánh-Bất-lai chỉ còn tham-ái trong các 
bậc thiền sắc-giới thiện-tâm, bậc thiền vô-sắc- 
giới thiện-tâm, các tầng trời sắc-giới phạm- 
thiên, các tầng trời vô-săc-giới phạm-thiên mà 
thôi. Cho nên bác Thánh Bár-lai không còn tái- 
sinh kiếp sau trở lại trong cối đục-giới, mà chỉ 
có sắc-giới thiện-nghiệp trong bậc thiên sắc-giới 
thiện-tâm bác cao cho quả trong fhởi-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (patisandhikala) có bậc thiền sắc-giới 
quả-tâm bậc cao gọi là sắc-giới tải-sinh-tâm 
(palisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị phạm-thiên trên tầng trời sắc- 
giới phạm- thiên ñtØnS xứng với sắc-giới quá- 
tâm ấy mà thôi, rồi chắc chắn sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, sẽ tịch điệt Niết-bàn tại tầng 
trời sắc-giới phạm-thiên ấy, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 
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Quả của sân-tâầm 


* $ân-tâm (dosacita) là bẫt-thiện-tâm có sân 
tâm-sở (dosacetasika) nhiều năng lực dẫn dắt các 
tâm-sở đồng sinh với sân-tâm làm khô tâm trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với sân- -tâm tạo ác- 
nghiệp. Nếu ác- nghiệp trong sân-tâm ấy CÓ CƠ 
hội cho quả #rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikãla) có suy-xét-tâm đông sinh với thọ 
xử là quả của ác-nghiệp trong sân-fâm gọi là 
tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tải- 
sinh kiếp sau hóa-sinh làm chúng-sinh trong cối 
địa-ngục chịu quả khô cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 


3- Mohamnlacitta 


Mohamilacifa là bẫt-thiệntâm có nhân sỉ 
(mohahetu) hoặc bất-thiệntâm có sỉ tâm-sở 
(mohacetasika) nhiều năng lực dẫn dắt các tâm- 
sở động sinh với bắt-thiện-tâm ấy, nên gọi là sỉ- 
tâm (mohacia). 

Si-tâm (mohacit(4) này có sỉ tâm-sở đứng đấu 
dắt dẫn các tâm-sở động sinh với si-tâm. 


Sỉ tâm-sở (mohaceftasika) có 4 tính chất riêng 
biệt của s1 tâm-sở: 

1- Añãnalakkhano: Có trạng-thái không biết tứ 
Thánh-đê. 
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2- Arammanasabhävacchadanaraso: Có phận 
sự làm che phủ thật-tánh của các đồi-tượng. 

3- Andhakärapaccufthäno: Có tính chất làm 
tối tăm là quả hiện hữu. 

4- Ayonisomanasikãrapadaffhäno: Do si-mê hiểu 
biết trong tâm không đúng theo thật-tánh của các 
pháp là nhân-duyên gần phát sinh mohacetasika. 

Mohaciffa: Si-tâm phát sinh chỉ nương nhờ 
upekkhävedana: thọ xả, hợp với vicikiccha, hoặc 
uddhacca, cho nên si-tâm phân chia ra làm 2 tâm 
như sau: 

1- Upekkhasahagatam vicikicchãsampayuttam. 

Si-tâm thứ nhất đông sinh với thọ xả, hợp với 
hoài-nghĩ. 

2- Upekkhaäsahagatam uddhaccasampayuttam. 
Si-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hợp với 
phóng-tâm. 

Giải nghĩa từ Pä]i trong 2 sỉ-tầm 

* Upekkhasahagata: upekkha + sahagafa 

- upekkha: thọ xả 
- sahagata: đồng sinh với 
- upekkhäsahagatam: đồng sinh với thọ xả. 
* iciRicchasampayutIa: viciiccha+samD?ayutIa 
- Vicikiccha: hoàải-nghi 
- S4nq?ayufta: hợp với 
- Wicikicchäsampayuttam: hợp với hoài-nghi. 
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* Uddhaccasampayutta: uddhacca+sampayuta 
- uddhacca: phóng-tâm 

- 94n?ayufta: hợp với 

- uqddhaccasampayuttam: hợp với phóng-tâm. 

Giảng giải về 2 si-tâm 

1- Si-tâm đồng sinh với thọ xả, hợp với hoài-ngủi. 

2- Si-tâm động sinh với thọ xả, hợp với phóng-tâm. 

* Upekkhäsahagatam: Đông sinh với thọ xả 

Hai si-tâm đồng sinh với thọ xả có tính chất 
khác với 4 ?ham-tâm động sinh với thọ xả. 

Si-tâm động sinh với thọ xả dù tiếp xúc với 
đối-tượng tốt hoặc xấu vẫn bình thản, bởi vì si- 
mê không biết nhận thức giá trị của đồi-tượng ấy. 

Còn 4 /ham-tâm hợp với thọ xả là khi tiếp 
xúc với đối-tượng không tốt không xấu, 4 tham- 
tâm hài lòng ít, nên không đủ để phát sinh thọ hỷ. 

* Vicikicchasampayuttan: Hợp với hoài-nghi 

Hoài-nghi có hai loại: 

1- Niaranavicikiccha: Hoài-nghỉi là pháp 
chướng-ngại của mọi thiện-pháp. 

2- Patiripakavicikicchä: Hoài-nghỉ về những 
môn học chưa hiểu rõ, hoài-nghi về người, vật, 
v.v... không gọi là hoài-nghi trong si-tâm. 

Si-tâm hợp với hoài-nghỉ đó là nivarana- 
vicikicchä làm chướng-ngại chứng đắc Thánh- 
đạo, Thánh-quả và Niếễt-bàn; có 8 loại hoải-nghi: 
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1- Buddhe kankhati: Hoài-nghi về Đức-Phật 
trằng: Đức-Phật có thật hay không? Có phải 
Người ta chế-định Đức-Phật ra để tôn th, ... 

Hoài-nghi về 9 ân-Đức-Phật rằng: 

Đức-Phật có 9 án-đức là “Araham, Samma- 
sambuddho, V]jãcaranasampamno, Sugato, Lokavidi, 
AnufIaro purisadammasardthi, Satthä deVvarnanus- 


_.. 


sanamụ, Buddho, Bhagava” có thật vậy hay không? 
-2- Dhamme kankhati: Hoài-nghi về Đức-Pháp 
răng: Đức-Phật thuyêt giảng 6 ân-Đức-Pháp là 
“Svakkhato Bhagavato dhammo, sandifthiko, 
akaliko, chipassiko, opaneyyiko, paccafftam 


.Ỷv~— 


3- Samghe kankhati: Hoài-nghi về Đức-Tăng 
rằng: Chư Thánh Thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật 
có 9 ân-Đức-Tăng là “Suppafipanno Bhagavato 
sãvakasamgho, ujuppafipanno Bhagavafo sãvaka- 
samgho, ñãyappafipanno Bhagavafo savaka- 
samgho, sämicippafipanno Bhagavafo saãvaka- 
samgho. Yadidam cafllri purisayugani aftha 
purisapugeala esa Bhagavafto savakasampho, 
đhuneyyo, pãhuneyyo, dakkhineyyo, afjaliRaram—o, 
anuftaram puñfñakkheftam lokassa” có thật vậy 
hay không? 


- Tìm hiểu ý nghĩa 9 ân-Đức-Phật, 6 ân-Đức-Pháp, 9 ân-Đức- 
Tăng trong bộ Nên-Tảng-Phật-giáo quyên II, Quy-Y Tam-Bảo 
cùng soạn giả. 
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4- Sikkhäya kankhati: Hoài-nghi về 3 sikkhã 
là adhisilasikkhaä: thực-hành pháp-hành giới bậc 
cao, dđhiciffasikkha: thực-hành pháp-hành 
thiền-định bậc cao, adhipaffiasikkha: thực-hành 
pháp-hành thiển-tuệ bậc cao trở thành bậc 
Thánh-nhân, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài, có thật vậy hay không? 


5- Pubbante kankhati: Hoài-nghi về ngũ-uân 
đã từng có trong kiệp trước thật hay không? 
Hoặc kiêp trước có thật vậy hay không? 

6- Aparante kankhati: Hoài-nghi về ngũ-uần 
sẽ có trong kiêp sau thật hay không? Hoặc kiêp 
sau có thật vậy hay không? 

7- Pubbantaparamte kankhati: Hoài-nghi về 
ngũ-uân kiệp trước, kiếp sau có thật hay không? 
Hoặc kiếp trước, kiêp sau có thật vậy hay không? 

8- Paficcasamuppade kankhati: Hoài-nghi về 
pháp /háp-nhị-đduyên-sinh: 

“Avijapaccya sankhara, 

Sankhärapaccayä viññãnam... ” “2 
(Do vô-minh làm duyên, nên các hành sinh, 
Do hành làm duyên, nên thức sinh ...) 


' Tìm hiểu đầy đủ pháp này trong quyền “Tìm Hiểu Pháp-Hành 
Thiên-Tuệ” cùng soạn giả. 
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Những pháp phát sinh theo nhân và quả liên 
hoàn với nhau, quả của pháp trước rôi làm nhân 
của pháp sau, cứ như vậy diễn tiễn không có 
pháp bắt đầu và cũng không có pháp cuối cùng, 
có thật vậy hay không? 


Si-tâm hợp với điều hoài-nghỉi này, ngoài ra, 
những điêu hoài-nghi khác không phải là hoải- 
nghi trong si-tâm. 

* UddhaccasampayuttIam: Hợp với phóng-tâm 

Si-tâm hợp với phóng-iâm là tâm bị động tiếp 
nhận các đôi-tượng lộn xộn, tâm không ôn định, 
chưa hêt chuyện này đã sang qua chuyện khác, 
định-tâm các đôi-tượng không rõ ràng. Cho nên 
ác-nghiệp trong s¡-(âm hợp với phóng-tâm có Ít 
năng lực. 

Phóng-tâm và hối-hận là I trong 5 pháp- 
chướng-ngại gây trở ngại cho mọi thiện-pháp 
không thê phát sinh được. 

Nhân sinh hoài-nghỉ 

Hoài-nghi phát sinh do hai nguyên-nhân là: 

1- Ayonisomanasikãra: Si-mê hiểu biết trong 
tâm không đúng theo thật-tánh của các pháp. 

2- Hoàải-nghỉ nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo; hoài-nghi kiệp trước, 
kiệp sau, ... 
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Nhân diệt hoài-nghi 

Hoài-nghỉ diệt do 2 nguyên-nhân là: 

1- Yonisomanasikäara: Trí-tuệ hiểu biết rõ 
trong tâm đúng theo thật-tánh của các pháp. 

_2- Trí-tuệ hiểu biết rõ các pháp: Thiện-pháp, 
bât-thiện-pháp, pháp nên hành, pháp không nên 
hành, pháp nên phát triên, pháp nên diệt, v.v... 

Pháp diệt hoài-nghi 

Diệt hoài-nghi có 6 pháp là: 

1-_ Bahussufä: Nghe nhiều hiểu rộng. 

2-_ Paripucchakara: Ham thích học hỏi. 

3-_ Vinaye pakafafñfaia: Tình thông trong Tạng 
Luật. 

4-_ Adhimokkhabahulaia: Quyêt định sáng suôi. 

5-_ Kalyanamifiatfa: Có bạn thiện trí tôt. 

6-_Sappayakaíha: Nghe lời giáo-huân hay, hiệu 
rõ không còn hoài-nghi nữa. 

Nhân sinh phóng-tâm 

Phóng-tâm phát sinh do 2 nguyên-nhân là: 

1- Ayonisomanasikãra: Si-mê hiểu biết trong 

tâm không đúng theo thật-tánh của các pháp. 

_2- Phóng-tâm là tâm bị động tiếp nhận các 
đôi-tượng lộn xộn, tâm không ôn định, chưa hêt 
chuyện này sang chuyện khác, không tự chủ được. 
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Nhân diệt phóng-tâm 
Phóng-tám diệt do 2 nguyên-nhân là: 
1- Yonisomanasikãra: Tri-tuệ hiểu biết rõ 
trong tâm đúng theo thật-tánh của các pháp. 
2- Thiện-tâm thanh-tịnh an trú trong đối-tượng. 
Pháp diệt phóng-tâm 
Diệt phóng-tâm có 6 pháp là: 
1- Bahussuiä: Nghe nhiều hiểu rộng. 
2- Paripucchakafa: Ham thích học hỏi. 
3- Vinaye pakataññara. Tình thông trong 
Tạng Luật. 
4- Buddhasevira: Thực-hành theo lời giáo huân 
của Đức-Phật. 
5- Kalyanamiitata: Có bạn thiện trí tôt. 
6- Sappayakatha: Nghe lời giáo-huân hay, tâm 
ôn định, thanh-tịnh. 
Nhận xét về 2 si-tâm 
Si-tãm có 2 tâm: 
- Si-tâm thứ nhất động sinh với thọ xả, hợp 
với hoài-nghi. 
- Si-tâm thứ nhì động sinh với thọ xả, hợp với 
phóng-tâm. 
* Si-tâm có 2 tâm, không có /ham tâm-sở 
đông sinh, cũng không có sán ứâm-sở đông sinh, 
chỉ có s7 /âm-sở đông sinh với 2 si-tâm mà thôi, 
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khi tiếp xúc với đối-tượng tốt, không biết tốt, 
nên không đồng sinh với /ho hỷ; hoặc khi tiếp 
xúc với đôi-tượng xấu, cũng không biết xấu, nên 
không đồng sinh với ¿ho w. Cho nên, 2 si-tâm 
này chỉ đồng sinh với /ho xá mà thôi. 


* Si-tâm thứ nhất hợp với hoài-nghỉ và si-tâm 
thứ nhì hợp với phóng-tâm. 

- Nếu si-tâm hợp với hoài-nghỉ trong đối- 
tượng thì dù không tác-động (asankharika) hoặc 
dù có tác-động (sasankharika) cũng không có gì 
đặc biệt. 

- Nếu si-tâm hợp với phóng-fâm trong các đối- 
tượng lộn xộn thì tâm bị động, chưa hết chuyện 
này đã sang chuyện khác nên mất tự chủ, không 
có nhiều năng lực. Cho nên dù &hông rác-động 
(asankharika) hoặc đù có tác-động (sasankhariRa) 
cũng không có gì đặc biệt. 

Vì vậy, 2 si-tâm đều không có asaikhãrika và 
sasankhärika. Còn 8 tham-tâm và 2 sân-tâm, nếu 
bắt-thiện-tâm nào không có tác-động asankhãrika 
thì tạo ác-nghiệp nặng, nêu bẩt-thiện-tâm nào có 
tác-động sasankharika thì tạo ác-nghiệp nhẹ. 


* Si-tâm có 2 tâm, không hợp với íà-kiến 
(dit) và hận (patigha), bởi vì 2 si-tâm vốn 
không biết tính-chất của đối-tượng đúng theo sự 
thật, vả lại, 2 si-tâm đồng sinh với /ho xả 
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(upekkha) nên không hài lòng cũng không bực 
tức trong đồi-tượng. 

Còn fà-kiến (difthi) phát sinh do hài lòng nơi 
đối-tượng và hận (pafigha) phát sinh do bực tức 
trong đối-tượng. Cho nên, 2 si-tâm không hợp 
với tà-kiến (như 4 tham-tâm) hoặc không hợp 
với hận (như 2 sân-tâm). 


Sỉ tâm-sở (mohacefasika) gọi là vô-minh (avij4) 
phát sinh do 4 pháp asava: 4 pháp trâm-luân 
(ngũ-dục trâm-luân, _kiếp trâm-luân, tà-kiến 
trâm-luân, vô-minh trầm- luán). 


“Äsavasamudayä avijjãsamudayo. ” 


Do sự sinh của 4 pháp trâm-luân, nên có sự 
sinh của vô-minh. 


* Tâm-sở đông sinh với si-tâm thứ nhất có 15 
tâm-sở, có khoài-nghi, lác-ý tâm-sở (cefana 
cetasika) gọi là ác-nghiệp. Nếu ác-nghiệp này có 
cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau thì 
sinh trong loài súc-sinh. 


* Tâm-sở đông sinh với si-tâm thứ nhì cô 15 
tạm-sở, có phóng-tâm, tác-ý tâm-sở (cefanacesiRq) 
gọi là ác-nghiệp nhẹ không có khả năng cho quả 
trong (hởời-kỳ tải-sinh kiếp sau, mà chỉ có khả 
năng cho quả sưu fhời-kỳ tái-sinh mà thôi. 


: Abhidhammapitaka, bộ Vibhanga Pa]. 
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Quả của sỉ-tầm 

* Sj-tâm (mohacifta) là bẫt-thiện-tâm có sỉ 
tâm-sở (mohacefasika) nhiều năng lực dẫn dắt 
các tâm-sở đồng sinh với si-tâm không chỉ không 
biết thật-tánh của các pháp, mà còn không biết 
tính-chất tốt xâu của các đối-tượng nữa, làm cho 
tâm sĩ mê trong kiếp hiện-tại và các kiếp vị-lai. 

Tác-ÿ tâm-sở đông sinh với si-tâm tạo ác- 
nghiệp Nếu ác-nghiệp trong si-tâm hợp với 
hoài-nghỉ có cơ hội cho quả rong thời-k) tải-sinh 
kiếp sau (pafisandhikäla) có suy-xét-tâm đồng 
sinh với thọ xỏđ là quả của ác-nghiệp trong sỉ- 
tâm hợp với hoài-nghi gọi là tái-sinh-tâm (0a{i- 
sandhicitia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 
loài súc-sinh, chịu quả khỗ cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi loài súc-sinh. 


Giảng giải về 12 bắt-thiện-tâm 


Bắt-thiện-tâm (akusalaciia) có 12 tâm, tác-ý 
tâm-sở (cefanäcefasika) đồng sinh với 12 bất- 
thiện-tâm tạo 70 bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp: 
akusalakamma) phát sinh do nương nhờ 3 môn: 
thân-môn, khẩu-môn, ý-môn. 

* Bắt-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi 
thân-môn gọi là fhân bất-thiện-nghiệp (akusala- 
kayakamma) hoặc gọi là thân ác-nghiệp, có 3 loại 
nghiệp là: 
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1- Pãnätipata: Ác-nghiệp sát-sinh. 

2- Adinnadäna: Ác-nghiệp trộm-cấắp. 

3- Kãmesumicchärära: Ảc-nghiệp tà-dâm. 

* Bắt-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ nơi 
khẩu-môn gọi là khẩu bất-thiện-nghiệp (akusala- 
vacikamma) hoặc gọi là khẩu ác-nghiệp, có 4 
loại nghiệp là: 

1- Musãvãda: Ác-nghiệp nói-dõi. 

2- Pisunaväcä: Ác-nghiệp nói lời chia rễ. 

3- Pharusaväcä: Ác-nghiệp nói lời thô tục. 

4- Samphappaläpa: Ác-nghiệp nói lời vô ích. 

* Bát-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ 
nơi ý-môn gọi là ý báf-thiện-nghiệp (akusala- 
manokamma) hoặc gọi là ý ác-nghiệp, có 3 loại 
nghiệp là: 

1- Abhijjhä: Ác-nghiệp tham lam của cải của 

người khác. 

2- Byapäda: Ác-nghiệp thù hận người khác. 

3- Micchaditthi: Ác-nghiệp tà-kiến thấy sai 

chấp lâm. 


Bắt-thiện-tâm tạo ác-nghiệp 
* Tám tham-fâm tạo ác-nghiệp bằng thân, 
băng khâu, băng ý, có 7 loại ác-nghiệp: 


_~ Thân ác-nghiệp có hai loại: Ác-nghiệp trộm- 
cấp, ác-nghiệp tà-dâm. 
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- Khẩu ác-nghiệp có 3 loại: Ác-nghiệp nói-dối, 
ác-nghiệp nói lời chia rễ, dc-nghiệp nói lời vô ích. 

- Ý ác-nghiệp có hai loại: Ác-nghiệp tham 
lam, ác-nghiệp tà-kiến. 

* Hai sân-tâm tạo ác-nghiệp bằng thân, bằng 
khâu, băng ý, có 7 loại ác-nghiệp: 

- Thân ác-nghiệp cô 2 loại: Ác-nghiệp sảf-sinh, 
ác-nghiệp trộm-cấp. 

- Khẩu ác-nghiệp có 4 loại: Ác-nghiệp nói- 
dối, ác-nghiệp nói lời chia rẽ, ác-nghiệp nói lời 
thô tục, dc-nghiệp nói lời vô ích. 

- Ý ác-nghiệp có 1 loại: Ác-nghiệp thù hận. 

* Hai sỉ-tâm tạo ác-nghiệp băng thân, bằng 
khâu, bằng ý có 10 loại ác-nghiệp: fhán ác- 
nghiệp có 3 loại, khẩu ác-nghiệp có 4 loại, ý ác- 
nghiệp có 3 loại. 

Ác-nghiệp với ác-tâm 

* Ba ác-nghiệp: Ác-nghiệp sát-sinh, ác-nghiệp 
nói lời thô-tục, ác-nghiệp thù-hán phát sinh do 
năng lực của sán-fâm, có sân tâm-sở dẫn đầu. 

* Ba ác-nghiệp: Ác-nghiệp tà-dâm, ác-nghiệp 
tham lam, ác-nghiệp tà-kiến phát sinh do năng 
lực của /ham-tâm, có tham tâm-sở dẫn đầu. 

* Bốn ác-nghiệp: Ác-nghiệp trộm-cấp, ác- 
nghiệp nói-dối, ác-nghiệp nói lời chia rẽ, ác- 
nghiệp nói lời vô ích phát sinh khi thì do năng 
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lực của /hzm-iâm ham muốn lợi lộc; khi thì do 
năng lực của sán-âm như #rộm-cắp đem vất bỏ 
vì ghét người chủ nhân, nói-đối, nói lời chia rễ, 
nói lời vô ích đễ gây thiệt hại cho người khác. 

Thật ra, 109 ác-nghiệp này phát sinh trực-tiếp 
do nương nhờ /hzn-tâm và sán-tâm. Còn si-tâm 
tạo ác-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, băng ý; có 
10 loại ác-nghiệp chỉ là cách gián-tiếp mà thôi, 
bởi vì 70 ác-nghiệp phát sinh đều do vồ-minh 
làm nhân. 

* Tham-tâm phát sinh có tham tâm-sở dẫn 
đầu, có s¡ /âm-sở hỗ trợ. 

* Sân-tâm phát sinh có sân tâm-sở dẫn đầu, 
có sỉ £âm-sở hỗ trợ. 

* 6i-tâm phát sinh chỉ có sỉ £âm-sở dẫn đầu 
mà thôi. 

Nhân sinh bắt-thiện-tâm 


Bắt-thiện-tâm gồm có 12 tâm phát sinh do 
ayonisomanasikãra: do si-mê biết sai lầm trong 
tâm không đúng theo thát-tảnh của các pháp. 

Đức-Phật dạy rằng: 

- Này chư tỳ-khưu! Như-lai không thấy pháp 
nào khác làm nhân của bất-thiện pháp chưa 
phát sinh thì phát sinh, thiện-pháp đã phát sinh 
thì bị suy thoái như ayonisomanasikara. 

- Này chư tÈ-khưu! Người nào có ayOHiSO- 
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manasikãra, bắt-thiện-pháp chưa phát sinh thì phát 
sinh, thiện-pháp đã phát sinh thì bị suy thoái '” 

Ayonisomanasikara phát sinh do Š nhân: 

1- Pubbe akatapufnfñata: Không tích lũy phước- 
thiện trong kiếp trước. 

2- Appafiripadesavasa: Sống ở nơi không thuận 
lợi, không có bậc thiện-trí, không có Phát-giáo. 

3- Asappurisupanissaya: Không gân gũi thân 
cận với bậc thiện-trí trong Phật-giáo. 

4- Asaddhammassavana: Không lắng nghe 
chánh-pháp của bậc thiện-tri. 

5- Aftamicchäpanidhi: Tâm biết sai lẫm trong 
ác pháp. 

Ayonisomanasikara phát sinh do 5 nhân này, 
nhân đầu tiên là không tích lũy phước-thiện 
trong những. kiếp trước, nên kiếp hiện-tại sinh 
sông nơi chốn không thuận lợi, không có Phật- 
giáo, không được gần gũi thân cận với bậc thiện- 
trí trong Phật-giáo, không có cơ hội lắng nghe 
chánh-pháp của bậc thiện-trí. Cho nên, người ấy 
có si-mê, biết sai lầm trong tâm không đúng theo 
thật-tánh của các pháp, làm nhân cho bắt-thiện- 
tâm chưa sinh thì phát sinh, thiện-tâm đã sinh thì 
bị suy thoái. 

Vì vậy, ayonisomanasikara là nhần phát sinh 
bắt-thiện-tâm. 


' Ang, Ekakanipäta, Vĩriyãrambhãdivagga. 
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* Tâm với tâm-sở 


Tâm (cia) gồm có 89 hoặc 121 tâm và tâm- 
sở (cetasika) gôm có 52 tâm-sở. Tâm với tâm-sở 
không thể tách rời nhau được, hễ khi có tâm nào 
phát sinh, ặt hắn có một số tâm-sở tương xứng 
đồng sinh với tâm ấy, bởi vì £ẩm-sở có 4 trạng- 
thái là đồng sinh với tâm, đồng diệt với tâm, đồng 
đối-tượng với tâm, động nơi sinh với tâm. 


Bắt-thiện-tâm với tâm-sở 

12 bắt-thiện-tâm có 2 foại âm-sở đồng sinh: 

1-Aññasamanäacetasika: Đồng-sinh-toàn-tâm 
tam-sở và đồng-sinh-tùy-tâm tâm-sở, có l3 tâm-sở. 

2- Akusalacetasika: Bắt-thiện tâm-sở, có 14 
tâm-sở. 

Như vậy, trong 12 bắt-thiện-tâm chỉ có 27 
tâm-sở đông sinh với I2 bât-thiện-tâm mà thôi. 

* Tham-tâm có S tâm: 

Trong 8 tham-tâm, mỗi tham-tâm có một số 
tâm-sở đông sinh với mỗi tham-tâm như sau: 

1- Tham-tâm thứ nhất đông sinh với thọ hỷ, 
hợp với tà-kiên, không cán tác-động, có 19 tâm-sở 
đồng sinh với tham-tâm này là I3 aññasamana- 
ce(asika + 4 mocafukacefasika + I lobhacetasika 
+ 1 difthicetasika, gồm có 19 tâm-sở ?), 


' Tìm hiểu nghĩa và tên tâm-sở trong phân giảng giải 52 tâm-sở sau. 
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2- Tham-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tà-kiến, cần tác-động, có 21 tâm-sở động 
sinh với tham-tâm này đó là 13 aññasamana- 
cefasika + 4 mocafukacetasika + I lobhacefasika 
+ ] difthicetasika + 2 thidukacetasika, gồm có 
2T tâm-sở. 

3- Tham-tâm thứ ba đông sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tà-kiến, không cân tác-động, có 
19 tâm-sở động sinh với tham-tâm này đó là 13 
aññasamanacetasika + 4 mocatukacetasika + Ï 
lobhacetasika + 1 mãnacefasika, gồm có 19 tâm-sở. 

4- Tham-tâm thứ tư đông sinh với thọ hỷ, không 
hợp với tà-kiến, cần tác-động, có 21 tâm-sở đồng 
sinh với tham-tâm này đó là 13 añfñasamana- 
cefasika + 4 mocatuhacefasika + 1 lobhacefasika + l 
mãnacetasika + 2 thidukacefasika, gồm có 21 tâm-sở. 

5- Tham-tâm thứ năm đông sinh với thọ xả, hợp 
với tà-kiến, không cần tác-động, có 18 tâm-sở đồng 
sinh với tham-tâm này đó là 12 añfñasamana- 
cefasika (trừ piticetasika) +4 mocafukacefasika+ 
1 lobhacefasika + I difthicefasika, gồm có L8 tâm-sở. 

6- Tham-tâm thứ sáu đông sinh với thọ xả, hợp 
với tà-kiến, cần tác-động, có 20 tâm-sở động sinh 
với tham-tâm này đó là 12 añfñiasamanacefasika 
(trừ ptticetasika) + 4 mocatukacetasika + I lobha- 
cefasika + 1 difthicetasika + 2 thidukacetasiRa, 
gồm có 20 tâm-sở. 
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7- Tham-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiến, không cân tác-động có 
18 tâm-sở động sinh với tham-tâm này đó là 12 
aññiasamanacefasika (trừ piicefasika) + 4 mocafuka- 
cetasika + l lobhacefasika + l mãnacefasiRa, 
gồm có 18 tâm-sở. 

Š- Tham-tâm thứ tám động sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiến, cân tác-động, có 20 tâm-sở 
đồng sinh với tham-tâm này đó là 12 aññasamaäng- 
cefasika (trừ piicetasika) + 4 mocatukacetasika 
+ 1 lobhacetasika + ] mãnacefasika + 2 thiduRa- 
cefasika, gồm có 20 tâm-sở. 

* Sán-fâm có 2 tâm: 

Trong 2 sân-tâm, mỗi sân-tâm có một số tâm-sở 
đồng sinh với sân-tâm như sau: 

1- Sân-tâm thứ nhất đông sinh với thọ ưu, hợp 
với hận, không cần tác-động, có 20 tâm-sở đồng 
sinh với sán-tâm này đó là I2 aññasamana- 
cefasika (trừ piicetasika) + 4 mocatukacetasika 
+ 4 docatukacetasika, gồm có 20 tâm-sở. 

2- Sân-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp 
với hận, cần tác-động, có 22 tâm-sở đồng sinh 
với sân-tâm này đó là 12 añfñasamanacetasika 
(irừ piicefasika) + 4 mocatukacetasiha+4 docatuRa- 
cetasika+2 thidukacetasika, gồm có 22 tâm-sở. 


* S-fãm có 2 tâm: 
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Trong 2 si-tâm, mỗi si-tâm có một số tâm-sở 
đồng sinh với si-tâm như sau: 

1- Si-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp 
với hoài-nghi, có 15 tâm-sở đồng sinh với si-tâm 
này đó là 10 aññasamanacetasiRa (trừ piticetasika 
qdhimokkhacetasika, chandacetasika) + 4 mocafuka 
-cefasika +] vicikicchacefasika, gồm có l5 tâm-sở. 

2- Si-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, hợp 
với phóng-tâm, có 15 tâm-sở đồng sinh với sỉ- 
tâm này đó là I]Ì aññasamanacetasiha (trừ 
piicetasika, chandacefasika) + 4 mocafuka- 
cefasika, gồm có 15 tâm-sở. 


Trong 12 bất-thiện-tâm (ác-tâm), mỗi bất- 
thiện-tâm (ác-tâm) phát sinh ắt có một số tâm-sở 
tương xứng đồng sinh với bất- thiện-tâm (ác-tâm) 
hỗ trợ làm phận sự của ác-tâm ấy. 


* Diệt 12 bắt-thiện-tâm 

12 bất-thiện-tâm (ác-tâm) là ác-pháp nên diệt. 

Hành-giả thuộc về hạng người fam-nhân 
(tihetukapuggala) đã tạo và tích lũy đầy đủ 10 
pháp-hạnh ba-la-mật từ vô số kiếp trong quá- 
khứ cho đến kiếp hiện-tại này, có giới-hạnh 
trong sạch trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi nương 
nhờ, để thực-hành pháp-hành thiên-tuệ có khả 
năng dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc môi Thánh-đạo, mỗi Thánh-quả và 
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Niết-bàn, có khả năng diệt tận được bár-thiện- 
tâm (ác-fám) như sau: 

1- Chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu 
Thánh-quả và Niết-bàn, có khả năng diệt tận 
được 5 loại bất-thiện-tâm là 4 tham-tâm hợp với 
tà-kiến và 1 sỉ-tâm hợp với hoài-nghỉ không còn 
nữa, trở thành bác Thánh Nhập-lưu. 

2- Chứng đắc đến Nhắt-lai T, hành-đạo, Nhất- 
lai Thánh-quả và Niễt-bàn, có khả năng diệt tận 
được 2 loại bất-thiện-tâm là 2 sân-tâm loại thô 
không còn nữa, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 

3- Chứng đắc đến Bát-lai Thánh-đạo, Bắt-lai 
Thánh-quả và Niết-bàn, có khả năng diệt tận 
được 2 /oại bát-thiện-tâm là 2 sân-tâm loại vi-tễ 
không còn nữa, trở thành bác Thánh Bát-lai. 

4- Chứng đắc đến A-ra-hán Tì hành-đạo, -ra- 
hản Thánh-quả và Niết-bàn, có khả năng diệt 
tận được 5 loại bắt-thiện-tâm còn lại là 4 tham- 
tâm không hợp với tà-kiễn và 1 si-tâm hợp với 
phóng-fâm không còn dư sót nữa, trở thành bác 
Thánh A-ra-hán. 


* Diệt 14 bắt-thiện tâm-sở 
Thánh-đạo-tuệ diệt tận được 14 bất-thiện 
taâm-sở. 


Bất-thiện tâm-sở có 14 loại tâm-sở chia ra 5 
nhóm: 
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Lotikacetasika: Nhóm tham có 3 tâm-sở: 

- Lobhacefasika: Tham tám-SỞ. 

- Difthicetasika: Tà-kiên tám-Sở. 

- Maãnacetasika: Ngã-mạn tâm-sở. 

Ba tâm-sở này đông sinh với § tham-tâm. 

Docatukacetasika: Nhóm sân có 4 tâm-sở: 

- Dosacetasika: Sản táđI-SỞ. 

- lssacefasika: Ganh-ty tâm-sở. 

- Macchariyacetasika: Keo-kiệt tâm-sở. 

- Kukkaccacetasika: Hồi-hận tám-Sở. 

Bồn tâm-sở này đông sinh với 2 sân-tâm. 

Mocatukacetasika: Nhóm sĩ có 4 tâm-sở: 

- Mohacetasikaq: Sĩ tâm-sở. - 

- Ahirikacetasika: Không biết hô-thẹn tội-lôi 
tâm-sở. 

- Anoftappacetasika: Không biết ghê-sợ tội-lôi 
tâm-sở. 

- Uddhaccacetasika: Phóng-tâm tâm-sở. 

Bồn tâm-sở này đồng sinh với 12 bắt-thiện-tâm. 

Thidukacetasika: Nhóm buôn có 2 tâm-sở: 

- Thinacetasika: Buôn-chán tâm-sở. 

- Middhacetasika: Buôn-ngủ tâm-sở. 

Hai tâm-sở này đồng sinh với 5 bắt-thiện-tâm 

cân tác-động. 


Vicikicchãcetasika: Nhóm nghi có 1 tâm-sở: 
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- Vicikicchacetasika: Hoàải-nghi tâm-sở chỉ 
đồng sinh với si-tâm hợp với hoài-nghi mà thôi. 

* Mỗi Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận 
được bát-thiện tâm-sở như sau: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt 
tận được 4 bẩr-thiện tâm-sở là tà-kiến tâm-sở, 
hoài-nghi tâm-sở, ganh-tị tâm-sở, keo-kiệt tảm- 
sở không còn nữa. 

2- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng điệt 
tận được 2 bất-thiện tâm-sở loại thô là sân tâm- 
sở, hồi-hận tâm-sở loại thô không còn nữa. 

3- Bát-lai Thánh-ẩao-tuệ có khả năng điệt tận 
được 2 bắt-thiện tâm-sở loại vi-tế là sân tâm-sở, 
hồi-hận tâm-sở loại vi-tễ không còn nữa. 

4- A-ra-hản Thánh-đạo-fuệ có khả năng diệt 
tận được ổ bấr-thiện tâm-sở còn lại là tham 
tâm-sở, ngã- mạn tâm-sở, sỉ tâm-sở, phóng-tâm 
tâm-sở, buôn-chán tâm-sở, buôn-ngủ tâm-sở, 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi tâm-sở, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi tâm-sở không còn dư sót nữa. 

* Diệt 10 loại phiền-não 

Thánh-đạo-tuệ diệt tận được10 loại phiên-não. 

Trong 14 bár-thiện tâm-sở có 10 tâm-sở gọi là 
10 loại phiền-não là tham, sân, sỉ, tà-kiến, ngã- 


mạn, hoài-nghi, buôn-chán, phóng-tâm, không 
biết hồ-thẹn tội-lôi, không biết ghê-sợ tội-lôi. 
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* Mỗi Thánh-đạo-fuệ có khả năng diệt tận 
được phiên-não như sau: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt 
tận được 2 loại phiền-não là tà-kiến (difthi) và 
hoài-nghỉ (vicikiccha) không còn nữa. 

2- Nhắt-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt 
tận được 1 loại phiền-não thô là sân (dosa) loại 
thô không còn nữa. 

3- Bát-lai Thánh-ẩao-tuệ có khả năng điệt tận 
được 1 loại phiền-não vi-tỄ là sân (dosa) loại 
vi-fế không còn nữa. 

4- A-ra-hản Thánh-đạo-fuệ có khả năng diệt 
tận được 7 loại phiền-não còn lại là tham 
(lobhaq), sỉ (moha), ngã-mạn (mang), phóng-tâm 
(uddhacca), buôn-chán (thina), không biết hồ- 
thẹn tội-lỗi (ahirika), không biết ghê-sợ tội-lỗi 
(anoffappa) không còn dư sót nữa. 

* Diệt 10 loại ác-nghiệp 

Thánh-đạo-tuệ diệt tận được10 loại ác-nghiệp. 

Trong 27 tâm-sở đồng sinh với 12 bắt-thiện- 
tâm, có fác-ý fâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh 
với bất-thiện-tâm gọi là báất-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp). 

Bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đô là tác-ý tâm- 
Sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm tạo 10 ác- 
nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ÿ như sau: 
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* Thân ác-nghiệp có 3 loại: 
- Ác-nghiệp sát-sinh. 


- Ác-nghiệp trộm-cấp. 
- Ác-nghiệp tà-dâm. 


* Khẩu ác-nghiệp có 4 loại: 

- Ác-nghiệp nói-dối. 

- Ac-nghiệp nói lời chia rẽ. 

- Ac-nghiệp nói lời thô tục. 

- Ac-nghiệp nói lời vô ích. 

* Ý ác-nghiệp có 3 loại: 

- Ác-nghiệp tham-lam tải sản của người khác. 

- Ac-nghiệp thù-hận người khác. 

- Ac-nghiệp tà-kiên thấy sai chấp lâm. 

Đó là 10 ác-nghiệp được tạo bằng thân, bằng 
kháu, băng ÿ. 


* Mỗi Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt tận được 
ác-nghiệp như sau: 

1- Nhập-lưu Thánh-đạo-tuệ có khả năng diệt 
tận được 5 loại ác-nghiệp là ác-nghiệp sảát-sinh, 
ác nghiệp trộm-cắp, ác-nghiệp tà-dâm, ác- 
nghiệp nói-dối, ác-nghiệp tà-kiến không còn nữa. 

2- Nhất-lai Thánh-đạo-tuệ có khả năng điệt 
tận được ở loại ác-nghiệp loại thô là ác-nghiệp 
nói lời chia rẽ, dc-nghiệp nói lời thô tục, ác- 
nghiệp thù hận không còn nữa. 
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3- Bát-lai Thánh-ẩao-tuệ có khả năng điệt tận 
được 3 loại ác-nghiệp loại vi-tễ là ác-nghiệp nói 
lời chia rẽ, ác-nghiệp nói lời thô tục, ác-nghiệp 
thù-hận không còn nữa. 

4- A-ra-hản Thánh-đạo-fuệ có khả năng diệt 
tận được 2 loại ác-nghiệp còn lại là ác-nghiệp 
nói lời vô ích, ác-nghiệp tham-lam không còn 
dư sót. 


Tóm lại, 4-ra-hán Thánh-đạo-tuệ đã diệt tận 
được 5 /oại bắt-thiện-tâm còn lại, 8 loại bắt- 
thiện-tâm-sở còn lại, 7 loại phiên-não côn lại, 2 
loại ác-nghiệp còn lại, mọi tham-ái không còn dự 
sót, trở thành bác Thánh A-ra-hản. 

Đến khi bậc Thánh A-ra-hán hết tuôi thọ, 
đồng thời íịch điệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử 
sinh luân-hôi trong tam-giới. 

Tóm lại, tất cả mọi chúng-sinh thuộc về hạng 
phàm-nhân vẫn còn đầy đủ 12 báắt-thiện-tâm. 

Nếu chúng-sinh nào không biết hổ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, có /ác-ý £âm-sở 
đồng sinh với bắt-thiện-tâm nào thì tạo bắt-thiện- 
nghiệp (ác-nghiệp) ấy. 

Sau khi chúng-sinh ấy chết, nêu ác-nghiệp ấy 
trong ác-tâm có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong 4 cối ác-giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-qu), 
súc-sinh), chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong 
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cối ác-giới cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 


Như vậy, tất cả mọi chúng-sinh trong 4 cõi ác- 
giới (địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh) đêu 
do quả của ác- -nghiệp khác nhau mà chính tiền- 
kiếp của tất cả mọi chúng-sinh ấy đã tạo trong 
những kiếp quá-khứ. 

Ngoài ác-nghiệp của chúng-sinh ấy trong ác- 
tâm ra, chắc chắn không có một ai có quyền 
năng đày đọa chúng-sinh nào sinh trong cối ác- 
giới nào cả. 

Đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt tận 12 ác- 
tâm không còn nữa, nên tịch diệt Niết-bàn, giải 
thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
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Dục-Giới Tịnh-Hảo- Tâm 
(Kãmävacarasobhanacitta) 


Dục-giới tịnh-hảo-tâm (kamavacarasobhana- 
cif) là tâm phần nhiêu phát sinh trong cõi dục- 
giới, bởi vì có /nh-hảo tâm-sở (sobhanacetasikq) 
đồng sinh với dục-giới tịnh-hảo-tâm. 

Dục-giới tịnh-hảo-tfám có 24 tâm chia 3 loại tâm: 

1-Dục-giới thiện-tám (đại-thiện-tâm) có 8 tâm. 

2- Dục-giới quả-tâm (đại-quả-tâm) có 8 tâm. 

3- Dục-giới duy-tác-tâm (đại-duy-tác-tâm) có 

ổ tám. 


Giảng Giải: 

1-Kãmävacarakusalacitta (Mahãkusalacitta) 

Kamawvacarakusalacita: Dục-giới thiện-tâm gọi 
là mahãkusalacitta: đại-thiện-tâm. 

Định-nghĩa &„salacifa rằng: 

Kucchitet papadhamme salaydtiL kampeti 
viddhamsefIti kusalam. 

Tâm nào làm tiêu diệt dc-pháp mà chư bậc 
thiện-trí ghê tởm, tâm ấy gọi là thiện-tâm (kusala- 
cit4). Thiện-tâm là tâm IÔI, không bị ô nhiêm 
bởi phiên-não, không có lôi, cho quả an-lạc. 

Kusalacitta: Thiện-tâm có 5 ý nghĩa: 

- Arogayattha: Nghĩa là không có bệnh là 
không có phiên-não tham, sán, sĩ, ... làm khô tám. 
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Phiên-não tham, sân, sỉ gọi là bệnh, bởi vì phiên- 
não làm khổ tâm, khổ thân đối với chúng-sinh. 

- Sundarattha: Nghĩa là tốt lành là sự lợi ích, 
sự an-lạc đối với chúng-sinh. 

- Chekattha: Nghĩa là khôn ngoan, người có 
thiện-tâm nói năng hành động đàng hoàng tử tế. 

- Anavajjatha: Nghĩa là không có lỗi, không 
đáng chê trách gì cả. 

- Sukhavipaka: Có quả an-lạc đáng hài lòng. 


Kãmävacarakusalacitta (Mahäkusalacitta) 


Dục-giới thiện-tâm (kãmavacarakusalacita) 
gọi là đại-thiện-tâm (mahakusalaciffa) phát sinh 
do nương nhờ 3 pháp là vedana: thọ, ñãng: trí- 
tuệ, sankhara: tác-động, nên đại-thiện-tâm phần 
chia ra có 8 loại tâm như sau: 

Đạï-thiện-tâm có 8 tâm: 

1- Somanassasahagatam ñãnasampayuttam 
asankharikam. 

Đại-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

2- Somanassasahagatamụ ñãnasampayuftam 
sasankharikam. 

Đại-thiện-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Somanassasahagatam ñãnaVviDDayuftam 
asankharikam. 
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Đại-thiện-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hị, 
không hợp với trí-tuệ, không cân tác-động. 

4- Somanassasahagatam ñãnaviDDayuftam 
sasankharikam. 

Đại-thiện-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trí-tuệ, cân tác-động. 

5- Upekkhaäsahagatam ñãnasampayuttam 
asankharikam. 

Đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

6- Upekkhasahagatam ñãnasampayuttam 
sasankharikam. 

Đại-thiện-tâm thứ sảu đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

7-  Upekkhasahagatamn_ ñãnaviDpayuttam 
asankharikam. 

Đại-thiện-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trí-tuệ, không cân tác-động. 

ổ8- Upekkhasahagatam 'ñãnavippayuttam 
sasankharikam. 

Đại-thiện-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trí-tuệ, cần tác-động. 

Giảng giải 8 đại-thiện-tâm 

* Sormmanassasahagafaq: somanassa+sahagafa 

- SOrmanassa: thọ hỷ 
- sahagafa: đồng sinh với 
- Somanassasahagatam: đông sinh với thọ hỷ. 
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* Upekkha sahagata: upekkha + sahagafa 
- upekkha: thọ xả 
- Upekkhãsahagatam: đông sinh với thọ xả. 
* ñanụasSam)Ọayufta: ñãna + sampayutta 
- ñãng: tfri-ftuỆ 
- S4/nq?ayufta: hợp với 
- Ñãnasampayuttam: hợp với trí-tuệ. 
* ñanaViDDayuftta: ñãna + vippayutta 
- ñãng: tfri-ftuỆ 
- wippayufta: không hợp với 

- Ñãnavippayuttam: không họp với tri-tuệ. 

* Asankhäarikam: không cân tác-động. 

* $asankhärikam: cân tác-động. 

Nguyên-nhân dục-giới thiện-tâm (kãmavacara- 
kusalacitta) gọi là đại-thiện-tâm (mahakusala- 
citt4a) như sau: 

MMahakusalacitfa-: Đại-thiện-tâm có 8 tâm, 
có ứác-ý thiện trong đại-thiện-tâm không có lỗi, 
cho quả an-lạc, đặc biệt có quả-tâm phát sinh 
nhiều hơn sức mình, nghĩa là ứác-ÿý thiện trong ổ 
đại-thiện-tâm (mahäãkusalacifa) có quả là 8 đại- 
quả-tâm (mahavipakacita) và Š thiệnguả vô- 
nhân-tâm (ahetukakusalavipakacifa) gồm có 16 
quả-tâm. 

Đgi-thiện-tâm phát sinh có khả năng biết 6 
đồi-tượng: sắc, thanh, hương, vị, xúc, pháp tốt 
đáng hài-lòng đối với các loài chúng-sinh trong 
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tam-giới gồm có 30 cõi-giới từ cối đja-nguc cho 
đến cối trời vô-sắc-giới Phi-trởng- -phi-phi-tởng- 
xú-thiên (trừ chư phạm-thiên trong tầng trời sắc- 
giới Vô-tưởng-thiên) tùy theo khả năng của mỗi 
chúng-sinh trong mỗi cõi-giới. 

Đại-thiện-tâm có thê phát sinh đỗi với các 
chúng-sinh trong cõi địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh, nhân-loại, chư-thiên trong 6 cõi trời 
dục-giới, chư phạm-thiên trong 15 tâng trời sắc- 
giới phạm-thiên (trừ tầng trời sắc-giới Vô- 
tưởng-thiên) và chư phạm-thiên trong 4 tầng trời 
vô-sắc-giới phạm-thiên. 

Đại-thiện-tâm là tâm làm nền tảng, làm nơi 
nương nhờ cho 70 phước-thiện, cho pháp-hành 
giới, cho pháp-hành thiên-định dẫn đến chứng đắc 
5 bậc thiên sắc-giới thiện-tâm, chứng đắc 4 bác 
thiên vô-săc-giới thiện-tâm; cho pháp-hành thiên- 
tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đế, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn. 

Đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có khả năng đạt 
đến r/-tuệ-thiên-tuệ thứ 13 gọi là øofrabhuñana 
đặc biệt tiếp nhận đối-tượng Niết-bàn siêu-tam- 
giới, và còn làm phận sự paccavekkhanañana 
quán-triệt Thánh-đạo, Thánh-quả đã chứng đắc, 
Niết-bàn đã chứng ngộ, phiên não đã diệt tận 
rồi và phiên-não nào chưa diệt tận được. 


Dục-giới thiện-tâm (kamavacarakusalacitta) 
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có khả năng đặc biệt biết rộng lớn như vậy, cho 
nên gọi là đại-thiện-tâm (nahakusalacitfq). 
Đại-thiện-tâm có 8 loại tâm do nương nhờ nơi 
3 pháp là vedanã: thọ, ñãna: trí-tuệ, sankhaãra: 
tác-động, nêu phân chia theo môi pháp thì có 2 
loại tâm như sau: 
a- Đại-thiện-tâm có 8 tâm chia theo thọ: 
- 4 đại-thiện-tâm động sinh với thọ hỷ. 
- 4 đại-thiện-tâm đông sinh với thọ xả. 
b- Đại-thiện-tâm có 8 tâm chia theo trí-tuệ: 
- 4 đại-thiện-tâm họp với tri-tuệ. 
- 4 đại-thiện-tâm không họp với tri-tuệ. 
c- Đại-thiện-tâm có 8 tâm chia theo tác-động: 
- 4 đại-thiện-tâm không cần tác-động. 
- 4 đại-thiện-tâm cán tác-động. 
Giảng Giải 
a- Đại-thiện-tâm có 8 tâm chia theo thọ: 
- 4 đại-thiện-tâm đông sinh với thọ hỷ. 
- 4 đại-thiện-tâm đông sinh với thọ xả. 
* Đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ hỷ 
Nếu khi người đang tạo phước-thiện nảo với 
đại-thiệntâm nào có đức-fin (saddha) trong 
sạch nhiễu, vô cùng hoan-hỷ trong phước-thiện 


ấy, thì đại-thiện-tâm ấy động sinh với thọ hỷ 
(somanassavedanđ). 
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Đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ hỷ có nhiều 
năng lực hơn đqï-(hiện-tâm đồng sinh với thọ xả. 

* Nhân phát sinh thọ hỷ 

Đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ hỷ có 6 nhân: 

1- Somanassapafisandhikata: Tái-sinh-tầm 
đông sinh với thọ hỷ. 

2- Saddhabahulata: Có nhiêu đức-tin. 

3- Visuddhadifthira: Có chánh-kiên thanh-tịnh. 

4- Anisarnsadassavifa. Thây rõ quả báu của 
đại-thiện-nghiệp ây. 

5- lhãrammanasamayogo: Tiêp xúc với đôi- 
tượng tôt đáng hài lòng. 

6- Kassacipilabhavo: Không gặp điêu bât lợi, 
điêu thiệt hại nào cả. 

* Đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ xả 

Nếu khi người đang tạo phước-thiện nảo với 
đại-thiện-tâm nào có đ/c-fin (saddha) trong sạch 
H, hoan-hỷ Ít trong phước-thiện ây, thì đ¡-hiện- 
tâm ây đồng sinh với thọ xả (upekkhaävedand). 

Đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ xả có Ít năng 
lực hơn đạï-thiện-tâm đồng sinh với thọ hỷ. 

* Nhân phát sinh thọ xả 

Đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ xả có 6 nhán: 

1- Upekkhäpatisandhikaräa: Tái-sinh-tâm đồng 
sinh với thọ xả. 
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2- Appasaddhara: Có ít đức-tin. 

3- Avisuddhadifthia: Có chánh-kiến không 
thanh-tịnh. 

4- Ẩnisamsa adassavitä: Không thấy rõ quả 
báu của đại-thiện-nghiệp ấy. 

5- Majjhatärammanasamäyogo: Tiếp xúc với 
đối-tượng trung bình không tốt, không xấu. 

6- Kassacipilikata: Gặp điều bất lợi, điều 
thiệt hại nào đó. 

Đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ xả có Ít năng 
lực hơn đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ hý. 


* Sự khác nhau của fhọ hỷ, thọ xả trong đại- 
thiện-tâm với bất-thiện-tâm (ác-tâm): 

- Thọ hỷý đồng sinh với 4 đại-thiện-tâm là đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nhiễu trong phước- 
thiện hoặc trong đại-thiện-nghiệp áy, nên đại- 
thiện-nghiệp ấy có nhiêu năng lực, có nhiều quả 
báu đáng hải lòng nhiều. 

- Thọ hý đồng sinh với 4 fham-tâm là ác-tâm 
hoan-hỷ trong ác-pháp hoặc trong ác-nghiệp ấy, 
nên ác-nghiệp ấy là nặng, có nhiều quả khổ 
đáng kinh sợ. 

- Thọ xả đồng sinh với 4 đại-thiện-tâm là đại- 
thiệntâm hoan-hỷ ft trong phước-thiện hoặc 
trong đại-thiện-nghiệp ấy, nên đại-thiện-nghiệp 
ấy có ít năng lực, có ít quả báu đáng hài lòng. 
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- Thọ xá đồng sinh với 4 tham-tâm là ác-tâm 
hoan-hỷ ii trong ác-pháp ấy hoặc trong ác- 
nghiệp ấy, nên ác-nghiệp ấy là nhẹ, có ít quả khỗ. 


b- Đại-thiện-tâm có 8 tâm chia theo trí-tuệ: 


- 4 đại-thiện-tâm họp với tri-tuệ. 

- 4 đại-thiện-tâm không hợp với tri-tuỆ. 

* Đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ 

Nếu người tạo phước-thiện nào với đại-thiện- 
tâm nào hợp với trí-tuệ hiệu biệt rõ sự thật chỉ có 
nghiệp là của riêng mình mà thôi, thì đg¡-/hiện- 
tâm áy hợp với tri-tuệ (ñanasampayutiq). 

Đại-thiện-tâm hợp với trí-fuệ có nhiều năng 
lực hơn đạï-thiện-tâm không họp với tri-tuệ. 

Tri-tuệ đồng sinh với đại-thiện-tâm có 2 loại 
trí-tuệ là: 

- Kammassakatañana: Tri-tuệ hiểu biết rõ 
nghiệp là của riêng mình. 

- Lokiyavipassanañana: Trí-tuệ thiển-tiệ 
tam-giới. 

1- Kammassakatäñana: Trí-tuệ hiểu biết rõ 
nghiệp là của riêng mình. 

Bậc thiện-trí có trí-tuệ hiểu biết rõ chỉ có tất 
cả mọi thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp mà mình 
đã tạo rôi là ca riêng mình thật sự mà thôi. 
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Ngoài tất cả mọi nghiệp ấy ra, còn lại những 
của cải tài-sản khác trong đời này đều thuộc về 
của chung của mỌi người. 

Tuy nhiên, nếu người nào đã từng tạo phước- 
thiện bố-thí trong kiếp quá-khứ thì kiếp hiện-tại 
người ấy có quyên sở hữu tạm thời của cải tài- 
sản ấy, được hưởng quả báu của đại-thiện- 
nghiệp bố-thí ấy trong khoảng thời gian lâu hoặc 
mau tủy theo quả của đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy. 

Ví dụ: Đất đai thuộc về của chung, không 
phải là của riêng một ai cả, nhưng nếu người nào 
đã từng tạo phước-thiện bố- thí trong kiếp quá- 
khứ thì kiếp hiện-tại người ấy có quyên sở hữu 
tạm thời phân đất đai ấy, được hưởng quả báu 
của đại-thiện-nghiệp bố-thí đó là phần đất đai ấy 
trong khoảng thời gian lâu hoặc mau tùy theo 
quả của đại-thiện-nghiệp bố-thí ấy, đến khi mãn 
quả của đại-thiện-nghiệp ấy, thì phần đất đai ấy 
lại thuộc về của người khác. 

Nếu người thiện-trí nào có #-uệ kammas- 
sakatäñäna biết sử dụng phần tiền của nào mà 
mình đang tạm thời có quyền sở hữu, đem ra tạo 
phước-thiện bố- thí thì đại-thiện-nghiệp bô-thí ấy 
vĩnh viễn thuộc về cửa riêng người ây. 


Như vậy, người thiện-trí ấy biết biến đổi ca 
cải tạm thời trở thành đại-thiện-nghiệp bô-thí 
quý bảu vĩnh-viên thuộc về của riêng mình. 
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Tất cả mọi chúng-sinh nói chung, mỗi người 
nói riêng sau khi chết, nghiệp nảo có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp saw trong cõi-giới nào trong 31 
cõi-giới, thuộc về hạng chúng-sinh nào trong 
bốn loài chúng-sinh, hoàn toàn tùy thuộc vào 
nghiệp và quả của nghiệp của mỗi chúng-sinh. 

Mỗi chúng-sinh trong vòng tử sinh luân-hồi 
trong ba giới bốn loài, từ vô thủy trải qua vô số 
kiếp quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại đã từng tạo 
mọi đại-thiện-nghiệp và mọi ác-nghiệp của mỗi 
chúng-sinh từ kiếp này sang kiếp kia, tất cả mọi 
nghiệp ấy dù nặng dù nhẹ cũng đều được tích 
lũy, được lưu trữ đầy đủ trọn vẹn ở frong tâm, 
không hề mắt mát một mảy may nào cả. 

Nếu đại-thiện-nghiệp nào trong đại-thiện-tâm 
có cơ hội cho quả frong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) cô đại-guảd-tâm là quả của đại- 
thiện-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau ¡ rong 7 cối 
thiện-dục-giới là cõi người hoặc 6 cõi trời dục- 
giới, hưởng quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy 
cho đến khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy, 
mới rời khỏi cõi thiện-dục-gIới. 

Nếu ác-nghiệp nào trong ác-tâm có cơ hội cho 
quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kãla) cô suy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp gọi là fái-sinh-fâm (pafisandhi- 
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cifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 7 rong 4 cối 
ác-giới (địa-ngục, d-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), 
chịu quả khổ trong cối ác-giới áy, cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ây, mới thoát khỏi cõi 
áC-BIỚI. 

Người có kawnassakatanana: Trí-tuệ hiểu 
biết rõ nghiệp là của riêng mình là người có 
chánh-kiến thấy đúng, biết đúng theo 10 pháp 
chánh-kiền. 

Dasavatthusammaäditthi: 

1- Atthi dinnam: Chánh-kiến thây đúng rằng: 
Phước-thiện bố-thí có quả tốt, quả an-lạc. 

2- Atthi yittham: Chánh-kiến thấy đúng răng: 
Phước-thiện cúng-dường có quả lỐt, quả an- -lạc. 

3- Aithi huíam: Chánh- kiến thấy đúng răng: 
Đón rước, tiếp đãi có quả tốt, quả an-lạc. 

4-  Atthi sukatadukkatãnam Rammanam 
phalam vipako: Chánh-kiến thấy đúng rằng: Đã 
tạo thiện-nghiệp, ác-nghiệp rồi, thiện-nghiệp cho 
quả an-lạc, ác-nghiệp cho quả khổ. 

5- Afthi ayam loko: Chánh-kiễn thây đúng 
tằng: Có cối-giới này nghĩa là có chúng-sinh 
tái-sinh đến cõi-giới này. 

6- Adthi paro loko: Chánh-kiễn thấy đúng 
rằng: Có cõi-giới khác nghĩa là sau khi chúng- 
sinh chết, nghiệp của họ cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong cối-giới khác. 
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7- Aithi mãía: Chánh- kiến thấy đúng răng: 
Đổi xử tốt với mẹ có quả tỐI, quả an-lạc; đổi xử 
xấu với mẹ có quả xấu, quả khổ. 


ổ- Aithi piía: Chánh- kiến thấy đúng rằng: Đối 
xử tốt với cha có quả tỐI, quả an-lạc; đổi xử xâu 
với cha có quả xấu, quả khổ. 

9 Atthi safãä opapatikä: Chánh-kiến thấy 
đúng rằng: Có các chúng-sinh loài hóa-sinh to 
lớn ngay tức thì như chư-thiên trong 6 cối trời 
dục-giới, chư phạm-thiên trong 16 cối trời sắc- 
giới, 4 cối trời vô-sắc-giới, chúng-sinh địa-ngục, 
Hgq-qMỷ, q-Su-ra. 

10- Atthi loke samanabrahmana samaggafta 
sammapafipanna ye imañca lokam parafca lokan 
abhiññã sacchikaha pavedenii: Chánh-kiễn thấy 
đúng rằng: Trong đời này, có sa-môn, bà-la-môn 
thực-hành pháp-hành thiên-định dân đến chứng 
đắc 5 bậc thiển sắc-giới, 4 bậc thiển vồ-sắc-giới, 
chứng đắc các phép-thân-thông, thấy rõ biết rõ 
cõi-giới này, cõi-giới khác, rồi thuyết giảng cho 
mọi người cùng biết, đó là điêu có thật. 


LokiyavipassanaRäna: Tri-tuệ-thiên-tuệ tam-giỏi 

Trí-tuệ phát sinh có 3 cách: 

1- Sutamayapaññãä: Tri-tuệ phát sinh do lắng 
nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, học hỏi, 
nghiên cứu chánh-pháp, gọi là /rí-fuệ phát sinh 
do học (sutamayapañna). 
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2- Cinmamayapafna: Trifuệ phát sinh do 
nghe nhiều hiểu rộng, học hỏi, nghiên cứu 
chánh-pháp của bậc thiện-trí làm nên tảng, rỒi 
trí-tuệ suy xét, tư duy sâu sắc về chánh-pháp, gọi 
là fr1-tuệ phát sinh do tư đuy (cintãmayapafna). 

3- Bhavanamayapafñna- Tri-tuệ phát sinh đo 
thực-hành pháp-hành thiên-tuệ. 


Hành-giả là hạng người fam-nhán thực-hành 
pháp-hành thiên-tuiệ có khả năng dẫn đến phát 
sinh từ Ø#í-uệ thứ nhất gọi là nãmaripa- 
paricchedañana: tri-tuệ thấy rõ, biết rõ phân 
tích rõ thật-tánh của danh-pháp sắc-pháp đúng 
theo chân-nghĩa-pháp (paramatthadhamma) là 
pháp-vô-ngã, không phải ta, không phải người, 
không phải đàn ông, không phải đàn bà, không 
phải chúng-sinh, v.v... mà chỉ là sắc-pháp, 
danh-pháp mà thôi, và các trí-tuệ-thiên-tuệ tuần 
tự phát sinh tiếp theo đến, 

Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 4 gọi là uddayabbayä- 
nupassanañäna: trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 
sự sinh sự diệt của sắc-pháp danh-pháp hiện-tại 
do nhân-duyên sinh, do nhân-duyên diệt, nên 
thấy rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vô- ngã của sắc-pháp, 
danh-pháp hiện-tại, v.v... cho đến, 

Tri-tuệ-thiên-tuệ thứ 13 gọi là gotrabhufiãna: 
trí-tuệ-thiên-tuệ có khả năng đặc biệt thấy rõ, 
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biết rõ đối-tượng Niễt-bàn siêu-tam-giới, với đại- 
thiện-tâm hợp với trí-tuệ, nên vẫn còn lokiya- 
ViDaSsananaãng: trí-tuệ-thiên-tuệ tam-giởi. 

* Nhân hợp với trí-tuệ (1) 

Đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ có 4 nhân: 

1- Pafñfiasanuvattanikakanmupanissaydafa: Khi 
tái-sinh đầu thai làm người với đại-guả-tâm hợp 
VỚI frI-fHỆ. 

2- Abyäpajjalokupapatiyä: Kiếp tái-sinh không 
có phiền muộn, tâm mong mỏi trong thiện-pháp. 

3- Kilesadiraiä: Tránh xa mọi phiền-não. 

4- Indriyaparipakaiä: Có 5 tuệ-chủ đầy đủ. 

* Nhân hợp với trí-tuệ (2) 

Đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có 7 nhân: 

1- Paripucchakaiä: Thường tìm hiểu học hỏi 
trong chánh-pháp. 

2- Vatthuvisuddhakariyata: Thần tâm trong 
sạch lẫn các thứ vật dụng sạch sẽ. 

3- mdriyasamafIapafipadanara: Chữ gìn 5 pháp- 
chủ (tín, tân, niệm, định, tuệ) đều đặn với nhau. 

4- Duppañfñapuggalaparivajjana: Tránh xa 
hạng người thiểu trí. 

5- Paññavantapuggalasevana: Thường hay 
gần gũi thân cận với bậc thiện-trí. 

6- Gambhirañanacariyapaccavekkhana: Ham 
thích suy xét, tư-duy các chánh-pháp sâu sắc. 


098 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 


7- Tadadhimuífafa: Thường hướng tâm tìm 
hiểu chánh-pháp đề phát sinh trí-tuệ. 

* Đại-thiện-tầm không hợp với trí-tuệ 

Nếu người tạo phước-thiện nào với đại-thiện- 
tâm nào chỉ có đức-fin (saddhađ) mà không hợp 
với trí-tuệ, không có kamnassakatanana thì đại- 
thiệnlâm ấy không hợp với trí-tuệ (ñãna- 
viDDayuft4). 

Như trường hợp người tạo phước-thiện bố-thí 
theo truyền thống của gia-đình, nên chỉ có đức- 
tin mà không có tri-tuệ đồng sinh với đại-thiện- 
tâm ấy; hoặc khi có bạn thân đến tác-động, 
khuyến khích tạo phước-thiện bố-thí, người ấy 
phát sinh đức-tin tạo phước-thiện bồ-thí theo bạn 
thân mà không hiểu biết về kamnassakatäñãna, 
nên đ4i-thiện-tâm ấy không hợp với tri-tuệ. 

Đại-thiện-tâm không hợp với trí-fuệ có 1t năng 
lực hơn đạï-(hiện-tâm họp với tri-tuệ. 

* Nhân không hợp với trí-tuệ (1) 

Đại-thiện-tâm không hợp với tri-tuệ có 4 nhân: 

1- Pañña asamvattanikakammupanissaydta: 
Khi tái-sinh đầu thai làm người với đgi-quả-tâm 
không hợp với trí-tuệ. 

2- Sabyäpajjalokupapaftiyäa: Kiếp tái-sinh cô 
phiền muộn, không mong mỏi trong thiện-pháp. 

3- Kilesãdiratä: Không tránh xa mọi phiền-não. 
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4- Idriya aparipakafa: Có 5 pháp-chủ kém. 

* Nhân không hợp với trí-tuệ (2) 

Đại-thiện-tâm không hợp với tri-tuệ có 7 nhân: 

1- Aparipucchakaiä: Không thích tìm hiểu 
học hỏi trong chánh-pháp. 

2- Vatthu avisuddhakariyara: Thần tâm không 
trong sạch lẫn các thứ vật dụng không sạch sẽ. 

3- Indriya asamaftapatipadanata: Có 5 pháp- 
chủ (tín, tân, niệm, định, tuệ) không đều đặn. 

4- Duppafññapuggalasevanä: Thường hay gần 
gũi thân cận với hạng người thiểu-trí. 

5- Paññãvantapuggalaparivajjanä: Không gần 
gũi thân cận với bậc thiện-trí. 

6- GŒambhirañanacarya apaccavekkhana: 
Không thích suy xét các chánh-pháp sâu sắc. 

7- Aladadhimufaia: Không hướng tâm tìm 
hiểu chánh-pháp. 

c- Đại-thiện-tâm có 8 tâm chia theo tác-động 

- 4 đại-thiện-tâm không cần tác-động. 

- 4 đại-thiện-tâm cần tác-động. 

* Đại-thiện-tâm không cần tác-động 

Nếu người tạo phước-thiện nào với sự hiểu 
biết trong chánh-pháp, rỒi tự tác-động bằng thân, 
khâu, ý tạo phước-thiện ấy, không có người khác 
tác-động thì đại-thiện-tâm ấy phát sinh không 
cân tác-động (asankhärikam). 
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Đại-thiện-tâm không cần tác-động có nhiều 
năng lực hơn đgï-(hiện-tâm cân tác-động. 


* Nhân phát sinh không cần tác-động 


Đại-thiện-tâm phát sinh không cần tác-động 
có 6 nhân: 

1-_ Asankharikakammajanitapafisandhikata: 
Tái-sinh-tâm phát sinh từ đgi-(hiện-nghiệp 
không cân tác-động. 

2- Kallakayaciffata: Có thân tâm an-lạc. 

3- SitunhadImmam khamanabahulata: Có đức- 
tính nhẫn-nại chịu đựng thời tiết nóng, lạnh, v.v... 

4-  Kattabbakammesu  difthãnisamsasafã: 
Hiểu biết rõ quả báu của đại-thiện-nghiệp sẽ làm. 

3- Kammeswu cinnuavasia: Có tính chuyên 
môn trong đại-thiện-nghiệp mà mình làm. 

6- Uiubhojanadisappayalabho: Được thời tiết 
tốt, vật thực đầy đủ, v.v.. 


Nếu trường-hợp có hỗ thân đến tác-động, 
khuyên khích tạo phước-thiện thì người áy nên 
suy xét thê nào, đề cho đại-thiện-tâm trở thành 
không cân tác-động? 

Nếu khi nghe bạn thân đến tác-động, khuyến 
khích làm phước thiện nào thì người ây nên suy 
xét răng: 

Phước-thiện ấy là phước-thiện nên làm. Đây 
là cơ hội tôt của ta, ta nên tạo phước-thiện áy. 
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Nếu khi suy xét như vậy thì người ấy đã chuyên 
từ /h€ bị động sang thê chủ động, tôi tạo phước- 
thiện ây với đï-thiện-tâm không cần tác-động. 


Ví như trường hợp Đức-Bổ-tát thiên-nam 
Sơfakefu, tiễn-kiếp của Đức-Phật Gotama, đang 
an hưởng mọi sự qm-lạc trên cối trời Tusita 
(Đâu-suất-đà-thiên). Khi ấy, các Đức-vua trời 
trong 6 cối trời dục-giới cùng chư-thiên, chư 
Đức phạm-thiên trên các cõi trời sắc-giới ngự 
đến hấu, chắp tay cung kính thính Đức-Bồ-tát 
Setaketu xuống tải-sinh đâu thai làm người, để 
trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng-Giác thuyết 
pháp tế độ chúng-sinh giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong ba giới bốn loài. 

Khi nghe lời thỉnh cầu của chư-thiên, chư 
phạm-thiên như vậy, Đức-Bồ-tát chưa nhận lời 
thỉnh cầu ấy, mà Ðức-Bổ-íát suy xét trong thời 
quá-khứ rằng: 

Đứúc-Bồ-tát kiếp chót tái-sinh đầu thai xuống 
làm người đề trở thành Đức-Phật Chánh-Đẳng- 
Giác đã xem xét như thể nào? 

Theo lệ thường, chư Đức-Bồ-tát kiếp chót 
xuống tái-sinh đầu thai làm người, thường xem 
xét 5 điều: 

1- Xem xét về thời-kỳ tuổi thọ con người. 

2- Xem xét về châu đến tái-sinh. 
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3- Xem xét về xứ sở đến tái-sinh. 

4- Xem xét về dòng họ nơi tải-sinh. 

5- Xem xét về mẫu-hậu để tái-sinh đâu thai.) 

Sau khi xem xét đầy đủ 5 điều rồi, Đức-Bỏ- 
tát Sefakefu quyết định xuống tái-sinh đầu thai 
làm người, để trở thành Đức-Phật Chánh-Đắng- 
Giác, nên Đức-Bồ-tát truyền dạy rằng: 

- Này chư-thiên, chư phạm-thiên! Ta đông ỷ 
nhận lời thỉnh cấu của các ngươi, Ta sẽ xuống 
tái-sinh đâu thai làm người trong cõi Nam-thiện 
bộ-châu, tại Trung-xưứ, kinh-thành Kapilavatthu, 
trong dòng đối Sakya, Đức-vua Suddhodana là 
Đức Phụ-vương, Chánh-cung hoàng-hậu Maha- 
mãyädevï là mẫu-hậu của Ta. 

Nghe ĐÐức-Bồổ-tát Sefakefu truyền dạy như 
vậy, tất cả chư-thiên, phạm-thiên vô cùng hoan- 
hỷ cùng nhau tán dương ca tụng Đức-Bồ-tát, rồi 
chắp tay cung kính xin phép trở về cõi-giới của 
mỗi vị. 

Sau khi Đức-Bê-tát thiên nam Setaket quyết 
định chuyển-kiếp (cufi: chết) từ cõi trời Tusita, 
đại-thiện-nghiệp trong đại-thiệndtâm thứ nhất 
động sinh với thọ hý, hợp với trí-tuệ, không cân 
tác-động cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau 


' Tìm hiểu bộ Nền-Tảng- -Phật-Giáo, quyền I Tam-Bảo, giảng giải 
đầy đủ trong phần thỉnh Đức-Bồ-tát giáng thế, cùng soạn giả. 
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(patisandhikäla) có đại-quả-tâm thứ nhất đồng 
sinh với thọ hỷ, hợp với trí-tuệ, không cần tác- 
động gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicita) làm 
phận sự tải-sinh đâu thai vào lòng bà Chánh-cung 
hoàng-hậu Míahamayadevr vào canh chót đêm 
rằm tháng 6 (âm lịch). 


* Đạï-thiện-tâm cân tác-động 


Nếu người tạo phước-thiện nào do nhờ người 
khác đến tác-động bằng thân, bằng khâu, khuyến 
khích tạo phước-thiện Ấy, thì đại-thiện-tâm ấy 
phát sinh cân tác-động (sasankhãrikam). 

Đại-thiện-tâm cần fác-động có ít năng lực 
hơn đạï-thiện-tâm không cần tác-động. 

* Nhân phát sinh cần tác-động 

Đại-thiện-tâm phát sinh cần tác-động có 6 nhân: 

1-_ Sasankharikakammajanitapafisandhikata: 
Khi tái-sinh đầu thai làm người với đại-thiện- 
nghiệp cân tác-động. 

2- Akallakayaciffara: Thần tâm không có an-lạc. 

3- Sfuuhadimam akhamanabahulara: Không có 
đức-tính nhẫn-nại chịu đựng thời tiết nóng, lạnh. 

4-  Kattabbakammesu qadi†thäanisamsasaftã: 
Không biết rõ quả báu của đại-thiện-nghiệp mà 
mình làm. 

3- Kammesu acitmavasia: Không có tính 
chuyên môn trong đại-thiện-nghiệp mà mình làm. 
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.0- Uiubhojanadr asappayalabho: Gặp thời 
tiết xâu, vật thực thiêu thôn, v.v... 


Đại-thiện-tâm chia theo thiện-nhân 


- Thiện-nhân (Rusalahefu) có 3 nhần là vô- 
tham (lobhahetu), vô¬sân (dosahefu), vô¬sỉ (moha- 
hefu) (trí-tuệ). 


Đại-thiện-fâm có 8 tâm chia theo nhân (hetu), 
có 2 loại: 


]1- Tihetukakusalacitta: 4 đại-thiện-tâm có đủ 
tam-nhân là vô-tham, vô-sân, vô-sỉ (1ri-tfuệ). 

2- Dvihetukakusalacita: 4 đại-thiện-tám chỉ 
có nhị-nhán là vô-tham, vô-sân, không có vô-s¡ 
(rí-tuệ). 


Nếu khi đang tạo phước-thiện bồ-thí, phước- 
thiện giữ giới, phước-thiện hành-thiên, v.v... với 
đại-thiện-tâm họp với tri-tuệ XnhiiuSA0ixNiIENA 
hoặc lokiyavipassanafana, thì gọi là tihefuka- 
kusalacitta: 4 đại-thiện-tám có đu tam-nhân là 
vô-tham, vô-sân, vô-sỉ (fri-tuệ). 


Nếu khi đang tạo phước-thiện bô-thi, phước- 
thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thin, v.v... với 
đại-thiệntâm không hợp với trí-tuệ kammas- 
sakatanana hoặc lokiyavipassananana, thì gọi là 
dvihetukakusalacitta: 4 đại-thiện-tâm chỉ có nhị- 
nhân là vô-tham, vô-sân, không có vô-si (frf-tuệ). 
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Đại-Thiện-Nghiệp 


Đại-thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở (cefana- 
cefasika) đông sinh với ổ đại-thiện-tâm tạo đại- 
thiện-nghiệp. 

Đại-thiện-nghiệp phát sinh có 2 cách: 

- Đại-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ 3 
môn: thân-môn, khẩu-môn, ÿ-môn tạo I0 đại- 
thiện-nghiệp (nahaãkusalakamma). 

- Đại-thiện nghiệp phát sinh do tạo 10 
phước-thiện (puññakriyavatthu). 


* Đại-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ 3 môn 


* Đại-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ 
thân-môn gọi là thân đại-thiện-nghiệp, có 3 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

- Đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 

- Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 


* Đại-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ 
khẩu-môn gọi là khẩu đại-thiện-nghiệp, có 4 loại: 

- Đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rễ. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 

- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 


* Đại-thiện-nghiệp phát sinh do nương nhờ 
y-môn gọi là ý đại-thiện-nghiệnp, có 3 loại: 


106 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 


- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải 
người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 

- Đại-thiện-nghiệp có chánh-kiến thấy đúng, 
hiểu đúng theo thật-tánh của các pháp. 


* Đại-thiện-nghiệp phát sinh do tạo 10 phước- 
thiện (puññakriyävatthu) 


Đại-thiện-nghiệp phát sinh do tạo 10 phước- 
thiện (puññakriyavatthu): 

1- Dãnakusala: Phước-thiện bố-thí. 

2- Silakusala: Phước-thiện giữ-giới. 

3- Bhãvanäkusala: Phước-thiện hành-thiên là 
hành pháp-hành thiên-định, pháp-hành thiên-tuệ. 

4- Apacayanakusala: Phước-thiện cung-kính 
những bậc đáng tôn kính. 

5- Jeyyävaccakusala: Phước-thiện hô-trợ 
trong việc tạo mọi phước-thiện. 

6- Pattidänakusala: Phước-thiện hồi-hướng 
phân phước-thiện của mình đến cho những 
chúng-sinh khác. 

7- Pattanumodanakusala: Phước-thiện hoan- 
hỷ nhận phân phước-thiện của người khác hồi- 
hướng, hoặc chia sẻ. 

ổ- Dhammasavanakusala: Phước-thiện nghe 
chánh-pháp của Đức-Phát. 
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9- Dhammadesanäkusala: Phước-thiện thuyết- 
pháp là thuyết giảng chánh-pháp của Đức-Phật. 

10- Difthjukammakusala: Phước-thiện chánh- 
kiến đó là kammassakatäsammadifthi: chánh-kiến 
thấy đúng, hiểu đúng nghiệp là của riêng mình. 


Puñfñiakriyävatthu có 10 pháp đều thuộc về ý- 
thiện- nghiệp trong đại-thiện-tâm có đối-tượng 
theo mỗi phước-thiện ấy. 


10 phước-thiện này được gom lại thành 3 nhóm: 
1- Nhóm phước-thiện bồ-thí gồm có 3 pháp: 
- Phước-thiện bô-thí. 

- Phước-thiện hôi-hướng. 

- Phước-thiện hoan-hỷ. 

2- Nhóm phước-thiện giữ-giới gồm có 3 pháp: 
- Phước-thiện giữ-giới. 

- Phước-thiện cung-kính. 

- Phước-thiện hỗ-trợ. 
3- Nhóm phước-thiện hành-thiển gồm có 4 pháp: 
- Phước-thiện hành-thiển. 

- Phước-thiện nghe pháp. 

- Phước-thiện thuyết-pháp. 

- Phước-thiện chánh-kiến. 


Tuy nhiên, phước-thiện chánh-kiến rất cần 
cho cả 3 nhóm, để hỗ trợ cho mỗi phước-thiện 
có nhiều năng lực trở thành /zm-nhân đại-thiện- 
nghiệp. 
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Nhân phát sinh đại-thiện-tâm 


Đại-thiện-fâm phát sinh do nương nhờ nơi 
'vonisomanasikära` tri-tuệ biết rõ trong tâm 
đúng theo thật-tánh của các pháp. 

Để có yonisomanasikära, cần phải nương nhờ 
cả nhân quá-khứ lẫn nhân hiện-tại, có 5 điều: 

1- Pubbekatapufñnata: Đã từng tạo phước- 
thiện tích lũy từ những kiếp quả-khứ. 

2- Patiripadesaväsa: Sinh sống ở nơi thuận 
lợi có Phát-giáo. 

3- Sappurisupanissaya: Được gân gũi thân 
cận với bậc thiện-trí trong Phật-giáo. 

4- Saddhammassavana: Lắng nghe chánh- 
pháp của Đúc-Phậi. 

5- Afasammapanidhi: Tâm biết đúng trong 
chánh-pháp. 

Yonisomanasikära phát sinh cần phải có đủ 5 
điều, nhân đầu tiên là do nương nhờ phước-thiện 
đã từng tích lũy từ những kiếp quá-khứ, còn lại 
4 nhân sau do nương nhờ trong kiếp hiện-tại, 
người thiện cần phải hội đủ 5 nhân để cho 
yonisomanasikara phát sinh. 


2- Kãämävacaravipäkacitta (Mahävipäkacitta) 


Kamavacaravipakacita: Dục-giới quả-fâm gọi 
là mahãvwipakacifa: đại-quả-tâm, có 8 tâm là 
quả của đại-thiện- nghiệp trong 8 đại-thiện- 
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tâm nên mỗi đại-quả-tâm đều tương xứng với 
mỗi đại-thiệntâm do nương nhờ 3 pháp là 
vedand: thọ, ñãng: trí-tuệ, sankhard: tác-động; 
có 8 loại tâm như sau: 

Mahävipäkacitta (Đại-quả-tâm) có 8 tâm: 

1- Somanassasahagatam ñãnasampayufttam 
asankhariRkam. 

Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

2- Somanassasahagatamụ ñãnasampayuftam 
sasankharikam. 

Đại-quả-tâm thứ nhì động sinh với thọ hỷ, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Somanassasahagatam ñãnaVviDDayuftam 
asankharikam. 

Đại-quả-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

4- Somanassasahagalam ñãnaviDDayuttam 
sasankharikam. 

Đại-quả-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trí-tuệ, cần tác-động. 

5- Upekkhasahagatam fñãnasampayuftam 
asankharikam. 

Đại-quả-tâm thứ năm động sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 
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6- Upekkhasahagatam ñãnasampayuttam 
sasankharikam. 

Đại-quả-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

7-  Upekkhasahagatamn_ ñãnaviDpayuttam 
asankharikam. 

Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

ổ- Upekkhasahagatam 'ñãnavippayuttam 
sasankharikam. 

Đại-quả-tâm thứ tám động sinh với thọ xả, 
không hợp với trí-tuệ, cần tác-động. 


Phận sự của 8 đại-quả-tâm 


Đại-qguảd-tâm có S tâm là quả của đại-thiện- 
nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm, ổ đgi-gud-fâm làm 
4 phận sự như sau: 

1- PaHsandhikicca: Phận sự tải-sinh kiếp sau. 

2- Bhavangakicca: Phận sự hộ kiếp hiện-tại. 

3- Cutikicca: Phận sự kết thúc kiếp hiện-tại. 

4- Tadarammanakicca: Phận sự tiếp nhận đối- 
tượng từ tác-hành-tâm (/avanacitfa) 2 sát-na-tâm. 


Giảng Giải 
- Tám đại-qud-tâm làm 3 phận sự tải-sinh 


kiếp sau, phận sự hộ kiếp hiện-tại, phận sự kết 
thúc kiếp hiện-tại như thê nào? 
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Người thiện nào biết hỗồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, tránh xa mọi ác-nghiệp, ứạo 10 đại- 
thiện-nghiệp bằng thân, khẩu, ý hoặc tạo 10 
phước-thiện bố-thí, phước-thiện giữ-giới, phước- 
thiện hành-thiễn, ... 

Sau khi người thiện ấy chết, đại-tưiện-nghiệp 
trong Š đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ tải- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) có 8 đại-qguả-tâm 
gọi là tái-sinh-tâm (patisandhicita) có Ï trong 
8 đại-quả-tâm nào cùng với 3 sắc-pháp là sắc- 
thân (kãyaripa), sắc nam-tính (hoặc sắc nữ-tinh) 
(bhãvaripa), hadayavathuripa: sắc-pháp là 
nơi sinh của ÿ-thức-tâm, phát sinh một sát-na- 
tâm làm phận sự táisinh kiếp sau 
(palisandhikicca) đầu thai làm người, liền tiếp 
theo trong /hởi-kỳ sau khi đã tảái-sinh 
(pavattikala), kiếp hiện-tại, chính đại-guả-tâm 
đy trở thành hộ-kiếp-tâm (Phavaigacitta) làm 
phán sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gì kiếp người ấy 
cho đến hết tuổi thọ phút giây cuối cùng, cũng 
chính đgỉguả-âm ấy trở thành fử-fâm 
(cuticita) làm phận sự kết thúc kiếp hiện-tại 
(cutikicca) của kiếp người ấy. 


* Hoặc hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc Vị 
thiên-nữ trẻ trung không già, không bệnh trên 
cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc cho đến 
khi hết tuổi thọ tại cõi trời dục-giới ấy. 
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- ở đại-quả-tâm làm phận sự tadãrammana- 
kicca tiếp nhận đối tượng từ tác-hành-tâm 
0avanacitta) có 2 sát-na-tâm như thể nào? 

Mỗi ngũ môn dục-giới lộ-trình-tâm đầy đủ cô 
các tâm sinh rồi diệt theo tuân tự trải qua 17 sát- 
na-tâm theo tuổi thọ của đối-tượng dục-giới, kê 
từ sát-na-tâm hồộ-kiếp-tâm quá-khứ cho đến 7 
sát-na-tâm javanaciffa: tác-hành-tâm, tiếp theo 
2 sát-na-tâm fadärammanacita: tiếp-đối-tượng- 
tâm, còn 2 sát-na-tâm nữa đủ l7 sát-na-tâm, 
chấm dứt ngũ môn dục-giới lộ-trình-tâm ấy. 


3- Kriyacitta: Duy-Tác- Tâm 


Kriyacita: Duy-ftác-tắm là tâm không phải là 
thiện tâm, cũng không phải là bár-thiện-tâm, 
cũng không phải là gud-fm, mà chỉ là tâm làm 
phận sự biệt đôi-tượng qua 6 môn mà thôi. 

Kriyacitta: Duy-tác-tâm có 2 loại: 

1- Ahetukakriyacita: Vô-nhân duy-tác-tâm có 3 
tâm thuộc về vô-nhân-tâm '”, không phải là thiện- 
tạm, bát-thiện-tâm, quả-tâm, chỉ là tâm làm phận 
sự tiêp nhận đôi-tượng qua 6 môn (nhãn, nhĩ, tỷ, 
thiệt, thân, ý) mà thôi. 

-2- Saheftukakrivaciia: Hữu-nhân duy-tác-tâm 
gôm có l7 tâm là tâm hợp với thiện-nhân của 


} ô-nhân-tâm là tâm không hợp với 6 nhân: 3 ác-nhân, 3 thiện-nhân. 
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bậc Thánh A-ra-hán không còn vô-minh và 
tham-ái, nên 17 duy-tác-tâm này cốt để hành- 
động bằng thân, nói-năng băng khâu, suy-nghĩ 
băng ý của bậc Thánh A-ra-hán, không tạo 
nghiệp nên không cho quả trong kiếp vị-lai. 

Kriyacitta: Duy-tác-tâm gồm có 20 tâm: 

- Vô-nhán duy-tác-tâm có 3 tâm. 

- Dục-giới đuy-tác-tâm có 8 tâm. 

- Sắc-giới duy-tác-tâm có 5 tâm. 

- Vô-sắc-giới duy-tác-tâm có 4 tâm. 


* Trong quyên sách nhỏ nảy chỉ giảng giải về 
ở dục-giới duy-tác-tâm và 3 vồ-nhân duy-tác- 
tâm gôm có T1 duy-tác-tâm mà thôi. 


Dục-Giới Duy-Tác-Tâm 


Sahetukakamavacarakriyacittat: Hữu-nhán 
dục-giới duy-tác-tâm hoặc gọi là mahakriya- 
citta: đại-duy-tác-tâm, có Š tâm chỉ thuộc vỀ tâm 
của bậc Thánh A-ra-hán mà thối, không phải là 
tâm của các hạng phàm-nhân và chư bậc Thánh 
Nhập-lưu, bậc Thánh Nhắt-lai, bậc Thánh Bắt-lai. 


Đại-duy-tác-tảm phát sinh trong 7 cõi thiện- 
dục-giới là cõi người và 6 cõi trời dục-giới, 15 
tầng trời sắc-giới phạm- thiên (trừ tầng trời sắc- 
giới Vô-tưởng-thiên) và 4 tầng trời vô-sắc-giới 
phạm-thiên. 
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Đại-duy-tác-tâm có 8 tâm này hầu hết tương 
tự như ở đqï-(hiện-tâm, nhưng chỉ có khác nhau 
là 8 đại-duy-tác-tâm chỉ phát sinh đỗi với ch 
bậc Thánh A-ra-hán mà thôi, còn 8 đại-thiện- 
tâm phát sinh đối với nhiều hạng chúng-sinh 
nhất là hạng thiện-trí phàm-nhân và 3 bậc 
Thánh-nhân: bác Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh 
Nhắt-lai, bậc Thánh Bắt-lai. 

Đại-duy-fác-tâm nương nhờ 3 pháp: Đồng 
sinh với /họ (vedand), hợp với tri-tuệ (ñang), tác- 
động (sankharika), nên phần chia có 8 tâm: 

Đại-duy-tác-tầm có § tâm: 

1- Somanassasahagatam ñãnasampayuftam 
asankharikam. 

Đại-duy-tác-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ 
hỷ, hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

2- Somanassasahagatamợụ ñãnasampayuftam 
sasankharikam. 

Đại-duy-tác-tâm thứ nhì đông sinh với thọ hỷ, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Somanassasahagatam ñãnaVviDDayuftam 
asankharikam. 

Đại-duy-tác-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

4- Somanassasahagatam ñãnaVviDDayuftam 
sasankharikam. 
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Đại-duy-tác-tâm thứ tư đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tri-tuệ, cán tác-động. 

5- Upekkhasahagatam ñãnasampayuftam 
asankharikam. 

Đại-duy-tác-tâm thứ năm động sinh với thọ 
xả, hợp với tri-tuệ, không cán tác-động. 

6- Upekkhasahagatam ñãnasampayuttam 
sasankharikam. 

Đại-duy-tác-tâm thứ sáu đông sinh với thọ 
xả, hợp với tri-tuệ, cân tác-động. 

7-  Upekkhasahagatam_ ñãnaviDpayuttam 
asankharikam. 

Đại-duy-tác-tâm thứ bảy động sinh với thọ xả, 
không hợp với trí-tuệ, không cán tác-động. 

ổ- Upekkhasahagatam 'ñãnavippayuttam 
sasankharikam. 

Đại-duy-tác-tâm thứ tám động sinh với thọ 
xả, không hợp với trí, cần tác-động. 

Giảng Giải 

Bậc Thánh A-ra-hản và ba bậc Thánh-nhán: 
bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh Nhát-lai, bậc 
Thánh Bátlai, các hạng thiện-trí phàm-nhân 
đêu có khả năng tạo mọi phước-thiện với các 
đại-thiện-tâm ví như: 
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“Somanassasahagatamn  ñãnasampayuttam 
asankharikam... ” 

“Đại-thiện-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động... ” 


Thật ra, đa¡-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm 
phát sinh do vô-minh làm duyên, như trong 
paficcasamuppada trình bày răng: 


Là 


“Avijapaccaya sankhara sambhavarii... 

Mọi pháp-hành đó là bắt-thiện-nghiệp, đục- 
giới thiện-nghiệp, sắc-giới thiện-nghiệp, vồ-sắc- 
giới thiện-nghiệp đều phát sinh do vô-minh làm 
duyên. 


Như vậy, đối với bậc Thánh A-ra-hán đã diệt 
tận được mọi vô-minh (avjja) và mọi tham-di 
(tanha) không còn dư sót, nên khi tạo mọi 
phước-thiện không trở thành đ¿/-(hiện-nghiệg. 
Cho nên, bác Thánh A-ra-hán tạo mọi phước- 
thiện gọi là mwuhakriyacifa: đại-duy-tfác-tám là 
tâm tạo phước-thiện mà không có quả của 
phước-thiện trong kiếp vị-lai, bởi vì bậc Thánh 
A-ra-hán kiếp này là kiếp chót, sẽ tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khô tử sinh luân-hồi trong 
tam-gIới. 

* Đối với 3 bậc Thánh-nhân vẫn còn ít vô- 
minh (avjjä) và tham-di (fanhđ), nên khi tạo 
phước-thiện nào thì có đại-thiện-nghiệp ấy, chắc 
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chăn có quả của đại-thiện-nghiệp ấy cả trong 
kiếp hiện-tại lẫn kiếp vị-lai, bởi vì 3 bậc Thánh- 
nhân vẫn còn tái-sinh kiếp sau trong cõi thiện- 
dục-giới, l6 tầng trời sắc-giới phạm-thiên, 4 
tầng trời vô-săc-giới phạm-thiên, có giới hạn tùy 
theo mỗi bậc Thánh-nhân, rồi chắc chắn sẽ trở 
thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 
Mahakripacita: Đại-duy-tác-tâm có ở tâm: 4 
tâm hợp với tri-tuệ và 4 tâm không họp với tri-tuệ. 
Như vậy, bậc Thánh A4-ra-hán có 4 đại-duy- 
tác-tâm hợp với trí-tuệ, đó là điều dễ hiểu, còn 
trong trường hợp nào bậc Thánh A-ra-hán có 4 
đại-duy-tác-tâm không hợp với trí-tuệ? 


Trong trường- -hợp bậc Thánh-A-ra-hán sử 
dụng những oai nghĩ bình thường theo thói quen 
như đi, đứng, ngôi, năm, co tay vảo, duỗi tay ra, 
co chân vào, duỗi chân ra, đại tiện, tiểu tiện, 
v.v... chỉ cần có saficefasika: niệm tâm-sở cũng 
đủ, nên đạ¡-duy-tác-tâm không hợp với tri-tuỆ. 


* Đối với các hạng thiện-trí phảm-nhân và 
các hạng chúng-sinh khác vẫn còn đầy đủ vó- 
mìinh (avjja) và tham-ái (tanha), khi tạo mọi 
phước-thiện nào thì có đại-thiện-nghiệp ấy, có 
quả của đại-thiện-nghiệp ấy cả trong kiếp hiện- 
tại lẫn vô số kiếp vị-lai không có giới hạn. 
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Ahetukacitta: Vô-Nhân-Tâm 


Ahetukacifta: Vô-nhán-tâm là tâm không hợp 
với nhân. 

Hetu: Nhân có 6 nhần chia ra 2 loại: 

- Akusalahetu: Bát-thiện- nhân có 3 nhân là 
lobhahetu:. nhân tham, dosahetu: nhân sán, 
mohahetu: nhân sĩ. 

- Kusalaheftu: Thiệnnhán có 3 nhần là 
alobhahefu: nhân vô-tham, adosahetu: nhân vô- 
sản, amohahetu: nhân vô-sỉ (tri-tuệ). 

- Những tâm nảo hợp với bắt-thiện-nhân hoặc 
thiện-nhân thì những tâm ấy gọi là sahefukaciffa: 
hữu-nhân-tâm. 

- Những tâm nào không hợp với nhân nào 
trong 6 nhân thì những tâm ấy gọi là ahefuka- 
citta: vô-nhân-tâm. 

Ahetukacitta: Vô-nhân-tâm có 18 tâm chia ra 
làm 3 loại: 

1- Akusalavipäkacita: Bắt-thiện-quả vô-nhân- 
tâm có 7 tâm là quả của bắt-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) trong 12 bắt-thiện-tâm (12 ác-tâm). 

2- Ahetukakusalavipakacita: Thiện quả vô- 
nhân-tâm có § tâm, là quả của đại-thiện-nghiệp 
trong § đại-thiện-tâm. 

3- Ahetukakriyacitta: Vô-nhán duy-tác-tâm có 
3 tâm là tâm làm phận sự, không có quả. 
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1- Akusalavipäkacitta 
Bât-thiện-quả vô-nhân-tâm 


Akusalavipäkacita: Bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm 
là quả của bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) trong 12 
bắt-thiện-tâm (12 ác-tâm) đã tạo trong thời quá- 
khứ, cho quả có 7 bár-thiện-quả vô-nhân-tâm. 
Akusalavipäkacitta: 
Bât-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm: 
1- Upekkhasahagatam akusalavipakam 
cakkhuviñnanam. 
Nhãn-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của bắt-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc xấu. 
2- Upekkhäsahagatam akusalavipakam 
SOfavinnanam. 
Nhĩ-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả của 
bắt-thiện-nghiệp, nghe đối-tượng âm-thanh đỏ. 
3- Upekkhasahagatam akusalavipakam 
ghãnaviñfñanam. 
Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
bắt-thiện-nghiệp, ngửi đối-tượng hương hôi. 
4- Upekkhasahagatam akusalavipakam 
Thiệt-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của bát-thiện-nghiệp. nếm đối-tượng vị dở. 
5- Dukkhasahagatam akusalavipakam 
kãyaviñnanam. 
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Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ khổ là quả 
của bắt-thiện-nghiệp, xúc giác đồi-tượng xúc thô. 
6- Upekkhasahagatam akusalavipakam 

Sampaficchanacitta. 

Tiếp-nhận-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của bắt-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc) xấu. 

7- Upekkhäsahagatam akusalavipakam 

SanfIranacittam. 

Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
bát-thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) xấu. 


2- Ahetukakusalavipäkacitta 
Thiện-quả vô-nhân-tâm 
Ahetukakusalavipakaciffa: Thiện quả vô- 
nhán-fâm là quả của đại-thiện-nghiệp trong 8 
đại-thiện-tâm đã tạo trong thời quá-khứ, cho quả 
có ở /hiện-quả vô-nhân-tâm. 
Ahetukakusalavipäkacitta: 
Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm: 
1- Upekkhasahagatam kusalavipakam 
cakkhuviñnanam. 
Nhãn-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc tốt. 
2- Upekkhaäsahagatam kusalavipakam 
SOfavinnana1m. 


Ahetukacitta: Vô-Nhân-Tâm 121 


Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiện, nghe đồi-tượng âm-thanh hay. 
3- Upekkhasahagatam kusalavipakam 
ghãnaviñnanam. 
Tỷ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp, ngửi đồi-tượng hương thơm. 
4- lố a2e/223052 00 12A466 kusalavipakam 
Thiệt-thức-tâm tồn 6i} với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, nêm đôi-fượng Vị ngon. 
5- Sukhasahagatam kusalavipakam 
kãyaviñnanam. 
Thân-thức-tâm động sinh với thọ lạc là quả 
của đại-thiện-nghiệp, xúc giác đồi-tượng xúc tốt. 


6- Upekkhasahagatam kusalavipakam 

sampaficchanacittan: 

Tiếp-nhận-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đồi-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc) tốt 

7- Upekkhaäsahagatam kusalavipakam 

SanfIraqCIttam: 

Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện- nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc) lỐI. 

ổ- Somanassasahagatamm kusalavipakam 

SanfIranacittam: 
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Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ hỷ là quả của 
đại-thiện-nghiệp, suy xét 5 đôi-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) tốt. 


* Do nguyên nhân nào quả-tâm của bất- 
thiện-nghiệp gọi là akusalavipäkacifa: bắt-thiện- 
quả vô-nhân-tâm và do nguyên-nhân nào quả- 
tâm của đại-thiện-nghiệp gọi là qhetukakusala- 
vipakacitta: thiện-gud vô-nhân-tâm? 


- Do nguyên-nhân bắt-thiện-nghiệp trong 12 
bát-thiện-tâm có năng lực yếu chỉ có khả năng 
cho quả bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm mà thôi, nên 
gọi là akusalavipäkacita: bấtthiệnguả vồ- 
nhân-tâm, bởi vì bất-thiện-nghiệp trong 12 bất- 
thiện-tâm đêu có phóng-tâm tâm-sở (uddhacca- 
ceftasika) làm cho bấtthiệnnghiệp yếu, nên 
không có khả năng cho quả-tâm hữu-nhân. 

- Do nguyên-nhân đại-thiệnnghiệp trong 
đại-thiện-tâm có năng lực yếu, bởi vì phiển-não 
phát sinh xen lần, thì cho quả có 8 thiện-quả vồ- 
nhân-tâm, nên gọi là qhefukakusalavipaka- 
citta: thiện-quả vô-nhán-tám. 

Nếu đại-thiện-nghiệp trong Š đại-thiện-tâm có 
nhiễu năng lực do không có phiên-não nào xen 
lẫn, thì cho quả có 8 hữu-nhân thiện-quả-tâm 
(sahetukakusalavipakacitta) đó là 8 đại-qud-tâm 
hợp với vô-tham, vô-sân, vô-si. 
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Như vậy, bát-thiện-nghiệp trong l2 bắt-thiện- 
faâm chỉ có khả năng cho một loại quả-tâm là 7 
bát-thiện-quả vô-nhân-tâm mà thôi, nên gọi là 
qkusalavipaäkacita. 

* Đại-thiện-nghiệp) trong 8 đại-thiện-tâm có 
khả năng cho 2 loại quả-tâm là ở (hiện-guả vô- 
nhán-tâm và Š đại-quả-tâm, nên gọi là qhefuka- 
kusalavipäkacita: thiệnguả vồ-nhântâm đề 
phân biệt 2 loại quả-tâm của đại-thiện-nghiệp. 


3- Ahetukakriyacitta: Vô-nhân duy-tác-tâm 


Ahetukakripacita: Vô-nhán đuy-tác-tâm là 
tâm phát sinh làm phận sự của mình, tâm này 
không hợp với bár-thiệnnhân (akusalahen) 
(tham, sân, si) cũng không họp với thiện-nhân 
(kusalahefu) (vô-tham, vô-sản, vó-s¡), nên không 
phải là bấ-thiện-tâm cũng không phải là đại- 
thiện-tâm, cũng không phải là qguả-fâm của tâm 
nào cả. Vì vậy, tâm này gọi là yồ-nhân duy-fác- 
fâm chỉ có làm phận sự, mà không có quả. 

Ahetukakriyacitta: Vô-nhán duy-tác-tâm có 3 
tâm: 

1- Upekkhasahagaftam pañcadvaravajjanacifam: 

Ngũ-môn-hướng-tâm đồng sinh với thọ xả, tiếp 
xúc 5 đối-tượng (sắc, thanh, hương, vị, Xúc) trong 
ngũ-môn đề ngũ-môn lộ-trình-tâm phát sinh. 

2- Upekkhasahagatam manodVäravajjanacittam: 
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Y-môn-hướng-tâm đồng sinh với thọ xả, tiếp 
xúc Ó đối-tượng (sắc, thanh, hương, Vị, xúc, 
pháp) trong ý môn, để ỷ môn lộ-trình-tâm phát 
sinh, hoặc là tâm làm phận sự quyết định 5 đối- 
tượng trong ngũ môn, để ngũ môn lộ-trình-tâm 
phát sinh. 

3- Somanassasahagatam hasituppadacitam: 

Tâm mỉm cười của bậc Thánh A-ra-hán động 
sinh với thọ hỷ. 

Giảng giải 18 vô-nhân-tâm 

1- Bảy bất-thiện-quả vô-nhân-tâm là quả 
của bát-thiện-nghiệp trong 12 bắt-thiện-tâm (12 
ác-fám) có hai tên gọi: viñfñãnaụ và ciñffdm. 

* Gọi wiññaụa có 5 tâm là: 

- Cakkhuvinnana: Nhãn-thức-tâm là tâm phát 
sinh do nương nhờ nhãn-môn, làm phận sự thấy 
đối-tượng sắc xấu. 

- Sofavinfñana: Nhĩ-thức-fâm là tâm phát sinh 
do nương nhờ nhĩ-môn, làm phận sự nghe đối- 
tượng âm-thanh không hay. 

- Ghãnaviññana: Tỷ-thức-tám là tâm phát sinh 
do nương nhờ tỷ-môn, làm phận sự ngửi đối-tượng 
Ho n hôi. 
sinh do nương nhờ » thiệc -môn, Tạm phận sự nễm 
đối-tượng vị không ngon. 
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- Kãyaviñnana: Thân-thức-tâm là tâm phát sinh 
do nương nhờ thân-môn, làm phận sự xúc-giác 
đôi-tượng xúc thô.. 

* Bảy bắt thiện-quã vô-nhân-tâm tiếp nhận 5 
đối-tượng sắc, thanh, hương, vị, xúc xấu, không 
đáng hài lòng. 

Danh từ chế định gỌI 5 /hức-fm này là 
cakkhuvinnana,.... do nương nhờ nơi 5 môn 
(cakkhudvara, ...) và 5 nơi sinh (cakkhuvafthu)... 
của 5 thức-tám đêu là sắc-pháp (ipadhammad) 
nên gọi là wi#ãna cho dê hiệu. 

* Gọi ciffamw có 2 tâm là: 

- Sampaficchanacitta: Tiếp-nhận-tâm. 

- Sgnfiranaciita: Suy-xét-tâm. 

Danh từ chế định gọi 2 tâm này do nương nhờ 
phán sự của tâm (Ricca) thuộc về danh-pháp 
(namadhamma) nên gọi là ciftfa. 


* Vedanäa: Thọ đồng sinh với 7 bắI-thiện-quả 
vồ-nhán-tâm tiêp nhận 5 đôi-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, xúc xâu, không đáng hài lòng, có 2 
loại thọ là £họ xả (upekkhavedand) và thọ khô 
(dukkhavedana). 

k _Cakkhuviifiana, Sofavifiana, ghãnaviififana, 
gồm có 6 tâm này động sinh với thọ xả (upekkhä- 
sahagafa) (không khô không lạc), bởi vì 6 tâm 
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này phát sinh do nương nhờ sắc-phụ-thuộc tiếp 
xúc với sắc-phụ-thuộc (upãdãäyarñpa) như đổi- 
tượng sắc tiếp xúc với nhãn-tịnh-sắc, v.v... nên 
không có đủ cảm giác khổ hoặc lạc. Ví như 
bông gòn tiếp xúc với bông gòn rất nhẹ. 

* Kãyaviññäna là thức-tâm động sinh với thọ 
khổ (dukkhasahagata), bởi vì thân-thức-tâm phát 
sinh do nương nhờ đối-ượng xúc thô (3 đại: 
địa-đại, hỏa-đại, phong-đại (trừ thúy-đại) tiếp 
xúc với thân-tịnh-sắc (Rãyapasädaripa) nên có 
cảm giác khổ. Ví như cái búa đập mạnh bông 
gòn đặt trên tấm đả. 


* Trong bộ Abhidhammatthasangaha: Vi- 
diệu-pháp yếu-nghĩa giảng giải rằng: 


Pho†thabbarammana: Đối-tượng xúc chỉ có 3 
sắc-pháp mà thôi là: 

- Pathaviphofthabbarammana: Đối-tượng xúc 
là địa-đại cứng hoặc mêm. 

- Tejophofthabbärammana: Đồi-tượng xúc là 
hỏa-đại nóng hoặc lạnh. 

- Vãyophofthabbärammana: Đối-tượng xúc là 
phong-đại phông hoặc xẹp. 

Trong sắc tứ đại, chỉ có 3 đại là sắc đja-đại, 
sắc hỏa-đại, sắc phong-đại có thê tiếp xúc với 
thân-tịnh-sắc (kãyapasädaripa) đề phát sinh 
thân-thức-fâm có phận sự biết đối-tượng xúc 
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(sắc địa-đại cứng hoặc mêm, sắc hỏa-đại nóng 
hoặc lạnh, và sắc phong-đại phông hoặc xẹp) 
mà thôi. 

Còn sắc fhúy-đại không phải là đối-fượng 
xúc, nên thân-thức-£ãâm không thê biệt được sốc 
thủúy-đại, bởi vì sắc thủy-đại thuộc vê đôi-fượng 
pháp rát vi-fể, nên chỉ có ý-thức-tâm biệt sắc 
thuúy-đại mà thôi. 

Thật vậy, trong bộ 41bJhidhammavibhavimiikha 
giảng giải răng: 

“Apodhatuqya sukhumabhavena  phusitam 
askkuneyydqttan vuftam. ” 

Sắc thuỷ-đại có thật-tánh rất vi-tễ, nên /hân- 
tịnh-sắc không thê tiêp xúc với sắc thuỷ-đại được. 


Sắc tứ đại gồm có 4 sắc-pháp là sắc địa-đại, 
sắc thủy-đại, sắc hỏa-đại, sắc phong-đại không 
thể tách rời nhau được. Trong sắc tứ đại này, 
nếu sắc đại nào có số lượng nhiều hơn 3 đại kia, 
thì gọi tên sắc đại ấy. 


Ví dụ: Trong sắc # đại, nêu sắc thúy-đại có 
SỐ lượng nhiều hơn sắc đja-đại, sắc hỏa-đại, sắc 
phong-đại thì gọi là sắc thủy-đại. 

Sắc thúy-đại đó là chất nước có thật-tánh rất 
vi-tễ, nên /hân-fhức-tâm không phát sinh biết 
được chất nước. 
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Thật vậy, * khi /bán-fhức-tâm tiếp xúc với 
chát nước nóng, nước lạnh đó là chát lứa gọi là 
hỏa-đại. 

* Khi (hân-thức-tâm tiếp xúc với chất nước 
động đặc (nước đá) đó là chất đát cứng, mêm 
gọi là đja-đại. 

* Khi (hân-thức-tâm tiếp xúc với chất nước 
lay động, phông xẹp đó là chát gió gọi là phong- 
đại. 


Vị dụ: Người uống nước như thể nào? 


Nếu người uống ước nóng, nước lạnh, thì 
nóng hoặc lạnh đó là chất lửa gọi là hỏa-đại; 
người nuốt nước chuyển động chảy vào trong 
bụng phông, xẹp đó là chất giỏ gọi là phong-đại; 
người ngậm nước đá cứng, mêm đó là chất đất 
gọi là địa-đại. Cho nên, thân-thức-tâm xúc-giác 
địa-đại cứng mêm, xúc-giác hỏa-đại nóng lạnh, 
xúc-giác phong-đại phông xẹp chuyển động. 

* Tuy nhiên các nhà khoa học khám phá 
nước là một hợp chất hóa học của oxy và hydro, 
có công thức hóa học là /;O (2 nguyên tử hydro 
và l nguyên tử oxy). 


2- Tám thiện-quả vô-nhân-tầm là quả của 
đại-thiện-nghiệp trong ö đại-thiện-tâm, cũng có 2 
tên gọi: wifñfñãnưự" và cữfdmn, giải thích tương tự 
như 7 bát-thiện-qguả vô-nhân-tâm. 
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* edanã: Thọ đồng sinh với § thiện-qguả vồ- 
nhán-tâm tiếp nhận Š đối-tượng sắc, thanh, hương, 
vị, xúc tốt, đáng hài lòng, có 3 loại thọ là £họ xả 
(upekkhavedanđ), thọ lạc (sukhavedana) và thọ 
hỷ (somanassavedamđ). 

* Cakkhuvinnana, sotavifnana, ghanavinnana, 
này đồng sinh với thọ xả (upekkhãsahagala) 
(không khổ không lạc) cách giải thích như bắr- 
thiện-quả vô-nhân-tâm đồng sinh với thọ xả. 

* Kãyaviññäna là thức-tâm đồng sinh với thọ 
lạc (sukhasahagafa), bởi vì thân-thức-tâm phát 
sinh do nương nhờ đổi-tượng xúc mêm mại tiếp 
xúc với thân-tịnh-sắc (kãyapasädaripa), nên có 
cảm giác an-lạc. 

* Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 quả-tâm nhiều 
hơn ðá?-thiện-qguả vô-nhân-tâm l quả-tâm, bởi 
vì sanfiranacitta là thiện-quả vô-nhân suy-xét- 
tâm làm phận sự suy xét đối-tượng tốt, đáng hài 
lòng là quả của đgi-fhiện-nghiệp, có 2 loại đỗi- 
tượng tốt: 

- lthamajjhatarammana: Đối-tượng tốt 
trung bình. 

- AHi-itthãarammana: Đối-tượng tốt đặc biệt. 

* Nếu khi fhiện-guả vồ-nhân suy-xéf-tâm làm 
phận sự suy xét đổi-tượng tốt trung bình thì tâm 
nảy không đủ để đồng sinh với fhọ hý, chỉ đồng 
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sinh với fhọ xả, nên gọi là upekkhãsahagatam 
sanfratakusalavipakacitttn: thiện-quả vô-nhân 
suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả. 


* Nếu khi /hiện-guả vô-nhân suy-xéí-tâm làm 
phận sự suy xét đồi-tượng tốt đặc biệt thì tâm 
này đồng sinh với £hø hý, nên gọi là somanassa- 
sahagatam sanfIranakusalavipakacittam: thiện- 
quả vô-nhân suy-xét-tâm đồng sinh với thọ hỷ. 


Nhưng ðấf-thiện-guả vô-nhân suy-xéf-tâm 
làm phận sự suy xét đù đổi-tượng xấu trung bình 
(anitthamajjhatärammana) dù đổi-tượng xấu 
thậm tệ (ati-aniftharammana) thì tâm này cũng 
chỉ đồng sinh với £hø xé mà thôi, bởi vì bấ- 
thiện-quả vô-nhân suy-xéf-tâm làm phận sự suy 
xét đủ đối-tượng xấu thậm tệ (ati-aniftha- 
rammaiia) thì tâm này cũng không thể đồng sinh 
với fhọ u (domassavedanđ) được, bởi vì thọ u 
chỉ có đồng sinh với 2 sẩn-£âm mà thôi. 

Vì vậy, bát-thiện-quả vô-nhân-tâm chỉ có 7 
quả-tâm mà thôi. 

Cách gọi chung cakkhuvifñana, sotavifññana, 
ghãnaviñfñäna, kãyaviññãna thuộc về 5 bất- 
thiện-quả vô-nhân-tâm và 5 thiện-quả vô-nhán- 
tâm gom lại gọi là dwipafñicaviifanacita: 10 
thức-tám phát sinh do nương nhờ nhãn-môn, 
nhĩ-môn, t)-môn, thiệt-môn, thân-môn. 
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Nhận xét về bắt-thiện-nghiệp và 
đại-thiện-nghiệp cho quả 


* Bắt-thiện-nghiệp trong 12 bất-thiện-tâm 
cho quả chỉ có akusalavipäkaciffa: bắt-thiện-quả 
vồ-nhân-tâm có 7 quả-tâm thuộc về vô-nhân-tâm 
(ahefukaciffa) mà thôi, bởi vì bát-thiện-nghiệp 
trong 12 bár-thiện-tâm đều có phóng-tâm tâm-sở 
(uddhaccacefasika) làm giảm năng lực cho quả 
của bát-thiện-nghiệp không có khả năng cho quả 
là hữu-nhán-tâm (sahetukaciffa) được. 

Vì vậy, bát-thiện-nghiệp trong 12 bắt-thiện- 
tâm chỉ cho quả có 7 bá/-thiện-quả vồ-nhân-tâm 
thuộc về vô-nhân-tâm (ahetukacitta) mà thôi. 

* Nếu đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm 
tạo 10 phước-thiện trải qua ba thời-kỳ tác-Ý: 

- Pubbacetanä: Túc-ý tâm-sở đông sinh với 
đại-thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện ấy. 

- NMuñcacetanä: Tác-tâm-sở động sinh với 
đại-thiện-tâm khi đang tạo phước-thiện ấy. 

- Aparacetanñ: Túc-ÿý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong rồi. 

- Người thiện tạo phước-thiện nào nếu trải 
qua ba thời-kỳ tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm không trong sạch, bởi vì /ham-ádi, ngã- 
mạn, tà-kiễn phát sinh xen lẫn làm cho đại- 
thiện-tâm bị ô nhiễm, thì phước-thiện ấy trở 
thành đ4¡-thiện-nghiệp có 1† năng lực. Nếu đại- 
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thiện-nghiệp ấy có cơ hội thì cho quả có ở fhiện- 
quả vô-nhân-tâm. 

- Người thiện tạo phước-thiện nào nếu trải 
qua ba thời-kỳ tác-ý tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm trong sạch, không có /ham-ái, ngã- 
mạn, tà-kiễn phát sinh xen lẫn, không làm cho 
đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, thì phước-thiện ấy trở 
thành đï-?hiện-nghiệp có nhiễu năng lực. Nếu 
đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội thì cho quả có ổ 
đại-quá-tâm. 

Cho nên, ấgï-fhiện-nghiệp trong ổ đại-thiện- 
tâm cho quả có T6 quả-tâm là ở thiện-quả vô- 
nhán-tâm và ö đại-quả-tâm. 

Tất cả chúng-sinh nói chung, mỗi người nói 
riêng trong vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới 
bốn loài từ vô-thủy trải qua vô số kiếp cho đến 
kiếp hiện-tại này, phần thân (sắc-uẩn) thay đỗi 
theo từng mỗi kiếp tùy theo quả của nghiệp của 
mỗi chúng-sinh, còn phân tâm (4 danh-uẩn) vẫn 
sinh rôi diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia, từ 
vô-thủy trải qua vô số kiếp cho đến kiếp hiện-tại 
này, tất cả mọi đại-thiện-nghiệp và mọi bất- 
thiện-nghiệp (ác-nghiệp) dù nặng dù nhẹ cũng 
đều được tích lũy, lưu trữ ở trong ứâm, không hề 
bị mất mát, bị thất lạc một mảy may nào cả. 

* Trong kiếp hiện-tại, nêu đại-thiện-nghiệp 
nảo có cơ hội cho quả thì nhãn-thức-tâm hợp với 
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thọ xá nhìn thấy đối-tượng sắc tốt, đáng hài 
lòng, v.v... £hán-thức-tâm hợp với thọ lạc XÚc- 
giác TP” PP xúc mêm mại đáng hài lòng, 
V.V.. 

Hoặc nếu ác-nghiệp nào có cơ hội cho quả thì 
nhãn-thức-tâm nhìn thấy đối-tượng sắc xấu, 
không đáng hài lòng, v.v... /hân-fhức-tâm hợp 
với thọ khó xúc-giác đôi-tượng xúc thô cứng, 
không đáng hài lòng, v.v... 

3- Vô-nhân duy-tác-tầm (Ahetukakriyacitta) 

Vô-nhân duy-fác-fâm là tâm phát sinh làm 
phận sự không hợp với nhân. 

Vô-nhán duy-tác-tâm chỉ phát sinh làm phận 
sự, không phải là thiện-tâm, cũng không phải là 
bât-thiện-tâm, cũng không phải là quả-tâm của 
tâm nào cả. 

Ahetukakriyacitta: Vô-nhán duy-tác-tâm có 3 
tâm: 

1- UpekkhasahagdfaupnafcadvaradJjanaciftam: 

Ngũ-môn-hướng-tâm động sinh với thọ xả, suy 
xét 5 đồi-ftượng trong ngũ môn. 

2- Upekkhasahagatam manodVäravajjanacittam: 

Y-môn-hướng-tâm đông sinh với thọ xả, suy 
xét 6 đôi-tượng trong ÿ môn, hoặc quyết định 5 
đồi-tượng trong ngũ-môn-lộ-trình-tâm. 
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3- Somanassasahagatam hasituppadacittam: 

Tâm mỉm cười của bậc Thánh A-ra-hán động 
sinh với thọ hỷ phái sinh trong 6 môn (Không 
phát sinh đổi với các chúng-sinh khác). 

Giảng giải 3 vô-nhân duy-tác-tầm 

1- Pañcadvaravajjanacitta: Ngũ-môn hướng- 
tâm đồng sinh với /ho xả làm phận sự tiếp nhận 
5 đỗi- -tượng mới (sắc, thanh, hương, vị, xúc) 
xâu hoặc tốt tiếp xúc tương xứng với /môn 
(dqvara),, mở cửa cho  ngũ-môn-lộ-trình-tâm 
(pañcadvaravithicitfa) tương xứng phát sinh. 


Ví dụ: * Ngữ-môn hướng-tâm làm phận sự 
tiếp nhận đổi-fượng sắc mới xấu hoặc tốt tiếp 
xúc tương xứng với #hãn-rmôn, mở cửa cho nhãn- 
môn-lộ-trình-tâm phát sinh. 

* Ngũ-môn-hướng-tâm làm phận sự tiếp nhận 
đối-tượng âm-thanh mới xấu hoặc tốt tiếp xúc 
tương xứng với øØ07-môn, mở cửa cho nh?-môn- 
lộ-trình-tâm phát sinh. 

* Ngũ-môn hướng-tâm làm phận sự tiếp nhận 
đối-tượng hương mới xấu hoặc tốt tiếp xúc 
tương xứng với /Øj-môn, mở cửa cho fØj-môn-lộ- 
trình-tâm phái sinh. 

* Ngũ-môn hướng-fâm làm phận sự tiếp nhận 
đối- -tượng vị mới xâu hoặc tốt tiếp xúc tương 
xứng với /hiệí-môn, mở cửa cho (hiệf-môn-lộ- 
trình-tâm phái sinh. 
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* Ngũ-môn hướng-tâm làm phận sự tiếp nhận 
đối-tượng xúc mới xấu hoặc tốt tiếp xúc tương 
xứng với íhán-môn, mở cửa cho (háân-môn-lộ- 
trình-tâm phái sinh. 

2- Manodvärãvajjanacifa: YÝ-môn hướng- 
tâm đồng sinh với thọ xả làm phận sự tiếp nhận 
1 trong 6 đối-tượng mới (sắc, thanh, hương, vị, 
xúc, pháp) xấu hoặc tốt tiếp xúc với ÿ-môn 
(manodvara) mở cửa cho ý-môn-lộ-trình-tâm 
phát sinh. 

* Ý-môn hướng-tâm đồng sinh với thọ xả còn 
làm phận sự quyết định (vo†thabbanaRicca) đối- 
tượng xấu hoặc tốt cho ngũ-môn-lộ-trình-tám. 

3- Hasituppadacita: Tâm mứmn cười của bậc 
Thánh A-ra-hản động sinh với thọ hỷ phát sinh 
trong 6 môn (Không phát sinh đối với các 
chúng-sinh khác). 

Bậc Thánh A4-ra-hản cô thiên nhãn-thông 
(dibbacakkhu-abhiñña) nhìn thấy loài ngạ-guỷ 
có thân hình kỳ dị với duy-tác thân-thông-tâm I 
sáf-na-tâm, tiếp theo suy xét với đại-duy-tác- 
tâm hợp với tri-tuệ rằng: “Ta đã thoát khỏi kiếp 
loài ngạ-quỷ này rồi. ” 

Sau khi suy xét như vậy, /đm mửn cười của 
bậc Thánh A-ra-hản (hasituppadacitfa) phát sinh. 

Bậc Thánh A-ra-hản đã chứng đắc tiển-kiếp- 
thông (pubbenivasanusatinana), thiên-nhãn-thông 
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đdibbacakkhuñaäna) dễ dàng có hasituppadacitta: 
tạm mỉm cười của bậc Thánh-A-ra-hán phát sinh. 

Mim cười và cười 

Mim cười và cười có 6 loại: 

1- Sïa: Tâm mỉm cười trên mặt không lộ hàm 
răng, đó là sự mỉm cười của Đức-Phật. 

2- Hasiia: Tâm mỉm cười lộ chút ít hàm răng, 
đó là sự mỉm cười của bậc Thánh-A-ra-hán. 

Ngoài bậc Thánh A-ra-hán ra, tâm mỉm cười 
của bậc Thánh Bát-lai, bậc Thánh Nhất-lai, bậc 
Thánh Nhập-lưu, hoặc hạng thiện-trí phàm-nhân 
đều hợp với thiện-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-si). 

3- Vihasita: Tâm cười ra tiếng nho-nhỏ phát 
sinh đối với 3 bậc Thánh-nhân: bậc Thánh 
Nhập-lưu, bậc Thánh Nhất-lai, bậc Thánh Bất- 
lai, hạng thiện-trí phàm-nhân, đó là đg¡-?hiện- 
tâm động sinh với thọ hỷ hợp với thiện-nhân 
(vô-tham, vô-sân, vô-s1). 

4- Aiihasiia: Tâm cười ra tiếng lớn phát sinh 
đối với 2 bậc Thánh-nhân: bậc Thánh Nhập-lưu, 
bậc Thánh Nhất-lai, hạng thiện-trí phàm-nhân 
đó là đại-thiện-tâm đồng sinh với thọ hỷ hợp với 
thiện-nhân (vô-tham, vô-sân, vô-s1). 

5- Apahasifa: Tâm cười làm cho thân mình 
nghiêng ngả chỉ phát sinh đối với hạng phàm- 
nhân mà thôi. 
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6- Upahasifa: Tâm cười làm trào ra nước mắt 
chỉ phát sinh đối với hạng phàm-nhân mà thôi. 

Trong 6 loại cười này có hai loại cười chỉ có 
đối với Đức-Phật và bậc Thánh A-ra-hán mà thôi. 

* Tâm mỉm cười trên mặt không lộ hàm răng 
gọi là sửa, đôi với Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

* Tâm mỉm cười lộ chút ít hàm răng gọi là 
hasira, đối với chư bậc Thánh A-ra-hán. 

Hai loại tâm mỉm cười này phát sinh làm phận 
sự, mả không quan tâm nơi đối-tượng, nên tâm 
này có năng lực yếu đặc biệt phát sinh không hợp 
với nhân (hetu), gọi là hasiu„ppadacifa, thuộc 
về loại vô-nhân-tâm. 

* Bốn loại tâm cười còn lại, tâm có năng lực 
mạnh, chấp-thủ nơi đối-tượng, nên tâm này phát 
sinh hợp với nhân gọi là sahefukacifta: tâm có nhán. 


Sankhãra trong ahetukacitta 


Trong bộ 4bhidhammafthasangaha, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Anuruddha trình bày trong phần 
ahetukacifta: vỗ-nhân-tâm có 18 tâm, không trình 
bày thuộc về loại asankhärikacitta: tâm cần tác- 
động hoặc sasankhärikacita: tâm không cân 
tác-động nào cả. 

Theo các bộ khác có ý kiến khác nhau về 
sankharikacitta trong ahefukacifa được tốm 
lược theo 3 cách như sau: 
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* Trong bộ Mízlafika và bộ A1bhidhammattha- 
vibhävinfikã có ý kiến răng: “AhelukaciHa: vô- 
nhân-tâm có 18 tâm đều là sankhãravimuii, I8 vô- 
nhân-tâm đêu là không có sankhara nào cả”, bởi 
vì trong bộ 4bhidhammafthasangaha không trình 
bày asankharikacifta và sasankharikaciffa nào cả. 

* Trong bộ Paramatthadipamiikã có ý kiến 
rằng: “4hefukacita: vô-nhân-tâm có 18 tâm có 
asankharikacitta hoặc sasankharikacitta. ” 

* Bậc Tiên-bối có ý kiên rằng: “Ahetukacita: 
vô-nhân-tâm có 18 tâm thuộc về asankhäarika- 
cita”, bởi vì nhãn-thức-tâm tự nhìn thấy đối- 
tượng sắc, nhĩ-thức-tâm tự nghe đối-tượng thanh, 
tÿ-thức-tâm tự ngửi đồi-tượng hương, thiệt-thức- 
tâm tự nếm đối-tượng vị, thán-thức-tâm tự xuc- 
giác đối-tượng xúc, v.v.. do nương nhờ 
upattihetu: nhân-duyên, khiến cho tâm ấy phát 
sinh, cho nên l8 vô-nhân- tâm này thuộc về 
asankhärikacitta: không cân tác-động. 

Ahetukacitta: Vô-nhân-tâm là tâm không có 6 
nhân (he): 3 bất-thiện-nhân: nhân tham, nhân 
sân, nhán si, và 3 thiện-nhán: nhân vô-tham, 
nhân vô-sân, nhân vô-sỉ (†rí-ftuệ). 6 nhần này gọi 
là sampayuftahefu: nhân hợp với tâm. 

Nếu tâm nào có bár-thiện-nhân (akusalahetu) 
hoặc fhiện-nhân (kusalahefu) hợp với tâm ấy thì 
tâm ấy gọi là sahetukacita: hữu-nhân-tâm. 


Ahetukacitta: Vô-Nhân-Tâm 139 


Ahetukacita: Vô-nhân-tâm là tâm không hợp 
VỚI Sđnpayuftahefu: nhân hợp với tâm, nhưng 
tất cả các pháp đều phát sinh từ nhân (hefup- 
pabhava), nhần này không phải là sgmpayuffa- 
hef# (sáu nhân hợp với tâm), nhưng có nhân- 
duyên khiến cho tâm phát sinh gọi là „paffihefu. 

Cho nên, 78 ahefukaciffa: WVô-nhân-tâm phát 
sinh đều do nương nhờ upaffihefwu: nhân-duyên, 
khiến cho mỗi tâm phát sinh. 


Upattfihetu của 18 ahetukacitta 


Mỗi vô-nhân- âm phát sinh cần phải hội đủ 
nhân-duyên của mỗi tâm, nếu trường- -hợp thiếu 
một nhân-duyên nào thì vồ-nhân-fâm ầy không 
thể phát sinh được. 


Theo bộ Abhidhammatthasaigaha: Vi-diệu- 
pháp yếu-nghĩa giảng giải rằng: 


* Nhân duyên phát sinh 2 nhãn-thức-tâm 


- CakkhuvinHaụna: Nhãn-thức-tâm có 2 tâm 
phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Cakkhupasada: Nhãn-tinh-sắc tốt (mắt 
không bị bệnh). 

2- Rũpärammana: Đỗi-tượng sắc rõ ràng tiếp 
xúc với nhãn-tịnh-sắc (mắt). 

3- Äloka: Ánh sáng rõ ràng. 

4- Manasihara: Chú tâm đó là ngũ-môn 
hướng-tâm tiếp nhận đối-tượng sắc ấy. 
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Nếu khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì nhãn- 
thức-tâm hợp với 7 tâm-sở phát sinh làm phận 
sự nhìn thấy đối-tượng sắc ấy. 

* Nhãn-thức-tám có 2 tâm: 

- Nhãn-thưức-tâm là quả-tâm của bắt-thiện-nghiệp 
nhìn thấy đồi-tượng sắc xấu, không đáng hải lòng. 

- Nhãn-thức-tm là quả-tầm của đại-thiện- 
nghiệp nhìn thấy đối-tượng sắc tốt, đáng hải lòng. 

* Nhân duyên phát sinh 2 nhĩ-thức-tâm 

- Sofqviiñiaa: Nhĩ-thức-tâm có 2 tâm phát 
sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Sotapasñda: Nhĩ-tịnh-sắc tốt (tai không bị điếc). 

2- Saddärammana: Đối-tượng âm-thanh rõ 
ràng tiếp xúc với nhĩ-tịnh-sắc (lỗ tai). 

3- Vivarakasa: Khoảng trống không gian 
không có vật cản. 

4- Manasiiara: Chú tâm đó là ngũ-môn 
hướng-tâm đến đỗi-tượng âm-thanh ấy. 

Nếu khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì nĩ- 
thức-tâm hợp với 7 tâm-sở phát sinh làm phận 
sự nghe đối-tượng âm-thanh ấy. 

* Nhĩ-thức-tám có 2 tâm: 

- Nhĩữ-thức-tâm là quả-tâm của bẩt-thiện-nghiệp 
nghe đồi-tượng âm-thanh đở, không đáng hài lòng. 

- Nhĩ-thức-tâm là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp 
nghe đối-tượng âm-thanh hay, đáng hài lòng. 
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* Nhân duyên phát sinh 2 tỷ-thức-tâm 

Ghaãnaviññiata: lỷ-thức-ftâm có 2 tâm phát 
sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Ghãnapasäda: Tỷ-tịnh-sắc tốt (mũi không 
bị bệnh). 

2- Gandhãrammana: Đối-tượng hương rõ 
ràng tiếp xúc với tỷ-tịnh-sắc (lỗ mũi). 

3- Vãyodhãmu: Phong-đại (gió) thổi đưa mùi 
hương đến mũi. 

4- Manasiiara: Chú tâm đó là ngũ-môn 
hướng-tâm đến đỗi-tượng hương ấy. 

Nếu khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì /ÿ-¿c- 
tâm hợp với 7 tâm-sở phát sinh làm phận sự 
ngửi đối-tượng hương ấy. 

* 1)-thức-tám có 2 tâm: 

- Tỷ-thức-tâm là quả-tâm của bất-thiện-nghiệp 
ngửi đối-tượng mùi hôi, không đáng hài lòng. 

- 1)-thức-tám là quả-tâm của đại-thiện-nghiệp 
ngửi đôi-tượng hương thơm tốt, đáng hải lòng. 

* Nhân duyên phát sinh 2 thiệt-thức-tâm 

JivhaviNiana- Thiệt-thức-ftâm có 2 tâm phát 
sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

I- Jivhäpasada: Thiệttịinhsắc tốt (lưỡi 
không bị bệnh). 

2- Rasärammana: Đỗi-tượng vị rõ ràng tiếp 
xúc với thiệt-tịnh-sắc (lưỡi). 
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3- Äpodhaiu: Thủy-đại (nước miếng trong miệng). 

4- Manasihara: Chú tâm đó là ngũ-môn hướng- 
tâm đến đỗi-tượng vị ấy. 

Nếu khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì /hiệi-tức 
tâm hợp với 7 tâm-sở phát sinh làm phận sự nếm 
đối-tượng vị ấy. 

* Thiệt-thức-tám có 2 tâm: 

- Thiệt-thức-tâm là quả-tâm của bất-thiện- 
nghiệp nêm đối-tượng vị đở, không đáng hải lòng. 

- Thiệt-thức-fm là quả tâm của đại-thiện- 
nghiệp nêm đồi-tượng vị ngon, đáng hài lòng. 

* Nhân duyên phát sinh 2 thân-thức-tâm 

KayaviNiaua: Thán-thức-ftâm có 2 tâm phất 
sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Kãyapasada: Thân-tịnh-sắc tốt (thân khoẻ 
mạnh không bị bại liệt). 

2- Phofthabbararmmana: Đối-tượng xúc (cứng, 
mềm, nóng, lạnh, căng, phông) rõ ràng tiếp xúc 
với thân-tịnh-sắc (thân). 

3- Thaddhapathavidhatu: Địa-đại cứng, ... 

4- Manasikara: Chú tâm đó là ngũ-môn 
hướng-tâm đến đối-tượng xúc ấy. 

Nếu khi hội đủ 4 nhân-duyên này thì ¿hân- 
thức-tâm với 7 tâm-sở phát sinh làm phận sự 
xúc-giác đối-tượng xúc ấy. 

* Thân-thức-tâm có 2 tâm: 
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- Thân-thức-tâm là quả-tâm của bẫt-thiện-nghiệp 
xúc-giác đôi-tượng xúc xấu, không đáng hài lòng. 

- Thán-thức-tâm là quả-tâm của đại-thiện- 
nghiệp xúc-giác đối-tượng xúc tốt, đáng hài lòng. 

* Nhân duyên phát sinh 3 ý-tự-tánh 

Manodhãtu: Y-tự-tánh-tâm gôm có 3 tâm: 

- Puicadvarawwjjanacifa: Ngũ-môn hướng-tâm. 

- §ampdficchanaciffa: Tiếp-nhận-tâm có 2 tâm. 
Ba tâm này phát sinh do hội đủ 4 nhân-duyên: 

1- Pañcadvara: 5 môn đó là nhãn-môn, nhĩ- 
môn, fÿ-môn, thiệt-môn, thản-môn tốt. 

2- Pañcärammana: 5 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc). 

3- Hadayavatfhu: Sắc-pháp là nơi sinh của ý- 
thức-tâm. 

4- Manasikära: Chú tâm đến đôi-tượng ấy. 

Nếu hội đủ 4 nhân-duyên này thì zanodhä/u có 
3 tâm, mỗi tâm phát sinh tùy theo nhân-duyên, làm 
phận sự của mình đối với đối-tượng ấy. 


* Manodhafu có 3 tâm: 

- Ngũ-môn hướng-tâm phát sinh làm phận sự 
tiếp nhận ¡ ong 5 đối-tượng mới (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc) xấu hoặc fốt tiếp xúc tương xứng 
với môn (dvara), mở cửa cho ngũ-môn-lộ-trình- 
tạm (pafñcadvaravifhicifa) tương xứng phát sinh. 

- Tiếp-nhận-tâm là quả-tâm của bất-thiện-nghiệp 
tiếp nhận đối-tượng xấu, không đáng hài lòng. 
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- Tiếp-nhận-tâm là quả-tâm của đại-thiện- 
nghiệp tiêp nhận đôi-tượng tôt, đáng hài lòng. 


* Nhân duyên phát sinh 5 ý-thức-tự-tánh 
Manoviññanadhaau : Ý-thức-tụ-tánh gồm 
có 5 tâm trong 18 vô-nhân-tâm là: 

- Manodväravajjanacifa: Ý-môn hướng-tâm. 

- Sanfiranacifa: Suy-xét-tâm gồm có 3 tâm. 

- Hasituppadacita: Tâm mỉm cười của bậc 
Thánh A-ra-hán. 5 tâm này phát sinh do hội đủ 4 
nhân-duyên: 

1- Dvara: 6 môn đó là nhãn-môn, nhĩ-môn, 
tÿ-môn, thiệt-môn, thán-môn, ÿý-mÔn. 

2- Ấrammana: 6 đôi-tượng (sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp). 

3- Hadayavafthu: Sắc-pháp là nơi sinh của ý- 
thức-tâm. 

4- Manasikära: Chú tâm đến đôi-tượng ấy. 

Nếu khi hội đủ 4 nhân-duyên nảy thì mano- 
viññãnadhãmu có 5 tâm, mỗi tâm phát sinh tùy 
theo nhân-duyên làm phận sự của mình. 

Cho nên, 76 vó-nhán-râm là tâm không hợp 
VỚI sưmnayutftahefu (u nhân hợp với tâm), nhưng 
mỗi vô-nhân-tâm phát sinh đều do nhân-duyên 
gọi là upaffihefu: nhân-duyên phát sinh. 


! Manoviññãnadhãtu có 76 hoặc 108 tâm (trừ 10 thức-tâm và 3 
ý-tự-tánh-tâm “manodhãtu'). 
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Như vậy, cakkhuvinHana: Nhãn-thức-tâm 
phát sinh làm phận sự nhìn thấy đối-fượng sắc, 
hình đáng là do hội đủ 4 nhân-duyên của nhãn- 
thức-tâm, nêu trường-hợp thiêu nhân-duyên nào 
thì nhãn-thức-tâm không thê phát sinh được. 

Cũng như vậy, mỗi /âm với fâm-sở phát sinh 
đều do hội đủ nhân-duyên của tâm ấy. 

Tất cả các pháp-hữu-vi phát sinh đều do từ 
nhân-duyên, cho nên, tất cả các pháp-hữu-vi đều 
là pháp-vô-ngã (andff8), không phải là ta, không 
phải là người, không phải là đàn ông, không 
phải là đàn bà, không phải là chúng-sinh nào 
cả, thật-tánh của tất cả các pháp-hữu-vi chỉ là 
sắc-pháp hoặc danh-pháp mà thôi. 

Sở dĩ các hàng phàm-nhân thấy sai chấp lầm 
nơi sắc-pháp hoặc nơi đanh-pháp cho là ta, là 
người, là đàn ông, là đàn bà, là chúng-sinh, 
v.v... là vì do yô-minh (avjja) che phú thật-tảnh 
của sắc-pháp hoặc danh-pháp, do tà-kiến (difthi) 
thấy sai chấp lâm nơi sắc-pháp hoặc nơi danh- 
pháp cho là fa, là người, là đàn ông, là đản bà, 
là chúng-sinh, v.V... 


Như vậy, íø hoặc ngã không có thật, nên 
không có phương pháp diệt ngã. 

Tù-kiễn (ditthi) là một loại phiên-não có thật, 
nên có phương pháp diệt tà-kiên. 
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Thật vậy, hành-giả là hạng ñ0pười fam-nhân 
có giới-hạnh trong sạch trọn vẹn làm nơi nương 
nhờ thực-hành pháp-hành thiển-tuệ dẫn đến phát 
sinh #ri-tuệ thấy rõ, biết rõ thật-tánh của sắc- 
pháp danh-pháp, trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ sự sinh sự diệt của sắc-pháp danh-pháp tam- 
giới, trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ 3 trạng- 
thái-chung: trạng-thái vô-thường, trạng-thái 
khổ, trạng-thải vồ-ngã của sắc-pháp danh-pháp 
tam-giới, dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
để y theo Đức-Phật, chứng đắc Nhập-lưu Thánh- 
đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niễt-bàn, diệt tận 
được hai loại phiển-não là tà-kiến (difthi) và 
hoài-nghỉ (vicikiccha) không còn dư sót, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn có 
tà-kiến thấy sai chấp lâm nơi sắc-pháp, nơi 
danh-pháp cho là ta, là ngã, là người, là đàn 
ông, là đàn bà, là chúng-sinh nào nữa. 


Bậc Thánh Nhập-lưu vĩnh viễn không còn tái- 
sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới, mà chỉ còn tái- 
sinh kiếp sau trong cõi thiện-giới là cõi người và 
cõi trời dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, bậc Thánh Nhập-lưu chắc 
chắn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hôi 
trong tam-gIới. 
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Tâm Với Tâm-Sở 


Khi tâm nào phát sinh luôn luôn có một số 
tâm-sở tương xứng đông sinh với tâm ây. 

* Cifta: Tâm gồm có 89 hoặc 121 tâm. 

* Cefqsikq: Tâm-sở gôm có 52 tâm-sở. 

Tiếp theo sẽ trình bày 52 tâm-sở. 

Trong bộ 4bhidhammatthasangaha: Vi-diệu- 
pháp-yêu-nghĩa, chương thứ nhì Cefasika- 
sangaha: Tâm-sở yếu-lược gồm có 52 tâm-sở. 


Tâm-sở như thế nào? 


Cefasikq: lâm-sở là Ì trong 4 chân-nghĩa-pháp 
(paramatthadhamma) citta, cefasika, rũpa, nibbănd. 

Cetasika: Tâm-sở có 52 tâm luôn luôn nương 
nhờ nơi tâm phát sinh (cittanissitalakkhanam). 

Cefasika: Tâm-sở có 4 trạng-thái đối với tâm 

1- Ekuppäda: Đông sinh với tâm. 

2- Ekanirodha: Đồng diệt với tâm. 

3- Ekãarammana: Đồng đồi-tượng với tâm. 

4- Ekavatthuka: Đông nơi sinh với tâm. 

Như vậy, ứâm với tâm-sở đồng sinh với nhau, 
tâm-sở luôn luôn nương nhờ nơi /âm, đồng sinh 
với fâm. Tâm-sở đơn phương không thể phát sinh, 
và fâm phát sinh không thê thiếu /đm-sở được. 

Trạng-thái đặc biệt của /đm-sở chẳân-nghĩa- 
pháp có 4 pháp lakkhanaädicatuka: 
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1- Cittanissitalakkhanam: Có trạng-thải nương 
nhờ nơi tâm. 

2- Aviyoguppadänarasam: Có phận sự đồng 
sinh với tâm. 

3- kkarammanapaccupafthanam: Nhận biết 
cùng đối-tượng với tâm là quả hiện hữu. 

4- Cittuppadapadaffhanam: Sự phát sinh của 
tâm là nguyên-nhân gần phát sinh /đmm-sở. 

Tâm và tâm-sở thuộc về danh-pháp (nãma- 
dhammna) nên tâm với tâm-sở đồng sinh với nhau. 

Tâm (ciia) chỉ có một trạng-thái biết đối- 
fượng mà thôi, fâm-sở (cefasika) có trạng-thái 
phục vụ hỗ trợ cho tâm biết đối-tượng khác nhau 
theo năng lực của tâm-sở. 

Tuy /đm-sở có trạng-thái hỗ trợ cho tâm biết 
đối-tượng như vậy, nhưng ểẩâm vẫn là chủ, là nơi 
nương nhờ của /đm-sở phát sinh. Tâm với tâm-sở 
hợp với nhau gọi là sưmpayuffadhanuma. 

Số lượng tâm-sở 

Trong bộ 4bhidhammatthasangaha: Vi-diệu- 
pháp-yếu-nghĩa, chương thứ nhất Ciltasangaha: 
Tâm-yếu-lược gồm có 89 hoặc 121 tâm, đó là 
tính theo bốn loại tâm khác nhau, biết 6 đối- 
tượng khác nhau, theo 3 cõi-giới khác nhau, ... 
nên phân chia ra có 89 hoặc 121 tâm. 

Thật ra, tâm chỉ có một trạng-thái biết đối- 
tượng mà thôi. 
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* Chương thứ nhì Cetasikasangaha: Táâm-sở- 
yếu-lược gồm có 52 tâm-sở, đó là tính theo 
trạng-thái riêng của mỗi tâm-sở. 

Mỗi tâm-sở đều có 4 pháp lakkhanadicatuka là 
lakkhana: trạng-thải, rasa: phận sự, paccupdƒ- 
thang: quả hiện hữu, padatfhäna: nguyên-nhân 
gần phát sinh tâm-sở ấy. 

Cho nên, 52 tâm-sở có 52 trạng-thái riêng của 
mỗi tâm-sở. 

Phân chia tâm-sở 

52 tâm-sở phân chia ra làm 3 nhóm: 

1- Aññasamänäcetasika: Đông-sinh toàn-tâm, 

tùy-tâm tâm-sở gồm có 13 tâm-sở. 

2- Akusalacetasika: Bát-thiện tâm-sở gồm có 

14 tâm-sở. 
3- Sobhanacetasika: Tịnh-hảo tâm-sở gồm cô 
25 tâm-sở. 


I- Aññasamänacetasika: Đồng-sinh toàn-tâm, 
tùy-tâm tâm-sở 

Afñiñasamanacetasika: Đồng-sinh toàn-tâm, tùy- 
tâm tâm-sở gồm có 13 tâm-sở chia ra 2 loại: 

- Sabbacittasadharanacetasika: Đông-sinh-toàn- 
tâm tâm-sở có 7 tâm-SỞ. 

- Pakinnakacetasika: Đông-sinh-tùy-tâm tâm- 
sở có 6 tâm-SỞ. 
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* Sabbacittasadhäranacetasika: Đồng-sinh-toàn- 
tâm tâm-sở có 7 tâm-sở: 

l- Phassacefasika: Xúc tâm-Sở. 

2- Vedanacetasika: Thọ tâm-sở. 

3- Saffacetasika: Tưởng tâm-sở. 

4- Cetanacetasika: Tác-ÿ tâm-sở. 

5- Ekaggatäcetasika: Nhất-tâm tâm-sở. 

6- JTvitindriyacetasika: Danh-mạng-chủ tâm-sở. 

7- Manasikaracetasika: Chú-ÿ tâm-sở. 

Bảy tâm-sở này đồng sinh với tất cả các tâm 
gồm có 89 hoặc 121 tâm. 

+ Pakinnakacetasika: Đồng-sinh-tùy-tâm tâm- 
Sở CÓ 6 tâm-sở: 

1- Vitakkacetasika: Hướng-tâm tâm-sở. 

2- Vicäracetasika: Quan-sát tâm-sở. 

3- Adhimokkhacetasika: Quyết-định tâm-sở. 

4- Viriyacetasika: Tỉnh-tần tâm-sở. 

5- Piicetasikq: Hỷ tâm-sở. 

6- Chandacetasika: Nguyện-vọng tâm-sở. 

Sáu tâm-sở này đồng sinh rải rác tùy theo các 
tâm hợp với nhau được. 

H- Akusalacetasika: Bắt-thiện tâm-sở 

Bắt-thiện tâm-sở gồm có 14 tâm-sở đồng 
sinh với 12 bắt-thiện-tâm, chia ra 5 nhóm: 

A- Mocatukacetasika: Nhóm sĩ có 4 tâm-sở: 

1- Mohacetasikaq: Sỉ tâm-Sở. 

2- Ahirikacetasika: Không-hồ-thẹn tâm-sở. 
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3- Anottappacetasika: Không-ghê-sợ tâm-sở. 

4- Uddhaccacetasika: Phóng-tâm tâm-sở. 

Bồn tâm-sở này đồng sinh với 12 bắt-thiện-tâm. 

B- Lotikacetasika: Nhóm tham có 3 tâm-sở: 

1- Lobhacetasika: Tham tâm-sở. 

2- Difthicetasika: Tà-kiến tâm-sở. 

3- Maãnacetasika: Noã-mạn tâm-sở. 

Ba tâm-sở này đồng sinh với § tham-tâm. 

C- Dosatukacetasika: Nhóm sân có 4 tâm-sở: 

1- Dosacetasika: Sản tâm-sở. 

2- lssacefasika: Ganh-ty tâm-sở. 

3- Macchariyacetasika: Keo-kiệt tâm-sở. 

4- Kukkuccacetasika: Hồi-hận tâm-sở. 

Bồn tâm-sở này đồng sinh với 2 sân-tâm. 

D- Thidukacetasika: Nhóm buôn có 2 tâm-sở: 

1- Thinacetasika: Buôn-chán tâm-sở. 

2- Middhacetasika: Buôn-ngủ tâm-sở. 

Hai tâm-sở này đồng sinh với 5 bất-thiện-tâm 
cần tác-động. 

Đ-Vicikicchäcetasika: Nhóm nghi có l tâm-sở: 

1- Vicikicchacetasika: Hoài-nghi tâm-sở chỉ 
đồng sinh với si-tâm hợp với hoải-nghi mà thôi. 

III- Sobhanacetasika: Tịnh-hảo tâm-sở 

Tịnh-hảo tâm-sở gồm có 25 tâm-sở đồng 
sinh với 59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, chia ra 4 loại: 

- Sobhanasadharanacefasika có 19 tâm-SỞ. 
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- Viraticetasika có 3 tâm-Sở. 

- Appamafnacetasika có 2 tâm-sở. 

- Pafñfindriyacetfasika cô Ì tâm-sở. 

1- Sobhanasãdhãranacetasika: Đồng-sinh-toản- 
tâm tịnh-hảo tâm-sở có 19 tâm-sở: 

1- Saddhacetasika: Tĩn tâm-sở. 

2- Saticetasika: Niệm tám-sở. 

3- Hiricetasika: Hồ-thẹn tâm-sở. 

4- Ofttappacetasika: Ghê-sợ tâm-sở. 

5- Alobhacetasika: Vô-tham tâm-sở. 

6- Adosacetasika: Vô-sán tâm-sở. 

7-TatramajjhatIatacetasika: Trung-dung tâm-sở. 

8- Kãyapassaddhicetasika: Tam-uẩn an-tịnh 


tâm-sở. 
9- Ciftapassaddhicetasika: Thức-uẩn an-tịnh 
tâm-sở. 
10- Kãyalahutäcetasika: Tam-uẩn nhẹ-nhàng 
tâm-sở. 
11- Citalahutäcetasika: Thức-uẩn nhẹ-nhàng 
tâm-Ssở. 
12- Kãyamudutäcetasika: Tam-uẩn mêm-mại 
tâm-sở. 
13- Citamudutäcetasika: Thức-uẩn mêm-mại 
tâm-sở. 


14- Kãyakammañfiatäcetasika: Tam-uẩn uyển- 
chuyển tâm-sở. 

15- Citakammafiñatäcetasika: Thức-uẩn uyền- 
chuyển tâm-sở. 
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16- Kãyapäguñiñatäcetasika: Tam-uẩn thuần- 
thục tâm-sở. 

17- Citapäguññatäcetasika: Thức-uẩn thuần- 
thục tâm-sở. 

18- Kãyujukatäcetasika: Tam-uẩn ngay-thật 


tâm-sở. 
19- Cittuq)ukatäcetasika: Thức-uán ngay-thật 
tâm-sở. 


19 tâm-sở này đồng sinh với 59 hoặc 91 tịnh- 
hảo-tâm. 


2- Viraticetasika: Chế ngự tâm-sở có 3 tâm-sở: 
1- Sammavacacetasika: Chánh-ngữ tâm-sở. 
2- Sammnakammantacetasika: Chánh-nghiệp 
tâm-sở. 
3- Sammna äjIvacetasika: Chẳnh-mạng tâm-sở. 
Ba tâm-sở này đồng sinh với 8 dục-giới thiện- 
tâm và 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 


~T~—= 


3- Appamaññäcetasika: Vô-lượng tâm-sở có 2 
tâm-Sở: 

]1- Karunacetasika: Bì tâm-sở. 

2- Muditacetasika: Hỷ tâm-sở. 


Hai tâm-sở này đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 
8 đại-duy-tác-tâm và đệ-nhất-thiền sắc-giới, đệ- 
nhị-thiền sắc-giới, đệ-tam-thiền sắc-giới, đệ-tứ- 
thiền sắc-giới. 


154 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 


4- Paññindriyacetasika có l tâm-sở 

- Pafññindriyacetasika: Tuệ-chủ tâm-sở đồng 
sinh với I2 dục-giới tịnh-hảo-tâm hợp với trí- 
tuệ, IŠ săc-giới-tâm, 12 vô-săc-giới-tâm, § hoặc 
40 siêu-tam-giới-tâm. 

Giảng giải 52 tâm-sở 

Tâm-sở gồm có 52 tâm-sở chia 3 nhóm: 

- Affiasamanacetasikq: Đồng-sinh toàn-tâm, 
fuỳ-tâm tâm-sở gôm có T3 tâm-sở. 

- Akusalacetasika: Bắt-thiện tâm-sở gồm có 14 
tâm-sở. 

- Sobhanacetasika: Tịnh-hảo tâm-sở gồm cô 
2Š tâm-sở. 

I- Aññasamänacetasika gồm có 13 tâm-sở 

này đông sinh cùng với cả akwsalacefasika lần 

sobhanacetasika. 


Còn akusalacefasika không đồng sinh cùng 
với soDhanacefasika và sobhanacefasika cũng 
không đông sinh cùng với akusalacetasika. 

ARfiasamänacetasika gồm có 13 tâm-sở này 
chia ra 2 loại: 

- Sabbacittasadharanacetasika: Đông-sinh- 
toàn-tâm tâm-sở có 7 tâm-SỞ. 

- Pakinnakacetasika: Đồng-sinh-tu)-tâm tâm- 
Sở có 6 tâm-Sở. 
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I.1- Sabbacittasadhãranacetasika 


Sabbacitfasadhäranaceftasika: Đông-sinh-toàn- 
tâm tâm-sở có 7 tâm-sở đồng sinh với tất cả 89 
hoặc 121 tâm. 7 tâm-sở là: 

LI.I- Phassacefasika: Xúc tâm-sở là tâm-Sở 
tiếp xúc với đối-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của hassacefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- Phussanalakkhano: Sự tiếp xúc với đối- 
tượng là trạng-thái của xúc tâm-sở. 

2- Sanghaffanaraso: Sự liên kết ba pháp là 
đối-tượng, môn, fhức-tâm lại với nhau là phận 
sự của xúc tâm-sở. 

3- Sannipafapaccupafthano: Sự tụ hội lại với 
nhau là quả hiện hữu của xúc tâm-sở. 

4- Apatagatavisayapadatthano: Sự tiếp cận 
trực tiếp với đối-tượng là nguyên-nhân gần phát 
sinh phassacefasika. 

Phassacetasika: Xúc tâm-sở có trạng-thái tiếp 
XÚC VỚI đối-tượng. Xúc tâm-sở thuộc về danh- 
pháp có phận sự liên kết đối-tượng với môn, để 
thức-tâm phát sinh. Liên kết như sau: 

- Đối-tượng sắc tiếp xúc với nhãn-tịnh-sắc để 
nhãn-thức-tâm phát sinh nhìn thấy đồi-tượng sắc. 

- Đồi-tượng âm-thanh tiếp xúc với nhĩữ-tịnh- 
sắc đề nhĩ-thức-tâm phát sinh nghe đối-tượng 
âm-thanh, v.V... 
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Cho nên, phassa có 6 loại: 

1- Cakkhusamphassa: Nhãn-xúc. 

2- Sotasamphassa: Nhĩ-xúc. 

3- Ghaãnasamsamphassa: Tỷ-xúc. 

4- Jivhasamphassa: Thiệt-xúc. 

5- Kãyasamphassa: Thân-xúc. 

6- Manosamphassa: Ÿ-xúc. 

* Xúc tâm-sở đông sinh với 89 hoặc 121 tâm. 


I.1.2- Vedanacetasika: Thọ tám-sở là tâm-sở 
cảm thọ trong đồi-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của vedanacefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- AnubhavanalaRkhana: Sự cảm thọ đối-tượng 
là rạng-thái của thọ tâm-sở. 

2- Visayarasasambhogarasa: Sự hưởng vị 
của đối-tượng là phận sự của /họ tâm-sở. 

3- Sukhadukkhapaccupaffhana: Sự cảm thọ 
lạc hoặc khổ là quả hiện hữu của /họ ứâm-sở. 

4- Phassapadafthana: Có phassa là nguyên- 
nhân gần phát sinh vedanãcetasika. 

Vedanacetasika: Thọ tâm-sở nhận biết hoặc cảm 
thọ trong đối- -tượng, nếu phân loại theo cảm thọ 
trong đổi-fượng tỐI, đối- -(ỢNg xáu, đối-tượng 
trung bình, không tốt không xấu thì có 3 loại thọ: 

1- Cảm thọ an-lạc trong đối-tượng tốt gọi là 
sukhavedana: thọ lạc. 
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2- Cảm thọ khổ trong đối-tượng xấu gọi là 
dukkhavedanãä: thọ khổ. 

3- Cảm thọ không lạc không khổ trong đổi- 
tượng trung bình gọi là qdukkhamasukha- 
vedanä: thọ không khổ không lạc. 

Phân loại /họo có 3 loại theo đối-tượng gọi là 
ãrammanadnubhavanalakkhananaya. 

Nhưng nếu phân loại theo £hân và fâm cảm 
thọ trong đối-tượng thì có 5 loại thọ: 

* Thân có 2 loại thọ: 

- Thân an-lạc gọi là sukhavedana: thọ lạc. 

- Thân đau khổ gọi là dukkhavedanä: thọ khổ. 

* Tâm có 3 loại thọ: 

- lâm an-lạc gọi là somanassavedana: thọ hỷ. 

- Tâm đau khổ gọi là domanassavedana: thọ ưu. 

- Tâm không khổ không lạc gọi là upekkhä- 
vedanäa: thọ xả, thọ không khổ không lạc. 

Phân loại /ho có 5 loại theo fhân và tâm làm 
chủ gọi là Imdriyabhedanaya: phân loại theo thân 
và tâm chủ. 

Vedana có 6 loại: 

1-Cakkhusamphassajavedana: Nhân-xúc sinh thọ. 

2- Sotasamphassajavedana: Nhĩ-xúc sinh thọ. 

3- Ghanasamphassajavedana: T}-xúc sinh thọ. 

4- Jivhaäsamphassqjavedana: Thiệt-xúc sinh thọ. 

5- Kayasamphassajavedana: Thán-xúc sinh thọ. 

6- Manosamphassajãvedanä: Ý-xúc sinh thọ. 
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* Jedanäceftasika: Thọ tâm-sở là 1 uẫn gọi là 
vedanakkhandha: thọ-uãn. 
* Thọ tâm-sở đông sinh với 89 hoặc 121 tâm. 


LI1.3- Saiñiacefasika: Tưởng ftáâm-sở là tâm- 
sở tưởng nhớ trong đối-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của sañãcefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- Safjãänanalakkhanã: Sự tưởng nhớ đỗi-tượng 
là trạng-thái của £zởng tâm-sở. 

2- PunasañJjananapaccayanimittaharanarasä: 
Sự làm dấu tích để về sau ghi nhớ lại là phận-sự 
của tưởng tâm-Sở. 

3- Yathäagahia nimiftavasenabhinivesakarana- 
paccupdffhana: Sự tưởng nhớ lại được dấu tích đã có 
từ trước như vậy là quả hiện hữu của /ưởng tâm-sở. 

4- Yathä upatthitavisayapadatthana: Đối- 
tượng hiện hữu đúng như vậy là nguyên-nhân 
gần phát sinh saññãcetasika. 

Sañnacetasika: Tưởng tâm-sở ghì nhớ lại 6 
đối-tượng: 

1- Rũpasañfã: Sắc-tưởng. 

2- Saddasañfa: Thanh-tưởng. 

3- Gandhasañna: Hương-tưởng. 

4- Rasasafna: VỊ-tưởng. 

5- Phofthabbasafñfa: Xuc-tưởng. 

6- Dhammasañna: Pháp-tưởng. 
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* Safifñaäcetasika: Tưởng tâm-sở là l uẫn gọi 
là sañnakkhandha: tưởng-uãn. 
* Tưởng tâm-sở đồng sinh với 89 hoặc 121 tâm. 


I.1.4- Cetanacefasikq: Tác-ÿ tâm-sở là tâm-sở tắc 
động tâm với tâm-sở đông sinh tạo tác theo ý định. 

Trạng-thái riêng biệt của cefanacefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- Cetanäabhävalakkhanä: Tính chất cỗ ý là 
trạng-thảái của tác-ÿ tâm-sở. 

2- Ayihanarasa: Sự cô găng tinh-tân tạo tác 
là phận sự của fác-ý tâm-sở. 

3- Samvidhanapaccupafthana: Sự sắp đặt 
điêu hành là quả hiện hữu của fác-ý tâm-sở. 

4- Sesakhandhattayapadafthana: Có 3 uần còn 
lại (thọ-uân, tưởng-uân, thức-uân) là nguyên- 
nhân gân phát sinh cefanäcefasika. 

Cetanacetasika: Tác-ÿ tâm-sở có trạng-thải tác- 
động tâm với tâm-sở đông sinh tạo tác theo ý định. 

Cetanäcetasika tác-J tâm-sở thuộc về hành- 
uân (sankharakkhandha), khi hành-uán phát sinh 
thì có 3 uân còn lại (thọ-uân, tưởng-uân, thức- 
uân) đông sinh với nhau. 

Túc-ý tâm-sở đồng sinh với 89 hoặc 121 tâm. 


* Nếu khi cefanäcefasika: Túc-ÿ tâm-sở đồng sinh 
với 12 bát-thiện-tâm thì tạo 12 bát-thiện-nghiệp. 
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* Nếu tác-ý tâm-sở đồng sinh với ổ dục-giới 
thiện-tâm, 5 săc-giới thiện-tâm, 4 vô-sắc-giởi 
thiện-tâm, 4 hoặc 20 siêu- tam-giới thiện-tâm thì 
tạo /hiện-nghiệp tu) theo môi loại tám. 

Như Đức-Phật dạy: 

“Cetana ham bhikkhave, Rkammam vadãmi, 
cetayitvä kammam karoti kãyena vãcäãya manasä. ? 

- Này chư £)-khuưu! Sau khi đã có tác-ý rồi tạo 
nghiệp băng thân, băng khẩu, băng ý. 

Vì vậy, Như-lai dạy: “Túc-ÿý gọi là nghiệp. ” 


L1.5- Ekaggatäcetasika: Nhắt-tâm tâm-sở là 
tâm-sở định-tâm trong đồi-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của ekaggafãcefasika có 
4 pháp lakkhanäadicatuka: 

1- Avikkhepalakkhana: Sự định-tâm trong đối- 
tượng là trạng-thái của nhá¡-tâm tâm-sở. 

2- Sahaqjatanaim sampindanarasa: Sự tông hợp các 
tâm-sở đồng sinh là phận-sự của nhất-tâm tâm-sở. 

3- Upasamapaccupa{fhana: Sự an tịnh là quả 
hiện hữu của nhá-tâm tâm-sở. 

4- Sukhapadaffhana: Thọ lạc là nguyên-nhân 
gần phát sinh ekaggafãcefasika. 

Ekaggatäcetasika: Nhất-tâm tâm-sở đồng sinh 
với đục-giới-tâm thì định-tâm trong 6 đồi-tượng. 


' Añguttaranikãya, Chakkanipäta, kinh Nibbedhikasutta. 
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* Nếu khi nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với sắc- 
giới-tâm, vồ-sắc-giới-tâm thì chỉ cô 1 đồi-tượng 
thiên-định duy nhất mà thôi. 

* Khi nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với siêu- 
tam-giới-tâm thì chỉ có đồi-tượng Niễt-bàn siêu- 
fam-giới mà thôi. 

* Nhắttâm tâm-sở động sinh với 89 hoặc121 tâm 

LI.6- JHindracetasika: Danh-mạng-chủ 
tâm-sở là tâm-sở giữ gìn, bảo hộ tâm với tâm-sở 
đồng sinh được duy trì mãi mãi. 

Trạng-thái riêng biệt của 77vifindriyacetasika 
có 4 pháp lakkhanädicatuka: 

1- Sahajatanam anupalanalakkhanam: Sự g1ữ 
gìn, bảo hộ các pháp đồng sinh là trạng-thái của 
danh-mạng-chủ tâm-sở. 

2- Tesam pavaftanarasam: Sự phát triển của 
các pháp đồng sinh là phận-sự của danh-mạng- 
chủ tâm-sở. 

3- Tesañne thapanapaccupaffhanam: Sự bảo 
tôn được các pháp đồng sinh là guả hiện hữu của 
danh-mạng-chủ tâm-sở. 

4- Sesakhandhattayapadafthanam: Có 3 uân 
còn lại (thọ-uân, tưởng-uân, thức-uân) là 
nguyên-nhân gần phát sinh jTvitindriyacetasika. 

Jĩvitindriyacetasika: Danh-mạng-chủ tâm-sở 
có phận sự giữ gìn, bảo hộ các tâm với tâm-sở 
đồng sinh được duy trì mãi. 
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* Danh-mạng-chủ tâm-sở đồng sinh với 89 
hoặc I2] tâm. 


L1.7- Manasikaraceftasikqa: Chú-ý tâm-sở là 
tâm-sở liên kết tâm và tâm-sở với đối-tượng. Ví 
như khi đối-fượng sắc tiếp xúc với nhãn-tịnh- 
sắc, nên cakkhuviãññäna: nhãn-thức-tâm phát 
sinh có chú-j ứâm-sở đồng sinh với nhãn-thức- 
tâm ây, v.v... 

Trạng-thái riêng biệt của manasikaracetasika 
có 4 pháp lakkhanädicatuka: 

1- Saranalakkhano: Làm cho tâm với tâm-sở 
đồng sinh chú ý đến đối-tượng là trạng-thái của 
chú-ý tâm-sở. 

2- Sampayuilãanan aramane sainyojanaraso: 
Liên kết tâm và tâm-sở đồng sinh với đối-tượng 
là phận sự của c-ý tâm-sở. 

3- Arammanabhimukhibhävapaccupalthano: 
Làm cho tâm và tâm-sở đồng sinh luôn luôn 
hướng trực tiếp đến đối-tượng là quả hiện hữu 
của chú-ÿý tâm-sở. 

4- Arammanapadalthano: Có các đối-tượng 
quá-khứ, hiện-tại, vỊ-lai và ngoài 3 thời là n„guyên- 
nhân gân phát sinh manasikäracetasika. 


* Chú-ý tâm-sở đông sinh với 89 hoặc 121 tâm. 


Như vậy, 7 tâm-sở này đều đồng sinh với tất cả 
hoặc 121 tâm cả thảy, không ngoại trừ tâm nảo. 
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1.2- Pakinnakacetasika 


Pakitakacetasika: Đông-sinh-tuỳ-tâm tâm- 
sở có 6 tâm-sở. Tâm-sở này đồng sinh với tâm 
thích hợp và không đồng sinh với tâm không 
thích hợp rải rác trong bắt-thiện-tâm, thiện-tâm, 
quả-tám, đuy-tác-tâm, bất-tịnh-hảo-tâm, tịnh- 
hảo-tám, tam-giới-tâm, siêu-tam-giới-tâm. 

Pakinnakacetasika đồng-sinh-tuỳ-tâm tâm-sở 
không phải đồng sinh toàn tâm như sưbacif/a- 
sãdhãranacetasika. 

Pakinnakacetasika: Đông-sinh-tu)-tâm tâm-sở 
có 6 tâm-sở như sau: 

L2.1- Vitakkacefasikqa: Hướng-tâm tâm-sở là 
tâm-sở hướng-tâm đến đối-tượng, nghĩa là tâm- 
sở nảy cùng với tâm và các tâm-sở khác suy 
tưởng trong đối-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của vi/akkacefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- Arammane citassa abhiniropanalakkhano: 
Hướng tâm đến đối-tượng là #rạng-thái của 
hướng-tám tâm-sở. 

2- Ahanapariyahanaraso: Làm cho tâm luôn 
luôn tiếp XÚC VỚI đối-tượng là phận-sự của 
hướng-tâm tâm-sở. 

3- Arammane cittassa ãnayanapaccupdafthäno: 
Hướng tâm đến với đối-tượng là guả hiện hữu 
của hướng-tâm tâm-sở. 
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4- Sesakhandhattayapadatthãäno “: Có 3 uân 
còn lại (thọ-uẩn, trởng-uẩn, hành-uẩn) là 
nguyên-nhân gần phát sinh wiakkacetasika. 

* Vitakkacetasika: Hướng-tâm tâm-sở có trạng- 
thái hướng tâm đến 6 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp). 

Vitakka có trong các pháp 

* ifakka có trong 3 tà-tư-duy: 

- Kãmavitakka: Tư-duy trong ngũ-dục (sắc-dục, 

thanh-dục, hương-đục, vị-dục, xúc-dục). 

- Byãpädavitakka: Tư-duy làm khổ người. 

- Vihimsavitakka: Tư-duy làm hại người. 

* ifakka có trong 3 chánh-tư-duy: 

- Nekkhammavitakka: Tư-duy thoát ra khỏi 

ngĩũ-dục. 

- Abyäpädavitakka: Tu-duy không làm khổ người. 

- Avihinsavitakha: Tư-duy không làm hại người. 

* Vitlakkacefasikq: Hướng tâm tftâm-sở là Ì 
trong 5Š chỉ- thiền Qhãnanga) của đề- nhất-thiển 
sắc-giới-tâm, có đỗi-tượng thiền-định. 

* Vifakkacetasika: Hướng-tâm tâm-sở đồng 
sinh với 5Š âm: 

- 12 bất-thiện-tâm. 

- 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức-tâm). 
- 24 dục-giới tịnh-hảo-tâm. 


' Có trong bộ khác, không có trong Atthakathã. 
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- 3 đệ-nhất-thiển sắc-giới-tâm. 

- 8 đệ-nhất-thiên siêu-tam-giới-tâm. 

Gồm có 55 tâm. 

* Vitakkacetasika: Hướng-tâm tâm-sở không 
sinh trong 66 tâm: 

- 1U thức-tâm thuộc về vô-nhân-tâm, bởi vì 
đối-tượng rõ ràng. 

- 3 đệ-nhj-thiên, 3 đệ-tam-thiên, 3 đệ-tứ-thiên, 
3 đệ-ngũ-thiển sắc-giới-tâm, bởi vì vitakka là 
chi-thiên thô. 

- 12 vô-sắc-giới-tâm. 

- 8 đệ-nhj-thiên, 8 đệ-tam-thiên, 8 đệ-tứ-thiên, 
8 đệ-ngũ-thiên siêu-tam-giới-tâm. 


L22- Vicaracefasika: Quan-sádt tâm-sở là 
tâm-sở quan-sát nơi đối-tượng, nghĩa là tâm-sở 
nảy cùng với tâm và tâm-sở đồng sinh quan-sát 
nơi đối-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của vicaracefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- Arammananumujjanalakkhano: Quan sắt 
đến đối-tượng là trạng-thái của guan-sát tâm-sở. 

2- Sahajatãnuyojanaraso: Làm cho các pháp 
đồng sinh cùng hợp nơi đối-tượng là phận sự 
của guan-sát tâm-sở. 

3- Anuppabandhapaccupafthäno: Gắn bó tâm 
với tâm-sở nơi đối-tượng là quả hiện hữu của 
quan-sát tâm-sở. 
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4- Sesakhandhattayapadafthäno: Có 3 uẫn còn 
lại (0họ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn) là nguyên- 
nhân gần phát sinh vicãracetasika. 

* Vicäracefasikq: Quan-sát tâm-sở có trạng- 
thái quan-sát nơi 6 đối-tượng (sắc, thanh, hương, 
vị, xúc, pháp). 

* Vicäracetasika: Quan-sát tâm-sở là | trong Š 
chi-thiền (jhãnanga) của đệ-nhất và đệ-nhị-thiển 
sắc-giới-tâm, có đôi-tượng thiền-định. 

* Vieãracetasika: Quan-sát tâm-sở đồng sinh 
VỚI 66 fâm: 

- 12 bất-thiện-tâm. 

- ở vô-nhán-tâm (trừ 10 thức-tám). 

- 24 dục-giới tịnh-hảo-tám. 

- 3 đệ-nhát-thiên, 3 đệ-nhị-thiên sắc-giới-tâm. 

- 8 đệ-nhất-thiên, 8 đệ-nhị-thiên siêu-tam- 

giới-tâm, gồm có 66 tâm. 

* Vjcaracetasika: Quan-sát tâm-sở không sinh 
trong 5Š tâm: 

- 10 thức-tâm thuộc về vô-nhân-tâm. 

- 3 đệ-tam-thiên, 3 đệ-tứ-thiên, 3 đệ-ngũ-thiển 
sắc-giới-tâm, bởi vì vicãra là chi-thiền thô. 

- 12 vô-sắc-giới-tâm. 

- 8 đệ-tam-thiên, 8 đệ-tứ-thiên, 8 đệ-ngũ-thiển 
siêu-tam-giới-tám. 

* Jitakka và vicära là 2 chi-thiền, mỗi chỉ- 
thiền có tính chất thô và vi-tễ được ví dụ như sau: 
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Đánh chuông phát ra tiếng chuông đầu tiên 
thô, ví như w/⁄akka, tiêp theo tiêng chuông ngân 
vi-tê, ví như vicãra. 


L2.3- Adhimokkhacetasika: Quyết-định tâm- 
sở là tâm-sở không hoài-nghi, quyết-định tuyệt 
đôi trong đối-tượng, dù đối-tượng tốt hoặc xấu, 
hành ác hoặc hành thiện, cũng quyết-định được 
do năng lực của ađdhimokkhacetasika. 

Trạng-thái riêng biệt của adhimokkhacetasika 
có 4 pháp lakkhanadicatuka: 

1- Sannifthäanalakkhano: Quyết định trong 
đối-tượng là trạng-thái của guyé-định tâm-sở. 

2- Asamsappanaraso: Quyết tâm trong đỗi- 
tượng là phận sự của guyér-định tâm-sở. 

3- Vinicchayapaccupafthãäno: Sự quyết-định 
là quả hiện hữu của quyết-định tâm-sở. 

4- Sanmittheyyadhammapadafthano: Có pháp 
(đối-tượng) cần quyết định là nguyên-nhân gần 
phát sinh adhimokkhacetasika. 


Trong bộ Visuddhimagga, adhimokkha nghĩa 
là quyết tâm tin tưởng. Adhimokkha này ngược 
lại với hoải-nghi, bởi vì vic/kiccha có trạng-thái 
nghi ngờ trong đối-tượng, còn øđhimokkha quyết 
tâm tin tưởng trong đối-tượng. 

* A4dhùữnokkhaceftasdka: Quyế-định tâm-sở 
đồng sinh với 78 hoặc 110 tâm: 

- 11 bất-thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với hoài-nghì). 
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- 8 vô-nhân-tâm (trừ 10 thức-tâm). 

- 24 dục-giới tịnh-hảo-tâm. 

- 15 sắc-giởi-tâm. 

- 12 vô-sắc-giới-tâm. 

- 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm, gồm có 78 hoặc 
110 tâm. 


* Adhimokkhacetasika: Quyết-định tâm-sở 
không đông sinh với l1 tâm: 

- 1 si-tâm hợp với hoài-nghi. 

- 10 thức-tâm thuộc về vô-nhân-tâm. 


L2.4- Viyacetasika: Tinh-tấn tâm-sở là tâm- 
sở cô găng tinh-tấn không ngừng theo đối- 
tượng, nghĩa là kiên trì chịu đựng mọi sự khó 
khăn, không thoái chí nản lòng trong công việc 
thiện hoặc bắt thiện. 

Trạng-thái riêng biệt của viriyacetasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- Ussahanalakkhanam: Kiên trì chịu đựng 
mọi khó khăn là trạng-thái của ứinh-tấn tâm-sở. 

2- Sahajãtänam upatthambhanarasam: Hỗ- 
trợ các tâm với tâm-sở đồng sinh với tinh-tấn 
không thoái chí là phận sự của /inh-tấn tâm-sở. 

3- Asamsidanapaccupafthanam: Không thoái 
chí nản lòng là quả hiện hữu của ứinh-fấn tâm-sở. 

4- Samvegavafthupadaffhanam: Động tâm do 
8 pháp khổ là sinh, lão, bệnh, tử, ác-đạo, kiếp 
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quá-khứ, kiếp vị-lai, sống kiếp hiện-fại, nên có 
găng tinh-tấn giải thoát khổ là nguyên-nhân gần 
phát sinh vữiyacetasika. 


* Viriyacetasika: Tỉnh-tấn tâm-sở đồng sinh 
với 73 hoặc 105 fâm: 

- 12 bắt-thiện-tâm. 

- Y-môn-hưởng-tâm. 

- Tám mỉm cười của bậc Thánh A-ra-hản. 

- 24 dục-giới tịnh-hảo-tâm. 

- 15 sắc-giởi-tâm. 

- 12 vô-sắc-giới-tâm. 

- 8 hoặc 40 siêu-tam-giỏi-tâm, gồm có 73 
hoặc 105 tâm. 

* Viriyacetasika: Tinh-tấn tâm-sở không đồng 
sinh với l6 tâm: 

- l6 vô-nhân-tâm (trừ ÿ-môn-hướng-tâm và 
tâm mửm cười của bậc Thánh A-ra-hản). 

I.2.5- Pưicetasika: Hỷ tám-sở là tâm-sở hoan- 
hỷ trong đối-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của øi/cefasika cô 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- Sampiyäyanalakkhanä: Hoan-hÿ trong đôi- 
tượng là trạng-thái của hỷ tâm-sở. 

2- Kayaciftapinanarasa: Làm cho thân và tâm 
an-lạc sung sướng là phận sự của hj ứâm-sở. 
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3- Qdagyapaccupafthana: Cảm giác vui mừng 
khôn xiết là quả hiện hữu của hỷ £âm-sở. 

4- Sesakhandhattayapadafthäno: Có 3 uẫn còn 
lại (0họ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn) là nguyên- 
nhân gần phát sinh pï/icefasika. 

Người nào khi pï hỷ phát sinh, người ấy có 
cảm giác vui mừng, mặt mày hớn hở, thân và 
tâm an-lạc, không cảm giác mệt mỏi, đó là 
trạng-thái của øï77 hý. Cho nên, 7øï/icefasika phát 
sinh cần phải nương nhờ /họ-uẩn, tưởng-uẩn, 
thức-uẩn là nguyên-nhân gần. 


Pưticefasika phát sinh chỉ nương nhờ sukha- 
vedana: thọ lạc mà thôi, cho nên 7i và sukha 
có trạng-thái khác nhau. Tuy nhiên ø7/ phát sinh 
nơi nào, swk#z cũng phát sinh nơi ấy, nhưng 
sukha phát sinh nơi nào, pï⁄/ có thê không phát 
sinh nơi ấy. Pfficefasika có trạng-thái tương tự 
như somanassavedana (họ hỷ), nhưng pii- 
cefasika không giống Somanassavedana, bởi vì 
piicefasika thuộc vê hành- -uẩn, còn somanassa- 
vedana thuộc về thọ-uẩn. 


PIticetasika có Š loại: 

1- Khuddakäpii: Hỷ chút ít cảm giác nội da gà. 

2- Khanikãpti: Hỷ mỗi sát-na cảm nhận như 
tia chớp. 
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3- Okkantikapii: Hỷ có trạng-thái rung người 
qua lại như ngôi trên thuyền có sóng nhấp nhô. 

4- Ubbegapiii: Hỷ có trạng-thái làm cho thân 
tâm nhẹ nhàng bay bồng lên. 

5- Pharanäpii: Hỷ có trạng-thái tỏa khắp 
toàn thân, tâm an-lạc trong thời gian lâu. 

* Pïz¡ là 1 chi-thiền sắc-giới-tâm. 

* Piticetasika: Hỷ tâm-sở đồng sinh với 51 tâm. 

- 4 tham-tâm động sinh với hỷ. 

- 1 suy-xét-tâm động sinh với hỷ. 

- l tâm mừm cười của bậc Thánh A4-ra-hám. 

- 12 dục-giới tịnh-hảo-tâm đồng sinh với hỷ. 

- 3 đệ-nhắt-thiên, 3 đệ-nhj-thiên, 3 đệ-tam-thiên 

sắc-giới-tâm. 

- 8 đệ-nhất-thiên, 8 đệ-nhj-thiên, 8 đệ-tam-thiên 

siêu-tam-giới-tâm. Gồm có 51 tâm. 

* Piricetasika: Hỷ tâm-sở không đồng sinh với 
70 tâm: 

- 4 tham-tâm động sinh với xả. 

- 2 sân-tâm. 

- 2 si-tám. 

- 14 vô-nhân-tâm động sinh với xả. 

- 2 thân-thức-tâm. 

- 12 dục-giới tịnh-hảo-tâm đồng sinh với xả. 

- 3 đệ-tứ-thiên, 3 đệ-ngũ-thiên sắc-giới-tâm. 

- 12 vô-sắc-giới-tâm. 

- 8 đệ-tứ-thiên, 8 đệ-ngũ-thiên siêu-tam-giói-tâm. 
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L2.6- Chandacefasika: Nguyện-vọng tâm-sở 
là tâm-sở mong muốn tha thiết trong đồi-tượng. 

Trạng-thái riêng biệt của chandacetasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- KaHukamyatälakkhano: Mong ước đề đạt 
đến là trạng-thái của „guyện-vọng tâm-sở. 

2- Ärammanapariyesanaraso: Tìm kiêm đối- 
tượng là phận sự của ?guyện-vọng tâm-sở. 

3- Arammanena atthikatä paccupalthano: 
Mong ước nơi đối-tượng nào là quả hiện hữu của 
nguyện-vọng tâm-sở. 

4- Arammanapadafthano: Có đối-tượng là 
nguyên-nhân gần phát sinh chandacetasika. 

Chandacetasika: Nguyện-vọng tâm-sở, có trạng- 
thái mong ước để biết đối-tượng. Ví như: 

- Mong ước có đối-tượng sắc đề thấy. 

- Mong ước có đối-tượng âm-thanh đề nghe. 

- Mong ước có đối-tượng hương đề ngửi. 

- Mong ước có đối-tượng vị để nêm, v.v.. 


Nếu mong ước đối-tượng nảo thì tìm kiếm 
đối-tượng ấy, để thưởng thức đối-tượng theo 
tâm mong ước của mình. 

Chandacetasika: Nguyện-vọng tâm-sở VỚI 
lobhacetasika: tham tâm-sở có trạng-thái mong 
ước nơi đối-tượng gần tương tự nhau, nhưng sự 
mong ước đối-tượng của chandacetasika khác 
với sự mong ước đối-tượng của /obhacetasika. 
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Sự mong ước của chandacefasika không 
chấp-thủ trong đối-tượng, còn sự mong ước của 
lobhacetasika chấp-thủ trong đỗi-tượng. 

Ví dụ: Một người mong ước dùng món ăn 
ngon với /oồhacefasika, dùng xong phát sinh 
tham-tâm chẫp-thủ trong vị ngon. 

Một người mong ước dùng món thuốc trị bệnh 
với chandacefasika, khi hết bệnh. không phát 
sinh tâm chấp-thủ trong món thuốc ấy nữa. 


* Chandacetasika: Nguyện-vọng tâm-sở đồng 
sinh với 69 hoặc 101 /đm: 

- 10 bắt-thiện-tâm (trừ 2 si-tâm). 

- 24 dục-giới tịnh-hảo-tâm. 

- 15 sắc-giởi-tâm. 

- 12 vô-sắc-giới-tâm. 

- 8 hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm, gồm có 69 
hoặc 101 tâm. 

* Chandacefasika: Nguyện-vọng tâm-sở không 
đồng sinh với 20 tâm: 

- 2 si-tám. 

- 18 vô-nhán-tâm. 

* Pakinnakacetasika: Đông-sinh-tuỳ-tâm tâm- 
sở có 6 tâm-SỞở: vifakkacetfasika, vicaracetasikaq, 
adhimokkhacetasika, viriyaceftasika, piticefasika, 
chandacetasika là tâm-sở đồng sinh rải rác tuỳ 
tâm nào thích hợp, không đồng sinh với tâm 
không thích hợp. 
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H- Akusalacetasika: Bắt-thiện tâm-sở 


Akusalacetasika: Bắt-thiện tâm-sở là loại ác- 
tâm-sở, khi đông sinh với tâm nảo thì làm cho 
tâm ây bị ô nhiễm, nóng nảy, tâm ây trở thành 
bát-thiện-tâm. 

Akusalacetasika: Bất-thiện tâm-sở có 14 tâm- 
sở chỉ đông sinh với 12 bât-thiện-tâm (ác-tâm) 
mà thôi, không đông sinh với tâm nào khác như 
18 vô-nhân-tâm, 59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm. 

Akusalacetasika: Bất-thiện tâm-sở có 14 tâm- 
sở chia ra làm 5Š nhóm: 

IL1- Mocatukacetasika: Nhóm sĩ có 4 tâm-sở: 

1- Mohacetasika: S1 tâm-Sở. 

2- Ahirikacefasika: Không hô-thẹn tâm-sở. 

3- Anoftappacefasika: Không ghê-sợ tâm-sở. 

4- Uddhaccacefasika: Phóng-tâm tâm-sở. 

IL2- Lotikacetasika: Nhóm tham có 3 tâm-sở: 


1- Lobhacefasika: Tham tâm-SỞ. 

2- Difthicefasika: Tà-kiên tâm-SỞ. 

3- Mãnacetfasika: Ngã-mạn tâm-sở. 

I.3- Docatukacetasika: Nhóm sân có 4 tâm-sở: 
1- Dosacefasika: Sân tâm-sở. 

2- lssacefasika: Canh-ty tâm-sở. 

3- Macchariyacefasika: Keo-kiệt tâm-sở. 
4- Kukkuccacefasika: Hôi-hận tâm-sở. 
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IL4- Thidukacetasika: Nhóm buôn có 2 tâm-sở: 
l1- ThinacetasiRa: Buôn-chán tâm-sở. 
2- Middhacetasika: Buôn-ngủ tâm-sở. 


IL5- Vicikicchãcetasika: Nhóm vicikiccha l tâm-sở: 

1- Vicikicchacetfasika: Hoài-nghì tâm-sở. 

Giảng giải 14 bắt-thiện tâm-sở 

ILI- Mocatukacetasika: Nhóm s1 có 4 tâm-sở: 
mohacetasika, ahirikacetasika, aqnoffappacetfasika, 


uddhaccacetasiRa, thì mohacetasiRa: sỉ tâm-sở là 
gôc dân đâu, đêu đông sinh với 12 bât-thiện-tâm. 


1LI.T- Mohacetasika: S¡ tâm-sở là tâm-Sở SI- 
mê không biết rõ thật-tánh của các pháp đúng 
theo chán-nghĩa-pháp (paramatthadhamma). 

Trạng-thái riêng của mohacefasika có 4 pháp 
lakkhanädicatuka: 

1- Añãnalakkhano: Không biết thật-tánh của các 
pháp chân-nghĩa-pháp là trạng-thái của s7 /4n-sở. 

2- Arammana sabhãvacchäãdanaraso: Làm 
che phủ thật-tánh của các đối-tượng là phận sự 
của sĩ fâm-sở. 

3- Andhakärapaccupafthãano: Tính chất làm 
tối tăm là quả hiện hữu của sỉ ứâm-sở. 

4- Ayonisomanasikarapadafthano: Do si-mê 
không biết đúng trong tâm mọi thật-tánh của các 
pháp là nhân-duyên gần phát sinh mohacefasika. 
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Mohacefasika: Sỉ ftđm-sở này còn gọi là 
qvjja: vô-minh trải nghĩa với vjửja: mĩnh đó là 
pañña: trí-tuệ tâm-sở. 

Mohacetasika: Sĩ tâm-sở gọi là vô-minh không 
có nghĩa là không biết gì cả. Thật ra, vô-minh 
chỉ không biết (hậí-tánh của các pháp đúng 
theo paramatfthadhamma: chân-nghĩa-pháp mà 
thôi. 4ÿjã: vó-minh không biết 8 pháp là: 

1- Dukkhe añãnam: Không biết ngũ-uẩn chấp- 
thủ là khô-đề. 

2- Dukkhasamudaye añãnam: Không biết 
tham-ái là nhân sinh khô-để. 

3- Dukkhanirodhe añãnam: Không biết Niết- 
bàn là pháp diệt khố- đề. 

4-_ Dukkhanirodhagaminipafipadä añanam: 
Không biết bảt-chánh-đạo là pháp-hành dẫn đến 
chứng ngộ Niết-bàn diệt khô- để. 

5- Pubbante añãnam: Không biết ngũ-uẩn, 12 
xứ, 18 tự-tánh đã sinh trong kiếp quá-khứ. 

6- Aprante añänam: Không biết ngũ-uẩn, 12 
xứ, 18 tự-tánh sẽ sinh trong kiếp vị-lai. 

7- Pubbantäprante añänam: Không biết ngũ- 
uấn, 12 xứ, 18 tự-tánh đã sinh trong kiếp quá- 
khứ và sẽ sinh trong kiếp vị-lai. 

ổ- ldappaccaydfä paficcasamuppannesu dham- 
mesu añãnam: Không biết các pháp nhân quả 
liên hoàn theo tháp-nhị-đuyên-sinh. 


Giảng Giải 52 Tâm-Sở 177 


Mohacetasika: Sỉ tâm-sở là nguồn gốc của 
mọi bât-thiện-pháp (ác-pháp). 

* Mohacetasika: Sỉ tâm-sở đồng sinh với 12 bắt- 
thiện-tâm, không đông sinh với 77 âm còn lại. 


IIL12- Ahirikacetasika: Không biết hồ-thẹn 
tâm-sở là tâm-sở tự mình không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi khi fhân hành 3 ác-nghiệp, khẩu nói 4 ác- 
nghiệp, ý nghĩ 3 ác-nghiệp. 

Trạng-thái riêng của ahirikacefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- Kãyaduccaritadthi ajigucchanalakkhanam 
va) alajjalakkhanam: Không chân ghét thân 
hành ác, v.v... hoặc không biết hồ-thẹn tội-lỗi là 
trạng-thải của không biết hồ-thẹn tâm-sở. 

2- Papanam karanarasam: Tạo ắc-nghiệp là 
phận sự của không biết hồ-thẹn tâm-sở. 

3- Asankocanapaccupaffhanam: Không thoái 
chí trong việc tạo ác-nghiệp là quả hiện hữu của 
không biết hồ-thẹn tâm-sở. 

4- Ata agäravapadafthanam: Không biết tự 
tôn trọng mình là nguyên-nhân gân phát sinh 
ahirikacetasika. 

* Ahirikacetasika là tâm-sở không biết hỗ- 
thẹn tội-lỗi, nên /hân hành 3 ác-nghiệp, khẩu nói 
4 ác-nghiệp, ý nghĩ 3 ác-nghiệp do tự mình 
không có tính tự trọng. 
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* 4hirikacetasika đồng sinh với 12 bắt-thiện- 
tâm, không đông sinh với 77 âm còn lại. 


II1.3- Anottappacetasika: Không biết ghê-sợ 
tâm-sở là tâm-sở không biết ghê-sợ tội-lỗi khi 
thân hành 3 ác-nghiệp, khẩu nói 4 ác-nghiệp, ÿ 
nghĩ 3 ác-nghiệp. 

Trạng-thái riêng của aoffappacetasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- Kayaduccaritadihi asärajjalakkhanam (va) 
anuftIãsalakkhanam: Không ghê sợ thân hành ác, 
v.v... hoặc không biết ghê sợ tội-lỗi là rạng- 
thái của không biết ghê-sợ tâm-sở. 

2- Papanam karanarasam: Tạo ắc-nghiệp là 
phận sự của không biết ghê-sợ tâm-sở. 

3- Asankocanapaccupaffhanam: Không thoái 
chí trong việc tạo ác-nghiệp là quả hiện hữu của 
không biết ghê-sợ tâm-sở. 

4- Para agãravapadatthänam: Không biết tôn 
trọng người khác là nguyên-nhân gân phát sinh 
anofiappacetasika. 

* Anoffappacetasika: Không biết ghê-sợ tội- 
lỗi tâm-sở phát sinh, nên /hân hành 3 ác-nghiệp, 
khẩu nói 4 ác-nghiệp, ý nghĩ 3 ác-nghiệp, do 
không biết kính trọng người khác, không biết sợ 
bậc thiện-trí chê trách, không biết sợ sa đọa 4 
CỐI ác-giới: cõi địa-ngục, cõi a-su-ra, cõi ngạ- 
quý, loài súc-sinh. 
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* Anoffappacetasika đồng sinh với 12 bất- 
thiện-tâm, không đông sinh với 77 âm còn lại. 


Ahirikacetasika và anofftappacefasika là 2 
tâm-sở có nhiều pháp tương tự nhau, nhưng tính 
chất riêng của mỗi tâm-sở khác nhau như 
ahirikacetasika là tâm-sở không có tính tự trọng, 
nên dám làm mọi ác-pháp; còn 49ff42pa- 
cefasika là tâm-sở không biết kính trọng người 
khác, không sợ bậc thiện-trí chê trách, không biết 
sợ trong 4 cõi ác-giới, nên dám làm mọi ác-pháp. 

Ahirikacetasika và anoftappacefasika là 2 tâm- 
sở có nhiều năng lực trong sự tạo mọi ác-pháp. 


11.4- Uddhaccacetasika: Phóng-tâm tâm-sở 
là tâm-sở không yên tịnh, bị động phóng-tâm 
theo đôi-tượng. 

Trạng-thái riêng của #đdhaccacefasika cô 4 
pháp lakkhanadicatuka: 


1- Avipasamalakhkhanam: Không an tịnh là 
trạng-thái của phóng-tâm tâm-sở. 

2- Anavaftthänarasam: Không trụ trong đối- 
tượng nào duy nhât là phận sự của phóng-tâm 
tâm-Sở. 

3- Bhantatta paccupafthãnamn: Phóng tâm đến 
đôi-tượng khác là quả hiện hữu của phóng-tâm 
tâm-sở. 
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4-_ Ayonisomanasikarapadaffhanam: Do sĩ- 
mê không biết đúng trong tâm mọi thật-tánh của 
các pháp là nhân-duyên gần phát sinh đđhacca- 
cefasika. 

* Uddhaccacetasika: Phóng-tâm tâm-sở là Ì 
trong 4 /âm-sở (mohacetasika, qhirikacetasika, 
anottappacetasika, uddhaccacetasika) đồng sinh 
với tất cả 12 bắt-thiện-tâm. 

* Ekaggatäcetasika: Nhắt-tâm tâm-sở là l trong 
7 tâm-sở đồng sinh với tất cả 89 hoặc 121 tâm. 

Như vậy, 2 tâm-sở: Phóng-tâm tâm-sở và 
nhất-tâm tâm-sở đều động sinh với 12 bắt-thiện- 
tâm, nhưng 2 tâm-sở này có trạng-thải trái 
ngược nhau. Vậy, nên hiểu như thế nào? 


Theo trạng-thái của tâm với tâm-sở sinh rồi 
diệt liên tục không ngừng, mỗi tâm với tâm-sở 
chỉ có tiếp nhận 1 đồi-tượng mà thôi. 


* Uadhaccacetasika: Phóng-tâm tâm-sở chỉ đồng 
sinh với 12 bắt-thiện-tâm mà thôi, khi mỗi bắt- 
thiện-tâm phát sinh tiếp nhận đối-tượng không vững 
chắc, bởi vì do năng lực của phóng-tâm tâm-sở. 

* Ekageatäcetasika: Nhắt-tâm tâm-sở đồng 
sinh với tất cả 89 hoặc 121 tâm, có trạng-thải 
định tâm trong đối-tượng. 

Tuy nhất-tâm tâm-sở có trạng-thái định tâm 
trong đối-tượng như vậy, nhưng khi nhất-tâm 
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tâm-sở đồng sinh với 12 bắt-thiện-tâm thì nhất- 
tâm tâm-sở bị suy giảm, do năng lực của phóng- 
tâm tâm-sở, cho nên nhắt-tâm tâm-sở đồng sinh 
với môi bắt-thiện- tâm có định tâm không có năng 
lực nhiêu, nên bị yếu kém trong mỗi đồi-tượng. 


Tuy nhiên, khi ekaggatäcetasika: Nhắt-tâm 
tâm-sở đồng sinh với thiện-tâm càng cao thì 
định-tâm càng có nhiều năng lực. 

Thật vậy, nếu nhất-tâm tâm-sở đồng sinh với 
3 sắc-giới thiện-tâm, hoặc 4 vồ-sắc-giới thiện- 
tâm, hoặc 4 hoặc 20 siêu-tam-giới thiện-tâm thì 
định tâm có nhiễu năng lực phi thường. 

* Uddhaccacetasika: Phóng-tâm tâm-sở đồng 
sinh với tất cả J2 bá-thiện-tâm, hoàn toàn bị 
động, bởi vì phóng tâm luôn luôn thay đổi đối- 
tượng, tiếp nhận không vững vàng trong đối- 
tượng, do năng lực của phóng-fâm tâm-sở, nên 
bắt-thiện-nghiệp bị yếu. 


Thật vậy, trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau, chỉ 
có bá-thiện-nghiệp trong II bắt-thiện-tâm (trừ 
si-tâm hợp với phóng-tâm) có khả năng cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới. 

Còn bát-thiện-nghiệp trong si-tâm hợp với 
phóng-tâm không có đủ khả năng cho quả trong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (palHsandhikala) mà 
chỉ có khả năng cho quả trong thời-kỳ sau khi 
đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, mà thôi. 
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* Uddhaccacetasika: Phóng-tâm tâm-sở đồng 
sinh với 12 bât-thiện-tâm, không đông sinh với 
77 tâm còn lại. 


IIL2- Lotikacetasika: Nhóm tham có 3 tâm- 
SỞ: lobhacetasika, difthicetasika, mãnacefasika, 
có /obhacefasika là gốc dẫn đầu, chỉ đồng sinh 
với § tham-tâm mà thôi, tùy theo mỗi tâm-sở. 

H2T- Lobhacetasika: Tham tâm-sở là tâm- 
sở tham muốn, chấp-thủ trong đồi-tượng. 


Trạng-thái riêng của /obhacefasika có 4 pháp 
lakkhanädicatuka: 

1- Ärammanaggahanalakkhano: Chấp-thủ 
trong đối-tượng là trạng-thái của ¿ham tâm-sở. 

2- Abhisangaraso: Chấp chặt trong đôi-tượng 
là phận sự của /ham tâm-sở. 

3- Aparicägapaccupafthano: Không buông bỏ 
đối-tượng là quả hiện hữu của fham tâm-sở. 

4- Samyojaniyadhammesu assadadassana- 
padaffhäno: Cảm thấy hài lòng trong các pháp ràng 
buộc là nhân-duyên gần phát sinh /obhacefasika. 

Trong bộ ParamatthadIpanTtIkã trình bày I0 
danh-từ đồng nghĩa với /obha như sau: 

]1- Tanha: Tham-ái. 

2- Raga: Yêu thương. 

3- Kãma: Ham muốn. 

4- Nandi: Hoan-hỷ. 

5- Abhijjhä: Tham muốn. 
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6- Janetti: Sinh mọi phiên-não. 

7- Ponobbhavika: Dân dắt tái-sinh kiếp sau. 

ổ- lcchaã: Tham vọng. 

9- Ásã: Hy vọng. 

10- Samyojana: Ràng buộc. 

* Lobhacetasika: Tham tâm-sở đồng sinh với 
8 tham tâm, không đồng sinh với 81 tâm còn lại. 

I1IL2.2- Difthicetasika: Tà-kiến tâm-sở là tâm- 
sở thấy sai chấp lầm nơi các đối-tượng, không 
đúng theo thật-tánh của các pháp. 

Tà-kiến tâm-sở là hoàn toàn trái ngược với /rí- 
tuệ tâm-sở thấy rõ, biết rõ thật-tánh của các pháp. 

Trạng-thái riêng của đi/fhicefasika có 4 pháp 
lakkhanädicatuka: 

1- Ayoniso abhinivesalakkhano: Tà-kiến chấp 
thủ do si-mê là frạng-thái của tà-kiến tâm-sở. 

2- Parämäsarasä: Chấp thủ sai lầm trái với 
thật-tánh các pháp là phận sự của tà-kiến tâm-sở. 

3- Micchãbhinivesapaccupaffhäana: Chấp thủ theo 
tà-kiến sai lầm là quả hiện hữu của tà-kiến tâm-sở. 

4- Ariyanam adassanakämatatipadafthana: 
Không muốn nhìn thấy các bậc Thánh-nhân là 
nguyên-nhân gân phát sinh ditthicetasika. 

Ditthi: Tà-kiến có 2 loại: 

- Sämafiaditthi: Tà-kiến phổ thông. 

- Visesadifthi: Tà-kiến đặc biệt. 
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1- Samafñifaditthi: Tà-kiến phổ thông đô là 
sakkäyadifthi tà-kiến chấp ngã trong ngũ-uẩn 
cho là ta, người, đàn ông, đàn bà, chúng-sinh, 
v.v... đối với tất cả chúng-sinh còn là phảm 
nhân, gồm có nhân-loại, chư-thiên, chư phạm- 
thiên, v.v... 

2- Visesadifthi: Tà-kiến đặc biệt đô là niyafa- 
difthi tà-kiến chấp-thú-cô-định, hoàn toàn không 
tin nơi nghiệp và quả của nghiệp, có 3 loại: 

- Natthikaditthi: Vô-quả tà-kiển. 

- Ahetukaditthi: Vô-nhân tà-kiến. 

- Akiriyaditthi: Vô-hành tà-kiển. 

* Natthikadithi: Vô-quả tà-kiến cố-định là 
tà-kiến thấy sai chấp lầm cố-định, không thay 
đổi răng: “Không có quả của nghiệp.” 

* 4hetukadifthi: Vô-nhân tà-kiến cố-định là 
tà-kiến thấy sai chấp lầm cố-định, không thay 
đổi rằng: “Không có nhân là không có nghiệp.” 

* Akiriyadifthi: Vó-hành tà-kiến cố-định là tà- 
kiến thấy sai chấp lầm cố-định, không thay đổi 
rằng: “Không có hành ác, không có hành thiện.” 

* Dijthicetasika: Tà-kiến tâm-sở đồng sinh với 
4 tham-tâm hợp với tà-kiến, không đồng sinh với 
85 tâm còn lại. 

H23- Manacefaska: Ngã-mạn tâm-sở là 
tâm-sở tự đề cao mình hơn người, hoặc bằng 
người, hoặc kém thua người. 
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Trạng-thái riêng của mãnacefasika có 4 pháp 
lakkhanädicatuka: 

1- UnnaHlakkhano: Tự đề cao mình hơn 
người là trạng-thái của ngã-mạn tâm-sở. 

2- Sampaggaraso: Tự so sánh mình với người 
là phận sự của ngã-mmạn tâm-sở. 

3- Keftukamyatäpaccupafthäno: Mong muôn 
bậc cao như ngon cờ là quả hiện hữu của ngã- 
mạn tâm-sở. 

4- Ditthivippayuttalobhapadafthano: Có tham- 
tâm không hợp với tà-kiến là n„guyên-nhân gần 
phát sinh mãnacetasika. 

Người có tham-tâm hợp với ngã-mạn có tính 
tự cao, khinh thường người khác, cứng đầu khó 
dạy nên không có tính khiêm tốn. 

* Mãnacetasika: Ngã-mạn tâm-sở đồng sinh 
với 8 tham-tâm không hợp với tà-kiến, không 
đồng sinh với 85 tâm còn lại. 

Nhóm tham có 3 tâm-sở: /obhacetasika, diHthi- 
cetasika, mãnacetasiRa, có lobhacefasiRa là gốc 
dẫn đầu, đồng sinh với ở ¿ham-âm tùy theo mỗi 
tâm-sở. 

I.3- Docatukacetasika: Nhóm sân có 4 tâm-sở: 
dosacetasika, issacefasika, macchariyaceftasika, 
kukkuccacetasika có dosacefasika là gôc dẫn đầu, 
chỉ đồng sinh với 2 sân-tâm mà thôi. 
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H3.I- Dosacefasika: Sân tâm-sở là tâm-Sở 
hung đữ, gây tai hại đối-tượng. 

Trạng-thái riêng của đosacefasika có 4 pháp 
lakkhanadicatuka: 

1- Candikkalakkhano: Có tính hung dữ là 
trạng-thái của sân fâm-sở. 

2- 4ftano nissayadahanaraso (Vä)ViSaDDanaraso: 
Sự nóng nảy thiêu đốt trong tâm của mình hoặc 
sự bực bội, bực tức trong tâm là phán sự của sân 
tâm-sở. 

3- Dussanapaccupafthãäno: Gây tai hại đến 
đối-tượng là quả hiện hữu của sản tâm-sở. 

4- ghãtavatthupadafthäano: Có đối-tượng 
hận thù (ãghãtavafi;) là nhân-duyên gần phát 
sinh đosacetasika. 

Aghãtavatthu: Đối-tượng hận thù có 10: 

1- Hận thù do nghĩ rằng: Người ấy đã từng 
gây tai hại cho ta. 

2- Hận thù do nghĩ rằng: Người ấy đang gây 
tại hại cho ta. 

3- Hận thù do nghĩ rằng: Người ấy sẽ gây tại 
hại cho ta. 

4- Hận thù do nghĩ rằng: Người ấy đã từng 
gây tai hại cho người thân yêu của fa. 

5- Hận thù do nghĩ rằng: Người ấy đang gây 
tai hại cho người thân yêu của fa. 
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6ó- Hận thù do nghĩ rằng: Người ấy sẽ gây tai 
hại cho người thân yêu của fa. 

7- Hận thù do nghĩ răng: Người ấy đã từng 
làm lợi ích cho kẻ thù của ta. 

đ- Hận thù do nghĩ rằng: Người ấy đang làm 
lợi ích cho kẻ thù của ta. 

9- Hận thù do nghĩ rằng: Người ấy sẽ làm lợi 
ích cho kẻ thù của 1a. 

10- Hận thù do gặp phải rủi như vấp ngã đau, 
đạp gai đâm vào bàn chân đau, v.v... 

ghãtavafthu có 10 loại là nguyên nhân gần 
phát sinh đosacefasika (sân tâm-sở) trong dosa- 
citfa (sân-am) không hài lòng đối-tượng ấy, nên 
có trạng-thái khổ tâm, nóng giận, ghét bỏ, buồn 
khổ, khóc than, sợ sệt, v.v... tự làm khổ mình, 
làm khổ người, gây tai hại cho người, ... 

* Dosacetasika: Sân tâm-sở chỉ đồng sinh với 
2 sân-tâm mà thôi, không đồng sinh với 87 ứâm 
còn lại. 


13.2- lssaceftasika: GŒGanh-fy fm-sở là tâm- 
sở ganh-ty không vừa lòng trong của cải tài sản 
hoặc sắc đẹp hoặc địa vị cao sang, chức trọng 
quyên cao của người khác. 

Trạng-thái riêng của ¡sszcefasika có 4 pháp 
lakkhanädicatuka: 

1- Parasampaftinam ussuyanalakkhana: Canh 
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ty của cải, danh vọng của người khác là ứrạng- 
thái của ganh-ty tâm-sở. 

2- Taftheva anabhiratirasa: Tâm không có 
hoan-hỷ của cải, danh vọng của người khác là 
phán-sự của ganh-ty tâm-sở. 

3- Taío vimukhabhavapaccupafthana- Tính 
ngoảnh mặt tránh xa của cải, danh vọng của 
người khác là quả hiện hữu của ganh-ty tâm-sở. 

4- Parasampatftipadafthana: Của cải, danh 
vọng của người khác là nguyên-nhân gắn phát 
sinh issacetasika. 

Nếu không vừa lòng quả phước-thiện của người 
khác thì không có lỗi. Còn nếu không vừa lòng 
với ý nghĩ răng: “Người ấy không xứng đáng có 
được như vậy” thì gọi là issã: ganh-ty, nên có lỗi. 

Nếu fính issã: ganh-ty này có tính chất ràng 
buộc chúng-sinh trong kiếp tử sinh luân-hỏi thì trở 
thành /ssasamyojana: pháp-ràng-buộc do ganh-ty. 

* Issacetasika: Ganh-ty tâm-sở chỉ đồng sinh 
với 2 sáản-tâm mà thôi, không đồng sinh với 87 
tâm còn lại. 

13.3- Macchariyacetasika: Keo-kiệt tảm-sở 
là tâm-sở keo kiệt bủn xin trong của cải tài sản, 
hoặc sự hiểu biết của mình. 

Trạng-thái riêng của 7macchariyacefasika có 
bốn pháp lakkhanädicatuka: 
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1- AHanosampatnam nigữhanalakkhanam: 
Tính giấu giếm của cải tài-sản của mình là 
trạng-thảái của keo-kiệt tâm-sở. 

2- Tasam veva parehi sadharanabhava- 
akkhamanarasam: Có tính không muốn của cải 
tài-sản của mình làm của chung với người khác 
là phận-sự của keo-kiệt tâm-sở. 

3- Sankocanapaccufthanam (vã) katakaficuka- 
paccuffhänzm: Thấy người hành khất, nét mặt 
cau có, hoặc tâm keo kiệt bủn xin là quả hiện 
hữu của keo-kiệt tâm-sở. 

4- Attasampattipadafthanam: Của cải tài-sản 
của mình là nguyênnhân gân phát sinh 
macchariyacefasika. 

* Macchariya tính keo-kiệt bủn-xỉin có Š loại: 

1- Ävãsamacchariya: Keo-kiệt trong chỗ ở. 

2- Kulamacchariya: Keo-kiệt trong gia đình. 

3- Labhamacchariya: Keo-kiệt trong của cải. 

4- Vannamacchariya: Keo-kiệt trong sắc đẹp. 

5- Dhammmamacchariya: Keo-kiệt trong pháp. 


Nếu macechariya tính keo-kiệt này có tính chất 
ràng buộc chúng-sinh trong kiếp tử sinh luân-hồi 
thì trở thành zmacchariyasanyojana: pháp-ràng- 
buộc do keo-kiỆt. 

* Macchariyacetasika: Keo-kiệt tâm-sở chỉ 
đồng sinh với 2 sán-£âm mà thôi, không đồng 
sinh với ổ7 fđm còn lại. 
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1I3.4- Kukkuccacetasika: Hồi-hận tâm-sở là 
tâm-sở ăn năn hôi-hận khô tâm vì đã tạo ác- 
nghiệp mà không tạo đại-thiện-nghiệp. 


Trạng-thái riêng của kukkuccacefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 


1- Pacchãnutäpalakkhanam: Nóng nảy khô 
tâm về sau là trạng-thái của hói-hận tâm-sở. 

2- Katfakatanusocanarasam: Thường phát 
sinh tâm sâu não, ăn năn ân hận vì đã tạo ác- 
nghiệp mà không tạo đại-thiện-nghiệp là phán- 
sự của hồi-hận tâm-sở. 

3- Vippafisarapaccupaffhanam: Tâm nóng 
nảy hôi hận là quả hiện hữu của hồi-hận tâm- 
SỞ. 

4- Katäkatapadafthanam: Đã tạo ác-nghiệp, 
không tạo đại-thiện-nghiệp là nguyên-nhân gân 
phát sinh kukkuccacetasiRa. 


Sở dĩ kukkuccacefasika phát sinh là vì si-mê 
không biết quả khổ của ác-nghiệp, không biết 
quả an-lạc của đại-thiện- nghiệp. Vì vậy, ác- 
nghiệp không nên tạo thì đã tạo, còn đại-thiện- 
nghiệp nên tạo thì lại không tạo. 

* Kukkuccacetasika: Hốồi-hận tâm-sở chỉ đồng 
sinh với 2 sân-tâm mà thôi, không đồng sinh với 
87 tâm còn lại. 
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II.4- Thidukaeetasika: Nhóm buồn có 2 tâm- 
SỞ là fhimacetasika và middhacetasiRa, cô thina- 
cefasika là gốc dẫn đầu. 

Nếu có 2 tâm-sở fhinacetasika và middha- 
cefasika phát sinh thì 2 tâm-sở này đồng sinh 
với nhau (sahakadãcicetasika) trong 5 bẫt-thiện- 
tâm cần tác-động: 

- 4 tham-tâm cần tác-động. 

- 1 sân-tâm cần tác-động. 

1I4.1- Thinacetasika: Buôn-chán tâm-sở là tâm- 
sở làm cho tâm buồn-chán muốn buông bỏ đối- 
tượng, tâm không muốn tinh-tắn biết đối-tượng. 

Trạng-thái riêng của /hinacefasika có 4 pháp 
lakkhanädicatuka: 

1- Anussahalakkhanam: Không có cỗ gắng là 
trạng-thái của buôn-chán tâm-sở. 

2- Viriyavinodanarasam: Làm tiêu tan sự 
tinh-tân là phận-sự của buôn-chản tâm-sở. 

3- Sarnsidanapaccupafthanam: Sự thoái chí 
nản lòng là quả hiện hữu của buôn-chản tâm-sở. 

4- Ayonisomanasikarapadaffhanam: Do si-mÊ 
không biết đúng trong tâm mọi thật-tánh của các 
pháp là nhân-duyên gần phát sinh /inacefasika. 

1L4.2- Middhacetasika: Buôn-ngủ tâm-sở là tâm- 
sở buồn-ngủ làm cho tâm-sở đồng sinh buông bỏ 
đối-tượng, tâm không biết rõ đối-tượng nữa. 
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Trạng-thái riêng của middhacefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1-Akammafnfatalakkhanam: Không có thích 
ứng trong công việc là /rạng-thải của buôn-ngủ 
tâm-sở. 

2- Onahanarasam: Buông bỏ các pháp đồng 
sinh là phận-sự của buôn-ngủ tâm-sở. 

3- Limatapaccupafthanam (vã) capalayikanidda 
paccupaffhanam: Sự lười biếng tiếp nhận đối- 
tượng hoặc buôn ngủ là guả hiện hữu của buôn- 
ngủ tâm-sở. 

4- Ayonisomanasikarapadafthanam: Do si-mê 
không biêt đúng trong tâm mọi thật-tánh của các 
pháp là nhân-duyên gân phát sinh zmiddhacefasika. 


* Thinacetasika: Buôn-chán tâm-sở làm cho 
tâm đông sinh muôn buông bỏ đôi-tượng. 

* Middhacetasika: Buôn-ngủ tâm-sở làm cho 
các tâm-sở đông sinh buông bỏ đôi-tượng. 


Hai tâm-sở này luôn luôn đồng sinh với nhau ví 
dụ: Ngọn đèn dầu gần tắt thì ánh sáng mờ dần đến 
tắt hăn như thế nào, cũng như vậy, /hinacetasika 
buôn-chán tâm-sở và middhacetasika buôn-ngủ 
tâm-sở là 2 tâm-sở đồng sinh với tâm có phận sự 
làm cho tâm với tâm-sở đồng sinh buông bỏ đối- 
tượng trong các lộ-trình-tâm, thỉnh thoảng rơi 
xuống hộ-kiếp-tâm (bhavahgacitta), ngủ gật. 
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Thinacetasika: Buôn-chản tâm-sở và middha- 
cetasika: buôn-ngủ tâm-sở cùng đồng sinh với 5 
bắt-thiện-tâm cần tác-động: 4 tham-tâm cần tác- 
động và 1 sân-tâm cân tác-động, không đồng 
sinh với ổ4 fđm còn lại. 


ILS- Vicikicchacetasika: Nhóm vicikicchãä I tâm-sở 

Vicikicchacetasika: Hoài-nghi tâm-sở là tâm- 
sở hoài-nghi nơi các đối-tượng như hoải-nghi 
nơi 9 ân-Đức-Phát, 6 ân-Đức-Pháp, 9 ân-Đức- 
Tăng, hoài-nghi nghiệp và quả của nghiệp, v.V 
.. Hoài-nghi tâm-sở này chỉ đồng sinh với sỉ- 
tâm hợp với hoài-nghỉ mà thôi. 

Trạng-thái riêng của vicikicchacetasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- Samsayalakkhana: Hoài-nghi là trạng-thái 
của hoài-nghi tâm-sở. 

2- Kampanarasa: Sự nghi ngờ trong đối- 
tượng là phận-sự của hoài-nghi tâm-sở. 

3- Anicchayapaccupafthänäa: Không quyết 
định được là quả hiện hữu của hoài-nghi tâm-sở. 

4-_ Ayonisomanasikarapadafthanam: Si-mÊ 
hiểu biết trong tâm không đúng theo thật-tánh 
của các pháp là nhân-duyên gần phát sinh 
vicikicchacetasika. 

* icikicchacetasika: Hoài-nghi tâm-sở không 
phải là hoài-nghi các môn học hoặc hoài-nghi 
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trong các pháp-chế-định (paññattidhamma), mà 
thật ra chỉ có hoải-nghi trong 8 pháp sau: 

1- Hoài-nghi trong 9 ân-Đức-Phật. 

2- Hoài-nghi trong 6 án-Đức-Pháp. 

3- Hoài-nghi trong 9 ân-Đức- Tăng. 

4- Hoài-nghi trong 3 pháp-hành giới, định, tuệ. 

5- Hoài-nghi trong ngũ-uẩn,... kiếp quáả-khứ. 

6- Hoài-nghi trong ngũ-uẩn,... kiếp vị-lai. 

7- Hoài-nghi trong ngũ-uẩn,... kiếp quá-khứ 

và kiếp vị-lai. 

ổ- Hoài-nghi trong pháp KHI TPORUIEISE “ 

Ngoài hoài-nghi 8 pháp này ra, nếu có hoài- 
nghi về các môn học, các chế-định-pháp, v.v.. 
vì chưa hiểu biết rõ thì không phải là hoài- nh? 
tâm-sở (vicikicchäcefasika) đồng sinh với si-tâm 
hợp với hoài-nghi. 

* Jicikicchacetasika: Hoài-nghi tâm-sở chỉ 
đồng sinh với si-tâm hợp với hoài-nghi mà thôi, 
không đồng sinh với 8§ tâm còn lại. 

Akusalacetasika: Bát-thiện tâm-sở có 14 tâm- 
sở chỉ đồng sinh với ¡2 bár-thiện-tâm mà thôi, 
tạo mọi ác-nghiệp bằng thân, khẩu, ý, nên tự làm 
khổ mình trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai, 
làm khổ người và làm khổ chúng-sinh nữa. 


Nêu không muôn tự làm khô mình, cũng không 


' Xem giảng giải trong phần 2 si-tâm trước. 
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muốn làm khổ mọi người, mọi chúng-sinh thì chỉ 
có cách øgi# gìn giới của mình cho được trong 
sạch và trọn vẹn mà thôi, thậm chí chỉ cần giữ 
gìn ngÑũ-giới cho được trong sạch trọn vẹn thì 
tránh xa 10 ác-nghiệp bằng thân, khẩu, ý: tránh 
xa 3 thân ác-nghiệp, tránh xa 4 khẩu ác-nghiệp, 
tránh xa 3 ý ác-nghiệp, đồng thời tạo 3 thân đại- 
thiện-nghiệp, tạo 4 khẩu đại-thiện-nghiệp, tạo 3 
ý đại-thiện-nghiệp, nên không tự làm khổ mình, 
không làm khổ mọi người, mọi chúng-sinh lớn 
nhỏ khác trong đời. 

Thật ra, người thiện gi# gìn ngữ-giới của 
mình cho được trong sạch và trọn vẹn, tạo đại- 
thiện-nghiệp giữ-giới, đó là việc rất dễ dàng đối 
với tất cả mọi người trong đời, lu, vì trong khả 
năng bình thường của mọi người 0) Còn người 
ác phạm điều-giới nào đủ chi-pháp của điều-giới 
ấy, tạo ác-nghiệp điều-giới ấy, đó là việc rất khó 
khăn mà không phải là ai cũng có thể tạo ác- 
nghiệp điều-giới ây được. 

Cho nên, người thiện có đ¿i-?hiện-tâm biết 
hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- lỗi, biết tự trọng, 
biết giữ gìn các điều-giới của mình cho được 
trong sạch và trọn vẹn, tạo mọi đại-thiện-nghiệp 
giữ-giới thuộc về của riêng mình. 


' Tìm hiểu rõ trong quyên “Ngũ-Giới Là Thường-Giới Của 
Mọi Người Trong Đời” cùng soạn giả. 
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HH- Sobhanacetasika: Tịnh-Hảo Tâm-Sở 


Sobhapacefasika: Tịnh-hảo tâm-sở là tâm-sSở 
tôt lành, khi đông sinh với tâm nào làm cho tâm 
ây tôt lành, trong sáng, không bị ô nhiễm, nên 
gọi là sobhaacefasika: tịnh-hảo tâm-sở. 

*,$obhanacetasika: Tịnh-hảo tâm-sở gồm có 
25 tâm-sở đông sinh với 59 hoặc 9Ï tịnh-hảo- 
tâm (sobhanacitq). 

Cifta: Tâm gôm có 89 hoặc 121 tâm chia ra 2 
loại tâm: 

* Asobhanacitta: Bất-tịnh-hảo-tâm có 30 tâm 

- I2 bát-thiện-tám. 

- 18 vô-nhán-tâm. 

Trong 30 tâm này đều không có fjwh-hảo tâm- 
sở (sobhanacefasika) nào đông sinh, nên gọi 30 
tâm này là bár-tfnh-hảo-tâm. 

* $obhanacifa: Tịnh-hảo-tâm gồm có 59 
hoặc 9] tâm: 

- 24 dục-giới tịnh-hảo-tâm. 

- l5 săc-giới-tâm. 

- l2 vô-sãc-giới-tám. 

- ở hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 

Trong 59 hoặc 91 tâm này, mỗi tâm có một số 
tịnh-hảo tâm-sở (sobhanacefasika) đông sinh, 
nên gọi 59 hoặc 9I tâm này là /jnh-hảo-tâm 
(sobhanacifra). 
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Sobhanacetfasika: Tịnh-hảo tầm-sở 


Tịnh-hảo tâm-sở gồm có 25 tâm-sở chia ra 4 
loại như sau: 

- Sobhanasadharanacefasika có 19 tâm-SỞ. 

- Viraticefasika có 3 tâm-sỞ. 

- Appamafnacetasika có 2 tâm-sở. 

- Pafñfindriyacetfasika cô Ì tâm-sở. 


HITI- Sobhanasadharauacetasika: Tịnh-hảo 
tâm-sở đồng sinh toàn-tịnh-hảo-tâm gồm có 59 
hoặc 91 7nh-hảo-tâm (sobhanacitt4), có 19 tịnh- 
hảo tâm-sở như sau: 

1- Saddhacetasika: Tĩn tâm-sở. 

2- Saticetasika: Niệm tám-sở. 

3- Hiricetasika: Hồ-thẹn tâm-sở. 

4- Ottappacetasika: Ghê-sợ tâm-sở. 

5- Alobhacetasika: Vô-tham tâm-sở. 

6- Adosacetasika: Vô-sán tâm-sở. 

7- Tatramaj]hatIatacetasikq: Trung-dung tâm-sở. 

8- Kãyapassaddhicetasika: Tam-uẩn an-tịnh 

tâm-sở. 

9- Citapassaddhicetasika: Thức-uẩn an-tịnh 

tâm-sở. 

10- Kãyalahutäcetasika: Tam-uẩn nhẹ-nhàng 

tâm-sở. 

11- Citalahutäcetasika: Thức-uẩn nhẹ-nhàng 

tâm-sở. 
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12- Kãyamudutäcetasika: Tam-uẩn nhu-nhuyễn 


tâm-sở. 
13- Ciitamudutacetasika: Thức-uân nhu-nhuyên 
tâm-sở. 


14- Kãyakammañfiatäcetasika: Tam-uẩn uyển- 
chuyển tâm-sở. 

15- Citakammaffiatäcetasika: Thức-uẩn uyễn- 
chuyển tâm-sở. 

16- Kãyapäguñiñatäcetasika: Tam-uẩn thuần- 
thục tâm-sở. 

17- Citapäguññatäcetasika: Thức-uẩn thuần- 
thục tâm-sở. 

18- Kãyujukatäcetasika: Tam-uẩn trung-thực 


tâm-sở. 
19- Cittuukatäcetasikq: Thức-uân trung-thực 
tâm-sở. 


19 tịnh-hảo tâm-sở này đồng sinh với 59 hoặc 
91 tịnh-hảo-tâm. 

IHỊL.2- Viraficefasika: Chế ngự tâm-sở có 3 tâm-sở 

1- Sammavacacetasika: Chánh-ngữ tâm-sở. 

2- Sammnaäkammantacetasika: Chánh-nghiệp 

tâm-sở. 
3- Samma-aJ1vacetasika: Cháảnh-mạng tâm-sở. 
1H3- Appamafiiacefasika: Vô-lượng tâm-sở có 
2 tâm-sở 
]1- KarunacetasiRa: Bi tâm-sở. 
2- Muditacetasika: Hỷ tâm-sở. 
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HHI4- PaRiindriyacetasika có Ï tâm-sở 
1- Panfindriyacetasika: Tuệ-chủ tâm-sở. 


Giảng giải 25 tịnh-hảo tâm-sở 


IIH.I- Sobhapasadhãranacetasika: Tịnh-hảo 
tâm-sở đông-sinh-toàn-tâm, có I9 tâm-sở: 

HỊ 1.1- Saddhacetfasika: Tín tâm-sở là tâm-Sở 
tin với đức-tin trong sạch nơi 7am-bảo: Đúức- 
Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đực-Tăng-bảo, tỉn 
nơi nghiệp và quả của nghiệp. 

Trạng-thái riêng của saddhaceftasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- Saddhahanalahkhana: Có đức-tin trong 
sạch nơi đáng tin là ứrạng-thái của tín tâm-sở. 

2- Pasadanarasa: Làm cho các tâm với tâm- 
sở đông sinh trở nên trong sạch là phận-sự của 
tín tâm-sở. 

3- Akalussiyapaccupafthana: Tâm không bị ô 
nhiêm, tâm trong sáng là guả hiện hữu của tín 
tâm-sở. 

4-_ Saddheyyavafthupadafthana: Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo và 
nghiệp và quả của nghiệp là nguyên-nhân gản 
gân phát sinh tín tâm-sở. 

Saddhä: Đức-tin dẫn đầu cho mọi thiện-pháp 
phát sinh, đó là dục-giới thiện-pháp, săc-giới 


200 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 


thiện pháp, vô-sắc-giới thiệnpháp, cho đến 
siêu-tam-giới thiện-pháp phát sinh, tăng trưởng. 

Saddha: Đức-fin phát sinh do nhân-duyên, 
mà nhân-duyên gân phát sinh sađäha đó là án- 
đức Tam-bdo: 9 ân-đức-Phát-bảo, 6 ân-ẩức- 
Pháp-bảdo, 9 án-đức- Tăng-bảo; tin nơi nghiệp và 
quả của nghiệp. 

Ssaddha: Đức-tin là tin nơi đáng tin, và không 
tin nơi không đáng tin. Nơi đáng tin có 4 pháp: 

* Kammasaddha: Tìn nghiệp có 2 loại: thiện- 
nghiệp và bât-thiện-nghiệp (ác-nghiệp). 

* Vipakasaddha: Tin quả của nghiệp rằng: 
thiện-nghiệp cho quả _an-lạc, bât-thiện-nghiệp 
(ác-nghiệp) cho quả khô. 

* Kammassakatasaddha: Tìm nghiệp là của riêng 
ta, ía là người thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp 
sinh ta ra, nghiệp là thân quyên của ta, nghiệp 
là nơi nương nhờ của ta, khi ta tạo nghiệp nào: 
thiện-nghiệp hoặc bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp), 
chính ta là người hưởng quả an-lạc của thiện- 
nghiệp hoặc chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy. 


* Tathagatabodhisaddha: Tìn nơi sự chứng 
đặc của Đức-Phật Chánh-Đăng-GIác. 

Nếu người nảo tin nơi không đáng tin thì gọi 
là cuông-tín, cho nên đ/c-fin phải đi đôi với írí- 
fuệ thì gọi là chánh-tín. 
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* Saddhacetasika: Tĩn tâm-sở đồng sinh với 
59 hoặc 9l tịnh-hảo-tâm, không đông sinh với 
30 bât-tịnh-hảo-tâm. 


LH.12- Saficeftasika-: Niệm tâm-sở là tâm-sở 
niệm vững vàng trong 6 đối-tượng (sắc, thanh, 
hương, vị, xúc, pháp). 

Trạng-thái riêng của sa/icefasika có 4 pháp 
lakkhanädicatuka: 

1- Apilapanalakkhana: Niệm vững vàng trong 
đối-tượng là trạng-thái của niệm tâm-sở. 

2- Asammoharasa: Sự không quên, sự ghi nhớ 
là phận-sự của niệm tâm-sở. 

3- Visayabhimukhabhavapaccupaffhana: Sự 
ghi nhớ khăng khít trực tiếp nơi đối-tượng là 
quả hiện hữu của niệm tâm-sở. 

4- Thirasañnñapadafthana (va) kayadisaftipa†- 
thanapadaffhana: Ghi nhớ chắc chắn hoặc có 
tứ-niệm-xứ là thân niệm-xứ, thọ niệm-xứ, tâm 
niệm-xứ, pháp niệm-xứ là nguyên-nhân gần 
phát sinh saHicetasika. 

* Tuy nhiên, sø# trong saíipnaffhana thì safi 
trở thành samummãsati: cháảnh-niệm trong bốn 
đối-tượng là: 

- Thân niệm-xứ: Thân là đồi-hượng của chánh- 
niệm và tri-tuệ-tỉnh-giác. 

- Thọ niệm-xứ: Thọ là đối-tượng của chánh- 
niệm và tri-tuệ-tỉnh-giác. 
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- lâm niệm-xưứ: Tâm là đối-tượng của chánh- 
niệm và tri-tuệ-tỉnh-giác. 

- Pháp niệm-xứ: Pháp là đồi-tượng của chánh- 
niệm và tri-tuệ-tỉnh-giác. 

* Saficetasika: Niệm tâm-sở đồng sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh với 30 
bắt-tịnh-hảo-tâm. 


TỊ.L.3- Hiricetasika: Hồ-thẹn tâm-sở là tâm-sở tự 
mình biết hồ-thẹn tội-lỗi, xa lánh mọi ác-nghiệp. 

Trạng-thái riêng của ?ữricefasika có 4 pháp 
lakkhanädicatuka: 

1- Papato Jigucchanalakkhana: Ghét bỏ, tránh 
xa ác-nghiệp là trạng-thái của hồ-thẹn tâm-sở. 

2- Papam akaranam: Không tạo ác-nghiệp là 
phán-sự của hồ-thẹn tâm-sở. 

3- Pãpato sankocanapaccupaffhanä: Hỗ-thẹn 
tội-lỗi nên tránh xa ác-nghiệp là quả hiện hữu 
của hồ-thẹn tâm-sở. 

4- Atfagaravapadaffhanam: Đức tính tôn 
trọng chính mình là nguyên-nhân gân phát sinh 
hiricetasika. 

* Hiricetasika: Hồ-thẹn tâm-sở đồng sinh với 
59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh với 
30 bắt-tịnh-hảo-tâm. 

HII4- Otfaqppacefasika: Ghê-sợ tâm-sở là 
tâm-sở kính trọng người khác nên biết ghê-sợ tội 
lỗi, xa lánh mọi hành ác-nghiệp. 
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Trạng-thái riêng của ø/appacefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- UHäsanalakkhanam: Biết ghê sợ ác-nghiệp 
là rạng-thải của ghê-sợ tâm-sở. 

2- Papanam akaranarasam: Không tạo ác- 
nghiệp là phận-sự của ghê-sợ tâm-sở. 

3- Pãpato sankocanapaccupafthänam: Biết 
ghê-sợ tội lỗi nên tránh xa ác-nghiệp là quả hiện 
hữu của ghê-sợ tâm-sở. 

4- Paragaravapadafthanam: Đúc tính tôn 
trọng người khác là nguyên-nhân gân phát sinh 
offappacetasika. 

* Offappacetasika: Ghê-sợ tâm-sở đồng sinh 
với 59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh 
với 30 bắt-tịnh-hảo-tâm. 

Hiri và offappa là 2 tâm-sở đồng sinh với 59 
hoặc 9Ï tám xa lánh, tránh xa mọi ác-nghiệp, tội- 
lỗi do thân hành-ác, khâu nói-ác, ý nghĩ-ác, bởi vì 
hữri có trạng-thái hồ-thẹn tội-lỗi do /ính fự frọng, 
nên không dám tạo ác-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, 
bằng ý; còn ø#appa có trạng-thái ghê-sợ tội-lỗi do 
biết kính-trọng người khác, sợ 4 cõi ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quýỷ, súc-sinh) nên không dám 
tạo ác-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ý. 

* Hiri phát sinh do nhân-duyên tự mình b¿ế/ 
hồ-thẹn tội lỗi, biết tự frọng do nương nhờ nhân- 
duyên bên trong của mình như sau: 
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- Kula: Biết hồ-thẹn tội-lỗi do nghĩ đến dòng 
họ của mình. 

- Vaya: Biết hồ-thẹn tội-lỗi do nghĩ đến tuổi 
tác mình. 

- Bahussuta: Biết hồ-thẹn tội-lôi do nghĩ đến 
tài năng hiểu biết của mình. 

- Jãtimahageata: Biết hồ-thẹn tội-lỗi do nghĩ 
đến kiếp cao quỷ của mình. 

- Satthumahageata: Biết hồ-then tội-lôi do 
nghĩ đến Đức-Phật, thây tổ, cha, IHẹ,... CađO 
thượng của mình. 

- Daãyajjamahaggafa: Biết hồ-thẹn tội-lỗi do 
nghĩ đến mình là người thừa kế di sản cao quỷ. 

- Sabrahmacärimahageata: Biết hồ-thẹn tội- 
lỗi do nghĩ đến những bạn hữu đông phạm hạnh 
cao thượng. 

- Surabhäva: Biết hồ-thẹn tội-lôi do nghĩ đến 
tính dũng cảm của mình. 

* Offappa phát sinh do nhân-duyên biết ghê- 
sợ tội-lỗi, biết kính trọng người khác do nương 
nhờ nhân-duyên bên ngoài như sau: 

- Adãnuvädabhaya: Biết ghê-sợ tội-lỗi do tự 
chê trách mình. 

- Paravadanubhaya: Biết ghê-sợ tội-lỗi do sợ 
chư bậc thiện-trí chê trách mình. 

- Dandabhaya: Biết ghê-sợ tội-lỗi do sợ hình 
phạt đau khổ. 
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- Duggatibhaya: Biết ghê-sợ tội-lỗi do sợ khổ 
trong 4 cối ác-giới: cối địa-ngục, cõi q-su-ra, 
cối ngạ-quỷ, loài súc-sinh. 

Hiri và oftappa là 2 tâm-sở biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, không dám tạo mọi ác- 
nghiệp băng thân, bằng khâu, bằng ý, nên không 
tự làm khổ mình, không làm khô tất cả mọi 
chúng-sinh khác. 

Cho nên, hửri và øffappa là 2 pháp hộ trì, giữ 
gìn tất cả mọi chúng-sinh. 


THỊ 1.5- Alobhacefasika-. Vô-tham íâm-sở là tâm-sở 
không tham muôn, không dính mặc trong đôi-tượng. 

Trạng-thái riêng của alobhacefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 


1- Alaggabhavalakkhhano (vã) agedhalakkhano: 
Không dính mắc trong đối-tượng hoặc không say 
đắm trong đối-tượng là #ạng-thái của vô-tham 
tâm-sở. 

2- Apariggaharaso: Không chấp thủ trong 
đối-tượng là phận-sự của vô-tham táâm-sở. 

3- Analinabhavapaccupaffhano: Không dính 
mắc, không chấp thủ trong đối-tượng là quả hiện 
hữu của vô-tham tâm-sở. 

4- Yonisomanasikärapadafthäno: Tri-tuệ biết 
rõ trong tâm đúng theo thật-tánh của các pháp là 
nhân-duyên gần phát sinh a/obhacetasika. 
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Alobhacetasika: Vô-tham tâm-sở có tính chất 
hoàn toàn trái ngược với /obhacefasika tham 
tâm-sở. Cho nên, người có vô-/ham tâm-sở đồng 
sinh với tịnh-hảo-tâm không tham muốn, không 
chấp-thủ trong đồi-tượng. 

* Alobhacetasika: Vô-tham tâm-sở đồng sinh 
với 59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh 
với 30 bắt-tịnh-hảo-tâm. 

HỊ 1.6- Adosacefasika: Vô-sân tâm-sở là tâm- 
sở không làm hại đối-tượng, không hận thù, 
không tự làm khổ mình, khổ chúng-sinh. 

Trạng-thái riêng của ađosacefasika cô 4 pháp 
lakkhanädicatuka: 

1-Acandgikalakkhano: Tính không hung dữ, 
tính hiền hậu là ạng-thái của vô-sân tâm-sở. 

2- Aghaãtavinayaraso: Diệt được mọi thù hận 
là phận-sự của vô-sân tâm-sở. 

3- Somabhavapaccupdffhano: Sự mát mẻ 
trong sáng như vâằng trăng rằm là quả hiện hữu 
của vô-sán tâm-sở. 

4- Yonisomanasikarapadafthano: Trí-tuệ biết 
rõ trong tâm đúng theo thật-tánh của các pháp là 
nhân-duyên gần phát sinh øđdosacefasika. 

Adosacetasika vô-sân tâm-sở có tính chất hoàn 
toàn trái ngược với đosacefasika sân tâm-sở. 

* A4dosacefasika vô-sản fđm-sở có liên quan 
đến 2 pháp: khamứi và metiä. 


Giảng Giải 52 Tâm-Sở 207 


* Khamti: Pháp nhân-nại có chi-pháp là adosa- 
cefasika: vô-sản tâm-sở, đồng sinh với đại- 
thiện-tâm thuộc về tịnh-hảo-tâm chịu đựng mọi 
đối-tượng xấu trong hoàn cảnh bất bình, bị vu 
oan giá họa, phải chịu mọi cảnh khổ, v.v... mà 
vẫn không hề phát sinh sân-tâm không hài lòng 
trong đối-tượng ấy. Đó là do năng lực của 
adosacetasika: vô-sân tâm-sở. 

* Meffä: Tám từ là Ì trong 4 đề-mục thiên-định 
vô-lượng-tâm (appamañn). 

Hành-giả thực-hành pháp-hành thiền-định với đề- 
mục niệm rải tâm từ đến chúng-sinh vồ-lượng, có 
chi-pháp là ødosacefasika: vô-sân tâm-sở, đồng sinh 
với tịnh-hảo-tâm có đỗi-tượng pjyamanäpasatffa- 
pahfiatti: chúng-sinh đáng yêu, đáng kính là 
đối-tượng thiền-định của đề-mục niệm rải tâm từ. 


* Để-mục niệm rải tâm từ này chỉ có khả 
năng chứng đắc từ đệ-nhấr-thiển sắc-giới cho 
đến đệ-f-thiển sắc-giới mà thôi, không thể 
chứng đắc đệ-ngñ-thiên sắc-giới, bởi vì đề-mục- 
thiên-định này cần có cji-thiển lạc, mà đệ-ngñ- 
thiên sắc-giới có 2 chỉ-thiên là xả và nhắt-tâm. 

Nếu khi hành-giả ung kinh, niệm ân-Đức-Phật 
dù có ađosacefasika: vô-sân tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm thuộc về tịnh-hảo-tâm, cũng 
không gọi là meffã: tâm tử được, bởi vì, đối- 
tượng của đề-mục thiên-định niệm rải tâm từ là 
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chúng-sinh đáng yêu, đáng kính, không phải là 
đôi-tượng ân-Đức-Phật. 

* Adosacefasikqa: Vô-sân tâm-sở đồng sinh 
với 59 hoặc 9] tịnh-hảo-tâm, không đông sinh 
với 30 bât-tịnh-hảo-tâm. 


HIỊ1.7- Tatramajjhattatäcetasikqa: Trung-dung 
taâm-sở là tâm-sở trung dung giữa fâm với tâm-sở 
đồng sinh không hơn không kém, giữ gìn các 
tâm với tâm-sở đồng sinh đồng đều nhau. 

Trạng-thái riêng của /a/ramajJhaftatacetasika 
có 4 pháp lakkhanädicatuka: 

1- CiHtacetasikanam samavahitalakkhana: 
Giữ gìn tâm với tâm-sở đồng sinh đồng đều 
nhau là /rạng-thải của trung-dung tâm-sở. 

2- Dnädhikatãnivãranarasäa: Giữ gìn không để 
tâm với tâm-sở đồng sinh hơn hoặc kém nhau là 
phán-sự của trung-dung tâm-sở. 

3- Majjhatabhävapaccupafthäana: Tính chất 
trung-dung đối với tâm với tâm-sở là quđ hiện 
hữu của trung-dung tâm-sở. 

4- Sampayuttanampadatthãna: Tâm với các 
tâm-sở đồng sinh là nguyên-nhân gần phát sinh 
tatramaj]hattIatacetasiRa. 

TatramajJhattatäcetasika: Trung-dung tâm-sở 
có trạng-thái giữ gìn các tâm với tâm-sở đồng 
sinh đồng đều nhau không hơn không kém. 
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Vị như người đánh xe ngựa với hai con ngựa 
báu có sức mạnh đồng đều nhau, chiếc xe ngựa 
chạy đều, nên người đánh xe không đánh, không 
la hai con ngựa, mà chỉ cần đặt tâm trung-dung 
đõi theo hai con ngựa mà thôi. 


* TatramajjhattIatacetasika: Trung-dung tâm-sở 
còn là chi-pháp của đề-rục thiên-định upekkhä- 
appamaRiã: niệm rải tâm xả đến chúng-sinh vô- 
lượng có đỗi-tượng là majjhafasattapaffaui: 
hạng chúng-sinh không thương không ghét. 

* TatramaJjhattatacetasika: Trung-dung tâm- 
sở đồng sinh với 59 hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, 
không đồng sinh với 30 bắt-tịnh-hảo-tâm. 


Sáu đôi tịnh-hảo tâm-sở 


* J0 tịnh-hảdo tâm-sở đồng sinh với foản tịnh- 
hảo-tâm (sobhanacifta) tù saddhacetasika cho 
đên /aramajjhaftatãcefasika môi tâm-sở riêng rẽ; 
từ kãyapassaddhicetasika, cittapassaddhicetasika 
cho đên kãyujukatãäcefasika, cittujukatäcefasika 
gôm có 6 đôi, mà môi đôi kđyø# và ciffø cùng có 
chung một tịnh-hảo tâm-sở. 

* Kãya nghĩa là tổng hợp các tâm-sở đồng 
sinh với tịnh-hảdo-tâm gốm có 3 uán: thọ-uán, 
tưrởng-uán, hành-uân. 

* Cia tịnh-hảo-tâm thuộc về thức-uẩm. 

Trong bộ Visuddhimagga giải rằng: 
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* Kãyapassaddhi: Kãyo tỉ cettha vedanadayo 
tayo khandhä  ?. 

Kãya trong kãyapassaddhi có nghĩa là gồm 
có 3 uán: thọ-uắn, tưởng-uân, hành-uán. 

Như vậy, kãya nghĩa là tổng hợp các tâm-sở 
đồng sinh với tịnh-hảo-tâm ày. 

Tâm-sở đồng sinh với mỗi fjnh-hảo-tâm gồm 
có 4 uân: 

- Thọ tâm-sở thuộc về thọ-uẩn. 

- Tưởng tâm-sở thuộc vê tưởng-uán. 

- Tổng các tâm-sở còn lại thuộc vê hành-uán. 

- Tịnh-hdo-tám thuộc vê thức-uấm. 

HI.1.8- Kãyapassaddhicetasika: Tam-uẩn an- 
tịnh tâm-sở. 

HI1.9- Cifapassaddhicetasika: Thức-uẩn an- 
tịnh tâm-sở. 

* Kãyapassaddhicetasika: Tam-uẩn an-tịnh 
tám-sở là tâm-sở làm an tịnh tam-uán: thọ-uán, 
tưrởng-uán, hành-uân. 

* Cifapassaddhicetasika: Thức-uẩn an-tịnh 
tám-sở là tâm-sở làm an tịnh thức-uán. 

Hai tịnh-hảo tâm-sở này đều có chung một 
passaddhicetasika: an-tịnh tâm-sở, có trạng-thái 
làm an tịnh tam-uân tâm-sở và thức-uán, nghĩa 


' Bộ Visuddhimagsa, Khandhaniddesa, Saäkhärakkhandhakathä. 
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là làm an tịnh tâm và các tâm-sở đồng sinh với 
tịnh-hảo-táâm áÿ. 

Trạng-thái riêng của passaddhicefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- Kayacitanam darathavipasamalakkhana: 
Làm an tịnh sự nóng nảy của tam-uân tâm-sở và 
thức-uân tâm-sở là frạng-thái của tam-uân an- 
tịnh tâm-sở và thức-uán an-tịnh tâm-sở. 

2-_ KãyaciHadarathanimmaddanarasa: Chế 
ngự được sự nóng nảy của tam-uân tâm-sở và 
thức-uân tâm-sở là phận-sự của tam-uán an-tịnh 
tâm-sở và thức-uán an-tịnh tâm-sở. 

3- Kayacifanam qparipphandanasitibhava- 
paccupaƒffhana: Sự mát mẻ an-tinh của tam-uân 
tâm-sở và thức-uân tâm-sở là guả hiện hữu của tam- 
uấn an-tịnh tâm-sở và thức-uân an-tịnh tâm-sở. 

4- Kãyacittapadatthänã: Có tam-uẩn tâm-sở và 
thức-uân tâm-sở là nguyên-nhân gân phát sinh kãya- 
passaddhicetasika và cittapassaddhicetasika. 

* Hai tịnh-hảo tâm-sở này đồng sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đông sinh với 30 
bât-tịnh-hảo-tâm. 

HI1.10- Kãyalahutäcetasika: Tam-uẩn nhẹ- 
nhàng tâm-sở. 

IH.1.11- Citalahutäceftasika: Thức-uẩn nhẹ- 
nhàng tâm-sở. 
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* Kayalahutäcetasika: Tam-uẩn nhẹ-nhàng 
fâm-sở là tâm-sở làm nhẹ nhàng tam-uẩn: thọ- 
uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn. 

* Cidalahutäcetasika: Thức-uẩn nhẹ-nhàng 
tâm-sở là tâm-sở làm nhẹ nhàng thức-uẩn. 

Hai tịnh-hảo tâm-sở này đều có chung một 
lahutacetasika nhẹ-nhàng tâm-sở, có trạng-thái 
làm nhẹ nhàng tam-uẩn tâm-sở và thức-uẩn, 
nghĩa là làm nhẹ nhàng các tâm-sở đồng sinh 
với tịnh-hảo-tâm ấy. 

Trạng-thái riêng của /ahufãcefasika có 4 pháp 
lakkhanadicatuka: 

1- Kayacittagarubhavavipasamalakkhana: 
Làm nhẹ nhàng sự nặng nê của tam-uân tâm-sở 
và thức-uẩn tâm-sở là trạng-thải của tam-uẩn nhẹ- 
nhàng tâm-sở và thức-uẩn nhẹ-nhàng tâm-sở. 

2- KayacitIagarubhävanimmaddanarasa: Làm 
giảm được sự nặng nề của tam-uẩn tâm-sở và 
thức-uân tâm-sở là phận-sự của tam-uấn nhẹ- 
nhàng tâm-sở và thức-uẩn nhẹ-nhàng tâm-sở. 

3- Kayacitanam adandhatapaccupatthana: 
Sự nhẹ nhàng của tam-uân tâm- Sở Và thức-uân 
tâm-sở là quả hiện hữu của tam-uẩn nhẹ-nhàng 
tâm-sở và thức-uẩn nhẹ-nhàng tâm-sở. 

4- Kãyacitapadafthänäa: Có tam-uẫn tâm-sở 
và thức-uân tâm-sở là n„guyên-nhân gần phát sinh 
kãyalahutacetasika và cittalahutacetasika. 
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* Hai tịnh-hảo tâm-sở này đồng sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đông sinh với 30 
bât-tịnh-hảo-tâm. 


HỊ1.12- Kãyamudutãcetasika: T: am-uẩn nhu- 
nhuyên tâm-sở. 

HHI.I3- Citamudutäcetasika: Tỉ Jức-uẩn nhụ- 
nhuyên tâm-sở. 


* Kãyamudutäcetasika: Tam-uẩn nhu-nhuyễn 
tâm-sở là tâm-sở làm nhụ nhuyên tam-uân: thọ- 
uấân, tưởng-uân, hành-uán. 

* Citamudutäcetasika: Thức-uẩn nhu-nhuyễn 
tâm-sở là tâm-sở làm nhu nhuyên thức-uán. 

Hai tịnh-hảo tâm-sở đều có chung một mudutä- 
cefasikaq: nhu-nhuyên tâm-sở, có trạng-thái làm 
nhu nhuyên tam-uân tâm-sở và thức-uán, nghĩa 
là làm nhu nhuyên các tâm-sở đồng sinh với 
tịnh-hảo-táâm áÿ. 

Trạng-thái riêng của mwdutãcefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- Kayacitathambhavipasamalakkhana: Làm 
glảm sự cứng răn của tam-uân tâm-sở và thức-uân 
tâm-sở là #ạng-thái của tam-uẩn nhu-nhuyễn 
tâm-sở và thức-uân nhu-nhuyên tâm-sở. 

2- Kayacittathaddhabhavanimmaddanarasa: 
Làm giảm được sự cứng răn của tam-uân tâm-sở 


214 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 


và thức-uẩn tâm-sở là phán-sự của tam-uẩn nhu- 
nhuyên tâm-sở và thức-uáân nhu-nhuyên tâm-sở. 

3- Appafighatapaccupaffhana: Không sân 
hận của tam-uân tâm-sở và thức- -uân tâm-sở là 
quả hiện hữu của tam-uẩn nhu-nhuyễn tâm-sở 
và thức-uân nhu-nhuyên tâm-sở. 

4- Kãyacittapadafthänäa: Có tam-uẫn tâm-sở 
và thức-uân tâm-sở là „0suyên-nhân gán phát sinh 
kãyamudutacetasika và citamudutacetasika. 

* Hai tịnh-hảo tâm-sở này đồng sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đông sinh với 30 
bât-tịnh-hảo-tâm. 


HIL.1.14- Kãyakanunaññatäcetasika: Tam-uẩn 
uyển-chuyển tâm-sở. 

TIL1.15- Citakanunafiatäcetasika: Thức-uẩn 
uyển-chuyển tâm-sở. 

* Kayakammannaiacetasika: Tam- -uẩn uyễn- 
chuyển fãm-sở là tâm-sở làm uyễn chuyển tam- 
uấn: thọ-uẩn, tưởng-uẩn, hành-uẩn. 


* Citakammaffiatäcetasika: Thức-uẩn uyễn- 
chuyển tâm-sở là tâm-sở làm tển chuyển thức-uẩn. 

Hai tịnh-hảo tâm-sở. đều có chung một 
kammaffatacetasika: uyễn- -chuyển ˆ tâm-sở, có 
trạng-thái làm uyễn chuyển tam-uẩn tâm-sở và 
thức-uẩn, nghĩa là làm uyển-chuyển các tâm-sở 
đồng sinh với tịnh-hảo-tâm ấy. 
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Trạng-thái riêng của kammañfñnatacetasika có 
4 pháp lakkhanäadicatuka: 

1- KayacitatRanmannabhävavipasamalahkhana: 
Sự yên tĩnh của tam-uẫn tâm-sở và thức-uẩn 
tâm-sở là rạng-thái của tam-uẩn uyễn- chuyển 
tâm-sở và thức-uẩn uyền-chuyển tâm-sở. 

2- Kayacittakammafnabhavaninmmaddanarasa: 
Chế ngự được sự không uyễn chuyên của tam- 
uẩn tâm-sở và thức-uân tâm-sở là phận-sự của 
tam-uẩn uyền- -chuyển tâm-sở và thức-uân uyền- 
chuyển tâm-sở. 

3- Kaãyaciftänan đrammanakaranasampdtfii- 
paccupafthänä: Làm thành tựu đỗi-tượng của 
tam-uấn tâm-sở và thức-uân tâm-sở là quả hiện 
hữu của tam- -uẩn uyển-chuyển tâm-sở và thức- 
uấn uyển-chuyển tâm-sở. 

4- Kãyacitapadafthänäa: Có tam-uẫn tâm-sở 
và thức-uân tâm-sở là n„guyên-nhân gần phát sinh 
kãyakammañnatacetasika và cittakammannata- 
cefasika. 

* Hai tịnh-hảo tâm-sở này đồng sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh với 30 
bắt-tịnh-hảo-tâm. 


HI1.16- Kãyapägufiñatãcetasika: Tam-uẩn 
thuân-thục tâm-sở. 

HII1.17- Citapäguñiñatäcetasika: Thức-uẩn 
thuân-thục tâm-sở. 


216 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 


* Kãyapäguññatäcetasika: Tam-uẩn thuần- 
thục tâm-sở là tâm-sở làm thuần thục tam-uẩn: 
thọ-uẩn, trởng-uẩn, hành-uẩn. 

* Cifapäguñfatäcetasika: Thức-uẩn thuần- 
thục tâm-sở là tâm-sở làm thuần thục thức-uẩn. 

2 tịnh-hảo tâm-sở đều có chung một pãguññatã- 
cetasika: thuân-thục tâm-sở có trạng-thái làm thuần 
thục tam-uẩn tâm-sở và thức-uẩn, là làm thuần- 
thục các tâm-sở đồng sinh với tịnh-hảo-tâm ấy. 

Trạng-thái riêng của ãguññatãcetfasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- Kaãyacittãnam agelannabhavalakkhana: Sự 
không bệnh hoạn (không có phiền-não) của tam- 
uân tâm-sở và thức-uân tâm-sở là trạng-thái của 
tam-uẩn thuân-thục tâm-sở và thức-uẩn thuần- 
thục tâm-sở. 

2- Kãyacitagelañfianimmaddanarasäa: Chế ngự 
được sự bệnh hoạn của tam-uân tâm-sở và thức- 
uấn tâm-sở là phán-sự của tam-uẩn thuân-thục 
tâm-sở và thức-uẩn thuần-thục tâm-sở. 

3- Mradinavapaccupafthana: Không có lỗi 
của tam-uân tâm-sở và thức-uân tâm-sở là quả 
hiện hữu của tam-uẩn thuần-thục tâm-sở và 
thức-uẩn thuần-thục tâm-sở. 

4- Kãyacitapadafthänäa: Có tam-uẫn tâm-sở 
và thức-uân tâm-sở là n„guyên-nhân gần phát sinh 
kãyapäguffiatäcefasika và cifapäguffiatäcetasika. 
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* Hai tịnh-hảo tâm-sở này đồng sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đông sinh với 30 
bât-tịnh-hảo-tâm. 


II 1.18- Kãyujukatäcetasika: Tam-uẩn trung- 
thực tâm-sở. 

HII 1.19- Ciftujukatäcetasika: Thức-uẩn trung- 
thực tâm-sở. 

* Kãyujukatäcetasika: Tam-uẩn trung-thực 
fam-sở là tâm-sở làm frung thực tam-uẩn: thọ- 
uẩn, trởng-uẩn, hành-uẩn. 

* Cidujukatãcetasika: Thức-uẩn trung-thực 
tâm sở là tâm-sở làm trưng thực thức-uẩn. 

Hai tịnh-hảo tâm-sở đều có chung một ujukatã- 
cefasika: trung-thực tâm-sở có trạng-thái làm 
trung thực tam-uẩn tâm-sở và thức-uẩn, nghĩa là 
làm rung thực các tâm-sở động sinh với tịnh- 
hảo-tâm ấy. 

Trạng-thái riêng của +6kafãcefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- Kãyacitta ajjavalakkhanä: Sự ngay thăng 
trung thực của tam-uẩn tâm-sở và thức-uân tâm- 
sở là trạng-thái của tam-uẩn trung-thực tâm-sở và 
thức-uẩn trung-thực tâm-sở. 

2-_ Kãyacitakufilabhävanimmaddanarasa: Chế 
ngự được sự không thành thật của tam-uẩn tâm- 
sở và thức-uẩn tâm-sở là phán-sự của tam-uẩn 
trung-thực tâm-sở và thức-uẩn trung-thực tâm-sở. 
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3- Ajimhatapaccupaffhana: Sự thành thật của 
tam-uâẩn tâm- sở và thức-uân tâm-sở là guả hiện 
hữu của tam-uẩn trung-thực tâm-sở và thức-uẩn 
trung-thực tâm-sở. 

4- Kãyacitapadafthänäa: Có tam-uẫn tâm-sở 
và thức-uân tâm-sở là n„guyên-nhân gần phát sinh 
kãyujukatäcefasika và cittujukatäceftasika. 

* Hai tịnh-hảo tâm-sở này đồng sinh với 59 
hoặc 91 tịnh-hảo-tâm, không đồng sinh với 30 
bắt-tịnh-hảo-tâm. 


HI.2- Viraticetasika: Chế ngự tâm-sở 

Viraticetasika: Chế ngự tâm-sở có trạng-thái 
tránh xa thân hành-ác (kãyaduccarita), tránh xa 
khâu hành-ác (vacTduccarita), tránh xa cách sống 
tả-mạng (micchãj1va). 

Viraticetasika: Chế ngự tâm-sở có 3 loại: 

- Sammavacacetasika: Chẳnh-ngữ tâm-sở. 

- Sammakammantacetasika: Chánh-nghiệp 

tâm-sở. 

- Samma äjIvacefasika: Chánh-mạng tâm-sở. 

HI2.1- Sanunavacacefasika: Chánh-ngữ tâm- 
sở là tịnh-hảo tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm 
hoặc siêu-fam-giới-tâm, trảnh xa 4 khẩu hành-ác 
là trảnh xa sự nói-dối, tránh xa nói lời chia rễ, 
trảnh xa nói lời thô tục, trảnh xa nói lời vô ích, 
không liên quan đến sự nuôi mạng. 
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Trạng-thái riêng của samnãvãcãcetasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- Pariggahalakkhanä: Chễ ngự khâu nói ác 
là trạng-thái của cháảnh-ngữ tâm-sở. 

2- Vimanarasa: Tránh xa 4 tà-ngữ là phận sự 
của chánh-ngữ tâm-sở. 

3- Micchavacapahanapaccupadafthana: Diệt 
4 tà-ngữ là quả hiện hữu của chánh-ngữ tâm-sở. 

4-_ Saddhahirottappadigunapadafthana. Có 
đức-tin, biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi là 
nhân-duyên gần phát sinh szmnãvãcãcetasika. 

Sammavaãcã chánh-ngữ có 3 loại: 

- Kathãsammavaca: Nói lời chánh-ngữ là lời 
hay, thuyết pháp, giảng đạo, dạy dỗ đem lại sự 
lợi ích cho người nghe. 

- Cetanasammavacäa: Tác-ý chánh-ngữ là tắc- 
ý tránh xa 4 tà-ngữ mà nói 4 chánh-ngữ: 

© Tránh xa lời nói-dối, mà nói lời chân thật. 

* Tránh xa nói lời chia rẽ, mà nói lời hòa họp. 

* Tránh xa nói lời thô tục, mà nói lời dịu dàng. 

* Tránh xa nói lời vô ích, mà nói lời có ích. 

- Viratisammaäväcä: Chế ngự tà-ngữ là khi 
tiếp xúc trực tiếp đối diện với đối-tượng dễ phát 
sinh nói-dối nhưng tránh xa lời nói-dối, mà nói 
lời chân thật, hoặc làm thính không nói, gọi là 
Vvirafisammavaca. 
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HIL2.2- Sanunakammanfacefasika: Chánh- 
nghiệp tâm-sở là tịnh-hảo tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm hoặc siêu-tam-giới-tâm, tránh xa 3 
thân hành-ác là tránh xa sự sảt-sinh, trảnh xa sự 
trộm-cắp, tránh xa sự tà-dâm, không liên quan 
đến sự nuôi mạng. 

Trạng-thái riêng của sammãkammanmta- 
cefasika có 4 pháp lakkhanadicatuka: 

1- Samulthänalakkhano: Chế ngự thân hành- 
ác là trạng-thái của chánh-nghiệp tâm-sở. 

2- Viramanaraso: Tránh xa 3 tànghiệp là 
phận sự của chánh-nghiệp tâm-sở. 

3-_ Micchaãkammantapahanapaccupafthano: 
Diệt 3 tà-nghiệp là quả hiện hữu của chánh- 
nghiệp tâm-sở. 

4- SaddhahirotIappadigunapadafthano: Có đức- 
tin, biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi,.... là nhân- 
duyên gần phát sinh samưnäkammantacetasika. 

Sammakqammanta chẳnh-nghiệp có 3 loại: 

- Kiriyasammakammamta: Hành chánh-nghiệp 
là thân hành công việc phước-thiện đem lại sự 
lợi ích cho mình và chúng-sinh. 

- Cetanasammakammamta: Tác-ÿ chẳnh-nghiệp 
là tác-ý tránh xa 3 tà-nghiệp, hành 3 chánh-nghiệp. 

- Trảnh xa sự sát-sinh, mà hành phóng sinh. 
- Tránh xa sự trộm-cấp, mà hành phước- 
thiện bô-thí đến chúng-sinh. 
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- Tránh xa sự tà-dám, mà thực-hành phạm 
hạnh cao thượng. 

- Viratisammakammanmta: Chế ngự tà-nghiệp, 
là khi tiếp xúc trực tiếp đối diện với đối-tượng 
dễ phát sinh trộm-cấp, nhưng tránh xa sự trộm- 
cắp gọi là viratisammãkammama. 


1II2.3- Sanumna-đjIvacetasika: Chánh-mạng 
tâm-sở là tịnh-hảo tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm hoặc siêu-ftam-giới-tám, tránh xa 3 
thân hành-ác, tránh xa 4 khẩu nói-ác liên quan 
đến sự nuôi mạng. 

Trạng-thái riêng của s/wna-đj1vacefasika có 
4 pháp lakkhanäadicatuka: 

1- Vodanalakkhano: Sự nuôi mạng trong sạch 
là trạng-thái của cháảnh-mạng tâm-sở. 

2- Kayaqj1vappavaffiraso: Sự nuôi mạng do 
thân và khẩu trong sạch là phận sự của chánh- 
mạng táâm-sở. 

3- Miccha đjwapahanapaccupdfthano: Diệt 
tà-mạng là quả hiện hữu của chánh-rmmạng tâm-sở. 

4- Saddhahirotfappadigunapadafthano: Có đúức- 
tin, biết hô-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, ... là 
nhân-duyên gần phát sinh samnä-ãjTvacetasika. 

Samma-đJ1va chẳnh-mạng có 2 loại: 

- Vriyasammä äjïva: Tỉnh-tấn chánh-mạng là 
tinh-tân làm công việc nuôi mạng hợp pháp. 
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- Viratisammäa äjNa: Chế ngự tà-mạng là tránh 
xa 3 thân hành-ác, tránh xa 4 khẩu nói-ác liên 
quan đến sự nuôi mạng, khi tiếp XÚC trực tiếp 
đối diện với đôi-tượng gọi là virafisammi äjNa. 

Viraticetasika: Chế ngự tâm-sở có 3 loại: 
chánh-ngữ tâm-sở, chánh-nghiệp tâm-sở, chánh- 
mạng tâm-sở là 3 tịnh-hảo tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm hoặc siêu-tam-giới-tâm. 

Trạng-thái riêng của vir4ficefasika có 4 pháp 
lakkhanädicatuka: 

1- Viratiyo duccarita avitikkamalakkhana: 
Chế ngự tâm-sở không phạm mọi hành-ác do 
thân và khẩu là trạng-thái của chế ngự tâm-sở. 

2- Kayaduccaritadivatthuto tato sankocana- 
rasä: Từ bỏ 3 thân hành-ác, 4 khẩu nói-ác là 
phận sự của chế ngự tâm-sở. 

3- Akiriyapaccupafthana: Không tạo mọi ác- 
nghiệp, tránh xa mọi hành-ác do thân và khẩu là 
quả hiện hữu của chế ngự tâm-sở. 

4- Saddha sati hirottaqppa appicchatadiguna- 
padaffhänä: Có đức-tin, biết hô-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ tội-lỗi, ít tham muốn, ... là nhân-duyên 
gần phát sinh viraficetasika. 


Tà-ngữ, tà-nghiệp, tà-mạng 


* Nêu người nào có /ác-ý ftâm-sở đồng sinh 
với tham-tâm nói-dôi lường gạt người khác, đê 
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chiếm đoạt của cải tài sản đem về nuôi mạng thì 
người ấy đã tạo khẩu nói-ác liên quan đến nuôi 
mạng, nên thuộc về tà-ngữ và tà-mạng. 

* Nếu người nào có /ác-ý fâm-sở đồng sinh 
với sân-tâm ghét người, nên nói-dối lường gạt 
họ, để gây thiệt hại của cải tài sản, không chiếm 
đoạt thì người ây đã tạo khẩu nói- ác không liên 
quan đến nuôi mạng, nên chỉ thuộc về /à-»gữ mà 
không phải tà-mạng. 

* Nếu người nào làm nghề đồ tế giết mỗ gia 
súc bán thịt nuôi mạng thì người ấy đã tạo fhân 
hành-ác liên quan đến nuôi mạng, nên thuộc về 
tà-nghiệp và tà-mạng. 

* Nếu người nào thích câu cá, săn bắn thú 
rừng làm thú tiêu khiên, thì người ấy đã tạo /hân 
hành-ác không liên quan đến nuôi mạng, nên 
thuộc về /à-nghiệp mà không phải tà-mạng. 

* 3 chế ngự tâm-sở này đồng sinh với 16 
hoặc 4Š tịnh-hảo-tâm: 

- ở đại-thiện-tâm. 

- ở hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 

* 3 chế ngự tâm-sở không đồng sinh với 73 
tâm còn lại: 

- 12 bắt-thiện-tâm. 

- 18 vô-nhán-tâm. 

- ở đại-quả-tâm. 
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- ở đại-duy-tác-tâm. 

- 15 sắc-giởi-tâm. 

- 12 vô-sắc-giới-tâm. 

Virati: Chế ngự có 3 loại: 

1- Samädänavirati: Chế ngự do thọ trì giới. 

2- Sampattivirati: Chế ngự do đối diện với đồi- 
tượng hiện-tại. 

3- Samucchedavirati: Chế ngự do Thánh-đạo-tuệ. 


Năng lực của mỗi chế ngự 


* Năng lực của chế ngự tâm-sở do thọ trì giới 
như thê nào? 


Người nảo trước đã thọ trì giới xong, về sau 
tiếp xúc trực tiếp với đối- tượng có thể phạm 
điều-giới, nhưng người ấy chế ngự do thọ trì 
giới, nên không phạm điều-giới. Ví dụ: 

* Buổi sáng, một cận-sự-nam đến chùa, đảnh 
lễ Ngài Trưởng-lão, xin /ho phép quy-y Tam-bảo 
cùng với thọ-trì ngũ-giới, rôi trở về nhà dắt trâu 
ra đồng cảy ruộng, cày xong, thả trâu đi ăn cỏ. 
Con trâu đi lạc, cận-sự-nam đi theo dấu chân 
trâu vào rừng, gặp con trăn lớn bò đến quấn chặt 
siết mạnh thân mình của ông, cận-sự-nam cảm 
giác vô cùng đau đớn, ông có mang sẵn con dao 
bén trong mình, cận-sự-nam có ý định rút con 
dao ra giết con trăn để thoát chết, chợt nhớ lại 
rằng: “Sáng nay, ta đã xin thọ phép quy-y Tam- 
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bảo cùng với thọ-trì ngũ-giới nơi Ngài Trưởng- 
lão, có điều giới: 

“Panatipala veramanisikkhapadam sama- 
diyämi.” (Con xin thọ-trì điểu giới, có tác-ÿ 
tránh xa sự sảf-sinh.) 

Bây giờ, muốn thoát chết, ta có ÿ định giết 
con trăn này thì phạm điêu-giới sảt-sinh. Đó là 
điều không nên đổi với ta là cận-sự-nam. ” 

Do suy nghĩ như vậy, nên người cận-sự-nam 
ném con dao ra xa, quyết tâm giữ gìn ngũ-giới 
tránh xa sự sát-sinh. 

Do năng lực của giới trong sạch của cận-sự- 
nam nên con trăn lớn xả ra, rồi bò đi nơi khác. 

Câu chuyện này, cận-sự-nam từ khi thọ trì 
ngũ-giới cho đến lúc đi vào rừng tìm con trâu, 
chưa gọi là vi: chế ngự, khi quyết tâm giữ 
gìn điều-giới tránh xa sự sát-sinh, mới gọi là 
samädänavirati: chế ngự do thọ trì giới. 


* Năng lực của chê ngự do đổi diện với đổi- 
tượng hiện-tại như thê nào? 


Tích cậu Jaggana tại đảo quốc SThala, nay 
gọi là Srilanka. Tích được tóm lược như sau: 


Người mẹ lâm bệnh cần món thịt thỏ nấu với 
thuốc, người anh bảo cậu Jaggana vào rừng bắt 
con thỏ. Vâng lời anh, cáu /Jaggana mang bẫy vào 
rừng bắt được một con thỏ con, sẽ giết nó chết. 
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Nhìn thấy thỏ con run sợ chết, cậu Jaggana phát 
sinh tâm bị thương xót, biệt hô-thẹn tội-lỗi, biệt 
ghê-sợ tội-lôi, tránh xa sự sát-sinh, nên thả con 
thỏ con được tự do chạy vảo rừng. 

Cậu .Jaggana trở về nhà, đến quỳ bên giường 
mẹ phát nguyện răng: 

'Kính thưa mẹ, từ khi con hiểu biết cho đến 
nay, chưa từng có tác-ÿ sát-hại chúng-sinh bao 
giờ. Do lời chân thật này, xin cho mẹ khỏi căn 
bệnh này. ” 

Sau khi cậu Jaggana phát nguyện xong, căn 
bệnh của mẹ cậu được khỏi hăn. 


Tích này, trước đó cậu Jaggana không thọ trì 
giới, khi tiếp xúc trực tiếp đối diện hiện-tại với 
thỏ con, không giết nó, tránh xa sự sát-sinh, nên 
gọi là sampaffivirati: chế ngự thân hành-ác do 
đối diện với đồi-tượng hiện-tại. 


* Năng lực của chế ngự do Thánh-đạo-tuệ 
như thê nào? 


Hành-giả thực-hành pháp-hành-thiền-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ Thánh-đề, chứng đắc 
4 Thánh-đạo-tuệ đồng sinh với 4 Thánh-đạo- 
tâm phát sinh có đối-tượng Niếi-bàn siêu-tam- 
giới, nên diệt tận được 3 fhân hành-ác, 4 khẩu 
hành-ác, nên gọi là samucchedavirati: chế ngự 
do Thánh-đạo-tuệ. 
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IH.3- Appamaññacetasika: Vó-lượng tâm-sở 
là tịnh-hảo tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm, 
3 đệ-nhất-thiên sắc-giới thiện-tâm, 3 đệ-nhị-thiên 
sắc-giới thiện-tâm, 3 đệ-tam-thiên sắc-giới thiện- 
tâm, 3 đệ-tứ-thiển sắc-giới thiệntâm có đôi- 
tượng chúng-sinh vô lượng. 

Appamafñiiiacetasika: Vô-lượng tâm-sở cô 2 
tâm-sSở: 

- Karunacetasika: Bi táâm-sở. 

- Muditacetasikq: Hỷ tâm-sở. 


HI3.1- Karunacetasika: Bi fám-sở là tâm-sở 
thương xót chúng-sinh đang khô (dukkhitasafta- 
pañnat1). 

Trạng-thái riêng của karunacetasika có 4 pháp 
lakkhanädicatuka: 

1- DukkhapanayanaharapavatHlakkhana: Muôn 
cứu giúp chúng-sinh khác thoát khỏi khô là 
trạng-thảái của bỉ tâm-sở. 

2- Paradukkhasahanarasa: Giúp chúng sinh 
khác thoát khỏi khô là phận-sự của bỉ tâm-sở. 

3- Avihinsapaccupaffthana: Không làm hại 
chúng sinh là guả hiện hữu của bỉ tâm-sở. 

4- Dukkhabhibhutanam anathabhaãvadassana- 
pada/hana: Thây chúng sinh trong cảnh cô đơn 
đang lâm vào cảnh khô là nguyên-nhân gân phát 
sinh karunacetasiRa. 
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Tâm bỉ giả là thấy cảnh khỗ người khác, không 
chịu nổi nên phát sinh tâm sầu não. 

Karuua: Tâm b¡ là một để-mục thiên-định 
niệm rải tâm bi trong bỗn đề-mục thiền-định 
vô-lượng-tâm. Đề-mục thiên-định niệm rải tâm 
bi có đôi-tượng thiền-định là đukkhitasatfapañ- 
Nñatti: chúng-¬sinh đang trong cảnh khổ, có khả 
năng chỉ chứng đắc từ đệ- nhất-thiển sắc-giới-tâm 
cho đến đệ-tứ-thiên sắc-giới-tâm mà thôi. 


Đề-mục thiên-định niệm rải tâm bi không có 
khả năng chứng đắc đệ-ngñữ-thiên săc-giới-táâm, 
bởi vì đê-mục thiên-định này cân có cjhi-(hiên 
lạc, mà đệ-ngñ-thiên săc-giới-tâm chỉ có 2 chị- 
thiên xổ và nhất-fâm mà thôi. 

* Karuuäcetasika: B¡ tâm-sở đồng sinh với 
28 tịnh-hảo-tâm: 

- ở đại-thiện-tâm. 

- ở đại-duy-tác-tâm. 

- 3 đệ-nhát-thiên săc-giới-tâm, 3 đệ-nhị-thiên 
săc-giới-tâm, 3 đệ-tam-thiên săc-giới-tám, 3 đệ- 
tứ-thiên săc-giới-tâm. 

* Karunacetasika: Bi tâm-sở không đồng sinh 
với 6] tâm còn lại: 

- 12 bắt-thiện-tâm. 

- l8 vô-nhán-tâm. 

- ở đại-quả-tâm. 
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- 3 đệ-ngữ-thiên săc-giới-tâm. 
- l2 vô-sãc-giới-tám. 
- ở hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 


HI3.2- Muditacefasika: Hỷ tâm-sở là tâm-sở 
hoan-hỷ với chứng-sinh đang hưởng an-lạc 
(sukhitasattapannatii). 

Trạng-thái riêng của /mudifacefasika có 4 
pháp lakkhanadicatuka: 

1- Parasampatti anupamnodanalakkhana: Phát 
sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ trong của cải tài-sản, 
danh tiếng của người khác là rợng-thái của hỷ 
tâm-sở. 

2- Anissayanarasa: Không có tâm ganh ty là 
phán-sự của hỷ tâm-sở. 

3- Arativighatapaccupafthana: Diệt tâm ghen 
ghét là quả hiện hữu của hỷ tâm-sở. 

4- Saffanan sampaftidassanapadafthana: Nhìn 
thấy của cải tài-sản, danh tiếng của tất cả chúng- 
sinh là nguyên-nhân gân phát sinh muditäcetasika. 

Tâm hỷ giá là hoan-hỷ đồng sinh với tham- 
tâm thấy đối-tượng tốt đáng hài lòng. 

Mudita: Tám hỷ là một đề-mục thiên-định niệm 
rải tâm hỷ trong 4 đề-mục thiền-định / vó- 
lượng-tâm. Đề-mục thiên-định niệm rải tâm hỷ 
có đôi-tượng thiền-định là sukhifasaftapafñifñati: 
chúng-sinh đang hưởng sự an-lạc, có khả năng 
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chỉ chứng đắc từ đệ-nhất-thiển sắc-giới-tâm cho 
đến đệ-tứ-thiển sắc-giỏi-tâm mà thôi. 

Để-mục thiên-định niệm rải tâm hỷ không có 
khả năng chứng đắc đệ-ngñũ-thiển sắc-giỏi-tâm, 
bởi vì đề-mục thiền-định này cần có chỉ-thiển 
lạc, mà đệ ngũ thiên sắc-giới-tâm chỉ có 2 chỉ- 
thiền là xả và nhất-tâm mà thôi. 

* Muditäcetasika: Hỷ tâm-sở đồng sinh với 
28 tịnh-hảo-tâm, và không đồng sinh với 61 tâm 
còn lại giỗng như karunuäcetasika: bỉ tâm-sở. 


Vấn: AppamaRiiä có 4 đê-mục thiển-định tứ 
vôõ-lượng-tâm là mettä, karuna, mudita, upekkha, 
tại sao trong phân appamafiñaäcetasika: vô-lượng 
tám-sở chỉ có 2 tâm-sở là karunacetasika: bi 
tâm-sở và muditäcetasikq: hỷ tâm-sở mà thôi? 

Đáp: AppamaRñfiã có 4 đê-mục thiên-định tứ 
vô-lượng-tâm là mefta, karuna, mudita, upekkha. 

* Đề mục thiên-định niệm rải tâm từ (mefta) 
đến chúng-sinh vô-lượng có chỉ pháp là adosa- 
cefasika: vô-sân tâm-sở có đối-tượng thiên-định 
là pụamanaãpasaftaqpafñnatH: chúng-sinh đảng 
thương đảng kính. 

* Đề-mục thiên-định niệm rải tâm bỉ (karuuä) 
đến chúng-sinh vô-lượng có chỉ pháp là karuuä- 
cetasika: bỉ tâm-sở có đổi-tượng thiến-định là 
dukkhitasattapafñatti: chúng-sinh đang khổ. 
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* Đê-mục thiên-định niệm rải tâm-hÿ (muditä) 
đến chúng-sinh vô-lượng có chỉ-pháp là muditữ- 
cetasika: hỷ tâm-sở có đối-tượng thiển-định là 
sukhitasattapanfatti: chúng-sinh đang hưởng sự 
an-lạc. 


* Đê-mục thiên-định niệm rải tâm-xả (upekkhä) 
đến chúng-sinh vô-lượng có chỉ-pháp là 
tatramajjhattatacefasikq: trung-dung tâm-sở có 
đối-tượng thiên-định là majjhafasatapaffiaui: 
chúng-sinh không thương không ghét. 


Như vậy, 2 tâm-sở là adosacefasika và tafra- 
majjhattatäcetasika là 2 chi-pháp của đề-mục 
thiên-định metfã và đề mục thiền-định upekkhä 
đã trình bày trong phân cetasika, nên chỉ còn 
karunacetasika và muditacetasika mà thôi. 


LII.4- Panindriyacefasika có Ì tâm-sở 


1- Panfindriyacetasika: Tuệ-chủ tâm-sở là trí- 
tuệ kammassakatäpaññä biết rõ thiện-nghiệp, bất- 
thiện-nghiệp nào mà fa đã tạo là của riêng, ta sẽ 
hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp áy, và chịu 
quả khổ của ác- nghiệp ấy; và là trí-tuệ thấy rõ, 
biết rõ thật-tánh của sắc- -pháp danh-pháp; là trí- 
tuệ- thiên-tuệ thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của 
sắc-pháp danh-pháp; là trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, 
biết rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thải khổ, trạng-thái vô-ngã của sắc-pháp, 
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danh-pháp, đặc biệt nhất là trí-tuệ-thiễn-tuệ dẫn 
đến chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niễt-bàn. 

Trí-tuệ (pañña4) này là chủ (indriya) có khả 
năng đặc biệt diệt được vồ-minh (avj/a), cho 
nên gọi là paññindriyacetasikq: tuệ-chủ tâm-sở. 

Trạng-thái của pañfñindriyacefasika có 4 pháp 
lakkhanadicatuka: 

1- Dhammasabhävapativedhalakkhanã: Thây 
rõ, biết rõ được thật-tánh-pháp là rạng-thái của 
ftrí-tuệ tâm-sở. 

2- Dhammanam sabhävapafichadahamohan- 
dhakäraviddhasanarasa: Diệt tâm tối tăm (sỉ- 
mê) che phủ thật-tánh của các pháp là phận sự 
của trí-tuỆ tâm-sở. 

- (wä) taithappakãsanarasa: Thấy rõ, biết rõ 
đúng theo thật-tánh của các pháp là phán sự của 
ftrí-tuệ tâm-sở. 

- (@wä) paramatthapakäsanarasäa: Thấy rõ, biết 
rõ sự-thật chân-nghĩa-pháp là phận sự của trí- 
tuệ tâm-sở. 

- (®ã) cafusaccavibhavanaRiccanarasa: Làm 
phận sự chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề là phận 
sự của tri-tuệ tâm-Sở. 

3- Asammohapaccupaffhäna: Không mê muội 
có trí-tuệ sáng suốt là quả hiện hữu của tri-tuệ 
tâm-sở. 
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4- Samadhipadaffhana: Có định-tâm vững vàng 
là nguyên-nhân gán phái sinh paññindriyacetasika. 


* Pafiñindriyacetasikqa: Tuệ-chủ tâm-sở chỉ 
đông sinh với 47 hoặc 79 tâm như sau: 

- I2 dục-giới tịnh-hảo-tâm hợp với trí-tuệ. 

- l5 săc-giới-tâm. 

- l2 vô-sãc-giới-tám. 

- ở hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm mà thôi. 

* Trị-fuệ có khả năng như sau: 

- Kammassakatäpañña: Tri-tuệ biết rõ bắt- 
thiện-nghiệp nào, đại-thiện-nghiệp nào mà ta đã 
tạo rôi thuộc về của riêng ta, ta là người thừa 
hưởng quả khô của ác-nghiệp ấy, thừa hưởng 
quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp áy. 

- Mahaggatapanfña: Tri-tuệ đông sinh với 15 
sắc-giới tâm, 12 vô-sắc-giới-tâm. 


- Lokiyavipassana: Tri-tuệ- thiên-tuệ tam-giới 
thấy rõ, biết rõ sự sinh sự diệt của sắc- -pháp 
danh-pháp tam-giỏi; trí-tuệ-thiên-tuệ thấy rõ, biết 
rõ 3 trạng-thái-chung: trạng-thái vô-thường, 
trạng-thái khổ, trạng-thái vồ-ngã của sắc-pháp 
danh-pháp tam-giới. 

- Lokuftaravipassana- Tỉ yi-tuệ-thiên-tuệ siêu- 
tam-giới đồng sinh với 4 hoặc 20 Thánh-đạo- 
tâm và 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm có đôi-tượng 
Niếễt-bàn siêu-tam-giới. 
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* Panfindriyacetasika: Tuệ-chủ tâm-sở không 
đồng sinh với 42 tâm còn lại: 

- 12 bắt-thiện-tâm. 

- l8 vô-nhân-táâm. 

- 12 tịnh-hảdo-tâm không hợp với trí. 

AniyatayogTcetasika: Bắt-định tâm-sở 

52 tâm-sở đồng sinh với tâm có 2 loại: 

1- Niyatayogrcetasika: Cố-định tâm-sở có 41 
tâm-sở chắc chắn đồng sinh với các tâm. 

2- Aniyatayogrcetasika: Báất-định tâm-sở cô 
11 tâm-sở không chắc chắn, khi thì đồng sinh 
với tâm, khi thì không đồng sinh với tâm. 

Bát-định tâm-sở có 11 tâm-sở: 

- Manacetasika: Ngã-mạn tâm-sở. 

- lssacetasika: ŒGanh-ty tâm-sở. 

- Macchariyacetasika: Keo-kiệt tảm-sở. 

- Kukkuccacetasika: Hối-hận tâm-sở. 

- Thimacetasika: Buôn-chán tâm-sở. 

- Middhacetasika: Buôn-ngủ tâm-sở. 

- Sammavacacetasika: Chẳảnh-ngữ tâm-sở. 

- Sammakammantacetasika: Chánh-nghiệp 

tâm-sở. 

- Samma-đjTvacetasika: Chánh-mạng tâm-sở. 

- Karunacetasika: Bì tâm-sở. 

- Muditacetasika: Hỷ tâm-sở. 

11 bắt-định tâm-sở này không chắc chắn khi 
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thì đồng sinh với tâm, khi thì không đồng sinh 
với tâm, chia ra làm 3 loại: 

1- Nanãkadäcicefasikqa: Tâm-sở sinh riêng rẽ 
khi thì đồng sinh với tâm, khi thì không đông sinh 
với tâm, có § bẫt-định tâm-sở là: 

1- lssacefasika: Ganh-ty tâm-Sở. 

2- Macchariyacetasika: Keo-kiệt tâm-sở. 

3- Kukkuccacetasika: Hồi-hận tâm-sở. 

4- Sammavacacetasika: Chánh-ngữ tâm-sở. 

5- Sammakammantacetasika: Chánh-nghiệp 
tâm-sở. 

6- Samna-đj1wvacetasika: Chánh-mạng tâm-sở. 

7- Karunacetasika: Bi tâm-sở. 

ổ- Muditacetasika: Hỷ tâm-sở. 

Tám bất-định tâm-sở này, mỗi tâm-sở có mỗi 
đối-tượng khác nhau, cho nên mỗi tâm-sở sinh 
riêng rẽ, không chắc chắn, khi thì đồng sinh với 
tâm tương xứng, khi thì không đồng sinh với 
tâm tương xứng, nên gọi là nãnakadãcicefasika. 

* Ganh-ty tâm-sở, keo-kiệt tâm-sở, hỗi-hận 
tâm-sở (trong nhóm sản có 4 tâm-sở) mỗi bất- 
định tâm-sở này có mỗi đối- -tượng khác nhau, nên 
sinh riêng rẽ, không chắc chắn, khi đồng sinh 
với 2 sân-tâm, khi không đồng sinh với 2 sân-tâm. 

* Viraticetasika: Chế ngự tâm-sở có 3 tâm-sở 
là chánh-ngữ tám-sở, chánh-nghiệp tâm-sở, chánh- 
mạng tâm-sở đồng sinh với 16 hoặc 48 tâm. 
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- Nếu 3 chế ngự tâm-sở thuộc về lokiyavirati- 
cetasika: tam-giới chế ngự tâm-sở là aniyafa- 
yogicetasika: bẩt-định tâm-sở thuộc về loại 
nãnãkadãciceftasika thì mỗi bất-định tâm-sở 
riêng rẽ đồng sinh trong ổ đi-thiện-tâm. 

- Nếu 3 chế ngự tâm-sở thuộc về lokuffara- 
viraticetasika: siêu-tam-giới chế ngự tâm-sở thuộc 
về loại niyafa-ekaftocetasika: chế ngự tâm-sở cố 
định thì 3 chế ngự tâm-sở này chắc chắn cùng 
đồng sinh với nhau trong 8 hoặc 40 siêu-tam-giới- 
tâm cùng có đồi-tượng Niễt-bàn siêu-tam-giới. 


* Bỉ tâm-sớ và hỷ tâm¬sở thuộc về vô-lượng 
tâm-sở (appamafinacetasika), mà mỗi bất-định 
tâm-sở có môi đối-tượng chúng-sinh khác nhau, 
nên mỗi tâm-sở riêng rẽ không chắc chăn khi thì 
không đồng sinh, khi thì đồng sinh với ổ đạ¡- 
thiện tâm, Š đại-duy-tác-tâm, 3 đệ- nhắt-thiên 
sắc-giới- -tâm, 3 đệ-nhị- thiên sắc-giới- -tâm, 3 đệ- 
tam-thiên sắc-giới- -tâm, 3 đệ-tí-thiển sắc-giới- 
tâm, nên gọi là nãnãkadäcicetasika. 


2- Kadäcicetasika: Bát-định tâm-sở khi có, khi 
không, không chắc chắn chỉ có 1 bất-định tâm- 
sở là ngã-mạn tâm-sở (trong nhóm tham có 3 
tâm-sở), khi thì động sinh với 4 tham-tâm không 
hợp với tà-kiến, khi thì không đồng sinh với 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến nên gọi là 
kadAäcicetasika. 
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3- Sahakadäcicetasika: Bắt-định tâm-sở khi 
cùng có, khi cùng không, không chắc chắn có 2 
tâm-sở là buôn-chán tâm-sở (thinacetasika) và 
buôn-ngủ tâm-sở (middhacetasika) khi thì cả 2 
tâm-sở này cùng đồng sinh với $ bát-thiện-tâm 
cân tác-động (4 tham-tâm cần tác-động và 1 sân- 
tâm cẩn tác-động) nên gọi là sahakadäci- 
cefasika, khi thì cả 2 tâm-sở này không đồng 
sinh với 5 bắt-thiện-tâm cần tác-động. 


Giảng giải bất-định tâm-sở 


* Ngã-mạn-tâm-sở (mãnacetasika) là bắt-định 
tâm-sở không chắc chăn, khi thì đồng sinh với 4 
tham-tâm không hợp với tà-kiến, khi thì không 
đồng sinh với 4 ?ham-tâm không hợp với tà-kiến. 

Khi ?ham-tâm không hợp với tà-kiến phát sinh 
nếu có øñgã-mạn chấp ngã tự sánh mình với 
người thì ngã-mạn tâm-sở đồng sinh với tham- 
tâm không hợp với tà-kiến ấy; nhưng nêu không 
có ngã-mạn chấp ngã tự sánh mình với người thì 
ngã-mạn tâm-sở không đồng sinh với 4 tham- 
tâm không hợp với tà-kiễn ấy. 

Vì vậy, mãnacefasika gọi là kadacicetasika. 


* 3 bất-định tâm-sở là ganh-£y tâm-sở (issã- 
cc(asika), keo-kiệt tâm-sở (macchariyacetasika), 
hồi-hận tâm-sở (kukkuccacetasika) (trong nhóm 
sán có 4 tâm-sở), môi tâm-sở có mỗi đối- -tượng 
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khác nhau, nên mỗi tâm-sở riêng rẽ đồng sinh 
với sân-tâm, không chăc chăn, khi thì đông sinh 
với 2 sân-tâm, khi thì không đông sinh với 2 
sân-tâm. 

- Nếu khi nào sán-zâm phát sinh mà không có 
ganh-ty, cũng không có keo-kiệt, cũng không có 
hồi-hận mà có đôi- -tượng khác thì cả 3 ứđm-sở 
ganh-ty, keo-kiệt, hối-hận không có tâm-sở nào 
đông sinh với sân-tâm ây. 

- Nếu khi nào sân-tâm phát sinh có ganh-íy thì 
khi ấy ganh-fy tâm-sở đồng sinh với sân-tâm ấy 
mà không có 2 tâm-sở keo-kiỆt, hồi-hận. 

- Nếu khi nào sân-tâm phát sinh có keo-kiệt 
thì khi ây keo-kiệt tâm-sở đông sinh với sân-tâm 
ây mà không có 2 tâm-sở ganh-ty, hói-hán. 

- Nếu khi nào sân-tâm phát sinh có hối-hận 
thì khi ây hói-hận tâm-sở đông sinh với sân-tâm 
ây mà không có 2 tâm-sở ganh-ty, keo-kiỆt. 

Vì vậy, 3 bắất-định tâm-sở là issãcefasika, 
macchariyacetasika, kukkuccacefaska gọi là 
nănaäkadacicetasika. 


* Buôn-chán tâm-sở (thmacetasika) và buôn- 
ngủ tâm-sở (middhacefasika) là 2 tâm-sở cùng 
đồng sinh VỚI 5 bắt-thiện-tâm cân tác- động (bốn 
tham-tâm cân tác-động và 1 sân-tâm cần tác- 
động) không chắc chắn, bởi vì: 
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- Nếu khi nào bár-thiện-tâm cần tác-động nào 
phát sinh, nhưng bấr-thiện-tâm ấy vẫn có năng 
lực biết đối-tượng, không chán nản, không 
buông bỏ đối-tượng thì khi ấy buôn-chán tâm-sở 
và buổn- -ngủ fâm-sở không đồng sinh với bár- 
thiện-tâm cán tác-động áÿ. 


- Nếu khi nào bá?-thiện-tâm cần tác-động nào 
phát sinh, nhưng Đár-(hiện-tâm ấy không còn có 
năng lực biết đối-tượng, chán nản, buông bỏ đỗi- 
tượng thì khi ấy buồn-chản tâm-sở và buôn-ngủ 
tâm-sở đều đồng sinh với bất-thiện-tâm cần tác- 
động ấy. 


Vì vậy, 2 bất-định tâm-sở fhinacetasika, 
middhacetasika gọi là sahakadäcicetasika. 


* Chế ngự-tâm-sở có 3 tâm-sở là chánh-ngữ 
tam-sở (samưmuavacđ), chẳnh-nghiệp tâm-sở (sam- 
makqmmam1a), chánh-mạng tâm-sở (samma-đJna- 
cefasika) đồng sinh với 16 hoặc 48 tịnh-hảo-tâm. 

* Nếu 3 chế ngự tâm-sở thuộc về lokiyavirati- 
ceftasika: tam-giới chế ngự tâm-sở thuộc về 
aniyatayogTcetasika: bất-định tâm-sở loại nãnã- 
kadñcicetasika thì môi bắt-định tâm-sở riêng rẽ 
đồng sinh trong ở đgi-thiện-tâm, bởi vì: 

- Nếu khi nào đ¡-thiện-tâm phát sinh do đức- 
tin, trí-tuệ, v.v...không liên quan đến ứránh xa 3 
thân hành-ác, không liên quan đến tránh xa 4 
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khẩu hành-ác, không liên quan đến sự nuồi- 
mạng thì khi ấy 3 chế ngự-tâm-sở không có tâm- 
sở nào đồng sinh với đại-thiện-tâm ấy. 

- Nếu khi nào đại-thiện-tâm phát sinh để ánh 
xa 4 khẩu hành-ác, không liên quan đến sự nuôi- 
mạng thì khi ấy chỉ có chánh-ngữ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm ấy mà thôi, còn chánh- 
nghiệp và chánh-mạng không đồng sinh với đại- 
thiện-tâm ấy. 

- Nếu khi nào đại-thiện-tâm phát sinh để 
tránh xa 3 thân hành-ác, không liên quan đến sự 
nuôi-mạng thì khi ấy chỉ có chúnh-nghiệp tâm- 
sở đồng sinh với đại-thiện-tâm ấy mà thôi, còn 
chánh-ngữ và chánh-mạng không đồng sinh với 
đại-thiện-tâm ấy. 

- Nếu khi nào đại-thiện-tâm phát sinh mồi 
mạng chân chánh không liên quan đến khẩu 
hành-ác và thân hành-ác thì khi ấy chỉ có 
chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm ấy mà thôi, còn chánh-ngữ và chánh-nghiệp 
không đồng sinh với đại-thiện-tâm ấy. 

- Nếu khi nào đại-thiện-tâm phát sinh để 
tránh xa khẩu hành-ác liên quan đến sự muôi- 
mạng thì khi ấy có chánh-ngữ tâm-sở và 
chánh-mạng tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm ấy. 
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- Nếu khi nào đại-thiện-tâm phát sinh đề tránh 
xa thân hành-ác liên quan đến sự nuôi-mạng thì 
khi ấy có chánh-nghiệp tâm-sở và chẳnh-mạng 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm ấy. 

Vì vậy, 3 tâm-sở sammavacaäcefasika, samma- 
kammantacetasika, samma-aj1vacefasika gọi là 
nãnãkadacicetasika. 


* Nếu 3 chế ngự tâm-sở thuộc về lokuffara- 
viraficefasika loại nụydfa-ekafocefasika thì 3 
chế ngự tâm-sở này chắc chắn cùng đồng sinh 
với nhau trong Š hoặc 40 siêu-tam-giới-tâm. 

- Khi chế ngự tâm-sở có 3 tâm là chánh-ngữ 
tâm-sở, chánh-nghiệp tâm-sở, chẳnh-mạng tâm- 
sở thuộc về lokuffaraviraticefasika: siêu-tam-giới 
chế ngự tâm-sở chắc chăn đồng sinh với 4 hoặc 
20 Thánh-đạo-tám và 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm 
có cùng đối-tượng Miếi-bàn siêu-tam-giới. 

Bởi vì trong Thánh-đạo-tâm và Thánh-quả- 
tâm cô đầy đủ § chánh: chánh-kiến, chánh-tư- 
duy, chảnh-ngữ, chánh-nghiệp, chánh-mạng, 
chánh-tinh-tấn, chánh-Hiệm, chành-định cô đổi- 
tượng Niễt-bàn siêu-tam-giới, cho nên chánh-ngữ 
tam-sở, cháảnh-nghiệp tâm-sở, chẳnh-mạng tâm- 
sở là 3 chế ngự tâm-sở gọi là niyafa-ekato- 
cefasika cùng đồng sinh với 4 hoặc 20 Thánh- 
đạo-tám và 4 hoặc 20 Thánh-quả-tâm có đổi- 
tượng Niễt-bàn siêu-tam-giỏi. 
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* Appamaiiiiacetasika: Vô-lượng tâm-sở có 2 
tâm-sở là 57 £Äm-sở (karunuacetasika) và hỷ tám- 
sở (muditäcefasika), là 2 bẫt-định tâm-sở không 
chắc chăn, khi đồng sinh, khi không đồng sinh 
với 26 fịnh-hảo-tâm. 

- Nếu khi nào đại-thiện-tâm phát sinh do đức- 
tin, trí-tuệ, chánh-ngữ, v.v... không liên quan đến 
sự thương xót chúng-sinh đang khô (dukkhita- 
satapafññari), hoặc hoan-hỷ đối với chúng-sinh 
đang hưởng sự an-lạc (sukhitasafapañnafi) thì 
khi ấy 2 vồ-lượng tâm-sở không phát sinh. 

- Nếu khi nào hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiền-định với đề-mục thiền-định kasina dẫn đến 
chứng đắc 5 bậc thiền sắc-giới-tâm, không phải 
là đề-mục thiền-định sz#apaññati: chúng-sinh 
chế-định thì khi ấy 2 vô-lượng tâm-sở không 
đồng sinh với các tâm ấy. 

- Nhưng nếu khi nào hành-giả có đại-thiện- 
tâm, đại-duy-tác-tâm, sắc-giới-thiền thiện-tâm phát 
sinh do để-mục niệm rải tâm bi đến dukkhita- 
sattapafñifñatti: chủng-sinh đang khổ thì khi ấy bỉ 
tâm-sở đồng sinh với 28 tịnh-hảo-tâm đó là 8 
đại-thiệntâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 12 sắc-giới 
thiên-tâm (trừ 3 đệ-ngũ-thiên sắc-giới thiển-tâm), 
còn #ý £ẩâm-sớ không đồng sinh với 28 tâm ấy. 

- Nếu khi nào hành-giả có đại-thiện-tâm, đại- 
duy-tác-tâm, sắc-giới thiền-tâm phát sinh do đề- 


Giảng Giải 52 Tâm-Sở 243 


mục niệm rải tâm-hỷ đến sukhitasatapaffiadi: 
chúng-sinh đang hưởng am-lạc thì khi ấy hỷ 
tâm-sở đồng sinh với 28 tịnh-hảo-tâm đó là 8 
đại-thiệntáâm, 8 đại-duy-tác-tâm, 12 sắc-giới 
thiên-tâm (trừ 3 đệ-ngũ-thiển sắc-giới thiên-tâm), 
còn Zi f8m-sở không đồng sinh với 28 tâm ấy. 

Vì vậy, 2 bát-định tâm-sở karunäcetasika và 
muditäcetasika gọi là nanãkadãcicetasika. 

NiyatayogTcetasika: Cố-định tâm-sở là tâm- 
sở chắc chắn đồng sinh với tâm, có 41 tâm sở: 


- Sabbaciffasadharanacetasika có 7 tâm-SỞ. 


- Pakinnakacetasika có 6 tâm-sở. 
- Mocatukacetasika có 4 tâm-sở. 
- Lobhacetasika có l tâm-sở. 
- Diithicetasika có l tâm-sở. 
- Dosacetasika có l tâm-sở. 
- VicikicchacetasiRa có l tâm-sở. 
- Sobhanasadharanacefasika có I9 tâm-SỞ. 
- Pafñfindriyacetasika có l tâm-sở. 


Gồm có 4I tâm-sở đồng sinh với tâm liên 
quan cô-định. 

- Sabbacittasadharanacetfasika có 7 tâm-Sở 
chắc chăn đồng sinh với 89 hoặc 121 tâm. 

- Pakinnakacetfasika có 6 tâm-sở đồng sinh rải 
rác với các tâm thích hợp theo tuần tự 55 tâm, 66 
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tâm, 78 hoặc I10 tâm, 73 hoặc 105 tâm, 5T 
tâm, 69 hoặc 101 tâm. 


- Mfocafukacetasika có 4 tâm-sở là moha- 
cefasika, ahirikacetasika, qnoftappacetasika, 
uddhaccacetasika chắc chắn chỉ đồng sinh với 
12 bắt-thiện-tâm mà thôi. 

- Lobhacefasika chắc chăn chỉ đồng sinh với 
8 tham-tâm mà thôi. 

- Difthicetasika chắc chăn chỉ đồng sinh với 4 
tham-tâm hợp với tà-kiến mà thôi. 

- Dosacetasika chắc chăn chỉ đồng sinh với 2 
sân-tâm mà thôi. 

- Vicikicchäcetasika chắc chăn chỉ đồng sinh 
với si-tâm hợp với hoài-nghi mà thôi. 

- SoDhanasadharanacefasika cô I9 tâm-sở 
chắc chắn chỉ đồng sinh với 59 hoặc 91 tịnh- 
hảo-tâm mà thôi. 

- PaRññindriyacetasika chắc chăn chỉ đồng 
sinh với 47 hoặc 79 tịnh-hảo-tâm hợp với trí-tuệ 
mà thôi. 

Vì vậy, 4l tâm-sở này gọi là miyafayogr- 
cefasika là những tâm-sở chắc chăn đồng sinh 
với các tâm liên quan ấy. 


(Xong phân 52 tâm-sở) 
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Nghiệp Và Quả Của Nghiệp 

Tất cả mọi chúng-sinh trong tam-giới gồm có 
3l cõi-giới, 4 loài: thai-sinh, noãn-sinh, thâp- 
sinh, hóa-sinh đêu tùy thuộc vào øghiệp và quả 
của nghiệp của mỗi chúng-sinh, hoàn toàn 
không tùy thuộc vào một ai cả, nên chắc chăn 
không có só-mệnh hoặc định-mệnh của mỗi 
chúng-sinh lớn nhỏ trong tam-giới gôm có 3l 
CÕI-g1ới này. 

Giá sử mỗi chúng-sinh có số-mệnh hoặc 
định-mệnh thì ai có khả năng an bài sô-mệnh 
hoặc định-mệnh của môi chúng-sinh lớn hoặc 
nhỏ trong 4 loài, trong tam-giới gốm có 3Ì cốõi- 
giới chúng-sinh??? 

Đức-Phật dạy về nghiệp răng: 

Cetana ham bhikkhave Kammam vadami, 
cefaviva kammam karoi kãyena vãcãya 
manasä. ? 

- Này chư tỳ-khưu! Sau khi đã có tác-ÿ rồi, 
mới tạo nghiệp băng thân, băng khẩu, băng ÿ. 

Vì vậy, Như-lai dạy răng: Túc-ý gọi là nghiệp. 

Tác-ý (cefana) đó là tác-ÿý tâm-sở (cefana- 
cefasika) là một trong 52 tâm-sở, đông sinh với 
89 hoặc 121 tâm. 


' Añguttaranikãya, Chakkanipäta, Nibbedhikasutta. 
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Vậy, tác-ý tâm-sở (cetanäcetasika) đồng sinh 
với các tâm nào gọi là nghiệp và đồng sinh với 
các tâm nào không gọi là nghiệp? 

* Tác-ý gọi là nghiệp 

Nếu khi /ác-ÿj tâm-sở (cetanäcetasika) đồng 
sinh với 72 báí-thiện-tâm (12 ác-fâm) và đông 
sinh với 2ï hoặc 37 fhiện-tâm thì tác-ý tâm-sở 
đy gọi là nghiệp như sau: 

- Tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bắt-thiện-tâm 
(12 ác-tám) gọi là bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) 
băng thân, bằng khâu, bằng ý. 

- Táúc-ý tâm-sở đồng sinh với 8 dục-giới 
thiệntâm gọi là dục-giới thiện-nghiệp băng 
thân, băng khâu, băng ý. 

- Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 5 sắc-giới thiện- 
tâm gọi là sắc-giới thiện-nghiệp băng ý. 

- Tác-ÿý tâm-sở khi đồng sinh với 4 vồ-sắc-giới 
thiện-tâm gọi là vô-săc-giới thiện-nghiệp băng ý. 

- Tác-ÿ tâm-sở khi đồng sinh với 4 hoặc 20 
Thánh-đạo-tám gọi là siêu-tam-giới thiện-nghiệp 
băng ý. 

* Tác-ý không gọi là nghiệp 

- Nếu khi ứác- tâm-sở đồng sinh với 36 hoặc 
32 quả-tâm và 20 duy-tác-tâm thì tác-ý tâm-sở 
äy không gọi là nghiệp. 
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(36 hoặc 52 quả-tâm đó là 7 bắt-thiện-quả vồ- 
nhân-tâm + 6 thiện-quả vô-nhán-tâm + 8 dục-giới 
quả-tâm + 5 sắc-giới quả-tâm + 4 vô-sắc-giới quả- 
tâm + 4 hoặc 20 Thánh-quả-tám). 

(20 duy-tác-tâm đó là 3 duy-tác vô-nhán-tâm + 8 
dục-giới duy-tác-tâm + 5 sắc-giới duy-tác-tâm + 4 
vồ-sắc-giới duy-tác-tâm). 


* Tính chất của nghiệp (Kamma) 


Mỗi người đều có quyền hoàn toàn ch động 
lựa chọn tạo ác-nghiệp hoặc không tạo ác- 
nghiệp và tạo thiện-nghiệp nảo tùy theo khả 
năng của mình. 

Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp nào, hoặc 
thiện-nghiệp nào rồi thì ác- -nghiệp ấy, hoặc 
thiện-nghiệp ấy chỉ thuộc về của riêng người ấy 
mà thôi, không có chung với một ai cả, không 
liên quan đến người nào khác. 

Cũng như vậy, mỗi chúng-sinh nói chung, 
mỗi người nói riêng còn là hạng phàm-nhân và 
ba bác Thánh-nhân là bậc Thánh Nháp-lưu, bậc 
Thánh Nhắtlai bậc Thánh Bắrlai (trừ bậc 
Thánh A-ra-hán) đã tạo mọi đại-thiện-nghiệp 
nào, mọi ác-nghiệp nào dù nặng dù nhẹ từ kiếp 
này sang kiếp kia, từ vô thủy trải qua vô số kiếp 
quá-khứ, cho đến kiếp hiện-tại này, tất cả mọi 
đại-thiệnnghiệp, mọi ác-nghiệp áy cũng đều 
được lưu trữ đây đủ trọn vẹn ở trong tâm sinh 
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rồi diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia, trong 
vòng tử sinh luân-hồi trong ba giới | bốn loài của 
mỗi chúng-sinh nói chung, của mỗi người nói 
riêng, không hề bị mất mát một mảy may nảo cả, 
dù cho hân bị thay đổi mỗi kiếp tùy theo quả 
của nghiệp, còn Zđ„ vẫn sinh rồi diệt liên tục có 
phận sự giữ gìn, tích lũy, lưu trữ tất cả mọi đại- 
thiện-nghiệp, mọi ác-nghiệp của mỗi chúng-sinh 
nói chung, của mỗi người nói riêng. 
Suy xét về nghiệp và quả của nghiệp 


Đức-Phật dạy các hàng Thanh-văn đệ-tử hăng 
ngày thường suy xét về nghiệp và quả của 
nghiệp của mình rằng: 

“Kammassako nhỉ, kammadäyado kammayoni 
kammabandhu kammappafisarano, yam kam- 
mam karissami kalyandn và pãpakam va, tassa 
dãyädo bhavissämi. ” “ 

- Này chư tỳ-khưu, f)-khưu-nỉ, cận-sự-nam, 
cận-sự-nữ! Các con hằng ngày nên thường suy 
xét rằng: 

“Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người 
thừa hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh 
ra ta, nghiệp là bà con thân quyễn của ta, nghiệp 
là nơi nương nhờ của ta, ta tạo nghiệp nào 
thiện nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ là người 


' Ang.Pañcakanipäta, kinh Abhinhapaccavekkhitabbatthãnasutta. 
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thừa hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp ấy hoặc 
chịu quả khô của ác-nghiệp áy. ” 


* Tính chất quả của nghiệp (Kammaphala) 


Dĩ nhiên chính ta là người thừa hưởng quả 
tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp của ta, vả 
chịu quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp của ta một 
cách hoàn toàn bị động, mà không có quyền lựa 
chọn quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp theo ý của 
ta, và cũng không có quyền khước từ quả khổ 
của ác-nghiệp của ta. 

Trong cuộc sông hiện-tại, nếu đại-thiện-nghiệp 
nào của ta gặp thuận-duyên (sampaffi), có cơ hội 
cho quả thì ta hưởng quả tối, quả an-lạc của đại- 
thiện-nghiệp ấy, cho đến khi mãn quả của đại- 
thiện-nghiệp ấy. 

Nếu ác-nghiệp nào của ta gặp nghịch-duyên 
(vipatti), có cơ hội cho quả thì ta phải chịu quả 
xâu, quả khô của ác-nghiệp ấy, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy. 

Hơn nữa, quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp của ta, hoặc quả xấu, quả khổ của ác- 
nghiệp của ta, không chỉ trực-tiếp riêng đối VỚI 
ta mà quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp â ây 
hoặc quả xâu, quả khổ của ác-nghiệp ấy của ta 
còn gián-tiếp ảnh hưởng đến những người thân 
của ta và những người khác gân gũi, thân cận 
Với ta nữa. 
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Bậc thiện-trí có chánh-kiến sở nghiệp (kam- 
massakatä sammadifthi) thấy đúng, biết đúng 
nghiệp là của riêng mình, mỗi chúng-sinh nào 
trong vòng tử sinh luân-hồi trong 3 giới 4 loài, 
từ vô thủy trải qua vô số kiếp quá-khứ cho đến 
kiếp hiện-tại, đã tạo mọi đại-thiện-nghiệp và mọi 
ác-nghiệp dù nặng dù nhẹ vẫn được lưu trữ ở 
trong tâm của mỗi chúng-sinh ấy không hề bị 
mất mát một mảy may nảo cả, dù cho Zẩ# của 
mỗi kiếp chúng-sinh ây bị thay đổi do nghiệp và 
quả của nghiệp của họ, nhưng /âzm vẫn sinh rồi 
diệt liên tục từ kiếp này sang kiếp kia, mỗi tâm 
có phận sự giữ gìn lưu trữ tất cả mọi đại-thiện- 
nghiệp và mọi ác-nghiệp của mỗi chúng-sinh ấy. 

Nếu mỗi đại-thiện-nghiệp nào, hoặc mỗi ác- 
nghiệp nào có cơ hội thì nghiệp â ây cho quả trong 
kiếp hiện-tại, kiếp kế- -tiếp và kiếp vị-lai kể từ 
kiếp thứ ba cho đến kiếp chót của bậc Thánh A- 
ra-hán, trước khi tịch diệt Niễt-bàn, giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

Sau khi bậc Thánh A-ra-hản tịch diệt Niết- 
bàn, tất cả mọi đại-thiện-nghiệp và mọi ác- 
nghiệp mới thật sự đều trở thành vô-hiệu-guả- 
nghiệp (ahosikamma), bởi vì bậc Thánh A-ra- 
hán không còn tái-sinh kiếp sau nữa. 

Như vậy, tất cả mọi chúng-sinh nói chung, 
mỗi người nói riêng, còn là phàm-nhân đều bị 
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chỉ phối bởi nghiệp và quả của nghiệp của mình, 
nên vân còn tử sinh luân-hôi trong 3 giới 4 loài. 

* Đối với tất cả loài người trong Nam-thiện- 
bộ-châu (trái đất mà chúng ta đang sinh sống), 
nếu đại-thiện-nghiệp nào cô cơ hội cho quả tốt, 
quả an-lạc thì chủ nhân của đại-thiện-nghiệp â ây 
hưởng mọi sự an-lạc trong kiếp hiện-tại và vô số 
kiếp vị-lai, như là người thừa-kế quả của đại- 
thiện-nghiệp ây (kammadayada). 

* Nếu bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) nào có cơ 
hội cho quả xâu, quả khô thì chủ nhân của ác- 
nghiệp ây phải chịu quả xâu, quả khô trong kiêp 
hiện-tại và vô sô kiệp vị-lai, như là người thừa- 
kê quả của ác-nghiệp ây (kammadayäda). 

* Ác-nghiệp và quả của ác-nghiệp 

Người ác không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, không 
biệt ghê-sợ tội-lôi, không biết tự trọng, có Zác-ý 
tâm-sở động sinh với l2 ác-tâm tạo I0 ác- 
nghiệp băng thán, băng khâu, băng ÿ. 

Ác-nghiệp phát sinh nương nhờ nơi ba môn 

* Ác-nghiệp phát sinh do nương nhờ fhân-môn 
tạo thân ác-nghiệp, có 3 loại ác-nghiệp: 

- Ác-nghiệp sảf-sinh. 


- Ác-nghiệp trộm-cấp. 
- Ác-nghiệp tà-dâm. 
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Ba thân ác-nghiệp này phần nhiều phát sinh 
do nương nhờ nơi thân, còn gọi là hân hành-ác 
(kãyaduccari1). 

* Ác-nghiệp phát sinh do nương nhờ khẩu-môn 
tạo khẩu ác-nghiệp, có 4 loại ác-nghiệp: 

- Ác-nghiệp nói-dối. 

- Ác-nghiệp nói lời chia rễ. 

- Ác-nghiệp nói lời thô tục. 

- Ác-nghiệp nói lời vô ích. 

Bốn khẩu ác-nghiệp này phần nhiều phát sinh 
do nương nhờ nơi khâu, còn gọi là khẩu hành-ác 
(vaciduccari1a). 

* Ác-nghiệp phát sinh do nương nhờ ý-môn 
tạo ý-ác-nghiệp, có 3 loại ác-nghiệp: 

- Ảc-nghiệp tham-lam tài sản của người khác. 

- Ác-nghiệp thù-hận người khác. 

- Ác-nghiệp tà-kiến thấy sai chấp lâm. 

Ba ý-ác-nghiệp này phần nhiều phát sinh do 
nương nhờ nơi ý, còn gọi là ý-hành-ác (mano- 
duccarita). 


Ác-nghiệp phát sinh do gốc ác-tâm 
Mười ác-nghiệp phát sinh do gốc ác-tâm: 
- 3 ác-nghiệp là ác-nghiệp sát-sinh, dc-nghiệp 


nói lời thô tục, ác-nghiệp thù-hận cả 3 ác-nghiệp 
này phát sinh do gốc sân-tâm (dosamiulacitfa). 
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- 3 ác-nghiệp là ác-nghiệp tà-dám, ác-nghiệp 
tham-lam, ác-nghiệp tà-kiến, cả 3 ác-nghiệp này 
này phát sinh do gốc £ham-tâm (lobhamilacia). 

- 4 ác-nghiệp là ác-nghiệp trộm-cắp, ác-nghiệp 
nói-đối, ác-nghiệp nói lời chia rẽ, ác-nghiệp nói 
lời vô ích cả 4 ác-nghiệp này phát sinh do gốc 
tham-tâm, hoặc phát sinh do gốc sân-tâm. 

- Ác-nghiệp trộm-cắp phát sinh do gốc tham- 
tâm là muỗn trộm-cắp của cải tài sản của người 
khác đem về làm của riêng mình, hoặc cho gia 
đình của mình. 

- Ác-nghiệp trộm-cắp phát sinh do gốc sân-tâm 
là trộm-cắp của cải tài sản của người khác, không 
đem về làm của riêng mình mà chỉ phá hoại của 
cải tài sản của người khác đề trả thù mà thôi. 

- Ác-nghiệp nói-dối phát sinh do gốc tham-tâm 
là muốn lừa gạt người khác để có lợi cho mình. 

- Ác- nghiệp nói- -đối phát sinh do Sốc sán-tâm 
là nói-dối, vu oan giá họa người ấy để trả thù, 
làm khổ người ấy hoặc làm cho người khác phát 
sinh nóng nảy khô tâm. 

- Ác-nghiệp nói lời chia rẽ phát sinh do gốc 
tham-tâm là muốn chia rẽ hai người ấy nghi ky, 
ghét bỏ lẫn nhau, để có lợi cho mình. 

- Ác-nghiệp nói lời chia rẽ phát sinh do gốc 
sân-tâm là muốn chia rẽ hai người ấy nghi ky, 
ghét bỏ lẫn nhau, để trả thù. 
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- Ác-nghiệp nói lời vô ích phát sinh do gốc 
tham-tâm là nói lời vô ích hài hước, nói chuyện 
khôi hài, hài kịch, ... cho những người nghe, 
xem, để đem lại lợi cho mình. 

- Ác-nghiệp nói lời vô ích phát sinh do gốc sân 
fám là nói lời vô ích, chuyện hoang đường không 
có thật, làm cho người nghe nổi cơn bực tức, 
mắt lợi ích, . 

Mỗi ác- khêh Š0 riêng biệt phát sinh trực tiếp 
từ gốc tham-tâm, hoặc gốc sân-tâm. Còn mười 
ác-nghiệp chung phát sinh đều có gốc sỉ-âm 
trong mỗi ác-nghiệp. 


AÁc-nghiệp uông rượu, bỉa và các chât say 


Vấn: Tại sao trong mười ác-nghiệp không có 
ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say? 

Vậy, uống rượu, bia và chất say thuộc về ác- 
nghiệp nào trong mười ác-nghiệp? 


Đáp: Uống rượu, bia và chất say là một điều- 
giới cắm trong ngũ-giới, trong bát-giới uposatha- 
slla, v.V... của người tại-gia và cũng là một 
điều-giới cấm của bậc xuất-gia. Nếu người nào 
phạm điêu-giới HỐng rượu, bia và các chất say 
này thì chắc chắn người ây đã tạo ác-nghiệp 
uông rượu, bia và các chất say, nhưng trong 
mười loại ác-nghiệp, IUIỐng rượu, bia và các chất 
say không quy định rõ một ác-nghiệp riêng biệt, 
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bởi vì uống rượu, bia và các chất say là loại ác- 
nghiệp có tính chất bất định. Cho nên, ống 
rượu, bia và các chất say không được chế định 
ác-nghiệp nào riêng biệt một ác-nghiệp được. 
Tuy nhiên, ác-nghiệp uống rượu, bia và các 
chất say này tùy thuộc vào ác-nghiệp nào mà nó 
liên quan, thì ác-nghiệp uống rượu, bia và các 
chất say có tên gọi chung với loại ác-nghiệp ấy. 


Xét trong những trường hợp sau 


* Trường hợp người nào phạm điểu-giới uống 
rượu, bia và các chất say để thỏa mãn cơn thèm 
muốn thưởng thức hương vị của rượu, bia hoặc 
chất say, rồi say túy lúy, hoàn toàn không còn 
biết mình, nằm ngủ cho đến khi tỉnh say. 

Nếu như vậy, thì người ấy phạm điểu-giới 
uống rượu, bia và các chất say đã tạo ác-nghiệp, 
ác-nghiệp này được ghép vào ác-nghiệp tà-dâm. 

Trong điểêu-giới tà-đâm có danh từ kãmesu- 
micchãcära là hành bất chánh trong ngũ-dục 
nghĩa là hành-dâm bất chánh với người không 
phải là vợ, là chông của mình. 

Ngñũ-dục là sắc-dục, thanh-dục, hương-dục, 
vị-dục, xúc-dục. 

Người phạm điêu-giới tà-đâm để thỏa mãn 
tâm tham muốn thưởng thức øgñ-đục trong thân 
của người không phải là vợ, là chồng của mình. 
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Người phạm điu-giới uỐng rượu, bia và các 
chất say để thỏa mãn cơn thèn muốn, thưởng 
thức hương, vị của chất rượu, bia hoặc chất 
say, đã tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất 
say, cũng như người phạm điểu-giới tà-dâm đề 
thỏa mãn tâm tham muốn thưởng thức ngñ-dục 
trong thân của người không phải là vợ, là chồng 
của mình, tạo ác-nghiệp tà-dâm. Cho nên, hai 
điều-giới này có đối-tượng tương tự với nhau. 

Vì vậy, người phạm điều-giới uống PƯỢU, 
bia và các chất say đã tạo ác-nghiệp uông rượu, 
bia và các chất say, nên ác-nghiệp này được 
ghép chung vào ác-nghiệp tà-dâm. 


* Trường hợp một người nào vốn có tính hay 
nhút nhát, biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê-sợ tội- 
lỗi, không dám tạo mọi ác-nghiệp. Khi người ấy 
IUIỐNg rượu, bia hoặc chất say vào, phạm điễu- 
giới uống rượu, bia và các chất say. Chất rượu, 
bia hoặc chất say kích thích tâm tham, sản, sỉ, 
người ấy không còn biết tự chủ, trở nên người 
hung hăng, bạo dạn, liêu lĩnh không còn biết hồ- 
thẹn tội-lỗi, không còn biết ghê-sợ tội-lỗi, nên 
dám tạo mười ác-nghiệp. 

Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, bia 
và các chất say, rôi say mê không còn biết tự 
chủ, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, hung hăng, dám liều lĩnh tạo ác- 
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nghiệp nào, thì người phạm điều-giới uống rượu, 
bia và các chất say ây đã tạo ác-nghiệp, nên ác- 
nghiệp uống rượu, bia và các chất say ấy được 
ghép chung với ác-nghiệp ấy như sau: 


* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người hung 
hăng dám liều lĩnh tạo ác-nghiệp sáf-sinh, thì 
người ấy phạm điều-giới uống rượu, bia và các 
chất say đã tạo ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ấy 
được ghép chung với ác-nghiệp sát-sinh. 


Tương tự như vậy: 


* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rôi dám ao ác-nghiệp trộm- -cấp, thì người 
ây phạm điểu-giới uống rượu, bia và các chất 
say ấy đã tạo ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ấy 
được ghép chung với ác-nghiệp trộm-cấãp. 


* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rôi dám ao ác-nghiệp tà-dám, thì người ây 
phạm điều-giới uống rượu, bia và các chất say 
ấy đã tạo ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ấy được 
ghép chung với ác-nghiệp tà-dâm. 
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* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rồi dám /go ác-nghiệp nói- dối, thì người ây 
phạm điểu-giới uống rượu, bia và các chất Say 
ây đã tạo ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ấy được 
ghép chung với ác-nghiệp nói-dối. 

* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rôi dám íạo ác-nghiệp nói lời chia rẽ, thì 
người ây phạm điểu-giới uống rượu, bia và các 
chất say ấy đã tạo ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ấy 
được ghép chung với đc-nghiệp nói lời chia rễ. 

* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rôi dám /¿o ác-nghiệp nói lời thô tục (chửi 
rủa, măng nhiếc), thì người ẫây phạm điểu-giới 
uống rượu, bia và các chất say ấy đã tạo ác- 
nghiệp, nên ác-nghiệp ấy được ghép chung với 
ác-nghiệp nói lời thô tục. 

* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rôi dám /ạo ác-nghiệp nói lời vô ích, thì 
người ấy phạm điễu-giới uống rượu, bia và các 
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chất say ấy đã tạo ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ấy 
được ghép chung với đc-nghiệp nói lời vô ích. 

* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rôi dám nghĩ tham lam của cải của người 
khác, thì người ây phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say ấy đã tạo ác-nghiệp, nên ác- 
nghiệp ấy được ghép chung với ác-nghiệp tham 
lam của cải của người khác. 

* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rồi dám nghĩ 0hù oán người khác, thì người 
ây phạm điểu-giới uống rượu, bia và các chất 
say ấy đã tạo ác-nghiệp, nên ác-nghiệp ấy được 
ghép chung với ác-nghiệp thù oán người khác. 

* Nếu người nào phạm điểu-giới uống rượu, 
bia và các chất say, không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, trở thành người liều 
lĩnh rôi phát sinh tà-kiển thấy sai chấp lâm, thì 
người ây phạm điểu-giới uống rượu, bia và các 
chất say ấy đã tạo ác-nghiệp, nên ác- -nghiệp ấy 
được ghép chung với ác-nghiệp tà-kiến thấy sai 
chấp lâm. 

Như vậy, phạm điểu-giới uống rượu, bia và 
các chất say là nhân tạo 10 ác-nghiệp, nên ác- 


260 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 


nghiệp uống rượu, bia và các chất say này thuộc 
về ác-nghiệp bất-định, vì vậy, không được chế 
định ra ác-nghiệp riêng biệt. 

Thật vậy, Ngài Trưởng-lão Ananda (lớp 
người hậu sinh) biên soạn bộ A⁄z/akã giải rằng: 

“Tassa sabhagaftena micchãcare, upakara- 
kattena dasasu pi kammapathesu anuDDaVeso 
hofi. ” 

Phạm điểu-giới uống rượu, bia và các chất 
say đã tạo ác-nghiệp, dc-nghiệp này được ghép 
chung vào ác-nghiệp tà-dâm, bởi vì phạm điễu- 
giới này có đồi-tượng tương tự như phạm điểu- 
giới tà-dâm. Và phạm điểu-giới uống rượu, bia 
và các chất say là nhân tạo 10 ác-nghiệp, nên 
ác-nghiệp ấy cũng được ghép chung vào trong 
10 ác-nghiệp. 


Tính chất nghiêm trọng của người phạm 

điều-giới uông rượu, bỉa và các chất say 

Người phạm điều-giới uống rượu, bia và các 
chất say, không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết 
ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự chủ, trở thành người 
hung hăng dám liều lĩnh tạo mọi ác-nghiệp 
nghiêm trọng, mà lúc tỉnh không dám làm. 

Khi người nào thường dùng các chất say như 
thuốc-phiện, ma-túy, cần-sa, v.v... trở thành 
bệnh nghiện nặng, đến khi người ấy lên cơn 
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thèm khát các chất say ấy mà không có sẵn, 
khiến cho người ấy lên cơn điên loạn, hung hăng 
dám liều lĩnh tạo mọi ác-nghiệp nghiêm trọng 
mà lúc tỉnh không dám làm. 

Như vậy, người nào phạm điểu-giới uống 
rượu, bia và các chất say là nguyên nhân dẫn 
đến tạo mọi ác-nghiệp nghiêm trọng, nên người 
ấy phải chịu những hậu quả tai hại trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 


Trong Chú-giải Suffanipatafthakatha, giải về 
tội-ác của sự uống rượu, bia và các chất say: 


“Yasma pana majjapayT aftham na jãnãH, 
dhammam na jaănati, mãtfu anfarayam karoti, pifu 
Buddha paccekabuddha tathägafasavakanampi 
antaravaụ karoti, diheva dhamme garaham, 
samparaye duggatim, aparapariye ummadañca 
papunaHi. ” 

Người thường uống rượu, bia và các chất say, 
không biết nhân, không biết quả, gây ra sự tai 
hại đến sinh-mạng của mẹ cha, gây ra sự tai hại 
đến Đức-Phật, Đức-Phật Độc-Giác, các hàng 
thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật. 

Trong kiếp hiện-tại, người uống rượu, bia và 
các chất say thường bị chư thiện-trí chê trách. 


' Khu. Khhuddakapathatthakatha. Mañgalasuttavannanã. 
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Sau khi người uống rượu, bia và các chất say 
chết, ác-nghiệp ấy cho quả tải-sinh trong cối ác- 
giới: địa-Hgục, q-su-ra, 1gq-quỷ, súc-sinh. 

Đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy trong cối 
ác-giới, nếu có đại-thiện-nghiệp khác cho quả 
tải-sinh kiếp sau làm người thì người ấy sẽ là 
người mắt trí, người điên cung. 


Và Ngài Đại-Trưởng-lão Mahabuddhaghosa 
dạy về ngũ-giới, người phạm điểu-giới uống 
rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự để 
duôi (thất niệm) trong mọi thiện pháp tạo đại 
trọng tội (mahasãva//a) mà hậu quả vô cùng 
nghiêm trọng hơn bốn điều-giới còn lại như sau: 

“Apicettha surãmerayamajjappamada{thana- 
meva mahãsãwqJa„é na tathä pănatipatadayo. 
Kasma  manussabhitassapi ummafflakabhava- 
samwafanena  ariyadhammantaräayakaranato Tỉ. 
kwameftha mahasavajato  pỉ  viññatabbo 
vinicchayo. ” 0 

Sự thật, trong ngũ-giới ấy, người phạm điễu- 
giới uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh 
sự đề duôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp, tạo 
úc-nghiệp đại trọng tội (mnahasavajja) hơn 4 
điều-giới còn lại là phạm điểu-giởi sảf-sinh, 
phạm điều-giới trộm-cắp, phạm điểu-giới tà- 


' Khu. Khuddakapathatthakatha Ekatanänatadi vinicchaya. 
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dâm, phạm điểu-giới nói-dối, bởi vì phạm 4 điễu- 
giới này gây hậu quả ít nghiêm trọng hơn phạm 
điểu-giới uống rượu và các chất say. Tại sao? 

Người phạm điểu-giới uống rượu, bia và các 
chất say này còn là nhân làm cho người ấy mắc 
phải chứng bệnh điên, mắt trí, làm tai hại đến 
pháp của bậc Thánh-nhán (ariyadhantma) đó 
là Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn. 

Nên hiểu rõ ý nghĩa “mahãäsãvajja: ác-nghiệp 
đại trọng tội” phạm điểu-giới IUIỐNg rượu, bia và 
các chất say là nhân sinh sự để duôi trong mọi 
thiện pháp này. 

Thật vậy, trong ngũ-giới, dù người nào phạm 
điểu-giới sảf-sinh như giết cha, giết mẹ đã tạo 
ác-nghiệp trọng-tội (akusalagarukakamma) gọi 
là ananfariyakamma: ác-nghiệ? vô-gián frọng- 
tội. Sau khi người ấy chết, chắc chắn ác- -nghiệp 
vồ-giản- trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avĩci, chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ây trong suốt thời gian lâu dải 
nhiều đại-kiếp trái đất trong cõi đại-địa-ngục, 
cho đến khi mãn quả ác-nghiệp ấy, mới thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục. 

Sau khi thoát khỏi cõi địa-ngục, nếu có đại- 
thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau làm 
người, thì người ấy có thê là hựng người tam- 
nhân có trí-tuệ sáng suốt, có khả năng thực-hành 
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pháp-hành thiên-định, thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh- 
đế, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết- 
bản được. 

Như trường hợp Đức-vua 4jãfasaffu giết Đức 
Phụ-vương là Đức-vua Bimbisara (bậc Thánh 
Nhập-lưu). 

Sau đó, Đức-vua Ajãtasattu biết ăn Tnăn hối 
lỗi, ngự đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, khi ấy, Đức- 
Phật thuyết giảng bài kinh Sãmafifaphalasutta 
tế độ Đức-vua, sau khi nghe bài kinh ấy xong, 
Đức-vua Ajãätasattu phát sinh đức-tin vô cùng 
hoan-hỷ, phát sinh hỷ lạc chưa từng có, kính xin 
thọ phép quy-y Tam-bảo, kính xin Đức-Phật 
công nhận Đức-vua là người cận-sự-nam đã 
quy-y Tam-bảo đến trọn đời. Khi ấy, Đức-vua 
thành tâm sám hối tội lỗi giết Đức Phụ-vương 
Bimbisara, kính xin Đức-Phật chứng minh. 

Từ đó về sau, Đức-vua Ajãtasattu là người 
cận-sự-nam có đức-tin đặc biệt trong sạch nơi 
Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, hết lòng hộ độ Tam-bảo đến trọn đời. 

Sau khi Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bản, 
thời gian sau khoảng 3 íháng 4 ngày, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahäkassapa chủ trì trong kỳ kết 
tập Tam-tạng Pãli và Chú-giải Pã|i lần thứ nhất, 
gôm có 500 vị Trưởng-lão đều là bậc Thánh A- 
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ra-hán, tại động Sattapanmi gần kinh-thành 
RãJagaha đât nước Mãgadha. 


Đức-vua Ajafasafftu là người hộ độ 500 chư 
Đại-đức-Tăng toàn là bậc Thánh A-ra-hán trong 
kỳ kết tập Tam-tạng Päli và Chú-giải Päli lần 
thứ nhất ấy, suốt 7 tháng mới hoàn thành xong 
trọn bộ Tam-tạng Päl]i và Chú-giải Pa]. 

Sau khi Đức-wwua 4jđfasaffu băng hà, ác- 
nghiệp giết Đức Phụ-vương là ác-nghiệp vô- 
giản-trọng-tội đáng lẽ cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi đại-đja-ngục 4vïci, nhưng nhờ 
đại-thiện nghiệp quy-y Tam-bảo và các đại- 
thiện nghiệp khác nhất là đại-thiện-nghiệp hộ 
độ 500 chư Đại-đức- Tăng toàn bậc Thánh A-ra- 
hán trong kỳ kết tập Tam-tạng Pã|i và Chú-giải 
PãJi lần thứ nhất ấy, nên làm giảm tiềm năng cho 
quả của ác-nghiệp vô- gián- trọng- -tội ẤY, nên chỉ 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi tiều-địa- 
ngục Lohakumbiï chịu quả khổ suốt thời gian 
60.000 (sáu mươi ngàn) năm mà thôi. 

Như Đức-Phật Gotama đã thọ ký như sau: 

Sau khi Đựức-vua AjatfasaftUI băng hà, ác- 
nghiệp vô-gián giết Đức Phụ-vương chỉ cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi tiếu-ẩịa-ngục 
LohakumbhT nỗi đồng sôi, từ miệng nổi chùm 
xuống đến đáy nôi suốt 30.000 năm, rồi từ đáy 
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nôi nổi lên đến miệng nồi suốt 30.000 năm, mới 
mãn quả của ác-nghiệp ấy, rồi do nhờ đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm 
người trong thời-kỳ không có Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác, hậu-kiếp của Đức-vua Ajãtasatfu sẽ 
xuất gia trở thành Đức-Phật Độc-Giác có danh 
hiệu là Đức-Phật Độc-Giác Vijitãwi '?”. 


* Trong thời kỳ Đức-Phát Gotama, có Ngài 
Đại- Trưởng-lão Mahamoggallana là bậc Thánh 
T Ối-thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật. 

Tiền-kiếp xa xưa của Ngài Đại-Trưởng-lão là 
một người con rất chí hiểu đối với mẹ cha già 
đui mù. 

VỀ sau, người con vâng lời mẹ cha, chịu lấy 
vợ, nhưng người vợ không muốn sống chung với 
mẹ cha đui mù của chồng: vì chiều theo ý vợ, 
nên người con bảy mưu đánh xe chở mẹ cha già 
đui mù đi thăm bà con: đến khu rừng, người 
con xuống xe, giả làm tên cướp đến đánh đập 
cha mẹ đui mù chết, rồi bỏ xác trong rừng, đã 
tạo ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội giết mẹ cha. 

Sau khi tiền-kiếp của Ngài Đại-Trưởng-lão 
chết, ác-nghiệp vồ-gián- trọng-tội giết mẹ cha ấy 
cho quả tái-sinh trong cõi đại-địa-ngục AvICI, 
chịu quả khổ bị hành hạ trong suốt thời gian lâu 


! Dĩ, S1lakkhandhavaggatthakathä, Samaññaphalasuttavannanä. 
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dài cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi địa-ngục. 

* Trong thời kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, hậu-kiếp của người con giết mẹ cha 
đui mù trong kiếp quá-khứ, do nhờ đg¡-/hiện- 
nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với trí-fuệ cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có đại-qgud-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh- 
tâm (pafisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp 
chót đầu thai trong gia đình dòng dõi Bà-la-môn. 

Khi sinh ra đời được đặt tên là Kofa, lúc trưởng 
thành xuất gia trở thành tỳ-khưu nơi Đức-Phật 
Gotama, có tên là /-khưu Mahamoggallana. 
Tỳ-khưu Mahamoggalläna thực-hành pháp-hành 
thiền-tuệ dẫn đến chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn trở thành bậc Thánh A-ra-hán Tối- 
thượng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật Gotama, 
có phép-thân-thông xuất sắc đệ nhất trong hàng 
thanh-văn đệ-tứ của Đức-Phật Gotama. 

Hai tích dẫn chứng trên để chứng tỏ rằng: 

Mặc dù người nào tạo ác-nghiệp vô-gián-trọng- 
lội giết cha, giết mẹ,... Sau khi người ây chết, chắc 
chăn ác- -nghiệp vô-gián-trọng-tội ấy cho quả tái- 
sinh kiếp kế- -tiếp trong cối đại-địa-ngục Awvici, 
chịu quả khổ suốt thời gian lâu dài cho đến khi 
mãn quả ác-nghiệp ấy, mới thoát khỏi địa-ngục. 

Thế mà, sau khi thoát khỏi địa-ngục, do nhờ 
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đại-thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau 
làm hựụng người fam-nhân có khả năng thực- 
hành pháp-hành thiên-định, thực-hành pháp- 
hành thiển-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]j tứ 
Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, 
Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh A-ra-hán. 

Còn như người nào phạm điều-giới uống 
rượu, bia và các chất say, sau khi người ây chết, 
nếu ác- nghiệp này có cơ hội cho quả tái-sinh 
trong cõi ác-giới: địa-ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy suốt 
thời gian lâu dài cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ây, mới mong thoát khỏi cõi ác- giới ẫy. 


Sau khi thoát khỏi cõi ác-giới rồi, nếu có đ4¡- 
thiện-nghiệp khác cho quả tái-sinh kiếp sau làm 
người, thì người ấy sẽ là người mắc bệnh điên 
cuỗng, mất trí, không có khả năng thực-hành 
pháp-hành thiền-định hoặc thực hành pháp-hành 
thiền-tuệ, không có khả năng chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đế, chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, 
Niết-bàn. 

Người nào phạm điu-giới uống rượu, bia và 
các chất say là nhân sinh sự dể duôi (thất niệm) 
trong mọi thiện-pháp, dám liều lĩnh tạo mọi ác- 
nghiệp, sẽ đem lại những hậu quả tai-hại vô cùng 
nghiêm trọng trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp 
vị-lai như vậy. 
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Sự tai hại của sự uông rượu, bỉa và các chât say 


Trong ngñũ-giới có 5 điểu-giới từ điêu-giới thứ 
nhất đến điều- -giới thứ íư, người nào lỡ phạm 
điểu-giới thứ nhất tạo ác- -_nghiệp, thậm chí tạo 
ác-nghiệp vô-gián- trọng- lội giết mẹ, giết cha. 


Sau khi người ây chết, chắc chắn ác- -nghiệp 
vồ-gián-trọng-tội ây cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cõi đại-địa-ngục Avrci, chịu quả khô 
lâu dài trong cõi đại-địa-ngục ẫy, cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy mới được thoát ra 
khỏi cõi ác-giới. 

Nếu có đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp 
sau trở lại làm người thuộc về hạng người tam- 
nhân, thì người tam-nhân ấy vẫn có khả năng 
tạo mọi thiện-nghiệp từ ở đựục-giới thiện-nghiệp, 
5 săc-giới thiện-nghiệp, 4 vô-sắc-giới thiện- 
nghiệp cho đến bốn siêu-tam-giới thiện-nghiệp 
trong 4 Thánh-đạo-tâm liên cho quả là 4 Thánh- 
quả-tám, trở thành bậc Thánh A-ra-hản sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới. 

Còn điêu-giới thứ năm là điều-giới tránh xa 
sự uống rượu, bia và các chất say... Người nào 
đã phạm điểu-giới uỐng rượu, bia và các chất 
say là nhán sinh sự dễ duôi (thất niệm) trong 
mọi thiện-pháp này rồi, đã tạo ác-nghiệp uống 
rượu, bia và các chất say thì có hậu quả tai hại 
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vô cùng nghiêm trọng, trong kiếp hiện-tại trò 
thành người nghiện rượu, bia, nghiện thuốc- 
phiện, nghiện ma-túy, nghiện cán-sa, nghiện 
thuốc lá, v.v... mắc nhiều chứng bệnh nan y, tự 
làm khô mình và làm khổ những người thân yêu 
của mình, lại còn gây ra mọi tai họa khác nữa. 


Sự tai hại của khói thuốc lá 


* Ai ai cũng đều biết hút thuốc lá có hại cho 
sức khoẻ, gây ra các chứng bệnh nan y. 

Theo tổ chức y tế thế giới (WHO), trong &hói 
thuốc lá có chứa hơn 7.000 loại hóa chất, trong 
đó có hàng trăm chất cực độc và ít nhất có 70 
chất có thể gây bệnh ung thư ??. Trong các chất 
độc ấy có chất nicotin là chất gây nghiện. 

Khói thuốc lá không chỉ có hại cho người hút 
thuốc. lá mà còn có hại đến những người thân 
yêu gần gũi của người hút thuốc lá nữa. 


Thật ra, bổ fhuốc lá là việc rất dễ dàng, nhưng 
người hút thuốc lá là người quá nhu nhược, 
không tự chủ, không chế ngự được pjiên-não 
tâm tham thèm muốn hút thuốc lá, nên trở thành 
người nghiện thuốc lá mà không bỏ được. 

Trong đời, có không ít người nhận thức rõ 
được sự føi hại của khói thuốc lá, nên đã từ bỏ 


' Tham khảo trên trang dantri.com.vn 
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hắn hút thuốc lá, bởi vì sự lợi ích, sự tiễn hóa, sự 
an-lạc cho mình và cho những người thân yêu 
gần gũi với mình nữa. 

Vậy, những người còn hút thuốc lá hãy nên 
có ứâm dũng cảm từ bỏ hút thuốc lá, đó không 
phải là việc khó khăn gì, để tránh khỏi sự tai hại 
không chỉ cho bản thân của mình, mà còn cho 
những người thân yêu gần gũi với mình nữa. 

Vả lại, trên mỗi bao thuốc lá, các nhà sản xuất 
đều khuyến cáo hứúi thuốc lá có hại cho sức 
khoẻ, bởi vì khói thuốc lá có nhiều chất cực độc 
có thê gây bệnh ung thư, ... 

Đối với người ác nào không biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, phạm điều-giới 
uống rượu, bia và các chất say là nhân sinh sự 
dể duôi (thất niệm) trong mọi thiện-pháp rồi, đã 
tạo ác-nghiệp uống rượu, bia và các chất say thì 
có hậu quả tai hại vô cùng nghiêm trọng, trong 
kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Sau khi người ác ấy chết, nêu ác-nghiệp uống 
rượu, bia và các chất say cô cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi ác-giới (địa- -ngục, a-su- 
ra, ngạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ây, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ây mới thoát ra khỏi cõi ác-gIới. 

Nếu có đại-thiện-nghiệp nào cho quả tái-sinh 
kiếp sau trở lại làm người thì người ấy còn là 
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người mắc phải chứng bệnh điên, mắt trí, làm 
tai hại cho sự chứng ngộ chân-|ý tứ Thánh-đé, 
chứng đắc Thánh-đạo, Thánh-quả, Niễt-bàn. 

Cho nên, rượu, bia và các chất say có sự tai 
hại vô cùng nghiêm trọng như vậy, thế mà có 
một số người sử dụng rượu, bia và các chất say 
như là ftức uống xã giao trong đời. 


Khi hai người bạn cũ gặp lại nhau, dẫn nhau 
vào quán để uông rượu, bia; rong các buổi tiệc 
mừng không thể thiếu món rượu, bia để đãi các 
khách quý, v.V... 

Một số người lạm dụng uống rượu, bia và sử 
dụng các chất say hằng ngày, nên trở thành 
người nghiện rượu, bia, nghiện thuốc-phiện, 
nghiện ma-túy, nghiện cần-sa, nghiện thuốc lá, 
v.v... thường xảy ra tai hại, mắc nhiều chứng 
bệnh nan y, tự làm khổ mình và làm khổ những 
người thân trong gia đình, bà con thân quyến 
trong kiếp hiện-tại. 

Sau khi người phạm điều-giới HỐHØ THƯỢU, bia 
và các chất say áy, chết, nêu ác-nghiệp uống 
rượu, bia và các chất say cô cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi ác-giới; hoặc nếu đại- 
thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm người thì người ấy trở thành người 
điện CuÔng, mất trí, sỉ mê, thát là cuộc đời quá 
thê thảm biết dường nào! 
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Cho nên, người thiện-trí biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, 
biết tự trọng, biết thương yêu mình, biết thương 
yêu mọi người, mọi chúng-sinh khác như 
thương yêu chính mình, nên biết giữ gìn ngũ- 
giới được trong sạch và trọn vẹn, nhất là điểu- 
giới tránh xa uỗng rượu, bia và các chất say là 
nhân sinh sự để duôi trong mọi thiện-pháp, đó là 
người thiện-trí biết giữ gìn nhân-phẩm quý báu 
vốn có trong con người của mình từ khi đầu thai 
làm người, và người thiện-trí còn khuyên bảo 
người khác cũng biết giữ gìn ngũ-giới cho được 
trong sạch và trọn vẹn nữa. 


Tội-ác từ say rượu 


Đức-Phật đang ngự tại ngôi chùa Jetavana 
gần kinh-thành Sãvatthi, khi ấy, Đức-Phật thuyết 
về tích tiền- kiếp của Đức-Phật là Đức-Bồ-đái 
Dhammadhaja “” có một đoạn giảng giải về fồi- 
ác khủng khiếp phát sinh từ say rượu, được tóm 
lược như sau: 

Đức-Bồ-tát Dhammadhaja là quan cận thần 
của ĐÐ/c-vua Yasapani, có một người bạn thân 
tên ChaftapdHl. 

Ông Chaffapãni là người thợ cắt tóc, sửa râu 
của Đức-vua Yasapani. Ông Chaffapäni có bản 


' Bộ Jãtaka, phần Dukanipäta, tích Dhammadhajajãtaka. 
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tính tự nhiên do lời chân thật phát. nguyện không 
bao giờ uỗng rượu trong suốt mỗi kiếp cho đến 
khi trở thành bác Thánh A-ra-hán, bởi vì, ông 
nhận thức thấy rõ ứội-ác khủng khiếp phát sinh 
do từ uống TƯỢU, Say FưỢu... 

Một hôm, người thợ cắt tóc Chaffapđni tâu với 
Đức-vua Yasapäni rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, trong tiên-kiếp kẻ hạ 
thân đã từng ăn thịt con yêu quý của mình, bởi 
vì say rượu. Sau khi tỉnh say rượu, kẻ hạ thần vô 
cùng sâu não, khổ tâm cùng cực, vì thương nhớ 
đến đứa con yÊM quý. nhất. Rồi hạ thân đã phái 
nguyện từ kiếp đó VỀ sau, trong suốt môi kiếp 
không bao giờ uỗng rượu nữa. 

Người thợ cất tóc Chaffapani thuật lại câu 
chuyện xảy ra rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương, tiên-kiếp của hạ thần 
cũng làm vua trị vì xứ Bäranas, khi hạ thần là 
Đức-vua, hằng ngày không thể thiếu món rượu, 
và trong môi bữa ăn không thể thiếu món thịt. 


Trong kinh-thành Bäränasï thời ấy, vào ngày 
giới hằng tháng người ta không sát-sinh, cho 
nên người đầu bếp phải mua thêm thịt vào trước 
ngày giớ, để dành phần cho ngày hôm sau. Do 
Sơ suất, ông cất giữ món thịt ây không cẩn thận 
nên bị con chó ä ăn mắt hết. 


Sáng hôm ấy, nhằm vào ngày giới, người đầu 
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bếp đi tìm mua thịt khắp mọi nơi mà không có 
món thịt nào cả. 

Ông đã cô gắng làm những món ăn thơm tho 
ngon lành xong, mà chưa dảm đem dâng lên 
Đức-vua đang ở trên lâu đài. Ông vào tâu với bà 
chánh-cung hoàng-hậu rằng: 

- lâu Chánh-cung Hoàng-hậu, hôm nay, kẻ 
hạ thân đi tìm mua thịt khắp mọi nơi mà không 
có món thịt nào. 

Bữa ăn hôm nay không có món thịt nên kẻ hạ 
thân chưa dám dâng lên Đức-vua. Bây giờ, kẻ 
hạ thần phải làm thể nào? Tâu lệnh bà. 

- Này ngươi! Hoàng-tử của ta được Đức-vua 
thương yêu quý mên nhất, khi Đức-vua đang 
thương yêu, âu yếm ôm hoàng-tử vào lòng, chắc 
Đức-vua không còn quan tâm đến bữa ăn có món 
thịt hay không. 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu trang điểm cho 
hoàng-tử thật đáng yêu, rồi bông hoàng-tử đặt 
ngôi trên về của Đức-vua. Đức-vua say mê vui 
đùa với hoàng-tử. Khi ấy, người đâu bếp đem 
vật thực vào dáng lên Đức-vua. Khi đang say 
rượu, Đức-vua nhìn trong mâm thức ăn không 
thấy món thịt, bèn phán rằng: 

- Tại sao hôm nay không có món thịt? 

Người đầu bếp hoảng sợ tâu rằng: 

- Muôn tâu Bệ-hạ, hôm nay là ngày giới nên 


276 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 


kẻ hạ thân đi tìm khắp mọi nơi mà cũng không 
mua được món thịt nào cả. 

Đức-vua đang trong lúc say mê ngất ngưởng 
truyền bảo rằng: 

- Tìm thịt làm món ăn cho Trâm khó đến như 
vậy sao? 

Đức-vua bèn năm đâu hoàng-tử vặn cô chết 
tươi, rồi nêm xuống trước mặt người đâu bếp 
mà phán tiếp rằng: 

- Ngươi hãy mau đem đi làm món ăn cho Trâm! 

Người đầu bếp tuân theo lệnh của Đức-vua, 
làm món ăn bằng thịt của hoàng-tử, rồi đem lên 
dâng Đức-vua dùng trong bữa ăn tôi hôm ấy. 

Chánh-cung Hoàng-hậu và tất cả những người 
hấu chẳng có một ai dám khóc than, phản đối gì 
cả bởi vì họ rất sợ Đức-vua. 

Đức-vua dùng bữa ăn tối xong, năm ngủ cho 
đến sáng ngày hôm sau mới thức dậy. Đã tỉnh 
cơn say, Đức-vua truyền lệnh rằng: 

- Hãy bông hoàng-tử yêu quỷ của ta đến đây! 

Bà Chánh-cung Hoàng-hậu đến châu, cúi lạy 
dưới chân Đức-vua mà than khóc. 

Đức-vua bèn truyền hỏi rằng: 

- Này ái-khanh! Ái-khanh khóc vì chuyện gì? 

Tại sao ái-khanh không bông hoàng-tử yêu 
quý của Trầm đến đây? 
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Chánh-cung Hoàng-hậu tâu rằng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, chiều hôm qua 
Hoàng-thượng đã vặn cô hoàng-tử chết tươi, rồi 
trao cho người đâu bếp bảo làm món ăn dâng 
lên Hoàng-thượng. Hoàng-thượng đã dùng bữa 
ăn với món thịt của hoàng-tử từ tối hôm qua rồi. 

Lắng nghe Chánh-cung Hoàng-hậu tâu như 
vậy, Đức-vua võ cùng hồi hận, khổ tâm sâu não, 
vì thương tiếc hoàng-tử yêu quỷ. 

Khi đã nhận thức rõ tội-ác khủng khiếp phái 
sinh từ uống rượu, say rượu, Đức-vua bèn chắp 
chặt đôi tay đưa lên trán, rồi phát nguyện rằng: 


“Kể từ kiếp này về sau, và những kiếp sau kế- 
tiếp cho đến kiếp chót trở thành bậc Thánh A-ra- 
hán, Trâm nguyện sẽ không bao giờ HÔng rượu 
nữa, đê không còn thây cảnh tự làm khô mình và 
làm khô những người thân yêu của trầm nữa. ” 

Thật vậy, kể từ đó cho đến trọn kiếp và trải 
qua vô sô kiên tử sinh luân-hồi, kiếp nào hạ thân 
cũng không bao giờ uông một chút rượu nào cả. 

(Trích đoạn tiên-kiếp Đức-Bô-tát Dhammadhaja) 

Sự tai hại của rượu, bia và các chất say 


AI ai cũng đều biết rượu, bia và các chất S4}, 
chất nghiện như thuốc phiện, cần sa, thuốc lá,... 
đó là những thứ có hại cho sức khoẻ, gây ra 
nhiều chứng bệnh nan y. 
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Nếu người nào phạm điểu-giới uống TƯỢU, 
bia và các chất say, tạo ác-nghiệp thì người ây 
bị gọi là người ác. Nếu người ác ấy mời mọc 
người khác cùng uống rượu, bia, hút thuốc 
phiện, ... hút thuốc lá, thì người ác ấy bị gọi là 
người ác hơn cả người ác. 

Vậy mà vẫn có người coi thường sự tai hại của 
rượu, bia, thuốc phiện, ... thuốc lá trong kiếp 
hiện-tại và vô số kiếp vị-lai nữa. 


* BẤt-thiện-nghiệp (Akusalakamma) 


Bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) đó là tác-ý tảm- 
sở đồng sinh với 12 bất-thiện-tâm tạo 10 bất- 
thiện-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ÿ. 

12 bắt-thiện-tâm (ác-tâm) đó là 8 tham-tâm 
+ 2 sân-tâm + 2 si-tâm như sau: 

Tham-tâm có 8 tâm: 

1- Tham-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tà-kiến, không cân tác-động. 

2- Tham-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tà-kiến, cân tác-động. 

3- Tham-tâm thứ ba đông sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tà-kiến, không cân tác-động. 

4- Tham-tâm thứ tư đông sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tà-kiến, cân tác-động. 

5- 1ham-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tà-kiến, không cân tác-động. 
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6ú- Tham-tâm thứ sáu đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tà-kiến, cân tác-động. 

7- Tham-tám thứ bảy động sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiên, không cán tác-động. 

ổ- Tham-tâm thứ tảm đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tà-kiên, cán tác-động. 

Sân-tâm có 2 tâm: 

1- Sân-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ ưu, 
hợp với hận, không cần tác-động. 

2- Sán-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ ưu, hợp 
với hận, cân tác-động. 

Si-tâm có 2 tâm: 

1- Si-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ xả, hợp 
với hoài-nghi. 

2- Si-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ xả, họp 
với phóng-tâm. 

Người ác không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, không 
biệt ghê-sợ tội-lôi, không biết tự trọng, có Zác-ý 
tâm-sở động sinh với l2 ác-tâm tạo I0 ác- 
nghiệp là 3 thân ác-nghiệp, 4 khâu ác-nghiệp, 3 
ÿ ác-nghiệp. 

Quả của 10 ác-nghiệp 


Ác-nghiệp trong 12 bắt-thiện-tâm (12 ác-tâm) 
cho quả trong hai thời-kỳ: 
- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 
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- Thởi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala) 
kiếp hiện-tại. 
a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikäla) 
Người ác nào không biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
không biệt ghê-sợ tội-lối, không biết tự trọng, 
nên phạm điêu-giới nào, tạo ác-nghiệp ây. 


- Sau khi người ác ấy chết, nếu ác-nghiệp ấy 
trong 11 ác-iâm (trừ si-tâm hợp với phóng-tâm )) 
có cơ hội cho quả trong thời-kỳ ứái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) có một quả-tâm là suy-vét-tâm 
đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là 
úc-giới tái-sinh-tâm (0afisandhicifa) làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau trong 4 cối ác-giới (địa-ngục, 
q-Su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 

- Nếu suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp trong tham-tâm có nhiều năng lực 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì hóa-sinh làm 
loài ngạ-quỷ hoặc loài a-su-ra thường có tham- 
tâm thèm khát, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong sân-tâm có nhiều năng 
lực làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì hóa-sinh 


' Si-tâm hợp với phóng-tâm không có năng lực cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiệp sau. nhưng có cơ hội cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh, kiệp hiện-tại. 
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làm chúng-sinh trong cõi địa-ngục, thường bị 
thiêu đốt, hành hạ, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

- Nếu suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp trong si-tâm có nhiều năng 
lực làm phận sự tái-sinh kiếp sau thì sinh làm 
loài súc-sinh có tính si-mê, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla) 

kiêp hiện-tại 

Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp 
hiện-tại, làm chúng-sinh nào trong cõi địa-ngục, 
hoặc cõi a-su-ra, loài ngạ-quỷ, hoặc loài súc- 
sinh với swy-véf-fâm nào gọi là tái-sinh-tâm 
(palisandhicitia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau I 
sát-na-tâm xong, liền tiếp theo trong /hởi-k} sau 
khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, chính 
suy-xét-tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavariga- 
cia) làm phận sự hộ kiếp, bảo hộ, giữ gìn kiếp 
chúng-sinh ấy cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy, và cuối cùng cũng chính suy-xéf-tâm 
ấy trở thành f-£âm (cuficia) làm phận sự 
chuyển kiếp (chết) kết thúc kiếp chúng-sinh ấy 
trong cõi ác-giới ấy. 

Trong fhời-k) sau khi đã tải-sinh (pavatfi- 
kãla), kiếp hiện-tại, của chúng-sinh trong 4 cối 
ác-giới (địa-ngục, q-su-ra, ngq-quỷ, súc-sinh), 
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ác-nghiệp trong 12 ác-tâm có cơ hội cho quả có 

7 bát-thiệnquả vô-nhân-tâm tiêp xúc với các 

đôi-tượng xâu trong cuộc sông hăng ngày đêm. 
Bắt-thiện-quả vô-nhân-tâm có 7 tâm: 


1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của ác-nghiệp thấy đối-tượng sắc xấu. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp nghe đồi-tượng âm-thanh đỏ. 

3- Tý-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp ngửi đối-tượng hương hồi thối. 

4- Thiệt-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp nếm đối-tượng vị đở. 

5-Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ khổ là quả 
của ác-nghiệp xúc-giác đối-tượng xúc thô cứng. 

6- Tiếp-nhận-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp tiếp nhận 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, Xúc xấu. 

7- §uy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp suy xét 5 đối-tượng sắc, thanh, 
hương, vị, Xúc xấu. 

Đó là 7 bár-thiện-qguả vô-nhân-tâm là quả-tâm 
của ác-nghiệp trong 12 ác-tâm tiếp xúc biết các 
đối-tượng xấu. 


Pafisandhicitta, bhavangacitta, cuticitta 


Trong /hời-kb tái-sinh kiếp sau (palisandhi- 
kala) suy-véf-tâm nào đồng sinh với thọ xả là 
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quả của ác-nghiệp nào gọi là tái-sinh-tâm (0afi- 
sandhiciffa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm 
loại chúng-sinh nào trong cõi ác-giới chỉ có một 
sáf-na-tâm, liền tiếp theo sau trong fhởi-kỳ sau 
khi đã tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại, chính 
suy-xét-tâm ấy trở thành hộ-kiếp-tâm (bhavanga- 
cia) làm phận sự hộ kiếp, giữ gìn bảo hộ kiếp 
chúng-sinh ây cho đến mãn kiếp, rồi cũng chính 
suy-xớf-fâm ấy trở thành fứ-tfâm (cuficifía) làm 
phận sự chuyên kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện-tại 
của chúng-sinh ấy. 

Như vậy, mỗi kiếp chúng-sinh có /á-sinh-tâm 
(palisandhicita), hộ-kiếp-tâm (bhavangaciHa), 
và fử-tâm (cuficifa) cùng một loại quả-tâm 
giống nhau, nhưng chỉ có khác nhau trải qua ba 
giaI đoạn thời g1an mà thôi. 

Tuy nhiên, f/-fâm (cuftici14) kiếp hiện-tại VỚI 
tái-sinh-tâm (patisandhicitta) kiếp sau là 2 quả- 
tâm hoàn toàn khác nhau, bởi vì hai kiếp chúng- 
sinh khác nhau. 

Tóm lại, trong cuộc sống của mỗi người trong 
đời có điều cần thiết nên biết đó là biết ác- 
nghiệp và quả của ác-nghiệp, để biết ghê-sợ tội- 
lỗi nên không dám tạo ác-nghiệp nào dù nhẹ; và 
điều cần thiết nên tin, đó là in nghiệp và quả 
của nghiệp, đê biết hỗ-thẹn tội-lỗi nên không 
dám tạo ác-nghiệp nảo dù nhẹ, bởi vì ác-nghiệp 
ấy là của riêng mình. 
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* Thiện-nghiệp và quả của thiện-nghiệp 

Thiện-nghiệp ° có 4 loại: 

1- Dục-giới thiện-nghiệp trong ö đại-thiện-tám. 

2- Săc-giới thiện-ng hiệp trong 5 săc-giới 

thiện-tâm. 

3- Vô-săc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô-săc- 

giới thiện-tâm. 

4- Siêu-tam-giới thiện-nghiệp trong 4 Thánh- 

đạo-tâm. 

Trong quyên sách nhỏ này chỉ giảng giải về 
dục-giới thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-fáâm mà 
thôi. Còn săc-giới thiện-nghiệp trong 5 săc-giới 
thiện-tâm, vô-săc-giới thiện-nghiệp trong 4 vô- 
săc-giới thiện-tâm và siêu-tam-giởi thiện-nghiệp 
trong 4 Thánh-đạo-tm không được đề cập đền 
trong quyền sách nhỏ này. 

Dục-giới thiện-nghiệp gọi là đại-thiện-nghiệp 
(mahaäkusakakamma) trong Š đại-thiện-tâm. 

Đại-thiện-tâm (Mahäkusalacitta) có § tâm 

1- Somanassasahagatam ñãnasampayuftam 
asankhariham. 

Đại-thiện-tâm thứ nhát đồng sinh với thọ 
hý, hợp với tri-tuệ không cân tác-động. 


' Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV 
“Nghiệp Và Quả Của Nghiệp” cùng soạn giả. 
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2- Somanassasahagatamn9ẻ ñãnasampayuttam 
sasankharikam. 

Đại-thiện-tâm thứ nhì đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

3-  Somanassasahagafamn ñãnqVviDDayutfam 
asankhariham. 

Đại-thiện-tâm thứ ba đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trí-tuệ, không cân tác-động. 

4-_ Somanassasahagafam 'ñãnaVviDpayuttam 
sasankharikam. 

Đại-thiện-tâm thứ trr đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trí-tuệ, cần tác-động. 

5- Upekkhasahagatam ñãnasampayuttam 
asankharikam. 

Đại-thiện-tâm thứ năm đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

6- Upekkhasahagatam 'ñãnasampayuttam 
sasankharikam. 

Đại-thiện-tâm thứ sảu đồng sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

7- _ Upekkhasahagatamn  ñãnaviDpayuftam 
asankharikam. 

Đại-thiện-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trí-tuệ, không cần tác-động. 

ổ-  Upekkhasahagatam 'ñãnaviDpayuttam 
sasankharikam. 
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Đại-thiện-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tri-tuệ, cán tác-động. 

Tám đại-thiện-tâm chia theo trí-tuệ có 2 loại: 

- 4 đại-thiện-tâm họp với tri-tuệ. 

- 4 đại-thiện-tâm không họp với tri-tuệ. 


Người thiện nào biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê 
sợ tội lỗi, tin nghiệp và quả của nghiệp, biết tự 
trọng, có fác-ý fâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện- 
tâm tạo 10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng 
khẩu, bằng ý và tạo 10 phước-thiện puñña- 
kriyävatthu. 


* Đại-thiện-nghiệp đó là tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với ỡ đại-thiện-tâm tạo 1 0 loại đại-thiện- 
nghiệp băng thân, băng kháu, băng ý như sau: 

- Đại-thiện-nghiệp được tạo bằng thán gọi là 
thán đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 
* Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 
* Đại-thiện-nghiệp không trộm-cấp. 
* Đại-thiện-nghiệp không tà-dâm. 
- Đại-thiện-nghiệp được tạo bằng khẩu gọi là 
kháu đại-thiện-nghiệp có 4 loại: 
° Đại-thiện-nghiệp không nói-dối. 
* Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ. 
* Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục. 
* Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích. 
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- Đại-thiện-nghiệp được tạo bằng ý gọi là ÿ 
đại-thiện-nghiệp có 3 loại: 
* Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải 
người khác. 
* Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác. 
© Đại-thiện-nghiệp chánh-kiến thấy đúng biết 
đúng theo chánh-pháp. 


* Phước-thiện puññakriyävatthu '” đó là tác- 
ý tâm-sở đồng sinh với 8 đại-thiện-tâm tạo 10 
phước-thiện puññakriyavafthu đó là: 
1- Dãnakusala: Phước-thiện bố-thí. 
2- Silakusala: Phước-thiện giữ-giới. 
3- Bhãvanäkusala: Phước-thiện hành-thiên. 
4- Apaccäyanakusala: Phước-thiện cung-kính. 
5- Veyyävaccakusala: Phước-thiện hô-trợ. 
6- Pattidänakusala: Phước-thiện hồi-hướng. 
7- Pattanumodanakusala: Phước-thiện hoan- 
hỷ phần phước-thiện. 
8- Dhammassavanakusala: Phước-thiện nghe 
chánh-phảp. 
9- Dhammadesanäkusala: Phước-thiện thuyết 
chánh-phảp. 
10- Dithjukammakusala: Phưóc-thiện chánh- 
kiến thấy đúng, biết đúng nghiệp là của riêng mình. 


'Tìm hiểu đầy đủ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền V 
“Phước- Thiện” cùng soạn giả. 
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Quả của 10 đại-thiện-nghiệp 


* Đại-thiện-nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm tạo 
10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng 
y cho quả trong hai thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatikala), kiếp 

hiện-tại. 


a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikäla) 


Người thiện nào biết hỗồ-thẹn tội-lỗi, biết ghê- 
sợ tội-lỗi, biết tự trọng, tin nghiệp và quả của 
nghiệp, có fác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại-thiện- 
tâm, đã tạo 10 đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng 
khâu, bằng ý. 

Sau khi người thiện ây chết, nêu đ4¡-/hiện- 
nghiệp trong ở đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có 9 guả-tâm đó là 8 đgi-qud-fâm và một suy- 
xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp, 9 quả-tâm này gọi là dục-giới tái- 
sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau trong 7 cối thiện-đục-giới là cỗi người 
và 6 cối trời dục-giới. 

Tám đại-guả-ftâm này là quả của 8 đại-thiện- 
tâm, có mỗi quả tâm tương xứng với ổ đạ¡-thiện- 
tâm về đồng sinh với thọ, về hợp với frí-tuệ, về 
tác-động như sau: 
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Đạïi-quả-tâm có § tâm: 

1- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì động sinh với thọ hỷ, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

3- Đại-quả-tâm thứ ba động sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tr đồng sinh với thọ hỷ, 
không hợp với trí-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm động sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đại-quả-tâm thứ sảu đông sinh với thọ xả, 
hợp với trí tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trí-tuệ, cần tác-động. 


Tám đại-quả-tâm này chia theo trí-tuệ có 2 
loại tâm: 

- 4 đại-quả-tâm hợp với tri-tuệ. 

- 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ. 


- Nếu có 1 trong 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ 
gọi là fái-sinh-tâm (pafisandhicifía) cùng với 3 
sắc-pháp (kãyarupa: thân, Phãvarupd: sắc nam- 
tính hoặc sắc nữ-tính và hadayavatthu-ripa: sắc- 
pháp là nơi sinh của ÿ-thức-fâm) làm phận sự 
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tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hạng người tam- 
nhân “2 (tihetukapuggala) từ khi đầu thai trong 
lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người fam- 
nhân vốn đĩ có trí-tuệ. 

Nếu người tam-nhân ấy là hành-giả có giới- 
hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành pháp-hành 
thiên-định thì có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiển sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiển vô-sắc- 
giới thiện-tâm, chứng đắc 5 phép-thân-thông 
thế-gian (lokiya abhiññä). 

Nếu người fam-nhân ấy là hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiển-tuệ thì có khả năng dẫn 
đến chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, chứng đắc 4 
Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành 
bậc Thánh-nhân cao thượng trong Phát-giáo. 

- Nếu có 1 trong 4 đại-quả-tâm không hợp với 
tri-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pa{isandhiciffa) cùng 
với 3 sắc-pháp (käyaripa: thân, bhãvaripa: sắc 
nam-tính hoặc sắc nữ-tính và hadayavatthu- 
rũpa: sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức-tâm) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm hợng 
người nhị nhân ') (dvihetukapuggala) từ khi 
đầu thai trong lòng mẹ. 


' Người tam-nhân là người có tái-sinh-tâm đủ 3 thiện-nhân. 
* Người nhị-nhân là người có tái-sinh-tâm chỉ có 2 thiện-nhân: 
vô-tham và vô-sân, không có vô-si từ khi đâu thai làm người. 
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Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người nhị- 
nhân vỗn đĩ không có trí-tuệ. 

Nếu người nhị nhân ấy là hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiên-định thì không có khả 
năng chứng đắc bậc thiền nào cả. 

Nếu người nhị nhân ấy là hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ thì không có khả năng 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, không chứng 
đắc Thánh-đạo, Thánh-quả nào cả. 

- Nếu 1 suy-xét-tâm động sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện nghiệp bậc thấp gọi là tái- 
sinh-tâm (pafisandhicitfa) cùng với 3 sắc-pháp 
(kãyaripa: thân, bhãvaripa: sắc nam-tính hoặc 
sắc nữ-tính và hadayavathuripa: sắc-pháp là 
nơi sinh của ÿ-thức-fâm) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm hạng người vô-nhân cõi 
dục-giới  (sugati-ahetuka-puggala) đui mù, 
câm điếc,... từ khi đầu thai làm người. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, øgưởi vô- 
nhân cối dục-giới đui mù, câm điếc, tật nguyên, 

. hiểu biết bình thường trong cuộc sống hằng 
ngày, không học hành được. 

Tuy nhiên nếu người ấy đui mù, câm điếc, tật 
nguyên trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatti- 
kãla) kiếp hiện tại do ác-nghiệp nào cho quả, thì 


' Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có nhân nào 
trong ba thiện-nhân từ khi đâu thai làm người. 
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không thể gọi là người vô-nhân cõi dục-giới 
được, bởi vì có số trẻ đui mù, tật nguyễn có năng 
khiếu đặc biệt. 


* Hoặc sau khi người thiện ấy chết, nêu đại- 
thiện-nghiệp trong  đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thiên-nam, vị thiên-nữ thuộc về hạng fam- 
nhân có nhiễu oai lực, có hào quang sáng ngời; 
hoặc vị thiên-nam, vị thiên-nữ thuộc về hạng 
nhị-nhân có oai lực kém, có hào quang không 
rộng trong 6 cối trời dục-giới, thậm chí cũng có 
vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ thuộc về hạng vôồ- 
nhân cõi thiện-giới trên mặt đất (bhummaftha- 
đevai4) thuộc về cõi Tứ Đại-thiên-vương bậc 
thâp. 


b- Thòi-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikãla) kiếp 
hiện-tại 

Thời-kb sau khi đã tái-sinh (pavatikäla), kiếp 
hiện-tại, là hạng người tam-nhân, người nhị- 
nhân, hoặc là vị thiên-nam tam-nhân, vị thiên-nữ 
nhị-nhán, hoặc hạng vô-nhân cối thiện-giới nào 
có một quả-tâm nào trong 9 dục-giới quá-tâm 
gọi là fái-sinh-tâm (pafisandhicitfa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau (pafisandhikicca) một sát-na- 
tâm xong, tồi tiếp theo trong /hời-kb sau khi đã 
tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, chính dục-giới 
quả-tâm ấy trò thành hộ-kiếp-tâm (bhavanga- 
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cifa) làm phận sự hộ kiếp, giữ gìn kiếp người 
hoặc kiếp vị thiên-nam, vị thiên-nữ ấy cho đến 
khi hết tuổi thọ, và cuối cùng cũng chính đực- 
giới quả-tâm ấy trở thành tử-tâm (cuiiciiia) làm 
phận sự chuyển kiếp (chết) kết thúc kiếp người 
hoặc kiếp vị thiên-nam, vị thiên-nữ ấy. 


Trong kiếp hiện-fạ¡ đại-thiện-nghiệp trong 8 
đại-thiện-tâm cho quả trong thời-kỳ sau khi đã 
tái-sinh (pavattikäla), kiếp hiện-tại, gồm có 8 
đại-quả-tâm và 8 thiện-quả vô-nhân-tâm gồm 
có I6 quả-£âm, là quả của đại-thiện-nghiệp tiếp 
xúc với những đối-tượng tốt đáng hài lòng tùy 
theo mỗi hạng người trong cõi người và tùy theo 
mỗi hạng thiên-nam hoặc thiên-nữ trên cõi trời 
dục-giới ấy. 

Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm: 

1- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là 
quả của đại-thiện-nghiệp, thấy đồi-tượng sắc tối. 

2- Nhĩ-thức-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, nghe đối-tượng âm-thanh 
hay. 

3- Tý-thức-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiệnnghiệp, ngửi đối-tượng hương 
thơm. 

4- Thiệt-thức-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, nếm đối-tượng vị ngon. 
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5- Thân-thức-tâm động sinh với thọ lạc là 
quả của đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng 
xúc tốt, đáng hài lòng. 

6- Tiếp-nhận-tâm đông sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc) lỐI. 

7- §uy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của đại-thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc) hải lòng II. 

8- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ hỷ là quả 
của đại-thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc) lỐ, đáng hài lòng. 

Đó là ở /hiện-qguả vô-nhân-tám, là quả của đại- 
thiện-nghiệp tiếp xúc biết các đối-tượng tốt đáng 
hài lòng, tâm an-lạc tùy theo mỗi hạng người 
hoặc tùy theo mỗi hạng vị thiên-nam, vị thiên-nữ 
trong cối trời dục-giới. 


* Quả của 10 phước-thiện puññakriyävatthu 


Phước-thiện puññakRriyavafthu có 10 loại là 
phước-thiện bô-thí, phước-thiện giữ-giới, phước- 
thiện hành-thiên, phước-thiện cung-kính, phước- 
thiện hỗ-trợ, phước-thiện hồi-hướng, phước-thiện 
hoan-hý, phước-thiện nghe pháp, phước-thiện 
thuyết-pháp, phước-thiện chánh-kiến. 

Trong 10 phước-thiện này, người thiện tạo mỗi 
phước-thiện cần phải trải qua ba thời-kỳ tác-ý: 
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1- Pubbacetanä: Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiệntâm trước khi tạo phước-thiện ấy (có 
thời gian lâu hoặc mau không nhất định). 

2- Muficacetanä: Túc-ÿ tâm-sở động sinh với 
đại-thiệntâm khi đang tạo phước-thiện ấy 
(trong thời hiện-tại). 

3- Aparacetanä: Tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy (với 
thời gian sau nhiều ngày, nhiễu tháng, nhiều năm). 

Mỗi thời-kỳ /ác-ÿ tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tâm tạo phước-thiện nào có vai trò quan 
trọng thành tựu mỗi đại-thiện-nghiệp như sau: 


Năng lực muñcacetanä 


* Thời-kỳ muñcacetanä: Tác-ÿ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm khi đang tạo phước-thiện 
nảo được thành tựu đaï-thiện-nghiệp như sau: 

- Nếu người thiện nào tạo phước-thiện nào 
trong thời-kỳ zmuñcacetanä: tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện- tâm hợp với trí-tuệ kamnas- 
sakatäñana: tri-tuệ hiểu biết nghiệp là của riêng 
mình, thì người thiện ấy tạo phước-thiện ấy với 
đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có đù tam-nhán là 
vô-tham, vô-sán, vô-sỉ (íri-fuý), nên phước-thiện 
ấy trở thành fhefukakusalakamna: tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp. 

- Nếu người thiện nào tạo phước-thiện nào 
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trong thời-kỳ mwuñcacetanä: tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiệntám không họp với trí-tuệ 
kammassakatãñana: tri-tuệ hiểu biết nghiệp là 
của riêng mình, thì người thiện ấy tạo phước- 
thiện ấy với đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ 
chỉ có nhj-nhân là vô-tham và vô-sán, không có 
vồ-s¡ (ri-fuệ), nên phước-thiện ấy trở thành đưi- 
hefukakusalakanuna: nhị-nhân đại-thiện-nghiệp. 


Năng lực pubbacetanä và aparacetanä 


Tam-nhân đại-thiện-nghiệp và nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp phân loại theo năng lực fác-ÿý trong 
thời-kỳ pwbbaceftanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh 
với đại-thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện ấy 
và trong thời-kỳ gpdracefanãä: tác-ý tâm-sở 
đông sinh với đại-thiệntâm sau khi đã tạo 
phước-thiện ấy với thời gian sau nhiều _ gà, 
hiểu tháng, thậm chí nhiêu năm, nên mỗi loại 
đại-thiện-nghiệp có hai bậc: 

- Ukkafthakusala: Đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- OQmakakusala: Đại-thiện-nghiệp bác thấp. 


T- Ukkafthakusalakanuna: Đại-thiện-nghiệp 
bậc cao như thê nào ? 


Người thiện nào tạo ?hước-thiện bồ-thí nào 
hoặc phước-thiện giữ-giới nào, hoặc phước- 
thiện hành-thiển nào, v.v...trong thời-kỳ pubba- 
cetanä: tác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện- 
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tâm trong sạch trước khi tạo phước-thiện ấy, 
không có /ham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen 
lẫn; và nhất là trong thời-kỳ aparacefanä: tác-ÿ 
táâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch 
sau khi đã tạo phước-thiện ấy với thời gian sau 
nhiều Ngày, nhiễu tháng, thậm chí nhiều năm, 
không có /ham-ái, ngã-mạn, tả- kiến phát sinh 
xen lẫn; thì người thiện â ấy đã tạo được phước- 
thiện bồ-thí ấy hoặc phước-thiện giữ-giới ây, 
hoặc phước-thiện hành-thiển ấy, v.v... trở thành 
ukkqffhakusalakamma- dđạithiệnnghiệp bậc 
cao nên có 2 loại đại-thiện-nghiệp bác cao là: 

- Tihetuka-ukkafthakusalakamma: Tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

- Dvihetuka-ukkafthakusalakamma: Nhị-nhán 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 


2- Qmakakusalakamma: Đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp như thể nào? 

Người thiện nào tạo ?hước-thiện bồ-thí nào 
hoặc phước-thiện giữ-giới nào, hoặc phước- 
thiện hành-thiển nào, v.v...trong thời-kỳ pubba- 
cetanä: tác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện- 
tâm không trong sạch trước khi tạo phước-thiện 
ấy, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh 
xen lẫn, làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm và 
nhất là trong thời-kỳ aparacefanã: tác-ý tâm-sở 
đông sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch 
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sau khi đã tạo phước-thiện ấy với thời gian sau 
nhiều ngày, nhiễu tháng, thậm chí nhiều năm, 
bởi vì có /bam-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh 
xen lẫn; làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, thì 
người thiện ấy đã tạo được phước-thiện bố-thí 
áy hoặc phước-thiện giữ-giới ấy, hoặc phước- 
thiện hành- thiển ấy, v.v... trở thành øormakd- 
kusalakamtmma- đại-thiện- nghi bậc thấp, nên 
có 2 loại đại-thiện-nghiệp bậc thấp là: 

- - Tihefuka-omakakusalakamma: Tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

-_ Dvihetuka-omakaRusalakamma: Nhị-nhán 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 


Tuy nhiên, trong 2 thời-kỳ fác-ý (cefana): thời- 
kỳ pubbacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm trước khi tạo phước-thiện ấy và thời- 
kỳ aparacetanä: tác-ý tâm-sở động sinh với đại- 
thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện ấy xong 
rồi, để quyết định phước-thiện ấy trở thành 
ukkatthakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao 
hoặc omakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bác 
thấp; thì thời-kỳ aparaceftanä: tác-J tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm phát sinh sau khi đã 
tạo phước-thiện ấy xong rồi có vai trò quan 
trọng để quyết định phước-thiện ấy trở thành 
ukkqaffhakusalakanuna: đại-thiện-nghiệp bậc cao 
hoặc ømakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bác 
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thấp, hơn là thời-kỳ pubbaceftanä: tác-J tâm-sở 
đông sinh với đại-thiện-tâm phát sinh trước khi 
tạo phước-thiện ấy, bởi vì chưa thành tựu 
phước-thiện ấy. 

Thật vậy, dù cho thời-kỳ pwubbacefana: tác-ý 
tâm-sở đồng sinh với đại-thiện-tâm không trong 
sạch trước khi tạo phước-thiện ấy, bởi vì có 
tham-di, ngã-mạn, tà-kiễn phát sinh xen lẫn làm 
cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, nhưng nếu thời-kỳ 
aparacetanñ: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo phước-thiện 
xong rồi với thời gian sau nhiêu ngày, nhiễu 
tháng, thậm chỉ nhiều năm với đại- thiện- tâm 
trong sạch hoan-hỷ trong phước-thiện ấy, không 
có tham-ái, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lẫn, 
không làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, thì 
phước-thiện ấy vẫn trở thành wkkaffhakusala- 
kamma: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 


Dù cho thời-kỳ pwubbacefand tác-ÿý tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm trong sạch trước khi 
tạo phước-thiện ấy, không có tham-ái, ngã-mạn, 
tà-kiến phát sinh xen lấn, nhưng nêu thời-kỳ 
aparacetanä tác-ý tâm-sở động sinh với đại- 
thiệntâm không trong sạch sau khi đã tạo 
phước-thiện ấy xong rồi với thời gian sau nhiễu 
ngày, nhiễu tháng, thậm chí nhiễu năm với đại- 
thiện-tâm không trong sạch, bởi vì có tham-di, 
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ngã-mạn, tà-kiến phát sinh xen lân làm cho đại- 
thiện-tâm bị ô nhiễm, thì phước-thiện ấy trở thành 
omakqakusalakarma: đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

Cho nên, thời-kỳ gpdracefanäa: tác-ý tâm-sở 
đông sinh với đại-thiệntâm sau khi đã tạo 
phước-thiện ấy xong rồi với thời gian sau nhiễu 
ngày, nhiễu tháng, thậm chí nhiễu năm có tầm 
quan trọng quyết định đgi-/hiện-nghiệp ấy trở 
thành loại wkkaffhakusalakamma: đại-thiện- 
nghiệp bậc cao hoặc loại omakqakusalakamma: 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 


Phân loại đại-thiện-nghiệp theo 
ukkafthakusalakamma và omakakusalakamma 


Phân loại /iheftukakusalakamma và dviheftuka- 
kusalakamma theo wkkaffhakusalakamma và 
ornakakusalakamưna có 4 bậc như sau: 

* Tihetukakusalakamma có 2 bậc: 

]- Tihetukqa-ukkafthakusalakamma: Tam-nhân 

đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

2- Ti thetuka-omakakusalakamma: Tam-nhân 

đại-thiện-nghiệp bậc tháp. 

* Dvihetukakusalakamma có 2 bậc: 

1- Dvihetuka-ukka†thakusalakamma: Nhị-nhân 

đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

2- Dvihetuka-omakakusalakamma: Nhị-nhân 

đại-thiện-nghiệp bậc tháp. 
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Tam-nhâán đại-thiệnnghiệp bậc cao, tfam- 
nhân đại-thiện-nghiệp bác thấp, nhị-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao, nhị-nhán đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp, mỗi đại-thiện-nghiệp có tầm quan 
trọng cho quả trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau 
(pa{isandhikala) làm người hoặc làm vị thiên- 
nam hoặc vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới và 
cho quả trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikala), kiếp hiện-tại, của loài người hoặc 
của chư vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ. 

Tam-nhân đạï-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 

Nhị-nhân đạiï-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thâp 

Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 
và nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp 
gồm có 4 bậc như sau: 

1-Tihetuka-ukkafthakusalakamma: Tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

2- Tihetfuka-omakakusalakamma: Tam-nhán 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

3- Dvihetuka-ukkatthakusalaRamma-: Nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

4- Dvihetuka-omakakusalakamma- Nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 


Pafisandhikãla và Pavattikãla 


Đại-thiện-nghiệp có 4 loại là tam-nhân đại- 
thiện nghiệp bác cao và tam-nhán đại-thiện- 
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nghiệp bậc thấp, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bác 
cao và nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp, mỗi 
bậc có cơ hội cho quả frong hai thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp 

hiện-tại. 

Đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả trong fhởi- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikaia) đầu thai làm 
người, có 3 hợng người trong đời này, hoặc 
hóa-sinh làm vị £hiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên 
6 cối trời dục-giới, cũng có 3 hạng chu-thiên. 

Mỗi hạng người, mỗi hạng thiên-nam, hạng 
thiên-nữ có khả năng khác nhau do quả của mỗi 
đại-thiện-nghiệp như sau: 


1- Tihetuka-ukkatthakusalakamma: Tam- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 

Tihetuka-ukkafthakusalakamma là tam-nhân 
đại-thiện- nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm 
hợp với trí-fuệ có cơ hội cho quả trong 2 thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp 

hiện-tại. 
a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 


Người thiện nào đã tạo phước-thiện bố-thí, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành-thiên, ... 
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Sau khi người thiện ấy chết, nếu farm-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm họp với 
tri-tuệ có cơ hội cho quả /rong thời-kỳ tải-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) cô đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ 
gọi là fái-sinh-fâm (pafisandlicif/a) cùng với 3 sắc- 
pháp (kãyarupa: thân, Phãvaripa: sắc nam-tính 
hoặc sắc nữ-tỉnh và hadayavatthuripa: sắc-pháp 
là nơi sinh của ÿ-thức-tám) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm hạng người tam-nhân '” 
(tihetukapugsala) từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người fam- 
nhân ấy vốn có tri-tuệ. 

- Nếu người tam-nhân ấy có giới-hạnh trong 
sạch trọn vẹn là hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-định thì có khả năng dẫn đến chứng đắc 5 
bậc thiển sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiển vồ-sắc- 
giới thiệntâm, chứng đắc 5 phép-thẳn-thông 
(lokiya abhiññä).!“ 

- Nếu người tam-nhân ấy có giới-hạnh trong 
sạch trọn vẹn là hành-giả thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ 
chán-]ý tứ Thánh- để, chứng đắc 4 Thánh- đạo, 4 
Thánh-quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh- 
nhân trong Phát-giáo. 


' Người tam-nhân là người có tái- sinh-tâm đủ 3 thiện-nhân. 
“ Xem bộ Nền- -Tảng-Phật-Giáo, quyền IX Pháp-Hành Thiền- 
Định và quyền X Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 
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Hoặc hóa-sinh làm vị fiên-nam tam-nhân 
hoặc vị fhiên-nữ fam-nhân trên cõi trời dục- 
giới. Nếu vị fhiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên- 
nữ tam-nhân có cơ hội đến hầu đảnh lễ Đức- 
Phật, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, thì vị 
thiên-nam tam-nhân hoặc vị thiên-nữ tam- 
nhân có khả năng chứng ngộ chân-Ùý tứ Thánh- 
để, chứng đắc Tì hánh-đạo, Thánh-quả và Niết- 
bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong Phát-giáo. 

b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla) 

kiêp hiện-tại 

Trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavdfii- 
kaãla), kiếp hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
cho quả rong thời-k) sau khi đã tái-sinh (pavafi- 
kãla), kiếp hiện-tại, có 16 quả-tâm đó là: 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm có 8 quả-tâm và 

- Thiện-quả vô-nhán-tám có 8 quả-tâm. 

* Hữu-nhân đạï-quả-tâm có 8 tâm 

Hữu-nhân đại-quả-tâm đó là đại-qguả-tâm có 
8 tâm mà mỗi tâm tương xứng với mỗi tâm 
trong § đại-thiện-tâm như sau: 

1- Đại-quả-tâm thứ nhất đồng sinh với thọ hỷ, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

2- Đại-quả-tâm thứ nhì động sinh với thọ hỷ, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 
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3- Đại-quả-tâm thứ ba đông sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

4- Đại-quả-tâm thứ tư đông sinh với thọ hỷ, 
không hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

5- Đại-quả-tâm thứ năm động sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, không cần tác-động. 

6- Đại-quả-tâm thứ sảu đông sinh với thọ xả, 
hợp với tri-tuệ, cần tác-động. 

7- Đại-quả-tâm thứ bảy đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với tri-tuệ, không cân tác-động. 

8- Đại-quả-tâm thứ tám đồng sinh với thọ xả, 
không hợp với trí-tuệ, cần tác-động. 

* Thiện-quả vô-nhân-tâm có 8 tâm 

Thiện-quả-vô-nhán tâm có 8 quả-tầm là quả 
của đ4¡-thiện-nghiệp trong Š đại-thiện-tâm: 

l- Nhãn-thức-tâm đồng sinh với thọ xả, là 
quả của đại-thiện-nghiệp, thấy đối-tượng sắc 
tố. 

2- Nhĩ-thức-tâm động sinh với thọ xả, là quả 
của đại-thiện-nghiệp, nghe đối-tượng âm-thanh 
hay. 

3- Tỷ-thức-tâm đông sinh với thọ xả, là quả 
của đại-thiện-nghiệp, ngửi đối-tượng hương 
thơm. 

4- Thiệt-thức-tâm động sinh với thọ xả, là 
quả của đại-thiện nghiệp, nếm đối-tượng vị 
HG0H. 
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5- Thân-thức-tâm đồng sinh với thọ lạc, là 
quả của đại-thiện-nghiệp, xúc-giác đối-tượng 
xúc an-lạc, đáng hài lòng. 

6- Tiếp-nhận-tâm đông sinh với thọ xả, là quả 
của đại-thiện-nghiệp, tiếp nhận 5 đối-tượng 
(sắc, thanh, hương, vị, xúc) tốt. 

7- Suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả, là quả 
của đại-thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc) lỐI. 

Š- $uy-xét-tâm động sinh với thọ hỷ, là quả 
của đại-thiện-nghiệp, suy xét 5 đối-tượng (sắc, 
thanh, hương, vị, xúc) lỐ, đáng hài lòng. 

Như vậy, fgm-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
cao trong 4 đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho 
quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) có 4 đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ gọi là tái- 
sinh-tâm (pafisandhicifia) làm phận sự tái-sinh 
kiếp sau đầu thai làm mgười fam-nhân hoặc 
hóa-sinh làm vỷ £hiên-nam fam-nhân, vị thiên- 
nữ tam-nhân trên Ì trong 6 cõi trời dục-giới. Và 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm hợp với tri-tuệ cho quả trong thởi-kỳ 
sau khi đã tải-sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, 
gồm có 16 quả-tâm là 8 đại-quả-tâm và 8 thiện- 
quả vồ-nhân-tâm tiếp xúc biết các đôi-tượng tốt 
đáng hài lòng trong cuộc sống kiếp hiện-tại của 
người tam-nhân Ấy, hoặc của vị thiên-nam tam- 
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nhân hoặc vị thiên-nữ tam-nhân trong cõi trời 
dục-gIiới ây. 


2- Tihetuka-omakakusalakamma: Tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc thâp với 

3- Dvihetuka-ukkatthakusalakamma: Nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 


-_ Tihetuka-omakakusalakamma là tam-nhán 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm 
hợp với tri-fuệ Với 

-_ Dvihetukqa-ukkafthakusalakamma là nhị- 
nhân đại-thiện nghiệp bậc cao trong 4 đại- 
thiện-tâm không hợp với tri-fuệ, 2 loại đại-thiện- 
nghiệp này cho quả tương đương với nhau trong 
hai thời-kỳ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla). 
- Thởi-k) sau khi đã tải-sinh (pavattikala), 
kiếp hiện-tại. 

a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 


Người thiện nào đã tạo phước-thiện bố -thí, 
phước-thiện giũữ-giới, phước-thiện hành-thiển,... 

Sau khi người thiện ấy chết, nếu føm-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm 
hợp với frí-fuệ có cơ hội cho quả frong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) tuột xuống 
tương đương với nhị-nhân đại-thiện-nghiệp 
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bậc cao trong đại-thiện-tâm không họp với trí- 
tuệ có cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có đại-gud-tâm không hợp 
với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicit(a) 
cùng với ở sắc-pháp (kãyaripa: thản, Đhaya- 
rũpa: sắc nam-tỉnh hoặc sắc nữ-tính và hadaya- 
vatthuripa: sắc-pháp là nơi phát sinh của ÿ- 
thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm hạng người nhị-nhân! (dvihetukapuggala) 
từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành, người nhị- 
nhân ấy vốn không có tri-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp- 
hành thiên-định thì không có khả năng chứng 
đắc bậc thiển nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ thì không có khả năng chứng ngộ chân- 
lý tứ Thánh-đề. 

Hoặc hóa-sinh làm vị fthiên-nam nhị-nhân 
hoặc wị fhiên-nữ nhị-nhân trên cõi trời dục-giới. 
Nếu vị điên-nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ 
nhị-nhân có cơ hội đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, 
lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, thì vị £hiên- 
nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân không 
có khả năng chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề. 


: Người nhỊ-nhân có tái-sinh-tâm chỉ có hai thiện-nhân là vô- 
tham và vô-sân (không có vô-sl). 
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b- Thòï-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikala) 
kiêp hiện-tại 


Trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavdfii- 
kaãla), kiếp hiện-tại, tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp trong 4 đại-thiện tâm hợp với tri-tuệ 
với n0 hj-nhân đại-thiện-nghiệp bác cao trong 4 
đại-thiện-tâm không hợp với trí-tfuệ, 2 loại đại- 
thiện-nghiệp này cho quả tương đương với nhau 
trong thời-kỳ sau khi đã tải-sinh (pavattikala), 
kiếp hiện-tại, có 12 quả-tâm đó là: 

- Hữu-nhân đại-quả-tâm không hợp với trí- 
tuệ, có 4 quả-tâm và 

- Thiện-quả vô-nhán-tâm, có 8 quả-tâm. 

Như vậy, fgm-nhân đại-thiện-nghiệp bậc 
thấp trong đại-thiện tâm hợp với trí-fuệ tuột 
xuống tương đương với nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc cao trong đại-thiện-tâm không hợp 
với frí-tuệ cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có 4 đại-quả-tâm không 
hợp với frí-fuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm 
người nhị- nhân hoặc hóa-sinh làm vị fthiên- 
nam Hhị-nhán, vị thiên nữ nhị nhân trên Ì 
trong 6 cõi trời dục-giới. Và /n-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm hợp với 
frí-tuệ tuột xuỗng tương đương với nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm 
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không hợp với trí-tuệ cho quả trong thời-kỳ sau 
khi đã tái-sinh (pavatiikäla), kiếp hiện-tại, gồm 
có 12 quá-tâm là 4 đại-quả-tâm không hợp với 
trí-tuệ và 8 thiện-quả vồ-nhân-tâm tiếp xúc biết 
các đối-tượng không tốt không xấu trong cuộc 
sông kiếp hiện-tại của người nhị-nhân ấy trong 
cối người, hoặc của vị thiên-nam nhỊ-nhân hoặc 
vị thiên-nữ nhị-nhân ấy trên cõi trời dục-giới ấy. 


Nhận xét về tihetuka-omakakusalakamma với 
dvihetuka-ukkatfhakusalakamma 


Tihetuka-omakakusalakammna là tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm hợp 
với fri-fuệ, không đủ năng lực cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) đễ có 
đại-quả-tâm hợp với trí-tuệ nên bị tuột xuông 
tương đương với đwihetuka-ukkafthakusala- 
kamma là nhị nhán đại-thiện nghiệp bác cao 
trong đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ, cho 
quả trong fhời-kỳ fái-sinh kiếp sau (pafisandhi- 
kala) là đại-gud-tâm không hợp với trí-fuệ gọi 
là fđi-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau làm người thuộc về hạng người 
dvihetukapuggalq: hạng người nhị-nhán từ khi 
tái-sinh đầu thai làm người hoặc hóa-sinh làm vị 
thiên-nam nhị-nhân, vị thiên-nữ nhị-nhán trên 
cõi trời dục-gIới. 
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4-  Dvihetuka-omakakusalakamma: Nhị- 
nhân đại-thiện-nghiệp bậc thâp 


Dvihetuka-omakakusalakamma là nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm 
không hợp với trí-tuệ cho quả trong hai thời-kỷ: 

- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala). 

- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavatikala), kiếp 

hiện-tại. 

a- Thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (Patisandhikãla) 

Người thiện nào đã tạo phước-thiện bố-thí, 
phước-thiện giữ-giới, phước-thiện hành- thiển,... 

Sau khi người thiện ây chết, nếu nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong đại-thiện-tâm 
không hợp với trí-tuệ có cơ hội cho quả frong 
thời-kỳ) tái-sinh kiếp sau (palisandhikala) có 
suy-xét-tâm đông sinh với thọ xả là quả của 
đại-thiện-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cia) cùng với 3 sắc-pháp (kãyaripa: thân, 
bhãvaripa: sắc nam-tính hoặc sắc nữ-tỉnh và 
hadayavatthuripa: sắc-pháp là nơi sinh của ÿý- 
thức-tâm) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai 
làm hạng người vô-nhân cõi thiện-giới '” (sugati 
ahcfukapuggaia) là người đui mù, câm điếc, tật 
nguyễn,... từ khi đầu thai trong lòng mẹ. 

Khi nnn ra đời, lúc trưởng thành, ñ0gưởi vồ- 


' Người vô-nhân là người có tái-sinh-tâm không có thiện-nhân nào 
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nhân ấy vốn là người đui mù, câm điếc, tật 
nguyên, ... chỉ biết thông thường trong cuộc 
sông hăng ngày. 

Hoặc hóa-sinh làm vị fhên-nam vô-nhân hoặc 
vị thiên-nƒ vô-nhân trong nhóm bhumnmaftha- 
devatã: chư thiên ở trên mặt đất thuộc về cõi 
trời Tứ Đại-thiên-Vương. 


b- Thời-kỳ sau khi đã tái-sinh (Pavattikãla) 

kiếp hiện-tại 

Trong fhời-kỳ sau khi đã tái-sinh (pavafHi- 
kãla), kiếp hiện-tại, nhị-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp trong 4 đại-thiện-tâm không hợp với 
fri-tuệ cho quả chỉ có 6 thiện quả vô-nhán-tâm 
mà thôi, tiếp xúc với các đối-tượng tầm thường 
trong cuộc sống hằng ngày. 

Tuy nhiên, nếu đứa trẻ ấy bị đui mù, câm điếc 
tật nguyễn trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavattikala), kiếp hiện-tại, do ác-nghiệp nào 
cho quả thì không thê gọi là người vồ-nhân cối 
thiện giới được, bởi vì, có số đứa trẻ có năng 
khiếu đặc biệt. 

Năng lực của hai thòï-kỳ tác-ý 

Số đông người cùng chung tạo phước-thiện 
bồ-thí, trong thời-kỳ mwuñcacefanã: tác-ý tâm-sở 
động sinh với đại-thiện-tâm khi đang tạo phước- 
thiện bồ-thí khác nhau như sau: 


Thiện-Nghiệp Và Quả Của Thiện-Nghiệp 313 


* Số người nào tạo phước-thiện bố-thí ấy 
trong thời-kỳ mwuñcacetanä: tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện tâm hợp với tri-fuệ có đủ 3 
thiện nhân là vó-/hzm, vô-sán, vô-s¡, nên phước 
thiện bố-thí ấy trở thành Øihefukakusalakamma: 
tam-nhân đại-thiện-nghiệp. 


* Số người nào tạo phước-thiện bố-thí ấy 
trong thời-kỳ mwuñcacetanä: tác-ý tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ chỉ 
có 2 thiện nhân là vồ-/ham và vô-sán, không có 
vồ-si, nên phước-thiện bố-thí ấy trở thành đưi- 
hefukakusalakanuna: nhị-nhân đại-thiện-nghiệp. 

Sở dĩ có sự khác nhau như vậy là vì mwuñca- 
cetanä: tác-ý tâm-sở động sinh với đại-thiện- 
tâm khi đang tạo phước-thiện bố-thí khác nhau. 

Tuy có số người đã tạo /ihetukakusalakamma, 
dvihetukakusalakamma giỗng nhau, nhưng trong 
thời-kỳ aparacetanä: tác-ý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm sau khi đã tạo phước-thiện bồ-thí 
ấy xong rồi với thời gian sau nhiều ngày, nhiều 
tháng, thậm chí nhiều năm khác nhau như sau: 


* Số người sau khi tạo phước-thiện bố-thí ấy 
xong rồi, trong thời-kỳ aparacefanã, mỗi khi niệm 
tưởng đến phước-thiện ấy liền phát sinh đại- 
thiện-tâm trong sạch vô cùng hoan-hỷ, không có 
tham-di, ngã-mạn, tà-kiễn phát sinh xen lẫn, nên 
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phước-thiện bố-thí ấy trở thành wkkaffha- 
kusalakamma: đại-thiện-nghiệp bác cao. 


* Số người sau khi tạo phước-thiện bố-thí ấy 
xong rồi, mỗi khi nhớ tưởng đến phước-thiện ấy 
liền phát sinh đzi-fhiện-tâm không trong sạch, 
bởi vì có /ham-ádi, ngã-mạn, tà-kiến phát sinh 
xen lẫn làm cho đại-thiện-tâm bị ô nhiễm, nên 
phước-thiện ấy trở thành ørmakakusalakamma: 
đại-thiện-nghiệp bậc thấp. 

Sở đĩ có sự khác nhau như vậy là vì thời-kỳ 
aparacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với đại- 
thiện tâm sau khi đã tạo phước-thiện xong rồi 
khác nhau. 

Cho nên, /am-nhân đại-thiện-nghiệp bác cao, 
tam-nhán đại-thiện- nghiệp bác thấp, nhị-nhân 
đại-thiện nghiệp bác cao, nhị-nhân đại-thiện- 
nghiệp bậc thấp, cho quả trong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau (pafisandhikäila) và cho quả trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp-hiện-tại 
khác nhau như vậy. 


Nhận xét về 3 hạng người trong đời 


Trong đời hiện hữu có 3 hạng người là hạng 
người tamn-nhân (tihetukapugeala), hạng người 
nhị-nhân (dvihetukapuggala), hạng người vô- 
nhân cối thiện-giới (sugati-aheftukapuggalq) 
trong kiếp hiện-tại đều là quả của đgi-hiện- 
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nghiệp trong ð đại-thiện-tâm mà mỗi người đã 
tạo trong kiếp quá-khứ. 

* Tihetukapuggala: Hạng người tam-nhán là 
người khi tái-sinh với đ@?-guả-tâm hợp với trí- 
ft¿, nên có đủ ba thiện-nhân: vồ-f£ham, vồô-sân, 
vồ-s¡ từ khi tái sinh đầu thai làm người trong 
lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người fam- 
nhân vôn đĩ có trí-tuệ, nếu người tam-nhân ấy có 
giới-hạnh trong sạch trọn vẹn, thực-hành ?há?- 
hành thiên-định thì có khả năng dẫn đến chứng 
đắc 5 bậc thiển sắc-giới, 4 bậc thiên vô-sắc-giới, 
chứng đắc các phép-thẳn-thông (lokiya abhiññä). 

Nếu người tam-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiên-tuệ thì có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân 
lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh-nhân trong 
Phật-giáo. 

* Dvihetukapuggala: Hạng người nhị-nhân 
là người khi tái-sinh với đ?-qguả-tâm không họp 
với írí-f„¿, nên chỉ có 2 nhân: vồ-tham và vô- 
sán, không có vó-s¡, từ khi tái-sinh đầu thai làm 
người trong lòng mẹ. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người nhị- 
nhân vốn dĩ không có trí-tuệ, nếu người nhị- 
nhân ấy thực-hành pháp-hành thiển-định thì 
không có khả năng chứng đắc bậc thiền nào. 
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Nếu người nhị-nhân ấy thực-hành pháp-hành 
thiển-íuệ thì cũng không có khả năng chứng ngộ 
chán-hý tứ Thánh-đề. 


* SưødafIl-ahetukqaqpuggalqd: lạng người Vô- 
nhân cõi thiện-giớï là người khi tái-sinh với suy- 
xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của đại- 
thiện-nghiệp thuộc về thiện-quả vô-nhán-tám, từ 
khi tái sinh đầu thai làm người bị đui mù, câm 
điếc, ngøu-muỘi. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành là người đui 
mù, câm điếc, ngu-muội, si-mê, ... biết tầm 
thường trong cuộc sống hằng ngày. 

Như vậy, 3 hạng người là người tam-nhân, 
người nhị nhân, người vô-nhân cõi thiện-giới 
đều là do quả của đại-thiện-nghiệp trong đại- 
thiện-tâm của mỗi hạng người khác nhau. 

Cho nên, mỗi hạng người đang hiện hữu trong 
cõi đời này đều là do đẹi-thiện-nghiệp và quả 
của đại-thiện-nghiệp của mỗi người mà thôi. 
Chắc chắn không phải là số-mệnh hoặc định- 
mệnh nào cả, không một ai có khả năng an bài 
mỗi số-mệnh của mỗi chúng-sinh lớn hoặc nhỏ 
trong ba giới bốn loài chúng-sinh. 

Bảng tóm lược quả của /ưm-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc cao, bác thấp, quả của nhj-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc cao, bậc thấp trong thời-kỳ tái- 
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sinh kiếp sau và trong thời-kỳ sau khi đã tái-sinh 
(pavaffi-kala), kiếp hiện-tại. 


Đại-thiện-nghiệp 
bậc cao, bậc thâp 


Thờiï-kỳ sau 
khi đã tái- 
sinh 

S đại-quả-tâm 
+ 8 thiện-quả 
vô-nhân-tâm 


Thòiï-kỳ tái- 
sinh 

1- Tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc 
cao 


4 đại-quả-tâm 
hợp với trí-tuệ 


2- Tam-nhân đại- 

thiện-nghiệp bậc 4 đại-quả-tâm 
thấp + nhị-nhân không hợp với 
đại-thiện-nghiệp trí-tuệ 

bậc cao 

3- Nhị-nhân đại- 1 suy-xét-tâm 
thiện-nghiệp bậc thọ xả là thiện- | § thiện-quả 
thấp quả vô-nhân-tâm vô-nhân-tâm 


vô-nhân-tâm 


Tóm lại, nhiều người cùng nhau làm chung 
phước-thiện nào trải qua ba thờikỳ tác-ý: 
pubbacetlana, muñcacetana, qpracefana khác 
nhau, tạo đgi-fhiện-nghiệp trong Š đại-thiện- 
tâm khác nhau, có cơ hội cho quả rong thởi-k} 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) và trong thời- 
kỳ sau khi đã tái-sinh (pavattikala), kiếp hiện- 
tại, khác nhau như sau: 
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* Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 
4 đại-thiện-tâm họp với tri-ftuệ có cơ hội cho quả 
trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có 
4 đại-quả-tâm hợp với trí-fuệ gọi là tái-sinh- 
tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau sinh làm hạng người fam-nhân. Và cho quả 
trong (hời-k} sau khi đã tái-sinh (pavatfikala), 
kiếp hiện-tại, gôm có 16 quả-tâm là 8 đại-quả- 
tâm và  thiện-quả vô-nhán-tâm. 


* Tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 
4 đại-thiệntâm hợp với trí-tuệ với nhị-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao trong 4 đại-thiện-tâm 
không hợp với trí-tuệ, 2 loại đại-thiện-nghiệp 
này có cơ hội cho quả tương đương với nhau 
trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ gọi là 
tái-sinh-tâm (pa{isandhicifa) làm phận sự tải- 
sinh kiếp sau sinh làm hạng øgười nhị-nhân. Và 
cho quả trong /hởi-kb sau khi đã tải-sinh 
(pavattikäla), kiếp hiện-tại, gôm có 12 quả-tâm 
là 4 đại-quả-tâm không hợp với trí-tuệ và ở 
thiện-quả vô-nhán-tám. 


* Nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp trong 
4 đại-thiện-tâm không hợp với trí-tuệ cô cơ hội 
cho quả trong fhởïi-kỳ fái-sinh kiếp sau có I quả- 
tâm là suy-xéf-tâm đồng sinh với thọ xả thuộc 
về thiện-guả vô-nhân-tâm gọi là tái-sinh-tâm 
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làm phận sự tái-sinh kiếp sau sinh làm hạng 
người vô-nhân trong cối thiện-giới. Và cho quả 
trong fhời-kỳ) sau khi đã tái-sinh, kiếp hiện-tại, 
có 8 quả-tâm là Š thiện-quả vô-nhán-tám. 

Tuy nhiều người cùng làm chung phước- 
thiện giống nhau, nhưng cô tác-ÿ trong 3 thời- 
kỳ): pubbacetana, muñcacetana, apracetana khắc 
nhau, nên tạo đẹøi-fhiện-nghiệp trong đại-thiện- 
tam khác nhau, tạo đaï-thiện-nghiệp có 4 loại khác 
nhau, có cơ hội cho quả frong thời-kỳ tái-sinh 
kiếp sau có 3 hạng người khác nhau là hạng 
người tam-nhân, hạng người nhị nhân, hạng 
người vô-nhân cối thiện-giới khác nhau như vậy. 


Đức-Phật dạy nghiệp và quả của nghiệp rằng: 

“Kammassako nhỉ kammnadäyado kammayoni 
kammabandhu kammappafisarano, yam kammam 
karisaml kalyänaln và paãpakamva, fassa 
dãyädo bhavissämi. ” ? 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa 
hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhân sinh ra 
ta, nghiệp là bà con thân quyền của ta, nghiệp là 
nơi nương nhờ của ta. Ta tạo nghiệp nào thiện- 
nghiệp hoặc ác-nghiệp, ta sẽ là người thừa 
hưởng quả an-lạc của thiện-nghiệp hoặc quả 
khổ của ác-nghiệp ấy. 


!Ang. Pañcakanipäta, kinh Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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Quả của ác-nghiệp và quả của đại-thiện-nghiệp 


Tất cả mọi chúng-sinh nói chung, mỗi người 
nói riêng còn là các hạng phàm-nhân và 3 bác 
Thánh-nhân là bậc Thánh Nhập-lưu, bậc Thánh 
Nhắt-lai, bậc Thánh Báắt-lai (rừ bậc Thánh A- 
ra-hán) đã từng tạo mọi ác-nghiệp nào, mọi đại- 
thiện-nghiệp nảo từ vô thủy trải qua vô số kiếp 
quá-khứ cho đến kiếp hiện-tại này, tất cả mọi ác- 
nghiệp ấy, mọi đại-thiện-nghiệp ấy dù nặng, dù 
nhẹ cũng đều được lưu trữ đây đủ trọn vẹn ở 
trong ẩm sinh rồi diệt liên tục, từ kiếp này sang 
kiếp kia, trong vòng tử sinh luân-hỗi trong ba 
giới bốn loài của mỗi chúng-sinh nói chung, của 
mỗi người nói riêng, không hề bị mất mát một 
máy may nào cả, dù cho £hân bị thay đổi mỗi 
kiếp do nghiệp và quả của nghiệp, còn Zẩ„ vẫn 
có phận sự giữ gìn, lưu trữ tất cả mọi ác-nghiệp 
ẫy, mọi đại-thiện-nghiệp ây của mỗi chúng-sinh 
nói chung, của mỗi người nói riêng. 

Đức-Phật dạy rằng: 

“Kammassako nhỉ kammnadäayado, ... ” 

Ta có ác-nghiệp, thiện-nghiệp là của riêng fa, 
ta là người thừa hưởng quả khổ của ác-nghiệp, 
quả an-lạc của thiện-nghiệp của ta. 


Dĩ nhiên, chính ta là người thừa hưởng quả 
khô của ác-nghiệp, thừa hưởng quả an-lạc của 
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đại-thiện-nghiệp của ta một cách hoàn toàn bị 
động, không thê lựa chọn theo ý của mình được. 

Trong cuộc sống hiện-tại, nếu ác-nghiệp nào 
của ta gặp ñghjch-duyên (vipaii) thì ảc-nghiệp 
ấy có cơ hội cho quả xâu, quả khổ, ta phải chịu 
lãnh guả xấu, quả khổ của ác- -_nghiệp áy, cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy ta mới thoát 
ra khỏi được, đó không phải là só-mệnh hoặc 
định-mệnh do ai an bài cả, sự-thật hiển nhiên 
đó chỉ là do ác-nghiệp của ta có cơ hội cho quả 
xâu, quả khổ mà thôi. 

Nếu đại-thiện-nghiệp nào của ta gặp thuận- 
duyên (sampatti) thì đại-thiện-nghiệp ây có cơ 
hội cho guả tốt, quả an-lạc, ta hưởng được quả 
tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy cho đến 
khi mãn quả của đại-thiện-nghiệp ấy ta mới 
không còn hưởng quả an-lạc nữa, đó không phải 
là số-mệnh hoặc định-mệnh do ai an bài cả, sự- 
thật hiển nhiên đó chỉ là do đại-thiện-nghiệp 
của ta có cơ hội cho quả tốt, quả an-lạc mà thôi. 


Tuy nhiên, guả xấu, quả khổ của ác-nghiệp 
của fa, và quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện- 
nghiệp của ta không chỉ trực-tiếp riêng đôi với 
ta, mà quả xấu, quả khổ của ác-nghiệp ấy và 
quả tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp ấy còn 
gián-tiếp ảnh hưởng đến những người thân và 
không thân khác gần gũi, thân cận với ta nữa. 
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Thật vậy, xin trích dẫn hai tích để chứng 
minh như sau: 


* Quả khổ của ác-nghiệp ảnh hưởng đến 
những người thân cận 


Ngài Trưởng lão Losakafissa trong tích 
Losaka/ataka f được tóm lược như sau: 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Kassapa, tiền-kiếp 
của Ngài Trưởng-lão Losakafissa là vị tỳ-khưu 
trụ-trì tại ngôi chùa làng. VỊ tỳ-khưu còn là 
phàảm-nhân có giới, thường thực-hành pháp- 
hành thiền-tuệ, bồi bổ các pháp-hạnh ba-la-mật 
cho được đây đủ. 

Thí-chủ xây dựng ngôi chùa làng, rồi thỉnh vị 
tỳ-khưu về làm trụ-trì, xin hộ độ các thứ vật 
dụng cần thiết đến chư tỳ-khưu trong chùa. 

Hằng ngày, vị trụ-trì đi khất thực đến ngôi nhà 
thí-chủ, rồi độ vật thực xong mới trở về chùa. 

Một hôm, một vị khách Tăng là bậc Thánh A- 
ra-hán từ phương xa đến đứng khất thực trước 
nhà thí-chủ. 

Khi nhìn thấy Ngài khách Tăng, thí-chủ liền 
phát sinh đức-tin trong sạch nơi Ngài khách 
Tăng, ông ra tận nơi kính thỉnh Ngài Trưởng-lão 
vào nhà, thỉnh Ngài Trưởng-lão ngồi chỗ cao 


' Bộ Jãtakatthakathã, phần Atthakãmavagsa, tích Losakajãtaka. 
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quý, rồi kính dâng cúng dường vật thực đến 
Ngài khách Tăng. 

Ngài Trưởng-lão độ vật thực xong, người thí- 
chủ kính thỉnh Ngài thuyết-pháp, sau khi lắng 
nghe chánh-pháp, thí-chủ phát sinh đức-tin vô 
cùng hoan-hỷ, kính thỉnh Ngài Trưởng-lão 
khách Tăng đến nghỉ lại tại ngôi chùa. 

Vị tỳ-khưu trụ-trì theo dõi thấy người thí-chủ 
tuy lần đầu tiên gặp Ngài khách Tăng này, 
nhưng cung-kính đón tiếp niềm nở, khiến cho vị 
tỳ-khưu trụ-trì nghĩ rằng: 

“Ta là vị trụ-frì ở tại ngôi chùa nhiều năm, 
mà ông thi-chủ không đối xử với ta một cách 
niềm nở như Ngài khách Tăng này. ” 

Vì vậy, vị tỳ-khưu trụ-trì dẫn Ngài khách Tăng 
về chùa, tiếp đón một cách lạnh nhạt, vị tỳ-khưu 
trụ-trì chỉ phòng nghỉ cho Ngài Trưởng-lão. 

Ngài Trưởng-lão khách Tăng làm vệ sinh căn 
phòng xong, rồi Ngài ngồi nhập quả-định (phala- 
samapafii) làm cho thần tâm được an-lạc. 

Vào buổi chiều, người thí-chủ đi với những 
người nhà đem hoa, các thứ thuốc trị bệnh đến 
chùa, người thí-chủ vào đảnh lễ vị ty-khưu trụ- 
trì, cũng dường đến vị ty-khưu trụ-trì một phân, 
rồi bạch hỏi rằng: 

- Kính bạch Ngài trụ-trì, Ngài Trưởng-lão 
khách Tăng nghỉ ở phòng nào? Bạch Ngài. 
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VỊ tỳ-khưu trụ-trì chỉ cho ông thí-chủ biết căn 
phòng nghỉ của Ngài khách Tăng. 

Ông thí-chủ đến hầu đảnh lễ Ngài Trưởng-lão 
khách Tăng, rồi kính dâng những hoa, và các thứ 
thuốc trị bệnh như bơ lỏng, mật ong, dầu, v.v... 
rồi kính thỉnh Ngài Trưởng-lão khách Tăng 
thuyết-pháp. Ông thí-chủ và những người nhà 
ngồi lắng nghe chánh-pháp đến tối. 

Ông thí-chủ ra đốt đèn cúng dường đến cây 
Đại-Bồ-đề, ngôi bảo tháp, đốt đèn xung quanh 
làm cho ngôi chùa sáng tỏa mọi nơi, rồi ông thí- 
chủ vào đảnh lễ Ngài trụ-trì, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài trụ-trì, con kính thỉnh Ngài 
và Ngài Trưởng-lão khách Tăng ngày mai đến 
thọ thực tại tư gia của con. Bạch Ngài. 

Kính bạch như vậy xong, ông thí-chủ đảnh lễ, 
xin phép trở về nhà. 

Hằng ngày, ông thí-chủ thỉnh vị tỳ-khưu trụ- 
trì đi đến thọ thực tại nhà. Sáng hôm ấy ông thí- 
chủ có thỉnh Ngài Trưởng-lão khách Tăng cùng 
đến thọ thực tại nhà ông. 

Vị tỳ-khưu trụ-trì nghĩ rằng: “Ông /hi-chủ này 
mới gặp Ngài khách Tăng hôm nay mà đối xử 
cung-kính đặc biệt với Ngài khách Tăng hơn cả 
với ta đã ở tại ngôi chùa này từ lâu. Nếu Ngài 
khách Tăng ở lại ngôi chùa này thì ông thí-chủ 
đâu còn cung-kính ta như trước nữa. ” 
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Do tính ganh ty nghĩ sai lầm như vậy, nên vị 
tỳ-khưu trụ-trì không hài lòng để cho Ngài 
khách Tăng ở lại ngôi chùa này, nhưng chưa biết 
làm cách nào để Ngài khách Tăng đi ra khỏi 
chùa mà không làm mất lòng ông thí-chủ. 

Ngài Trưởng-lão khách Tăng biết rằng: “Vị 
f)-khưu trụ-trì có thải độ không muốn ta ở lại 
ngôi chùa này. Sảng ngày mại, ta sẽ rời khỏi 
ngôi chùa này, ấi đến nơi khác. ” 

Buổi sáng ngày hôm sau, đến giờ đi khất 
thực, vị tỳ-khưu trụ-trì đánh chuông bằng cách 
búng ngón tay, gõ cửa bằng móng tay, rồi âm 
thầm mang bát đi đến tư gia của ông thí-chủ. 

Người thí-chủ ra đón rước Ngài trụ-trì, hai tay 
nhận cái bát, thỉnh mời vào nhà, thỉnh ngồi trên 
tọa cụ đã trải sẵn, người thí-chủ đảnh lễ vị tỳ- 
khưu trụ-trì, rồi bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài trụ-trì, Ngài Trưởng-lão 
khách Tăng sao không đến cùng với Ngài? 

Vị tỳ-khưu trụ-trì bảo với ông thí-chủ rằng: 

- Này ông thí-chủ! Ông kính trọng vị khách 
Tăng như thế nào không biết, còn sư đã đánh 
chuông, gõ cửa, mà ông ấy vẫn chưa thức dậy. 

Hôm qua, vị khách Tăng độ vật thực của ông 
ngon miệng, còn no cho đến ngày hôm nay, sáng 
nay vị khách Tăng vẫn còn nằm ngủ say. 
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Vậy mà ông còn kính trọng vị khách Tăng 
như vậy sao! 

Biết vị tỳ-khưu trụ-trì đã đi khất thực rồi, nên 
Ngài Trưởng-lão khách Tăng mặc y, mang bắt 
bay lên hư không đến nơi khác, đi khất thực. 

Mặc dù nghe Ngài trụ-trì nói về Ngài Trưởng- 
lão khách Tăng như vậy, nhưng ông thí-chủ vẫn 
hoàn toàn không tin đó là sự-thật, mà có đức-tin 
trong sạch nơi Ngài Trưởng-lão khách Tăng là 
Bác đảng tôn kính. 

Cho nên, sau khi Ngài trụ-trì độ vật thực với 
món ăn đặc biệt gọi là pãyãsư (nấu bằng sữa, bơ, 
mật ong, đường thốt nốt rất công phu) xong, 
người thí-chủ đem cái bát rửa sạch, rôi bỏ món 
ăn pãyãsa vào đầy bát, đem đến bạch với Ngài 
trụ-trì rằng: 

- Kính bạch Ngài trụ-trì Ngài Trưởng-lão 
khách Tăng ấy có lẽ đi đường xa vất vả, nên còn 
mệt. Kính xin Ngài đem phần vật thực này về 
chùa, dâng đến Ngài Trưởng-lão khách Tăng. 
Bạch Ngài. 

Kính bạch xong, ông thí-chủ kính dâng bát 
vật thực ây đến Ngài trụ-trì. Ngài trụ-trì nhận cái 
bát, không hề nói lời nào. 

Trên đường đi trở về chùa, vị tỳ-khưu trụ-trì 
nghĩ rằng: Nếu vị khách Tăng ấy được ăn món 
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pãyãsa ngon miệng này, dù ta nắm cổ lôi ra khỏi 
chùa, không dễ gì mà chịu đi ra khỏi chùa. 

Nếu ta đem cho món ăn Dpãyãsa đến người 
khác thì chắc chắn sẽ bị lộ ra nhiều người biết, 
hoặc nếu ta đồ món ăn pãyñãsa xuống nước thì 
dâu bơ nổi trên mặt nước, hoặc nếu ta đồ bỏ 
trên mặt đất, các bầy chim bay lại ăn thì sẽ bị lộ 
ra nhiễu người biết. 

Vậy, ta nên đồ bỏ món ăn pãyñsa này nơi nào? 

Vừa đi vừa nghĩ, chợt nhìn thấy đám cháy, vị 
tỳ-khưu trụ-trì đi thắng đến gần đám cháy, ngôi 
xuống đào đất, đồ bỏ món ăn pãyãsa xuông lỗ, 
lấp đất, cào đống than hồng phủ lên, chất thêm 
củi đốt cháy, rồi đứng dậy, như trút bỏ được 
gánh nặng, chắc chắn không có ai hay biết được 
việc làm của mình. VỊ tỳ-khưu trụ-trì nhẹ nhõm 
đi trở về chùa. 

Khi đến chùa, vị tỳ-khưu trụ-trì không thấy 
Ngài Trưởng-lão khách Tăng, nên nghĩ rằng: 

'Ngài khách Tăng ấy có lẽ là bậc Thánh A-ra- 
hán biết được ác-tâm xấu xa đê tiện của ta, nên 
Ngài đã bỏ đi đến nơi khác rồi! 

Ôi! Ta đã tạo ác-nghiệp nặng nê tôi tệ quá!” 

Từ đó về sau, vị tỳ-khưu trụ-trì vô cùng ăn 
năn hối hận, nên lâm bệnh nặng, không lâu vị tỳ- 
khưu trụ-trì ấy chết, sau khi chết, ác-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi địa-ngục, 
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chịu thiêu đốt trong cõi địa-ngục suốt thời gian 
100 ngàn năm, mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, năng lực của 
ác-nghiệp còn dư sót, nên tiếp tục cho quả tái- 
sinh kiếp sau làm dạ-xoa suốt 500 kiếp, mỗi kiếp 
đều chịu cảnh đói khổ, đến gần chết mới được 
ăn no một lần, rồi chết. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, sinh kiếp nào 
thuộc về loại chúng-sinh nào không chỉ một 
mình chịu cảnh đói khát, mà còn làm cho những 
chúng-sinh gần gũi khác cũng bị ảnh hưởng quả 
của ác-nghiệp làm cho đói khổ, nên kiếp nào 
cũng bị xua đuôi ra khỏi nhóm. 

Mỗi hậu-kiếp của vị trụ-trì, đều bị đói khổ cho 
đến khi gần chết mới được ăn no một lần, rồi chết. 


Kiếp chót của vị tỳ-khưu trụ-trì 


Đến thời-kỳ ĐÐức-Phật Gofama xuất hiện trên 
thế gian, hậu-kiếp của vị tỳ-khưu trụ-trì &Zếp 
chót, đại-thiện-nghiệp cho quả là đại-qud-tâm 
hợp với trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhi- 
cifa) làm phận sự tái-sinh kiếp chót đầu thai 
thuộc hạng người fihefukapuggalq: người fam- 
nhân vào gia đình nghèo trong xóm nhà gồm có 
1.000 gia đình dân chải trong vùng Kosala. 

Trong ngày đầu thai vào lòng mẹ, những 
người trong một ngàn gia đình dân chải đem 
lưới đi bắt cá trong sông, hồ, mọi nơi, đều không 
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bắt được con cá nhỏ nào cả, những ngày tiếp 
theo cũng như vậy. 

Trong khi người đàn bà mang thai, xóm 1.000 
gia đình dân chài bị cháy nhà liên tiếp bảy lần, 
bị phạt vạ bảy lần. Xóm nhà gồm có 1.000 gia 
đình phải chịu bao nhiêu nỗi đói khổ, thiếu thốn, 
không có nơi nương tựa. 

Khi ấy, vị trưởng xóm thông báo các gia đình 
trong xóm họp lại, rồi nói rằng: 

- Thưa quý bà con! Trong xóm T.000 gia đình 
chúng ta từ trước đến nay, chưa có xảy ra 
những tai nạn liên tiếp như thế này, chưa từng 
gặp cảnh đói khổ như thế này! 

Trong 1.000 gia đình chúng ta chắc có 
“kãlakannT: người xúi quầy ”. 

Vậy, chúng ta nên chia ra làm hai nhóm riêng 
biệt, mỗi nhóm có 500 gia đình. 

* Nhóm 500 gia đình không có người mẹ 
mang thai thì làm ăn bình thường như trước. 

* Nhóm 500 gia đình có người mẹ mang thai 
thì vẫn làm ăn vất vả đói khô, cho nên, chia ra 
làm hai nhóm, mỗi nhóm có 250 gia đình. 

* Nhóm 250 gia đình có người mẹ mang thai 
thì vẫn làm ăn vất vả đói khổ, cho nên chia ra 
làm hai nhóm, mỗi nhóm có 125 gia đình. 

* Và cứ chia hai nhóm như vậy, cuỗi cùng chỉ 
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còn hai gia đình. Mọi người biết gia đình có 
người mẹ mang (hai là gia đình có người 
“kãlakannT: người xúi quấy”, nên họ xua đuôi 
g1a đình này ra khỏi nhóm dân chải. 

* Gia đình có người mẹ mang thai hằng ngày 
chịu cảnh đói khổ, nhưng /hai nhỉ trong bụng mẹ 
là kiếp chót chắc chắn sẽ trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, cho nên, dù đói khổ thế nào cũng không 
thể ảnh hưởng đến sinh mạng của thai nhi được. 

Thai nhi đủ tháng, người mẹ sinh ra đứa bé 
trai, mẹ cha nuôi dưỡng đứa con rất vất vả khổ 
cực cho đến khi đứa con khôn lớn đi lại được. 

Một hôm, người mẹ dẫn đứa con vào kinh- 
thành đi xin ăn, người mẹ trao cho đứa con cái 
bát đất nung, dạy bảo đứa con trai rằng: 

- Này con đáng thương! Mẹ đã khổ vì con 
suốt mấy năm qua, thân mẹ gây yếu không thể lo 
nuôi dưỡng con được nữa. Con nên cám bát đi 
xin ăn nhà đăng kia. 

Dạy bảo đứa con trai như vậy xong, người mẹ 
lánh đi nơi khác. Từ đó, đứa bé trai một mình đi 
xin ăn bữa có bữa không, chưa có bữa nào được 
no bụng cả, sông, lay lắt qua ngày. 


Đứa bé trai sống lang thang, vất vưởng, năm 
ngủ nơi này nơi khác, không tắm giặt, thân thê 
dơ dáy đáng ghê tởm, miễn sao kiếm sống lay 
lắt qua ngày là được. 
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Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta tế độ bé trai 


Năm lên bảy tuổi, đứa bé trai ngồi bên cạnh 
nhà, lượm từng hạt cơm mà người ta rửa nồi đồ 
bỏ như loải quạ. 

Khi ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputfa đi khất 
thực trong kinh-thành Sãvatthĩ, nhìn thấy đứa bé 
tra đáng thương, Ngài Đại-Ti rưởng-lão phát 
sinh tâm bi muốn cứu khổ, nên gọi rằng: 


- Này đứa bé đáng thương! Hãy đến đây! 

Nghe Msài Đại-Trưởng-lão gọi, đứa bé ngoan 
ngoãn đên đảnh lê Ngài Đại-Trưởng-lão, tôi 
chấp hai tay lại. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

- Này đứa bé đảng thương! Mẹ cha con ở đâu? 

Đứa bé cung-kính bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Mẹ của 
con nói với con răng: “Bởi vì con làm cho mẹ 
cha phải chịu cảnh đổi khổ ” nên mẹ bỏ con lánh 
đi rồi. Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão hỏi đứa bé rằng: 

- Này bé đáng thương! Con muốn xuất gia hay 
không? 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, con rất tha 
thiết muôn xuất gia, nhưng đứa bé mô côi như 
con, ai mà cho phép con xuất gia được. 
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- Này đứa bé đáng thương! Sư sẽ cho phép con 
xuất g1. 

Đứa bé vô cùng hoan-hỷ bạch rằng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, Sadhu! 
Sadhu! Lành thay! Lành thay! Kính xin Ngài 
Đại-Trưởng-lão có tâm bì tế độ cho phép con 
xuất gia. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa lây vật thực 
cho đứa bé ăn, rồi dẫn đứa bé trở về đến chùa, 
cho tắm sạch sẽ, cạo tóc, mặc y, rồi làm lễ xuất 
gia trở thành SZmapera: Sa-di có tên là 
Losakdfissa. 

Vị sa-di Losakatissa có ít tài lộc nhất, hằng 
ngày, vị sa-đi Losakafissa đi khất thực, thí-chủ 
để vào bát một vài vá cơm, nhìn thấy giỗng như 
đã đây bát rồi, nên không để thêm vào bát nữa. 

Vì vậy, hằng ngày vị sa-đi Losakarissa độ vật 
thực không đủ no, chỉ đủ sống qua ngảy thực- 
hành phạm hạnh cao thượng mà thôi. 

Khi vị sa-di Losakatissa đủ 20 tuôi, Ngài Đại- 
Trưởng-lão Sãripua cho phép làm lễ hành 
tăng-sự (samghakamna) upasampada nâng lên 
trở thành bhikkhU: f)-khưu trong Phật-giáo. 

Mặc dù hằng ngày /)-khưu Losakafissa độ vật 
thực không đủ no, nhưng vẫn tinh-tẫn không 
ngừng thực-hành pháp-hành thiên-uệ dẫn đến 
chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 4 
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Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, diệt tận 
được mọi tham-ái, mọi phiền-não không còn dư 
sót, trở thành bác Thánh A-ra-hản cao thượng 
trong giáo-pháp của Đức-Phát Gotama. 

T)-khưu Losakatfissa đã là bậc Thánh A-ra-hán, 
hằng ngày, Ngài Tì rưởng-lão vẫn không có vật 
thực đủ no, làm cho thân thê của Ngài Trưởng- 
lão ngày một gầy yếu, đến ngày Ngài Trưởng- 
lão Losakatissa sắp tịch diệt Niết-bàn. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta biết tõ Ngài 
Trưởng-lão Losakafissa sắp tịch diệt Niết-bàn, 
nên nghĩ rằng: 

“Hôm nay, đề cho Trưởng-lão Losakatissa độ 
vật thực no đủ, trước khi tịch diệt Niết-bàn. ” 

Hôm ấy, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputia dẫn 
Ngài Trưởng-lão Losakafissa theo sau đi vào 
khất thực trong kinh-thành Sãvatthï có dân chúng 
đông đảo, mà không có một ai cúng dường để 
bát một vá cơm nào cho Ngài Đại-Trưởng-lão 
Saripuftfa cả. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuffa biết rõ nguyên 
nhân, nên dẫn 7zưởng-lão Losakatissa trở về 
chùa, rồi dạy bảo 7rưởng-ião ngồi đợi tại nhà ăn 
của chư ty-khưu-Tăng, Ngài Đại- Trưởng-lão sẽ 
cho người đem vật thực đến cúng dường. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Săriputfa trở lại đi khất 
thực trong kinh-thành SãvatthT, các cận-sự-nam, 
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cận-sự-nữ vô cùng hoan-hỷ đón tiếp Ngài Đại- 
Trưởng-lão, kính dâng cúng-dường những thứ 
vật thực đầy đủ. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa truyền bảo 
một người đem một phần vật thực đến chùa, gặp 
Ngài Trưởng-lão Losakafissa tại nhà ăn của chư 
tỳ-khưu-Tăng, rồi dâng cúng dường những thứ 
vật thực ấy đến Ngài Trưởng-lão Losakatissa. 

Người nhận đem những thứ vật thực ẫy, trên 
đường đi quên hăn, không còn nhớ đến ai cả, cho 
nên Ngài Trưởng lão Losakafissa ngồi đợi mà 
không nhận được vật thực ấy. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Saripua độ vật thực 
xong, trở về chùa. 7zưởng-lão Losakarissa đến 
đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripufa truyền hỏi: 

- Này Losakatissa! Con đã nhận được những 
vật thực rồi phải không? 

- Kính bạch Ngài Đại- Trưởng-lão. Con không 
nhận được những vật thực nào cả. Bạch Ngài. 

Nghe Trưởng-lão Losakafissa bạch như vậy, 
Ngài Đại-Tì rưởng-lão Sãripuiía phát sinh động 
tâm, biết thời gian vân còn, nên Ngài Đại- 
Trưởng-lão dạy bảo răng: 

- Này Losakatissa! Con nên trở lại ngôi chỗ 
cũ, đợi sư phụ trở về nhé con! 
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Vâng lời dạy, Ngài Trưởng-lão Losakafissa 
trở lại ngồi đợi tại nhà ăn của chư tỳ-khưu-Tăng. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputa đi thắng vào 
cung điện của Đức-vua Pasenadi Kosala. Đức- 
vua ngự ra nhận bát của Ngẻi, suy xét không phải 
là thời gian đề những món vật thực, nên Đức-vua 
để bát bốn thứ đồ ngọt là bơ lỏng, mật ong, dẫu 
mè, đường thốt nốt đầy bát, rồi đem đến kính 
dâng bát lên Ngài Đại-Trưởng-lão Saripuftta. 

Sau khi nhận cái bát đầy bốn thứ đô ngọt 
xong, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãripuffa đi trở về 
chùa. Ngài Đại-Trưởng-lão vẫn ôm cái bát, gọi 
Trưởng-lão Losakatissa đến dạy bảo rằng: 

- Này Losakatissa! Con hãy lấy bốn thứ đô 
ngọt mà dùng cho no đủ hôm nay. 

T)-khưu Losakatissa không dám lẫy bốn thứ 
đồ ngọt từ trong bát mà Ngài Đại-Trưởng-lão 
đang ôm trên tay để dùng, nên Ngài Đại- 
Trưởng-lão dạy bảo rằng: 

- Này Losakatissal Con cứ tự nhiên lấy bốn 
thứ đồ ngọt từ trong bát mà dùng. Nếu sư phụ để 
cái bát rời khỏi tay thì chẳng còn thứ gì cho con 
dùng hôm nay cả. 

Vâng theo lời dạy bảo, Ngảdi Trưởng-lão 
Losahatssa đảnh lễ Ngài Đại-Trưởng-lão 
Sãripufa, tồi xin lây bốn thứ đồ ngọt từ trong 
bát dùng mø đủ ngày hôm ấy. 
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Ngay ngày hôm ấy, Ngài Tì rưởng-lão Losaka- 
tissa tịch diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh 
luân-hồi trong tam-giới, đồng thời /á/ cả mọi ác- 
nghiệp và mọi thiện-nghiệp đã lưu trữ ở trong 
tâm từ vô thủy trải qua vô số kiếp trong quá-khứ 
cho đến trước khi trở thành bác Thánh A-ra-hán, 
tất cả mọi nghiệp ấy đêu trở thành vô-hiệu-quả- 
nghiệp (ahosikamma), không còn có cơ hội cho 
quả được nữa. 


Khi ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy chư tỳ-khưu 
làm lễ hỏa táng thi thể của Ngài Trưởng-lão 
Losakafissa, rồi xây ngôi tháp tôn thờ phần Xá- 
lợi của Ngài Trưởng-lão Losakafissa. 


* Quả an-lạc của thiện-nghiệp ảnh hưởn đến 
, cn-nghiệp 5 
những người thân cận 


Tích Ngài Trưởng-lão Smali '? được tôm lược 
như sau: 


Trong thời-kỳ Đức-Phật Padumufara xuất 
hiện trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng- 
lão Sïivali là một người cận-sự-nam trong một 
gia đình giàu có trong kinh-thành HamsavafI. 

Một hôm, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
Smali đi đến chùa nghe Đức-Phật Padumuttara 
thuyết pháp. Khi ấy, Đức-Phật tuyên dương một 


` Ang, Atthakatha, Etadaggapadavamnanä, S1valittheravatthu. 
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vị Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử tên Sudassana có 
tài lộc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của 
Đức-Phật. 

Người cận-sự-nam, tiền-kiếp của Ngài Trưởng 
lão Svali thây Ngài Trưởng-lão Sudassana, liền 
phát sinh đại-thiện-tâm trong sạch, có nguyện 
vọng muốn trở thành bác Thánh Đại-thanh-văn 
đệ-tử có tài lộc bậc nhất trong hàng /hanh-văn 
đệ-tử của Đức-Phật vị-lai, như Ngài Trưởng-lão 
Suảassana ấy. 

Người cận-sự-nam ấy đến hầu đảnh lễ ĐÐức- 
Phật Padumuttara, rồi kính thỉnh Đức-Phật ngự 
đến tư gia cùng với 500 Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, 
để tạo phước-thiện đại thí suốt bảy ngày. 

Đến ngày thứ 7, người cận-sự-nam cúng dường 
bộ y đến Đức-Phật Padumuftara cùng 500 chư 
Đại-đức t)-khuu- Tăng mỗi vị một bộ. 

Sau khi dâng bộ y xong, người cận-sự-nam 
ây đến đảnh lễ Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp 
lẽ, bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Tì hé-Tôn! Phước-thiện bố- 
thí mà con đã tạo suốt bảy ngày qua, con không 
cầu mong gì khác hơn là có nguyện vọng muốn 
trở thành bậc Thánh Đại-thanh-văn đệ-tử có tài 
lộc bậc nhất trong hàng thanh-văn đệ tử của 
Đức-Phật trong thời vị-lai, nhự Ngài Đại-ẩức 
Sudassana của Đức-Thế-Tôn bây giờ. 
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Đức-Phật Padumuffara dùng trí-tuệ vị-lai kiến 
mỉnh thây rõ, biết rõ nguyện vọng của người 
cận-sự-nam này sẽ thành tựu trong kiếp vị-laI, 
nên Đức-Phật thọ ký xác định thời gian rằng: 

'Này chư tỳ-khưu! Kế từ kiếp trái đất này, 
trong thời vị-lai sẽ trải qua 100 ngàn đại-kiếp 
trái đất. Đến kiếp trải đất gọi Bhaddakappa có 
Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thể gian. Khi 
ấy, người cận-sự-nam này sẽ sinh trong hoàng 
tộc, từ bỏ nhà xuất gia sẽ trở thành bậc Thánh 
Đại-thanh-văn đệ-tứ có tài lộc bậc nhất trong 
các hàng Đại-Thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gotama ? như Sudassana là bậc Thánh Đại- 
thanh-văn đệ-tử của Như-Lai bây giờ. ” 

Lăng nghe lời thọ ký xác định của Đức-Phát 
Padumuffara, người cận-sự-nam vô cùng hoan- 
hỷ tạo mọi phước-thiện bố-thí bốn thứ vật dụng 
đến Đức-Phật cùng chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng 
đến trọn đời. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, do đại-thiện- 
nghiệp ấy chỉ cho quả tái-sinh kiếp sau khi thì 
sinh làm vị thiên-nam cao quý trong cõi trời 
dục-giới, hoặc khi thì sinh làm người cao quý 
trong cõi người mà thôi. Khi sinh làm người có 


! Từ thời-kỳ Đức-Phật Padumuttara đến Đức-Phật Gotama trải 
qua 100 ngàn đại-kiếp trái đất, có 15 Đức-Phật tuần tự xuất 
hiện trên thế gian. 
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đại-thiện-tâm trong sạch hoan-hÿ tinh-tân bồi bổ 
các pháp-hạnh ba-la-mật nhất là pháp-hạnh 
bế-thí ba-la-mật. 

* Trong thời-kỳ Đức-Phật Vipassĩ xuất hiện 
trên thế gian, tiền-kiếp của Ngài Trưởng-lão 
S7aj¡ sinh trong ngôi làng không xa kinh-thành 
Bandhumafi. Khi ấy, dân chúng kinh-thành 
Bandhumati sửa soạn chuẩn bị tạo phước-thiện 
đạithí cúng-dường vật thực lên Đức-Phật 
ipassr cùng với chư tỳ-khưu-Tăng. Trong các 
món ăn ấy còn thiếu món bơ đặc và mật ong. 

Khi ấy, người dân làng (tiền-kiếp Ngài Trưởng 
lão Srvali) đi đến kinh-thành, có đem theo món 
bơ đặc và tổ mật ong. 

Nhìn thấy người dân làng có đem theo món 
bơ đặc và tổ mật ong, người dân kinh-thành 
muốn mua hai món ấy với giá cao là một 
kahãpana. Người dân làng suy nghĩ răng: “Hz¡ 
món này của ta đâu có đáng giá đến một 
kahäpana, sao người ấy dám mua với giá cao 
như vậy. Ta nên đò xét để biết sự thật. ” 

Người dân làng giả làm bộ không chịu bán 
với giá j kahãpana, thì người ấy tăng lên 2 
kahapana, 5 kahapana, ... 10 kahapana, ... 100 
kahäpana, cuối cùng lên đến giá 1.000 kahãpana. 

Khi ấy, người dân làng muốn biết sự thật nên 
hỏi người ấy rằng: 
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- Này bạn thân mến! Hai món bơ đặc và tổ 
mật ong này không đảng giả là bao nhiêu, VÌ sao 
bạn trả giá cao như vậy, bạn cân hai món này 
để sử dụng vào công việc gì? Bạn có thể nói cho 
tôi biết được hay không? 

Người dân kinh-thành nói rằng: 

- Này bạn thân mến! Dân kinh-thành chúng 
tôi đồng nhau cùng tạo phước-thiện bồ-thí cúng 
dường lên Đưức-Phát Wipassr cùng với chư Đại- 
đức t)-khưu-Tăng. Trong các món ăn còn thiếu 
món bơ đặc và mát ong. Vì vậy, với giá nào, 
chúng tôi cũng mua cho được hai món ấy. 

Người dân làng thưa rằng: 

- Này bạn thân mến! Việc tạo phước-thiện bố- 
thí cúủng-dường lên Đức-Phát Vipassr cùng với 
chư Đại-đức f)-khưu-Tăng chỉ dành cho dân 
chúng trong kinh-thành Bandhumafi, còn người 
khác tạo phước-thiện bồ-thí cúng-dường được 
hay không? 

Người kinh-thành thưa rằng: 

- Này bạn thân mến! Việc tạo phước-thiện bố- 
thí cúủng-dường lên Đức-Phát Vipassr cùng với 
chư Đại-đức t}-khưu- lăng, không chỉ dành cho 
dán chúng trong kinh-thành Bandhumaf, mà 
những người khác cũng làm phước-thiện bố-thí 
cúng-dường được vậy. 
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Người dân làng thưa khẳng định rằng: 

- Này bạn thân mến! Bạn nên thông bảo cho 
mọi người biết rằng: Hôm nay, việc tạo phước- 
thiện bồ-thí cúng đường các món vật thực có đây 
đủ cả hai món bơ đặc và mật ong lên Đức-Phật 
Vipassĩ cùng với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng. 

Xín bạn làm chứng tôi đem hai món bơ đặc và 
mật ong đến cúng dường lên Đức-Phật Vipassï 
hôm nay. 

Người dân làng (iên-kiếp của Ngài Trưởng- 
lão Sivali) cảm thây vô cùng hoan-hỷ có được 
cơ hội tạo phước-thiện bố-thí cúng dường lên 
Đức-Phật Vipassr, nên đi tìm thêm những gia vị 
vắt lây nước trộn vào mật ong và bơ đặc làm 
thành món ăn đặc biệt, rồi gói băng lá sen, đi 
đến ngồi chờ không xa Đức-Phật. 

Những người đến cúng dường các món vật 
thực lên Đức-Phật xong, đến cơ hội người dân 
làng đến hầu Đức-Phật bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn! Đây là món ăn 
đạm bạc của con kính dáng đến chư Đại-đức f)- 
khưu-Tăng có Đức-Thế-Tôn chủ trì. Kinh xin 
Đức-Thế-Tôn có tâm đại-bi tế độ nhận món ăn 
này của c0n. 

Đức-Phật Vipassĩ có tâm đại-bi tế độ nhận 
món ăn đạm bạc ấy bằng cái bát ngọc do Tứ 
Đại-thiên-vương kính dâng, rồi Đức-Phật phát 
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nguyện món ăn đạm bạc ấy ra thành nhiều đủ 
chia đến 68.000 chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Thấy Đức-Phật Vipassĩ cùng với chư Đại-đức 
ty-khưu-Tăng thọ thực xong, người dân làng 
(tiên-kiếp của Ngài Trưởng-lão STvali) đảnh lễ 
Đức-Phật, rồi ngồi một nơi hợp lẽ kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Ïi hế Tôn! Hôm nay, dân 
chúng trong kinh-thành BandhumafTẦ đem các 
món vật thực đến cúng dường lên Đức-Thế-Tôn, 
và con cũng cúng-đường món ăn đặc biệt ấy lên 
Đức-Thế-Tôn, do năng lực của quả đại-thiện- 
nghiệp bồ-thí cúng dường này, xin cho con kiếp 
nào con cũng có tải lộc bậc nhất. 

Nghe lời nguyện cầu như vậy, Ðức-Phật 
Vipassr truyền dạy rằng: 

- Này con! Xin cho lời nguyện cầu của con sẽ 
được thành tựu như ÿ. 

Sau đó, Đức-Phật Vipassr thuyết-pháp tễ độ dân 
chúng trong kinh-thành Bandhumat, rồi ngự trở 
về ngôi chùa cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Người dân làng cố gắng tinh-tân bồi bổ các 
pháp-hạnh ba-la-mật cho đến trọn kiếp. 

Trong vòng tử sinh luân-hồi, chỉ có đại-thiện- 
nghiệp cho quả tái-sinh làm người trong cõi 
người hoặc sinh làm vị thiên-nam trên cõi trời 
dục-giới. Kiếp làm người cố găng tinh-tẫn bồi 
bồ các pháp-hạnh ba-la-mật cho được đầy đủ. 
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Hoàng-tử Sĩvali kiếp chót 

Trong thời-kỳ ĐÐức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, hậu-kiếp của người cận-sự-nam 
trong thời-kỳ Đức-Phật Padumuftara, đã bồi 
bổ đây đủ 10 pháp-hạnh ba-la-mật, nên sau khi 
chết, đgi-hiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp chót 
vào lòng bà Hoàng-hậu Suppaväsäa đất nước 
Koliya. 

Từ khi tái-sinh đầu thai kiếp chót (hai-nhỉ 
Sai) nằm trong bụng bà Hoàng-hậu Suppaväsã, 
do năng lực đại-thiện-nghiệp của thai-nhi STvali 
năm trong bụng, bà Hoàng-hậu Suppaväsã từ 
sáng đến chiều, nhận những phẩm vật quý giá từ 
mọi nơi đem đến làm quả quý báu kính dâng lên 
bà Hoàng-hậu. 

Khi ấy, hoàng-tộc muốn biết bà Hoàng-hậu 
có nhiều phước như thế nào, nên mời bà Hoàng- 
hậu đến kho lương thực, mời Bà chạm tay vào 
cửa kho, thì kho đầy lương thực, Bà chạm tay 
vào cửa kho nào, thì kho ấy đây của cải. Cho 
nên, mọi người trong hoàng tộc đều tán dương 
ca tụng rằng: 

“Bà Hoàng-hậu là người có nhiễu phước. ” 

Một hôm, thị-nữ đem nồi cơm đây dâng đến 
bà Hoàng-hậu, mời Bà chạm tay vảo cái nồi, dù 
có bao nhiêu người xới cơm ra ăn, nồi cơm vẫn 
không vơi chút nào cả. 
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Đó là quả đại-thiện-nghiệp của thai-nhi STvali 
năm trong bụng của Máu-hậu. 


Hoàng-tử Sĩvali năm trong bụng Mẫu-hậu 


Hoàng-tứ Sivali nằm trong bụng bà Hoàng- 
hậu SuDpavaäsa suốt 7 năm, trong 7 ngày 0) sắp 
sinh ra đời, bà Hoàng-hậu Suppavasa chịu nỗi 
đau đớn đến cùng cực vì cái /hï nhỉ trong bụng 
không sinh ra được. Cho đến ngày thứ 7, tưởng 
chừng không thể sống nối, nên bà Hoàng-hậu 
Suppavasa tâu với Đức-vua phụ quân răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân thiếp muốn 
tạo phước-thiện bế-thí trước khi chết. 

Kinh xin Hoàng-thượng ngự đến hấu đảnh lễ 
Đức-Thế-Tôn, rồi bạch về chuyện thân thiếp 
đang chịu đau đón đến cùng cực vì cái thai 
trong bụng không sinh ra được rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn! Kính thỉnh Đức- 
Thế-Tôn ngự đến cung điện cùng với chư Đại- 
đức t)-khưu-Tăng, để cho Hoàng-hậu Suppaväsä 
tạo phước-thiện bố-thí. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy thể nào, xin Hoàng 
thượng ghỉ nhớ thế ấy, khi hồi cung truyễn lại 
cho thân thiếp biết. 


' Dha. atthakatha, tích Khadiravaniyarevatattheravatthu, hoàng- 
tử Sĩvali nằm trong bụng Mẫu hậu suốt 7 năm 7 tháng, 7 ngày. 
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Nghe lời tâu của bà Hoàng-hậu Suppavasä, 
Đức-vua ngự đên hâu đảnh lễ Đức-Thê-Tôn, rôi 
bạch y theo lời của bà Hoàng-hậu Suppavasa. 

Đức-Phật truyền dạy rằng: 

“SSukhinT hotu Suppavasa Koliyadhia, sukhinT 
đroga arogdn puftam vjäyqfu. `” 

Mong cho Suppavasa công-chúa dòng Koliya 
được thân tâm an-lạc, không có bệnh, sinh ra 
đứa con cũng được an toàn. 

Sau khi nghe Đức-Thế-Tôn truyền dạy như 
vậy, Đức-vua kính đảnh lễ Đức-Thê-Tôn, rôi xin 
phép hôi cung. 

Tại cung điện, hoàng-tử sinh ra khỏi lòng 
Mâu-hậu một cách dê dàng như nước chảy ra 
khỏi bình vậy. 

Mọi người trong hoàng-tộc vô cùng hoan-hỷ 
thây hoàng-fứ sinh ra đời an toản, cùng nhau 
đên chờ châu Đức-vua tâu tin lành này. 

Đức-vua ngự về đến cung điện, thấy mọi người 
hân hoan vui mừng, tâu với Đức-vua tin lành là 
hoàng-tử sinh ra đời được an toàn. 

Khi ấy, Đức-vua suy nghĩ rằng: 

“Lời truyền dạy của Đức-Thế-Tôn đúng quả!” 

Đức-vua ngự đến gặp Hoàng-hậu Suppaväsä, 
tuyên lại y theo lời của Đức-Thê-Tôn cho 
Hoàng-hậu nghe. 
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Bà Hoàng-hậu Suppavasĩ tầâu với Đúức-vua 
phu-quân răng: 

- Muôn tâu Hoàng-thượng, thân thiếp muốn làm 
phước thiện bô-thí cúng dường đến Đúc-Phật 
cùng với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng suốt 7 ngày. 


Đức-vua chấp thuận lời tâu của Hoàng-hậu. 

Hoàng-tử sinh ra đời đã dập tắt được sự nóng 
lòng của mọi người trong hoảng-tộc, nên làm lê 
đặt tên hoảàng-fứ là STvalï nghĩa là mát mẻ, nên 
gọi là hoàng-f£tữ .STvali. 

Đức-vua kính thỉnh Ðức-Phậ: ngự đến cung 
điện cùng với chư tỳ-khưu-Tăng, đê tạo phước- 
thiện bô-thí cúng dường vật thực suôt 7 ngày. 

Đến ngày thứ 7, Ngài Đại-Trưởng-lão Sãri- 
putta hỏi hoàng-tứ S1vali răng: 

- Này hoàng-tử Sivali! Con đã chịu đựng nổi 
khổ ở trong lòng mẫu-hậu lâu như vậy, nay con 
muốn xuất gia để giải thoát khổ hay không? 


Hoàng-tử Sĩvali bạch răng: 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Con muốn 
xuất gia, nêu con được mâu-háu và phụ-Vương 
cho phép. 

Thấy hoàảng-nhi bạch chuyện với Ngài Đại- 
Trưởng-lão, bà Hoàng-hậu Suppavasa muôn 
biết, nên đên bạch hỏi Ngài Đại-Trưởng-lão tăng: 
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- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Hoàng- 
nhỉ của con bạch điều gì với Ngài vậy? 

- Này Hoàng-hậu! Hoàng-tử của Bà bạch về 
nồi khô năm trong lòng mâẫu-hậu suốt thời gian lâu 
dài như vậy, nên bạch rằng: “Con muốn xuất gia, 
nếu con được mâu-hậu và phụ-vương cho phép. ” 


Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão thuật lại như vậy, 
nên Hoảng-hậu Suppavasĩ vô cùng hoan-hỷ 
đồng ý cho phép hoàng-nhỉ STvali đi xuất gia, Bà 
Hoảng-hậu Suppaväsã bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão! Kính xin 
Ngài Đại-Trưởng-lão có tâm-từ tế độ cho phép 
hoàng-nhỉ của con được xuất gia. Bạch Ngài. 


Hoàng-tử Sivali làm lễ cạo tóc 


Ngài Đại-Trưởng-lão Sãriputta dẫn hoàng-tử 
Sali trở về chùa. Khi làm lễ cạo tóc, Ngài Đại- 
Trưởng-lão truyền dạy hoàng-tử Sivali thực- 
hành niệm đề-mục “føeapañcakakamunafthäna: 
để-mục thiên-định nhóm tacapañcaka đó là 
kesã, lormäa, nakkhã, damta, tfaco,... taco, danfñ, 
nakkhq, loma, kesa,... (tóc, lông, móng, răng, 
da,... da, răng, móng, lông, tóc,...) theo chiều 
thuận, theo chiều nghịch. 

Hoàng-tử Svali thực-hành niệm đề-mục thiên- 
định nhóm facapafñcaka ấy, trong khi đang làm 
lỄ cạo tóc: 
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* Khi những sợi tóc đầu tiên rơi xuống, 
hoàng-tử SIvali chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

* Tiếp theo những sợi tóc thứ nhì rơi xuống, 
hoàng-tử SIivali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc Nhắt-lai Thánh-đạo, Nhất-lai Thánh- 
quả và Niễt-bàn, trở thành bậc Thánh Nhắt-lai. 


* Tiếp theo những sợi tóc thứ ba rơi xuống, 
hoàng-tử SIivali chứng ngộ chân-lý tứ Thánh-để, 
chứng đắc Bát-lai Thánh- đạo, Bát-lai Thánh- 
quả và Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Bắt-lai. 

* Tiếp theo những sợi tóc cuối cùng rơi 
xuống, hoàng-tử Svali chứng ngộ chân-lý tứ 
Thánh-để, chứng đắc A-ra-hán Ti hảnh-đạo, A- 
ra-hán Thánh-quả và Niết-bàn, trở thành bậc 
Thánh 1-ra-hán cùng một lúc với lỄ cạo tóc 
không trước không sau. 

Khi ấy, Hoàng-tử Smali, kê từ khi tái-sinh đầu 
thai kiếp chót vào lòng mẩu-hậu Suppavãsä suốt 
7 năm và chịu khổ suốt 7 ngày, mới sinh ra đời 
được 7 ngày, vì vậy, hoảng-fứ STvali trở thành 


bậc Thánh A-ra-hán lúc 7 năm và 14 ngày '?. 


! Bộ Dhammapadatthakathä và bộ Apadanafthakathä, 
STvalitthera apadana, hoàng-tử STvali năm trong bụng mâu-hậu 
suôt 7 năm 7 tháng 7 ngày. 
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Kế từ ngày Ngài Đại-đức Sivali trở thành Sa- 
di, hằng ngày các hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ 
dâng cúng dường bốn thứ vật dụng đến cho 
Ngài Đại-đức Sivali cùng chư Đại-đức tỳ- 
khưu-Tăng cảng ngày cảng đây đủ, sung túc mà 
trước đây chưa từng có. 


* Khi Ngài Đại-đức STvalï tròn 20 tuổi, được 
làm lễ nâng lên bậc Ø-khưøw, những thứ vật dụng 
lại càng được phát sinh đầy đủ, sung túc đến chư 
Đại-đức tỳ-khưu-Tăng nhiều hơn nữa. 


Hễ mỗi khi có đoàn chư tỳ-khưu đông đảo 
phải đi tế độ chúng-sinh từ xứ này sang xứ khác 
trên con đường dài, đi qua vùng hẻo lánh, không 
có dân cư; nêu có Ngài Trưởng-lão S?vali cùng 
đi trong đoàn, đến giờ khất thực, do năng lực 
của đại-thiện-nghiệp bố-thí của Ngài Trưởng-lão 
Smaii, khiến cho chư-thiên hóa ra xóm làng, 
thành thị, hiện ra dân cư đông đảo cúng dường y 
phục, vật thực, chỗ ở, thuốc trị bệnh đầy đủ đến 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. 

Khi đoàn chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng đi khỏi 
vùng ấy, thì xóm làng, thành thị kia biến mắt. 

Một hôm, chư tỳ-khưu hội họp bàn về Ngài 
Trưởng-lão Sivali có nhiều tài lộc đặc biệt 
không chỉ được phát sinh đến cho Ngài Trưởng- 
lão Smali, mà còn đến tất cả chư ty-khưu, dù 
nhiều bao nhiêu vị cũng vẫn đầy đủ, sung túc. 
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Thật là điều phi thường, không những các 
hàng cận-sự-nam, cận-sự-nữ là thí chủ, mà còn 
có chư-thiên, Long-vương cũng đem lê vật, các 
thứ vật dụng dâng cúng dường đên cho Ngài 
Trưởng-lão Sivali cùng tât cả chư tỳ-khưu bao 
nhiêu vị cũng vân đây đủ, sung túc. 

Trong khi chư tỳ-khưu đang bàn về lợi lộc 
đặc biệt của Ngài Trưởng-lão Sivali, thì Đức- 
Thê-Tôn ngự đên, Ngài truyền dạy răng: 

“Các con đang bàn về chuyện gì vậy?” 

Chư tỳ-khưu bạch rằng: 

- Kính bạch Đúc-Ti hế-Tôn, chúng con đang 
bàn về quả phước-thiện đặc biệt của Ngài 
Trưởng-lão SIvali. Bạch Ngài. 

Nhân dịp ấy, Đức-Phật chủ trì buổi hội chư 
tỳ-khưu-Tăng, tuyên dương Ngài Trưởng-lão 
Sivalï trước các hàng thanh-văn đệ-tử răng: 

“Ktadageam bhikkhave, mama sãvakandam 
labhimam yadidam S1vali!” 

- Này chư tỳ-khưu! SIvali là bậc Thánh Đại- 
thanh-văn có tải lộc bậc nhát trong các hàng 
thanh-văn đệ-tứ của Như-Lai. 


Ngài Trưởng-lão Sivali là bậc Thánh Đại- 
thanh-văn có tài lộc bậc nhất trong các hàng 
thanh-văn đệ-tử của ĐÐức-Phật Gotama. Đó là 
kết quả thành tựu như ý nguyện mà tiền-kiếp của 
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Ngài Trưởng-lão Sival¡ đã từng phát nguyện, đã 
được Đức-Phật Padumuifara quá-khứ thọ ký 
đúng sự-thật như vậy. 


Định mệnh hoặc số mệnh có thật hay không? 


Sự thật, tất cả mọi chúng-sinh dù lớn đù nhỏ 
trong fm-giới là dục-giới, sắc-giới, vô-săc-giới 
gốm có 3] cối-giới,; bốn loài là thai-sinh, noãn- 
sinh, thấp-sinh, hóa-sinh hoàn toàn chỉ tùy thuộc 
vào nghiệp và quả của nghiệp của môi chúng- 
sinh mà thôi, chắc chắn &hông có định-mệnh 
hoặc số-mệnh nào cả.” 


Giả sử, nếu mỗi chúng-sinh có định-mệnh 
hoặc có số-mệnh thật sự, thì aï có khả năng an 
bài được định-mệnh hoặc số-mệnh của mỗi 
chúng-sinh lớn hoặc nhỏ trong tam-giới gồm có 
31 cõi-giới và bốn loài chúng-sinh ấy được??? 


Ba hạng người trong đời 


Trong đời hiện hữu có 3 hạng người là người 
tam-nhân (tihetukapugeala), người nhị-nhân 
(dvihetukapuggala), người vô-nhân cối thiện- 
giới (sugati-ahetukapuggala) đều là quả của đại- 
thiện nghiệp trong Š đại-thiện tâm đã tạo 10 
đại-thiện-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, bằng ÿ 


' Tìm hiểu rõ thêm quyền “Ngũ-Giới Là Thường-Giới Của Mọi 
Người” cùng soạn giả. 
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hoặc /0 phước-thiện (puñfiakriyavatu) trong 
kiếp quá-khứ của mỗi người. 


1- Tihetukapuggala: Hạng người tam-nhân 
là người có /ái-sinh-tâm (pafisandhicitfa) là đại- 
quả-tâm hợp với trí-tuệ, nên có đủ 3 nhân: vôồ- 
tham, vô-sân, vô-sỉ từ khi tái-sinh đầu thai làm 
người trong bụng mẹ. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người fam- 
nhân vôn đĩ có trí-tuệ. 

- Nếu người ftam-nhân ấy là hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiên-định thì có khả năng dẫn 
đến chứng đắc 5 bậc fhiên sắc-giới thiện-tâm, 4 
bậc thiên vô-sắc-giới thiện-tâm, chứng đắc 5 
phép-thân-thông thế-gian (lokiya abhiññä). 

- Nếu người tam-nhân ấy là hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiên-tuệ thì có khả năng dẫn 
đến chứng ngộ chân-]ÿý tứ Thánh-đề, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả, Niết-bàn, trở thành 
4 bác Thánh-nhán trong Phật-giáo 

Tiền-kiếp của người tam-nhân 

Tiên-kiếp của người tam-nhân ấy đã từng tạo 
đại-thiện-nghiệp trong kiếp quá-khứ như thể nào 
mà kiếp hiện-tại này là người tam-nhân như vậy? 

* Tiển-kiếp của người tam-nhân đã từng tạo 
đại-thiện-nghiệp bằng thân, khẩu, ý, hoặc 10 
phước-thiện đã trải qua ba thời-kỳ tác-ý như sau: 
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- Trong thời-kỳ muficacetana: Tác-ÿ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ có đủ 
ba thiện nhán khi đang tạo phước-thiện nào, thì 
phước-thiện ấy trở thành tihetukakusalakamma: 
tam-nhán đại-thiện-nghiệp. Và hai thời-kỳ tác-ÿ 
côn lại: 

- Trong thời-k) pubbacetana: Tác-ÿý tâm-sở 
đông sinh với đại-thiện-tâm trong sạch trước 
khi tạo phước-thiện nào, không có tham-di, ngã- 
mạn, fà-kiến phát sinh xen lẫn. Và nhất là trong 
thời-k) qparacetanä: tác-ÿý tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo phước- 
thiện ấy với thời gian sau nhiều ngày, nhiều 
tháng, thậm chí nhiều năm, mỗi khi niệm tưởng 
đến phước-thiện Ấy, đại-thiện tâm trong sạch 
phát sinh, không có tham-ádi, ngã-mạn, tà-kiến 
xen lẫn, nên phước-thiện ấy trở thành ukkaffha- 
kusalakammma: đại-thiện-nghiệp bậc cao. 

Tiên-kiếp của người tam-nhân ấy đã từng tạo 
phước-thiện nào đã trải qua ba thời-kỳ tác-Ý 
như vậy, nên phước-thiện ấy trở thành fihefuka- 
ukkqffhakusalakaqmma- tam-nhán đại-thiện- 
nghiệp bậc cao. 

Sau khi tiền-kiếp của người tam-nhân ấy chết, 
nếu fihetuka-ukkafthakusalakamma: tam-nhân 
đại-thiện-nghiệp bậc cao ấy có cơ hội cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau có đại-quả-tâm hợp với 
frí-fuệ gọi là fái-sinh-tâm (pafisandhicitfa) cùng với 
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ba sắc-pháp là thân (käyaripa), sắc-nam-tinh 
hoặc sắc-nữ-tính (bhãvaripa), hadayavatthuripa: 
sắc-pháp là nơi sinh của ý-thức-tâm, làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người fam-nhân 
(tihetukapuggala) từ khi đầu thai vào lòng mẹ. 


2- Dvihetukapuggala: Hạng người nhị-nhân 
là người có /ái-sinh-tâm (pafisandhicitfa) là đại- 
quả-tâm không hợp với trí-fuệ, nên chỉ có 2 
thiện-nhân là vô-£ham và vô-sân không có vô-sỉ 
từ khi tái-sinh đầu thai làm người trong bụng mẹ. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người nhị- 
nhân vôn dĩ không có trí-tuệ. 

- Nếu người nhị-nhân ấy là hành-giả thực-hành 
pháp-hành thiên-định thì không có khả năng 
chứng đặc bác thiên săc-giới thiện-tâm nào cả. 

- Nếu người nhị-nhân ấy là hành-giả thực- 
hành pháp-hành thiên-fuệ thì không có khả năng 
dân đên chứng ngộ chán-l]ý tứ Thánh-đề được. 

Tiền-kiếp của người nhị-nhân 

Tiên-kiếp của người nhị-nhân ấy đã từng tạo 
đại-thiện-nghiệp trong kiệp quá-khứ như thể nào 
mà kiệp hiện-tại này là người nhị-nhân như vậy? 

* Tiên-kiếp của người nhị-nhân đã từng tạo 
đại-thiện-nghiệp băng thân, khâu, ý, hoặc 10 
phước-thiện đã trải qua ba thời-kỳ tác-ý như sau: 
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- Trong thời-kỳ muñicacetana: Tác-ÿ tâm-sở 
đồng sinh với đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ có đủ 
3 thiện nhân khi đang tạo phước-thiện nào, thì 
phước-thiện ấy trở thành tìhetukakusalakamma: 
tam-nhán đại-thiện-nghiệp. Và hai thời-kỳ tác-ÿ 
côn lại: 

- Trong thời-k) pubbacetana: Tác-ÿý tâm-sở 
đông sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch 
trước khi tạo phước-thiện nào, bởi vì có tham- 
di, ngã-mạn, tà-kiễn phát sinh xen lẫn. Và nhất 
là trong /hời-kb aparaceftanä: tác-ÿ tâm-sở đồng 
sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi 
đã tạo phước-thiện ấy với thời gian sau nhiều 
ngày, nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mỗi khi 
niệm tưởng đến phước-thiện ấy, đgi-fhiện-tâm 
không trong sạch phát sinh, bởi vì có tham-ái, 
ngã-mạn, tà-kiến xen lẫn, nên phước-thiện ấy 
trở thành omakqakusalakamma: đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp. 

Tiên-kiếp của người nhị-nhân ấy đã từng tạo 
phước-thiện nào đã trải qua ba thời-kỳ tác-ý như 
vậy, nên phước-thiện ấy trở thành tihetuka- 
ormakqakusalakamma: tam-nhán đại-thiện-nghiệp 
bậc thấp. 

* Và tiên-kiếp của người nhị-nhân đã từng tạo 
đại-thiện-nghiệp băng thân, khâu, ý, hoặc 10 
phước-thiện đã trải qua ba thời-kỳ tác-ý như sau: 
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- Trong thời-kỳ muñicacetana: Tác-ÿ tâm-sở 
đông sinh với đại-thiện-tâm không hợp với trí- 
tuệ chỉ có 2 thiện-nhân (vô-tham và vô-sân) khi 
đang tạo phước-thiện nào, thì phước-thiện ấy trở 
thành dvihetukakusalakamtma: nhị nhán đại- 
thiện-nghiệp. Và hai thời-k) tác-ÿ còn lại: 

- Trong thời-k) pubbacetfana: Tác-ÿý tâm-sở 
đông sinh với đại-thiện-tâm trong sạch trước 
khi tạo phước-thiện nào, không có tham-ádi, ngã- 
mạn, tà-kiễn phát sinh xen lẫn. Và nhất là trong 
thời-k) qparacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm trong sạch sau khi đã tạo phước- 
thiện ấy với thời gian sau nhiều ngày, nhiều 
tháng, thậm chí nhiều năm, mỗi khi nhớ tưởng 
đến phước-thiện ẫy, đại-thiện tâm trong sạch 
phát sinh, không có tham-ádi, ngã-mạn, tà-kiến 
xen lẫn, nên phước-thiện ấy trở thành ukkaffha- 
kusalakamma: đại-thiện-nghiệp bác cao. 

* Tiển-kiếp của người nhị-nhân ấy đã từng 
tạo phước-thiện nào đã trải qua ba thời-kỳ tác-ý 
như vậy, nên phước-thện ấy trở thành 
dvihetukqa-ukkafthakusalakamma: nhị-nhán đại- 
thiện-nghiệp bậc cao. 

Sau khi tiền-kiếp của người nhị-nhân ấy chết, 
nếu fihefuka-omakakusalakamima: tam-nhân đại- 
thiện-nghiệp bậc thấp, hoặc dvihetuka-ukkaffha- 
kusalakammma: nhị-nhán đại-thiện-nghiệp bậc cao 
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có cơ hội cho quả trong /hởi-kỳ fái-sinh kiếp sau 
(pafisandhikala) cô đại-gud-tâm không hợp với 
trí-tuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) cùng 
với 3 săc-pháp là thân (käyaripa), sắc-nam-tính 
hoặc sắc-nữ-tính (bhãvaripa), hadayavathuripa: 
sắc-pháp là nơi sinh của ý-thức-tâm, làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người nhị-nhân 
(dvihetukapuggala) từ khi đầu thai vào lòng mẹ. 


3- Sugdfi qhetukqpuggala: Hạng người vô- 
nhân cõi dục-giới là người cô: tải-sinh-tâm 
(pafisandhicitta) là suy-xéf-tâm hợp với thọ xả 
là quả của đại-thiện-nghiệp, thuộc về thiện-quả 
vồ-nhân-tâm từ khi tái-sinh đầu thai làm người 
đui mù, câm điếc, tật nguyễn, ... trong bụng mẹ. 

Khi sinh ra đời lúc trưởng thành, người vồ- 
nhân cõi thiện-giới là người đui mù, câm điếc, 
tật nguyên, ... biết tầm thường trong cuộc sống. 

Tiền-kiếp của người vô-nhân cõi thiện-giới 

Tiên-kiếp của người vồ-nhân cõi thiện-giới ấy 
đã từng tạo đại-thiện-nghiệp trong kiếp quả-khứ 
nhự thế nào mà kiếp hiện-tại này là người vô- 
nhân cõi thiện-giới như vậy? 

* Tiển-kiếp của người vô-nhân cõi thiện-giới 
đã từng tạo đại-thiện-nghiệp bằng thân, khẩu, ý, 
hoặc phước-thiện đã trải qua ba thời-kỳ tác-ý 
như sau: 
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- Trong thời-kỳ muñicaceftanä: Tác-ÿ tâm-sở 
đông sinh với đại-thiện-tâm không hợp với trí- 
tuệ chỉ có 2 thiện-nhân (vô-tham và vô-sân) khi 
đang tạo phước-thiện nào, thì phước-thiện ấy trở 
thành dvihetukakusalakamma: nhị nhân đại- 
thiện-nghiệp. Và hai thời-k) tác-ÿ còn lại: 

- Trong thời-k) pubbacefanã: Tác-ÿý tâm-sở 
động sinh với đại-thiện-tâm không trong sạch trước 
khi tạo phước-thiện nào, bởi vì có tham-ái, ngã- 
mạn, tà-kiễn phát sinh xen lẫn. Và nhất là trong 
thời-kỳ) qparacetanä: tác-ÿ tâm-sở đồng sinh với 
đại-thiện-tâm không trong sạch sau khi đã tạo 
phước-thiện ấy với thời gian sau nhiều ngày, 
nhiều tháng, thậm chí nhiều năm, mỗi khi niệm 
tưởng đến phước-thiện ấy, đại-thiện-tâm không 
trong sạch phát sinh, bởi vì có tham-ái, ngã-mạn, 
tà-kiến xen lẫn, nên phước-thiện ấy trở thành 
omakakusalakamma: đại-thiện-nghiệp bậc tháp. 

Tiên-kiếp của người vô-nhân cối thiện-giới ấy 
đã từng tạo ?hước-thiện nào đã trải qua ba thời- 
kỳ tác-ý như vậy, nên phước-thiện ấy trở thành 
dvihetukqa-ornakakusalakamtma: nhị nhân đại- 
thiện-nghiệp bác thấp. 

Sau khi tiền-kiếp của ?gười vô-nhân cối thiện- 
giới ấy chết, nêu dvihetuka-omakakusalakamma: 
nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc thấp cho quả trong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau có suy-xét-tâm đông sinh 
với thọ xả là quả của đại-thiện-nghiệp thuộc về 
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thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là tái-sinh-tâm cùng 
với 3 sắc-pháp là thân (kãyaripa), sắc-nam-tính 
hoặc sắc-nữ-tính (bhãvaripa), hadayavathuripa: 
sắc-pháp là nơi sinh của ÿ-thức-tâm, làm phận 
sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người vô-nhân 
cối thiện-giới (sugafi ahefukapugsala) đụi mù, 
câm điếc, tật nguyên, ... từ trong bụng mẹ. 

Tuy nhiên, nếu đứa trẻ ấy bị đui mù, câm 
điếc, tật nguyên trong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikãla) kiếp hiện-tại, do ác-nghiệp 
nảo cho quả thì không thể gọi là người vô-nhân 
cối thiện-giới được, bởi vì, có số đứa trẻ có 
năng khiếu đặc biệt. 


Kiếp-hiện-tại của hạng người tam-nhân 


Kiếp hiện-tại của hạng người tam-nhân nào 
còn là hạng phàm-nhân (chưa phải bậc Thánh- 
nhân), sau khi /œm-nhân phàm-nhân ấy chết, 
nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau như sau: 

- Nếu có sắc-giới thiện-nghiệp trong sắc-giới 
thiện-tâm, thì chắc chăn cho quả trong /hởi-kỳ fái- 
sinh kiếp sau (pafisandhikala) có sắc-giới quả-tâm 
tương xứng gọi là fái-sinh-tâm (pa{isandhicifta) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh trên tầng 
trời săc-giới phạm-thiên tương xứng với sắc-giới 
quả-fâm áy, hưởng quả an-lạc cho đến hết tuổi 
thọ tại tầng trời sắc-giới phạm-thiên ấy. 
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- Nếu có vô-sắc-giới thiện-nghiệp trong vô- 
sắc-giới thiện-tâm, thì chắc chắn cho quả trong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikala) có vô- 
sắc-giới quả-tâm tương xứng gọi là tái-sinh-tâm 
(pafisandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh trên tầng trỜI VÔ- sắc-giới phạm-thiên 
tương xứng với vồ- sắc-giới quả-m áy, hưởng 
quả an-lạc cho đến hết tuổi thọ tại tầng trời vô- 
sắc-giới phạm-thiên ấy. 


- Nếu có tam-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 
trong đ¡-thiện-tám hợp với trí-fuệ thì cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có đgi-qgud-tâm hợp với trí-fuệ gọi là tái-sinh- 
tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp 
sau làm 0gười fam-nhân hoặc vị thiên-nam tam- 
nhân hoặc vị thiên-nữ tam-nhán trên cõi trời 
dục-giới, hưởng an-lạc cho đến hết tuổi thọ 
trong cõi trời dục-giới ấy. 

- Nếu có nhị-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 
trong đại-thiện-tâm không hợp với tri-tfuệ thì cho 
quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) có đại-gud-tâm không hợp với trí-fuệ gọI 
là fái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau làm người nhị-nhân hoặc vị 
thiên nam nhị-nhân hoặc vị thiên-nữ nhị-nhân 
trên cõi trời dục-giới, hưởng an-lạc cho đến hết 
tuôi thọ trong cõi ấy. 
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- Nếu người tam-nhân nào là người dễ duôi 
phạm điều-giới, tạo ác-nghiệp, thì sau khi người 
tam-nhân ấy chết, nêu ác-nghiệp ấy trong ác- 
tâm có cơ hội cho quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikala) có suy-xét-tâm đồng sinh 
với thọ xả là quả của ác-nghiệp gọi là ác-giới 
tái-sinh-tâm (pa{isandhicifa) làm phận sự tải- 
sinh kiếp sau / rong 4 cối ác-giới (địa-ngục, a- 
su-ra, ngg-quỷ, súc-sinh), chịu khô trong cõi ác- 
giới ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy 
mới thoát khỏi cõi ác-g1ới. 

Vĩ dụ: * Trường-hợp fỳ-khưu Devadatfa vốn 
là người tam-nhân đã chứng đắc các bậc thiền 
sắc-giới thiện-tâm, chứng đắc các phép-thẩn- 
thông, nhưng về sau Ø)-khưu Devadatia đã tạo 
ác-nghiệp vô-giáản-trọng-tội (ananfariyakamma) 
đó là ác-nghiệp chia rẽ chư f)-khưu-tăng và làm 
bằm máu ngón chân cái của Đức-Phậit. 

Sau khi /)-khưu Devadafa chết, chính ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-fội ưu tiên cho quả tái-sinh 
kiếp kế-tiếp trong cõi đợi-địa-ngục 4wici, DỊ 
hành hạ thiêu đốt suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Đức-Phật thọ ký được tóm lược như sau: 

Từ kiếp trải đất này rồi trải qua 100 ngàn 
kiếp trái đất nữa, mới thoát ra khỏi cối ác-giới. 
Sau khi hậu-kiếp của tỳ-khưu Devadatta thoát ra 
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khỏi cối ác-giới, có tam-nhân đại-thiện-nghiệp 
bậc cao cho quả tải-sinh kiếp sau đầu thai kiếp 
chót làm người tam-nhán. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành ải xuất gia, 
rồi sẽ trở thành Đúc-Phật Độc-Giác có danh 
hiệu là Atthissara. “ 


* Trường-hợp Đức-vua 4jãfasaffu vốn là hạng 
người fam-nhân, nhưng đã tạo ác-nghiệp vô- 
gián-trọng-tội giết Đức-phụ-vương Bimbisãra. 

VỀ sau, Đức-vua Ajãtasafu biết ăn năn hối 
lỗi, đến hầu đảnh lễ Đức-Phật. Khi ấy, Đức-Phật 
thuyết bài kinh Sãmafññaphalasua đề tế độ 
Đức-vua, sau khi nghe xong, Đức-vua phát sinh 
hỷ lạc chưa từng có, phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức- 
Tăng-bảo, rồi Đức-vua kính xin thọ phép quy-y 
Tam-bảo, kính xin Đức-Phật công nhận Đức-vua 
là người cận-sự-nam đã quy-y Tam-bảo trọn đời 
trọn kiếp. Khi ấy, Đức-vua thành tâm sám hối 
tội lỗi giết Đức Phụ-vương của mình, kính xin 
Đức-Phật chứng minh. 

Từ đó về sau, ĐÐức-vua Ajãtasaffu cô đức-tin 
trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, hết lòng phụng 
sự cúng dường Tam-bảo. 

Thật vậy, sau khi Đức-Phật Gotama đã tịch 


Bộ Dhammapadatthakathã, tích Devadattavatthu. 
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diệt Niễt-bàn, khoảng 3 tháng 4 ngày, Ngài Đại- 
trưởng-lão Mahakassapa chủ trì cùng với 500 vị 
Thánh A-ra-hán tổ chức kỳ kết tập Tam-tạng và 
Chú-giải lần thứ nhất tại động Sattapanni gần 
kinh-thành RãJagaha. 


Đức-vua AjatasafIu đã hộ độ 500 vị Thánh 4- 
ra-hản có Ngài Đại-trưởng-lão Mahakassapa 
chủ trì trong suốt 7 tháng mới hoàn thành trọn 
bộ Tam-tạng Pa]i và Chú-giải PA]I. 

Đức-vua Ajatfasaffu là cận-sự-nam phàm-nhâần 
có đức-tin trong sạch đặc biệt nơi Tam-bảo, hết 
lòng phụng sự Tam-bảo cho đến trọn đời. 

Cho nên, sau khi Đức-vua 4jãfasaffu băng hà, 
lẽ ra ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội (giết vua cha) 
cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đựỉ-địa- 
ngục Awfci chịu khổ suốt nhiều đại-kiếp trái đất, 
nhưng nhờ đ4¡-(hiện-nghiệp quy-y Tam-bảo và 
các đại-thiện nghiệp khác nhất là đại-thiện- 
nghiệp hộ độ 500 vị Thánh A-ra-hản có Ngài 
Đại-trưởng-lão Mahakassapa chủ trì trong kỳ 
kết tập Tam-tạng Pali và Chú-giải Pali lần thứ 
nhất làm giảm bớt tiềm năng cho quả của ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội, nên chỉ cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cõi /iểu-địa- -"gục nồi 
đồng sôi Lohakumbli, chịu quả khô của ác- 
nghiệp ấy trong cõi tiểu-địa-ngục nồi đồng SÔI 
suốt 60.000 năm, mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 
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Đức-Phật truyền dạy được tóm lược như sau: 

Sau khi Đựức-vua AjãtfasaftUIU băng hà, ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội (ãnaniariyakamma) 
giết Đức Phụ-vương chỉ cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi tiểu- địa-ngục Lohakumblhi (nôi 
đồng sôi) từ miệng nôi chừn xuống đến đáy nồi 
khoảng thời gian 30.000 năm, rồi từ đáy nồi nồi 
lên đên miệng nồi khoảng thời gian 30.000 năm 
mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Hậu-kiếp của Đức-vua Ajãtasatu do nhờ đại- 
thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm hợp với tri-tuệ 
cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (pafi- 
sandhikala) có đại-gud-tâm hợp với trí-tuệ gọi 
là tái-sinh-tâm (pafisandhicita) làm phận sự 
tải-sinh kiếp sau trở lại làm người tam-nhân. 

Khi sinh ra đời, lúc trưởng thành đi xuất gia 
trở thành Đưức-Phật Độc-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Độc-Giác Vjjitãw:. 

Kiếp hiện-tại của người nhị-nhân 

Kiếp hiện-tại người nhị nhân nào có khả 
năng tạo /am-nhân đại-thiện-nghiệp bậc cao 
trong đại-thiện-tâm họp với tri-tuệ. 

Sau khi người nhị-nhân ấy chết, nếu /zm- 
nhân đại-thiện-nghiệp bác cao trong đại-thiện- 


' Dựa theo phần cuối Chú-giải kinh Sãmaññaphalasufta trong 
Dighanihãya. 
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tâm hợp với tri-tuệ có cơ hội cho quả trong /hởï- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại-quả- 
tâm hợp với frí-ftuệ gọi là tái-sinh-tâm (pafi- 
sandhicia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau đầu 
thai làm người fam-nhân trong lòng mẹ. 

Nếu người nhị-nhân nào dễ-duôi (thất-niệm) 
phạm điều- -giới, tạo ác-nghiệp. Sau khi người 
nhị-nhân ấy chết, nêu ác-nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả trong fhởi-kỳ tảái-sinh kiếp sau (pali- 
sandhikãla) có suy-xét-tâm đông sinh với thọ 
xổ là quả của ác-nghiệp gọi là tái-sinh-tâm 
(pafisandhicitía) làm phận sự tái-sinh kiếp sau I 
trong 4 cõi ác-giới (địa- -TBỤC, A-SU-TA, ngạ- quỷ, 
súc-sinh), chịu khô trong cõi ác-giới ấy cho đến 
khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát khỏi 
CỐI áC-gIớI. 


Kiêp hiện-tại của người vô-nhân 


* Tuy kiếp hiện-tại của người vô-nhân cối 
thiện-giới không tạo được đại-thiện-nghiệp hoặc 
ác-nghiệp nào đặc biệt, nhưng trong tiền-kiếp 
trải qua vô số kiếp quá-khứ đã từng tạo mọi đg¡- 
thiện-nghiệp hoặc mọi ác-nghiệp được lưu trữ ở 
trong fãm. 

Cho nên, sau khi người vồ-nhân cối thiện- 
giới ây chết, nếu có nghiệp nào có cơ hội cho 
quả trong fhời-kỳ fái-sinh kiếp sau (pafisandhi- 
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kãla) thì có quả-tâm của nghiệp ấy gọi là tái- 
sinh-tâm (pafisandhicifia) làm phận sự tái-sinh 
kiệp sau như sau: 


- Nếu có đại-thiện-nghiệp trong đại-thiện-tâm 
trong kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả rong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại-quả- 
tâm gọi là fái-sinh-tâm (0afisandhicifa) thì làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau đầu thai làm z,gười hoặc 
hóa-sinh làm chư-thiên trên cõi trời dục-giới 

- Nếu có đc-nghiệp nào trong 11 bắt-thiện- 
tâm (trừ si-tâm đồng sinh với phóng-tâm) 
trong kiếp quá-khứ có cơ hội cho quả #ong 
thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) cô 
suy-xớt-tâm đông sinh với thọ xả thuộc về bất- 
thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là tái-sinh-tâm (pa{i- 
sandhicitta) thì làm phận sự tái-sinh kiếp sau Ì 
trong 4 cõi ác-giới (cõi địa-ngục, cõi a-Su-ra, 
loài ngạ-quỷ, loài súc-sinh), chịu quả khổ cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra 
khỏi cõi ác-giới ấy. 

Ba hạng người là người tam-nhán, người nhị- 
nhân, người vô-nhán cối thiện-giới hiện hữu 
trong đời đều là guảđ của đại-thiện-nghiệp mà 
họ đã tạo trong những kiếp quá-khứ, và những 
kiếp vị-lai như thế nào, tuỳ thuộc vào nghiệp và 
quả của nghiệp của mỗi người. 


Apäyabhũmi: Cõi Ác-Giới Có Bốn Cõi 367 


Cõi-Giới Chúng-Sinh (Bhũmi) 


Cõi-giới chúng-sinh (bhumH) là nơi tạm trú 
đúng theo thời gian tuổi thọ ngắn ngủi hoặc lâu 
đải, tùy theo quả của ác-nghiệp hoặc quả của 
thiện-nghiệp của mỗi chúng-sinh trong tam-giới 
gồm có 31 cõi-giới. 

1- Cối dục-giới có l] cõi-giới. 

2- Cði săc-giới có 16 tầng trời sắc-giới. 

3- Cõi vồ-sắc-giới có 4 tầng trời vồ-sắc-giới. 

Trong quyền sách nhỏ này chỉ giảng giải về 
cối dục-giới gôm có l1 cõi-giới mà thôi, không 
đề cập đến cõi săc-giới có ló tầng trời sác-giới 
và cối vô-sắc-giới có 4 tầng trời vô-sắc-giới. 


Dục-giới gôm có 11 cõi chia ra 2 cõi-giới 

- Apayabhimi: Cối ác-giới có 4 cối. 

- Kamasugatibhimi: Cối thiện-giới có 7 cối. 

I- Apäyabhũmi: Cối ác-giới có 4 cõi: 

- Nirayabhimi: Cỗối địa-ngục là nơi tạm trủ 
của các loài chúng-sinh địa-ngục. 

- Pettivisayabhuimi: Cõi ngạ-quỷ là nơi tạm 
tru của các loài ngq-quỷ. 

- Asurabhumi: Cối a-su-ra là nơi tạm trú của 
các loài a-su-ra. 

- Tiracchanabhimi: Cðối suc-sinh là nơi tạm 
tru của các loài súc-sinh. 


368 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 


Apayabhimi cõi ác-giới còn gọi là dugafi- 
bhữmi có 4 cõi, là nơi tạm trú của bốn loài 
chúng-sinh địa-ngục, ngq-quỷ, q-su-ra, súc-sinh. 
Các chúng-sinh này gọi là đdugafiahefuka- 
puggdla: chúng-sinh vô-nhân cối ác-giới là loài 
chúng-sinh có /đi-sinh-tâm (pafisandhicitta) với 
suy-xét-tâm đông sinh với thọ xá thuộc về bắt- 
thiện-quả vô-nhán-tám không có nhân nào trong 
6 nhân (tham, sân, s1, vô-tham, vô-sân, vô-s!). 


L.1- Nirayabhũmi: Cõi địa-ngục 


Nirayabhimi: Cối địa-ngục là cõi hoàn toàn 
không có sự an-lạc, chỉ có khô mà thôi, chúng- 
sinh trong cõi địa-ngục thuộc về loại chứng-sinh 
hóa-sinh luôn luôn bị hành hạ suốt ngày đêm, 
chết rồi hóa-sinh trở lại, phải chịu bao nỗi thống 
khổ cùng cực, chẳng bao giờ được ngơi nghỉ. 


Ác-nghiệp nào cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm chúng-sinh trong cõi địa-ngục? 

Người ác nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, 
phạm điều-giới, tạo ác-nghiệp phạm giới. 

Sau khi người ác ấy chết, nếu đc-nghiệp trong 
sân-tâm có nhiều năng lực có cơ hội cho quả 
trong /hởi-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
có suy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp trong sân-fâm thuộc về bát-thiện-guả 
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vô-nhân-tâm gọi là fái-sinh-fãm làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau (pafisandhikicca) hóa-sinh làm 
chúng-sinh trong cối địa-ngực chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy, cho đến khi mãn quả khổ của ác- 
nghiệp ây, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 


Nirayabhimi cõi địa-ngục có bao nhiêu loại, 
môi loại có bao nhiễu cõi? 

Niraya với naraka đông nghĩa với nhau. 

Narakabhimi: Cõi địa-ngục có 2 loại: 

- Mahanaraka: Đại-địa-ngục có ở cối lớn. 

- Ussadanaraka: Tiêu-địa-ngục (culanaraRa) 
bao quanh ồ đại-địa-ngục, môi đại-địa-ngục có 4 


cửa, môi cửa có 4 tiểu-địa-ngục gồm có 8x4x 
4=128 ussadanaraka (cñlanaraka):tiểu-địa-ngục. 


* Mahanaraka: Đại-địa-ngục có 8§ cõi: 


1- SaijIyanaraka là đại-địa-ngục mà chúng- 
sinh địa-ngục bị giết chết, rồi hóa-sinh trở lại 
trong đại-địa-ngục áy. 

Trong đại-địa-ngục này, chúa đại-địa-ngục 
dùng khí giới giêt chúng-sinh địa-ngục ây chêt, 
rôi hóa-sinh ngay tức khăc trở lại, và cứ tiêp diễn 
như vậy, gọi đại-địa-ngục này là sa/Tvanaraka. 

2- Kãlasuffanaraka là đạiđịa-ngục mà 


chúng-sinh địa-ngục bị đánh đập bằng sợi dây 
đen, rôi bị chặt ngay lăn dây ấy. 
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Trong đại-địa-ngục này, chúa đại-địa-ngục 
đánh đập chúng-sinh địa-ngục bằng sợi dây màu 
đen, rồi dùng đao to chặt chúng-sinh địa-ngục 
ấy, nên gọi đại-địa-ngục này là kãjasuftanaraka. 


3- Sanghdatanaraka là đại-địa-ngục mà chúng- 
sinh địa-ngục bị hòn núi bằng sắt cháy đỏ chà 
xát chúng-sinh địa-ngục ấy thành bột. 

Trong đại-địa-ngục nảy, chúng-sinh bị hòn 
núi to cao bằng sắt cháy đỏ sáng rực chà xát 
chúng-sinh địa-ngục thành bột, nên gọi đại-địa- 
ngục này là sa?ehafanaraka. 


4- Roruvanaraka (dhùmaroruva) là đại-địa- 
ngục mà chúng-sinh địa-ngục bị luỗng khói nóng 
chui vào 9 môn làm nóng rực khóc than lớn tiếng. 

Trong đại-địa-ngục này, chúng-sinh khóc than 
lớn tiếng, nên gọi đại-địa-ngục này là roruva- 
naraka. Hoặc chúng-sinh địa-ngục bị luồng khói 
nóng chui vào 9 môn làm nóng rực khóc than lớn 
tiếng, nên gọi đại-địa-ngục này là đhữmaroruva. 


5- Mfaharoruvanaraka (jalaroruva) là đại- 
địa-ngục mà chúng-sinh địa-ngục bị lứa thiêu đốt 
9 môn nóng rực không chịu nỗi khóc than lớn tiếng. 

Trong đại-địa-ngục này chúng-sinh khóc than 
lớn tiếng hơn zorvanaraka, nên gọi đại-địa-ngục 
này là maharoruvanaraka. Hoặc chúng-sinh địa- 
ngục bị luồng khói nóng chui vào 9 môn làm 
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nóng rực không sao chịu nôi, khóc than lớn tiêng 
nhiêu, nên gọi đại-địa-ngục này là /đlãrorwva. 


6- Tapananaraka (cH|atapana) là đại-địa- 
ngục mà chúng-sinh địa-ngục bị cắm chặt một 
nơi thiêu đốt nóng rực. 

Trong đại-địa-ngục này, chúng-sinh bị cắm 
chặt bởi cây giáo sắt ở một chỗ, lửa thiêu đốt nóng 
rực, nên gọi đại-địa-ngục này là /apananaraka. 

7- Mahatãpananaraka (patapana) là đại-ấja- 
ngục mà chúng-sinh địa-ngục bị bắt buộc leo lên 
múi sắt cao nóng rực kinh khủng, rồi rơi xuống 
bị mũi giáo nhọn đâm thủng, còn bị lửa thiêu 
đốt càng nóng thêm nữa. 

Trong đại-địa-ngục này, chúng-sinh độc ác bị 
bắt buộc leo lên núi sắt cao nóng rực kinh 
khủng, rồi rơi xuống bị mũi giáo nhọn đâm 
thủng, còn bị lửa thiêu đốt càng nóng dữ dội, 
nên gọi đại-địa-ngục này là mahafãpananaraka. 


ổ- Awicinaraka là đại-địa-ngục mà chúng- 
sinh địa-ngục độc ác bị giam giữ trong 4 bức 
thành sắt nóng, bị thiêu đốt suốt thời gian không 
Iigừng. 

Trong đại-địa-ngục này, chúng-sinh địa-ngục 
độc ác bị ngọn lửa địa- _ngục thiêu đốt suốt thời 
gian không ngừng, nên gọi đại-địa-ngục này là 
avicinaraka. 
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Ác-nghiệp cho quả tái-sinh trong cõi địa-ngục 


Ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi 
địa-ngục đó là ác-nghiệp trong sân-tâm tạo thân 
ác-nghiệp, khâu ác-nghiệp, ý ác-nghiệp. 


* Trong tất cả mọi ác-nghiệp chỉ có ác-nghiệp 
trọng-tội gọi là pañcãnanfariyakantma: 5 ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội đó là ác-nghiệp giết 
cha, ác-nghiệp giết mẹ, ác-nghiệp giết bậc 
Thánh A-ra-hản, ác-nghiệp làm bấm máu bàn 
chán của Đức-Phật, ác-nghiệp chia rễ chư fỳ- 
khưu- Tăng là nặng hơn cả. 

Nếu người ác nào đã phạm tội một trong 5 ác- 
nghiệp vồ-giản- trọng-tội này, sau khi người ác 
ày chết, chắc chắn ác- -nghiệp vồ-gián-trọng-tội 
ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại- 
địa-ngục Avici, mà không có nghiệp nào có khả 
năng làm gián đoạn được, nên gọi là ác-nghiệp 
vô-giản-trọng-tội (ananfariyakamma), chúng-sinh 
địa-ngục ấy phải chịu quả khô của ác-nghiệp ấy 
suốt khoảng thời gian lâu dải cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy mới mong thoát ra khỏi cõi 
địa-ngục ây được. 

* Và người ác nảo có tà-kiễn cố-định chấp-thủ 
không thay đổi gọi là njyafamicchãdifthikamima: 
ác-nghiệp tà-kiển cô-định, có 3 loại: 

- Natthikaditthi: Vô-quả tà-kiển. 
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- Ahetukaditthi: Vô-nhân tà-kiến. 

- Akiriyaditthi: Vô-hành tà-kiển. 

Người ác ấy hoàn toàn không tin nghiệp và 
quả của nghiệp, đúng theo sự thật, nghiệp và 
quả của nghiệp là có thật sự, cho nên sau khi 
người ác ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp tà-kiến 
cố-định ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh 
trong cõi đ2¡-đja-ngục Avici, chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy suốt khoảng thời gian không có 
hạn định, bởi vì chúng-sinh ấy không biết ăn năn, 
không chịu từ bỏ ứà-kiến cô-định của mình. 


Ác-nghiệp cho quả tái-sinh mỗi đại-địa-ngục 


I- Trong đời, người ác nảo cậy có quyền thế 
hành hạ, đàn áp, giết người, làm khổ người yếu 
thế một cách không hợp pháp, hoặc bọn cướp 
tàn nhẫn tràn vào xóm tin) uy hiếp dân lành, 
cướp của cải, giết người, V.V.. 

Sau khi người ác ấy chết, ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau phần nhiều trong cõi đgi- 
địa-ngục safjivamahãnaraka chịu quả khô 
của ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 

2- Trong đời, người ác nào hành hạ, làm khổ 
người có giới-đức, giết hại bậc xuất gia như tỳ- 
khưu, sa-di, đạo-sĩ, người có giới hạnh tốt, v.v... 
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Sau khi người ác ấy chết, ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau phần nhiều trong cõi đgi- 
địa-ngục kã|asutftamahãnaraka chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài, 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 


3- Trong đời, người ác nào hành hạ các loài 
gia súc như trâu, bò, voI, ngựa, v.v... không có 
tâm bị thương xót chúng-sinh, và những người 
thợ săn thú rừng, bắn chim, v.v.. 


Sau khi người ấy chết, ác- 2iHjễu ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau phần nhiều trong cõi đgỉ-địa- 
ngục sanghatamahãanaraka chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài, cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ây, mới thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục ấy. 


4- Trong đời, người ác nào đốt rừng thiêu đốt 
các sinh vật, làm nghề bẫy chim, bẫy thú rừng, 
làm nghề bắt cá kẻ lưới, người nuôi gia câm 
để bán thịt, v.v.. 


Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau phần nhiều trong cõi đgỉ-địa- 
ngục cñlaroruvamahãnaraka chịu quả khỗ của 
ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài, cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát 
ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 
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5- Trong đời, người ác nào trộm cắp của cải 
đồ đạc của cha mẹ, của thầy tÔ, của ty-khưu- 
Tăng, sa-di, của tu-nữ, trộm cắp phẩm vật cúng 
dường đến chư tỳ- -khưu- -Tăng, V.V.. 

Sau khi người ấy chết, ác- "nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau phần nhiều trong cõi đgỉ-địa- 
ngục mahãroruvamahanaraka chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dải, 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 


6- Trong đời, người ác nào đốt nhà, đốt chỗ ở 
của chư tỳ-khưu, sa-di, đốt chùa, phá ngôi bảo 
tháp, v.v.. 

Sau khi Tgười ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau phần nhiều trong cõi đgỉ-địa- 
ngục cũlaftäpanamahanaraka chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài, cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới thoát ra 
khỏi cõi địa-ngục ấy. 

7- Trong đời, người ác nào không học hỏi về 
nghiệp và quả của nghiệp, nên có tà-kiến thấy 
sai chấp lầm, như sau: 

- Là người có đoạn-kiến (ucchedadifthi) cho 
rằng: chết là hết, không còn gì cả, không có tải- 
sinh kiếp sau nào cả. 

- Là người có fhường-kiến (sassatadiffhi) cho 
rằng: người nào chết rồi trở lại sinh làm người 
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ấy, nghĩa là người giàu chết rồi trở lại sinh làm 
người giàu; người nghèo chết rồi trở lại sinh 
làm người nghèo; người chết như thế nào rồi trở 
lại sinh làm người như thỂ ấy, v.v.. Con chó 
nào chết rồi trở lại sinh làm con ciú ấy; con 
mèo nào chết rồi trở lại sinh làm con mèo ấy; 
con thú nào chết rồi trở lại sinh làm con thú ấy. 

- Là người không tin nghiệp và quả của 
nghiệp, nên không tin đại-thiện-nghiệp cho quả 
an-lạc, ác-nghiệp cho quả tài chỉ biết an-lạc 
hoặc khổ do số mạng mà thôi, . 


Sau khi người ấy chết, ác- lí tên ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau phần nhiều trong cõi đgỉ-địa- 
ngục mahãtfãpanamahanaraka chịu quả khổ 
của ác-nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài, 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy, mới 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 


8- Trong đời, người ác nào đã tạo l trong Š5 ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-dội (ananiariakamma) là 
ác-nghiệp giết cha, ác-nghiệp giết mẹ, ác- nghiệp 
giết bậc Thánh A-ra-hán, ác-nghiệp làm bẩm 
máắu bàn chân của Đức-Phật, ác-nghiệp chia rễ 
chư t)-khưu-Tăng, hoặc có ác-nghiệp tà-kiễn- 
cô-định (aniyatamicchädifthi) là ác-nghiệp vô-quả 
tà-kiến, ác-nghiệp vô-nhân tà-kiến, ác-nghiệp 
vồ-hành tà-kiến, chấp-thủ cỗ định không thay đổi, 
hoàn toàn không tin nghiệp và quả của nghiệp. 
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Sau khi hai hạng người ấy chết, chắc chắn ác- 
nghiệp trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõi đại-địa-ngục avIcùimahanaraka. 


Đối với chúng-sinh có ác-nghiệp vô-gián- 
frọng-fội, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong 
suốt thời gian lâu dài, cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy, mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy. 

Còn đối với chúng-sinh có ác-nghiệp tà-kiễn- 
cố-định, chịu quả khô của ác-nghiệp ấy trong 
suốt thời gian lâu dài, không có hạn định, bởi vì 
chúng-sinh ấy không chịu từ bỏ tà-kiến cố-định 
của mình. 


Nhận xét về hai loại ác-nghiệp trọng-tội 


Hai loại ác-nghiệp trọng-tội đó là ác-nghiệp 
vô-giáún-trọng-tội (anamtariyakhamma) là ác- 
nghiệp giết cha, ác-nghiệp giết mẹ, ác-nghiệp 
giết bậc Thánh A-ra-hản, ác-nghiệp làm bầm 
máắu bàn chân của Đức-Phật, ác-nghiệp chia rễ 
chu t)-khuu- Tăng và ác-nghiệp tà-kiến-cỗ-định 
là ác-nghiệp vô-quả tà- kiến, ác- -nghiệp vô-nhân 
tà-kiến, ác-nghiệp vồ-hành tà-kiến. 


Trong hai loại ác-nghiệp frọng-tôi này, ác- 
nghiệp tà-kiến-cỗ-định “? là nặng hơn ác-nghiệp 


' Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyển IV: 
“Nghiệp Và Quả Của Nghiệp”, cùng soạn giả. 
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vô-gián-trọong-tội, bởi vì người có ác-nghiệp tàả- 
kiến-cô-định là người hoàn toàn không tin nghiệp 
và quả của nghiệp nên không biết ăn năn sám 
hối tội lỗi, không từ bỏ ác-nghiệp tà-kiển-cổ- 
định của mình. 

Còn người nào đã lỡ phạm ƒ /rong 5 ác- 
nghiệp võ-gián- trọng-tội TÔI, VỀ Sau, người ây 
biết ăn năn sám hối tội lỗi của mình, có đức-tin 
trong sạch nơi 7am-bảo: Đức-Phát-bảo, Đúc- 
Pháp-bảdo, Đức-Tăng-bảo, kính xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngữ-giới, trở thành 
người cận-sự-nam (hoặc cận-sự-nữ), tránh xa 
mọi ác-nghiệp, chỉ tạo mọi đại-thiện-nghiệp và 
cô găng. tinh-tấn tạo zmợi phước-thiện mà thôi, 
chắc chắn không thê tạo sắc-giới thiện-nghiệp 
được, bởi vì, sau khi người ấy chết, chắc chăn 
chỉ có ác-nghiệp vồ-gián-trọng-tội có quyền ưu 
tiên cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối đại- 
địa-ngục Avïci mà thôi, không có nghiệp nào có 
khả năng làm gián đoạn được. Chúng-sinh địa 
ngục phải chịu quả khổ lâu dải, cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa- 
ngục ấy. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, hậu- kiếp 
của người ấy nếu có đại-thiện-nghiệp cho quả 
tái-sinh kiếp sau trở lại làm người, người ấy có 
khả năng tạo mọi thiện-nghiệp. 
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* Ví như trường-hợp tiền-kiếp xa xưa của 
Ngài Đại-trưởng-lão Mahamoggallana đã từng 
đánh cha mẹ đến chết, rồi bỏ vào bụi cây, đã 
phạm hai trong 5 ác-nghiệp vô-gián-trọng-lội. 

Sau khi tiền-kiếp ấy của Ngài chết, ác-nghiệp 
vồ-gián-trọng-tội cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõi đz¡-đja-ngục Avïci, chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ấy mới thoát ra khỏi cõi đại-địa-ngục. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, kiếp hiện-tại của Ngài Đại-trưởng- 
lão Mahamoggallana là bác Thánh A-ra-hán 
Tối-thượng-thanh-văn có phép-thẩn-thông đệ 
nhất trong hàng thanh-văn đệ-tử của Đức-Phật 
Gofama. 

Trước khi Ngài Đại-trưởng-lão Mahamog- 
gallãna tịch diệt Niết-bàn, ác-nghiệp cũ còn dư sót 
nên Ngài Đại-trưởng-lão bị bọn cướp đánh đập 
Ngài tan xương nát thịt, chúng tưởng Ngài đã chết 
nên ném xác Ngài Đạï-frưởng-lão vào bụi cây. 

Ngài Đại-trưởng- lão Mahamoggallana vận 
dụng phép-thần-thông gắn liền lại, rồi bay đến 
hầu đảnh lễ Đức-Phật, xin tịch diệt Niết-bàn, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong tam-giới. 

* Trường-hợp /Ø)-khưu Devadatta đã tạo hai 
ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội là làm bẩm máu bàn 
chân của Đức-Phát và chia rẽ chư tÈ-khưu- Tăng. 
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Đến khi £)-khưu Devadafa bị lâm bệnh nặng, 
trước khi chết, tỳ-khưu Devadatta biết ăn năn hối 
hận về tội lỗi của mình nên truyền bảo nhóm đệ-tử 
khiêng giường tỳ-khưu đang năm đến hầu đảnh 
lễ Đức-Phật, kính xin sám hồi tội lỗi của mình. 

Khi đến khuôn viên chùa Jetavana, đặt giường 
xuống để cho tỳ-khưu Devadatta rửa mặt, tỳ- 
khưu Devadatta vừa chạm đôi bàn chân xuống 
đất thì mặt đất nứt làm đôi, hút thân hình của tỳ- 
khưu Devadatta xuống sâu trong lòng đất. Sau 
khi tỳ-khưu Devadatta chết, ác-nghiệp vô-gián 
trọng-tội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đợi- 
địa-ngục Avrci, chịu quả khô của ác-nghiệp ấy. 


Trong bộ Chú-giải Pháp-cú giải rằng: 
“So hi ito satasahassakhappamafIake Atthissaro 
nãma Paccekabuddho bhavissati. ” “2 


Sau khi tỳ-khưu Devadata chết, ác-nghiệp 
vồ-gián-trọng-tội cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cõi đại-đja-ngục Avici, kế từ đại-kiếp trái 
đất này cho đến 100 ngàn đại-kiếp trải đất sau 
nữa, mãn quả của ác-nghiệp ấy mới thoát ra 
khỏi cối địa-ngục, đại-thiện-nghiệp cho quả tái- 
sinh kiếp sau trở lại làm người, hậu-kiếp của f}- 
khưu DevadatIa sẽ trở thành Đức-Phật Độc- 
Giác có danh hiệu là Affhissara. 


Bộ Dhammapadatthakathä, Yamakavagsa, Devadattavatthu. 
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* Trường-hợp Đức-vua Ajãtasattu đã giết Đức 
Phụ-vương Bimbisara là bậc Thánh Nhập-lưu, đã 
phạm Ï trong 5 ác-nghiệp vô-gián-trọong-lội. 

Sau đó, ĐÐức-vua Ajãtasafu biết ăn năn hỗi 
lỗi, nên ngự đến hầu đảnh lễ Đức-Phật, khi ấy, 
Đức-Phật thuyết bài kinh Sãmaññaphalasuta đề 
tế độ Đức-vua. Sau khi nghe Đức-Phật thuyết- 
pháp xong, Đức-vua phát sinh hỷ lạc chưa từng 
có bao giờ, có đức-tin trong sạch nơi Tam-bảo: 
Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, 
kính xin thọ phép quy y Tam-bảo răng: 

“ksahamw bhante, BhaøgaVaHidtnở saranam 
gacchãmi dhammañca bhikkhusamghañca. 

Upasikamn mam Bhagava dharefu, ajjdfagge 
pũnupetam saranam gatam. ” 

- Kính bạch Đưức-1 hế-Tôn, con đem hết lòng 
thành kính xin quy y nương nhờ nơi Đức-Thế-Tôn, 
nơi Đức-Pháp-báo, nơi chư tỳÈ-khưu Tăng-bảo. 

Kinh xin Đức-Thế-Tôn nhận biết con là người 
cận-sự-nam đã quy y nơi Tam-bảo, kế từ hôm 
nay cho đến trọn đời. 

Khi ấy, Đức-vua Ajãtasattu kính xin sám hối 
tội lỗi giết Đức Phụ-vương của mình. Kính xin 
Đúc-Phật chứng minh nhận biết sự sám hối tội 
lỗi của mình. 

* Trong Chú-giải giảng rằng: 


' Dĩ. STlakkhandhavagga, kinh Sãmaññaphalasutta. 
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Sau khi nghe bài kinh Samaffiaphalasutta 
này xong, nếu ĐÐức-vua Ajãtasafu không phạm 
ác-nghiệp vồ-giản-trọng-tội giết đức phụ-vương 
thì chứng đắc thành bậc Thánh Nhập-lưu ngay 
tại nơi ấy, nhưng vì ÐĐức-vua Ajãfasaffu đã phạm 
ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội nên không thê trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu được. 

Đức-vua Ajãfasaffu còn là phàm-nhân có đức- 
tin trong sạch đặc biệt nơi 7am-bảo: Đức-Phát- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, hết lòng lo 
phụng sự Tam-bảo đến trọn đời. 

Thật vậy, sau khi Đức-Phật tịch diệt Niết-bàn 
được 3 tháng 4 ngày, Ngài đại-trưởng-lão 
Mahäkassapa tô chức kỳ kết tập Tam-tạng Päli 
và Chú-giải Pã|i lần thứ nhất, gồm có 500 bác 
Thánh A-ra-hán, tại động Sattapanni gần kinh- 
thành RãJagaha. 

Đức-vua Ajätasaffu hộ độ 500 bậc Thánh 4- 
ra-hán trong kỳ kết tập Tam-tạng Pã|i và Chú- 
giải Pãli lần thứ nhất, suốt 7 tháng mới hoàn thành 
xong trọn bộ Tam-tạng Pa]i và Chú-giải Pa]. 


Trong Chú-giải này, Đức-Phật truyền dạy 
được tóm lược như sau: 

Sau khi Đức-vua Ajafasafu băng hà, ác- 
nghiệp vô-gián-trọng-tội giết Đức phụ-vương lẽ 
ra cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đgi- 
địa-ngục Avĩci chịu quả khổ suốt trong thời gian 
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lâu dài, nhưng nhờ đq¡-(hiện-nghiệp quy-y Tam- 
bảo và các đại-thiện-nghiệp khác nhất là đại- 
thiện-nghiệp hộ độ chư 500 bậc Thánh A-ra-hán 
trong kỳ kết tập Tam-tạng lần thứ nhất, làm giảm 
được tiềm năng cho quả của ác-nghiệp vồ-giản- 
trọng-tội ấy, nên chỉ cho quả tái-sinh kiếp kế- 
tiếp trong cối fiểu- địa-ngục Lohakumbli (nôi 
đồng sôi) từ miệng nôi chùm xuống đến đáy nội, 
trong khoảng thời gian 30 ngàn năm, rồi từ đáy 
nôi nôi lên miệng nội trong khoảng thời gian 30 
ngàn năm gôm có 60 ngàn năm mới thoát ra 
khỏi cõi tiểu-địa-ngục này. 

Sau khi thoát ra khỏi cối fiểu-ẩịa-ngục, do 
nhờ đại-thiện-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm hạng người fam-nhân, hậu-kiếp của 
Đức-vua AJätasattu sẽ trở thành Đức-Phát Độc- 
giác có danh hiệu là VijitãäwT. '° 


Đại-địa-ngục (Mahãänaraka) 


Đại-địa-ngục (Mahanaraka) có § cõi sắp đặt 
chiều sâu của mỗi cõi đại- địa-ngục theo tuần tự, 
có khoảng cách nhau 15 ngàn do-tuần. 

Mỗi cõi đại-địa-ngục có 4 hướng, mỗi hướng 
có l cửa, bên ngoàải mỗi cửa có 4 địa-ngục 
ussadanaraka (chịanarakq: cối tiểu-địa-ngục) 
nằm quanh 4 cửa. 


' Dĩ. Silakkhandhavagsatthakathã, Sãmaññaphalasuttavannanä. 
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Như vậy, đại-địa-ngục (mahänaraka) có 8 
CỐI, mỗi cõi có 4 cửa gôm có 32 cửa địa-ngục 
mà mỗi cửa có một chúa địa-ngục, gồm có 32 
chúa địa-ngục. 


* Ussadanaraka hoặc Cũlanaraka 


Ussadanaraka (Cũịanaraka: tiếu-địa-ngục) 
năm xung quanh 8 cõi đại-địa-ngục tại 4 hướng, 
mỗi hướng có 4 cối tiểu-địa-ngục, mỗi cõi đại- 
địa-ngục có 76 cối tiếu-địa-ngục. 

Như vậy, 8 cõi đại-địa-ngục gồm có 128 cối 
tiêu-địa-n dục. 

Ussadanaraka: Cõi tiêu-địa-ngục có 4 cõi: 

Bốn cõi ussadanaraka này năm xung quanh 4 
cửa của 8 cõi đại-địa-ngục có tên gọi giông 
nhau, nhưng chỉ có khác nhau về tội nặng, tội 
nhẹ mà thôi, theo thứ tự như sau: 

- Githanaraka: Cõi địa-ngục hẳm phần thối. 

- Kukkulanaraka: Cõi địa-ngục hâm tro nóng. 

- Simpalivananaraka: Cối địa-ngục rừng cây 

gai nhọn. 

- Vettaranmaraka: Cối địa-ngục sông nước 

mặn đáy gai nhọn. 


1- Gũthanaraka: Cõi địa-ngục hầm phần thối 


Tuy chúng-sinh đã thoát ra khỏi cối đqi-đja- 
ngục avici rôi, nhưng năng lực của ác-nghiệp 


Apäyabhũmi: Cõi Ác-Giới Có Bốn Cõi 385 


trọng-tội vẫn còn dư sót, nên ác- -nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cối tiều-địa-ngục 
githanaraka hẳm phẩn thối, chịu quả khỗ của ác- 
nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 


* Một thuở nọ, Đức-vua Bồ-tát Nimi ° truyền 
hỏi thiên nam Mãtali rằng: 

- Này thiên nam Matali!l Hô nước này chứa 
đây phần và nước tiểu dơ bẩn có mùi hôi thôi tỏa 
ra, chúng-sinh địa-ngục bị đói khát không chịu 
nồi, nên ăn phần và uống nước tiểu như vậy. 


Do tiên-kiếp của các chúng-sinh ấy đã tạo ác- 
nghiệp như thể nào? 

Vị thiên nam Mãtali biết rõ quả khổ của ác- 
nghiệp của các chúng-sinh ấy, nên tâu rằng: 

- Muôn tâu Đại-vương cao thượng, tiên-kiếp 
của các chúng-sinh ấy khi còn trên cõi người là 
những người phản bạn, hại bạn, thường làm khổ 
những người khác, những chúng-sinh khác, 
không có tám từ, tâm bi. 

Sau khi những người ấy chết, ác-nghiệp ấy 
cho quả tái-sinh làm những chúng-sinh trong 
cối tiểu-địa-ngục này, phải chịu quả khổ đói 
khát không chịu nôi, nên phải ăn phẩn, uống 
nước tiểu dơ bẩn như vậy. Tâu Đại-vương. 


! Bộ Jãtakatthakathã, tích Nimijãtaka. 
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2- Kukkulanaraka: Cõi địa-ngục hầm tro nóng 


Tuy chúng-sinh đã thoát ra khỏi cối fiểu-địa- 
ngục gũthanaraka hẳm phẩn thôi rồi, nhưng 
năng lực của ác-nghiệp trọng-tội vẫn còn dư sót, 
nên ác-nghiệp â ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
cối tiểu-địa- -_ngục kukkulanaraka hâm tro nóng, 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp ấy. 

* Hoặc người nào buôn bán lừa dối, lấy hàng 
hóa xấu trộn lân vào hàng hóa tối, rồi bán giả 
cao theo món hàng hóa tốt phạm điểu-giới 
trộm-cấp, tạo ác-nghiệp trộm-cấp. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau phần đông trong cối tiểu-địa- 
ngục kukkulanaraka: hầm tro nóng, chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy thiêu đốt làm cho đói khát 
không sao chịu nổi, chúng-sinh địa-ngục chạy 
đến sông uống nước thì uống phải tro nóng lại 
càng khổ hơn nữa, chịu quả khổ của ác- -nghiệp â ấy 
như vậy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 


3- Simbalivananaraka: Cõi địa-ngục rừng 
cây gai bén nhọn. 


Tuy chúng-sinh đã thoát ra khỏi cối fiểu-địa- 
ngục kukkulanaraka hâm tro nóng rồi, nhưng 
năng lực của ác-nghiệp trọng-tội vân còn dư sót, 
nên ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong 
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cõi tiểu-địa-ngục simpalivananaraka rừng cây 
gai bén nhọn, chịu quả khô của ác-nghiệp ấy cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

* Hoặc người đàn bà đã có chống rồi, đi 
ngoại tình với người đàn ông khác, hoặc người 
đàn ông đã có vợ rồi, đi ngoại tình với người 
đàn bà khác, phạm điểu-giới tà-dâm, tạo ác- 
nghiệp tà-dâm. 

Sau khi người đản bà hoặc người đàn ông ấy 
chết, ác-nghiệp tà-dâm ấ ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 
phần đông trong cối ứiểu-địa-ngục simpalivana- 
naraka rừng cây gai bén nhọn, chịu quả khỗ của 
ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 


4- VettaranInaraka: Cõi địa-ngục sông nước 
mặn đây gai nhọn. 


Tuy chúng-sinh đã thoát ra khỏi cối fiểu-địa- 
ngục sinpalivananaraka rừng cây gai nhọn TÔI, 
nhưng năng lực của ác-nghiệp trọng-tội vẫn còn 
dư sót, nên ác-nghiệp â ấy cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cối tiểu- địa-ngục veffaratInaraka sông nước 
mặn đây gai nhọn, chịu quả khổ của ác-nghiệp 
ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 


* Hoặc người phụ nữ nào có /ác-ý phá thai 
trong bụng của mình phạm điểu-giới sáf-sinh, 
tạo ác-nghiệp sát-sinh. 

Người phụ nữ ấy sau khi chết, ác-nghiệp ấy 
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cho quả tái-sinh kiếp sau phần đông trong cối 
tiếu-địa-ngục vellaranimaraka sông nước mặn 
đây gai nhọn, chịu quả khổ của ác-nghiệp â ấy cho 
đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 


* VYamalokanaraka 


Tuy chúng-sinh đã chịu quả khổ của ác- 
nghiệp trong cối đại-địa-ngục (mahãnaraka) và 
cối tiều-địa-ngục ussadanaraka rồi, nhưng năng 
lực của ác-nghiệp vẫn còn dư sót, nên ác-nghiệp 
ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trong cối địa-ngục 
yamalokanaraka nằm bên ngoài cách xa cối 
tiếu-địa-ngục ussadanardÄa. 


Cõi địa-ngục yamalokanaraka nằm quanh 4 
hướng của cối tiểu-địa-ngục Iussadanaraka, mỗi 
hướng có 10 cõi địa-ngục nhỏ, gồm có 40 cối 
địa-ngục yamalokanaraka. 


Như vậy, cõi địa-ngục yamalokanaraka xung 
quanh 8 đại-địa-ngục, gôm có 320 cõi địa-ngục. 
'Vamalokanaraka có I0 cõi địa-ngục: 
_1- Lohakumbhmmaraka: Cỗi địa-ngục nôi đồng 
rát sâu và to lớn sôi sùng sục không ngừng. 
2- Simbalinaraka: Cối địa-ngục rừng cây gai 
bén nhọn có chát độc dành cho đàn bà hoặc đàn 
ông phạm điêu-giới tà-dâm, tạo ác-nghiệp tà-dâm. 
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3- Asinakhanaraka: Cði địa-ngục mà chúng- 
sinh sử dụng móng tay, móng chân bén nhọn của 
mình trở thành con dao bén xéo da thịt trong 
thân của mình làm vật thực để ăn. 

4- Tamabodakanaraka: Cõi địa-ngục nồi sắt 
nấu động sôi sùng sục không ngừng. 

5- Ayogulanaraka: Cối địa-ngục tràn đây 
những cục sắt cháy đó rực làm vật thực cho 
chúng-sinh trong cối địa-ngục này. 

6- Pissakapabbatanaraka: Cõi địa-ngục có bồn 
hòn núi lớn ở bốn hướng di chuyển được, lăn 
đến chà xát các chúng-sinh địa-ngục chết, rồi 
hóa-sinh trở lại chịu quả khổ của ác-nghiệp áy. 

7- Dhusanaraka: Cối địa-ngục mà chúng-sinh 
sống trong cõi này chịu đói khát khủng khiếp. 


ổ- Sifalositanaraka: Cỗði địa-ngục có độ lạnh 
kinh khủng hơn hết, chúng-sinh trong cõi này 
chết vì lạnh, rồi hóa-sinh trở lại. Chúa địa-ngục 
bắt chúng-sinh ấy ném xuống cối địa-ngục này, 
cứ như vậy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 


9- Sunakhanaraka: Cỗi địa-ngục có nhiêu 
loài chó địa-ngục căn xé ăn thịt chúng-sinh địa- 
ngục chết, rồi hóa-sinh trở lại nhự vậy. 

10- Yanfapasauanaraka: Cối địa-ngục có 
hòn múi luôn luôn chạm vào nhau, chúa địa- 
ngục bắt chúng-sinh địa-ngục nêm vào chỗ giữa 
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hai hòn múi chạm nhau, chúng-sinh ấy chết, rồi 
hóa-sinh trở lại, cứ như vậy cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp áy. 

Lokanfarikanaraka là cõi đại-địa-ngục đặc 
biệt năm khoảng trông ở giữa là nơi giáp ranh 
của ba cakkavaja (cõi vũ trụ thê-g1ới). 

Lokamtarikanaraka: Cối địa-ngục này hoàn 
toàn tôi đen nhự mực, chúng-sinh trong cối địa- 
ngục này có thân hình to lớn, có móng fay, móng 
chán cứng và dài đê bảm luôn luôn vào thành 
ranh giới vũ trụ thê-giới. 

Như vậy, các cõi địa-ngục gồm có như sau: 

- Mahanaraka (cõi đại-địangục) có 8 cõi. 

- Ussadanaraka (cõi tiều-địa-ngục) có 128 cõi. 

- Yamanaraka (cõi địa-ngục yama) có 320 cõi. 

- Lokantarika naraka (cõi địa-ngục lokantarika) 
có một cõi. 

Toàn cõi địa-ngục gồm có 457 cõi. 


Nhận xét về ác-nghiệp nặng 


Ác-nghiệp nặng cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong cối đại-địa-ngục mahãnaraka, chúng-sinh 
ở trong cối đgi-đja-ngục chịu quả khổ của ác- 
nghiệp ấy trong suốt thời gian lâu dài cho đến 
khi mãn quả của ác-nghiệp ây. 
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Tuy đã được thoát ra khỏi cối đại-địa-ngục, 
nhưng ác-nghiệp ấy vẫn còn có năng lực, nên cho 
quả tái-sinh kiếp sau tiếp theo trong cối fiểu-địa- 
ngục ussadanaraka, tiếp tục chịu quả khổ của 
ác-nghiệp ấy theo tuần tự qua 4 cối /iểu-địa- 
ngục, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Tuy đã được thoát ra khỏi cối tiểu-địa-ngục, 
nhưng ác-nghiệp ấy vẫn còn có năng lực, nên 
cho quả tái-sinh kiếp sau tiếp theo trong cối địa- 
ngục yamalokanaraka, tiếp tục chịu quả khô 
của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Nếu ác- -nghiệp â ấy vẫn còn có năng lực thì cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong loài ngạ-gHỷ, tiếp tục 
chịu quả khổ của ác-nghiệp cho đến mãn quả 
của ác-nghiệp ấy. 

Chúng-sinh chịu quả khô của ác-nghiệp trong 
mỗi cõi địa-ngục lâu dài hoặc mau hoàn toàn tùy 
thuộc vào ác-nghiệp nặng nhiều hoặc nặng Ít, 
cho nên tuổi thọ của chúng-sinh trong cõi địa- 
ngục không nhất định. 


* Như trường hợp sau khi /Ø-khưu Devadafa 
chết, ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cối đqi-địa-ngục Avïci, chịu 
quả khô của ác-nghiệp ấy từ cõi đại-địa-ngục đến 
cõi tiêu-địa-ngục suốt 100 ngàn đại-kiếp trái đất 
mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 
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Sau khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, đại-thiện- 
nghiệp mới có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm hạng người tam-nhân tồi trở thành 
Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu là Affhissara). 


* Trường-hợp sau khi Đức-vua jatasaffu 
băng hà, ác-nghiệp vô-gián-rọng-fôi cho quả 
tái-sinh kiếp kế- -tiếp trong cối tiểu- địa-ngục 
Lohakumblr, chịu khỗ của ác-nghiệp ấy suốt 60 
ngàn năm mới mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Sau khi thoát ra khỏi cõi địa-ngục, đại-thiện- 
nghiệp mới có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trở lại làm hạng người fam-nhân tồi trở thành 
Đức-Phật Độc-Giác có danh hiệu là VWijifãw!. 


Cho nên, khi được sinh làm gởi mà người 
nảo không biết hổ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê- 
sợ tội-lỗi, vì dễ duôi quên mình, có tác-ý trong 
ác- -tâm tạo ức-nghiệp nặng nảo, sau khi người 
ấy chết, ác-nghiệp nặng ấy có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm chúng-sinh trong cõi đại- 
địa-ngục, rồi tỪ cõi tiêu-địa-ngục này đến cõi 
tiêu-địa-ngục khác, chịu quả khổ cho đến khi 
mãn quả của ác-nghiệp ấy. 

Hậu-kiếp của người ấy, để có được đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người, thật là một điều vô cùng khó khăn. 


` Dhammapadatthakathã, Yamakavagøa, Devadattavatthu. 
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Như Đức-Phật dạy rằng: 

“ManussattIabhavo dullabho. ” 

(Được sinh làm người là một điều rất khó). 

Chúng ta có diễm phúc được sinh làm người 
rồi, cần phải nên quý trọng, cô gắng giữ gìn các 
điều- -g1ới của mình cho được trong sạch và trọn 
vẹn, đối với người tại gia, cần phải giữ gìn ngũ- 
giới của mình cho được trong sạch và trọn vẹn, 
tránh xa mọi ác-nghiệp dù nhẹ, bởi vì ác-nghiệp 
có cơ hội cho quả khổ trong kiếp hiện-tại và 
những kiếp vị-lai, và cố gắng tinh-tấn tạo mọi 
đại-thiện-nghiệp dù nhỏ dù lớn, bởi vì đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả an-lạc trong kiếp hiện- 
tại và vô số kiếp vị-lai. 

* Tiên-kiếp của Đức-Phật Gotama là kiếp Đức- 
Bồ-tát Thái-tử Temiya “2 sinh ra được một tháng 
tuổi nhớ lại tiền-kiếp của Đức-Bồ-tát theo tuần 
tự như sau: 

* Tiền-kiếp của Đức-Bô-tát Thái-tử Temiya là 
vị thiên-nam trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

- Tiền-kiếp của vị Đức-Bô-tát thiên nam là 
chúng-sinh trong cối riểu-địa-ngục ussadanaraka 
chịu quả khổ của ác-nghiệp suốt 80.000 năm. 

* Tiền-kiếp của chúng-sinh trong cối iểu-địa- 


' Xem đầy đủ trong Bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên VI: 
Pháp-Hạnh Ba-La-Mật, tích Temiya Jataka, cùng soạn giả. 
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ngục ussadanaraka là Đức-vua Bồ-tát Kãsi ngự 
tại kinh-thành Bãrãnasï trị vì đất nước Kãsi 20 
năm. Đức-vua Kãsi đã tạo ác-nghiệp, sau khi 
Đức-vua băng hà, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh 
trong cối tiểu-địa-ngục ussadanaraka, chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy suốt 80.000 năm, mới 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya đã nhớ lại được 
tiền-kiếp của mình như vậy, nên phát sinh tâm 
kinh sợ đến lúc trưởng thành sẽ lên ngôi làm 
vua. Để tránh lên ngôi làm vua, nên Đức-Bồ-fáf 
Thái-tử Temiya phát-nguyện ba điều: 

- Ta không phải là người bại liệt, ta phát 
nguyện làm như người bại liệt. 

- Ta không phải là người điếc, ta phát nguyện 
làm như người điếc. 

- Ta không phải là người câm, ta phát nguyện 
làm như người câm. 

Ta quyết tâm thực-hành nghiêm chỉnh đúng 
theo ba điều phát nguyện này, để tránh lên ngôi 
làm vua. 

Thật vậy, Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya nghiêm 
chỉnh thực-hành ròng rã suốt 16 năm. 

Các vị bả-la-môn tâu lên Đức-vua KãsirãJä: 

Đức-Bồ-tát Thải-tử Temiya là người xui xẻo 
kã|akanT sẽ gây tai hoạ đến Đức-vua, Chánh- 
cung Hoàng-hậu và triều đình. 
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Tin theo lời các vị bà-la-môn, Đức-vua 
Kãsirãjã truyền lệnh cho người đánh xe Sunanda 
chở Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya vào rừng sâu 
chôn sống Ðức-Bồ-tát Thải-tử Temiya. 


Khi rời khỏi kinh-thành Bãränasi, đến khu 
rừng, Đức-Bồ-tát Thái-tử Temiya đã thành tựu 
pháp-hạnh phảt-nguyện ba-la-mát bậc thượng, 
tránh lên ngôi làm vua một cách hợp pháp, nên 
Đức-Bô-tát Thái-tử Temiya xuất gia trở thành 
đạo-sĩ sống trong rừng thực-hành bồi bổ các 
pháp-hạnh ba-la-mật cho đến hết tuổi thọ. 


Mỗi chúng-sinh trong vòng tử sinh luân- hồi 
trong ba giới bốn loài, từ vô thủy trải qua vô số 
kiếp cho đến kiếp hiện-tại này, chắc là có nhiều 
kiếp đã từng tái-sinh trong 4 cõi ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, ngạ-quỷ, súc-sinh). 


Nếu như người nảo nhớ lại được tiền-kiếp của 
mình đã từng chịu khổ cùng cực trong cõi địa- 
ngục thì người ấy trong kiếp hiện-tại này chắc 
không dám phạm điều-giới nảo, tạo ác-nghiệp 
ấy, bởi vì, chỉ có ác-nghiệp mới có cơ hội cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong 4 cõi ác-giới mà thôi. 

Người ấy giữ-giới các điều-giới của mình cho 
được trong sạch trọn vẹn, tạo đại-thiện-nghiệp, để 
tránh khỏi tái-sinh kiếp sau trong cõi ác-giới. 
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IL.2- Petfivisayabhimi: Cối Ngạ-Quỷ 


Pettivisayabhumi: Cốõi ngạ-quÿ không có cõi 
riêng biệt, rải rác mọi nơi trong rừng, núi, sông, 
suối, biển, nghĩa-địa, xóm làng, v.v... loài ngạ- 
quỷ thuộc về loại chứng-sinh hóa-sinh trong cõi 
ngạ-quỷ, thường chịu cảnh khổ đói khát lạnh lẽo, 
Và 


Ác-nghiệp nào cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm loài ngq-quỷ trong cối ngạ-quỷ? 

Người ác nào không biết hổ-thẹn tội-lỗi, 
không biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, 
phạm điều-giới, tạo ác-nghiệp phạm giới. 

Sau khi người ác ấy chết, nếu đc-nghiệp trong 
tham-tâm có nhiêu năng lực có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla) 
có suy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp thuộc về bá/-thiện-guả vồ-nhân-tâm 
gọi là f£đi-sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau hôa-sinh làm loài ngạ-guỷ trong 
cối ngạ-qwÿ, chịu quả khổ đói khát, lạnh lẽo,. 
của ác-nghiệp ấy, cho đến khi mãn quả của ác- 
nghiệp ấy mới thoát ra khỏi kiếp ngạ-quỷ ấy. 

Loài ngạ-quỷ thuộc về loại chúng-sinh hóa- 
sinh có thân hình rất vi-tễ mà mắt thường của 
con người không thể nhìn thấy, chỉ có bậc nào 
có fhiên-nhãn-thông mới có khả năng nhìn thấy 
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rõ các loài ngạ-quỷ được; hoặc nếu khi /oài ngạ- 
quỷ biên hóa ra thân hình thô thì mắt thường của 
con người có thê nhìn thây được. 


* Loài ñgạ-quỷ (períi) không có cõi riêng biệt, 
sông khắp mọi nơi như trong rừng, núi, sông, 
suối, biên, nghĩa-địa, xóm làng, v.v... 

Loài ngạ-quỷ có nhiều nhóm, nhóm có thân 
hình nhỏ, nhóm có thân hình to lớn, nhóm có 
khả năng biến hóa thành người đàn ông, đàn bà, 
trẻ con, tỳ-khưu, sa-di, tu-nữ, v.v... hoặc biến 
hóa thành các con thú như con bò, con trâu, con 
chó, con mèo, v.v... khi thì hiện hình rõ ràng, 
khi thì hiện hình mờ mờ không rõ, v.v... 

Tất cả mọi loài ngạ-quý đều phải chịu quả 
khổ của ác-nghiệp, thường chịu cảnh khổ đói 
khát, có nhóm ăn đồ dơ dáy như nước đàm, nước 
miếng, máu, mủ, v.v... 

Nhóm ngạ-quỷ nương nhờ nơi các núi rừng 
không chỉ chịu cảnh khổ đói khát, lạnh lẽo, ... mà 
còn bị hành hạ như chúng-sinh địa-ngục nữa. 

Peta: Ngạ-quỷ có 4 loại: 

1- Paradattupajwikapefa: Loài ngạ-quỷ nuôi 
mạng do nương nhờ người khác hồi-hướng phần 
phước-thiện. 

2- Khuppipasikapefa: Loài ngạ-quỷ thường 
chịu cảnh đói khát, lạnh lẽo, ... 
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3-Mijhamautanhikapefa: Loài ngạ-quỷ thường 
bị lửa thiêu đốt làm nóng rực không chịu nôi. 

4- Kalakaficikapefa: Loài ngạ-quỷ trong nhóm 
loài a-su-ra hoặc loài ngạ-quỷ có tên giống loài 
a-SU-Ta. 


Chuyện loài ngạ-quỷ Kãlakañcikapeta 


Ngày nọ, ngạ-qu) kalakancikapeía khát nước 
dữ đội muốn uông nước, nên đi tìm đến con sông 
gøanga, bước xuông sông đề uống nước, do năng 
lực của ác-nghiệp nước ấy biến ra đất bốc lửa 
khói lên nghi ngút, nhưng ngạ-quỷ ấy vẫn nghe 
tiếng nước chảy mà không thấy nước đâu cả, mãi 
đi tìm từ chiều đến sáng ngày hôm sau. 

Buổi sáng hôm ấy, nhóm 30 tỳ-khưu đi khất 
thực, dọc theo bờ sông nhìn thây 0øạa-guỷ kala- 
kañcikapefa đang đi tìm nước. 

Vị tỳ-khưu đến hỏi rằng: 

- Này người kia! Ngươi đang đi tìm gì vậy? 

Ngạ-quỷ kãlakañcikapeta thưa rằng: 

- Kính bạch Ngài, con khát nước dữ dội, nên 
con đang đi tÌm HƯỚC UuỐng. 

Chư tỳ-khưu nói với ngạ-quỷ rằng: 

- Này người kia! Nước sông ở trước mặt, 
ngươi không nhìn tháy sao? 

- Kính bạch Ngài, con không thấy nước, nhưng 
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vẫn nghe tiếng nước chảy. Con đi tìm nước từ 
ngày hôm qua đên hôm nay vân chưa thây nước. 
Chư tỳ-khưu bảo ngạ-quỷ rằng: 
- Này người kia! Ngươi hãy nằm ngửa xuống 
đây, chúng tôi sẽ múc nước cho ngươi uông no đu. 
Vâng lời chư tỳ-khưu, ngạ-quỷ ấy nằm há 
miệng ra, 30 vị tỳ-khưu mỗi vị theo tuần tự đem 
bát đi xuống sông múc nước đồ vào miệng ngạ- 


quỷ, nhưng chỉ vào được chút đỉnh mà thôi, bởi 
vì miệng của ngạ-quỷ ây nhỏ như lỗ kim. 


(Trích trong bộ Chú-giải Sammohavinodami) 


Loài ngạ-quỷ nào nhận được phần phước- 
thiện của thí-chủ? 


Trong 4 loài ngạ-quỷ này, chỉ có loài ngạ-quỷ 
paradatfupajivikapefa là loài ngạ-quỷ có thê 
nhận được phần phước-thiện của bà con thân 
quyến hoặc người khác hồi hướng đến loài ngạ- 
quỹ này mà thôi, bởi vì loài ngạ-quỷ này còn có 
ác-nghiệp nhẹ, nên được sông gần gũi với loài 
người, để trông chờ nhận được phần phước- 
thiện của bà con thân quyến hoặc người khác hồi 
hướng đến cho chúng. 

Khi nhóm ngạ-quỷ này biết có người bà con 
thân quyến hoặc các thí chủ tạo phước-thiện, rỒi 
hồi hướng phần phước-thiện đến loài ngạ-quỷ 
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ấy, nên chúng hiện đến chờ đợi, khi nghe người 
nói lên lời hồi hướng phần phước-thiện đến cho 
nhóm ngạ-quỷ, chúng liền phát sinh đại-thiện- 
tâm hoan-hỷ nói lên lời Sadhu! Sadhu! Lành 
thay! Lành thay! Ngay khi ấy, chúng ngạ-quỷ 
nhận được phẩn phước-thiện hoan-hÿ ấy, là 
đại-thiện-nghiệp hoan-hỷ cho quả tái-sinh kiếp 
sau hóa-sinh làm vị fhiên-nam hoặc vị thiên-nữ 
trên cối trời dục-giới, hưởng được mọi sự an-lạc 
trong cõi trời dục-giới ấy. 

Nếu ngạ-quý nào không biết, thì ngạ-quỷ ấy 
không có cơ hội hưởng phần phước-thiện ấy, 
nên ngạ-quỷ ấy vẫn còn phải chịu cảnh khô đói 
khát như vậy. 

* Như trường-hợp n!óm ngạ-qguỷ bà con thân 
quyến của Đức-vua Bimbisära '” trong quá-khứ 
xa xưa, từ thời-kỳ Đức-Phật Phussa xuất hiện 
trên thế gian, cho đến thời-kỳ ĐÐức-Phật Gotama 
của chúng ta, trải qua thời gian lâu dài khoảng 
cách 92 đại-kiếp trái đất, có § Đức-Phật đã tuần 
tự xuất hiện trên thế gian. 

Nhóm người bà con thân quyến ấy vốn là 
những người hộ độ Đức-Phật Phussa cùng chư 
t)-khưu- Tăng, họ đã tự tiện lẫy dùng những vật 
thực cúng dường của chư tỳ-khưu- Tăng, lại còn 


' Xem đầy đủ trong bộ Nền Tảng Phật-Giáo, quyên V: “Phước- 
Thiện” phân phước-thiện hoan-hỷ, cùng soạn giả. 
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gây gỗ với nhau, đốt nhà bếp, phạm ác-nghiệp 
trộm cắp của chư tỳ-khưu-Tăng. 

Sau khi họ chết, ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục, khi ra khỏi cõi 
đại-địa-ngục, TỒi ác- _nghiệp ây còn cho quả tái- 
sinh kiếp sau trong cõi tiểu- địa-ngục, khi ra khỏi 
cõi tiều-địa-ngục này, rồi ác- -nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau trong cõi tiêu-địa-ngục kia, và 
cứ như vậy, cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp 
ấy, mới thoát ra khỏi cõi tiêu-địa-ngục ấy. 

Như vậy, ác-nghiệp vẫn còn dư sót, nên cho 
quả hóa-sinh làm /oäi ngạ-qu. 

* Đến thời-kỳ Đức-Phật Gofama xuất hiện 
trên thế gian, Đức-Phật thuyết-pháp tế độ chúng 
sinh trong khắp mọi nơi. Đức-Phật ngự đến 
kinh-thành Rãjagaha cùng với chư Đại-đức ty- 
khưu-Tăng, Đức-Phật thuyết-pháp tế độ Đức- 
vua Bimbisära, các quan trong triều và dân 
chúng trong kinh-thành RãJagaha. 

Sau khi lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật 
xong, Đức-vua Bimbisãra cùng với số đông các 
quan trong triều cùng dân chúng trong kinh- 
thành Bãrãnasĩ chứng ngộ chân-]ý tứ Thánh-đề, 
chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh- 
quả, Niết-bàn, trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 

Khi ấy, Đức vua Bimbisäara đến hầu đảnh lễ 
Đức-Phật, kính bạch rằng: 
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- Kính bạch Đức- 1! hế- Tôn, ngày mai, con kính 
thính Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện cùng với 
chư Đại-đức t)-khưu-Tăng, để con tạo phước- 
thiện bồ-thí cúng dường đến Đức-Thế-Tôn cùng 
với chư Đại-đức t)È-khưu- Tăng. Bạch Ngài. 

Đức-Phật làm thinh nhận lời thỉnh mời. 


Hay tin Đức-vua Bimbisara tạo phước-thiện 
bố-thí như vậy, nên sáng hôm sau, nhóm ngạ- 
quý đã từng là bà con thân quyến của Đức-vua 
Bimbisãra trong tiền-kiếp hiện đến đứng chờ 
sẵn, để mong phát sinh đại-thiện-tâm hoan-hỷ 
nhận phần phước-thiện bó-thí ấy. 

Đức-Phật ngự đến cung điện của Đức-vua 
cùng với chư ty-khưu-Tăng, Đức-vua Bimbisära 
tự tay kính dâng các món vật thực đến Đức-Phật 
và chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng xong. Khi ấy, 
Đức-vua hướng tâm suy xét nên xây dựng ngôi 
chùa nơi nào cho thích hợp với Đức-Phật cùng 
chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, nên Đức-vua không 
hồi hướng phần phước-thiện bố-thí ấy đến cho 
các hàng ngạ-quỷ nảo cả. 

Nhóm ngạ-quỹ đã từng bà con thân quyền của 
Đức-vua Bimbisãra trong tiền- kiếp, không nhận 
được phần phước-thiện bố-thí ấy, nên chúng vô 
cùng thất vọng, khổ tâm. Ban đêm, nhóm ngạ-quỷ 
ấy hiện đến cung điện của Đức-vua, khóc than 
thảm thiết, làm cho Đức-vua vô cùng kinh sợ. 
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Sáng ngày hôm sau, Đức-vua Bimbisãära ngự 
đến hầu đánh lễ Đức-Thế-Tôn, kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Ti hế-Tôn, đêm hôm qua, con 
nghe những tiếng khóc than thảm thiết, làm cho 
con võ cùng kinh sợ. 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, có điều gì bất 
hạnh đối với con, hoặc triểu đình của con hay 
không? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Con chớ nên lo sợ, chẳng 
có điều gì bất hạnh đối với con cả. Đó là tiếng 
khóc than của nhóm ngạ-quỷ đã từng là bà con 
thán quyền Của COH ÍrOHg tiễn- kiếp. 

Hôm qua, nhóm ngạ-qu) ây hay tin con tạo 
phước-thiện bồ-thí cúng dường đến Như-lai 
cùng với chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng, nên nhóm 
ngạ-quỷ ấy hiện đến đứng chờ đợi con hồi 
hướng phẩn phước-thiện bố-thí ấy đến cho 
hàng ngạ-quỷ, nhưng sau khi con tạo phước- 
thiện bố-thi cúng dường xong, con không hồi 
hướng phân phước-thiện bô-thí ấy đến cho các 
hàng ngạ-quỷ, nên nhóm ngạ-quỷ đã từng là bà 
con thân quyến của con trong tiên- kiếp, không 
nhận được phần phước-thiện bổ-thí ấy, nên 
chúng nó vô cùng thất vọng, khổ tâm. 

Đêm hôm qua, nhóm ngạ-qu) ấy hiện đến 
khóc than thảm thiết như vậy. 
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Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, Đức-vua 
Bimbisära bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, ngày mai con sẽ 
tạo phước-thiện bồ-thi cúng-dường đến Đức-Ti hế- 
Tôn cùng với chư Đại-đức t)-khưu- Tăng, rồi con 
hôi hướng phân phước-thiện bố-thí ấy đến cho 
nhóm ngạ-quỷ) đã từng là bà con thân quyền của 
con trong tiênkiếp, họ sẽ nhận được phần 
phước-thiện bố-thí ấy hay không? Bạch Ngài. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Đại-vương! Nhóm ngạ-quỷ đã từng là 
bà con thân quyền của con trong tiên-kiếp sẽ 
nhận được phân phước-thiện bô-thí ấy. 


Đức-vua Bimbisära kính bạch rằng: 


- Kinh bạch Đức-Thế-Tôn, ngày mai, con kinh 
thính Đức-Thế-Tôn ngự đến cung điện cùng với 
chự Đại-đức t)-khưu-Tăng để con tạo phước- 
thiện bồ-thí cúng-dường đến Đức-Thế-Tôn cùng 
với chư Đại-đức t)È-khưu- Tăng. Bạch Ngài. 


Đức-Phật làm thinh nhận lời thỉnh mời. 

Đức-vua Bimbisãra chuẩn bị tạo phước-thiện 
bô-thí cúng dường vào ngày hôm sau. 

Sáng hôm sau, nhóm ngạ-quyỷ đã từng là bà 
con thân quyên của Đức- -vua Bimbisära trong 


tiền- kiếp hiện đến đứng chờ sẵn, với hy vọng sẽ 
nhận phần phước-thiện bó-thí ấy. 
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Đức-Phật ngự đến cung điện của Đức-vua 
Bimbisära cùng với chư Đại-đức ty-khưu-Tăng. 

Đức-vua Bimbisära tự tay kính dâng các món 
vật thực đến Đức-Phật và chư Đại-đức tỳ-khưu- 
Tăng, rồi kính dâng bộ y đến Đức-Phật và bộ y 
đến chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng. Khi ấy, Đức-vua 
hồi hướng phần phước-thiện ấy đến cho nhóm 
ngạ-quý đã từng là bà con thân quyền rằng: 


, 


“ldam me ñãtnam hotu. ` 

Phước-thiện bô-thí thanh cao này, cầu mong 
cho được thành-tựu đến cho nhóm ngạ-quỷ đã 
từng là bà con thân quyền của tôi. 

Ngay khi ấy, nhóm ngạ-quỷ ấy phát sinh đại- 
thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ nói lên lời Szđhø„! 
Sadhu! Lành thay! Lành thay! Nhóm ngạ-quỷ bà 
con thân quyến của Đức-vua Bimbisära trong 
tiền-kiếp, phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan- 
hỷ nhận phần phước-thiện thanh cao là đại- 
thiện-nghiệp hoan-hỷ ấy liền cho quả đến nhóm 
ngạ-quý ấy đều thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ đói 
khát, nhờ đại-thiện-nghiệp hoan-hỷ ây cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, có đầy đủ các 
món vật thực ngon lành, có y phục lộng lẫy của 
vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời dục-gIới. 

Những tích tương tự như vậy có nhiều trong 
bộ Petavatthu, bộ Vimãanavatthu. 
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* 'Irong bộ Lokapaññatti và bộ ChagatidTpanT 
trình bảy ngạ-quỷ có 12 loải: 

1- Vantäsapefa: Loài ngạ-quỷ ăn nước miếng, 
đàm, đồ ói mửa. 

2- Kunapasapefa: Loài ngạ-quỷ ăn tử thị 
người và thú-vật. 

3- GŒuthakhadakapefa: Loài ngạ-quỷ ăn các 
loại phân. 

4- AggUalamukhapefa: Loài ngạ-quỷ luôn 
luôn có ngọn lửa phát ra từ trong miệng. 

5- SWcimukhapefa: Loài ngạ-quỷ có miệng 
bằng lỗ kim. 

6- Tanhaffifapefa: Loài ngạ-quỷ bị hành hạ 
bởi tham-ái đói ăn, khát uống luôn luôn. 

7- SuHjhãmakapefa: Loài ngạ-quỷ có thân 
hình đen thui như cội cây bị cháy. 

ổ- Satthangapera: Loài ngạ-quỷ có móng tay, 
móng chân đài và bén nhọn như lưỡi kiếm. 

9- Pabbatangapera: Loài ngạ-quỷ có thân hình 
{O cao. 

10- Ajagarangapefa: Loài ngạ-quỷ có thân 
hình như con trăn. 

11- Vemaänikapefa: Loài ngạ-quỷ chịu khô 
ban ngày, ban đêm hưởng an-lạc trong lâu đải 
trên cõi trời dục-gIới. 

12- Mahiddhikapefa: Loài ngạ-quỷ có phép biến 
hóa nhiều loại, là chúa của các ngạ-quỷ. 
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* Trong Tạng Luật PälI, bộ Lakkanasamyutta 
Pa|I trình bày ngạ-quỷ có 2l loài: 

1- Althisankhasikapefa: Loài ngạ-quỷ có bộ 
xương không có thịt. 

2- Mamsapesikapefa: Loài ngạ-quỷ có từng 
cục thịt không có xương. 

3- Mamsapindapera: Loài ngạ-quỷ có cục thịt. 

4- Nicchaviparisapeía: Loài ngạ-quỷ không có da. 

5- Ásilomaperfa: Loài ngạ-quỷ có lông nhọn 
như lưỡi kiếm. 

6- Saftilomapera: Loài ngạ-quỷ có lông nhọn 
như mũi lao. 

7- Usulomapefa: Loài ngạ-quỷ có lông dài 
như mũi tên. 

ổ- Suecilomapefa: Loài ngạ-quỷ có lông như 
mũi kim. 

9- Dufiyasucilomapera: Loài ngạ-quỷ có lông 
như mũi kim dài. 

10- Kumbhandapefa: Loài ngạ-quỷ có tình- 
hoàn (hòn dái) to lớn. 

lI- Gihakupanimuggapefa: Loài ngạ-quỷ 
chìm trong hầm phần. 

12- Githakhãdakapeta: Loài ngạ-quỷ ăn phân. 

l13- Nicchaviakapefar Loài nữ ngạ-quỷ 
không có da. 

14- Dugeandhapefa: Loài ngạ-quỷ có mùi hôi. 

15- Ogilinipeta: Loài ngạ-quỷ có thân hình 
như than hồng. 
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16- Asisapefa: Loài ngạ-quỷ không có đầu. 

17- Bhikkhupefa: Loài ngạ-quỷ có hình dáng 
như tỳ-khưu. 

18- Bhikkhunipefa: Loài ngạ-quỷ có hình dáng 
như ty-khưu-n1. 

19- Sikkhamanapefa: Loài ngạ-quỷ có hình 
dáng như s/kkhamaãnã. 

20- Samarierapefa: Loài ngạ-quỷ có hình dáng 
như sa-dlI. 

21- Samaneripefa: Loài ngạ-quỷ có hình dáng 
như sa-di-n1. 

Nhận xét về loài nga-quỷ 

Loài ngạ-quỷ có 4 loài, có 12 loài, có 21 loài, 
ngoài ra còn có loải ngạ-quy khác rải rác trong 
các bộ trong Tam-tạng Pã|i và Chú-giải Päli 
khác, trong tất cả các loài ngạ-quỷ ấy chỉ có loài 
ngạ-quỷ paradatfupajTvikapefa có thê nhận được 
phần phước-thiện của bà con thân quyến hoặc 
những người khác hồi hướng đến cho loài ngạ- 
quỷ ây mà thôi, bởi vì loài ngạ-quỷ này có ác- 
nghiệp đã giảm dân còn nhẹ, nên được sống gần 
gũi với loài người, trông chờ nhận phần phước- 
thiện hồi hướng của bà con thân quyền hoặc các 
thí-chủ khác. 

Những loài ngạ-quỷ còn lại không thể nhận 
được phần phước-thiện của bà con thân quyến 
hoặc người khác hồi hướng phần phước-thiện 
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đến cho chúng được, bởi vì những loài ngạ-quỷ 
ấy có ác-nghiệp vẫn còn nặng, vả lại những loài 
ngạ-quý ấy sông cách xa loài người, nên chưa có 
cơ hội nhận được phần phước-thiện hồi hướng 
của bà con thân quyền hoặc những người khác. 

* Đối VỚI loài ngạ-qu) paradaffupajnwikapetfa 
sông gần gũi với loài người, vả lại ác- _nghiệp của 
loài ngạ-quỷ này đã giảm nhẹ nhiều rồi, nếu loài 
ngạ-quỷ này chờ có cơ hội nhận được phần 
phước-thiện hồi hướng của bà con thân quyến 
hoặc người người khác, thì /odi ngạ-guỷ para- 
dafttupaj7T1vikapefa này phát sinh đại-thiện-tâm vô 
cùng hoan-hý nói lên lời rằng: Sãđhu! Sãdhu! 
Lành thay! Lành thay! Ngay khi ấy, loài ngạ- 
quỷ paradafupajiwikapeta ây được thoát khỏi 
kiếp ngạ-quý, nhờ đại-thiện-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng sự an- 
lạc trên cõi trời dục-giới ấy. 

Loài ngạ-quỷ paradaffupajTvikapefa cô 2 nhóm 


I- Tiền-kiếp của nhóm ngạ-quỷ đã từng tạo 
ác-nghiệp nặng, sau khi chết, ác-nghiệp ấy cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cối đqi-ấja-ngục 
(mahãnaraka), chịu quả khô của ác-nghiệp ấy 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp tại cõi đại- 
địa-ngục ấy xong, nhưng năng lực của ác-nghiệp 
vẫn còn, nên tiếp tục cho quả tái-sinh kiếp sau 
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trong các cối iểu-đja-ngục (ussadanaraka) theo 
tuần tự cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp tại 
cõi tiểu-địa-ngục ấy xong, nếu năng lực của ác- 
nghiệp vẫn còn thì tiếp tục cho quả tái- sinh kiếp 
sau trong cõi địa-ngục yamalokanaraka, tiếp tục 
chịu quả khổ của ác- _nghiệp â ây cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp tại cõi địa-ngục ấy xong, mới 
thoát ra khỏi cõi địa-ngục. 

Nếu có đại-thiện-nghiệp đã tích lũy từ những 
kiếp quá-khứ xa xưa của chúng-sinh địa-ngục ây 
thì đại-thiện-nghiệp ấy có cơ hội cho quả tái- 
sinh kiếp sau trở lại làm người hoặc làm chư- 
thiên trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi an-lạc 
trong cõi thiện-giới ấy. 

* Nếu không có đgi-thiện-nghiệp nào có cơ 
hội cho quả thì ác-nghiệp còn dư sót ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau làm /oài ngạ-qguỷ paradaftupa- 
JIvikapeta sống gần gũi với loài người chờ cơ 
hội nhận phần phước-thiện của bà con thân 
quyến hoặc người khác hồi hướng đến cho 
chúng (Mw nhóm ngạ-quỷ là bà con thân quyễn 
của Đức-vua Bimbisãra trong tiên-kiếp). 


* Nếu /oài ngạ-qwỷ nào hay biết hiện đến chờ 
cơ hội phát sinh đại-(hiện-tâm hoan-hỷ nói lên 
lời “Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” thì 
loài ngạ-quỷ ấy nhận được phần phước-thiện 
của bà con thân quyến hoặc người khác hồi 
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hướng đến cho họ. Ngay khi ấy, loài ngạ-quỷ ấy 
thoát khỏi kiếp ngạ- quỷ, nhờ đại-(hiện-nghiệp 
ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại làm người 
hoặc làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi 
trời, hưởng mọi an-lạc trong cối trời ẫy. 

* Nếu /oài ngạ-guÿ nào không hay tin, không 
hiện đến chờ thì loài ngạ-quỷ ấy không có cơ hội 
nhận được phần phước-thiện của bả con thân 
quyền hoặc người khác hồi hướng đến cho họ. 


2- Người nào phạm điều-giới, có /ham-tâm 
dinh mắc trong của cải tài sản của mình. 

Đến lúc lâm chung nếu người ấy lưu luyễn 
của cải tài-sản với /ham-tâm tiếc nuối, nên sau 
khi người ấy chết, thì ác-nghiệp trong tham-tâm 
ấy có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong /oài 
ngạ-qu) paradaftupajikapefa tại quanh ngôi 
nhà. Hoặc nếu người nào lúc lâm chung với 
tham-tâm lưu luyến ngôi nhà, con cháu, v.v... 

Sau khi người ấy chết, thì ác-nghiệp trong 
tham-tâm ấy cô cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
trong loài ngạ-gu?) paraddffIpdjmikapefa tại 
ngôi nhà ấy. Loài ngạ-quỷ ấy đôi khi báo mộng 
cho con cháu biết, hoặc hiện hình cho con cháu 
thấy mờ mờ. 

* Trong trường hợp này, bà con thân quyến 
thỉnh chư Đại-đức tỳ-khưu-Tăng có giới đức 
trong sạch đến nhà tạo phước-thiện bồố-thí, rồi 
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hồi hướng phần phước-thiện bố-thí ấy đến loài 
ngạ-quÿỷ thân quyến của mình rằng: 

“ldam no ñãHmam hotu, sukhitã honfu ñãtayo. ” 

Cấu mong phân phước-thiện thanh cao này 
được thành tựu đến thân quyến của chúng tôi. 

Cấu mong thân quyến của chúng tôi hưởng 
được sự an-lạc. 

* Nếu loài ngạ-quỷ ấy hiểu biết về phước- 
thiện, phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ 
nói lên lời “Sadhu! Sadhul Lành thay! Lành 
íhay!”thì nhận được phần phước-thiện bố-thí ấy. 
Ngay khi ấy, thoát khỏi kiếp ngạ- quỷ, nhờ đạ¡- 
thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp sau trở lại 
làm người hoặc làm vị thiên-nam hoặc vị thiên- 
nữ trên cõi trời dục-giới, hưởng mọi an-lạc trong 
cõi thiện-giới ấy. 

Hồi hướng phước-thiện (Pattidãnakusala) 


Vấn: Một người thân nào đã chết, gia đình 
bà con thân quyến thỉnh chư Đại-đức t)-khưu- 
Tăng có giới đức trong sạch đến nhà, tạo 
phước-thiện bố-thi cúng dường để hồi hướng 
phân phước-thiện bồ-thí đến cho người thân 
quá vãng ấy có được thành tựu hay không? 

Đáp: Bà con thân quyến thỉnh chư Đại-đức 
tỳ-khưu-Tăng có giới đức trong sạch đến nhà 
làm phước thiện bố-thí, cúng dường, rôi hồi 
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hướng phần phước-thiện bồ-thí đến cho người 
thân nào đã quá vãng, người thân ấy có nhận 
được hay không, nên xem xét trong các trưởng- 
hợp như sau: 


* Sau khi người thân ấy chết, nếu ác-nghiệp 
có cơ hội cho quả tải-sinh kiếp sau trong loài 
ngạ-quỷ paradattupajikapeta đến chờ đợi sẵn 
để phát sinh đại-thiện-tâm nói lời hoan-hỷ rằng: 
“Sadhu! Sadhul Lành thay! Lành thay!” thì 
nhận được phân phước-thiện hồi hướng ây, liễn 
thoát khỏi kiếp ngạ-quỷ ấy, ngay khi áy, đại- 
thiệnnghiệp hoan-hỷ phân phước-thiện hồi 
hướng ấy cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cối trời dục 
giới, hưởng mọi sự an-lạc cho đến khi hết tuổi 
thọ trên cõi trời dục-giới ấy. 

Chỉ có trường hợp kiếp sau của người thân 
ấy thuộc về loài ngạ-quỷ paradattupajIikapeta 
mới nhận được phân phước-thiện bồ-thí của bà 
con thân quyến hồi hướng đến loài ngạ-quỷ ấy 
mà thôi. Ngoài ra, kiếp sau của người thân ây 
thuộc về các loài chúng-sinh khác thì khó có thể 
nhận được phân phước-thiện bồ-thí hồi hướng 
của thân quyến, với lý do như sau: 

* Nếu sau khi người thân nào chết, đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau đầu 
thai làm người, thì người thân ấy hoàn toàn 
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không hay biết thân quyễn tạo phước-thiện bố-thí 
hồi hướng đến cho mình. 


* Nếu sau khi người thân nào chết, ác-nghiệp 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm 
chúng-sinh trong cối địa-ngục, hoặc hóa-sinh làm 
loài a-su-ra, hoặc loài súc-sinh, hoặc loài ngạ-quỷ 
khác ở cách xa loài người, thì kiếp sau của người 
thân ấy hoàn toàn không hay biết thân quyến tạo 
phước-thiện bố-thí hồi hướng đến cho mình, nên 
không nhận được phân phước-thiện bố-thí hồi 
hướng của thân quyến. 


* Nếu sau khi người thân nào chết, đại-thiện- 
nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi 
trời dục-giới, thì dù vị thiên-nam hoặc vị thiên- 
nữ ấy có hay biết thân quyến tạo phước-thiện 
bô-thí hồi hướng đến cho mình, cũng không 
màng đến phước-thiện bô-thí ấy. 

* Ty nhiên trường hợp, nếu bà con thân 
quyến thỉnh chư Đại-đức t)-khưu-Tăng có giới 
đức trong sạch đến nhà làm phước thiện bô-thí, 
cúng dường, tụng kinh Pali, thuyết-giảng chánh- 
pháp, làm pháp-thí,... tạo các phước-thiện cao- 
quý áy, rồi hồi hướng phân phước-thiện thanh 
cao ấy đến cho tất cả chúng-sinh không có chỉ 
định riêng cho người nào cả, thì trong tất cả 
chúng-sinh ấy ắt có những người thân đã quá 
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vãng, chư vị thiên nam hoặc vị thiên-nữ cũng 
đêu phát sinh đại-thiện-tâm vô cùng hoan-hỷ 
nhận phần phước-thiện pháp-thí thanh cao ấy, 
bởi vì Đức-Phát dạy: 


Pháp-thí là cao thượng hơn tất cả mọi bô-thí 


Vậy, sau khi các thí-chủ tạo phước-thiện nào 
rồi, nên đọc câu hôi hướng đến tất cả bà con 
thân quyền đã quá vãng rằng: 

“ldam no ñãtHmam hotu, sukhitã honfu ñatayo. ” 

“Cầu mong phước-thiện này được thành tựu 
đến cho tất cả mọi bà con thân quyền quá vãng 
của chúng con, xin cho tất cả mọi bà con thân 
quyến của chúng con thoát khỏi khổ, hưởng được 
mọi sự an-lạc. ” 

Như vậy, trong vòng tử sinh luận- hồi từ vô 
thủy trải qua vô sô kiếp cho đến kiếp hiện- tại 
này, chắc chắn trong số thân quyễn quá vãng ấy 
ắt có số thân quyến thuộc về loài ngạ-quỷ 
paradattupajivikapeta đến chờ đợi sẵn để phát 
sinh đại-thiệntâm nói lời hoan-hÿ răng: 
“Sadhu! Sadhu! Lành thay! Lành thay!” rồi thọ 
nhận phần phước-thiện bô-thi ấy, để thoát khỏi 
kiếp ngạ- quỷ, nhờ đại-thiện-nghiệp ấy cho quả 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cối trời dục-giới, hưởng mọi sự 
an-lạc trong cối trời dục-giới ấy. 
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Cho nên, sau khi thí-chủ tạo phước-thiện nào 
rồi, nên đọc câu hồi hướng đến tất cả chúng-sinh 
và tất cả bà con thân quyến như sau: 

lmam puññabhagam mãtäpifU aãcariya ñãti 
mittãnañceva sesasabbasattananca dema, 
sabbepi te puñfiapattim laddhana sukhitã hontu, 
dukkha muccanfu sabbattha. 

Chúng con thành tâm hôi hướng, chia phần 
phước-thiện thanh cao này đến ông bà, cha mẹ, 
thây tổ, thân quyến, bạn hữu cùng tắt cả chúng- 
sinh từ cõi địa-ngục, q-su-ra, nøq-quỷ, súc-sinh, 
chư-thiên trong cối trời dục-giới,... XïH quỷ vị 
hoan-hỷ nhận phần phước-thiện thanh CaO Hây, 
cầu mong quý vị thoát khỏi mọi cảnh khổ, hưởng 
được mọi sự an-lạc lâu dải trong khắp mọi nơi. 


* Tìm hiểu về sự-thật chứng-sinh tử sinh 
luân-hôi trong ba giới bốn loài: 

Cuficiffa: Tử-tâm (chết) là quả-tâm cuối cùng 
kết thúc kiếp hiện-tại điệf và liền theo pafi- 
sandhicitfa: tái-sinh-tâm sinh là quả-tâm bắt 
đầu sinh kiếp sau cùng trong cận-fử-lộ-trình-tâm 
(maranäsannavithicitta) đối với các hạng phàm- 
nhân và ba bậc Thánh-nhân là bác Thánh Nhập- 
lưu, bậc Thánh Nhắtlai bậc Thánh Bấrlai 
(ngoại trừ bậc Thánh A-ra-hán) t??. 


' Bậc Thánh A-ra-hán không còn tham-ái, đến khi chết gọi là 
tịch diệt Niêt-bảàn, giải thoát khô tử sinh luân-hôi trong tam-gIới. 
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Đồ biêu ý-môn-cận-tử lộ-trình-tầm 
(KãmaJavanamanodväramaranäsannavrthi) 


Kiếp hiện tại 


ĐOGS00000009D2 


Kiếp sau 
'Y-môn-cận-tử lộ-trình-tâm 


Dục-giới tác-hành-tâm trong ÿ-môn-cận-tử lộ-trình- 
tâm (Kaãmajavanamanodvaramaranasannavithi) 
có các tâm sinh rồi diệt liên tục như sau: 

1- Bhavangacita: Hộ-kiếpdâm viết tắt bha 

2- Bhavangacalana: Hộ-kiểp-tâm rung động vt na 

3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm bị ngưng vi da 

4- Manodvãravdjjanacia: Y-môn-hướng-tâm vi ma 


3-9- Javanacitta: Tác-hành-tâm ví ja 
10- Tadärammanacitta: Tiêp-đồi-tượng-tâm ví ta 
1I- Cuficita: Tủ-tâm VÉ  CM 


12- Patisandhicita: Tái-sinh-tâm ví  paƒ 
13- Bhavangacitta: Hộ-kiêp-tâm ví  bha 


Giải thích: 

1- Bhavangacitta: Hộ-kiếp-tâm là quả-tâm có 
đối-tượng cũ quá- -khứ, theo hộ trì, giữ gìn kiếp 
hiện-tại này, sinh rồi diệt, làm duyên cho tâm 
tiệp theo, (viết tắt bha) 

2- Bhavangacalana: Hộ-kiệ-tâm rung động 
do l trong 3 đôi-tượng mới là kawna, hoặc 
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kammanimita, hoặc gafinimnifía, nhưng vẫn còn giữ 
đối-tượng cũ quá-khứ, phát sinh một sát-na-tâm rôi 
diệt, làm duyên cho tâm tiếp theo, (viết tắt na) 


3- Bhavangupaccheda: Hộ-kiếp-tâm cắt đứt 
đối-tượng cũ kiếp quá-khứ, bởi vì 1 trong 3 đối- 
tượng mới là kammna, hoặc kammanimiifa, hoặc 
gatinimitta phát sinh một sát-na-tâm rồi diệt, làm 
duyên cho tâm tiếp theo, — (viếttắt da) 


4-_ Manodvãravajjanacifa: Y-môn-hướng- 
tâm tiếp nhận I trong 3 đối-tượng mới là 
kamma: thiện nghiệp hoặc ác-nghiệp, hoặc 
kammanimiifa: hiện tượng của thiện-nghiệp 
hoặc ác-nghiệp, hoặc gøa/inimiffa: cõi ác-gIới 
hoặc cõi thiện-giới, phát sinh một sát-na-tâm rỒi 
diệt, làm duyên cho tâm tiếp theo, (viết tắt ma) 

5- Javanaciffa: Tác-hành-tâm là tâm làm phận 
sự tạo nghiệp (đại-thiện- nghiệp hoặc ác-nghiệp) 
có 1 trong 3 đôi-tượng giống như ý-môn- -hướng- 
tâm trước, phát sinh chỉ có 5 sát-na-tâm yêu ớt 
rồi diệt, làm duyên cho tâm tiếp theo, (viết tắt ja) 


6- Tadãrammanacitta: Tiếp-đối-tượng-tâm là 
tâm tiếp đối-tượng sót lại của tác-hành-tâm, phát 
sinh hai sát-na tâm rồi diệt, làm duyên cho tâm 
tiếp theo, (viết tắt ta) 


7- Cuficiffa: Tử-tâm là quả-tâm cuối cùng kết 
thúc kiêp hiện-tại có đôi-tượng cũ quá-khứ, làm 
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phận sự chuyên kiếp (chết) kết thúc kiếp hiện- 
tại, phát sinh một sát-na tâm rồi điệt, làm duyên 
cho tâm tiếp theo, (viết tắt cu) 

ổ- Pafisandhiciffa: Tái-sinh-fâm là quả-tâm 
làm phận sự tái-sinh bắt đầu của kiếp sau kế 
tiếp, có I trong 3 đối-tượng là kamưna hoặc 
kammanimifa hoặc gafinimiữa giống như ý- 
môn-hướng-tâm, phát sinh một sát-na-tâm rồi 
diệt, làm duyên cho tâm tiếp theo, (viết tắt pat) 

9- Bhavangacitfa: Hộ-kiếp-tâm là quả-tâm cô 
đối-tượng giống như tái-sinh-tâm (kiếp-hiện- 
tại), theo hộ trì, giữ gìn kiếp hiện-tại này, sinh 
rồi diệt, chấm dứt ý-môn cận-tử-lộ-trình-tâm. 

(việt tắt bha) 

Theo dục-giới tác-hành-tâm ÿ-môn-cán-tử lộ- 
trình-tâm thì cuficiffa: tử-tâm cuỗi cùng kết thúc 
kiếp hiện-tại điệt và tiếp theo pafisandhicifa: 
tái-sinh-tâm sinh bắt đầu của kiếp sau kế-tiếp 
chỉ có cách nhau một sát-na-tâm sinh rồi diệt mà 
thôi, không có thời gian khoảng cách chờ đợi. 

Như vậy, cuficiffa: tứ-tâm (chết) là quả-tâm 
cuối cùng kết thúc kiếp hiện-tại và pafisandhi- 
ciffa: tái-sinh-tâm là quả-tâm bắt đầu của kiếp 
sau không có thời gian khoảng cách, nghĩa là 
cutficifa: tứ-tâm diệt liền tiếp theo pafisandhi- 
citq: tải-sinh-tâm sinh, trong cùng cận-fứ-lộ- 
trình-tâm (maranasannavithi). 
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Nói nôm na là kiếp hiện-tại chết và kiếp sau 
sinh chỉ có cách 1 sái-na-tâm sinh rồi diệt mà 
thôi, không có khoảng cách thời gian chờ đợi. 

* Sau khi hạng phàm-nhân chết, nếu ác- 
nghiệp trong 11 bất-thiện-tâm (trừ si-tâm hợp với 
phóng-tâm) có cơ hội cho quả frong thời-Rỳ tải- 
sinh kiếp sau (patisandhikäla) cô một quả-tâm là 
suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của ác- 
nghiệp gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm 
phận sự tái-sinh kiếp sau 7 frong 4 cõi ác-giới chịu 
quả khổ của ác-nghiệp trong cõi ác-giới ấy. 


Chúng-sinh trong cối địa-ngục, cối a-su-ra, 
loài súc-sinh không hay biết đến phước-thiện bố- 
thí của bà con thân quyến hồi hướng đến cho họ. 

Trong tích 7irokudapetavatthu '?, Đức-Phật 
dạy có câu kệ răng: 

“ldam vo ñañmam hotu, sukhitä honfu ñãtayo. `” 

Cẩu mong phước-thiện bồ-thí này được thành 
tựu đến bà con thân quyến là loài ngạ-quỷ của 
các con, xin bà con thân quyền loài ngạ-quỷ ấy 
được hưởng mọi sự an-lạc. 

Và “Evameva ifo dinnam, petãnanụ upakappdlti. 

Phước-thiện bố-thí mà thân quyễn cỗi người 
đã hồi hướng, được thành tựu đến các ngạ-quỷ 
như vậy. 


' Bộ Petavatthu, tích Tirokudapetavatthu. 
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Loài ngạ-quỷ ở đây đó là loài ngg-qHỷ para- 
dafIupajwikapefa bà con thân quyến của Đức- 
vua Bimbisara đang chờ đợi để phát sinh đại- 
thiện tâm vô cùng hoan-hỷ nói lời “Szđh„! 
Sadhu! Lành thay! Lành thay!” rồi nhận phần 
phước-thiện bố-thí của Đức-vua Bimbisãra. 

Còn lại các loài ngạ-quỷ khác không có cơ 
hội nhận phần phước-thiện của bà con thân 
quyến hoặc người khác hồi hướng, bởi vì chúng 
sông cách xa loài người, nên không hay biết, vả 
lại chúng đang còn chịu quả khô của ác-nghiệp. 

* Sau khi hạng phàm-nhân chết, nêu đại-thiện- 
nghiệp trong 8 đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có 9 quả-tâm là 8 đgi-qud-tfâm và I suy-vét-tâm 
đông sinh với thọ xả là quả đại-thiện-nghiệp gọi 
là fái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người hoặc hóa- 
sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ 7 frong 6 
cối trời dục-giới, hưởng mọi sự an-lạc trong cối 
thiện-dục-giới ấy cho đến hết tuổi thọ. 

- Như vậy, nếu đầu-thai làm người thì người 
ấy không hay biết gì đến phần phước-thiện bó- 
thí của bà con thân quyến hoặc người khác hồi 
hướng đến cho mình. 


- Nêu hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên cõi trời dục-giới dù có biệt cũng 
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không quan tâm đến, bởi vì phần phước-thiện 
bố-thí ấy là tầm thường, nhưng nếu có phước- 
thiện nghe pháp (dhammassavanakusala) hoặc 
phước-thiện thuyết- -_pháp (dhammadesanakusala) 
thì chư- thiên đêu vô cùng hoan- hỷ nhận phân 
pháp-thí ấy, bởi vì Đức-Phật dạy răng: 

“Sabbadanam dhammadanam jinati. ” 

Pháp-thí là cao quý hơn tất cả mọi phước- 
thiện bô-thí. 

Ác-nghiệp trong 8 tham-tâm phần nhiều cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong các loài 4gg-quỷ và 
loài q-su-Fd. 


I.3- Cối A-Su-Ra 


Asurabhiữrmi: Cối a-su-ra có nhiêu nơi chôn 
theo môi nhóm a-su-ra riêng biệt, các nhóm a-su- 
ra đêu thuộc về loại chứng-sinh hóa-sinh. 


Ác-nghiệp nào cho quả tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm loài a-su-ra trong cối q-su-ra? 

Trong cõi người nảy, người nào không biết 
hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội-lỗi, có 
quyên lực, giàu có, nhưng là người thiểu trí, ít 
học, nên không biết phân biệt bác fhiện-frf cao 
thượng (pangita) đáng kính trọng, và kẻ ác-nhân 
(bãla) đáng chê trách, nên người ấy chê trách, 
khinh thường bác fhiện-frí cao thượng và ngược 
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lại kính trọng, tán dương ca tụng kẻ ác-nhân, tạo 
ác-nghiệp sai lầm ấy. 

Sau khi người ác Ấy chết, nêu ác-nghiệp trong 
tham-tâm có tà-kiến thấy sai chấp lâm ấy có 
nhiễu năng lực có cơ hội cho quả trong thời-kỳ 
tái-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có suy¬xét-tâm 
đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp thuộc 
về bát-thiện-quả vô-nhân-tâm gọi là tái-sinh- 
tâm (pafisandhicita) làm phận sự fái-sinh kiếp 
sau (pafisandhikicca) hóa-sinh làm loài a-su-ra 
trong cối a-su-ra, chịu quả khô của ác- -nghiệp â ây 
cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ây, mới 
thoát ra khỏi kiếp a-su-ra ấy. 


Loài a-su-ra đều thuộc về loại chúng-sinh 
hóa-sinh có tham-tâm không an-lạc, thường sâu 
não, cuộc sông thiêu thôn. 

Loài A-su-ra có 3 loài: 

]1- Deva-asura: A-su-ra thuộc loại chư-thiên. 

2- Petti-asura: A-su-ra thuộc loài ngq-qu. 

3- Niưraya-asura: A-su-ra thuộc chúng-sinh 

địa-ngục. 


Deva-asura: Chư-thiên a-su-ra có 6 vị lớn: 
1- Vepacifa-asura: Vepacitta q-su-ra. 

2- Subali-asura: Subali a-su-ra. 

3- Rahu-asura: Naãhu q-su-ra. 

4- Pahara-asura: Pahara q-su-ra. 
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5- SambarafTI-asura: Sambaraf q-su-ra. 
6- Vinipatika-asura: Vinipatika a-su-ra. 


A-su-ra nghịch với Đức-vua trời Sakka 


A-su-ra có 5 vị đôi nghịch với Đức-vua trời 
Sakka trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên, Š5 vị là 
Vepacitta a-su-ra đứng đâu và Subali a-su-ra, 
Rahu a-su-ra, Pahara a-su-ra, Sambaraf q-su- 
ra cùng nhóm thuộc hạ của mỗi vị trụ ở phía 
dưới núi Sineru, còn Đức-vua trời Sakka cùng 
chư-thiên trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên trụ ở 
trên đỉnh núi Sineru, cho nên 5 vị A-su-ra cùng 
nhóm thuộc hạ cùng chung trong cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên. 

Nhóm quân a-su-ra đứng đầu là vị Wepaciffa 
g-su-ra thường kéo quân lên đánh nhau với 
Đức-vua trời Sakka cùng chư-thiên, khi thì thất 
bại, khi thì chiến thắng. Cuộc chiến giữa vị 
Vepacitta a-su-ra với Đức-vua trời Sakka bằng 
cách đấu phép với nhau, nên không có thương 
vong, mỗi khi bên nảo thua thì rút lui chạy vào 
thành đóng cửa lại, bên thắng không thể vào 
thành được nên đành phải rút quân trở về thành 
của mình. 

Trong thời-kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện 
trên thế gian, Đức-vua trời Sakka ngự đến hầu 
đảnh lễ Đức-Phật, lắng nghe chánh-pháp, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. 
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Từ đó, cuộc chiến giữa vị Vepacifa a-su-ra 
với Đức-vua trời Sakka không còn đẫu phép với 
nhau mà đẫu bằng trí-tuệ, nên vị ƒepaciffa a-su- 
ra bị thua trí thật sự, Đức-vua trời Sakka toàn 
thắng thật sự, nên hai bên không còn chiến đấu 
với nhau nữa. 


* Còn vị Vinipafika-asura cùng nhóm thuộc 
hạ có thân hình nhỏ hơn và oal lực kém thua 
chư-thiên trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

Nhóm ƒVimipäafika-asura không có chỗ ở riêng 
biệt, nương nhờ nơi cõi người, nơi rừng núi, cây 
cối, chỗ trống trải ngoài trời, v.v... cho nên 
nhóm ƒ?mipafika-asura trở thành thuộc hạ của 
bhumaffhadevatä: chư-thiên trên mặt đất thuộc 
về chư-thiên cõi trời Tứ-đại-thiên-vương. 

- Petti-asura: A-su-ra loài ngạ-quỷ có 3 nhóm: 

1- Kalakafcihapeta-asura: A-su-ra là loài ngạ- 

quỷ kalakañcikapeia. 

2- Vemanikapeta-asura: A-su-ra là loài ngạ- 

quỷ vemanikapeia. 

3- Avudhikapeta-asura: A-su-ra là loài ngạ-quỷ 

ãvudhikapeia. 

* Kalakañcikapefa-asura là loài ngạ-quỷ 
kãlakaficika thuộc về loài a-su-ra như trình bày 
trong loải ngạ-quỷ. 

* Vemanikapefa-asura là loài ngạ-quỷ vemanika 
ban ngày chịu quả khổ của ác-nghiệp, nhưng đến 
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ban đêm lại hưởng mọi sự an-lạc như chư-thiên 
trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên. Vì vậy, /oài 
ngạ-quỷ vemanikapefa này gọi là loài a-su-ra. 

* 4yudhikapeta-asura là loài ngạ-quỷ avudhika 
sát hại lẫn nhau bằng vũ khí khác nhau, cho nên 
loài ngạ-qu) avudhika này gọi là loài a-su-ra. 

Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên yêu thương, kính mến nhau, 
còn nhóm øgạ-guỷ ãvudhika sát hại lẫn nhau 
bằng vũ khí. 

- Niraya-asura: A-su-ra là chúng-sinh địa- 
ngục có một loài ngạ-quỷ phải chịu quả khổ 
trong cối địa-ngục Lokantarikanaraka. 

Cối địa-ngục Lokantarikanaraka là khoảng 
giữa nơi giáp ranh của ba vũ trụ thế-giới, tất cả 
mọi chúng-sinh cõi địa-ngục Lokantarikanaraka 
này đều dính vào thành vũ trụ, như con dơi dính 
vào vách, trong cõi địa-ngục này tối đen như 
mực, phía dưới có nước lạnh kinh khủng, nếu 
chúng-sinh địa-ngục rơi xuống chết ngay tức thì. 

Chúng-sinh trong cõi địa-ngục này bị đói khát 
dữ dội, chúng lần mò đi kiếm đồ ăn, nếu khi 
chúng gặp nhau tưởng là đồ ăn, hai bên nhào 
đến căn xé nhau, buông tay nên cả hai bên bị rơi 
xuống nước lạnh đều chết, rồi hóa-sinh trở lại, 
và cứ như vậy cho đến khi mãn quả khổ của ác- 
nghiệp mới thoát ra khỏi cõi ác-giới ấy. 
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Chúng-sinh cõi địa-ngục này gọi là a-su-ra 
bởi vì chúng sát hại lần nhau. 


1.4- Tiracchaãnabhũmi: Cõi Súc-Sinh 


Tiracchanabhimi- Cối súc-sinh nương nhờ 
nƠI CÕI người rải rác mọi nơi trong rừng, núi, 
sông, suối, biển, xóm làng, trong nhà, v.v... oäi 
súc-sinh có nhiễu loài khác nhau tùy theo ác- 
nghiệp và quả của ác-nghiệp của chúng. 

Ác-nghiệp nào cho quả tải-sinh kiếp sau làm 
loài súc-sinh? 

Người ác nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, không biết tự trọng, phạm 
điều-giới, tạo ác-nghiệp bằng thân, bằng khẩu, 
bằng ý. 

Sau khi người ác ấy chết, nêu ác-nghiệp 
trong si-tâm có nhiễu năng lực thì có cơ hội cho 
quả rong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kãla) cô suy-xét-tâm động sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp thuộc về bắt-thiện-quả vô-nhán- 
tâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicia) làm 
phận sự ứ4i-sinh kiếp sau làm loài súc-sinh chịu 
quả khổ của ác-nghiệp ấy, cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi kiếp loài súc- 
sinh ấy. 


Loài súc-sinh có nhiêu loại như sau: 
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- Loài súc-sinh sinh ra từ trong bụng mẹ nhự 
con bỏ, COn VOIi, CO" ñgựd, V.V... 

- Loài súc-sinh sinh ra từ trứng rồi từ trứng nở 
ra con như con gà, con chỉm, V.V... 

- Loài súc-sinh sinh ra từ nơi ẩm thấp như con 
giun, V.V..... 

- Loài súc-sinh là loài hóa-sinh như Đức-long- 
vương, các long nam, các long nữ, V.V... 


Tiracchãng là loài chúng-sinh thường di 
chuyển với cột xương sống nằm ngang gọi là 
loài súc-sinh. 


Loài súc-sinh có nghĩa rộng gồm tất cả các 
loài sinh vật lớn nhỏ có sự sống, sự chết, có tử 
sinh luân-hỗi trong bốn loài. Loài súc-sinh có 
thân hình to lớn nhất và nhỏ bé nhất, không có 
cõi riêng biệt, phần đông sinh sống chung trong 
cối người, được phân loại có bốn nhóm loài súc- 
sinh như sau: 

l1- Apadairacchana: Nhóm loài súc-sinh 
không có chân như con răn, con Ïươn, con cá, 
COH frùn, V.V... 

2- Dvipadatiracchana: Nhóm loài súc-sinh có 
2 chân như con chim, con gà, con VỊf, V.V... 

3- Cafupadatiracchana: Nhóm loài súc-sinh 
có 4 chân như con bỏ, con trầu, con VoI, V.V... 

4- Bahupadatiracchana: Nhóm loài súc-sinh 
có nhiều chân như con rít, con cuốn chiếu, v.v... 
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Tất cả các loài súc-sinh này có chỗ ở khác 
nhau, có nhóm loải súc-sinh nương nhờ sinh 
sống trên mặt đất, có nhóm loài súc-sinh nương 
nhờ sinh sống dưới nước. 

Đặc biệt có loài súc-sinh như nãga, kinnara, 
siha, garuda. 

* Nãga: Rắn độc có 4 loài: 

1- Katthamukha: Loài răn độc, nêu người nào 
bị nó căn thì toàn thân người ấy bị cứng đờ 
không còn cử động được nữa, đau đớn vô cùng. 

2- Putimukha: Loài rắn độc, nêu người nảo bị 
nó căn thì vết thương người ấy bị thối và nước 
mủ chảy ra. 

3- Aggimukha: Loài rắn độc, nêu người nào bị 
nó cắn thì toàn thân người ây bị nóng rực, chỗ 
vết thương bị cháy bỏng như bị phỏng lửa. 

4- Satthamukha: Loài răn độc, nêu người nào 
bị nó căn thì người ấy như bị sét đánh. 

* Sự sinh của loài Nãga có 4 cách: 

1- Andaj7a: Loài Nãga sinh ra từ trứng. 

2- Jalabuja: Loài Naga sinh ra từ trong bụng. 

3- Samsedaja: Loài Nãga sinh ra từ mô hôi 
chảy ra. 

4- Qpapdtika: Loài Nãga hóa-sinh ra to lớn 
ngay tức thì. 
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Đặc biệt loài Nãga gọi là loài long nam, long 
nữ ở cõi long cung, trong các lâu đải nguy nga 
tráng lệ toàn bằng vàng, bạc, các thứ ngọc, v.v... 
phát sinh do quả của đại-thiện-nghiệp. 

Trong cõi long cung có Đức Long-vương trị 
vì các long nam, long nữ, tất cả loài long này 
đều có phép-thần-thông biến hóa ra thành loải 
người, chư-thiên, loài thú, v.v... do quả của đại- 
thiện-nghiệp gọi là (0iaka-idd¡) tùy theo khả 
năng của mỗi long nam, long nữ. 

Mặc dù long nam, long nữ có khả năng biến 
hóa ra loài người giả trẻ khác nhau như thế nảo, 
khi có I trong 5 trường hợp xảy ra vẫn trở lại 
loài long như trước. 5 trường hợp ` là: 

1- Trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau, là loài long. 

2- Trong khi lột da thay da mới, phải hoàn 
trở lại loài long. 

3- Trong khi giao cấu với loài long khác phái, 
phải hoàn trở lại loài long. 

4- Trong khi nằm ngủ say, tự nhiên hoàn trở 
lại loài long, bởi vì không có trí nhớ biết mình. 

5- Trong thời-kỳ chuyển kiếp (chết, phải hoàn 
trở lại loài long. 

Tuổi thọ của loài Nãga nhiều hoặc ít không có 
chắc chắn, tùy theo quả của nghiệp. 


' Trong Chú-giải Dhammapadatthakathã, tích Erakapattanägarãja, 
Samyutfanikäya atthakatha, VI. Mahävaggatthakathã, ... 
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* Kinnara: Loài kinnara đực và kinnara cải 
là loài thú có phân giống như người, ngựa và có 
phần giống như chim như sau: 

- Thân hình, đấu, mặt, hai con mốt, hai lỗ mũi 
giống như người. 

- Cái miệng nhô ra phía trước giống như mỏ 
COï! ngựa. 

- Hai bản tay, hai bàn chán có móng dải 
giống như chân chim. 

Loài kinnara có nhiều loại, thông thường tất 
SỢ nước. 

* ST†ha: Su fứ có 4 loại: 

1- Tinas?ha là loài sư tử có thân hình bằng 
con bò trẻ màu đỏ, ở trong rừng sâu ăn cỏ. 

2- Kãjasrha là loài sư tử có thân hình bằng 
con bò trẻ màu đen, ở trong rừng sâu ăn cỏ. 

3- Pandusrha là loài sư tử có thân hình bằng 
con bò trẻ màu như lá cây vàng, ở trong rừng 
sâu, ăn thịt các loài thú khác. 

4- Kesarasiha là loài sư tử chúa có thân hình 
bằng con trâu, môi, đuôi, chân có màu đỏ, từ đầu 
cho đến lưng có ba sọc màu đỏ bao quanh hai 
mông, vòng cô có lông dài, từ hai vai đến toàn 
thân có màu vàng lẫn trắng, ở trong rừng 
Himavanta, ăn thịt các loài thú khác. 


Srha- Sư tứ là chúa của các loài thú. 
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* Garuda: Con garuda có thân hình giông như 
loài chĩm, nên ghép vào loài chím. Con garugda là 
con chim lớn nhât, là vua của các loài chĩm, sông 
trong rừng sâu, ăn các loài nãøa răn, rông (long). 

Loài súc-sinh thông thường có ba sự biết: 

1- Gocarasafna: Biết kiêm ăn, ngủ, nghỉ, ... 

2- Kamasanna: Biêt giao cấu và truyện giống. 

3- Maranasanna: Biết sợ chết. 


Nếu Đức-Bồ-tát sinh làm loài súc-sinh thì sinh 
làm giống đực không nhỏ hơn con chim sẻ cũng 
không lớn hơn con voi, Đức-Bô-tát loài súc-sinh 
đực có sự hiểu biết rất phi thường. 


Nhận xét về loài súc-sinh 


Thời-kỳ pafisandhikala và thời-kỳ pavattikala 
của các loài súc-sinh. 

- Trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (palisandhi- 
kãla), có suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả 
của ác-nghiệp trong si-m có nhiều năng lực 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau làm foài súc-sinh 
(tiracchaãng). 

- Trong thời-k) sau khi đã tải-sinh (pavaffi- 
kala) kiếp hiện-tại cô 7 bắt-thiện-quả vôõ-nhân- 
tâm là quả của ác-nghiệp tiếp xúc với các đối- 
tượng xấu là quả của ác-nghiệp, đối với các loài 
súc-sinh. 
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Tuy nhiên, đặc biệt có số loài súc-sinh, tuy 
trong fhời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
với suy-xét-tâm đồng sinh với thọ xả là quả của 
ác-nghiệp, nhưng frong thời-kỳ sau khi đã tái- 
sinh (pavattikala), kiếp hiện-tại, số loài súc-sinh 
ấy trở thành con vơi báu dành cho Đức-Chuyển- 
luán Thánh-vương, dành cho Đức-vua; ngựa 
báu dành cho vị anh-hùng, nên kiếp hiện-tại của 
số loài súc-sinh ấy được trọng dụng, được trọng 
đãi đặc biệt,... đó là quả tốt, quả an-lạc của 
đại-thiện-nghiệp đặc biệt mà số loài súc-sinh ấy 
đã tạo trong tiền-kiếp của chúng. Thậm chí trong 
đời cũng thường thấy những con mèo, con chó, 

. tĩnh khôn cũng được các gia đình giàu sang 
phú quý nuôi nắng chăm sóc đặc biệt, đó là gu 
tốt, quả an-lạc của đại-thiện-nghiệp đặc biệt 
mà những con mèo, con chó,... tỉnh khôn ây đã 
tạo trong những tiền-kiếp của chúng. 

Tuy Đức Long-vương, các long-nam, long-nữ 
thuộc về loải súc-sinh nhưng có khả năng đặc 
biệt biến hóa ra thành người, thành chư-thiên, 

. có nhiều phép mầu được thành tựu do quả 
của nghiệp gọi là vi»ãka-iddhi. 

Dù Đức Long-vương, các long-nam, các long- 
nữ ấy biễn hóa ra thành người có cơ hội nghe 
chánh-pháp của chư bậc thiện-frf, cũng không 
có khả năng chứng đắc các bậc thiền sắc-giới 
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nào, cũng không có khả năng chứng ngộ chân-lý 
tứ Thánh-đề, không thể chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả nào được, bởi vì Đức Long-vương, 
các long-nam, các long-nữ ấy thuộc về hạng 
chúng-sinh dugødafi-ahefuka vô-nhân cối ác-giới 
với tái-sinh-tâm (palisandhicitta) là suy-xét-tâm 
đông sinh với thọ xả là quả của ác-nghiệp thuộc 
về bát-thiện-guả vô-nhân-tâm. 

Chỉ có những chúng-sinh thuộc về hựng fam- 
nhân mới có khả năng chứng đắc 5 bậc thiên 
sắc-giới thiện-tâm, 4 bậc thiên vồ-săc-giới thiện- 
tâm, chứng ngô chân-lý tứ Thánh-để, chứng đắc 
4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niễt-bàn, trở 
thành bậc Thánh-nhán cao thượng trong Phật- 
giáo mà thôi. 

Thật vậy, chỉ có hợng fam-nhân thuộc về 
loài người, chư vị thiên-nam hoặc chư vị thiên- 
nữ trên cõi trời dục-giới, chư phạm-thiên trên 
tâng trời sắc-giới phạm-thiên, những hạng 
chúng-sinh tam-nhân ấy đã từng tích lũy đầy đủ 
các pháp-hạnh ba-la-mật và có đủ 5 pháp-chủ 
(ndriya): tín-pháp-chủ, tấn-pháp-chủ, niệm- 
pháp-chủ, định-pháp-chủ, tuệ-pháp-chủ mới có 
khả năng chứng đắc 5 bậc fhiên sắc-giới thiện- 
tám, 4 bậc thiên vồ-sắc-giới thiện-tâm, chứng 
ngô chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc Thánh-đạo, 
Thánh-quả và Niết-bàn mà thôi. 
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H- Kämasugatibhimi: Cõi Thiện-Dục-Giới 

Cõi thiện-dục-giới gồm có 7 cõi: 

1- Manussabhimi: Cõi người. 

2- Catumaharajikabhumi: Cõi Tứ-đại-thiên- 
Vương. 

3- Tavatinsabhumi: Cõi Tam-tháp-tam-thiên. 

4- Yamabhumi: Cõi Dạ-ma-thiên. 

5- Tusitäbhimi: Cõi Đâu-suất-đà-thiên. 

6- Nimmanaratibhumi: Cỗi Hóa-lạc-thiên. 

7- Paranimmitavasavattibhumi: Cõi Tha-hóa- 
tự-tại-thiên. 


- Kamasahacaritä sugati: Kãmasugafi 

Cối thiện-dục-giới là cõi phát sinh cùng với 
kamatanha: ải-dục gọi là kãmasugafibhimi. 

Cối thiện-dục-giới có 7 cõi là nơi nương nhờ 
sinh sống của loài người và chư vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ trên 6 cõi trời dục-giới liên 
quan đến kãmafanhã mong muốn trong 5 đối- 
tượng đi-dục (kãmarammnaia) là: 

1- Rũpatanhã: Sắc-ái là tâm tham-ái trong 
những đôi-tượng sắc xinh đẹp. 

2- Saddatanha: Thanh-ái là tâm tham-á1 trong 
những đối-tượng âm thanh hay. 

3- Gandhatanha: Hương-ái là tâm tham-ái 
trong những đối-tượng hương thơm tho. 
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4- Rasaftanha: V†-ái là tâm tham-ái trong những 
đối-tượng vị ngon lành. 

5- Pholthabbatanha: Xuc-ái là tâm tham-ãi 
trong những đối-tượng xúc êm ái. 


* Chúng-sinh sinh trong 7 cõi thiện-dục-giới là 
quả của đục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) 
trong  dục-giới thiện-tâm (đại-thiện-tâm) cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cối người, 6 cối trời 
dục-giới. 


H.1- Manussabhũmi: Cõi Người 


Manussabhữmi: Cối người là nơi sinh sông 
của loài người (manussa). 

Loài người (manussa) trong 4 châu lớn (dipa): 

- UHarakurudipa: Bắc-cưu-lwu-châu. 

- Pubbavidehadipa: Đông-thăng-thán-chấu. 

- Aparagoyaänadipa: Tây-ngưu-hóa-chấu. 

- Jambudipa: Nam-thiện-bộ-chấu. 

Bồn châu này nằm ở 4 hướng của nói Sineru. 

1- Utfarakurudipa: Bắc-cưu-lưu-châu nằm ở 
hướng Bắc của mi Sineru. Loài người ở Uffara- 
kurudipa này có ba đức tính là: 

* Không chấp-thủ của cải tài sản là của mình. 

* Không cháp-thủ con trai, con gái, vợ, chông 

là của mình. 
* Có tuôi thọ đúng 1.000 năm. 
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Loài người ở Uiarakurudipa này có ngũ-giới 
là thường-giới, sau khi hết tuổi thọ chết, chắc 
chắn dục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) 
cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cõi trời dục-giới. Sau khi vị 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ chết, nghiệp nào cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cõi nào tùy theo 
nghiệp và quả của nghiệp của vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ ấy. 

- Nếu ác-nghiệp có cơ hội cho quả thì tái-sinh 
kiếp sau trong cõi ác-giới (cõi địa-ngục, cõi a- 
su-ra, cõi ngạ-quỷ, loải súc-sinh). 

- Nếu đục-giới thiện-nghiệp (đại-thiện-nghiệp) 
cho quả thì tái-sinh kiếp sau trong cõi người hoặc 
6 cõi trời dục-gIới. 

2- Pubbavidehadipa: Đông-thắng-thân-châu 
năm ở hướng Đông của ø¡ Sineru. Loài người ở 
pubbavidehadipa này có tuôi thọ 700 năm. 

3- Aparagoyãnadipa: Tây-ngưu-hóa-châu năm 
ở hướng Tây của ø¡ Sineru. Loài người ở 
aparagoyänadipa này có tuôi thọ 500 năm. 

4- Jambidipa: Nam-thiện-bộ-châu năm ở 
hướng Nam của mi Sineru là trải đất mà chúng ta 
đang sống, con người ở cõi .J2bữđïna của chúng 
ta có tuôi thọ không nhất định, tuỳ theo thời-kỳ 
thiện-pháp tăng trưởng hoặc ác-pháp tăng trưởng. 
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* Nếu thời-kỳ nào loài người ở .Jambiđiïpa có 
thân hành-thiện, khẩu hành-thiện, ý hành-thiện, 
mọi thiện-pháp tăng trưởng, thì thời-kỳ ấy tuôi 
thọ của loài người tăng lên đến tột đỉnh. Khi ấy, 
loài người ở cối Jambidipa có tuôi thọ tột đỉnh 
đến a-tăng-kỳ ° năm. 

* Nếu thời-kỳ nào loài người ở .Jambidiïpa có 
thân hành-ác, khẩu hành-ác, ý hành-ác, mọi ác- 
pháp tăng trưởng thì thời-kỳ ây tuổi thọ của loài 
người giảm xuống đến tột cùng. Khi ấy, loài 
người ở Jambữïpa có tuôi thọ chỉ còn 10 năm. 


Tuổi thọ của loài người trong 4 châu dựa theo 
bộ Chú-giải Samyuttanikäyatthakathä rằng: 

“Jambudipavasinan äãyuppamanam natthi, 
Pubbavidehanamw safftavassasatavuka, Apara- 
Øoyänavasnamn pañcavassasatavuka, Uifara- 
kuruväsimam vassasahassayuka. Tesam tfesam 
parttIadipavasimampji tadanugatikava. ” 

Loài người sống trong Bắc-cưu-lưu-châu có 
tuổi thọ 1.000 năm, loài người sống trong Tây- 
ngưu-hóa-châu có tuổi thọ 500 năm, loài người 
sông trong Đông-thắng-thần- châu có tuổi thọ 
700 năm, loài người sông trong Nam-thiện-bộ- 
châu có tuổi thọ không nhất định. 


- A-tăng-kỳ Tờ lên, là đơn vị số lượng: số 1 đứng trước 
140 số 0, viết tắt 10'4 
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Loài người (manussa) trong châu này đề cập 
trực tiêp đên Jambudipa: Nam-thiện-bộ-chấu, 
còn ba châu chỉ là gián tiêp mà thôi. 


Định nghĩa manussa 


* Mlano ssannam etesanti: MWanussã. 
Mọi chúng-sinh gọi là manwssa: người, bởi vì 
có thiện-tâm cao-thượng và ác-tâm tháp hèn. 


Ý nghĩa manussa này ám chỉ trực tiếp đến 
con người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu, còn loài 
người trong ba châu khác là Pubbavidehadipna, 
Aparagoyanadina, Uftarakurudipa chỉ là gián 
tiếp mà thôi. 

Con người trong .Jambudipa nam-thiện-bộ 
châu đặc biệt có thiện-tâm cực thiện hoặc có ác- 
tâm cực ác. 


* Người trong cõi .Jambudipa Nam-thiện-bộ-châu 
này đặc biệt có thiện-tâm cực thiện như thê nào? 


- Người nào thuộc về hạng người tam-nhân 
trong cõi Jambudipa này, hạng người ấy có khả 
năng đặc biệt đạt đến thiện-tâm cực thiện trở 
thành Đưức-Phật Chánh-Đắng-Giác hoặc Đức- 
Phật Độc-Giác hoặc bậc Thánh A-ra-hán Tối- 
thượng-thanh-văn-giác hoặc bậc Thánh A-ra-hản 
đại-thanh-văn-giác, có khả năng chứng đắc 5 
bậc thiển sắc-giới, 4 bậc thiên vÕ-sắc-giới, 6 
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phép-thẳn-thông, hoặc trở thành Đức-vua 
Chuyên-luân-thánh-vương. 

Đức-Phật-Chánh-Đăng-Giác chỉ xuất hiện 
trong cối JambidIipa Nam-thiện-bộ-chấâu này mà 
thôi, không xuát hiện trong cõi-giới khác. 


* Người trong cõi Jambudipa nam-thiện-bộ- 
châu này đặc biệt có thê có ác-tâm cực ác như 
thê nào? 


- Người trong cõi Jambidipa Nam-thiện-bộ- 
châu này đặc biệt có thể có ác-fâm cực ác tạo 
paficanantariyakamma: ngũ-ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tội đó là giết cha, giết mẹ, giết bậc Thánh 
A-ra-hán, làm bằm máu bàn chân của Đức- 
Phật, chia rẽ chư t)-khưu- Tăng, mà các chúng- 
sinh ở trong các cỗi-giới khác không thể tạo ác- 
nghiệp vô-giản-trọng-tội này được. 


Người nào đã tạo l trong 5 ác-nghiệp vô-gián- 
trọng-tội nào, sau khi người ấy chết, chắc chắn 
chỉ có ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội ấy có quyên 
ưu tiên cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp không gián 
đoạn trong cõi đại-địa-ngục 4vici, mà không có 
nghiệp nào có khả năng ngăn cản được, chịu quả 
khổ của ác-nghiệp áy, bị thiêu đối, bị hành hạ 
trong suốt thời gian lâu dài trong cối đại-địa- 
ngục ấy cho đến khi mãn quả của ác-nghiệp ấy 
mới thoát ra khỏi cõi địa-ngục ấy được. 
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* Và người trong cối Jambudipa Nam-thiện- 
bộ-châu này có thể tạo ác-nghiệp trọng-lội 
niyatamicchäditthikamma: ác-nghiệp tà-kiến cổ- 
định '?, có 3 loại là vô-quả tà-kiến, vô-nhân tà- 
kiến, vô-hành tà-kiến hoàn toàn không tin 
nghiệp và quả của nghiệp. 

Người nào đã tạo ác-nghiệp tà-kiển cố-định 
này, sau khi người ấy chết, chắc chắn ác-nghiệp 
tà-kiến cô-định ây có quyền ưu tiên cho quả tái- 
sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục AvIcl, 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy không có thời 
gian hạn định. 


Con người trong cối Jambudipa Nam-thiện- 
bộ-chấu này gọi là manussa: người, bởi VÌ có 
thể hiểu biết được nhân hợp pháp và nhân 
không hợp pháp. 

Người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu có trí-tuệ 
thấy rõ, biết rõ nhân hợp pháp và nhân không 
hợp pháp. Trong đời này, các loài chúng-sinh 
sinh từ nghiệp, nên có sinh-mạng, còn loải thực 
vật không phải sinh từ nghiệp, nên không có 
sinh-mạng. 


* 4ithanattham manafi janaãfI: Manusso. 


' Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyên IV Nghiệp Và 
Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 
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Con người trong cối Jambudipa Nam-thiện- 
bộ-chấu này gọi là manussa: người, bởi vì hiểu 
biết được điêu lợi ích, điêu không lợi ích. 


Thông thường mọi người trong đời, khi có 
quả rồi mới có tâm hài lòng, hoan-hÿ, hoặc có 
tâm không hài lòng, không hoan-hỷ. Cả hai tâm 
trạng ấy chỉ có do từ /hân hành động hoặc khẩu 
nói năng hoặc ý suy nghĩ mà thôi. 

Nếu (hán hành điêu thiện, khẩu nói điểu 
thiện, ý nghĩ điểu thiện thì có quả tốt được hài 
lòng, hoan-hỷ; và nếu /hân hành điễu ác, khẩu 
nói điểu ác, ý nghĩ điễu ác thì có quả xâu không 
được hài lòng, không hoan-hỷ. 

Người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu hiểu biết 
được nếu /hân hành điều thiện, khẩu nói điểu 
thiện, ý nghĩ điểu thiện, thì tạo đại-thiện-nghiệp 
cho quả an-lạc đem lại sự lợi ích đáng hài lòng 
hoan-hý; và nếu ¿hân hành điểu ác, khẩu nói 
điều ác, ý nghĩ điều ác, thì tạo ác-nghiệp cho 
quả khổ đem lại sự bất lợi, không được hài lòng, 
không nh 


Con người Mời? cối Jambidipa Ngm-thiện- 
bộ-châu này gọi là manHssd: người, bởi vì hiểu 
biết được thiện-nghiệp, ác-nghiệp. 

Thông thường mọi người trong đời chỉ có ba 


Kãmasugatibhũmi: Cõi Thiện-Dục-GiIới 443 


việc mà thôi, đó là hành động bằng thân, nói 
năng bằng khẩu, suy nghĩ bằng ÿ, cho quả đem 
lại sự lợi ích an-lạc, hoặc cho quả đem lại sự bất 
lợi, đau khổ theo quan niệm trong đời. 

Đúng theo sự-/hật chân-nghĩa-pháp (para- 
mafthadhamma) thì chỉ có 2 pháp là akwsala- 
dhamma: bắt-thiện-pháp (ác-pháp) và kusala- 
dhamma: thiện-pháp mà thôi. 

Người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu hiểu biết 
được nêu £hân hành điểu ác, khẩu nói điều ác, ý 
nghĩ điêu ác, thì gọi là akusaladhamma: bắt- 
thiện-pháp (ác-pháp). 

Nếu (hân hành điều thiện, khẩu nói điều thiện, 
ÿ nghĩ điễu thiện, hoặc tạo mọi phước-thiện như 
bố-thí, giữ-giới, thực-hành pháp-hành thiền- 
định, pháp-hảnh thiền-tuệ, v.v... thì gọi là 
kusaladhamma: thiện pháp 

Kusaladhamma: Thiện-pháp có 4 loại: 

- Dục-giới thiện-pháp đó là 6 dục-giới thiện- 

tâm (8 đại-thiện-táâm). 

- Sắc-giới thiện-pháp đó là 5 sắc-giới thiện- 

tâm. 

- Jô-săc-giới thiện-pháp đô là 4 vô-sắc-giới 

thiện-tâm. 

- Siêu-tam-giới thiện-pháp đó là 4 Thánh-đạo- 

tâm. 
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Tóm lại, số người nào trong cõi Nam-thiện- 
bộ-châu có khả năng hiểu biết được về akwsala- 
dhamma: bắt-thiện-pháp (ác-pháp) và kusala- 
dhamrma: thiện-pháp nhiều hay ít là do ểiÊn-kiếp 
của số người ấy đã từng tạo các pháp-hạnh ba- 
la-mật trải qua vô sô kiếp, rồi được tích lũy và 
lưu trữ ở trong âm từ kiếp này sang kiếp kia, và 
nay kiếp hiện-fại của sô người ây có duyên lành 
được gân gũi thân cận với bậc thiện-trí, lắng 
nghe lời giáo huấn của bậc thiện-trí, nên số 
người ấy hiểu biết được tùy theo khả năng của 
mỗi người, cho nên, mỗi người có kiến thức hiểu 
biết khác nhau trong đời. 

Loài người trong 4 châu, thì loài người trong 
cõi Nam-thiện-bộ-châu có kiến thức hiểu biết 
được bát-thiện pháp (ác-pháp) và thiện-pháp 
đặc biệt hơn loài người trong 3 châu còn lại. 


Loài người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu có 
kiên thức hiệu biệt đặc biệt răng: 

Karanakaranam atthãnatham kusalakusalam 
mandfi janaãf tỉ manwSssO. 

Người trong cõi Nam-thiện-bộ-châu này gọi 
là manussa: người, bởi vì có thê hiệu biết được 
nhân hợp pháp và nhân không hợp pháp, hiểu 
biết được điểu lợi ích, điều không lợi ích, hiểu 
biết được thiện-pháp, bất-thiện-pháp. 
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Loài người trong Nam-thiện-bộ-châu có ba 
đức tính ưu việt là: 

1- Surabhava là người có tâm nhiệt tình 
trong mọi phước-thiện bồ-thí, giữ-giới, thực- 
hành pháp-hành thiên-định, thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ, " 

2- SafimnaHnfa là người có niệm vững vàng 
trong ân-đức Tam-bảdo: án-đức-Phật-bảo, án- 
đức-Pháp-bảdo, ân-đức- Tăng-báo, ... 

3- Brahmacariyavasa là người thực-hành 
phạm-hạnh cao thượng được đó là xuất gia trở 
thành tỳ-khưu, thực-hành pháp-hành giới, thực- 
hành pháp-hành thiên-định, thực-hành pháp- 
hành thiên-tuệ. 

Manussa: Loài người 

Bộ Chú-giải phân loại các loài người trong 
Nam-thiện-bộ-châu như sau: 

- Manussa-manmssa: Người như người thật. 

- Manussa-deva: Người như chư-thiên. 

- Manussa-firacchana: Người như loài súc-sinh. 

- Manussa-pefa: Người như loài ngạ-quỷ. 

- Manussa-nerayika: Người như chúng-sinh 

trong cõi địa-ngục, ... 

1- Manussa-manussa: Người như người thật 
nh thể nào? 

Người như người thật nghĩa là người ấy có 
thân người và tâm người. 
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Tâm người là đại-thiện-tâm giữ gìn ngñũ-giới 
là /6ưởng-giới của con người được trong sạch và 
trọn vẹn. 

- Có đại-thiện-tâm tạo thập-thiện-nghiệp là 
thiệnpháp của loài người đầy đủ, nên thân, 
khâu, ý trong sạch. 

- Có đại-thiệntâm tạo mười phước-thiện 
(puññakriyävatthu) đầy đủ. 

* Ngũ-giới có 5 điều-giới là: 

1- Tránh xa sự sảt-sinh là không giết hại các 
loài chúng-sinh dù nhỏ dù lớn. 

2- Tránh xa sự trộm-cấp là không trộm- -cắp 
chiếm đoạt của cải tài sản của công lẫn của tư. 

3- Tránh xa sự tả-dâm là không quan hệ tình 
dục bất chánh với vợ hoặc chồng của người khác. 

4- Tránh xa sự nói-đối là không nóï-dối trá, 
lừa gạt người khác. 

5- Tránh xa sự UỐNG rượu, bia và các chất 
say là nhán sinh sự dể duôi trong mọi thiện- 
pháp, nghĩa là không uống các thứ rượu, và các 
chất say như thuốc phiện, ma túy, bia, thuốc lá, 
v.v... là nhân sinh thất niệm dể duôi quên mình. 


* Thập-thiện-nghiệp có 10 đại-thiện-nghiệp: 

1- Đại-thiện-nghiệp không sát-sinh. 

2- Đại-thiện-nghiệp không trộm-caäp. 

J- Đại-thiện nghiệp không tà-cdâm với vợ 
hoặc chông của người khác. 


Kãmasugatibhũmi: Cối Thiện-Dục-Giới 447 


Đó là ba thân đại-thiện-nghiệp, phần nhiều 
liên quan đến thân. 

4- Đại-thiện-nghiệp không nói-dối, mà chỉ nói 
lời chân-thật. 

5- Đại-thiện-nghiệp không nói lời chia rẽ, mà 
nói lời hòa thuận. 

6- Đại-thiện-nghiệp không nói lời thô tục, mà 
nói lời hòa nhã. 

7- Đại-thiện-nghiệp không nói lời vô ích, mà 
nói lời hữu ích. 

Đó là 4 khẩu đại-thiện-nghiệp phần nhiều liên 
quan đến khâu. 

ổ- Đại-thiện-nghiệp không tham lam của cải 
của người khác một cách phi pháp. 

9- Đại-thiện-nghiệp không thù hận người khác, 
mà có tâm từ đối với mọi người, mọi chúng-sinh. 

10- Đại-thiện-nghiệp chánh-kiến thấy đúng, 
biết đúng theo thật-tánh của các pháp. 

Đó là ba ý thiện-nghiệp thuộc về ý. 

Thập thiện-nghiệp này gọi là /h/ện-pháp của 
con người (manussadhammad). 

* Thập phước-thiện có 10 nhân sinh phước- 
thiện là: 

1- Phước-thiện bồ-thí. 

2- Phước-thiện giñ-giới. 

3- Phước-thiện hành-thiển. 
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4- Phước-thiện cung-kính. 

5- Phước-thiện hỗ-trợ mọi việc phước-thiện. 

6- Phước-thiện hôi-hướng phần phước-thiện 
của mình đến mọi người, mọi chúng-sinh. 

7- Phước-thiện hoan-hỷ nhận phân phước-thiện 
của người khác hồi-hướng. 

8- Phước-thiện nghe chánh-pháp của Đức- 


Phật. 
9- Phước-thiện thuyết chảnh-pháp của Đức- 
Phật. 


10- Phước-thiện chánh-kiến sở nghiệp. 

Nếu người nào giữ gìn øgữ-giới của mình 
trong sạch và trọn vẹn, hành fhập thiện-nghiệp 
đây đủ và tạo fhập phước-thiện đây đủ, thì 
người ây gọi là người nhự người thật nghĩa là 
người ây có thản người và tâm người. 

Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp ấy có 
cơ hội cho quả tái-sinh kiêp sau trở lại làm 
người trong cõi người này. 

2- Manussa-deva: Người như chư-thiên như 
thể nào? 


Người như chư-thiên nghĩa là người ấy có 
thân người và tâm như chu-thiên. 


Tâm chư-thiên có 5 pháp là: 
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1- Saddha (Đức-fin): Người có đức-tin trong 
sạch nơi 7am-báo: Đức-Phật-báo, Đức-Pháp-bádo, 
Đức- Tăng-bdo; tin nghiệp và quả của nghiệp, tin 
chỉ có nghiệp là của riêng mình thật sự mà thôi. 

2- Sa (Giới-đức): Người có giới-hạnh trong 
sạch và trọn vẹn tùy theo địa vị của mỗi người. 

3- Sufa (Nghe nhiễu hiểu rộng): Người 
thường học hỏi trong chánh-pháp của Đức-Phật, 
thường gần gũi thân cận với bậc thiện-trí, lắng 
nghe chánh-pháp của bậc thiện-trí, rồi thực-hành 
theo chánh-pháp của bậc thiện-trí. 


4- Cñga (Phước-thiện bố-thí): Người không 
có tâm keo kiệt, bủn xỉn trong của cải tài sản của 
mình, bởi vì người ấy suy xét đúng đắn rằng: 

“Tất cả mọi thứ của cải trong đời này không 
hẳn là của riêng ta, chỉ có nghiệp mới thật sự là 
của riêng ta mà thôi. Vì vậy, ta nên biết sử dụng 
phần tiên của mà ta đang tạm thời sở hữu, đem 
ra tạo phước-thiện bô-thi cúng dường đến chư 
t)-khưu-Tăng, bồ-thí đến cho người khác, để trở 
thành đại-thiện-nghiệp bế-thí vĩnh viễn là của 
riêng ta trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Do suy xét như vậy, nên người ấy đem tiền 
của ra tạo phước-thiện bố-thí đến người khác. 


5- Pañña (Trí-tfu+ý): Người có trí-tuệ học hỏi 
hiệu biệt rõ vê pháp-học Phát-giáo, rôi thực- 
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hành pháp-hành thiển-định, hoặc thực-hành 
pháp-hành thiên-tuệ. 

Nếu người nào có đầy đủ 5 pháp chư-thiên ấy 
thì người ấy được gọi là người như chư-thiên 
nghĩa là người ấy có thân người và tâm như 
chự-thiên. 

Trong kiếp hiện-tại nếu người ấy chưa 
chứng đắc bậc thiền nào và chưa trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán thì sau khi người ây chết, đại- 
thiện-nghiệp có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau 
làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cõi trời 
dục-gIới. 


3- Manussa-firacchang: Người như loài súc- 
sinh như thê nào? 


Người như loài súc-sinh nghĩa là người ây có 
thân người và tâm như loài súc-sinh. 


Tâm loài súc-sinh là bất-thiện-tâm (ác-tâm) 
không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không biết ghê-sợ tội- 
lỗi. Loài súc-sinh thường hành động do năng lực 
của mọi phiền-não, tạo mọi ác-nghiệp. Nếu khi 
tham-tâm phát sinh thì loài súc-sinh hành động 
theo tham-tâm, nếu khi sản-âm phát sinh thì 
loài súc-sinh hành động theo sân-tâm, nếu khi 
si-tâm phát sinh thì loài súc-sinh hành động theo 
si-tâm, loài súc-sinh không biết chế ngự phiền- 
não, nên tạo mọi ác-nghiệp. 
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Người nào không biết hồ-thẹn tội-lỗi, không 
biết ghê-sợ tội-lỗi, hành động theo năng lực của 
mọi phiền-não sai khiến, tạo mọi ác-nghiệp. Nếu 
khi /ham-tâm phát sinh thì hành động theo tham- 
tâm, nếu khi sđn-âm phát sinh thì hành động 
theo sân-tâm, nếu khi si-/âm phát sinh thì hành 
động theo si-tâm. Người ấy không biết chế ngự 
được mọi phiền-não sai khiến, nên tạo mọi ác- 
nghiệp, tự làm khổ mình, làm khổ người, chúng- 
sinh khác. 

Nếu người nào hành động do năng lực của mọi 
phiền-não, tạo mọi ác-nghiệp như vậy, thì người 
ấy bị gọi là người như loài súc-sinh, nghĩa là 
người ấy có thân người mà tâm như loài súc-sinh. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau làm /oài súc-sinh, chịu 
quả khổ của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn quả 
của ác-nghiệp mới thoát ra khỏi loài súc-sinh ấy. 


4- Manussa-pefta: Người như loài ngạ-quỷ 
như thê nào? 


Người như loài ngạ-quỷ nghĩa là người ấy có 
thân người mà tâm như loài ngqạ-qQHỷ. 


Tâm loài ngạ-quỷ là tham-tâm thèm muốn, 
khao khát, bởi vì đói khát, lạnh lẽo không sao 
chịu đựng nôi, không có nơi nương nhờ, v.v... 
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Người nào có cuộc sống đói khổ, lạnh lẽo, 
thiếu thốn mọi thứ, nên /#zm-zâm thường phát 
sinh thèm muốn, khao khát do ăn không được 
no, mặc không được ấm, không có nơi nương 
nhờ, v.v.... 

Như vậy, người ấy bị gọi là người như loài 
ngạ-quỷ, nghĩa là người ấy có thân người mà 
tâm như loài ngq-quỷ. 

Tuy nhiên nếu người nào có tâm keo kiệt, bủn 
xỉn trong của cải tài sản của mình, không muốn 
đem tiền của ra tạo phước-thiện bố-thí đến cho 
người nghèo khổ khác, thậm chí còn phát sinh 
tham-tâm vơ vét của người khác đem về làm của 
riêng mình nữa, do năng lực của /ham-râm tham 
muốn không biết đủ, người ấy cũng bị gọi là 
người như loài ngạ-quỷ nghĩa là người ấy có 
thân người mà tâm như loài ngq-quÿ. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong loài ngạ-guỷ, 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy cho đến khi mãn 
quả của ác-nghiệp mới thoát ra khỏi kiếp ngạ- 
quỷ ây. 


3$- Manussa-nerayika: Người như chúng-sinh 
trong cối địa-ngục như thê nào? 

Người nào có ác-tâm cướp của giêt người, 
chiêm đoạt của cải tài-sản của công hoặc của 
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người khác một cách phi pháp, hoặc làm những 
việc phạm pháp, nên người ấy bị bắt, bị đánh 
đập hành hạ tra khảo, cuối cùng phải chịu tội 
trước cơ quan pháp luật. Người ấy bị tù đày 
trong ngục tù, bị hành hạ khổ sai phải chịu bao 
nỗi khổ cực, bởi vì tội ác của mình. 


Người ấy bị giam cầm trong nhà tù, bị hành 
hạ khổ sai, không được tự do theo ý muốn của 
mình như vậy, nên người ấy bị gọi là người như 
chúng-sinh địa-ngục nghĩa là người ấy có thân 
người mà tâm như chúng-sinh địa-ngục. 

Sau khi người ấy chết, ác-nghiệp ấy có cơ hội 
cho quả tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm chúng- 
sinh trong cối địa-ngục. 


Cõi Nam-thiện-bộ-châu 


Con người trong cối Nzn-thiện-bộ-cháu (trái 
đất mà chúng ta đang sống) có tuôi thọ không 
nhất định, trong thời-kỳ thiện-pháp tăng trưởng 
cao thì con người sống DU ng, „ có tuôi thọ tôi 
đa tột đỉnh là a-tăng-kỳ năm ? và trong thời-kỳ 
ác-pháp tăng trưởng cao, thì con người sống yêu 
thọ có tuôi thọ tột cùng chỉ còn I0 năm. 


Con người chết vì 4 nguyên-nhân: 


' Asañkhyeyya tính theo số lượng thì số 1 trước 140 số 0 sau. 
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1- yukkhaya marana: Chết vì hết tuổi thọ. 

2- Kammakkhaya marana: Chết vì mãn nghiệp- 

hồ-trợ. 

3- Ubhayakkhaya marana: Chết vì hết tuổi thọ 

và mãn nghiệp-hô-trợ cùng một lúc. 

4- Upacchedaka maraiia: Chết vì nghiệp khác 
căt đứt sinh-mạng, nhưng tuôi thọ và nghiệp- 
hồ-trợ ván côn. 

Ví như ngọn đèn dầu bị tắt vì 4 nguyên-nhân: 

1- Ngọn đèn dâu bị tắt vì hết tim. 

2- Ngọn đèn dâu bị tắt vì cạn dẫu. 

3- Ngọn đèn dâu bị tắt vì hết tim và cạn dâu. 

4- Ngọn đèn dầu bị tắt vì gió thối, vì bị bể... 

Cũng như vậy, người chết vì 4 nguyên-nhân: 

Í- Người chết vì hết tuổi thọ, ví nhự ngọn đèn 
dáu bị tắt vì hết tim, nhưng còn dấu. 

2- Người chết vì mãn nghiệp-hỗ-trợ, ví như 

ngọn đèn dấu bị tất vì cạn dâu, nhưng còn tìm. 

3- Người chết vì hết tuổi thọ và mãn nghiệp- 


hô-trợ cùng một lúc, ví như ngọn đèn dâu bị tắt 
vì hết tim và cạn dẫu cùng một lúc. 

4- Người chết vì tai nạn, vì bệnh nan y, nhưng 
tuổi thọ và nghiệp-hô-trợ vẫn còn, ví như ngọn 
đèn dâu bị tắt vì gió thổi hoặc vì bị vỡ bể, nhưng 
tim và dẫu vẫn còn. 
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Giảng giải 

- Người chết vì hết tuổi thọ (ãyu): Tuôi thọ 
con người tùy theo thời đại, nêu người nào chêt 
đúng theo tuôi thọ, thì người ây chêt hợp thời 
(kalamarana). 


- Người chết vì mãn nghiệp-hô-trợ (kamma). 
Nghiệp ở đây có hai loại nghiệp đều mãn là: 

* Janakakamma: Sinh-quả-nghiệp là nghiệp 
có phận sự cho quả trong thời-kỳ tái-sinh kiếp 
sau đầu thai làm người và cho quả trong thời-kỳ 
sau khi đã tải-sinh, kiếp hiện-tại, của người ấy. 


© Upatthambhakakamma: Hồ-trọ-nghiệp ?” là 
nghiệp có phán sự hỗ trợ đại-thiện-nghiệp khác 
cho quả tải-sinh kiếp sau đâu thai làm người và 
có phận sự hỗ trợ cho đại-thiện- nghiệp khác 
trong thời-k} sau khi đã tái-sinh kiếp người ấy 
được tôn tại cho đến khi mãn quả của nghiệp ấy. 


Như vậy, người ấy chết hợp thời (kãlamarana). 


- Người chết vì fai nạn: Chết vì nghiệp khác 
phát sinh cắt đứt sinh- "mạng của người ây, dù 
tuổi thọ và nghiệp-hỗ-trợ vẫn còn. 

Như vậy, người ấy chết không hợp thời 
(akalamarana). 


' Tìm hiểu trong bộ Nền-Tảng Phật-Giáo, quyên IV Nghiệp Và 
Quả Của Nghiệp, cùng soạn giả. 


456 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 


H.2- Devabhimi: Cối trời dục-giới 


Cối trời dục-giới là nơi tạm trú của chư vị 
thiên-nam và chư vị thiên-nữ, có 6 cõi: 

1- Catumahardjikabhimi: Cối trời Tứ-đại- 
thiên-Vương. 

2- Tavatimsabhumi: Cối trời Tam-thập-tam-thiến. 

3- Yamabhimi: Cõi trời Dạ-ma-thiên. 

4- Tusitäbhimi: Cối trời Đâu-suất-đà-thiên. 

3- NữnmanarafIbhimi: Cõi trời Hóa-lạc-thiên. 

6- ParanimmitavasavaffIbhimi: Cõi trời Tha- 
hóa-tự-tại-thiên. 


H.2.1- Caãtumahäräjikäbhimi: 
Cõi trời Tứ-đại-thiên-vương 


Cõi trời Tứ-đại-thiên-vương là cõi thứ nhất 
trong 6 cõi trời dục-giới có vị trí từ khoảng giữa 
múi Sineru ngang băng đỉnh múi Yugandhara 
xuông đên mặt đât tiêp xúc cõi người. 

Cðõi trời này có 4 Đức-thiên-vương trị vì tất cả 
chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trong cõi trời 
này, nên gọi cafwmahãräajikabhumni: cối trời Tứ- 
đại-thiên-vương có 4 Đức-thiên-Vương trị vì: 

1- Đức-thiên-vương Dhataraffha trụ ở hướng 
Đông của núi Sineru trị vì nhóm ch#-fhiên 
Gandhabba. 

2- Đức-thiên-vương Virulhaka trụ ở hướng 
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Nam của núi Sineru trị vì nhóm ch-thiên 
Kumbhanga. 

3- Đức-thiên-vương Viripakkha trụ ở hướng 
Tây của núi Sineru trị vì nhóm chw-thiên Naga. 

4- Đức-thiên-vương Kuvera hoặc Yessavana 
trụ ở hướng Bắc của núi Sineru trị vì nhóm cjz- 
thiên Yakkha. 

Tất cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ 
trong cõi trời T-đại-thiên-vương đều là thuộc 
hạ của 4 Đức-thiên-vương, có nhiều nhóm: 

- Pabbatafthadevata: Chư-thiên trú ở núi. 

- kasa†thadevaa: Chư-thiên ở trên hư không. 

- Khiddapadosikadevatä: Chư-thiên ham chơi 

quên ăn chết. 

- Manopadosikadevatä: Chư-thiên chết vì sân. 

- S1tavalahakadevaia: Chư-thiên làm khí lạnh. 

- Unhavalahakadevaia: Chư-thiên làm khí nóng. 

- Candimadevapuftadevaía: Chư-thiên ở trên 

mặt trăng. 

- Suriyadevapuftadevara: Chư-thiên ở trên 

mặt trời ... 

Chư-thiên cối rời Tứ-đại-thiên-vương nương 
nhờ ba nơi gọi là: 

- Bhummajfhadevaia: Chư-thiên nương nhờ ở 
trên mặt đât. 

- Rukkhadevara: Chu-thiên nương nhờ ở trên cây. 
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- Akasa†thadevara: Chư-thiên nương nhờ ở 
trên hư không. 


* Bhununafthadevatä: Chu-thiên nương nhờ 
ở trên mặt đát như thể nào? 

Chư-thiên là chư vị thiên-nam, chư vị thiên- 
nữ nương nhờ ở trên mặt đât như núi, sông, 
biên, xung quanh chùa, ngôi tháp, cội đại-Bô-đê, 
nhà nghỉ mát, nhà ở, v.v... nêu chư-thiên nương 
nhờ ở nơi nào thì nơi ây là chỗ ở của mình. 

* Rukkhadevaft: Chư-thiên nương nhờ ở 
trên cây như thê nào? 


Chư-thiên nương nhờ ở trên cây có hai nhóm: 

- Nhóm chư-thiên có lâu đài đặt trên ngọn cây. 

- Nhóm chư-thiên có lâu đài đặt trên các cành 
cây xung quanh. 


* 4kãsafthadevatñ: Chu-thiên nương nhờ ở 
trên hư không như thế nào? 

Chư-thiên là chư vị thiên-nam, chư vị thiên- 
nữ nương nhờ ở trên hư không, lâu đài lớn hoặc 
nhỏ của mỗi vị phát sinh bằng bảy loại báu do 
năng lực quả-báu của đại-thiện-nghiệp của mỗi 
vị thiên-nam, vị thiên-nữ. 

Tuy nhiên, có những lâu đài phát sinh bằng 6 
loại báu, hoặc 5 loại báu, thậm chí chỉ có 1 hoặc 
2 loại báu, tất cả lâu đài ấy đều phát sinh do 
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năng lực quả-báu của đại-thiện-nghiệp của mỗi 
vị thiên-nam, vị thiên-nữ. 

Bốn Đức-thiên-vương mỗi vị có mỗi lâu đài 
to lớn bằng thất báu nguy nga lộng lẫy. 

Tư-đại-thiên-vương là 4 Đức-vua-trởi hộ trì 
cối người, nên gọi là Cafulokapdla. 

Chư-thiên ác cõi Tứ-đại-thiên-vương 

Chư-thiên ác cối 71-đại-thiên-vương có 4 nhóm: 

- Yakkha, yakkhim là nam dạ-xoa, nữ dạ-xoa. 

- Gandhabba, gandhabbï là nam gandhabba, 

nữ gandhabbi. 
- Kumbhangda, kumbhandđl là nam kưmnbhangda, 
nữ kumbhandr. 

- Naøa, nag† là long-nam, long-Hữ. 

1- Yakkhadevatfäd: Chu-thiên yakkha (dạ-xoa) 
có hai nhóm: 

- Yakkhadevafa là loài dạ-xoa có thân hình 
xinh đẹp có hào quang như chư-thiên. 

- Yakkhatiracchana là loài dạ-xoa có thân hình 
xâu xí không có hảo quang như loài súc-sinh. 

Chư-thiên yakkha này nếu khi phát sinh ác- 
tâm muốn hành hạ chúng-sinh địa-ngục thì hóa 
ra chúa địa-ngục hiện xuống cõi địa-ngục, hành 
hạ chúng-sinh địa-ngục, nếu muốn ăn thịt 
chúng-sinh địa-ngục thì hóa ra con kên kên, con 
quạ, con chó bắt chúng-sinh địa-ngục để ăn thịt. 
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Yakkha (đạ-xoa) thích đùng xác chết làm vật thực. 


Nhóm yakkha (nam dạ-xoa), yakkhinT (nữ dạ- 
xoa) này ở trong sự cai quản của Đức-vwa-trời 
Kuvera hoặc essavata. 


2- ŒGandhabbadevafä: Chu-thiên gandhabba, 
có hai nhóm: 

- Nhóm chư-thiên gandhabba nương nhờ sinh 
trên cây có mùi thơm, rồi vĩnh viễn trú tại nơi 
cây ấy mãi mãi, dù cho cây ấy bị ngã hoặc bị 
chết vẫn không dời sang cây khác. Nếu người 
nảo chặt cây ấy đem về làm nhà, đóng tủ, bàn 
ghế, v.v... làm bất cứ dụng cụ nào thì vị ch- 
thiên gandhabba ấy vẫn đi theo nương nhờ nơi 
vật dụng ấy. 

Vì vậy, đôi khi chư-thiên gandhabba ấy hiện 
hình ra để chủ nhân nhìn thấy; đôi khi chư-thiên 
gandhabba ấy không hài lòng làm quấy nhiễu 
trong gia đình với nhiều cách như làm cho người 
trong nhà bị bệnh hoạn ốm đau, làm cho của cải 
tài sản hư hao không rõ nguyên-nhân, v.v... 


Chư-thiên gandhabba có tính chất khác với vị 
chư-thiên rukkhadevata là vị chư-thiên cũng 
nương nhờ sinh trên cây, nhưng khi cây ấy chết 
hoặc bị người ta chặt cây ấy, vỷ chư-thiên rukkha- 
devaía sẽ dời sang nương nhờ nơi cây khác. 
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- Nhóm chw-thiên gandhabba nương nhờ nơi 
thân người, người ta thường gọi là người bị phi 
nhân nhập, hoặc người có người âm nhập. 

Người nào khi bị ch-£hiên gandhabba nhập 
vào rồi, người ấy không còn tự chủ nữa, không 
biết mình, cho đến khi chw-thiên gandhabba xuất 
ra thì người ấy mới trở lại bình thường như trước. 

Nhóm chư-cthên mm gandhabba, nữ 
gandhabbï này ở trong sự cai quản của Đức- 
vudq-trời Dhataratfha. 


3- Kumbhandadevatä: Chư-thiên kumbhanda 
có thân hình to lớn, mắt lôi màu đỏ, có hai nhóm: 


- Nhóm chw-thiên kumbhanga ở trong cối 
người có phận sự giữ gìn các kho báu, những 
viên ngọc quý báu, ngọc manI trên núi cao, ngôi 
bảo tháp, rừng rậm, cây cao to lớn, hồ nước lớn 
tự nhiên, các con sông sâu, v.v... những nơi nào 
mà Đức-thiên-vương truyền lệnh cho vị ch- 
thiên kumbhanda nào có phận sự giữ gìn, nếu 
người nào xâm nhập vào nơi ây thì vị chư-fhiên 
kumbhanda ấy trừng phạt người ấy. 


- Nhóm chw-thiên kumbhanga ở trong cõi địa- 
ngục, làm phận sự chúa địa-ngục, chw-(hiên 
kumbhangda hóa ra kên kên kumbhanda, quạ 
kumbhanga, chó kumbhangda hành hạ chúng-sinh 
địa-ngục, hoặc bắt chúng-sinh địa-ngục đề ăn thịt. 
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- Nhóm chư-thiên #0 kưmnbhanga, nữ kum- 
bhangđï này ở trong sự cai quản của Đức-vua trời 
Virulhaka. 


4- Nagadevafä: Chư-thiên nãga: long ở dưới 
mặt đât và ở dưới núi gọi là pa£havidevafa. 


Nãgadevaiä có phép biến hóa do quả của nghiệp 
(vipaka-iddhi) có khả năng hóa ra thành người, 
chư-thiên, con cọp, sư tử, v.v... W4øadevara phát 
sinh ác-tâm thích hành hạ chúng-sinh địa-ngục 
giống như yakkhadevatä, kumbhandadeval. 


Nhóm chư-thiên nam nãga (long nam), nữ 
nãgøï (long nữ) này ở trong sự cai quản của Đức- 
vuq-frời Viripakkha. 

Chư-thiên trong cõi T⁄-đqi-thiên-vương có 
ác-tâm hung dữ, 4 nhóm này không những thích 
hành hạ các chúng-sinh khác, mà còn hành hạ 
đồng loại với nhau nữa. 

Vì vậy, mỗi Đức-thiên-vương cai quản, trừng 
phạt mỗi nhóm. 

Tóm lại chw-thiên trong cối Tú-đại-thiên- 
vương có nhiều nhóm, có nhóm chư-thiên thiện, 
có nhóm chư-thiên ác, có nhóm có chánh-kiến, 
có nhóm có tà-kiến, có nhóm có đức-tin nơi 
Tam-bảo, có nhóm không có đức-tin nơi Tam- 
bảo, có nhóm hộ trì loài người, có nhóm quấy 
nhiễu loài người, v.v... 
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* Chư-thiên trong cối Tư-đại-thiên-Vương có 
tuôi thọ 500 năm cối trời, so với thời Ø1an cõi 
người 9 #iệu năm, bởi vì 1 ngày và 1 đêm bằng 
50 năm cõi người. 


H.2.2- Tavatimsäbhiũmii: 
Cõi trời Tam-thập-tam-thiên 


Cối trời Tam-thqập-fam-thiên là cõi trời thứ 
nhì trong 6 cõi trời dục-giới, có vị trí nằm trên 
đỉnh núi Sineru. 

Cối trời Tam-tháập-tfam-thiên này có sự tích 
được tóm lược như sau: 

Trong thời quá-khứ, một xóm nhà tên gọi là 
Macalagima, có nhóm người sahapufñfiakarr 
(nhóm cùng tạo phước-thiện với nhau) gồm có 
33 người đàn ông, người đứng đầu tên là 
IMMaghamanava. 

Nhóm 33 người này cùng nhau làm vệ sinh 
xung quanh xóm làng, các đường sá, các ngõ 
hẻm đều sạch sẽ, để thuận tiện cho mọi người 
qua lại. Trên các con đường, rải rác làm chỗ đặt 
nổi nước sạch, để cho mọi người qua lại uống 
nước, xây dựng trại nghỉ chân dọc đường, để 
cho những người qua lại có chỗ nghỉ chân. 

Nhóm 33 người này đồng tâm nhất trí với 
nhau tạo mọi phước-thiện, cho nên sau khi nhóm 
33 người này chết, đựục-giới thiện-nghiệp (đại- 
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thiện-nghiệp) ãy cho quả tái-sinh kiếp sau làm vị 
thiên-nam trên cối rời dục-giới thứ nhì, tiền- 
kiếp của Mãghamanava trở thành Đức-vua-trời 
Inda hoặc Đức-vua-trời Sakka và tiền-kiếp của 
32 người bạn thân trở thành 2 vị chư-thiên bậc 
cao trên cõi trời dục-giới thứ nhì. 

Vì vậy, cõi trời dục-giới thứ nhì gọi là 
TavatinsabhHmi: cối trời Tam-thập-tam-thiên 
(cõi trời 33 vị chư-thiên). 

Vấn: Ngoài cối tam-giới gôm có 3l cõi-giới 
này ra, côn các cối tam-giới khác, cối trời dục- 
giới thứ nhì có tên gọi là cối trời Tam-thập- 
tam-thiên hay không? 

Đáp: Các cối tam-giới gôm có 3l cỗi-giới 
khác, cõi trời dục-giới thứ nhì cũng bắt chước 
tên gọi là cối trời Tam-thập-tam-thiên. 


VỊ trí của 6 cối trời dục-giới 


1- Cối trời Tứ-đại-thiên-vương nằm vị trí ở 
khoảng giữa núi Sineru, cách mặt đất loài người 
khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 

2- Cõi trời Tam-thập-tam-thiên nằm vị trí ở 
trên đỉnh núi Sineru, cách cối trời Tư-đại-thiên- 
vương khoảng 42.000 do-tuân (yojana). 

3- Cối trời Dạ-ma-thiên năm ở trên hư không 
cao cách cối frời Tam-tháp-tam-thiên khoảng 
42.000 do-tuân (yojana). 
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4- Cõi trời Đâu-suất-đà-thiên năm ở trên hư 
không cao cách cối frởi Dạ-ma-thiên khoảng 
42.000 do-tuân (yojana). 

5- Cối trời Hóa-lạc-thin nằm ở trên hư 
không cao cách cối rời Đâu-suất-đà-thiên 
khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 

6- Cði trời Tha-hóa-tự-tai-thiên nằm ở trên 
hư không cao cách cối trời Hóa-lạc-thiên 
khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 


Cõi trời Tam-thập-tam-thiên nằm vị trí ở 
trên đỉnh núi Sineru có bề mặt diện tích hình 
vuông mỗi cạnh khoảng 42.000 do-tuần (yojana), 
ngay trung tâm có &inh-thành Sudassana bề rộng 
mỗi cạnh 10.000 do-tuần, tất cả mặt bằng trên 
đỉnh núi Sineru được thành tựu bằng thất báu. 

Toản thể chư-thiên trong cối trời Tam-thập- 
tam-thiên có hai nhóm: nhóm bhummaftha- 
devata và nhóm ãkãsafthadevdata. 

* Nhóm bhummafthadevatäa có Đức-vua-trời 
Tnda (Sakka) và 32 vị thiên-nam cao quỷ cùng 
với nhóm chư-thiên thuộc hạ và 5 nhóm chư- 
thiên a-su-ra trú ngụ dưới núi Sineru cũng ở 
trong nhóm lớn bhummafthadevdtfa. 

* Nhóm äkasafthadevafa có những lầu đài nôi 
trong hư không phía trên đỉnh núi Sineru. 

Trung tâm kinh-thành Sudassana có đại lâu 
đàải Vợẹjayanra là nơi ngự của Đức-vua-trời Sakka. 
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* Hướng Đông của kinh-thành Sudassana có 
khu vườn Nandavana rộng 1.000 do-tuần, trong 
vườn có hai hồ nước: hồ lớn Mahãnanda và hô 
Cữjananda, xung quanh hồ nước lát đá quý, để 
ngồi nghỉ ngơi. 

* Hướng Tây của kinh-thành Sudassana có 
khu vườn Ciftaladä rộng 500 do-tuần, có hai hỗ 
nước: hồ lớn Vicita và hô CHịacita. 


* Hướng Bắc của kinh-thành Sudassana có 
khu vườn Missakavana rộng 500 do-tuân, có hai 
hô nước: hỗ Dhamma và hồ Sudhamma. 


* Hướng Nam của kinh-thành Sudassana có 
khu vườn Pharusakavana rộng 700 do-tuân, có 
hai hô nước: hồ Bhadda và hồ Subhadda. 


Khu vườn 4 hướng này là nơi du ngoạn tiêu 
khiến của chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trong cõi 
trời Tan-thập-tam-thiên. 

* Hướng Đông Bắc của kinh-thành Sudassana 
có 2 khu vườn: kh vườn Pundarika không rõ bề 
rộng và kJ¿ vườn Mahãvana rộng 700 do-tuần. 


Cũ]ãmani Cetiya Và Sudhammasabhä 


* Khu vườn Pundarika có cây pãrichafía hoặc 
parjjZfa cao 100 do-tuần có cành vươn rộng ra 
50 do-tuần, khi đến mùa trô hoa có mùi thơm tỏa 
ra xa 100 do-tuần. 
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Phía dưới tàng cây pãrichafta có tâm đá quý 
làm chỗ ngồi gọi là Papdukambalasiia bề ngang 
50 do-tuần, bề dọc 60 do-tuần, bề dày 15 do-tuần 
có mảu đỏ hồng như màu hoa. 


* Ngôi bảo-tháp CHịãmaticefiypa nơi tôn thờ 
Xá-ilợi Răng nhọn bên phải của Đức-Phật 
Gofama và nắm tóc của Đúc-Bô-tát Siddhattha. 
Khi Đúc-Bồ-tát đi xuất gia, cất tóc ném lên hự 
không, khi ấy, Đức-vua-trời Sakka hiện xung, 
hứng đón nhận nắm tóc, đem về tôn thờ trên 
ngôi bảo-tháp CHỊãmdtii này. 

* Hội-trường Sudhanưnasabhä là nơi mà tất 
cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ tụ hội nghe 
pháp hoặc đàm đạo pháp tại cõi trời Tam-thập- 
tam-thiên. 

* Khu vườn Mahävana có hồ nước rộng tên 
gọi là Sunanđa và có lầu đài nguy nga tráng lệ là 
nơi du ngoạn tiêu khiển của Ðức-vua-trời Sakka. 


Tính chất cõi trời Tam-thập-tam-thiên 


Chư-thiên là chư vị £hiên-nam, chư vị thiên- 
nữ trong cối trời Tam-tháp-tam-thiên có những 
tính chất đặc biệt như sau: 

* Nếu là vị fhiên-nam thì có thân hình dáng 
dấp trẻ trung trong độ /uổi 20, và nêu là vị thiên- 
nữ thì có thân hình trẻ đẹp trong độ tuôi 16. Tất 
cả mọi thiên-nam, mọi thiên-nữ vẫn duy trì độ 
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tuổi ấy cho đến khi hết tuổi thọ 7.000 năm tuổi 
frởi, so với thời gian trong cõi người là 36 /riệu 
năm, bởi vì Ì ngày I đêm trong cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên bằng 100 năm trong cõi người. 

Tất cả mọi thiên-nam, mọi thiên-nữ trong cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên không có giả, bệnh, tóc 
bạc, răng rụng, da nhăn, v.v... vẫn duy trì sự trẻ 
trung, xinh đẹp cho đến hết tuôi thọ (chết) biến 
mắt không có thi thê. 

* Vật thực, nước uống của tất cả mọi thiên- 
nam, mọi thiên-nữ là vô cùng vi-tễ, cho nên 
trong thân thể không có thải ra các chất cặn bã, 
nghĩa là không có tiểu tiện, đại tiện. Các thiên 
nữ không có kinh nguyệt, không có thai, bởi vì 
vị thiên-nam, vị thiên-nữ trong cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên đều hóa-sinh. 


(Tuy nhiên cũng có số ít vị thiên-nữ trong cõi 
bhũmmatthadevatä giông như người nữ trong 
CỐI người.) 

Theo lệ thường, chư-thiên trong cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên này: 

* Nếu vị thiên-nam, vị thiên-nữ là con thì 
hóa-sinh tại nơi về của vị chư-thiên. 

* Nếu vị thiên-nữ là vợ thì hóa-sinh tại chỗ 
năm của vị thiên-nam. Mối vị thiên-nam có 500, 
700, 1.000, v.v... vị thiên-nữ làm vợ. 
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* Nếu vị thiên-nam, vị thiên-nữ là vị hầu hạ 
thì hóa-sinh xung quanh chỗ nằm của vị chư- 
thiên ấy. 

* Nếu vị thiên-nam, vị thiên-nữ là vị giúp 
công việc thì hóa-sinh trong lâu đài, hoặc trong 
phạm vi lâu đài của vị chư-thiên ấy. 

* Nếu vị thiên-nam, vị thiên-nữ hóa-sinh ở 
bên ngoài khoảng giữa hai lâu đài của hai vị 
thiên-nam, nêu có sự tranh chấp giữa hai vị 
thiên-nam muốn vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ 
ây là thuộc hạ của mình thì dẫn nhau đến hầu 
Đức-vua-trời Sakka phán xét. 


Đức-vua-trời phán xét răng: 


“Nếu vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ nào xuất 
hiện gân với lâu đải của vị chư-thiên nào thì vị 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ thuộc về vị chu-thiên 
chủ của lâu đài ấy. ” 

“V† thiên-nam hoặc vị thiên-nữ nào xuất hiện 
ngay khoảng giữa hai lâu đài của hai vị chư- 
thiên-nam, nếu vị thiên nam hoặc vị thiên-nữ 
nhìn về hướng lâu đài vị chư-thiên nào thì thuộc 
về vị chư-thiên ấy. ” 

“V† thiên-nam hoặc vị thiên-nữ nào xuất hiện 
ngay chính khoảng giữa hai lâu đải của hai vị 
chu-thiên, nếu vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ nhìn 
thăng, không hướng về lâu đài của vị chư-thiên 
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nào thì vị thiên-nam, vị thiên-nữ ấy thuộc về của 
Đức-vua-trời Sakka. ” 

Các vị thiên-nam, các vị thiên-nữ trên cõi trời 
Tam-thập-tam-thiên có hào quang tỏa ra rộng 
lớn khác nhau, có những đồ trang sức, các loại 
châu báu quý giá khác nhau, có lâu đải to lớn 
nguy nøa trắng lệ khác nhau, có thân hình xinh 
đẹp khác nhau, v.v... tiếp xúc với các đối-tượng 
tốt đáng hài lòng khác nhau, đó là do quả báu 
của các phước-thiện khác nhau, khác với loài 
người có thân hình ô-trọc. 

Cho nên, chư-thiên nếu tiếp xúc với mùi của 
loài người thì dù cách xa 100 do-tuần vẫn không 
thê chịu đựng nổi. 

Cõi trời Tam-thập-tam-thiên có toàn những 
đối-tượng tốt thật vô cùng hoan-hỷ mà trong cõi 
người không sao sánh được, nhất là &hw vườn 
Nandavana là nơi thật vô cùng hoan-hỷ bậc nhất 
trong cối trời Tam-thập-tam-thiên. 

Thật vậy, vị thiên-nam, vị thiên-nữ nào có nỗi 
khổ tâm vì lo sợ chết, nếu vị thiên-nam, vị thiên- 
nữ ấy đi đến du ngoạn tiêu khiển trong kjz vườn 
Nandavana thì cảm nhận vô cùng hoan-hỷ, nên 
không còn khổ tâm nữa. 


Đức-vua-trời Sakka 


Đức-vua-trời Sakka là Đức-vua cao cả nhất 


Kãmasugatibhũmi: Cối Thiện-Dục-Giới 471 


trong cối trời Tam-thập-tam-thiên và cối trời 
Tư-đại-thiên-vương. Đức-vua-trởời Sakka ngự tại 
lâu đài bằng vàng gọi là Wejayanfa trong cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên. Láu đài ƒejayanfa cao 
1.000 do-tuần có những cây cột cờ cao 300 do- 
tuần cần bằng thất báu cắm xung quanh lâu đải. 


* Đức-vua-trời Sakka có chiếc xe cũng có tên 
Vejayamfa, phía trước xe là chỗ ngồi của vị 
thiên-nam lái xe Mãfali dài 50 do-tuần, phần 
giữa xe là chỗ ngồi của Đức-vua-tời Sakka dài 
50 do-tuần, phía sau xe dải 50 do-tuần, chiếc xe 
Vejayama gồm có chiều dài 150 do-tuần, bề 
rộng 50 do-tuần. Chiếc ngai của Đức-vua-trời 
Sakka trên chiếc xe thành tựu bằng thất báu có 
chiều cao 1 do-tuần, bề rộng I do-tuần, phía trên 
có chiếc lọng lớn ba do-tuần, có 1.000 con ngựa 
báu trang hoàng những đồ trang sức quý giá để 
kéo chiếc xe Vejayama (1.000 con ngựa báu 
không phải là loài súc-sinh mà chính là vị thiên- 
nam trên cối trời biến hóa ra con ngựa báu). 

* Nếu khi Đức-vua-trời Šakka muôn cõi voi 
thì có con voi báu Erãvana to lớn 150 do-tuần 
được trang hoàng lộng lẫy, voi báu Erãvana này 
không phải là loài súc-sinh mà chính là vị thiên- 
nam biến hóa ra voi báu, ... 

Để trở thành Đức-vua-trời Sakka cần phải 
thực-hành 7 pháp: 


472 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 


1- Nuôi dưỡng cha mẹ một cách cung-kính và 
chu đáo. 

2- Tôn kính bậc trưởng lão trong dòng họ và 
người trong đời. 

3- Nói năng dịu dàng lễ phép đối với mọi người. 

4- Không nói lời chia rẽ mà nói lời hòa thuận. 

5- Không có tính keo kiệt trong của cải tài sản 
của mình mà hoan-hỷ tạo phước-thiện bố-thi. 

6- Có tính chân thật với mình và mọi người. 

7- Chế ngự được tính sán hận. 


Cõi trời Tam-thập-tam-thiên 


Cõi trời Tam-thập-tam-thiên có kinh-thành 
Suaassana, 4 khu vườn giải trí công cộng, đặc 
biệt có hai khu vườn Pupwgarika và Mahaävana. 

- Khu vườn Mahavana là nơi mà Đức-vua- 
trời Sakka đến du lãm giải trí. 

- Khu vườn Pundarika là nơi đặc biệt quan 
trọng hơn các nơi khác, bởi vì có ngôi bảo-tháp 
CHịamapicetiya, nơi tôn thờ Xá-lợi của Đức- 
Phật ŒGotama, có tảng đá Pandukambalasia 
dưới tàn cáy Parichafa mà Đức-Phật Gotama 
đã từng ngự đến ngồi thuyết 4bjidhamma- 
piaka: Tạng Vi-Diệu-Pháp gồm có 7 bộ, trong 
mùa hạ thứ 7 của Đức-Phật tại cung trời Tam- 
thập-tam-thiên và hội-frường Sudhammasabha 
là nơi mà tất cả chư-thiên tụ hội nghe pháp 
hoặc đàm đạo pháp. 
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Hội-Trường Sudhammasabhä 


Hội-trường Sudhanunasabhãä nằm gần cây 
Parichatta. Cây Parichatia mỗi năm trỗ hoa một 
lần, khi đến thời-kỳ trổ hoa, lá cây trở thành màu 
vàng, nhìn thấy lá màu vàng như vậy, chư vị 
thiên-nam, vị thiênnữ vui mừng hoan-hỷ sẽ 
được nhìn thấy hoa parichata, đến khi gần trổ 
hoa, tất cả lá vàng đều rụng cả, tiếp theo toàn 
cây parichatta trồ hoa màu đỏ tỏa ra ánh sáng 
xung quanh 500 do-tuần, mùi thơm của hoa theo 
chiều gió 100 do-tuần. 

Hội-trường Sudhammasabha là nơi mà cắc vị 
thiên-nam, vị thiên-nữ hoan-hỷ tụ hội lắng nghe 
thuyết-pháp hoặc đàm đạo pháp có Đức-vua-trời 
Sakka chủ trì. 


* Hội-trường Sudhammasabhä được thành 
tựu bằng thất báu, có chiều cao 500 do-tuần, rộng 
300 do-tuần, nền lát bằng ngọc quý, cột bằng 
vàng, v.v... tất cả đều thành-tựu bằng 7 thứ báu. 

Bên trong hội-trường, phía trên ngay ở giữa 
có một pháp-tòa thành-tựu băng thất báu quý giá 
cao ba do-tuần, để vị PHÉP -sư ngôi thuyết pháp. 


Phía dưới có chỗ ngồi của Đức-vua-trời Sakka, 
kế tiếp 32 chỗ ngôi của 32 vị thiên-nam cấp cao 
quý và tiếp theo các vị thiên-nam, vị thiên-nữ 
theo thứ tự từ cao đến thấp. 
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Khi đến thời-kỳ nghe pháp tại hội trường 
Sudhammasabhä, Đức-vua-trời Sakka thôi tù-và 
bằng vỏ ốc gọi là vjayu#ara dài 140 cùi tay, 
tiếng tù-và vang xa trong kinh-thành Sudassana, 
ngoài kinh-thành, và thôi tù-và chỉ một lần, âm 
thanh kéo dải lâu 4 tháng của cõi người. 

Tất cả vị thiên-nam, vị thiên-nữ ở trong cõi 
trời Tam-thập-tam-thiên này nghe tiếng tù-và 
báo hiệu, tất cả vị thiên-nam, vị thiên-nữ khắp 
mọi nơi đều đến hội-trường Sudhammasabha. 

Đức-vua-trởời Sakka ra khỏi lâu đài Vjayanta 
cùng với 4 Chánh-cung hoàng-hậu là Nandĩ, 
Cita, Sudhammad, Sujã lên voi báu Eravana 
dẫn đầu tất cả vị thiên-nam, vị thiên-nữ ngự đến 
hội-trường Sudhammasabha. 

Pháp-sư là vị phạm-thiên Sunankumara từ 
cõi phạm-thiên hiện xuống thuyết-pháp, nếu khi 
vị phạm-thiên không hiện xuống thì Đức-ywa- 
trời Sakka sẽ thay thê thuyết-pháp hoặc vị fhiên 
nam nào có trí-tuệ sáng suốt hiểu biết chánh- 
pháp có khả năng cũng thuyết-pháp được. 


Đức-vua-trời Sakka tủi thân 
Đúc-vua-trời Sakka có uy quyền bậc nhất 
trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên tư duy răng: 


“Ta là Đức-vua-trởi là do nhờ quả bảu của 
mọi phước-thiện mà tiên-kiệp của ta đã tạo 
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trong thời-kỳ không có Phật-giáo, nên hào quang 
cùng những món đô trang sức, lâu đài,... của ta 
không thể sánh với các vị thiên nam mà tiên- 
kiếp của họ đã tạo mọi phước-thiện trong thời- 
kỳ Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thể gian, 
nên các vị thiên nam ấy có hào quang sáng 
choang cả hội trường, có những món đô trang 
sức quý giá lộng lẫy, thậm chỉ có những lâu đài 
nguy nga tráng lệ hơn ta gấp bội. 

Vậy, ta nên tìm cơ hội để tạo phước-thiện bố- 
thí cúng dường đến các Ngài Đại-Trưởng-lão có 
giới-đức cao thượng. ” 


Với thiên-nhãn đặc biệt hơn toàn thể chư-thiên 
trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên, Đức-vua-trời 
Sakka thấy rõ, biết rõ Ngài Đại-Trưởng-lão 
Mahakassapa nhập dđiệt-thọ- tưởng (mirodha- 
samäpafi) suốt bảy ngày đêm, Ngài Đại- 
Trưởng-lão vừa xả diệt-thọ-tưởng. 


Theo lệ thường, sau khi x¿ điệf-thọ-tưởng, Ngài 
Đại-Trưởng-lão đi khất thực đến tế độ người 
nghèo khổ, để cho họ có được vô-lượng phước- 
thiện bố-thí và có được vô-lượng quả báu cao quý. 


Sau khi thấy rõ, biết rõ như vậy, nên Ðức-vua- 
trời Sakka truyền gọi Chánh-cung hoàng-hậu Sujã 
cùng nhau xuất hiện xuống cõi người, hóa thân 
thành hai ông bả lão thợ dệt nghèo khổ trong một 
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căn nhà lá trên con đường mà Ngài Đại- Trưởng- 
lão Mahãkassapa sẽ đi khất thực ngang qua. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa đi đến 
nhìn thấy căn nhà lá nghĩ rằng: ““⁄4¡ ông bà thợ 
dệt này già cả như thể mà còn phải làm việc, 
chắc hắn là người nghèo khổ nên tế độ. ” 

Nhìn thấy Ngài Đại-Trưởng-lão đứng trước 
công nhà, ông lão đi ra đảnh lễ dưới hai bàn 
chân của Ngài, rồi xin nhận cái bát. 

Ngài Đại-Trưởng-lão trao cái bát với tâm bị, 
ông lão cung-kính đón nhận cái bát vào nhà, bỏ 
đầy vật thực ngon lành có vị trời, hai ông bà lão 
cùng nhau đem ra kính dâng lên Ngài Đại- 
Trưởng-lão Mahakassapa, cái bắt tỏa ra mùi 
thơm của vật thực bay khắp kinh-thành 
RãJagaha. 

Khi nhận cái bát, Ngài Đại-Trưởng-lão suy 
xét rằng: “Hai ông bà lão này là ai mà có món 
vật thực như vật thực của Đức-vua-trời vậy!” 

Ngài Đại-Trưởng-lão biết ngay hai ông bà lão 
này chính là Đức-vua-trời Sakka và Chánh-cung 
hoàng-hậu Suja hóa thân thành hai ông bà lão 
nghèo khô như vậy. Ngài Đại-Trưởng-lão quở 
trách rằng: 

- Này Đức-vua-trời Sakka! Đức-vua đã giành 
cơ hội của người nghèo khổ, đã làm việc không 
nên làm đổi với địa vị cao cả như Đức-vua-trời! 
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Nghe Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa quở 
trách như vậy, Đức-vua-trời Sakka kính bạch răng: 

- Kính bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, chúng con 
cũng là phận nghèo nàn trên cối trời Tam-thập- 
tam-thiên. Tuy con là Đức-vua-trời, nhưng hào 
quang, đô trang sức, lâu đài,... không thề sánh 
với các vị thiên-nam mà tiên-kiệp của họ đã tạo 
mọi phước-thiện trong thờikỳ có Đức-Phái 
Gotama xuái hiện trên thê gian, nên các vị 
thiên-nam ây có hào quang sảng choang cả hội 
trường, có những món đồ trang sức quý giá lộng 
lây, thậm chí có những lâu đài nguy nga tráng lệ 
hơn chúng con gáp bội. 

Cho nên, chúng con cũng là phận nghèo nàn. 
Bạch Ngài. 

Ngài Đại-Trưởng-lão Mahãkassapa dạy rằng: 

- Này Đức-vua-trởời Sakka! Từ nay Đức-vua 
không nên lừa củng dường lão Tăng như vậy nữa. 

- Kinh bạch Ngài Đại-Trưởng-lão, nêu chúng 
con lừa cúng dường lên Ngài Đại-Trưởng-lão 
như vậy thì chúng con có được phước-thiện hay 
không? Bạch Ngài. 

- Này Đức-vua-trời Sakkal Đức-vua vẫn có 
được phước-thiện vậy. 

Đức-vua-trời Sakka và Chánh-cung-hoàng-hậu 
Su7a vô cùng hoan-hỷ, thành kính đảnh lễ Ngài 
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Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa tồi xin phép hồi 
cung trở về cõi trời Tam-thập-tam-thiên. Đức- 
vua-trởời Sakka và Chánh-cung-hoàng-hậu Sujã 
bay lên hư không thốt lên lời hoan-hỷ 3 lần rằng: 

“- A4ho danaụ paramadanam Kassape supafi†- 

thitam! 

- Aho dãnam paramadanam Kassape supdfif- 
thitam! 

- Aho dãnam paramadanam Kassape supafif- 
tham!” 09 

“A1! hạnh phúc quả! Phước-thiện mà chúng ta 
đã tạo do nương nhờ nơi Ngài Đại- Trưởng-lão 
Mahakassapa thật là phước-thiện bô-thi cao quỷ 
nhất, vững chắc nhất. ” (3 lần) 

Do nhờ năng lực của phước-thiện bố-thí cúng 
dường đến Ngài Đại-Trưởng-lão Mahäkassapa, 
từ đó, Đức-vua-trởời Sakka có hào quang sảng 
ngời, có những món đô trang sức quỷ giá lộng 
lây, thậm chí có những lâu đài cũng nguy nga 
tráng lệ không thua kém vị thiên-nam nào trong 
cối trời Tam-thập-tam-thiên. 


Đức-vua-trời Sakka trở thành bậc Thánh 

Nhập-lưu 

Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngự tại động núi 
Veriyaka, miên bắc của xóm làng Ambasanda, 


' Chú-giải Dhammapada, Mahäkassapattherapindapätadinnavatthu. 
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hướng Bắc của kinh-thành Rãjagaha. Khi Ấy, 
Đức-vua-trời Sakka thấy 5 hiện tượng gần chết 
của chư-thiên, nên phát sinh tâm sợ chết, ĐÐức- 
vua-trời Šakka ngự xuông cõi người cùng với vị 
thiên nam Pafñcasikha đến hầu đảnh lễ Đức- 
Thé-Tôn, bạch hỏi 14 câu hỏi. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy giải đáp xong 14 
câu hỏi '?. Khi ấy, ĐÐức-vua-tời Sakka chứng 
ngộ chân-]ý tứ Thánh-để, chứng đắc Nhập-lưu 
Thánh-đạo, Nhập-lưu Thánh-quả, Niết-bàn, trở 
thành bậc Thánh Nhập-lưu. Ngay tại nơi ấy, 
Đức-vua-trời Sakka chuyển kiếp (cuti: chết), rồi 
hóa-sinh kiếp sau (patisandhi) trở lại là Đức- 
vua-trời Sakka (kiếp mới). 

Đức-vua-trời Sakka thành kính đảnh lễ Đức- 
Thế-Tôn, xin phép hồi cung trở về cõi trời Tam- 
thập-tam-thiên. 


Kiếp vị-lai của Đức-vua-trời Sakka 


* Trong thời vị-lal, khi Đức-vua-trởời Sakka 
hết tuổi thọ ở cối trời Tam-tháp-tam-thiên sẽ 
chuyển kiếp (cuti: chết), tồi tái-sinh kiếp sau 
(pa†isandhi) xuống làm người trong cõi người, 
sẽ trở thành Ðức-vua chuyển-Iuân-thánh-vương, 
sẽ trở thành bậc Thánh Nhất-lai tại cõi người. 


' Bộ DI. Mahavagøsa, Sakkapañhaäsutta, và Atthakathã. 
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* Khi Đức-vua chuyển-luân-thánh-vương hết 
tuôi thọ tại cối người sẽ chuyển kiếp (cuti: chết), 
tồi hóa-sinh kiếp sau (pafisandhi) lên cõi trời 
Tam-tháp-tam-thiên, làm vị thiên-nam, rồi Sẽ trở 
thành bậc Thánh Bắr-lai chứng đắc đến đệ-ngũ- 
thiền sắc-giới thiện-tâm, sau đó sẽ chuyển kiếp 
(cuti: chết), đệ-ngũ-thiển sắc-giới thiện-nghiệp 
cho quả hóa-sinh kiếp sau (patisandhi) lên 5 tẳng 
trời sắc-giới Suddhãävãsa: Tịnh-cư-thiên, hết tuôi 
thọ ở tầng trời bậc thấp hóa-sinh kiếp sau lên 
tầng trời bậc cao theo tuần tự, từ tầng trời Aviha, 
tầng trời Atappä, tầng trời Sudassä, tâng trời 
Sudassï, cho đến tầng trời Akanifthä cuỗi cùng. 

* Trong đẳng trời sắc-giới Akanifthäa, hậu- 
kiếp của Đức-vua-rời Sakka sẽ trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán, rồi sẽ tịch diệt Niễết-bàn tại 
tầng trời săc-giới này, giải thoát khố tử sinh 
luân-hôi trong tam-giới. 

(Theo Chú-giải bộ Dĩ. Mahavaggafthakatha, 
kinh Sakkapañhasufttavanana.) 


Tích vị thiên-nam Rãhu-Asurinda °) 


Trong cõi trời Tam-thập-tam-thiên có vỷ /hiên- 
nam tên Rahu-asurinda có thần hình to lớn nhât 
trong 6 cõi trời dục-gIới. 


! Dĩ. theo STlakkhandhavagg atthakatha, Sonadandasuttavannana. 
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Thán hình của vị thiên-nam Rãhu-asurinda có 
chiều cao 4.800 do-tuần, hai vai rộng 112 do- 
tuần, chiều rộng vòng quanh thân hình có 600 
do-tuần, hai bàn tay, hai bàn chân mỗi bàn lớn 
200 do-tuần, ngón tay dải 50 do-tuần, cái đầu to 
900 do-tuân, trán rộng 30 do-tuần, hai con mắt 
khoảng cách 50 do-tuần, lỗ mũi dài 300 do-tuân, 
miệng rộng 300 do-tuân. 

VỊ thiên-nam Rahu-asurinda có thần hình to 
lớn là vị phó-vương trong cung điện của loài a- 
su-ra-kaä-ya ở phía dưới núi Sineru. Khi nghe 
các chư-thiên tán dương ca tụng ân-đức của 
Đức-Phật Gotama, vị fhiên-nam Raãhu-asurinda 
cũng muốn hiện xuống cõi người đến hầu Đức- 
Phật Gotama, nhưng suy nghĩ rằng: 

“Ta có thân hình to lớn như thế nây, nếu 
hiện xuống hâu Đức-Phật Gotama có thân hình 
nhỏ bé thì ta không thể cúi mặt nhìn thấy Đức- 
Phật được. ” 

Do suy nghĩ như vậy, nên không đến hầu 
Đức-Phật. 

Một thời gian sau, nghe toàn thể chư-thiên 
đều tán dương ca tụng ân-đức của Ðức-Phật 
Gofama vô lượng nên vị thiên nam Nahu- 
asurinda suy nghĩ rằng: 

“Đức-Phát Gotama có 32 tướng tốt của bậc 
đại-nhân và 80 tướng tốt phụ, có ân-ẩức vô 
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thượng như thế nào? Vả lại Đức-Phật xuất hiện 
trên thế gian là điều khó, rất hy hữu. Vậy, ta 
cũng nên có gắng đến hấu Đức-Phật Gotama 
một lần cho biết. ” 

Khi ấy, biết rõ điều suy xét của /hiên-nam 
Rãhu-asurinda, Đức-Phật nghĩ rằng: 

Khi thiên-nam Rãhu-asurinda đến hâu, Như- 
lai nên ở trong odi-nghi nào trong 4 oai-nghi đi, 
đứng, ngôi, nằm. Con người đứng hoặc ngôi dù 
thấp cũng như cao. Vậy, Như-lai nên ở trong oai- 
nghỉ năm nghiêng bên phải (Tathagafaseyw3), 
để vị thiên-nam Rahu-asurinda nhìn thấy Như- 
lai trong oai nghỉ năm nghiêng bên phải ấy. 

Sau khi nghĩ như vậy, Đức-Phật truyền bảo 
Ngài Đại-đức Änanda răng: 

- Này Ananda! Con nên đặt chiếc giường nằm 
của Như-lai bên ngoài gắn trước cửa cốc 
gandhakufi này, Như-lai sẽ nằm ở chỗ ấy. 


Vâng lời Đức-Thế-Tôn, Ngài. Trưởng-lão 
nanda đặt chiếc giường gần trước cửa cóc 
gandhakufi xong, Đức-Thế-Tôn ngự đến nằm 
nghiêng bên phải, tay phải chống cái đầu. 


Khi ấy, vị fhiên-nam Rãhu-asurinda từ trên 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên hiện xuống hầu 
Đức-Thế-Tôn, đứng ngửa mặt lên chắp hai tay 
trên trán nhìn Đức-Phật, như đứa bé ngửa mặt 
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nhìn lên mặt trăng trên hư không. Đức-Thế-Tôn 
truyền hỏi răng: 

- Này Rahu-asurinda! Ngươi đứng nhìn thấy 
Như-lai như thê nào ? 


VỊ thiên nam Rahu-asurinda bạch với Đức- 
Thế-Tôn răng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, con không biết 
Đức-Thế-Tôn có nhiều oai lực vô thượng phi 
thường như thế này, thể mà con tưởng rằng con 
không thể cúi mặt mình nhìn thấy Ngài được, nên 
trước đây con không đến hầu Đức- Thế-Tôn. 

Đức-Thế-Tôn truyền dạy rằng: 

- Này Rahu-asurindal Khi tạo tất cả mọi 
pháp-hạnh ba-la-mật, Như-lai không hê cúi mặt 
rụt rè tạo các pháp-hạnh ba-la-mật, không hê 
thoái chí nản lòng, bồi bổ các pháp-hạnh ba-la- 
mật cho được đây đủ trọn vẹn. Vì vậy, những 
chúng-sinh có ỷ muốn nhìn thấy Như-lai, không 
cân phải cúi mặt xuống nhìn thấy Như-lai, như 
ngươi suy nghĩ. 

Thấy rõ, biết rõ như vậy, vị thiên-nam Rahu- 
asurinda phát sinh đức-tin trong sạch nơi Đức- 
Phật, nên Đức-Phật thuyết-pháp tế độ vị rhiên- 
nam Rahu-asurinda. 


* Sau khi lắng nghe Đức-Phật thuyết-pháp 
xong, vị fhiên-nam Rahu-asurimda phát sinh 
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đức-tin trong sạch kính xin quy-y nương nhờ nơi 
Đức-Thê-Tôn, Đức-Pháp-bảo, chư t-khưu- 
Tăng-bảo đến trọn kiếp. 

Vị thiên-nam Rãhu-asurinda kính lễ Đức-Phật, 
xin phép trở vê cõi trời Tam-thập-tam-thiên. 

* Chư-thiên trong cối trời Tam-thập-tam- 
thiên có tuôi thọ 1.000 năm cối trời, so với thời 
gian cõi người 36 friệu năm, bởi vì Ï ngày và Ï 
đêm băng 100 năm cõi người. 


H.2.3- Yamäabhũmi: Cõi trời Dạ-ma-thiên 


Cối trời Dạ-ma-thiên là cõi trời thứ ba nằm ở 
trên hư không cao cách cối trời Tam-thập-tam- 
thiên khoảng 42.000 do-tuân (yoJana). 


Tắt cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trong 
cõi trời này không có khổ, chỉ có sự an-lạc mà 
thôi nên gọi cõi trời này là Yammabhwm: cối trời 
Dạ-ma-thiên. 

Đức-vua-trời Suyama hoặc Đức-vud-frời 
Vãma trị vì toàn thê chư vị thiên-nam, chư vị 
thiên-nữ trong cối trời Dạ-mma-thiên. 


Tất cả chư vị thiên nam, chư vị thiên-nữ 
trong cối frời Dạ-ma-thiên này không có nhóm 
bhummafthadevafta mà chỉ có nhóm chư-thiên 
äkãsatthadevatäa mà thôi. Tất cả chư vị thiên- 
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nam, chư vị thiên-nữ có thân hình, hào quang, 
lâu đài, các món đồ trang sức, v.v... hưởng mọi 
sự an-lạc trong cõi trời này vi-tễ hơn cối đời 
Tam-tháp-tam-thiên. 


* Chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ trong cối trời 
Dạ-ma-thiên có tuôi thọ 2.000 năm cối trời, sO 
với thời gian cõi người 144 friệu năm, bởi vì Ì 
ngày và 1 đêm bằng 200 năm cõi người. 


I2.4- Tusitäbhũmi: Cõi trời Đâu-suất-đà-thiên 

Cõi trời Đâu-suẩt-đà-thiên là cõi trời thứ tư, 
năm ở trên hư không cao cách cối frởi Dạ-ma- 
thiên khoảng 42.000 do-tuân (yoJana). 

Toàn thể chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ 
trong cối frởi Đáu-suát-đả-thiên có tâm hoan-hÿ 
và luôn luôn vui tươi an-lạc trong cõi trời này, 
nghĩa là chư-thiên không có khô tâm, chỉ có tâm 
thường an-lạc mà thôi. 

Vì vậy, cõi trời này gọi là Twsifãbhimi: cối 
trời Đâu-suáf-đà-thiên rầt cao quý. 

Thật vậy, tất cả ch Đức-Bồ-tát Chánh-Đăng- 
Giác khi đã hoàn thành đây đủ trọn vẹn 30 
pháp-hạnh ba-la-mật: 10 pháp-hạnh ba-la-mát 
bậc hạ, 10 pháp-hạnh ba-la-mật bậc trung, 10 
pháp-hạnh ba-la-mật bậc thượng chắc chăn sẽ 
trở thành Đức-Phát Cháảnh-Đăng-Giác. 
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Chư Đức-Bồ-tát Chánh-Đẳng-Giác ấy kiếp 
áp chót đều hóa-sinh làm vị Øhiên-nam Bồ-tát 
Chánh-Đẳng-Giác trên cõi trời Đâu-suất-đà- 
thiên này chờ đợi đến thời-kỳ đúng lúc, hợp thời 
sẽ tái-sinh kiếp sau làm người trong cõi người, 
để trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác. 

Trong kiếp trái đất này gọi là 8haddakappa 
thật vô cùng diễm phúc có 5 Đức-Phật Chánh- 
Đăng-Giác xuất hiện trên thế gian. 

Trong thời quá-khứ đã có 3 Đức-Phật đã xuất 
hiện là Đức-Phật Kakusandha, Đức-Phật Kona- 
gamana, Đức-Phật Kassapa; trong thời hiện-tại 
Đức-Phật Gotama đã xuất hiện, giáo-pháp của 
Đức-Phật vẫn đang còn lưu truyền, và trong thời 
vị-lai Đức-Phật Meffeyya sẽ xuất hiện trên thế 
gian cùng trong kiếp trái đất này. 


Vấn: Trong thời vị-lai, đến thời-kỳ nào Đức- 
Phật Metteyya sẽ xuất hiện trên thê gian cùng 
trong kiếp trải đát này? 


Đáp: Trong thời hiện-tại Phát-lịch 2563 năm, 
giảo-pháp của Đức-Phật Gotama đang còn lưu 
truyền trên thể gian cho đến Phậtlịch 5.000 
năm, giảo-pháp của Đức-Phật hoàn toàn bị tiêu 
hoại, bởi vì không còn các hàng thanh-văn đệ-tử 
của Đức-Phát trong cõi người này, không còn 
một ai biết đến Phật-giáo nữa. 
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Từ đó, ác-pháp càng ngày càng tăng trưởng, 
ngược lại thiện-pháp càng ngày càng suy giảm, 
nên tuổi thọ của con người càng ngày càng giảm 
dân, giảm dân cho đến khi tuổi thọ của loài 
người chỉ côn 10 năm mà thôi. 


Khi ấy, một thảm họa khủng khiếp sẽ xảy ra, 
loài người chém giết lẫn nhau vô cùng tàn khốc, 
không phán biệt cha mẹ, con cải, bà con thân 
quyền, một số người hoảng sợ chạy trốn vào 
rừng nủi thoát thân. 

Biết nạn chém giết không còn nữa, số người 
còn sống sót ấy gặp lại nhau cam kết không sát 
hại nhau nữa. Từ đó, con người biết hồ-thẹn tội- 
lỗi, biết ghê-sợ tội-lỗi, nên thiện-pháp bắt đấu 
càng ngày càng tăng trưởng, ngược lại ác-pháp 
càng ngày càng suy giảm, tuổi thọ của con 
người cảng ngày càng Kế ci Sâ tăng dân cho 
đến tột đỉnh a- tăng- -kb ?n 

Trong thời-k} â ấy, con người bắt đầu sống thất 
niệm dể duôi nên ác-pháp phát sinh. Vì vậy, tuổi 
thọ con người lại bắt đẫu giảm dân, giảm dân 
cho đến khi thời đại con Hgười có tuổi thọ còn 
khoảng 80.000 năm. Khi ấy, Đức-Bồ-tát Chánh- 
Đăng-Giác, tiên-kiếp của Đức-Phật Metteyya, 
chuyển kiếp (cuti: chết) từ cõi trời Đâu-suất-đà- 
thiên, tải-sinh kiếp chót (patisandhi) đâu thai 


' Asaủkhyeyya: a-tăng-kỳ là đơn vị số lượng số 1 trước 140 số 0. 
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làm người trong cõi người này, rồi sẽ trở thành 
Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác có danh hiệu là 
Đức-Phật Metteyya. 

Chư Đức-Bồ-tát môi bậc khi đã tạo đây đủ 
trọn vẹn các pháp-hạnh ba-la-mật xong rồi, kiếp 
áp chót đêu sinh trong cõi trời Đâu-suất-đà- 
thiên này. Cho nên, cối trời Đáu-suất-đà-thiên là 
Cối trời cao quỷ hơn các cối trời dục-giới khác. 

Đức-vua-trời Sanfussifa trị vì toàn thể chư- 
thiên trong cỡi rời Đâu-suất-đà-thiên. Tất cả 
chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trong cối trời 
này chỉ có nhóm chw-thiên akäsaf†hadevafa mà 
thôi. Tất cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ có 
thân hình, hào quang, lâu đài, các món đỗ trang 
sức, v.v... hưởng mọi sự an-lạc trong cối trời 
này vi-tế hơn cối rời Dạ-ma-thiên. 

* Chư-thiên trong cõi trời Đâu-suất-đà-thiên 
có tuôi thọ 4.000 năm cối trời, so với thời gian 
cối người 576 friệu năm, bởi vì Ï ngày và l đêm 
băng 400 năm cõi người. 


I.2.5 Nimmäãnarafibhũmi: Cõi trời Hóa-lạc-thiên 

Cõi trời Hóa-lạc-thiên là cõi trời thứ năm, 
năm ở trên hư không cao cách cối rời Đâu-suất- 
đà-thiên khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 

Toàn thể chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ 
trong cõi trời này có khả năng tự hóa ra 5Š đối- 
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tượng ngũ-dục theo ý muốn của mình, rồi hưởng 
sự an-lạc trong các đồi-tượng ấy. 

Vì vậy, cõi này gọi là NhnmãnarafIbhimi: 
cối trời Hóa-lạc-thiên. 

Trong 6 cõi trời dục-giới, từ cõi trời 7-đgi- 
thiên-vương, Tam-thập-tam-thiên, Dạ-ma-thiên, 
Đâu-suất-đà-thiên chư vị thiênnam, chư vị 
thiên-nữ đều có cặp có đôi riêng biệt của mỗi vị, 
nhưng trong cối frời Hóa-lạc-thiên và cối trời 
Tha-hóa-tự-fai-thiên chư vị thiên-nam, chư vị 
thiên-nữ không có cặp có đôi riêng biệt. 

Nếu khi nào vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ 
trong cối frời Hóa-lạc-thiên muốn hưởng an-lạc 
trong đối-tượng ngũ-dục thì khi ấy vị thiên-nam 
hoặc vị thiên-nữ tự mình hóa ra vị thiên-nữ hoặc 
vị thiên-nam khác phái theo ý muốn của mình, 
để hưởng sự an-lạc trong đối-tượng ngũ-dục ấy 
xong, rồi cho biến mắt. 


Đức-vua-trời Sunimmmifta hoặc Đức-vua-trời 
Nimimifa trị vì toàn thê chư vị thiên-nam, chư vị 
thiên-nữ chỉ có nhóm ch-thiên akãsa†thadevata 
trong cối frởi Hóa-lạc-thiên mà thôi. 


Tất cả chư vị thiên-nam, vị thiên-nữ có thân 
hình, hào quang, lâu đài, các món đồ trang sức, 
v.v... hưởng mọi sự an-lạc trong cõi trời này vi- 
tế hơn cối trời Đâu-suất-đà-thiên. 
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* Chư-thiên trong cối trời Hóa-lạc-thiên có 
tuổi thọ 8.000 năm cối trời, so với thời gian cõi 
người 2.304 friệu năm, bởi vì Ì ngày và I đêm 
băng 800 năm cõi người. 


1I.2.6- ParanimmitavasavatfTbhũmi: 
Cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên 


Cðõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên là cõi trời thứ 
sáu cao nhất trong 6 cõi trời dục-giới năm ở trên 
hư không cao cách cối trời Hóa-lạc-thiên 
khoảng 42.000 do-tuần (yojana). 

Toàn thể chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ 
trong cỡi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên muốn hưởng 
an-lạc trong đối- -tượng ngũ-dục đều do vị chư- 
thiên thuộc hạ biết rõ sự ham muốn ấy nên hóa 
ra đối- -fƯưỢng ấy theo ý muốn. 


Vì vậy, cõi này gọi là ParaninumifavasavaffI- 
bhqmi- cõi trời Tha-hóa-tụ-fại-thiên. 

VỊ thiên-nam, vị thiên-nữ trong cối rời Tha- 
hóa-tự-tại-thiên, giông như vị thiên-nam, vị 
thiên-nữ trong cối trời Hóa-lạc-thiên, đêu không 
có cặp có đôi riêng biệt của mỗi vỊ. 

Đức-vua-trời Paranimmifta hoặc Đức-vua- 
trời Vasavdaffi trị vì toàn thê chư vị thiên-nam, chư 
vị thiên-nữ trong cối frời Tha-hóa-tự-tại-thiên. 
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Tắt cả chư vị thiên-nam, chư vị thiên-nữ trong 
cối trời Tha-hóa-tự-fại-thiên này chỉ có nhóm 
chư-thiên ãkãsafthadevatä mà thôi. Tất cả chư- 
thiên có thân hình, hào quang, lâu đài, các món 
đồ trang sức, v.v... hưởng mọi sự an-lạc trong 
cõi trời này vi-tễ hơn cối trời Hóa-lạc-thiên. 

* Chư vị thiên nam, chư vị thiên-nữ trong 
cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên có tuôi thọ 16.000 
năm cối trởi, so với thời gian cõi người 9.276 
triệu năm, bởi vì I ngày và 1 đêm bằng 1.600 
năm cõi người. 

* Đúc-vua-trời Vasavdaff không chỉ trị vì cõi 
trời Tha-hóa-tự-tại-thiên, mà còn có oal lực cai 
quản cả 6 cõi trời dục-giới nữa. 


Ác-ma-thiên (Devaputtamãra) 


* Ác-ma-thiên (Devapuffamära) có nhiều oai 
lực tại cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên, 4c-ma-thiên 
có ác-tâm không muốn chúng-sinh nào thoát ra 
khỏi quyền năng của mình. 


Thật vậy, khi biết Đức-Bô-tát Siddhatha ấi 
xuất gia đề trở thành Đức-Phật Chánh-Đăng- 
Giác thuyết-pháp tế độ chúng-sinh giải thoát 
khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn loài, thì 
Ác-ma-thiên từ cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên liền 
hiện xuống, ngăn cản Ðức-Bổ-tát Siddhattha, 
nhưng y bất lực, đành trở về cõi trời. 
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Đến khi Đức-Bồ-tát Siddhattha ngự đến ngôi 
trên bồ-đoàn quý báu vào buổi chiều ngày rằm 
tháng tư (âm-lịch) đề trở thành Ðức-Phật Chánh 
Đăng-Giác. Khi ấy, Ác-ma-thiên cầm đầu thiên- 
ma-binh, thiên-ma-tướng từ cõi trời Tha-hóa-tự- 
tại-thiên xuất hiện đến cội Đại-Bồ-đề nơi Đức- 
Bồ-tát Siddhatha đang ngự trên bô- đoàn quỷ 
báu, Ác- -ma-thiên sử dụng mọi phép mầu cực kỳ 
lợi hại cốt để đuổi Đức-Bồ-tát rời khỏi cội Đại- 
Bồ-đề, giành ngôi bỗ-đoàn quý báu ấy để Đức- 
Bồ-tát Siddhattha không thể chứng đắc thành 
Đức-Phật Chánh-Đăng-Giác, nhưng Ác-ma- 
thiên hoàn toàn bắt lực, đành phải chịu thất bại, 
nên 4c-ma-fhiên cùng thiên-ma-binh, thiên-ma 
tướng bỏ chạy trở về cõi trời Tha-hóa-tự-tại-thiên. 


Đêm rằm tháng tư ấy, Đức-Bồ-tát Siddhattha 
chứng ngộ chân-lý tử Thánh-để đâu tiên không 
thây chỉ dạy, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả, Niết-bàn, diệt tận được mọi phiền-não trằm- 
luân, mọi tham-á1 không còn dư sót, đặc biệt diệt 
mọi tiền-khiên-tật (vãsanä), trở thành bác 
Thánh A-ra-hán đầu tiên trong toàn cõi-giới 
chúng-sinh, gọi là Đức-Phật Chánh-Đắng-Giác 
có danh hiệu là Đức-Phật Gotama độc nhất vô 
nhị trong toàn cõi-giới chúng-sinh vào canh chóí 
đêm răm tháng tư ây. 


Sau khi Đức-Phật Gotama xuất hiện trên thế 
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gian, Ác-ma-thiên đến kính thỉnh Đức-Phật tịch 
điệt Niết-bàn, bởi vì y không muốn chúng-sinh 
nào được nghe chánh-pháp của Đức-Phật, rồi 
thực-hành pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng 
ngộ chân-lý tứ Thánh-để y theo Đức-Phật, 
chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh-quả và Niết- 
bản, diệt tận được mọi tham-ái, mọi phiền-não 
trở thành bậc Thánh A-ra-hán y theo Đức-Phật, 
giải thoát khổ tử sinh luân-hồi trong ba giới bốn 
loài, thoát ra khỏi quyền năng của y, nhưng 
Đức-Phật không chấp thuận theo lời thỉnh cầu 
của Ác-ma-thiên. 

Đức-Phật Gotama thuyết- pháp tế độ chúng- 
sinh suốt 4Š năm sau, Ác-ma-thiên hiện xuông 
kính thỉnh Đức-Phật Gotama tịch diệt Niết-bàn. 
Lần này Đức-Phật Gotama nhận lời thỉnh cầu 
của Ác-ma-thiên. 


* Hiện-tượng của chưu-thiên trước khi chết 


Mỗi vị thiên-nam, vị thiên-nữ sắp hết tuổi thọ 
tại cõi trời dục-giới ấy, thường có øubbanimitta 
5 hiện-tượng báo trước phát sinh là: 

1- Mala milayanti: Những vòng hoa héo. 

2- Vatthami kilissanti: Những y phục phai màu. 

3- Kacchehi sedä muccanii: Mô hồi chảy ra 
từ 2 bên nách. 


' Khu. Itivuttakapãli, Pañcapubbanimittasutta. 
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4- Kaye dubbanniyam okkamati: Sắc thân 
không còn xinh đẹp. 

3- Devo devasane nãbhiramali: Chư-thiên 
không còn hài lòng cối trời dục-giới đang sống. 

Vị thiên-nam, vị thiên-nữ nào nếu có 5 ứriệu- 
chứng báo trước phát sinh thì vị thiên-nam, vị 
thiên-nữ sắp hết tuổi thọ tại cõi trời Ấy, phải 
cuti: chuyển kiếp (chết), rồi sẽ tái-sinh kiếp sau 
(pafisandhï) trong cõ1-giới khác, tùy theo nghiệp 
và quả của nghiệp của vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ ấy. 

- Nếu đại-thiện-nghiệp có cơ hội cho quả thì 
tái-sinh kiếp sau đầu thai làm người hoặc hóa- 
sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-Hữ trong 
cối trời dục-giới cao hơn hoặc cõi trời dục-giới 
thấp hơn hoặc cõi trời dục-giới ngang bằng với 
kiếp trước. 

- Nếu ác-nghiệp có cơ hội cho quả thì tái-sinh 
kiếp sau trong cối cõi ác-giới: cõi địa-ngục, cõi 
q-su-ra, cõi ngạ-quỷ, loài súc-sinh, ty theo 
năng lực của quả ác-nghiệp ấy. 


Lựa chọn sinh trong 6 cối trời dục-giới 


Đối với hạng người nào đến lúc lâm chung có 
khả năng lựa chọn tải-sinh cối trời dục-giới nào 
trong 6 cõi trời dục-giới đúng theo ỷ muốn lựa 
chọn của mình được? 
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Sau khi người ấy chết, đại-thiện-nghiệp trong 
đại-thiện-tâm có cơ hội cho quả trong thời-kỳ tái- 
sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại-quả-tâm 
gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicitta) làm phán sự 
tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc 
vị thiên-nữ trên cối trời dục-giới ấy. 


Trong Chú-giải bài kinh Sakkapafihasuffa, có 
đoạn đề cập đến người có giới, người giữ gìn các 
điều-giới của mình trong sạch và trọn vẹn rằng: 


“Parisuddhasdla nãma chasdu devalokesu 
yaftthicchamii, tattha nibbattanti. ” (0 

Những người thiện nào giữ gìn các điểu-giới 
của mình trong sạch trọn vẹn, đến lúc lâm chung 
có đại-thiện-tâm tính táo sảng suốt, muốn lựa 
chọn cối trời dục-giới nào trong 6 cối trời dục- 
giới, rồi sau khi người thiện ấy chết, đại-thiện- 
nghiệp giữ-giới ấy có cơ hội cho quả tải-sinh 
kiếp sau hóa-sinh làm vị thiên-nam hoặc vị 
thiên-nữ trên cõi trời dục-giới ấy đúng theo ÿ 
muốn lựa chọn của mình, hưởng mọi sự an-lạc 
trong cõi trời dục-giới ấy cho đến khi hết tuổi 
thọ tại cõi trời dục-giới ấy. 

Thật vậy, Đức-Phật dạy có 5Š qguả-báu của 
người thiện có giới, người thiện giữ gìn các 


' Dĩ.Atthakathä, Mahãvagsatthakathã. Sakkapañhasuttavannanã. 
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điểu-giới của mình trong sạch và trọn vẹn, có 
quả-báu thứ tư và quả-báu thứ năm răng: 

- Này các người tại gia! Người có giới, người 
giữ gì giới trong sạch và trọn vẹn lúc lâm chung 
có đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt. 

Đó là quả-báu thứ tư của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

- Này các người tại gia! Sau khi người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn 
chết, đại-thiện-nghiệp giữ giới cho quả tái-sinh 
kiếp sau trong 7 cõi thiện-dục-giới (cõi người, 
hoặc 6 cối trời dục giới), hưởng mọi sự an-lạc 
trong cối ấy. 

Đó là quả-bảu thứ năm của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. “ 

Như vậy, người thiện nào biết hỗ-thẹn tội-lỗi, 
biết ghê-sợ tội-lỗi, biết tự trọng, tin nghiệp và 
quả của nghiệp, biết giữ gìn các điều-giới của 
mình trong sạch trọn vẹn, đến lúc lâm chung, 
người thiện ấy có đẹi-thiện-tâm giữ-giới tỉnh 
táo sáng suốt, có khả năng lựa chọn cối trời 
dục-giới nào trong 6 cối trời dục-giới. Sau khi 
người thiện ấy chết, đại-tện-nghiệp giữ-giới 
trong đại-thiện tâm có cơ hội cho quả trong 


' DĨ, Mahãvagga, Mahãparinibbãnasutta, ph. Sĩlavanta ãnismsa 
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thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (pafisandhikäla) có đại- 
quả-fâm gọi là tái-sinh-tâm (pafisandhicita) 
làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cối trời dục- 
giới ấy theo ý muốn lựa chọn của mình, hưởng 
mọi sự an-lạc trong cõi trời dục-giới ấy, cho đến 
khi hết tuôi thọ tại cõi trời dục-giới ấy. 


Tích Dhammika upãsakavatthu '? được tóm 
lược như sau: 


Một thuở nọ Đức-Thế-Tôn ngư tại ngôi chùa 
Jetavana gân kinh-thành Sãvatthr, đê cập đên 
cận-sự-nam Dhammika. 


Cận-sự-nam Dhammika đang lầm bệnh nặng 
đến lúc lâm chung, khi Ấy, có 6 chiếc xe trời 
được trang hoàng lộng lẫy với 1.000 con ngựa 
báu từ 6 cõi trời dục-giới hiện xuống đều thỉnh 
mời cận-sự-nam Dhammika tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh trên cõi trời dục-giới của mình. 

Khi Ấy, cận-sự-nam Dhammika suy xét nên 
lựa chọn tái-sinh kiếp sau hóa-sinh lên cõi trời 
nào trong 6 cõi trời dục-giới. Sau khi suy xét 
xong, cán-sự-nam Dhammika lựa chọn cối trời 
Tusita: cõi trời Đâu-suất-đà thiên. Sau khi cận- 
sự-nam Dhammika chết, đại-thiện-nghiệp trong 
thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhikäla) có đại- 


!! Dha. atthakathä, 'Yamakavagsa, Dhammika upäsakavatthu. 
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quả-tâm hợp với tri-fuệ gọi là tải-sinh-tâm 
(palisandhicifa) làm phận sự tái-sinh kiếp sau 
hóa-sinh làm vị thiên-nam trên cối rời Đáu- 
suất-đà thiên đúng theo ÿ lựa chọn của mình. 


Quả-bảu của phước-thiện giữ-giới là nhự 
vậy, còn phước-thiện bô-thí như thê nào? 


Đối với người thí-chủ nào đã tạo nhiều phước 
thiện đại-bồ-thí, người thí-chủ ấy đến lúc lâm 
chung có khả năng lựa chọn cối trời dục-giới 
nào trong 6 cối trời dục-giới theo ý muốn của 
mình được hay không? 


Sau khi người thi-chủ ấy chết, đại-thiện- 
nghiệp bỗ-thí trong đại-thiện-tâm có cơ hội cho 
quả trong thời-kỳ tải-sinh kiếp sau (patisandhi- 
kala) có đại-qgud-tâm gọi là tải-sinh-tâm (0afi- 
sandhicita) làm phận sự tái-sinh kiếp sau hóa- 
sinh làm vị thiên-nam hoặc vị thiên-nữ trên cối 
trời dục-giới ấy theo ý muốn lựa chọn của mình 
được hay không? 

Nên tìm hiểu bài kinh Dãnñpapaffisutta “2, 
có một đoạn Đức-Phật dạy như sau: 

“- Này chư t)-khưu! Có số thí-chủ trong đời 
này tạo phước-thiện bố-thí như cơm, nước, vải, 


' Añguttaranikäya, Atthakanipãta, Dãnũpapattisutta. 
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xe cô, hoa quả, vật thơm, vật thoa, chỗ năm, chô 
ở, đèn, ... đến Sa-môn, bà-la-môn. 


Thi-chủ tạo phước-thiện bô-thí rồi cầu mong 
quả-báu của phước-thiện bố-thí ấy. 

Thi-chủ nghe nói rằng: 

Chư vị thiênnam, chư vị thiên-nữ trên cối 
trời Tam-thập-tam-thiên có tuổi thọ sống lâu 
(1.000 năm cõi trời, nếu so với số năm cối người 
thì bằng 36 triệu năm, bởi vì một ngày một đêm 
trên cõi trời Tam-thập-tam-thiên bằng 100 năm 
cối người), có sắc đẹp tuyệt vời, sự an-lạc vi- 
tế,... nên thí-chủ câu mong răng: 

“Quý hóa biết dường nào! Sau khi tôi chết, 
cầu mong phước-thiện bô-thí này cho quả tái- 
sinh kiếp sau làm vị thiên-nam (vị thiên-nữ) trên 
cõi trời Tam-thập-tam-thiên ấy. ” 


Sau khi thí-chủ chết, đại-thiện-nghiệp bố-thí 
ấy cho quả tải-sinh kiếp sau hóa-sinh làm vị 
thiên-nam (Vị thiên-nữ) trên cối trời Tam-tháp- 
tam-thiên ấy. 


Như-lai dạy rằng: Kiếp sau của thí-chủ được 
Thành tựu như ÿ, thì thí-chủ phải là người có 
các điều-giới của mình trong sạch trọn vẹn, thí- 
chủ không phải là người phạm điễu-giới, không 
có giới (tañca kho s1ilavato vadaämi, no đussilassa). 


500 VI-DIỆU-PHÁP HIỆN THỰC TRONG CUỘC SÓNG 


- Này chư f)-khưu! Người thíchủ có các 
điểu-giới trong sạch trọn vẹn thì cẩu mong được 
thành tựu như ÿ, nhờ đại-thiện-tâm trong sạch 
thanh-tịnh.” (lJjhati bhikkhavel Silavafo cefo- 
panidhi visuddhata.) 

Như vậy, dù /hí-ch nào có tạo phước-thiện 
đại-bố-thí nhiều bao nhiêu đi nữa, nhưng nếu /Ö/- 
chủ phạm điễu-giới nào, tạo ác-nghiệp điểu-giới 
ấy. Sau khi thí-chủ ấy chết thì không thể ngăn cản 
được ác-nghiệp cho quả tái-sinh kiếp sau trong Z 
cối ác-giới (địa-ngục, q-su-ra, ngq-quỷ, súc-¬sinh). 


Thật vậy, Đức-Phật dạy có 5 quả xấu, quả 
khổ của người phạm điều-giới, và 5 quả-báu của 
người CÓ giới, người g1ữ gìn giới trong sạch và 
trọn vẹn như sau: 


* Quả khỗ của người phạm giới 
(Dussila ãdĩnava) °) 


Một thuở nọ, Đúc-Thế- Tôn đang ngự tại ngôi 
làng Pataligama, dân làng Pätali đến hầu đánh 
lễ Đức-Thế-Tôn xong, ngôi một nơi hợp lẽ. Khi 
ấy, Đức-Thế-Tôn truyền dạy dân làng Pãlali rằng: 

- Này các người tại giai Có 5Š quả xấu, quả 
khổ của người phạm giới, người không có giới. 
5 quả xấu, quả khổ ấy là: 


' Dĩ. Mahãvagsa, Mahãparinibbãnasutta, đoạn DussTla ãdĩnava. 
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- Này các người tại gia! Trong đời này, người 
phạm giới, người không có giới làm tiêu hao 
của cải tài sản lớn lao, do nhân dê duôi. 

Đó là quả xấu thứ nhất của người phạm giỏi, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, 
người không có giới có tiếng xâu bị lan truyền 
khặp mọi nơi. 

Đó là quả xấu thứ nhì của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, 
người không có giới có bát-thiện-tâm e ngại, sợ 
sệt khi đi vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn 
gia chủ, hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Bả-la-môn... 

Đó là quả xấu thứ ba của người phạm giỏi, 
người không có giới. 

- Này các người tại gia! Người phạm giới, người 
không có giới có ác-tâm tê muội lúc lâm chung. 

Đó là quả xấu thứ tư của người phạm giới, 
người không có giới. 

- Này các người tại giat! Sau khi người phạm 
giới, người không có giới chết, dc-nghiệp cho 
quả tái-sinh kiếp sau trong cối ác-giới (địa- 
ngục, a-su-ra, ngqạ-quỷ, súc-sinh), chịu quả khô 
trong cối ác-giới áy. 
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Đó là quả xáu, quả khô thứ năm của người 
phạm giới, người không có giới. 
- Này các người tại gia! Đó là Š quả xáu, quả 
khô của người phạm giới, người không có giới. 
* Quả báu của người có giới 
(Snlavanta änisamsa) ú) 


- Này các người tại gia! Có 5 quả-báảu của 
người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và 
trọn vẹn. 5 quả-bảu ấy là: 

1- Này các người tại gia! Trong đời này, 
người có giới, người giữ gìn giới được trong 
sạch và trọn vẹn có nhiều của cải lớn lao, do 
nhờ nhân không dê duôi (có trí-nhớ biết mình). 

Đó là quả-báu thứ nhất của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

2- Này các người tại gia! Người có giới, người 
giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có danh 
thơm tiếng tốt được lan truyền khắp mọi nơi. 


Đó là quả-bảu thứ nhì của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

3- Này các người tại gia! Người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đại- 


' Dĩ. Mahãvagga, Mahãparinibbãnasutta, STlavanta ãnisamsa. 
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thiện-tâm dũng cảm, không rụt rè e thẹn khi đi 
vào nơi hội đoàn hoàng gia, hội đoàn gia chủ, 
hội đoàn Sa-môn, hội đoàn Bà-la-môn... 

Đó là quả-bảu thứ ba của người có giới, 
Người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

4- Này các người tại gia! Người có giới, người 
giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn có đại-thiện- 
tâm tính táo sáng suôt lúc lâm chung. 

Đó là quả-báu thứ tư của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

5- Này các người tại gia! Sau khi người có 
giới, người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn 
chết, dại-thiện-nghiệp giữ giới cho quả tái-sinh 
kiệp sau trong cõi thiện-dục-giới (cõi người, 
hoặc 6 cối trời dục-giới). 

Đó là quả-bảu thứ năm của người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn. 

- Này các người tại gia! Đó là 5 quả-bảu của 
người có giới, người giữ gìn giới trong sạch và 
trọn vẹn như vậy. 

Như vậy, đôi với người phạm điêu-giới, 
người không có giới, có quả xâu thứ tư là có ác- 
tâm mê muội lúc lâm chung và quả xâu thứ 
năm, sau khi người phạm giới, người không có 
giới chêt, đc-nghiệp cho quả tái-sinh kiêp sau 
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trong cõi úc-giới (địa-Igục, a-su-ra, ngạ-quỷ, 
súc-sinh), chịu quả khổ trong cối ác-giới ấy. 

Còn đối với người có giới, người giữ gìn giới 
trong sạch và trọn vẹn có quả-báu thứ tư là có 
đại-thiện-tâm tỉnh táo sáng suốt lúc lâm chung 
và quả-báu thứ năm, sau khi người có giới, 
người giữ gìn giới trong sạch và trọn vẹn chết, 
đại-thiện-nghiệp giữ giới cho quả tái-sinh kiếp 
sau trong cối thiện-dục-giới (cõi người, hoặc 6 
Cối trời dục-giới). 


Thật vậy, Chú-giải bài kinh ,Sakkapañhasuftu, 
những người có giới trong sạch có thể lựa chọn 
cõi-giới tái-sinh kiếp sau một trong 6 cõi trời 
dục-giới theo ý muốn của mình như sau: 

“Parisuddhasla naăma chasu devalokesu 
yaftthicchamii, tattha nibbattanti. ” lộ 


Những người nào có giới trong sạch trọn vẹn, 
lúc lâm chung có đại-thiệntâm tỉnh táo sáng 
suốt muốn tái-sinh trên cõi trời nào rong 6 cối 
trời dục-giới, thì sau khi những người áy chết, 
dục-giới thiện-nghiệp ấy cho quả tái-sinh rong 
cối trời dục-giới áy theo ý muôn của mình, và 
hưởng được mọi sự an-lạc trong cõi trời ấy cho 
đến hết tuổi thọ. 


' Dĩ. Mahãvagsatthakathã, kinh Sakkapañhasuttavannanã. 
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Như Đức-Phât dạy về 5 quả-báu của người 
thiện giữ gìn giới của mình trong sạch và trọn vẹn. 
Trong quả báu thứ tư lúc lâm chung có đại- 
thiện-tâm tỉnh táo chọn lựa được cõi trời dục- 
giới nào mình muốn tái-sinh, và quả báu thứ năm, 
sau khi chết được tái-sinh cõi trời mình đã chọn. 


Ngăn ác-nghiệp không cho quả tái-sinh 


* Có phương cách nào ngăn ác-nghiệp không 
cho quả tải-sinh kiếp sau được hay không? 


Ác-nghiệp hay bắt-thiện-nghiệp (akusalakam- 
ma) đó là tác-ý tâm-sở đồng sinh với 12 bất- 
thiện tâm (12 ác-ám) tạo 10 ác-nghiệp bằng 
thân, băng khâu, băng ý làm cho khổ tâm, khô 
thân trong kiếp hiện-tại và vô số kiếp vị-lai. 

Ác-nghiệp có 3 loại: 

1- Ác-nghiệp tà-kiến cô-định (niyatamiccha- 
dithikamma) có 3 loại tà-kiên cỗ-định. ? 

- Natthikaditthi: Vô-quả tà-kiển. 

- Ahetukaditthi: Vô-nhân tà-kiến. 

- Akiriyaditthi: Vô-hành tà-kiển. 

Nếu người nảo có loại ác-nghiệp tà-kiến cố- 
định này là người ây hoàn toàn không tin nghiệp 


! Tìm hiểu rõ trong bộ Nền-Tảng-Phật-Giáo, quyền IV “Nghiệp 


Và Quả Của Nghiệp”, cùng soạn giả. 
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và quả của nghiệp, nhưng sự thật người ấy đã 
tạo ác-nghiệp tà-kiến cô-định, thì sau khi người 
ấy chết chắc chắn ác-nghiệp tà-kiến cố-định này 
cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi đại-địa-ngục 
Avĩci chịu quả khô lâu dài không hạn định. 

Tuy nhiên, nếu người nào có ác-nghiệp tà-kiễn 
cố-định ấy, có duyên lành gặp bậc thiện-trí, lắng 
nghe chánh-pháp của Đức-Phật, người ấy phát 
sinh đức-tin nơi Tam-bảo: Đúc-Phật-bảo, Đức- 
Pháp-bảo, Đức-Tăng-bảo, tin ñghiệp và quả của 
nghiệp, rồi từ bỏ được fà-kiến cổ-định ấy, trở 
thành người có chánh-kiến sỏ-nghiệp của mình 
(kammassakatä sammadiffhi), thì người ấy có 
thê tạo mọi thiện-nghiệp theo khả năng của mình 


2- Ác-nghiệp vô-gián-trọng-tội (ãnanfariya- 
kamma) có 5 loại: 

- Ác-nghiệp trọng-tội giết cha. 

- Ác-nghiệp trọng-tội giết mẹ. 

- Ác-nghiệp trọng-tội giết bậc Thánh A-ra-hán. 

- Ác-nghiệp trọng-tội làm bẩm máu ngón chân 

của Đức-Phát. 

- Ác-nghiệp trọng-tội chia rẽ chư t)-khưu- Tăng. 

Người nào đã tạo ác-nghiệp vô-gián-frọng- 
tội nào rôi thì vô phương giải cứu, sau khi người 
ây chêt, chắc chăn ác-nghiệp vồ-giản-trọng-tội 


Kãmasugatibhũmi: Cõi Thiện-Dục-Giới 507 


ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cõi đại- 
địa-ngục mà không có nghiệp nảo có thể ngăn 
cản được, chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy suốt 
nhiều đại-kiếp trái đất, cho đến khi mãn quả của 
ác-nghiệp ấy mới thoát ra khỏi cõi ác-giới. 

Nếu người nào đã tạo hai loại ác-nghiệp 
frọng-tội này thì sau khi người ấy chết, chắc 
chăn chỉ có ác-nghiệp ấy cho quả tái-sinh kiếp 
kế-tiếp trong cõi đại-địa-ngục AvTcli, phải chịu 
quả khổ của ác-nghiệp trong cõi đại-địa-ngục ấy 
mà thôi. 

Tuy nhiên, người nào đã tạo ác-nghiệp vô- 
gián-trọng-tội nào rồi, sau đô người ấy biết ăn 
năn sám hối tội lỗi của mình, có duyên lành đến 
hầu đánh lễ Ngài Trưởng-lão, kính xin thọ phép 
quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới, rồi nguyện 
tránh xa mọi ác-nghiệp do thân, khẩu, ý, giữ gìn 
ngũ-giới trong sạch trọn vẹn, cố găng tinh-tấn 
chỉ tạo mọi phước-thiện thuộc về dục-giới thiện- 
nghiệp mà thôi, chắc chắn không thể tạo sắc- 
giới thiện-nghiệp, vô-sắc-giới thiện-nghiệp và 
siêu-tam-giới thiện nghiệp được, bởi vì ác- 
nghiệp vô-giản-trọng-tộôi ấy ngăn cản. 

Sau khi người ấy chết, đáng lẽ ác-nghiệp vô- 
gián trọng-tội ấy cho quả tái-sinh kiếp kế-tiếp 
trong cối đại-địa-ngục Ávici, nhưng nhờ dục- 
giới thiện-nghiệp quy-y Tam-bảo và giữ gì" ngũ- 
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giới trong sạch trọn vẹn và tạo mọi phước-thiện 
khác có năng lực làm giảm tiềm năng cho quả 
của ác-nghiệp vồ-gián-trọng-tội ấy, nên cho quả 
tái-sinh kiếp kế-tiếp trong cối tiêu-địa-ngục, 
chịu quả khổ của ác-nghiệp ấy trong khoảng thời 
gian không lâu như trong cối đại-địa-ngục Avici. 


3- Ác-nghiệp loại thường thuộc về ác-nghiệp 
bát-định, nêu ác-nghiệp nào có cơ hội thì ác- 
nghiệp ấy cho quả khô trong kiếp hiện-tại và 
những kiếp vị-lai. 


Nếu người nào đã tạo ác-nghiệp loại thường 
này rồi thì người ấy tìm phương cách ngăn cản 
ác-nghiệp ấy không có cơ hội cho quả tải-sinh 
kiếp sau được hay không? 


Ngoại trừ hai loại ác-nghiệp trọng-tội ấy ra, 
trước kia, người nào đã gần gũi thân cận với bạn 
ác nên đã lỡ phạm các điều-giới nào trong ngñ- 
giới, đã tạo các loại ác-nghiệp loại thường. Sau 
đó, nêu người ây phát sinh zâm hồi hận rự làm 
khổ tâm như vậy thì ác-nghiệp ấy lại càng tăng 
trưởng, đó là điều bắt lợi, bởi vì ác-nghiệp ấy dễ 
có cơ hội cho quả tái-sinh kiếp sau trong cõi ác- 
giới thật sự. 

Thật ra, người ấy có nhiều phương cách ngăn 
cản ác-nghiệp ấy không cho có cơ hội cho quả 
tái-sinh kiếp sau như sau: 
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- Người ấy xa lánh mọi người ác, nên thường 
gần gũi thân cận với bác fhiện-trí trong Phật- 
giáo, lắng nghe chánh-pháp của Đức-Phật, phát 
sinh đ/c-tin trong sạch nơi Tam-báo: Đức-Phật- 
bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức-Tăng-báo, tin nghiệp 
và quả của nghiệp, kính xin bậc thiện-trí hướng 
dân thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới. 
Người ây trở thành người cận-sự-nam hoặc cận- 
sự-nữ đã quy-y Tam-bảo đến trọn đời. 


Từ đó về sau, người cận-sự-nam hoặc cận-sự- 
nữ ây có đại-thiện-tâm biết hồ-thẹn tội-lỗi, biết 
ghê-sợ lội-lỗi, biết tự frọng, nguyện tránh xa 
mọi ác-nghiệp, giữ gìn ngũ-giới cho được trong 
sạch và trọn vẹn, đó là điều rất dễ dàng trong 
khả năng bình thường của mình, nên có được Š 
quả-báu của người có giới. 

Trong 5 quả báu của người có g1ới, người g1ữ 
gìn giới trong sạch và trọn vẹn có quả-báu điều 
thứ tư và điều thứ năm là: 

- Người có giới, người giữ gìn giới trong sạch 
và trọn vẹn /c lâm chung có đại-thiện-tâm tỉnh 
táo sáng suối. 

- Sau khi người có giới, người giữ gìn giới 
trong sạch và trọn vẹn chết, đại-thiện-nghiệp giữ 
giới cho quả tải-sinh kiếp sau trong 7 cõi thiện- 
dục-giới. 
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* Người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nên cô găng 
tinh-tân tạo mọi phước-thiện như bố-thí tùy theo 
khả năng của mình, nếu có khả năng thì nên thọ- 
trì Đáf-giới uposathasila trong những ngày giới 
hăng tháng, nương nhờ giới trong sạch và trọn 
vẹn làm nên tảng, làm nơi nương nhờ. Hằng 
ngày, đêm nên dành thời giờ thực-hành pháp- 
hành thiền-định với để mục thiên-định niệm- 
niệm 9 án-Đức-Phật, tạo đại-thiện-nghiệp thường 
hành thiên (äcinnakusalakamma) trở thành thói 
quen hằng ngày. 

Cho nên, người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ 
đã tạo đại-thiện-nghiệp nào hằng ngày đêm trở 
thành thường-hành đại-thiện nghiệp (Acinna- 
kusalakamma) trong thời hiện-tại, đến lúc lâm 
chung, có đại-thiện-tâm ấy phát sinh làm cho 
tâm tính táo, sau khi người cận-sự-nam hoặc 
cận-sự-nữ ây chết, đại-thiện-nghiệp ấy trong đại- 
thiện tâm có cơ hội cho quả trong (hởi-k} tải- 
sinh kiếp sau (palisandhikala) có đại-quả-tâm 
gọi là f£đi-sinh-tâm (pafisandhiciffa) làm phận sự 
tái-sinh kiếp sau 1 trong 7 cõi thiện-dục-giới là 
cối người hoặc cõi trời dục-giới, hưởng mọi sự 
an-lạc trong cõi thiện-dục-giới ấy. 

* Nếu người cận-sự-nam, cận-sự-nữ nào 
thuộc về hạng người tam-nhân là hành-giả có 
giới trong sạch và trọn vẹn làm nên tảng, làm nơi 
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nương nhờ, thực-hành pháp-hành thiền-định có 
khả năng dẫn đến chứng đắc các bậc thiển sắc- 
giới thiệntâm nào, sau khi hành-giả chết, chắc 
chắn sốc-giới thiện nghiệp bậc cao cuối cùng 
trong bậc (hiên sắc-giới thiện-tâm ấy cho quả 
trong thời-kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) 
có bậc thiên sắc-giới quả-tâm ấy gọi là sắc-giới 
tái-sinh-tâm (pafisandhicifa) làm phận sự tải- 
sinh kiếp kế-tiếp hóa-sinh làm vị phạm-thiên 
trên tầng trời sắc-giới phạm-thiên tương xứng 
với bậc thiển sắc-giới quả-tâm ấy, vị phạm-thiên 
hưởng sự an-lạc cho đến khi hết tuổi thọ trên 
tầng trời săc-giới phạm-thiên ấy. 

* Nếu hành-giả ấy thuộc về hạng øgười fam- 
nhân có giới trong sạch trọn vẹn làm nên tảng, 
làm nơi nương nhờ, thực-hành pháp-hành thiền- 
tuệ có khả năng dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ tứ 
Thánh-đề, chứng đắc Nhập-lưu Thánh-đạo, Nhập- 
hưu Thánh-quả, Niết-bàn, diệt tận được hai loại 
phiềnnão là ứà-kiếm (difhi) và hoài-nghỉ 
(vicikicch4), trở thành bậc Thánh Nhập-lưu. 


Sau khi bậc Thánh Nhập-lưu chết, chắc chắn 
vĩnh viễn không còn tái-sinh kiếp sau trong cõi 
ác-giới nào nữa, chỉ có đại-thiện-nghiệp trong 
đại-thiện-tâm hợp với trí-tuệ cho quả trong thời- 
kỳ tái-sinh kiếp sau (patisandhikala) có đại-quả- 
tâm hợp với trí-fuệ gọi là tái-sinh-tâm (0afi- 
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sandhicitia) làm phận sự tái-sinh kiếp sau trong 
cõi thiện-dục-giới nhiều nhất 7 kiếp nữa mà thôi. 

Đến kiếp thứ 7, bác Thánh Nhập-lưu ây chắc 
chăn sẽ trở thành bậc Thánh A-ra-hán sẽ tịch 
diệt Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hồi 
trong tam-giới, đồng thời tất cả mọi ác-nghiệp 
và mọi đại-thiện-nghiệp đã được tích lũy, lưu trữ 
ở trong Zẩm từ vô thủy trải qua vô số kiếp cho 
đến kiếp hiện-tại trước khi trở thành bậc Thánh 
A-ra-hán, tất cả mọi nghiệp ấy đều trở thành vó- 
hiệu-quả-nghiệp (ahosikamma), không còn có 
cơ hội cho quả được nữa, bởi vì không còn tái- 
sinh kiếp sau. 

Trước kia, nếu người nào gần gũi với các bạn 
ác, nên đã tạo mọi ác-nghiệp loại thường. 

Ví dụ như Ngài Trưởng-lão Angulimala, 
trước kia, Ngài là tên cướp sát nhân giết trên 
ngàn người, cắt đầu ngón tay trỏ, xâu làm vòng 
đeo cô, nên có biệt danh là 42gwlimala ở trong 
rừng sâu. 

Một hôm, Đức-Phật một mình ngự vào rừng, 
để tế độ tên cướp sát nhân Angulimala. Khi nhìn 
thấy Đức-Phật ngự đi khoan thai bằng phép thần- 
thông, ểên cướp sát nhân Angulimala cầm gươm 
chạy hết tốc lực đuôi theo giết Đức-Phật suốt ba 
do-tuần mà không kịp, vì quá đuối sức nên đành 
phải dừng lại, rồi gọi lớn rằng: 
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- Này Sa-môn! Hãy dừng lại! 


Khi Ấy, Đức-Phật vẫn ngự đi tự nhiên mà 
truyền dạy vọng lại răng: 

- Này Angulimalal! Như-lai đã dừng lại từ lâu 
rồi, chỉ có con mới chưa dừng lại mà thôi. 

Nghe Đức-Phật truyền dạy như vậy, /ên cướp 
sát nhân Angulimala vô cùng ngạc nhiên nghĩ 
răng: “Sa-môn dong Sakya thường làm nhự thê 
nào thì nói như thê áy; nói nhự thể nào thì làm 
như thê áy. ” 

Trong trường hợp này, Sa-môn này vẫn bước đi 
mà lại nói răng: “Như-lai đã dừng lại từ lâu rồi ” 
còn fa đã dừng lại rôi mà Sa-môn này lại nói 
răng: “Chỉ có con mới chưa dừng lại mà thôi. ” 

Ta nên hỏi cho biết rõ ý nghĩa. 

- Kính bạch Ngài Sa-môn! Ngài đang đi mỏ 
lại nói răng: “Như-lai đã dừng lại từ lâu rồi ” 
còn tôi đã dừng lại rồi sao Ngài lại nói rằng: 


“Chỉ có con mới chưa dừng lại mà thôi. ” 
Ngài nói như vậy có ý nghĩa như thể nào? 
Kính bạch Ngài, xin Ngài giảng giải cho tôi hiệu 
rõ ý nghĩa. 
Đức-Phật truyền dạy rằng: 
__ Này Angulimalal “Như-lai đã dừng lại từ lâu 
rồi” có nghĩa là Như-lai đã từ bỏ sự giết hại 
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chúng-sinh từ lâu rồi. “Chỉ có con mới chưa dừng 
lại mà thôi” có nghĩa là con chưa từ bỏ sự giết 
hại sinh-mạng của chúng-sinh. 

Sau khi nghe Đức-Phật giảng giải như vậy, /ên 
cướp sát nhân Angulimaia liền thức tỉnh ngay, 
biết rõ Ngài Sa-môn ấy chính là Đức-Thế-Tôn, 
nên ném vũ khí xuống hồ sâu, đi đến hầu cung- 
kính đảnh lễ dưới đôi bàn chân của Đức-Phật, rôi 
kính bạch rằng: 

- Kính bạch Đức-Thế-Tôn, Ngài là Bác Tôn- 
Sư của chư-thiên, chư phạm-thiên, nhân-loại, 
Đức-Thế-Tôn có tâm đại-bi ngự đến khu rừng 
này để tế độ con thoát khỏi si-mê lâm lạc, được 
thức tỉnh trở lại. 

- Kính bạch Đức-Ti hế Tôn, kể từ nay VỀ sau, 
con xin nguyện từ bỏ mọi ác-nghiệp. Kính xin 
Ngài chứng mình lòng chân thành sảm hồi tội- 
lỗi của con. 

Sau đó, 4#gulimala quỳ đảnh lễ dưới đôi bàn 
chân của Đức-Phật, kính xin Đức-Phật cho phép 
xuất gia trở thành tỳ-khưu. 


Đức-Phật có Phật-nhãn thấy rõ, biết rõ 
phước-thiện của 4#gu/imaia có thê phát sinh 8 
thứ vật dụng của ty-khưu, nên Đức-Phật đưa bàn 
tay phải ra, chỉ băng ngón tay trỏ bèn truyền dạy 
rằng: “Ehi bhikkhu!...” 
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- Này Angulimala! Con hãy trở thành t-khưu 
nh ý nguyện, Pháp mà Như-lai đã thuyết dạy 
hoàn hảo ở phân đâu, phân giữa, phân cuối. 
Con hãy nên thực-hành phạm-hạnh cao thượng, 
để giải thoát khổ hoàn toàn. ” 

Sau khi Đức-Phật vừa truyền dạy dứt lời 
xong, A4gulimala trở thành tỳ-khưu có đầy đủ 8 
thứ vật dụng của tỳ-khưu phát sinh như thần- 
thông, /Ø)-khưu Angulimala có tăng tướng trang 
nghiêm như vị Trưởng-lão có 60 tuổi hạ. 

Đức-Thế-Tôn ngự trở về ngôi chùa Jetavana 
có f)-khưu Angulimala theo sau. 


Về sau không lâu, /)-khwu Angulimala sống 
một mình nơi thanh vắng, tinh-tẫn thực-hành 
pháp-hành thiền-tuệ dẫn đến chứng ngộ chân-]ÿ 
tứ Thánh-để, chứng đắc 4 Thánh-đạo, 4 Thánh- 
quả và Niết-bàn, diệt tận được mọi tham-ái, 
mọi phiền-não không còn dư sót, trở thành bậc 
Thánh A-ra-hán cao thượng trong giáo-pháp 
của Đức-Phật Gotama. Khi ấy, Ngài Trưởng-lão 
Angulimala vô cùng hoan-hÿ thốt lên câu kệ rằng: 

“Yo ca pubbe pamajj¡va, 

paccha so napDDamdJJaqH. 

So nam lokam pabhaseti, 

abbhäã muttova candimä. “” 


' Dhammapadatthakathä, Lokavagga, Añgulimalattheravatthu. 
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Người nào trước dễ duôi thất niệm. 

Sau, người ấy không dể duôi thất niệm. 

Thực-hành pháp-hành tú-niệm-xứử. 

Hành-giả làm xán lạn cuộc đời mình. 

Như vâng trăng thoát ra khỏi đám mây. 

Khi Ngài 7rưởng-lão Angulimala tịch diệt 
Niết-bàn, giải thoát khổ tử sinh luân-hỗồi trong 
tam-giới, đồng thời tất cả mọi ác-nghiệp và mọi 
đại-thiện-nghiệp đều trở thành vô-hiệu-guả- 
nghiệp (ahosikamma), không còn có cơ hội cho 
quả được nữa, bởi vì bậc Thánh A-ra-hán không 
còn tái-sinh kiếp sau nữa. 


Như vậy, trước kia, người nào đã gần gũi 
thân cận với người ác, đã tạo mọi ác-nghiệp loại 
thường tồi. 

VỀ sau, người ấy có duyên lành được gần gũi 
thân cận với bậc thiện-trí, lắng nghe chánh-pháp 
của bậc thiện-trí, phát sinh đức-tin trong sạch 
nơi Tam-bảo: Đức-Phật-bảo, Đức-Pháp-bảo, Đức 
Tăng-bảo, tin nghiệp và quả của nghiệp, kính 
xin thọ phép quy-y Tam-bảo và thọ-trì ngũ-giới, 
trở thành người cận-sự-nam hoặc cận-sự-nữ, rồi 
ø1ữ gìn ngũ-giới trong sạch và trọn vẹn. 

Đó là phương cách làm ngăn cản mọi ác- 
nghiệp ấy không cho có cơ hội cho quả tải-sinh 
kiếp sau, bằng cách làm cho zmọi thiện-pháp phát 
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sinh từ đựục-giới thiện-pháp, sắc-giới thiện-pháp, 
vô-săc-giới thiệnpháp cho đến siêu-tam-giởi 
thiện-pháp đó là Thánh-đạo-tâm như trường hợp 
Ngài Trưởng-lão Angulimala. 


(Xong phân nội dung) 
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ĐOẠN KÉT 1 


Đoạn Kết 


Quyển sách nhỏ “Vi-Diệu-Pháp Hiện Thực 
Trong Cuộc Sống "chỉ giảng giải 12 bất-thiện- 
tâm (ác-tâm) với nhân-sinh của mỗi bắt-thiện- 
tâm (ác-tám), 8 dục-giới thiện tâm gọi là đại- 
thiện-tâm với nhân-sinh của mỗi đại-thiện-tâm, 
gồm có 20 tâm và 52 tâm-sở động sinh với 20 
tâm ấy, và. trình bày thêm 23 dục-giới quả-tâm, 
11 dục-giới duy-tác-tâm liên quan, nên gỗm có 
34 dục-giới-tâm cả thảy. 

12 bắt-thiện-tâm và 8 đại-thiệntâm đối với 
mọi người như thể nào? 

Phàm là các hạng phàm-nhân (chưa phải là 
bậc Thánh-nhán) ở trong đời, 12 bắt-thiện-tâm 
(ác-tâm) và 8 đại-thiện-tâm, mỗi tâm phát sinh 
trong môi lộ-trình-tâm biết mỗi đối-tượng, suốt 
đêm ngày đổi với tất cả mọi người phàm-nhân 
trong đời, từ khi tính giấc cho đến khi ngủ say. 

Lúc mọi người ngủ say thật sự, dòng hộ-kiễp- 
tâm (bhavangacita) đó là quả-tâm sinh rồi diệt 
liên tục không ngừng có đối-tượng kamma 
(nghiện) hoặc kammanimitta (hiện-ftưọng của 
nghiệp) hoặc gatinimia (cảnh-giới tái-sinh) 
trong kiếp quả-khứ, nên hộ-kiếp-tâm ấy không 
biết đối- -fượng kiếp hiện-tại. 

Thật ra, trong suốt khoảng thời gian ngủ say 
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không có lộ-trình-tâm nào phát sinh, nên không 
biết đối-tượng kiếp hiện-tại. 

Nếu trường hợp khi đang ngủ nằm mộng thì 
có lộ-trình-tâm mộng (supinavithicitta) phát sinh 
có tác-hành-tâm (javanacita) đó là bắt-thiện- 
tâm hoặc đại-thiện-tâm biết đối-tượng mộng đữ 
hoặc mộng lành, nhưng nghiệp trong giấc mộng 
không có năng lực cho quả tải-sinh kiếp sau. 

Khi tỉnh giác, các lộ-trình-tâm phát sinh, mỗi 
lộ-trình-tâm đều có tác-hành-tâm đó là bất- 
thiện-tâm tạo bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) hoặc 
đại-thiện-tâm tạo đại-thiện nghiệp. 

Như vậy, đối với các hạng phàm-nhân ở 
trong đời, ngoại trừ khi ngủ say thật sự ra, suốt 
đêm ngày có bắt-thiện-tâm (ác-tâm) hoặc đại- 
thiện-tâm phát sinh trong các lộ-trình-tâm. Mỗi 
lộ-trình-tâm đêu có tác-hành-tâm (javanacita) 
nếu tác-hành-tâm đó là bắt-thiện-tâm thì tạo 
bắt-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) bằng thân, khẩu, 
3, nếu tác-hành-tâm đó là đại-thiện-tâm thì tạo 
đại-thiện-nghiệp bằng thân, khẩu, ÿ. 

- Bất-thiện-tâm (ác-tâm) có 12 tâm. 

- Đại-thiện-tâm có Š tắm. 

Mỗi tâm nào phát sinh đều do hội đủ các 
nhán-sinh của tâm ấy, nếu thiểu nhân-sinh nào 
của tâm ấy, thì tâm ấy không thể phát sinh được. 

Cho nên, mỗi bắt-thiện-tâm (ác-tâm) nào phát 
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sinh cũng do hội đủ các nhân-sinh của bất- 
thiện-tâm (ác-tâm) áy, nêu thiếu nhân-sinh nào 
thì bát-thiện-tâm ây không thê phát sinh được. 

Mỗi đại-thiện-tâm nào phát sinh cũng do hội 
đủ các nhân-sinh của đại-thiệntâm ấy, nếu 
thiêu nhán-sinh nào thì đại-thiện tâm ây cũng 
không thê phái sinh được. 

Như vậy, nếu người nào muốn ngăn cản bắt- 
thiệntâm (ác-tâm) nào không phát sinh, thì 
người ây nên biết tránh xa nhân-sinh của bát- 
thiệntâm (ác-tâm) áy, đĩ nhiên bảt-thiện-tâm 
(ác-tâm) ây không thê phát sinh, thì không tạo 
bát-thiện-nghiệp (ác-nghiệp) được. 

Và nếu người nào muốn đại-thiện-tâm nào 
phát sinh, thì người áy nên biết làm cho hội đủ 
nhân-sinh của đại-thiện tâm áy, dĩ nhiên đại- 
thiện-tâm áy phái sinh tạo đại-thiện-nghiệp áy. 

* Vị dụ: Ngăn cản tham-tâm không phát sinh. 

Nhân-sinh của tham-tâm có 4 nhân: 

1- Tái-sinh làm người với đại-quả-tâm có ảnh 
hưởng đến tham-tâm. 

2- Tiên-kiếp của người từ cõi-giới có tham. 

3- Tiếp xúc với đỗi-tượng tốt đáng hài lòng. 

4- Thấy đỗi-tượng thật đáng hài lòng. 

Nếu hội đủ 4 nhân-sinh của tham-tâm này thì 
tham-tâm phát sinh tạo bát-thiện-nghiệp. 
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Xét thấy trong 4 nhân-sinh của tham-tâm thì 
có 2 nhân đâu thuộc về kiếp quả-khứ, còn 2 
nhân sau thuộc về kiếp hiện-tại. 


* Nếu người nào muốn. ngăn cản tham-tâm 
không phát sinh thì người ây nên biết tránh xa 2 
nhân sau là: 

- Không tiếp xúc với đối-tượng tốt hài lòng. 

- Không thấy đồi-tượng thật đáng hài lòng. 


Nếu không hội đủ 4 nhán-sinh của tham-tâm, 
thì tham-tâm không thể phát sinh, không tạo ác- 
nghiệp tham muốn. 

Tuy nhiên, nếu khi tiếp xúc với đối-tượng tốt 
nào, thì người thiện cân phải có y0Hisomandsi- 
kãra: trí-tuệ hiểu biết trong tâm đúng theo thật- 
tánh của các pháp trong đối-tượng tốt ấy chỉ có 
4 trạng-thái là vô-thường, khổ, vô-ngã, bắt-tịnh 
mà thôi, đó là nhán-sinh đại-thiện-tâm, nên đại- 
thiện-tâm phát sinh, còn tham-tâm không thể 
phát sinh lên được. 


* Ví dụ: Muốn cho đại-thiện-tâm phát sinh, 
thì nhờ đến nhân-sinh đại-thệntâm đó là 
yonisomanasikãra: trí-tuệ hiểu biết trong tâm 
đúng theo thật-tánh của các pháp. 


Đề có yonisomanasikara cần phải nhờ đên 
nhân quả-khứ và nhán hiện-tại gốm có 5 nhán: 
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1- Pubbekatapufñnata: Đã từng tạo phước- 
thiện được tích lũy từ những kiếp quả-khứ. 

2- Patiripadesavãsa: Sinh sống nơi thuận lợi 
có Phật-giáo. 

3- $appurisupanissaya: Gần gũi thân cận với 
bậc thiện-trí trong Phật-giáo. 

4- Saddhammassavana: Lắng nghe chánh-pháp 
của Đức-Phát. 

5- Afasammapanidhi: Tâm biết đúng trong 
chánh-pháp của Đức-Phát. 


Nếu hợp đủ năm nhán-sinh của đại-thiện-tâm 
này thì có yonisomanasikara, nên đại-thiện-tâm 
phát sinh tạo đại-thiện-nghiệp. 


Nếu người nào muốn ngăn bất-thiện-tâm (ác- 
tâm) nào không cho phát sinh thì người ấy nên 
biết tránh xa nhân-sinh của bắt-thiện-tâm (ác- 
tâm) ấy, đông thời biết hội đủ nhân-sinh đại- 
thiện tâm để cho đại-thiện-tâm phát sinh, tạo 
đại-thiện-nghiệp. 

Như vậy, con người có quyền hoàn toàn chủ 
động, tự lựa chọn tạo úc-nghiệp nào hoặc tạo 
đại-thiện-nghiệp nào theo ý của mình, nhưng 
nêu khi đã tạo ác-nghiệp nào rồi hoặc đã tạo 
đại-thiện-nghiệp nào rồi, nếu nghiệp ấy có cơ 
hội cho quả của nghiệp ấy, thì chủ nhân của 
nghiệp ấy lại hoàn toàn bị động, không có quyền 
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lựa chọn, mà phải chịu nhận quả của nghiệp ấy 
như người thừa kế quả của nghiệp ấy mà thôi. 


Đức-Phật thuyết dạy về nghiệp và quả của 
nghiệp như sau: 

“Kammassako nhỉ kamưnadaäyado kammayoni 
kamnabandhu kamnappafisarano yan kammmam 
karissami kalyanam vã pãpaka1m vã tassa dãyädo 
bhavissämi. ” 

Ta có nghiệp là của riêng ta, ta là người thừa 
hưởng quả của nghiệp, nghiệp là nhán sinh ra 
ta, nghiệp là bà con thân quyền của ta, nghiệp là 
nơi nương nhờ của ta, ta tạo Tthiện-nghiệp nào 
hoặc ác-nghiệp nào ` ta sẽ là người thừa hưởng 
quả an-lạc của thiện-nghiệp ây hoặc chịu quả 
khổ của ác-nghiệp ấy. 


Trong quyền sách nhỏ “Vi-Diệu-Pháp Hiện 
Thực Trong Cuộc Sống” này, bắn sư trình bày 
12 bắt-thiện-tâm (ác-tâm) với nhân-sinh của mỗi 
bát-thiện-tâm (ác-tâm), và trình bày 8 đại-thiện- 
tâm với nhân-sinh của mỗi đại-thiện-tâm. 

Nếu độc giả không muốn bắt-thiện-tâm (ác- 
tâm) nào phát sinh, thì độc giả nên biết tránh xa 
nhân-sinh của bất-thiện-tâm (ác-tâm) ấy, hoặc 
có yonisomanasikãra để làm nhân-đuyên cho 
đại-thiện-tâm phái sinh. 


' Ang. Pañcakanipäta, Abhinhapaccavekkhitabbathãnasutta. 
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Cho nên, nếu độc giả tìm hiểu ghỉ nhớ rõ 
nhân-sinh của mỗi bất-thiệntâm (ác-tâm) và 
nhân-sinh của mỗi đại-thiện-tâm thì độc giả có 
khả năng chủ động biết tránh xa nhân-sinh của 
bát-thiện-tâm (ác-tâm) nào thì bắt-thiện-tâm ấy 
không thể phát sinh, và độc giả cũng có khả năng 
chủ động biết làm cho hợp đủ nhân-sinh của đại- 
thiện-tâm nào thì đại-thiện-tâm ấy phát sinh như 
ÿ của mình. 

Như vậy, độc giả có khả năng chủ động, có 
quyên lựa chọn không tạo bất-thiện-nghiệp (ác- 
nghiệp) nào, và cũng có khả năng chủ động, có 
quyền lựa chọn tạo đại-thiện-nghiệp nào theo 
khả năng của mình, bởi vì độc giả có khả năng 
chủ động biết tránh xa nhân-sinh của bất-thiện- 
tâm (ác-nghiệp) ấy, và cũng có khả năng chủ 
động biết làm cho hội đủ nhân-sinh của đại- 
thiện-tâm ấy phát sinh theo ỷ của mình. 


PL. 2563/DL. 2019 

Rừng Núi Viên Không, 

xã Tóc-Tiên, huyện Tán- Thành, 
tỉnh Bà-Rịa - Vũng- Tàu. 


1)-khưu Hộ-Pháp 
(Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandgiia) 
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Patthanä 


Trmìna puññakammena, 

Sukh1 bhavama sabbadaä. 

Ciram tifthatu saddhammo, 

Loke saftä sumangalä. 

Vietnam ra{thiRa ca sabbe, 

Jdang DaDPOHfU sasane. 

Vuddhimn viru]hivepullam, 

Patthayaãmi nirantaram. 
Năng lực phước-thiện thanh cao này, 
Mong chúng con thường được an-lạc. 
Cấu mong chánh-pháp được trường tôn, 
Tắt cả chúng sinh được hạnh phúc. 
Dán tộc Việt Nam được phát triển, 
Tiến hoá hưng thịnh trong Phật-giáo, 
Bần sư câu nguyện với tâm thành, 
Hằng mong được thành tựu như nguyện. 


* Ciram ti†thatu saddhammo lokasmim, 

* Ciram ti†thatu saddhammo Vietnam-ratthe. 

* Câu nguyện chánh-pháp được trường tôn 
trên thể gian. 

* Cầu nguyện chánh-pháp được trường tôn 
trên tô quốc Việt-Nam thân yêu. 


* Buddhasasanam ciram tiHhatu. 
* Cáu mong Phát-giáo được trường tôn. 


SÁCH THAM KHẢO VÀ TRÍCH DẪN 


* Bộ Tam-tạng Pal]i và các bộ A‡thakathapädl]i, 

* Bộ Abhidhammatthasangaha của Ngài Đại- 
Trưởng-Lão Anuruddha. 

* Toàn bộ sách của Ngài Đại-Trưởng-lão 
VicttIasarabhivamsa (Visithatipitakadhara Maha- 
tipitakakovida DhamnabhandagariRa). 

* Toàn bộ sách giáo khoa “Paramatthajotika ” 
của Ngài Đại- Trưởng-Lão Bhaddanta Saddham- 
majotika. 

* Các bộ sách của Ngài Đại-Trưởng-Lão 
Ledi Sayadaw, v.V... 


Thông Báo Tin Vui 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo của soạn-giả 
Tỷ-Khưu Hộ-Pháp (Dhammarakkhita Bhikkhu) 
(Aggamahapandita) là bộ sách gôm có 2 chương, 
chia ra làm I0 quyên được sắp xếp theo thứ tự từ 
quyền I đến quyên X. Quyền I: Tam-Bảo làm nền 
tảng cho quyên II: Quy-Y Tam-Bảo, v.v... cho 
đến quyền IX: Pháp-Hành Thiền-Định làm nền 
táng cho quyền X: Pháp-Hành Thiền-Tuệ. 


Bộ sách Nền-Tảng-Phật-Giáo này đã được tái 
bản có sửa và bổ sung, đã chuyển sang ebook, 
được đưa vào trang web “trungtamhotong.org”. 
Nếu quý độc-giả nào có nhu câu tìm hiểu thì vào 
trang web “trungtamhotong. org”, vào mục “thư 
viện”, tìm đến soạn giả: Tỳ-Khưu Hộ-Pháp, sẽ 
thấy tên các file sách bằng pdf. 


Quý độc-giả nào dùng hệ điều hành IOS thì 
click vào tên sách và chọn “Mở trong iBooks”, 
sách sẽ tự động tải về máy. Còn với hệ điều 
hành android thì quý độc-giả có thể tải phần 
mềm đọc file pdf như Adobe Acrobat Reader, 
sau khi tải về sách sẽ năm trong phần mềm đó, 
chỉ cần mở phần mềm lên sẽ thấy file sách. 


Trong mỗi file sách, ở trang thứ 3 (Món quà 
pháp), dưới góc bên phải có ô “Mục lục”, chỉ 
cân click vào đó sẽ nhảy đến trang “Mục lục”. 
Còn nếu muốn đọc sách theo thứ tự thì quý độc- 
giả chỉ cần lật từng trang sách như bình thường. 


Mỗi quyền sách file ebook được trình bày có 
số trang hoàn toàn giống hệt như số trang quyền 
sách bên ngoài, cho nên, rất thuận lợi cho độc- 
giả đã từng đọc quyển sách nào rồi, mà quên 
tích nào hoặc pháp nào, v.v. ... không biết ở 
trong trang sách nào, thì độc-giả chỉ cần đánh 
tên tích ấy hoặc tên pháp ấy trong ô tìm kiếm, 
sẽ tìm được một cách mau chóng ngay tức thì. 

Cho nên, xin hân hạnh thông báo tỉn vui này 
đến quý vị độc-giả, rất mong được quý độc-giả 
quan tâm, chân thành biết ơn quý độc-giả. 
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Xí nx.— § ó2, 


Quyên “Wi-Diệu-Pháp Hiện Thực Trong ~› 
Cuộc Sông” giảng giải l2 ác-tâm với nhân 
sinh của môi ác-tâm và 8 đại thiện-tâm với 
nhân sinh của môi đại-thiện-tâm. 

Đối với hạng phàm-nhân trong đời, nếu 
khi ác-tâm phát sinh thì đại-thiện-tâm không 
phát sinh, trái lại, nếu khi đại-thiện-tâm phát 
sinh thì ác-tâm không phát sinh. Nếu ác-tâm 
phát sinh thì tạo ác-Hnghiệp, còn nếu đại- 
thiện-tâm phát sinh thì tạo đại-thiện-nghiệp. 

Mỗi ác-tâm nào phát sinh thì cần phải hội 
đủ nhân sinh của ác-tâm ấy, nếu thiếu nhân 
nào thì ác-tâm ấy không thể phát sinh được. 
Và mỗi đại-thiện-tâm nào phát sinh thì cân 
phải hội đủ nhân sinh của đại-thiện-tâm ấy, 
nếu thiếu nhân nào thì đại-thiệntâm ấy 
không thể phát sinh được. 

Quyển sách nhỏ này trình bày nhân sinh của 
môi áctâm và nhân sinh của môi đại-thiện- 
tâm, cho nên độc-giả có quyên [2/17/1114 ngăn 
không tạo ác-nghiệp ấy, và đông thời CÓ quyền 
chủ động giúp tạo dại-thiện-nghiệp ấy như ý 
của mình. 
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